GS. TSKH. LÊ HUY BÁ (Chủ biên) 
NGUYÊN TRỌNG HÙNG - HUỲNH LƯU TRÙNG PHÙNG - 
PGS. TS. NGUYÊN ĐINH TUẤN 


HƯƠNG DHÁD LUẬN 
NGHIÊN bỮU 


KHOA HỌC 


EBOOKBKMT,COM 
Tài liệu kỳ thuật miễn phí 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục 


02-2007/CXB/65-1951/GD Mã số: 7G052m7-CPH 


EBOOKBKMT.COM 
Tài liệu kỳ thuật miễn phí 3 


(2i „2i tà. 


Nhà xuất bản Giáo dục xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn “Phương 
pháp luận nghiên cứu khoa học" của nhóm tác giả do GS. TSKH. Lê Huy Bá 
làm Chủ biên. Sách vừa là giáo trình cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh 
của các trường đại học, vừa là tài liệu tham khảo cho những người đang hoạt 
động khoa học trong nhiều lĩnh vực kinh tế — xã hội như môi trường, địa lí, sinh 
học, nông — ngư nghiệp... 


Tập sách “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học" là một công trình tổng 
hợp lí luận, phương pháp nghiên cứu kết hợp với giới thiệu Ứng dụng thực tiễn, 
đúc kết có hệ thống nhiều tỉnh hoa trong nước và thế giới. Nội dung sách, phần 
đầu viết theo lối ngắn gọn, khái quát, phần sau viết theo lối luận giải gắn liền 
với nhiều gợi mở và ví dụ thực tế sinh động. Dung lượng sách thể hiện quá 
trình lao động miệt mài của các tác giả, sự tích luỹÿ qua nhiều năm nghiên cứu 
khoa học, đào tạo và giâng dạy ở các trường đại học, đồng thời là sự đúc kết 
từ nhiều công trình nghiên cứu cấp cơ sô, cấp nhà nước và các dự án ứng 
dụng phát triển kính tế — xã hội, 


Chúng tôi cho rằng, đây là một công trình có giá trị thiết thực đối với 
nhiều đối tượng ham mê khoa học, đặc biệt là đội ngũ sinh viên, học viên, 
nghiên cứu sinh — những người bắt đầu bước vào con đường nghiên cứu khoa 
học. Bởi lẽ, sách mang đến cho bạn cách phát hiện đề tài, cách xây dựng ý 
tưởng nghiên cứu, phương pháp triển khai và hoàn thiện đề tài, phương pháp 
tiếp cận tỉnh giản, các ví dụ vận dụng cụ thể, dẫn đến tiết kiệm được nhiều thời 
gian trong quá trình tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo. Đó là giá trị quý báu mà 
sách mong muốn mang đến trong hành trang của bạn. Tuy nhiên, bên cạnh 
những đóng góp thiết thực, sách khó tránh khỏi những khiếm khuyết, kính mong 
bạn đọc góp ý để lần tái bân sau sách được tốt hơn. 


Nhân dịp kỉ niệm Nhà xuất bản Giáo dục tròn 50 năm (1957 — 2007), xin 
trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tập sách mang nhiều ý nghĩa này. 
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C22»; 7 
VỀ KHÁI NIỆM KHOA HỌC VÀ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


1.1 GIỚI THIỆU 


Xã hội phát triển là nhờ vào các thành tựu khoa học và kĩ thuật. 
Muốn có thành tựu khoa học tất nhiên phải nghiên cứu khoa học 
(NCEH) và phải có phương pháp nghiên cứu. Các thành tựu khoa học 
hiện đại đã làm thay đổi bộ mặt thế giới. NCKH đã trở thành hoạt động 
sôi nổi trên mọi lĩnh vực và rộng khắp toàn cầu trong xu hướng chuyển 
dần sang nền kinh tế tri thức. 


Nghiên cứu là cách thức suy luận, xera xét, tìm hiểu các mặt khác 
nhau trong chuyên môn và đưa ra những quy định trong những văn bản 
cụ thể ; triển khai thực hiện các phương pháp mới để tăng cường chuyên 
môn. Trong nghiên cứu luôn có thói quen đặt các câu hỏi "phải làm gì ?” 
và mục đích nghiên cứu thực tế để tìm ra câu trả lời hợp lí nhất, cùng 
với việc thay đổi những chính sách thích hợp để phục vụ cho chuyên môn 
có hiệu quả hơn. 


Thử lấy ví dụ một số ngành sau : 


Giả sử trong lĩnh vực độc học môi trường liên quan đến chăm sóc sức 
khoẻ cộng đồng, bạn là người muốn biết rõ vấn đề tại sao hiện nay có rất 
nhiều người ngộ độc thức ăn ? Hay càng ngày càng có nhiều người bị 
ung thư ?.. Dù ở bất kì vị trí nào, bạn cũng có thể đặt ra các câu hỏi sau : 
Có bao nhiêu người nhiễm độc môi trường mỗi ngày ? Các bệnh môi 
trường thường gặp là những căn bệnh gì ? Nguyên nhân gây ra 
những căn bệnh đó, có phải là từ ô nhiễm hay không ? Tại sao chỉ có 
một số người mắc bệnh này trong khi những người khác thì không ? 
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Các nhu cầu sức khoẻ cộng đồng là gì ? Tại sao có một số người cùng 
sống trong một môi trường như nhau nhưng có người nhiễm bệnh, 
có người lại không ? Chất độc nhiễm qua con đường thực phẩm như 
thế nào ? Tại sao chất độc lại gây nên một số tác hại đối với cơ thể 
sinh vật ? Tốc độ lan truyền như thế nào ? Cách hạn chế lượng chất độc 
và biến đổi chất độc như thế nào ? 


Bạn có thể đặt ra nhiều câu hỏi nữa. Tuỳ thuộc vào công việc, bạn có 
thể bỏ qua những câu hỏi này, hoặc có khi lại phải cố tìm ra câu trả lời 
vì tính cấp thiết của công việc, hoặc đôi khi buộc phải đưa ra các câu trả 
lời để có sự hoạch định và điều hành hiệu quả hơn. 

Chúng ta thử xem xét ngành nghề khác như : nghiên cứu thương mại. 
Giả sử bạn làm trong lĩnh vực tiếp thị và có thể ở nhiều cấp độ khác 
nhau : bán hàng, quản lí bán hàng hay nhân viên khuyến mãi. Các câu 
hỏi đặt ra cho lĩnh vực này là vô số. Các câu hỏi và câu trả lời sẽ rất đa 
dạng ở từng công việc và từng cơ quan. Có thể bạn chỉ muốn biết mức độ 
bán ra trong một tháng đối với một sản phẩm đặc biệt, hay bạn có thể 
yêu cầu lên kế hoạch chiến lược R & D để cạnh tranh thị trường với 
những đối thủ khác. Ngoài ra, có thể có những câu hỏi khác như : Chiến 
lược khuyến mãi tốt nhất để bán được sản phẩm này là gì ? Cần bao 
nhiêu nhân viên bán hàng ? 

se Hiệu quả của chiến dịch quảng cáo sản phẩm này là gì ? 

e Mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm này như thế nào ? 

«Có bao nhiêu khách hàng sẽ sử dụng mặt hàng này ? 

s© Người tiêu dùng sẽ thích hoặc không thích sản phẩm này ở 

điểm nào ? 

e Người tiêu dùng sẽ thích kiểu đóng gói nào cho sản phẩm này ? 

« Nhân viên bán hàng cân tập huấn gì để gia tăng lượng sản phẩm 

bán ra ? 

« Một nhân viên bán hàng giỏi cần những yếu tố gì ? 

Thử xét nhiều ví dụ khác. Giả sử rằng bạn là nhà tâm lí, cố vấn hay 
nhân viên xã hội. Để công việc được tốt, bạn tự đặt ra các câu hỏi : 

e Khách hàng thường gặp những vấn đề gì ? 

e Những vấn đề nổi cộm thường gặp ở khách hàng là gì ? 


Phản I. LÍ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


Hoàn cảnh kinh tế — xã hội của khách hàng ? 

Tại sao mình lại thành công trong những trường hợp này mà 
những người khác lại không ? 

Cộng đồng có thể giúp gì cho những nhu câu đặc biệt của 
khách hàng ? 

Hướng giải quyết hợp lí nhất cho vấn để này ? 

Mức độ hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ của mình như 
thế nào ? 


Nếu là một giám sát viên, nhà quản trị hay nhà quản lí của một công 
ti, các câu hỏi có thể là : 


Có bao nhiêu người sẽ đến với công t¡ ? 

Các đặc điểm dân số, kinh tế — xã hội của khách hàng là gì ? 

Có bao nhiêu trường hợp xảy ra trong ngày mà một nhân viên phải 
giải quyết ? 

Tại sao một số người sử dụng dịch vụ này mà những người khác 
lại không ? 

Hiệu quả của dịch vụ này như thế nào ? 

Những yêu cầu thường gặp nhất ở khách hàng đến với công tỉ ? 
Những ưu, nhược điểm của dịch vụ này ? 
Mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ này như thế nào ? 

Có thể cải thiện địch vụ này cho khách hàng như thế nào ? 


Là một chuyên gia, bạn muốn tìm ra các câu trả lời cho các câu hỏi 
mang tính lí thuyết, thí dụ như : 


Cách giải quyết nào là hiệu quả nhất cho một trường hợp đặc biệt ? 
Cái gì gây ra X, hay cái gì là kết quả của Y ? 

Mối liên hệ giữa hai hiện tượng là gì ? 

Làm thế nào để đo được mức độ thoả mãn của khách hàng ? 

Làm thế nào để khẳng định được tính hiệu quả của bảng hỏi ? 

Mô hình nào của chương trình là thích hợp cho cộng đồng ? 

Cách tốt nhất để biết được thái độ của cộng đồng đối với vấn 
đề này ? 
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s Cách tốt nhất để biết được hiệu quả của việc xử lí ? 
« Làm thế nào để có một mô hình chung hợp lí ? 


Đối với người tiêu dùng, bạn không thể không phục vụ. Khách hàng có 
quyền hỏi về chất lượng và hiệu quả của dịch vụ mà họ đang sử dụng, và 
với tư cách là người cung cấp dịch vụ, bắt buộc bạn phải trả lời các câu 
hỏi này. Các câu hỏi của khách hàng có thể là : 


e Dịch vụ tôi đang sử dụng sẽ có hiệu quả như thế nào ? 

e Dịch vụ đó có tương xứng đồng tiền không ? 

e Những người cung cấp dịch vụ được huấn luyện như thế nào ? 

Các nhà ki thuật thì lại có nhiều câu hỏi : 

e Muốn có năng suất cao thì phải dùng loại máy gì ? 

e Nguyên liệu chế tạo từ kim loại hay từ composite thì mới thích hợp ? 
e Các công đoạn trong quy trình công nghệ có phù hợp không ? 

© Cải tiến công đoạn, công nghệ tiết kiệm được bao nhiêu tiền ? 

e Có cách nào để hạn chế bớt chất thải ? 


e Công nghệ nào tiêu hao ít nguyên liệu, ít tài nguyên thiên 
nhiên nhất ? 


Như trình bày ở trên, các câu hỏi được đặt ra cho bất kì nhà chuyên 
môn nào, dù bạn là người cung cấp dịch vụ trực tiếp hay gián tiếp — 
chăm sóc sức khoẻ (y tá, trị liệu bằng lao động, vật lí trị liệu, sức khoẻ 
cộng đồng, cải thiện sức khoẻ, sức khoẻ công cộng), bạn là nhà môi 
trường hay nhà giáo dục, nhà quy hoạch thành phố, nhà nghiên cứu hay 
nhân viên thư viện, nhà tâm lí học... Trả lời những câu hỏi đặt ra như 
trên nghĩa là ta đã tìm hiếu, tức là ta nghiên cứu, có khác chăng chi ở 
quy mô nghiên cứu mà thôi. Như vậy, NCKH rất đa dạng, rất cân thiết 
cho mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội cho hiện tại và cả tương lai. 
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1.2 KHái NIỆM KHOđ HỌC Và NGHIÊN Cứu KHO& HỌC 
1.2.1 KHOA HỌC (SCIENCE) 


1.2.1.1 Định nghĩa 


Là một hệ thống tri thức hợp thành bằng các kết quả nghiên cứu, 
quan trắc, thí nghiệm, thực nghiệm các vấn đề thế giới vật chất, quy luật 
tự nhiên, môi trường, xã hội nhân văn. 


Người làm khoa học chuyên nghiệp được gọi là nhà khoa học 
(Scientist) 


Những nhà khoa học trong mỗi ngành khoa học chuyên sâu được gọi 
là chuyên gia, nhà bác học (Scolar, leaqrned man). 


1.2.1.2 Phôn loại 
a. Theo hệ thống lĩnh vực : 


Khoa học (KH) được chia rất nhiều lĩnh vực, trong mỗi lĩnh vực lại 
chia ra thành nhiều ngành, trong mỗi ngành lại chía ra thành nhiều 
chuyên ngành (hình 1.1). Ví dụ : Khoa học có các lĩnh vực : 1) Tự nhiên, 
2) Xã hội - Nhân văn, 3) Triết - Chính trị, 4) Quân sự, 5) Hàng không, 
6) Vũ trụ, 7) Thiên văn.... 


se Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên (KHTN) lại chía ra thành các 
ngành : 1) Toán học, 2) Vật lí học, 3) Sinh học, 4) Hoá học, 5) Địa chất 
học 


— Trong ngành Sinh học lại chia ra thành các chuyên ngành như : 1) 
Công nghệ sinh học, 2) Thực vật, 3) Động vật, 4) Vi sinh vật, 5) Sinh 
hoá, 6) Sinh lí,... 

— Trong chuyên ngành Công nghệ sinh học lại chia ra : 1) Công nghệ 
sinh học truyền thống, 2) Công nghệ sinh học hiện đại, ... 


e Trong lĩnh vực môi trường được chia ra thành các ngành KH : 
1) Môi trường cơ bản, 2) Khoa học môi trường chuyên khoa. 
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— Trong ngành chuyên khoa lại chia ra thành các chuyên ngành KH : 
1) Quần lí môi trường, 2) Kĩ thuật môi trường, 3) Tin học môi trường, .. 

— Trong kĩ thuật môi trường lại chia ra : 1) Xử lí nước, 2) Xử lí ô 
nhiễm không khí, 3) Xử lí ô nhiễm đất,... 


Khoa học 


Xà hội - Nhân vân 


Toán Văn 
học học 
- Toán lí - Vật lí Ỉ - Lịch sử 
thuyết lí thuyết Ở tự nhiên | | Việt Nam 
- Đại số - Hoá ẳ - Địa lí - Lịch sử 
- Hình - Môi xã hội thế giới 
học Ũ ộ ật|| trường ||- Địa li - Lịch sử 
- Lượng 3 chuyên môi cổ điển ... 
giác... tý inh... ‡|- Vị sinh khoa... trường ... 


vật học 
- Binh lí 
học 


Hình 1.1 : Phân loại khoa học theo hệ thống lĩnh vực. 
b. Theo thời đại : 


1) KH cổ điển. 2) KH cận đại. 3) KH hiện đại. 


Ngoài ra, còn nhiều cách phân loại khác, tuỳ mục đích sử dụng. 


1.2.1.3 Vơi trò, ý nghĩa củo khoa học 
a) Giải thích các quy luật, hiện tượng tự nhiên và xã hội. 


b) Giúp ta hiểu biết tự nhiên, xã hội đúng đắn, khách quan để có thái 
độ ứng xử, sử dụng đúng mức tài nguyên thiên nhiên, chung sống với tự 
nhiên — xã hội một cách công bằng. 
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e) Bảo vệ cuộc sống con người, sinh vật. 
d) Thúc đẩy xã hội phát triển không ngừng và bền vững. 


e) Khoa học là khách quan không phụ thuộc vào ý thức hệ. Nhưng 
trong những điều kiện cụ thể, khoa học nằm trong tay ai, tạo ra kết quả 
ra sao cho xã hội là hoàn toàn tuỳ thuộc vào thái độ và hành động của 
người sử dụng khoa học. 


1.2.2 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


1.2.2.1 ĐỊNH NGHĨA 

Các cách để tìm hiểu và trả lời các câu hỏi đã nêu ở phần 1.1, tức là 
phương pháp nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu được tiến hành 
theo các phương thức khác nhau, theo từng bước và nhịp độ khác nhau, 
từ đơn giản đến phức tạp, cần có hỗ trợ ki thuật đặc biệt để có được các 
kết quả khoa học mong đợi. 


Từ nghiên cứu (research) gồm có 2 vần re và searcbh. Theo từ điển, tiếp 
đầu ngữ re có nghĩa là sự lặp lại, làm mới lại hay lặp lại nhiều lần, và từ 
sau search là một động từ có nghĩa là giám sát rất chặt chẽ và cấn thận, 
để kiểm tra, thử nghiệm hay quan sát. Người ta đã thống nhất 
dùng danh từ research để mô tả một công việc nghiên cứu phải thật cẩn 
thận, kiên nhẫn và có tính hệ thống. Và kiểm tra kĩ chuyên môn trong 
một số trường hợp đảm nhận việc cho ra những sự kiện hay nguyên lí 
(Grinnell, 1993). 


Grinnell còn cho rằng : “nghiên cứu là một yêu cầu đã được biết trước 
sử dụng phương pháp khoa học để giải quyết những vấn đề và đưa ra 
những kiến thức mới có thể áp dụng vào thực tế”(1993). 


Theo Lundberg (1942) nghiên cứu so sánh trong quá trình nghiên cứu 
khoa học (NCKH) xã hội : 


Phương pháp NCEKH là sự quan sát có hệ thống, phân cấp và xử lí 
số liệu. Quá trình mà giờ đây rất gần gũi với con người và tham gia vào 
cuộc sống hằng ngày. Sự khác biệt chính giữa các thế hệ hôm nay 
và những kết luận được công nhận như là phương pháp khoa học dựa 
trên mức độ phù hợp, chính xác, có thể kiểm chứng và hiệu quả. 
(Lundberg 1942 : 5) 
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Burns (1994) định nghĩa nghiên cứu là “sự nghiên cứu có hệ thống để 
tìm ra câu trả lời cho vấn đề đặt ra”. 


Theo Kerlinger (1986), “NCKH là sự quan sát có hệ thống, được kiểm 
nghiệm thực tế và được phê bình chỉnh sửa dựa trên những hiện tượng 
giả định”. Bulmer (1977) cho rằng : Tuy nhiên, “các nghiên cứu của các 
nhà xã hội học được thừa nhận như là những nghiên cứu có tính hệ 
thống, khảo sát thực nghiệm và hợp lí về môi trường xã hột. Vậy, 
phương pháp nghiên cứu khoa học (PPNCKH) là gì ? 


PPNCEH là phương cách thực hiện ý tưởng nghiên cứu theo một trình 
tự, một cách thức nhất định, hợp lí, khoa học cho một đề tài nhất định, để 
tạo ra một kết quả nhất định. Phương cách này sẽ trả lời câu hỏi “tại sao” 
0u “làm như thế nào” đối uới một ấn đề mà mình cân tìm hiếu. Hay nói 
một cách khác, PPNCKH tiến hành các nội dung : 


1. Thực hiện một khung khái niệm về hệ thống các lí luận. 


2. Sử dụng các thủ thuật, phương pháp và ki thuật đã được thử 
nghiệm công nhận, để tiến hành điều tra, tìm hiểu. 


3. Tiến hành thực hiện để có một câu trả lời khách quan và hợp lí. 

Trong PPNCKH có 2 phạm trù : 

s Phương pháp luận NCKH. 

®© Phương pháp thực hiện NCKH hay còn gọi là "Phương pháp nghiên 
cứu thực tế" (sẽ trình bày kĩ ở phần sau). 


1.2.2.2 CÁC ĐẶC ĐIỂM TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


1.2.2.2.1 Tính sáng lạo 


Đài hỏi đầu tiên đối với một NCKH là có tính sáng tạo trong nội 
dung, phương pháp, và tất nhiên sẽ có kết quả tốt tù sự sáng tạo này. 
Nhờ có sáng tạo nên tính mới, tính kinh tế, tính thực tiễn được 
nâng cao. 
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1.22.2.2 sự đam mê nghiên cứu 


Một nghiên cứu muốn thành công phải có sự thích thú đến đam mê. 
Nấu không thích thú thì không nên làm. Nếu vì một lí do nào đó mà 
buộc phải làm thì ví như lấy phải một người vợ (hoặc chồng) mà ta 
không yêu, muốn tạo nên hạnh phúc gia đình trong trường hợp này rất 
cần tự mình tìm ra cái hay của nhau để rêi thích, yêu dần lên. 


1.2.2.2.3 Tính trung thực, chuẩn xức, khách quan 


Hướng nghiên cứu của bạn có thể bắt đầu từ một trong hai hướng 
nghiên cứu : chứng thực (positivism), tự nhiên (naturalism) và các ngành 
khoa học mà bạn được đào tạo. Khái niệm chính xác có thể được áp dụng 
trong quá trình nghiên cứu Nó khẳng định rằng đó là kết quả 
nghiên cứu chính xác được áp dụng để tìm ra câu trả lời. Tính thực tế 
(reliabiliti) cho thấy chất lượng của kết quả nghiên cứu. “Khách quan 
và hợp lí” (unbased and objective) nghĩa là bạn đã từng bước đạt được 
và đưa ra kết luận trong khả năng của bạn mà không mang tính chủ 
quan. Tác giả muốn có một khoảng cách giữa những thành kiến và sự 
chủ quan. 


1.2224 Tính chủ quan của nhà nghiên cứu 


Phần không thể thiếu trong tư duy của bạn có được trong quá trình 
học tập, tích luỹ kinh nghiệm, kĩ năng triết lí và liên ngành. Sự đóng 
góp phê bình là cố gắng che đậy hoặc để cao một điều gì đó theo quan 
điểm và tri thức của bạn. Chẳng hạn cùng một vấn để xã hội nhưng nhà 
tâm lí nhìn nhận khác với nhà đân tộc học hay nhà sứ học. 


1.2.2.2.5 Mang dấu ốn thời đại 


Dù có khách quan, chính xác hay chủ quan đến đâu thì trong nghiên 
cứu và kết quả của nó vẫn mang dấu ấn thời đại, điều đó được thể 
hiện qua : 


© Thừa kế các kết quả nghiên cứu, số liệu của các ngành đương thời. 


e© Sử dụng công cụ của thời đại như máy tính, internet, các máy móc 
hiện đại nên nó có ảnh hưởng không nhỏ đến phương pháp nghiên 
cứu và kết quả nghiên cứu. 
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Ba tiêu chí trên nhằm củng cố cho một tiến trình được gọi là “nghiên 
cứu”. Vì vậy, khi bạn nói mình đang thực hiện một quá trình nghiên cứu 
để tìm ra câu trả lời cho một câu hỏi, thì có nghĩa là phương pháp mà 
bạn đang sử dụng sẽ thoả mãn sự mong đợi (xem thêm ở chương sau). 


12.226 Phỏi có lính mới 


Dẫu là loại đề tài nào, ở cấp độ nào, dù ít, dù nhiều đều mang tính mới. 
Nếu kết quả nghiên cứu mà không đưa ra được cái gì mới, lặp lại cái đã có, 
đã được nghiên cứu rỗi, thì nghiên cứu đó không thành công. 


1.22.2.7 Phải có lính khoa học 


Phương pháp nghiên cứu có thể không mới nhưng nội dung và kết quả 
phải mang tính khoa học - mới có tính thuyết phục. Chỉ có điều, mức độ 
khoa học có khác nhau trong các thể loại đề tài khác nhau, nhất là trong đề 
tài nghiên cứu cơ bản (NCCB) tính khoa học phải được đề cao. Giá trị khoa 
học càng cao thì chất lượng nghiên cứu càng cao. 


I.22.2.8 Mỗi ngành khoa học có đặc Irưng riêng nên phải có 
PPNC riêng phù hợp 


Các tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 ở trên mang tính chung cho tất cả các ngành 
khoa học. Nội dung nghiên cứu trong mỗi lĩnh vực đều khác nhau. Chẳng 
hạn như kết quả nghiên cứu của các ngành khoa học tự nhiên sẽ khác 
với khoa học xã hội. Trong khoa học tự nhiên, để đạt được kết quả 
nghiên cứu, người ta phải kiểm tra chặt chẽ từng bước một, trong khi các 
ngành khoa học xã hội không nhất thiết phải theo đõi nghiêm ngặt và 
đôi khi không được yêu cầu. 


Trong các ngành khoa học xã hội, việc yêu cầu kiểm soát rất khác 
nhau giữa các ngành. Mặc dù có sự khác nhau giữa các ngành, nhu cầu 
mở rộng nghiên cứu là như nhau. Mô hình nghiên cứu của sách này 
chính là dựa trên triết lí này. 


Khi bắt đâu công việc nghiên cứu, không nên nghĩ rằng nghiên cứu 
chỉ toàn là kĩ thuật, phức tạp, là các số liệu thống kê và máy tính. Nó có 
thể chỉ là một công việc rất đơn giản nhằm đưa ra câu trả lời cho những 
câu hỏi liên quan đến các hoạt động hằng ngày. Mặt khác, các tài liệu 
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nghiên cứu có thể được yêu cầu với những khung lí thuyết phức tạp hay 
các luật lệ được đặt ra trong cuộc sống. Như đã để cập ở trên, sự khác 
biệt giữa hoạt động nghiên cứu và không nghiên cứu chính là cách thức 
chúng ta tìm ra câu trả lời : quá trình thực hiện phải đạt được đúng 
những yêu câu. 


1.2.22.9 Những đặc điểm của quớ trình và PPNCKH 


Từ những định nghĩa, khái niệm nêu trên cho thấy, nghiên cứu là một 
quá trình thu thập, phân tích và xử lí thông tin để đưa ra các câu tra lời. 
Tuy nhiên, để có được kết quả nghiên cứu tốt, quá trình nghiên cứu phải 
có những đặc điểm : có tính kiểm tra quan sát, tính hệ thống, quan sát 
thực nghiệm, chính xác, hợp lí, được kiểm chứng, được phê bình. 


Các đặc điểm được hiểu ngắn gọn như sau : 


e Tính tương tác : Trong thực tế có rất nhiều yếu tế gây ảnh hưởng. 
Một sự kiện đặc biệt ít khi được kết luận là kết quả của một mối quan 
hệ. Thực tế có những mối quan hệ rất phức tạp. Hầu hết các hệ quả là 
nguyên nhân tương tác của mối quan hệ đa chiều của nhiều yếu tố. Trong 
nghiên cứu mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả, việc tìm mỗi liên 
kết giữa những kết quả và nguyên nhân và ngược lại là rất quan trọng. 
Mặc dù trong nghiên cứu phần nguyên nhân, việc tạo các mối liên kết 
này là rất cần thiết, nhưng trong thực tế, đặc biệt là trong NCKH 
xã hội, điều này là vô cùng khó — thường là không thực hiện được. 


Khái niệm về kiểm tra quan sát, ngụ ý là : trong nghiên cứu mối quan 
hệ nhân quả giữa 2 biến, ta phải thu nhỏ lại các tác động của các yếu tô 
trong mối quan hệ. Điều này được nghiên cứu rất thành công trong lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, hấu hết các nghiên cứu được thực hiện trong 
phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, trong khoa học xã hội thì vô cùng khó. 
Chẳắng hạn như nghiên cứu về các vấn để liên quan đến xã hội loài 
người. Do đó, đối với khoa học xã hội, ta không thể quan sát các yếu tố 
từ bên ngoài, mà phải tìm ra được những mối quan hệ tác động từ nội tại 
bên trong. 


e Tính chính xác : Bạn phải cẩn thận trong quyết định những loại 
công việc nào có liên quan, phù hợp, và cân nhắc mức độ chính xác cũng 
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rất khác nhau giữa các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, và 
giữa các ngành khoa học xã hội với nhau. 


« Tính hệ thống : Nghĩa là các công việc phải thật sự theo quy trình 
phù hợp để thực hiện kiểm tra quan sát những kết quả xảy ra. Các giai 
đoạn hoàn toàn khác nhau nên không được tiến hành một cách lộn xộn. 
Một số công việc phải được tiến hành ngay sau một công việc trước. 


® Tính hợp lí và có thể kiểm chứng : Bất cứ một kết luận nào mà 
bạn đưa ra dựa trên những kết quả có được từ nghiên cứu đều có thể được 
bạn và những người khác kiểm tra để xác minh lại. 


s Quan sát thực nghiệm : Bất cứ kết luận nào được đưa ra đều phải 
dựa trên những bằng chứng cụ thể và được chứng minh bằng những kinh 
nghiệm thực tế trong cuộc sống hay qua quan sát thấy được. 


s Phê phán đóng góp : Phải có cái nhìn phê phán đóng góp các 
công việc nghiên cứu đã được thực hiện. Các phương pháp thực hiện rất 
quan trọng trong nghiên cứu. Quá trình quan sát phê bình phải rất 
khách quan và không mang mục đích tiêu cực. Một quá trình nghiên cứu 
tốt phải phản biện được các ý kiến phê bình. 


* Tính kế thừa : NCKH nên và phải biết kế thừa tỉnh hoa KH của 
các bậc tiên bối. Vì rằng nó là sự hun đúc hàng chục, hàng trăm năm, là 
tỉnh hoa nhân loại. Nhà nghiên cứu phải biết tận dụng tối đa những 
thành tựu đó để khám phá cái mới, nếu không thì kết quả NCKH không 
có giá trị. 


®e Tính kinh tế và phi kinh tế : NCEH phải vừa mang tính kinh tế 
nhưng lại phải thoát ra khỏi lệ thuộc của lợi nhuận kinh tế đơn thuần. 


- Tính binh tế : Mục ích cuối cùng là kết quả đề tài phải mang lại 
hiệu quả kinh tế cho xí nghiệp, cho sản xuất và cho xã hội. Ngay trong 
nghiên cứu phải tính toán làm sao tiêu hao tiền bạc thấp nhất mà kết 
quả lại cao nhất. 


- Tính phi kinh tế : Ở chỗ không vì lợi nhuận cá nhân người nghiên 
cứu (NC) mà quên mất chất lượng NC, nhất là với những NC lí thuyết 
hoặc NC cơ bản mà đặt yêu cầu kinh tế lên hàng đầu thì sẽ khó mà thực 
hiện được. 


2A PPLNCKH 
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s Tính chính trị và tính phi chính trị 


Những NCKH cơ bản, NCKH tự nhiên thường không mang tính chính 
trị, còn những NCKH ngành chính trị, triết học, xã hội thường pha trộn 
thêm chính trị. 


1.3 PHẬN LOẠI NGHIÊN Cứu HO HỌC 
Tuỳ mục đích khác nhau, ứng với một tổ hợp các chỉ tiêu phân loại 
khác nhau, ta sẽ có được một bảng phân loại PPNCEH nhất định. 
1.3.1 THEO QUAN ĐIỂM RAN.JT KUMAR (1996) 
Phân loại NCKH bao gồm : 
a. Nghiên cứu ứng dụng. 
b. Nghiên cứu lí thuyết. 


c. Nghiên cứu tìm kiếm thông tin. 


Các hình thức nghiên cứu 
từ cách nhìn của 


Tìm thông tin 
Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu 
mô tả khám phá định lượng 
Nghiên cứu Nghiên cứu Nghiên cứu 
tương quan giải thích định tính 


Hinh 1.2: Các hình thức nghiên cứu. 


Ứng dụng 
Nghiên cửu 
thuần tuý 
Nghiên cứu 
ứng dụng 


Ba hình thức nghiên cứu này không hoàn toàn tách rời nhau — nghĩa là 
nghiên cứu được thực hiện theo hướng “ứng dụng” cũng có thể theo kiểu 
nghiên cứu “mục tiêu” hay kiểu “tìm kiếm thông tin”. Một dự án nghiên 


cứu có thể thực hiện nghiên cứu thuần tuý hay nghiên cứu ứng dụng (từ 


?8. PPLNCKH 
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hướng nghiên cứu ứng dụng), như mô tả, tìm mối tương quan, giải thích 
hay khám phá (từ hình thức nghiên cứu mục tiêu) và nghiên cứu định tính 
hay định lượng (từ kiểu nghiên cứu tìm thông tin). 


Trong đó : 


e Nghiên cứu ứng dụng 


Trong nghiên cứu ứng dụng, có hai hướng nghiên cứu lớn : nghiên cứu 
lí thuyết và nghiên cứu ứng dụng. Trong khoa học xã hội, theo Bailey 
(1978 : 17) : 


— Nghiên cứu lí thuyết là thực hiện kiểm tra các lí thuyết và giả 
thuyết đang thách thức nhà nghiên cứu. Có thể có những ứng dụng thực 
tế cho hiện tại hoặc cho tương lai. Vì vậy, quá trình nghiên cứu thường 
yêu cầu phải kiểm tra các giả thuyết còn mơ hồ và những khái niệm đặc 
biệt. 

— Nghiên cứu lí thuyết cũng quan tâm đến sự phát triển, quan sát, 
kiểm chứng và được thể hiện qua một phương pháp hoàn chỉnh gồm có 
các bước thực hiện, các kĩ thuật và công cụ thực hiện. Chẳng hạn như để 
thực hiện một mô hình kĩ thuật sử dụng trong những tình huống đặc biệt 
; thực hiện một khung phương pháp luận để đánh giá mức độ hợp lí ; giới 
thiệu các bước đo lường mức độ căng thẳng ở con người ; tìm ra cách tốt 
nhất để đo lường được thái độ của con người. Kết quả của nghiên cứu lí 
thuyết sẽ cho ra một khung kiến thức trong phương pháp nghiên cứu. 


Hầu hết các NCKH xã hội đều là nghiên cứu ứng dụng. Mặt khác, các 
nghiên cứu về phương pháp luận, về kĩ thuật, quy trình sẽ được áp dụng 
vào việc thu thập các thông tin ở các khía cạnh, tình huống, các vấn để 
hay các hiện tượng khác nhau, để các thông tin thu thập được có thể sử 
dụng trong nhiều lĩnh vực như trong việc thiết lập khung chính sách, điều 
hành quản trị và tăng cường sự hiểu biết về các hiện tượng. 


© Nghiên cứu mục tiêu 
Nghiên cứu mục tiêu bao hàm nghĩa rộng gồm : aghiên cứu mô tả, 


nghiên cứu so sánh, nghiên cứu giải thích và nghiên cứu khám phá. 


— Nghiên cứu mô tả là một hướng nghiên cứu nhằm cố gắng mô tả 
một vấn để, tình huống, hiện tượng, một chương trình hay dịch vụ, 
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hoặc cung cấp thông tin về các điều kiện sống trong cộng đồng, hay tìm 
hiểu thái độ của con người đối với một vấn đề. Nó có thể giúp mô tả các 
kiểu dịch vụ cung cấp từ một tổ chức, từ cấu trúc điều hành của một 
công ti, điều kiện sống của người Aboriginal (người sống ở vùng sâu ở 
Ôxtrâylia), hoặc là điều gì đã dẫn đến hiện tượng li dị, vấn đề tội 
phạm, hay là thái độ của nhân viên đối với nhà quản lí. 


_~ Nghiên cứu so sánh, điểm mạnh của nó là giúp khám phá ra hay 
thiết lập nên một mối quan hệ, một sự kết hợp, mối quan hệ phụ thuộc 
giữa hai hay nhiều mặt của một tình huống. Những ảnh hưởng của 
chiến dịch quảng cáo đối với việc bán sản phẩm. Mối liên quan giữa 
cuộc sống đầy căng thẳng và các bệnh về tim mạch. Mối quan hệ giữa 
sinh và tử. Mối quan hệ giữa kĩ thuật và tuyển dụng. Hiệu quả của các 
dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đối với việc theo đõi bệnh, hoặc vai trò của 
gia đình trong việc giáo dục con cái. Các nghiên cứu này có thể có mối 
quan hệ nhiều mặt của một hiện tượng hay một tình huống. 


— Nghiên cứu giải thích, giúp làm rõ lí do tại sao và làm thế nào 
có mối quan hệ hai mặt trong một tình huống hay một hiện tượng. 
Chẳng hạn như : tại sao cuộc sống quá căng thẳng lại dẫn đến các 
chứng bệnh về tìm mạch ; tại sao khi giảm mức chết lại dẫn đến giảm 
mức sinh ; tại sao môi trường gia đình lại ảnh hưởng đến mức tiếp thu 
giáo dục của trẻ em. 


- Nghiên cứu khám phó (kiểu nghiên cứu thứ tư trong nghiên cứu 
mục tiêu) là tiến hành kiểm tra khả năng thực hiện một nghiên cứu 
cụ thể. Kiểu nghiên cứu này còn được gọi là “nghiên cứu khả thi” hay 
“nghiên cứu thí điểm”. Nghiên cứu này được thực hiện khi nhà nghiên 
cứu muốn khám phá những vùng ít được biết hoặc chưa được biết đến. 
Nghiên cứu với quy mô nhỏ được tiến hành khi cần thiết để nghiên 
cứu chi tiết. Xem xét toàn bộ quá trình nghiên cứu, một nghiên cứu 
hoàn chỉnh có thể cho ra được kết quả. Nghiên cứu này cũng được 
giúp phát triển, cải thiện, hoặc đo lường kiểm tra các công cụ sử dụng 
nghiên cứu và cách thức nghiên cứu. Hình 1.4 trình bày các hình thức 
nghiên cứu của nghiên cứu mục tiêu. 


Mặc dù vậy, về mặt lí thuyết, một nghiên cứu có thể chỉ là một 
trong những kiểu nghiên cứu trên. Trong thực tế, hầu hết các nghiên 
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cứu đều có sự kết hợp của 3 kiểu nghiên cứu đầu (mô tả, so sánh, giải 
thích). Nhưng trong sách này thì khuyến khích xu hướng nghiên cứu 
kết hợp các kiểu nghiên cứu với nhau. 


»° Nghiên cứu tìm kiếm thông tin 


Hình thức nghiên cứu thứ ba này là kiểu tìm kiếm thông tin thông 
qua hoạt động nghiên cứu. Theo cách này, nghiên cứu có thể là nghiên 
cứu định tính hay nghiên cứu định lượng. Việc phân chia này tuỳ 
thuộc vào : 


©o Mục tiêu nghiên cứu ; 
o_Các biến thông tin được đo lường như thế nào ; 


o_Các thông tin được xử lí như thế nào. 


~ Nghiên cứu định tính : Được thực hiện khi mục tiêu nghiên cứu 
nặng về mô tả một tình huống, một hiện tượng, một vấn để hay một 
sự kiện ; thông tin thu thập qua các biến được đo bằng các thước đo 
danh nghĩa và thước đo số lượng. Nếu như sự phân tích này cho thấy 
được sự chuyển biến của một tình huống, hiện tượng hay một vấn đề mà 
không cần định lượng. Sự mô tả về một sự việc được quan sát, các sự kiện 
mang tính lịch sử, sự tổng hợp các ý kiến khác nhau mà người ta nói về 
một vấn đề, và mô tả về điều kiện sống của một cộng đồng, đó là những ví 
dụ về nghiên cứu định tính. 


~ Nghiên cứu định lượng : Khi bạn muốn định lượng sự thay đổi 
trong một hiện tượng, một sự việc hay một vấn đề, nếu thông tin thu 
thập được bằng các biến định tính là chính ; và nếu sự phân tích giúp 
khẳng định sự thay đổi nể số lượng thì nghiên cứu này được xem là 
nghiên cứu định lượng. Chẳng hạn như : bao nhiêu người có những 
trường hợp đặc biệt ? Bao nhiêu người có thái độ đặc biệt (khác với 
bình thường) ? 


Các số liệu thống kê không phải là phần chính trong nghiên cứu 
định tính. Chức năng chính của thống kê là thực hiện kiểm tra để 
khẳng định hay bác bỏ một kết luận mà bạn đã đưa ra trên cơ sở phân 
tích các dữ liệu. Số liệu thống kê giúp xác định số lượng của các mối 
quan hệ, cung cấp cho bạn những chỉ số đáng tin cậy mà bạn có thế 
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đưa vào trong nghiên cứu và giúp bạn không bị ảnh hưởng của các biến 
khác nhau. 


Cân phải nói rằng, không nên chỉ chuyên về nghiên cứu định tính 
hay chỉ chuyên về định lượng. Thật sự có những ngành cần cả nghiên 
cứu định lượng và định tính. Chẳng hạn như ngành dân tộc học, lịch sử 
học và xã hội học rất thiên về nghiên cứu định tính, trong khi các 
ngành tâm lí học, dịch bệnh học, giáo dục học, kinh tế học, sức khoẻ 
cộng đồng và nghiên cứu thị trường lại thiên về nghiên cứu định lượng. 
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà kinh tế học và tâm lí 
học không bao giờ sử dụng phương pháp định tính, hay nhà dân tộc học 
sẽ không bao giờ dùng đến các thông tin định lượng. Hiện nay, ngày 
càng có nhiều người nhận ra rằng trong hầu hết các ngành khoa học xã 
hội, cả hai hình thức nghiên cứu nói trên đều rất quan trọng để có được 
một kết quả nghiên cứu tốt. Mỗi vấn đề nghiên cứu cụ thể cần phải xác 
định rõ có cần tách biệt hai hình thức nghiên cứu định tính và định 
lượng hay không. 


Cả hai phương pháp này đều có ưu điểm và nhược điểm của nó. 
“Không có mặt nào lò tuyệt đối nhất so với tất củ những mặt còn lại ” 
(Ackroyd và Hughes 1992 : 30). Việc phân tích và đo lường các biến 
thông tin để có được kết quả nghiên cưu là tuỳ thuộc vào mục đích 
nghiên cứu. Trong nhiều nghiên cứu cần có sự kết hợp cả hai phương 
pháp định tính và định lượng. Giả sử bạn muốn tìm hiểu các loại hình 
dịch vụ nhằm ngăn ngừa tội phạm trong thành phố và triển khai rộng 
rãi dịch vụ đó. Các loại hình dịch vụ là mặt định tính trong nghiên cứu 
và hạn chế mô tả các địch vụ này. Việc mở rộng các dịch vụ này là mặt 
định lượng của nghiên cứu, nó liên quan đến việc ước tính số lượng 
người sử dụng dịch vụ này và tính toán các chỉ số khác ảnh hưởng đến. 


« Nghiên cứu mô hình 


Có hai mô hình chính trong NCKH xã hội. Một câu hồi quan trọng 
phân chia hai lĩnh vực khoa học là : phương pháp luận trong khoa học 
tự nhiên có thể áp dụng vào các hiện tượng nghiên cứu xã hội hay 
không. Mô hình nghiên cứu có từ trong các ngành nghiên cứu tự 
nhiên được gọi là phương pháp khoa học hệ thống hay còn gọi là khoa 
học thực nghiệm. Mô hình ngược lại được biết đến như là phương 
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pháp định tính về nghiên cứu tự nhiên hay sinh thái, địa lí dân tộc. 
Sự tác động qua lại của hai mặt đối lập này đã hình thành những giá 
trị, thuật ngữ, các phương pháp và kĩ thuật của riêng nó để tìm hiểu 
các hiện tượng xã hội. Tuy nhiên, kể từ giữa thập niên 1960 các nhà 
nghiên cứu nhận thấy rằng cả hai mô hình này đều có chỗ đứng của nó. 
Mục đích của nghiên cứu cần được xác định rõ trong các yêu câu và lựa 
chọn mô hình. Sử dụng lộn xộn các phương pháp nghiên cứu sẽ không cho 
ra kết quả và không phù hợp. 


Mô hình nghiên cứu thực chứng sử dụng cả nghiên cứu định tính và 
định lượng. Bạn có thể thực hiện nghiên cứu định lượng trong mô 
hình nghiên cứu thực nghiệm. Tuy nhiên, tác giả cuốn sách này muốn 
tách biệt giữa nghiên cứu định tính với nghiên cứu tự nhiên và dân 
tộc học, mặt khác cả hai theo đuổi các hệ thống giá trị khác nhau và 
các phương pháp luận rất khác nhau. 


Tác giả cho rằng, dù cho nhà nghiên cứu sử dụng mô hình nào, họ 
phải bảo vệ các giá trị có được trước những nhà phê bình và khẳng 
định mục tiêu mình muốn đạt được và đưa ra kết luận. Đó là việc áp 
dụng các giá trị này vào trong quá trình thu thập, phân tích và xử lí 
thông tin mà còn gọi là quá trình nghiên cứu. 
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1.3.2 THEO QUAN ĐIỂM CHUNG 


Ta có thể cho rằng, tuỳ theo từng mục đích, tuỳ theo các cặp phạm 
trù, NCKH có thể phân thành các loại sau : 


1.3.2.1 Phân theo loại hình nghiên cứu 


e Nghiên cứu lí thuyết (NCLT) và nghiên cứu thực nghiệm 
(NCTN). 


— NCLT là loại nghiên cứu tìm ra một lí thuyết mới nào đó cho một 
ngành KH nào đấy. Quá trình nghiên cứu không cần hoặc rất ít cần bố 
trí thí nghiệm. Ví dụ, nghiên cứu tìm ra các định luật về các đường 
thẳng song song trong môn toán. Nghiên cứu triết học Đạo lão phương 
đông trong triết học, hay nghiên cứu văn hoá người Chăm trong ngành 
văn học là những thí dụ. Loại này không đòi hỏi nhiều thời gian và kinh 
phí nhưng chất xám phải cao. Người ta thường nói đùa, chỉ cần một cái 
bút chì, một tập giấy nháp là nhà toán học hay nhà vật lí lí thuyết có thể 
cho ta một định lí hay một phương trình toán mới. 


— NCTN là những nghiên cứu phải thông qua thực nghiệm, từ kết quả 
của thực nghiệm mới rút ra kết luận, sau đó mới nâng thành lí thuyết 
của thực nghiệm. Nên nhớ rằng, kết luận và kết quả có khác nhau. Có 
kết quả NC thì mới có thể có kết luận được. Rất nhiều ngành có dạng NC 
này. Ví dụ, nghiên cứu tính thích nghi của rau Đà Lạt đem trồng ở TP.Hồ 
Chí Minh. Nghiên cứu phương pháp xử lí nước thải hữu cơ bằng các loại 
bèo, bằng cánh đồng lọc. PPNCKH loại này đòi hỏi phải có quá trình thi 
công, thực hiện và thời gian dài, đủ số lần lặp lại để có độ tin cậy và 
thường phải qua xử lí thống kê, xác suất. 


— Ngay trong một ngành khoa học (KH) cũng có thể chia ra 2 loại : 
NCLT và NCTN và ranh giới giữa 2 hình thức nghiên cứu này nhiều lúc 
không rõ. 


» Nghiên cứu lí thuyết uà nghiên cứu ứng dụng (NCUD'). 
Cặp phạm trù này có thể thấy ngay trong một ngành KH. Ví dụ, trong 
vật lí, có vật lí lí thuyết và vật lí ứng dụng. Trong môi trường có nghiên 


cứu lí luận khoa học môi trường và có nghiên cứu ứng dụng môi trường 
vào sản xuất và quản lí. 
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Tuy nhiên, ranh giới giữa chúng không rõ, và chúng thường đi kèm 
nhau, bổ sung cho nhau. 


»© Nghiên cứu cơ bản (NCCB) (kí hiệu là R ~ Research) và nghiên 

cứu đp dụng (NCAD) kí hiệu là RD. 

Cặp phạm trù này thường được hình thành trong hầu hết các loại 
hình nghiên cứu. 

— NCCB nặng phần tìm ra các cơ sở khoa học. Trả lời câu hỏi tại sao ? 
Sau đó là : Giải quyết vấn để như thế nào. Ví dụ, nghiên cứu vì sao có sự 
hình thành, xuất hiện ô nhiễm khí CH¡ trong quá trình phân giái yếm 
khí chất thải hữu cơ, để vẽ được đường biểu diễn dynamic của nó. Loại 
này thường thực hiện ở các viện NC, các trường đại học. 

— NCAD xem nhẹ hoặc không có phần lí thuyết mà nặng phần ứng 
dụng vào thực tế nhà máy, đồng ruộng hay hộ gia đình. Ví dụ, nghiên 
cứu phương pháp áp dụng lấy CH/ làm gas đưn bếp. Loại này thường 
được triển khai ở hộ dân các tỉnh hay trong cơ sở sản xuất. 


1.3.2.2 Phôn loợi †heo chuyên ngành khoa học 

Mỗi ngành KH đều có phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 
cho chính mình. Ví dụ : Toán học có phương pháp nghiên cứu riêng, nội 
dung nghiên cứu riêng. Ngoại ngữ Anh văn cũng có những PPNCKH 
riêng. Đến chuyên ngành môi trường, tất nhiên cũng có PPNCRH riêng 
cho mình. 


1.3.2.3 Phân loại theo cấp độ NCKH 

Trong khoa học thực nghiệm, người ta chia NCKH thành các cấp độ 
và loại hình sau : 

1- Nghiên cứu in vitro, phòng thí nghiệm 

2- NC thí nghiệm trong chậu hay Pilot (NC quy mô nhỏ) 

3- NC thí nghiệm trong nhà lưới (cho nông nghiệp, sinh học, môi trường) 

4- NC thí nghiệm thực địa, ngoài đồng 

õ- NC thực nghiệm 

6- Đưa thành tựu tiến bộ khoa học vào sản xuất, vào thực tế cuộc sống. 
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1.4 KẾT LUẬN 


PPNCEH là cách thu thập, xử lí thông tin để có được câu trả lời 
cho câu hỏi : Tại sao ? Và để giải quyết phải làm như thế nào ? Sự khác 
biệt giữa nghiên cứu và những cách khác chính là trong quá trình phân 
loại thông tin và đưa chúng vào dữ liệu nghiên cứu. Trong lĩnh vực 
nghiên cứu triết học, người ta sử dụng những phương pháp đã được công 
nhận vì đã qua kiểm chứng thực tế, hợp lí. 


Nghiên cứu có nhiều ứng dụng. Bạn cần có các kĩ năng nghiên cứu để 
có thể trở thành một nhà cung cấp dịch vụ, nhà quản lí, điều hành hay 
nhà quy hoạch hiệu quả. Là một chuyên viên, bạn cần phải có trách 
nhiệm tăng cường kiến thức chuyên môn. Do đó kĩ năng nghiên cứu là 
rất cần thiết. 


Các kiểu nghiên cứu có thể tham khảo từ ba hình thức nghiên cứu : ứng 
dụng, mục tiêu và tìm kiếm thông tin. Trong nghiên cứu, có nhiều loại, 
phụ thuộc vào cách chia của từng tác giả : NCLT, NCƯD, NCCB, NCAD 
và nhiều loại hình theo nhiều phương pháp đa dạng và thích hợp. Hầu hết 
các nghiên cứu trong khoa học xã hội là nghiên cứu ứng dụng. Kết quả có 
được cũng được sử dụng để tìm hiểu một hiện tượng hay một vấn đề hay để 
làm thay đổi một tình huống, một chương trình. Nghiên cứu lí thuyết 
thiên về tìm hiểu tự nhiên, thu thập những kiến thức về các hiện tượng tự 
nhiên có thể áp dụng được trong tương lai và để phát triển một khung 
phương pháp luận với những kĩ thuật mới, những quy trình mới. 
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C4. 2 
CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


Trước lúc phân tích các phương pháp NCKH, ta hãy tìm hiểu về 
phương pháp luận nghiên cứu khoa học (PPLNCKH). 


2.1 PHƯƠNG PHáP LưậN NGHIÊN Cứu KHO4 HỌC 
(Methodology of Research) 


Bất kì một NCKH nào, thuộc lĩnh vực nào cũng cần có PPLNCEH. 
Vậy, thế nào là PPLNCKH 2 


PPLNCKH là cách vận dụng một phạm trù, những lí luận, luận điểm có 
tính KH để làm cơ sở cho nghiên cứu của mình, hướng dẫn quá trình 
nghiên cứu đi đúng hướng. PPLNCKH giúp ta trả lời câu hỏi : 


+ “Tại sao nghiên cứu theo cách này mà không nghiên cứu theo 
cách khác ?” 


+ “Tại sao lại phải chọn đối tượng này mà không chọn đối tượng khác 
làm nghiên cứu ?” 


+ "Hệ thống của quá trình nghiên cứu như thế nào và tại sao lại sử 
dụng quá trình này ?" 


+ “Tính tối ưu của PPNC ở chỗ nào ?" 


2.2 PHƯƠNG PHáP THựC HIỆN (Methods of Research) 


Đó là những giải pháp, các cách cụ thể để giải quyết các nội dung 
nghiên cứu, phục vụ mục đích nghiên cứu mà đề tài đã để ra. 


Các phương pháp cơ bản bao gồm : 
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— Phương pháp quan sát. 
— Phương pháp trò chuyện, phỏng vấn. 
- Phương pháp khai thác sản phẩm của đối tượng. 
¬ Phương pháp đo đạc các quan hệ xã hội. 
— Phương pháp sưu tầm, thống kê số liệu. 
— Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 
— Phương pháp thực nghiệm khoa học. 
— Phương pháp phân tích lí luận. 
— Phương pháp dự báo. 
- Phương pháp toán học (dùng để xử lí các số liệu thông tin 
nghiên cứu) : 
+ Về xác suất ; 
+ Về thống kê ; 
+ Về logic toán đại số : - Ma trận ; 
- Lập số liệu ; 
- Trung bình cộng ; 
- Độ lệch chuẩn. 


2.2.1 PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT VÀ TRẮC NGHIỆM 
Là phương pháp dùng bảng câu hỏi để khai thác thông tin. 
* Yêu cầu khi lập bảng câu hỏi : 
— Mọi chỉ tiết trong bảng phải bộc lộ được là dùng cho người 
nghiên cứu. 
~ Tô rõ sự tôn trọng đối với người được trả lời. 
- Mở đầu nên dùng bảng phiếu trưng cầu ý kiến. 
Nêu lí do. 
Kèm theo một tờ giấy trắng để người trả lời viết vào (tuỳ theo 
thiết kế câu hồi). 
Có lời cảm ơn. 
Mỗi bảng câu hỏi chỉ được nêu 8 ~- 12 câu. 


Nên trao tận tay. 
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* Yêu cầu của câu hỏi : 

— Các câu hỏi nên kiểm tra lẫn nhau. 

- Cần sử dụng các từ ngữ dễ hiểu trong câu hỏi. 
— Các câu hỏi mở nên để cuối. 

~ Nên bố trí các câu hỏi theo nhóm. 

~ Phải hạn chế số câu hỏi. 

* Ưu điểm : Số lượng và khối lượng thông tin lớn. 


* Nhược điểm : Kém chính xác, các câu hỏi đưa ra không đảm bảo. 


2.2.2 PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN 

Phương pháp ma trận được dùng để giải các bài toán có nhiều tham 
số. Kết quả cuối cùng phải là tổng hợp của nhiều nhân tế đó. 

Phương pháp ma trận thường được dùng nhiều khi mà cách khảo sát 
đo đếm khó tiếp cận. So với phương pháp điều tra và phương pháp thí 
nghiệm thì phương pháp ma trận giải quyết được nhiều vấn để phức tạp 
mà phương pháp kia khó thực hiện hay không đủ thời gian, phương tiện. 
Nó có phần định tính hơn là định lượng. Tuy nhiên, tính chính xác 
không cao bởi vì phương pháp ma trận mang tính chủ quan của người lập 
ma trận. 


2.2.3 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CẶP ĐÔI 


Phương pháp này so sánh 2 dãy số liệu của 2 yếu tố, liên quan với 
nhau để tìm ra yếu tố trội hơn, tìm ra yếu tế đồng đều. 


2.2.4 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA LẤY MẪU 

Phương pháp này thường dùng sau khi đã xử lí thống kê tìm sự khác 
biệt tin cậy. 

— Điều tra ngẫu nhiên. 

— Điều tra có chọn lọc. 


Tuy nhiên, phải theo đúng các công thức toán thống kê cho trước. 
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2.2.5 PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC 

- Phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại các nội dung đã 
chuẩn bị. 

~ Thông qua thư bưu điện, thư điện tử Internet để thâu tóm thông tìn,... 


2.2.6 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XỬ LÍ SỐ LIỆU 
- Xử lí bằng các phần mềm. 
~ Xử lí bằng các mô hình. 
— Xử lí bằng tay. 


2.3 PHƯƠNG PHáP CHỨNG MINH 


Phương pháp này nhằm chứng minh một mệnh đề toán học là diễn 
dịch nó từ những mệnh đề đã được công nhận một cách logic có hệ thống 
(chứng minh và làm rõ một chân lí bằng những chân lí khác đã biết). 

Có 9 loại chứng minh toán học : chứng minh trực tiếp và chứng minh 
gián tiếp. 


2.3.1 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH TRỰC TIẾP 

Là đi từ mệnh để cần chứng minh đến mệnh để đã được công nhận. 
Phương pháp này khi thực hiện phải nêu giả thiết trước. Ngoài ra, 
phương pháp này còn đưa ra một chuỗi định lí cần chứng minh đến một 
định lí đã được công nhận. Các định lí này ăn khớp với nhau. Định lí thứ 
nhất là hệ quả tất yếu của định lí thứ 2. 


2.3.2 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH GIÁN TIẾP 

Chứng minh gián tiếp là một lối chứng minh quanh, khi không thế 
nối trực tiếp mệnh để cần chứng minh với một mệnh đề đã được công 
nhận thì người ta đưa ra một mệnh đề mới mâu thuẫn với mệnh để cần 
chứng minh. 


2.+ PHƯƠNG PHáP KHOđ HỌC THỰC NGHIỆM 


Phương pháp này nghiên cứu những vật cụ thể có thật trong thiên 
nhiên. Đó là những vật có thể dùng giác quan để quan sát. 
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Phương pháp này chia làm 3 giai đoạn : 

* Giai đoạn 1 : Trong giai đoạn này cần phải quan sát thí nghiệm. 

- Quan sát : Là dùng tất cả các giác quan để quan sát một 'đối tượng 
cần được quan sát. Sau khi quan sát thấy sự vật biến chuyển như thế nào 
thì phải ghi rõ, không thêm bớt. 

— Thí nghiệm : Khi chúng ta thấy rõ sự vật đó diễn ra như thí nghiệm, 
thì (vì thế) ta áp dụng thí nghiệm đó vào thực tế để kiểm chứng và để xem 
xét kết quả đó có thật sự đúng với thực tế hay không. 

* Giai đoạn 2 : Xác định giả thiết. 

Sau khi thiết lập sự kiện nhà khoa học phải tìm ra 1 giả thiết để 
kiểm chứng lại xem nó thật sự quan trọng như thế nào và có giá trị ra 
sao. Ngoài những giả thiết, họ có thể tìm ra phát minh và các giả thiết 
mới mẻ hơn để kiểm chứng, cắt nghĩa các sự kiện trước đó. 

* Giai đoạn 3 : Kiểm chứng giả thiết. 

Đây là giai đoạn rất quan trọng nhằm kiểm chứng lại tất cả các giả 
thiết, định luật mình đưa ra đúng hay sai, phù hợp với nội dung, mục 
đích yêu cầu của để tài được nghiên cứu hay không. Muốn vậy, nhà KH. 
phải tuân thủ các bước NC sau (xem chương 3). 

Sau khi đã quan sát, đặt giả thiết, kiểm chứng giả thiết, ta phải lập 
thí nghiệm tuần tự theo các bước : 

a) Nghiên cứu (N€C) thử nghiệm hay thăm dò. 
b) Thí nghiệm chính tắc : 

Thí nghiệm (TN) chính tắc cần phải qua các bước : 

1) Thí nghiệm in vitro trong phòng thí nghiệm. 

2) Thí nghiệm trong chậu hay TN Pilot (NC quy mô nhỏ cho ngành kĩ 
thuật môi trường, công nghệ sinh học, nông nghiệp). 

3) Thí nghiệm trong nhà lưới (cho nông nghiệp, sinh học, môi trường). 

4) Thí nghiệm thực địa, ngoài đồng ruộng. 

5) NC thực nghiệm. 

6) Báo cáo tại Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài. 

7) Đưa kết quả thí nghiệm ứng dụng vào sản xuất, vào thực tế cuộc sống. 
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2.5 PHƯƠNG PHáP SINH HỌC 


Là phương pháp thực nghiệm nghiên cứu những sinh vật có nhiều đặc 
tính, tính chất thay đổi, các điều kiện sống cũng như điều kiện thời tiết 
khác nhau. Như chúng ta biết, mỗi cơ thể sinh vật đều có một quá trình 
lịch sử lâu dài (đỉnh dưỡng, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng, 
hệ thống). Vì thế, các nhà sinh vật học phải dùng phương pháp thực 
nghiệm (quan sát và thí nghiệm) với nhiều điều kiện đặc biệt. 


“Quan sát” : Các nhà sinh học quan sát đối tượng theo những cách 
riêng sau đây. Quan sát sự sinh trưởng của sinh vật từ khi sinh ra đến 
khi trưởng thành. Đôi khi trong quá trình đó có những biến động bất 
thường như bệnh tật, thương tích,. hoặc quan sát đối chiếu những cơ 
quan hoặc cơ quan tương tự ở những sinh vật khác nhau. 


“Thí nghiệm” : Có thể dùng hàng loạt các thí nghiệm để tìm hiểu 
những bước phát triển và sinh trưởng, sinh sản của sinh vật đó diễn ra 
như thế nào, qua một thời gian đài bao lâu và cùng với thời gian dài như 
thế, sinh vật đó có thể có xảy ra những triệu chứng bất thường hay 
không và khả năng phục hồi lại có thể xảy ra hay không trong suốt 
quãng đời sống của sinh vật. 


2.6 PHƯƠNG PHáP TÂM LÍ HỌC 


Phương pháp này nhằm nghiên cứu các hiện tượng tâm lí. Nhưng hiện 
tượng tâm lí là gì thì có nhiều quan niệm khác nhau thay đổi qua thời 
gian, không gian và tuỳ thuộc vào các triết học khác nhau. 


Các nhà tâm lí học khó có thể biết được tâm lí người khác một cách 
trực tiếp mà chỉ có thể biết gián tiếp nhờ vào phương pháp nghiên cứu 
khách quan. 

Như vậy, có nhiều cách để hiểu các hiện tượng tâm lí và theo đó có 
nhiều phương pháp, nhưng nói chung có 2 phương pháp chính : 

+ Phương pháp tự mình quan sát những hiện tượng tâm lí xảy ra 
trong chính ý thức của mình, đó là phương pháp nội quan (chủ quan). 
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+ Phương pháp quan sát tâm lí người khác qua những biếu hiện ghi 
nhận được từ bên ngoài, đó là phương pháp ngoại quan. 


©e Phương pháp nội quan : 


Đây là phương pháp mà chủ thể tự tìm hiểu về chính mình nhằm 
khám phá ra nguyên nhân, kết quả hoặc mối quan hệ các hiện tượng 
tâm lí của mình. 


Phương pháp nội quan đã có từ lâu, từ thuở tâm lí học còn lân với siêu 
hình học. “Không có nội quan thì không có gì được bắt đầu, nhưng chỉ 
với nội quan thì lại chưa có gì được kết thúc”. 


e Phương pháp ngoại quan : 


Ngoại quan là phương pháp tâm lí mà người quan sát và người bị quan 
sát là hai người khác nhau. Phương pháp này cũng mắc phải những hạn 
chế như phương pháp nội quan và có thể đưa ra những kết luận sai. 
Ngoại quan là quan sát từ bên ngoài để biết được tâm lí bên trong của cá 
nhân hoặc tập thể. 


Tuy nhiên, qua kết quả phỏng vấn, trò chuyện bằng những câu hỏi 
bằng miệng hoặc bằng chữ viết cũng có thể hiểu được tâm lí của người 
được phỏng vấn hoặc qua kết quả trắc nghiệm một cách khách quan khá 
năng của cá nhân như trí thông minh, năng khiếu,.. 


27 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứỨU SỰ KIỆN TRONG 
Quá KHứ 


Phương pháp nghiên cứu sự kiện trong quá khứ là phương pháp 
nghiên cứu những gì đã xảy ra, đã biến chuyển, tiến hoá theo thời gian. 
Phương pháp này nghiên cứu đời sống nhân loại thuộc về quá khứ xa 
xưa, thời cổ đại chủ yếu nói về các dấu vết, di tích, Tuy nhiên, để 
nghiên cứu sự kiện lịch sử với những đặc điểm vừa nói ở trên thì phương 
pháp NC sự kiện trong quá khứ bao gồm : 

® Tìm hiếm sử liệu : sử liệu hay tài liệu lịch sử xảy ra trong quá khứ, 
vì thế việc tìm kiếm tài liệu ở đâu và tìm kiếm như thế nào là công việc 
đầu tiên của phương pháp N€ sự kiện trong quá khứ. Sử liệu tìm thấy ở 
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đâu ? Sử liệu có thể được tìm thấy trong các di tích và bằng chứng (dấu 
vết của quá khứ còn để lại,...). 

° Phương pháp tìm hiếm sử liệu : tìm được sử liệu cần thiết là công 
việc không đơn giản và tuỳ thuộc vào tài năng của người nghiên cứu, 
nhưng thông thường người ta có thể tìm thấy dữ liệu bằng 2 cách : 

+ Sưu tầm những sử liệu có sẵn (đây là cách thông dụng nhất). 

+ Khám phá sử liệu mới, sau đó đánh giá sử liệu vừa tìm kiếm, phân tích, 
tổng hợp chúng. Thông thường, các di tích và nhân chứng sử liệu còn ở đạng 
rời rạc, tắn mạn, do đó cần phải tổng hợp lại. Tuy nhiên, việc tổng nhiều sử 
liệu mới có thể có nhiều chỗ thiếu sót, không ghi đây đủ những sự kiện lịch sư 
của quá khứ,.. Khi thực biện thao tác tổng hợp cần phải lựa chọn sử liệu. 
Ngoài ra, cắt nghìa lịch sử là một thao tác rất cần thiết trong nghiên cứu môi 
trường để tìm ra nguyên nhân của nó và đặt nó vào quy luật phát triển xã 
hội. Đó là phương pháp nhằm khám phá bản chất, tính chất, tính tất yếu, 
tính quy luật của lịch sử. 

Như vậy, 2 cách nói trên tưởng như khác biệt nhau, nhưng thực sự chỉ 
là một, đó là 2 mặt của cùng một phương pháp ; cả 2 đều thống nhất 
trong 1 mục đích là nhằm tái tạo lại quá khứ đúng như nó đã xảy ra. 
Quá khứ ấy mặc dù đây rẫy phức tạp, quanh co khúc khuỷu, ngẫu nhiên, 
nhưng vẫn bị chỉ phối bởi những quy luật phát triển chung. Chính các 
chuyên gia lịch sử, các nhà tư tưởng đã góp phần làm sáng tỏ điều ấy qua 
việc “cắt nghĩa lịch sử”. 


2.8 GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHáP NGHIÊN Cứt KHO& HỌC 
MỖI TRƯỜNG 


2.8.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 


a. Nghiên cứu môi trường sinh thái là nghiên cứu sự tương tác giữa các 
thành phần của môi trường 


Môi trường sinh thái được tạo thành bởi các thành phần như đất, 
nước, không khí, sinh vật và con người... Các thành phần này liên quan 
chặt chẽ và rất hữu cơ với nhau (hình 2.1). 
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Vi sinh vật Ê./485566 vật 
Vi vn Thực vật Nước Không khí 
:4 Khí hậu 
Đất —— Động vật 
| Con người và Vi sinh vật 
các hoạt động 


Biển —— Động vật biển 
Thuỷ thực vật 


Ánh sáng Mọi của con người lu, 


6h =-- 


Thực vật Động vật——————— Rừng 


Hình 2.1 : Môi trường sinh thái và thành phần của nó 
lấy con người làm trọng tâm. 


Một thành phần của môi trường có khi lại chính là một môi trường 
hoàn chỉnh. Khi đó, người ta gọi thành phần này là “môi trường thành 
phần”. Ví dụ, đất là một thành phần của môi trường sinh thái toàn cầu 
hoặc của từng vùng, nhưng chính bản thân đất cũng là một môi trường 
hoàn chỉnh gồm đây đủ các yếu tố vô sinh và hữu sinh. 


Khi một môi trường thành phần hay một mắt xích trong dây chuyền 
thực phẩm (foodchain) bị phá vỡ, hoạt động giải phóng năng lượng bị 
phá vỡ thì hoạt động của toàn bộ hệ sinh thái cũng sẽ bị phá vỡ theo, 
thậm chí đi đến sụp đổ hoàn toàn. Sự tương tác này cũng đã được S. 
Porta (1994) biểu diễn trong sơ đổ quả cầu (xem sách Môi trường — 
Lâ Huy Bá, NXB KHKT, 1997) như sau : 


Các hoạt động trao đổi vật chất, năng lượng của môi trường sinh thái 
luôn luôn diễn ra và biến đổi trong một thế cân bằng động. Trong đó, các 
thành phần của môi trường có quan hệ qua lại ràng buộc lẫn nhau, cho 
nhau và vì nhau. 


Vì vậy, khi nghiên cứu môi trường sinh thái, tuyệt nhiên chúng ta 
phải chú ý một cách đặc biệt đến mối quan hệ lẫn nhau này. 

* Mối tương quan lẫn nhau : 

Sự tương quan (relationship) biểu hiện ở mức độ liên hệ lẫn nhau giữa 


2, 3 hay nhiều yếu tố. Đó là sự phụ thuộc lẫn nhau theo chiều thuận hay 
nghịch, chặt hay không chặt. 
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Sự tương quan này được thể hiện qua hệ số tương quan R (0 < R < 1). 


Trong đó : Khi |RÌ> Rstandard, nó có tương quan, có thể tin cây, chặt 
hoặc rất chặt. 


Nếu R > 0, đó là tương quan thuận. 
Nếu R < 0, đó là tương quan nghịch. 


Tuy nhiên, các mối tương quan theo cách tính này cũng chỉ biểu hiện 
một phần của mối liên hệ giữa các yếu tố môi trường, thậm chí đôi lúc 
còn có tương quan giả. Ví dụ, A tương quan với BE, B lại tương quan với €' : 
theo toán học đơn thuần thì A sẽ tương quan với C. Tuy nhiên trong thực 
tế sinh động của môi trường sinh thái, có thể A và C lại không có biểu 
hiện gì là tương quan cả. Vì vậy, khi nghiên cứu môi trường sinh thái, 
người ta không dừng lại ở việc tìm sự tương quan, mà quan trọng hơn là 
tìm sự tương tác giữa chúng. 


* Sự tương tác giữa các thành phần uà các yếu tố môi trường : 


Sự tương tác (interaction) biểu thị sự liên quan cả bên trong lần bên 
ngoài của các yếu tố. Không những nó loại trừ sự ngẫu nhiên, mà còn 
biểu hiện sự tác động lẫn nhau giữa các yếu tố, các thành phần cấu trúc 
môi trường. Sự tác động này mang tính eÙú động và thuận nghịch. Vì 
vậy, các nghiên cứu về môi trường cũng phải đặc biệt chú ý đến các sự 
tương tác này. Nó biểu hiện sức sống và hoạt động của một hệ sinh thái 
môi trường nhất định, bởi vì mỗi hệ sinh thái môi trường có một kiêu, 
một dạng tương tác đặc trưng. Tìm các tương tác này là cốt lồi cua 
phương pháp luận nghiên cứu môi trường. Nếu như một nghiên cứu môi 
trường nào đó không hoặc rất ít quan tâm đến sự tương tác thì nghiên 
cứu ấy coi như không thành công. 


Biểu thị sự tương tác có thể bằng nhiều cách. 
— Sử dụng mô hình toán : 


Ví dụ : Sự hoà tan chất ô nhiễm trong môi trường đất được tính theo 
công thức : 


Trong đó : 
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39 
x : toạ độ không gian của một hoặc vài đối tượng theo dõi. 

t : thời gian (giờ). 

c : nông độ chất bẩn trong dung địch đất (mg/100gr). 


: tốc độ của chuyển động chất bẩn (em/giờ). 
: hệ số phân tán. 


Vv 

D 

u : hệ số hoán chuyển thứ nhất. 

R: hệ số làm giảm tốc độ tan trong môi trường. 
R 


Trong đó : 
kọẹ : là hệ số phân tán tương ứng giữa pha lỏng và pha rắn ; 
Š : là mật độ hạt rắn có khối lượng lớn ; 
6 : là khối lượng nước có trong đất ; 
1: là khoảng cách giữa 2 điểm cần tính toán. 
~ Sử dụng mô hình không gian nhiều chiều : 
Ví dụ, để biểu diễn sự tương tác giữa các yếu tố tạo nên sự thoái hoá 


môi trường sinh thái vùng núi, người ta đưa dạng mô hình không gian 
nhiều chiều vào phương pháp nghiên cứu. 


Ví dụ, để tìm sự thoái hoá môi trường sinh thái rừng, người ta có thể 
dùng mô hình kết hợp GI5 (hệ thống thông tin địa lí), và đo đạc viễn 


thám để xây dựng nên các mô hình tương tác 2, 3 hay nhiều yếu tố như 
giản đồ trong hình 2.2. 


MT nước 


là BI ý” 


và con người 


2 vị LAY 


MT đất MT không khi —+> Khi hậu 


Hình 2.2: Tương quan giữa các thành phần 
trong môi trường sinh thái (MTST). 
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Bên cạnh đó, yếu tố tổng hợp của sự thoái hoá môi trường sinh thái 
rừng được biểu diễn dưới dạng toạ độ trên mặt phẳng nghiêng lượn sóng 
ABCDEF (hình 2.3) mà mỗi trục toạ độ biểu hiện một yếu tố riêng rẽ tác 
động vào môi trường. 


Rác - ô nhiễm 


Môi trường sinh thái đất 


Hình 2.3: Sự tương tác nhiều yếu tố lên sự suy thoái môi trường 
được biểu diễn trên mặt cong ABCDEE. 


b. Nghiên cứu môi trường sinh thái không được coi nhẹ thành phần nào 
trong hệ sinh thái môi trường 


Ví dụ, khi nghiên cứu ô nhiễm của một khu vực nào đó, ta phải nghiên 
cứu cả 3 thành phần môi trường : đất, nước, không khí tác động lên sinh 
vật và con người. 


Nghiên cứu cả 3 thành phần môi trường, bởi vì hầu hết các chất ô 
nhiễm xuất hiện trong thành phần môi trường này có thể lan sang các 
thành phần môi trường khác. Ví dụ, khi đất bị ô nhiễm hữu cơ nặng nề, 
chất ô nhiễm có thể sẽ lan toả và hoà tan trong môi trường nước. Từ 
nước, nó khuếch tán lên môi trường không khí, tạo mùi hôi thối ; hoặc 
khi môi trường khí hậu thay đổi, sẽ làm không khí đảo lộn, gây hại cho 
môi trường nước và huỷ hoại, xói mòn môi trường đất. Hiện tượng El 
Nino là một ví dụ. 


Lâu nay, nhiều hoạt động nghiên cứu ít khi lưu tâm đông đều đến các 
tương tác nêu trên. Môi trường đất và khí hậu thường hay bị xem nhẹ 
hoặc bỏ quên. Trong công nghệ môi trường, cần nhớ rằng, ngoài công nghệ 
xử lí ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí còn có công nghệ xử lí ô nhiễm đất. 
Khi đánh giá tác động môi trường của một dự án, người ta thường quên 
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đánh giá tác động của hoạt động dự án lên môi trường đất. Hoặc khi đánh 
giá ảnh hưởng của rác lên môi trường, người ta thường quên mất sự phân 
giải của rác trong môi trường đất. ra sao. 


c. Nghiên cứu môi trưởng sinh thái cũng tức là tìm các yếu tổ trội, chủ đạo 
trong hệ tương tác của môi trường 


Như phần trên đã nêu, nghiên cứu môi trường sinh thái cần phải tìm 
hiểu không những các mối tương quan, mà còn phải tìm sự tương tác của 
không những một vài yếu tố mà của bầu hết các môi trường thành 
phần. Bên cạnh đó, có một điều không thể thiếu trong phương pháp 
luận, đó là : cần phải tìm yếu tố bên trong các yếu tố. Có thể lí giải quan 
điểm này như sau : 

Một đối tượng A xuất hiện trong môi trường luôn luôn và tất yếu chịu 
tác động của nhiều yếu tố cùng một lúc. Ngược lại, đối tượng A cùng tác 
động trở lại các yếu tố tác động vào nó. Các tác động này mang tính sinh 
thái môi trường, không phải là tác động vật lí đơn thuần (xem hình 2.4). 


Chiểu hướng của 
vật thê hoặc sinh vật A 


Hình 2.4 : Tương tác và chiều hướng biểu diễn của A trong môi trường. 


Tuy nhiên, các tác động này lên vật thể hoặc đối tượng A là không 
đồng đều về thời gian, không gian cũng như cường lực. Nói cách khác, 
trong một môi trường sinh thái hay trong một giới hạn không gian và thời 
gian, bao giờ cũng có yếu tố trội. Yếu tố trội sẽ quyết định xu hướng, tốc độ 
của sự phát triển cá thể sinh vật hay nhóm sinh vật và kể cả con người. 
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Phương pháp luận nghiên cứu môi trường sinh thái cho rằng có xác 
định được tính đồng nhất (với hệ số đồng nhất entropi) và tính trội mới 
xác định được chiều hướng của sự phát triển của đối tượng nghiên cứu, 
thậm chí của cả hệ sinh thái môi trường. 


d. Phương pháp nghiên cửu môi trưởng sinh thái cũng mang nội dung kết 
hợp các khoa học đa liên ngành nhưng có giới hạn 


Sinh thái môi trường là một khoa học đa liên ngành, nghìa là sự kết 
hợp nhiều ngành khoa học (nông học, lâm học, hoá học, sinh học, khí 
hậu học, thổ nhường học, địa chất học, giao thông vận tải, đại dương học, 
viễn thông, địa lí học, dân số học, công nghệ, xây dựng, đô thị học). 


Vì vậy, để nghiên cứu môi trường sinh thái có kết quả tốt, cần phải 
kết hợp một số ngành học với nhau. Phương pháp luận nghiên cứu môi 
trường sinh thái cũng quan niệm sinh thái môi trường là một môn khoa 
học đa ngành liên ngành nhưng có giới hạn ~ không phải tất cả các 
ngành học đều có thể là môi trường học, mà chỉ có giới hạn trong phạm 
vi một số ngành liên quan. Điều cần lưu ý là trong một hoàn cảnh nhất 
định nào đó, có thể lấy một ngành học nhất định làm chủ đạo, còn các 
ngành khác làm phụ trợ. 


Tóm lại, nghiên cứu môi trường sinh thái trước hết là nghiên cứu sự 
tương quan 2 chiều, 3 chiều và nhiều chiều của các yếu tố và thành phần 
môi trường. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, để tránh tương quan ngẫu 
nhiên, cần phải nghiên cứu sự tương tác bên trong, bên ngoài và nhiều 
chiều giữa các yếu tố, các thành phần của môi trường. Môi trường sinh 
thái là một dạng đặc biệt luôn luôn biến động nên cần nghiên cứu chiều 
hướng của sự biến động đó. Để xác định chiều hướng và tốc độ phát triên 
của môi trường, cần phải nghiên cứu tính đồng nhất, tính trội của các 
nhân tố tác động. Có như vậy mới tránh được những kết quả và kết luận 
phiến diện và dự đoán được tương lai một cách đúng đắn. 


2.8.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
a. Một số phương pháp nghiên cứu sinh thái cổ điển 


Các phương pháp này nhằm xác định tính chất của các cư dân động, 
thực vật, hoặc về chất lượng của chuỗi năng lượng, hoặc các hướng khác 
của cộng đồng sinh thái. Các nhà sinh thái thường quan tâm đến những 


Chương 2. OÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP GẦN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC _43 


biến đổi của một lĩnh vực rộng lớn, vì thế họ cẩn phải sử dụng nhiều kì 
thuật khác nhau, bao gồm các kĩ thuật riêng để quan trắc các điều kiện 
khí hậu hoặc để xác định tính chất và các thành phần không khí, nước 
và đất. 


* Phương pháp xúc định kiểu phân bố của cá thể trong quần eư 


Các nhà sinh thái thường quan tâm mô tả cách phân bố của các cá thể 
thực vật hay động vật trong quần cư. 


Các kiểu phân bố thường được xác định bởi các “ô mẫu” theo đơn vị 
vùng, quy ước các mét vuông đó là các ô vuông. Đối với các thực vật mẫu, 
có dạng định ghim dài giống như cái kim may rơi cắm vào đất và các cây 
này được ghỉ nhận. Các định ghim này được xem xét theo từng ô vuông 
nhỏ và được gọi là các ô điểm. Các biến số thống kê như số trung bình 
(x) và độ phương sai (8”} có thể tính toán được từ các ô mẫu. Tâm quan 
trọng và mối liên hệ với nhau sẽ được chỉ cho biết kiểu là nhóm ngẫu 
nhiên hay chính thức. Nếu tỉ lệ ä”/x z 1 : các cá thể phân bố ngẫu nhiên, 
nếu ”/x > 1 : chúng phân bố theo nhóm, nếu ä3⁄ < 1 : chúng thuộc kiểu 
chính thức. 


* Phương pháp đánh giá số lượng cá thể của quần thể 


Đối với thực vật, cá thể (hoặc cây) có thể được đếm trực tiếp, và vấn 
đề chính là xác định cây trồng là gì (như với cỏ). Đối với động vật, vấn 
đề lại khác đi. Chỉ có một số động vật có thể đánh giá số lượng cá thể 
bằng cách đếm trực tiếp. Trong các trường hợp này, các cá thể thường 
rất lớn và tất cá các cá thể trong vùng đều có thể nhìn biết được hoặc ít 
nhất ghi nhận được trên hình chụp tại cùng thời gian. Kĩ thuật anh 
hàng không và viễn thám đã cải thiện khả năng tiếp cận trong việc 
đánh giá động vật có số lượng lớn và trên khu vực rộng hoặc trải dài 
hoặc có lớp thực vật che phủ. Còn lại, hầu hết các động vật có kích thước 
nhỏ và năng động chỉ có một phần của dân số có thể thấy được vào hất 
kì thời gian nào. Nếu đếm trực tiếp sẽ tốn kém thời gian và nhàm chán. 
vì thế chỉ có thể đếm được phần nhỏ (mẫu). Ví dụ, phần nhỏ trên lá hơn 
là trên cây. 

Một hướng tiếp cận để đánh giá quy mô dân số là đánh dấu một số 
con vật bằng thuốc nhuộm hoặc sơn, rồi thả chúng trở lại cộng đồng. Nếu 
được chấp nhận, chúng hoàn toàn hoà nhập (và chất đánh dấu không 
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ảnh hưởng đến tính cách của chúng). Tỉ lệ số cá thể đánh dấu trên số cá 
thể của một mẫu bằng với tỉ lệ số cá thể đánh dấu nguyên thuỷ trên tông 
số cá thể và được biểu điễn bằng công thức sau đây : 


ra an 
—= + hayNz — 
n N k¿ r 
Với : r : số cá thể đã đánh dấu bị bắt lại ; 


n : tổng số cá thể của một mẫu sau khi đã đánh dấu : 


a : số cá thể nguyên thuỷ đã được đánh đấu ; 
N : tổng dân số. 


Cách tính này giả định rằng : trong suốt thời gian thử nghiệm không 
có số sinh hay số tử hay bất cứ sự nhập cư nào. Thường các giả định 
này không được chấp nhận, do trong thực tế các hệ thống cả vật mẫu và 
vật bị đánh dấu (trong vài trường hợp) và cả cách tính toán phức tạp 
hơn nhiều. 


Một hướng khác là đánh số các mẫu và xác định số vật trong mẫu. Số 
trung bình của từng mẫu được nhân với tổng số mẫu đơn vị tại nơi cư trú 
(thí dụ số lá trên một cây) để nắm được số lượng các cá thể của nơi cư trú 
này. Các kĩ thuật đặc biệt thường rất cần thiết để xác định tổng số vật 
trong một mẫu. Chẳng hạn, các sinh vật nhỏ và côn trùng trong mẫu đất 
(hoặc nhỏ hơn) thường được trích ra bởi thiết bị đặc biệt — “phẫu Berlese 
Tullgren”. Cách làm như sau : làm khô thật chậm mẫu đất bằng đèn hay 
nhiệt, vì thế các con vật di chuyển xuống và cuối cùng rớt từ phễu vào 
ống thu gom. Các động vật khác (thí dụ các loại giun) đòi hỏi điều kiện 
ẩm ướt thì có thể làm chúng rời khỏi mẫu đất ẩm bằng cách giảm lượng 
O; (bằng nhiệt lần nữa) hay bằng hoá chất. Có những phương pháp khác 
nhau cho các sinh vật khác nhau đối với biến động về cư trú của nó. 


* Phương phúp kháo sát biến động quần thế 


Mục đích của việc xác định số lượng cá thể của quần thể thường là góp 
phần tìm hiểu sự thay đổi số lượng cá thể của quần thể theo thời gian 
như thế nào, như là xác định về hướng của các tử suất chính. Nhiều 
phương pháp đưa ra để tính số lượng chết (thí dụ tính số còn lại của 
động thực vật có thể tìm thấy hoặc đánh giá mức độ lệ thuộc), số sinh (tự 
nhiên) và số cá thể chuyển vào (nhập cư) và chuyển ra (xuất cư) khỏi nơi 
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cư trú. Các kĩ thuật tính toán đặc biệt đã được dùng để đánh giá số lượng 
cá thể trong cộng đồng và để xây dựng cuộc sống thích nghi. 


* Phương pháp xác định chuỗi năng lượng 


Tập hợp các cá thể có kích thước khác nhau theo chức năng của một 
hệ sinh thái có thể được đối chiếu tốt nhất theo tổng khối lượng (hay 
sinh khối) của chúng. Những biến động của hệ sinh thái đó là những 
chuyển đổi vật chất, năng lượng giữa các thành phần khác nhau, có thể 
biểu hiện về mặt chuyển đổi năng lượng để hình thành sơ đồ chuỗi năng 
lượng. Năng lượng sản sinh ra của sinh khối thường được xác định bằng 
cách đốt cháy một mẫu trong buồng calori kế, nhiệt gia tăng là một tiêu 
chuẩn năng suất toả nhiệt của mẫu. Từ đó, có thể xác định được số lượng 
vật chất sinh ra của động, thực vật (sản phẩm), như đối với động vật là 
số lượng thực phẩm đã tiêu thụ. 


Hai công thức sử dụng để xác định mối liên hệ năng lượng của các 
cá thể ; 

Tiêu thụ - Chất thải phân và nước tiểu = Tiêu hoá. 
Tiêu hoá = Hô hấp + Sản phẩm tỉnh trong cơ thể. 

Sự tiêu thụ và sản phẩm thường được xác định trong phạm vi sinh 
thái và giá trị nhiệt lượng. Sự hô hấp thường được xác định bằng thiết bị 
đo đặc biệt và sự tiêu hoá đôi khi có thể đo trực tiếp bằng cách đánh dấu 
chất trơ trong thực phẩm. 


Các phương pháp khác đã dùng để xác định chuỗi dinh dưỡng trong hệ 
sinh thái : các phương pháp tính toán, đặc biệt dùng để tính các chí số ; 
nhiều loại bẫy và các thiết bị tương tự được dùng để bắt các động vật và 
chất đồng vị phóng xạ có thể dùng đánh dấu trên các cá thể hay vật liệu. 
Các nhà sinh thái luôn để ra các phương pháp mới dùng cho nhiều vấn 
đề và biến đổi các vấn đề khi họ gặp. 


b. Các phương pháp nghiên cứu sinh thái môi trường đang được sử dụng 
hiện nay 


* Phương pháp hệ thống thông tin địa lí (GIS) kết hợp viễn thám. 
* Phương pháp mô hình hoá. 
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“uất 
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÁC BƯỚC 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 


3.1 GIỚI THIỆU CáC BƯỚC NGHIÊN Cứu KHOđ HỌC CHO 
Các NGäNH QuảN TRỊ HÔI TRƯỜNG, Xã HỘI, KINH TẾ 


Phương pháp luận nghiên cứu được giảng dạy như là một môn học hỗ 
trợ trong nhiều ngành khoa học ở nhiều cấp độ khác nhau từ những 
người đã thực hiện qua nhiều mô hình nghiên cứu. Mặc dù có nhiêu nội 
dung và bản chất khác nhau, họ tiếp cận với nhiều yêu cầu khác nhau, 
nhưng theo quan điểm của tác giả thì đều như nhau. Eestinger và Katz 
cũng đã có cùng những ý tưởng này trong sách Phương pháp nghiên cứu 
trong khoa học hành u¡, rằng : Mặc dù cơ sở lí luận của phương pháp 
luận khoa học là như nhau trong mọi lĩnh vực, nhưng phương pháp tiếp 
cận và ki thuật chuyên môn của mỗi ngành sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào 
từng vấn để quan tâm (1996). Do đó, mô hình sắp giới thiệu ở đây sẽ có 
chung một bản chất và có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
trong NCKH xã hội. Nó được dựa trên một thực tế nghiên cứu và một 
phương pháp nghiên cứu theo từng bước để thực hiện từng yêu câu, và 
mỗi bước nghiên cứu sẽ cung cấp những phương pháp, những mô hình và 
những quy trình thực hiện hoàn chính như một bữa ăn đã được dọn sẵn. 

Có 8 bước nghiên cứu (NC) : 

1. Hình thành ý tưởng nghiên cứu. 

. Hình thành khung khái niệm. 

. Xây dựng một quy trình thu thập thông tin. 
. Chọn mẫu. 

. Viết đề cương nghiên cứu. 

. Thu thập thông tin. 

. Xử lí thông tin. 

. Viết báo cáo. 
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Các mũi tên xác định nhiệm vụ là các bước thực hiện mà bạn phải 
tuân theo để thực hiện một nghiên cứu. Các chủ đề trong các khung chữ 
nhật yêu cầu những kiến thức về lí thuyết cần thiết để thực hiện được 
các bước. Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong từng vòng trách 
nhiệm nhỏ để sang bước tiếp theo. Điều này rất quan trọng đối với một 
người mới bắt đầu thực hiện các bước nghiên cứu, mặc đù bạn có thể thay 
đổi nó bằng kinh nghiệm của bạn. 

Cuốn sách này được viết xoay quanh vấn để cung cấp kiến thức lí 
thuyết để thực hiện các bước và theo trình tự một tiến trình nghiên cúu. 
Các bước thực hiện của quy trình sẽ được nói rõ hơn ở các chương sau, 
trong đó, các bước đều có mối liên hệ mật thiết với nhau. 

Chương 3 sẽ trình bày ngắn gọn toàn bộ quy trình với từng nhiệm vụ 
cụ thể ở từng bước. 


3.1.1 BƯỚC I1 : HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU 


Đây là bước đầu tiên cũng là bước rất quan trọng trong quá trình 
nghiên cứu. Ý tưởng nghiên cứu (ideas) sẽ xác định kết quả nghiên cứu : 
các thông tin bạn đọc được và thầy hướng dẫn sẽ cho bạn biết điều đó. Ý 
tưởng càng chỉ tiết và rõ ràng thì càng tốt, khi mọi việc đã theo quy 
trình - hình thành hướng nghiên cứu, ước lượng các bước thực hiện, kế 
hoạch chọn mẫu, thiết lập khung phân tích và văn phong cho bài viết 
hay bài báo cáo - sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách bạn hình thành ý 
tưởng nghiên cứu của mình. Hơn nữa, bạn nên có ý tưởng thật cẩn thận 
và xác đáng ở bước này. Trong chương 4 sẽ để cập chi tiết về các khía 
cạnh trong quá trình hình thành ý tưởng. 

Ý tưởng nghiên cứu hay phải là ý tưởng mang tính khoa học, khám 
phá mới nhưng cần phải dựa trên các nguồn tài chính hỗ trợ, thời gian 
cho phép thực hiện, kiến thức chuyên môn của thầy hướng dẫn trong 
lĩnh vực nghiên cứu của bạn là rất quan trọng. Cũng thật quan trọng để 
xác định những phần thiếu sót trong kiến thức liên ngành của bạn, như 
số liệu thống kê, thông tin yêu cầu cho phân tích. Bạn cũng hãy tự đặt 
câu hỏi cho mình là : liệu bạn đã có đủ kiến thức về máy +ính và các 
phân mềm hỗ trợ chưa, nếu bạn cần đến chúng ? 


4A PPLNCKH 


50 Phản 2_CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC. 


3.1.2 BƯỚC 2 : HÌNH THÀNH KHUNG KHÁI NIỆM 


Điểm quan trọng trong nghiên cứu chính là sử dụng phương pháp 
nghiên cứu. Một nghiên cứu phải có tính hệ thống, hợp lí, chính xác và 
phải được kiểm tra thường xuyên, và các nguyên nhân cần phải dự đoán 
được những kết quả chính xác dựa trên một loạt các điều kiện. Nghiên cứa 
cũng cần phát hiện những khoảng trống kiến thức, xác định được điều gì 
đã biết và đâu là các lỗi đã mắc phải và bị hạn chế trong quá khứ. Tính 
hợp lí của nghiên cứu là ở chỗ tìm ra những điều chưa biết còn lại và được 
tìm như thế nào. Nhiệm vụ của việc hình thành khung khái niệm là giải 
thích được câu trả lời cho các câu hỏi đặt ra. Khung khái niệm giúp cho ra 
một trình tự các yêu cầu, bao gồm : bản thân một nghiên cứu và sự sắp 
xếp chặt chẽ trình tự, các bước thực hiện, kế hoạch chọn mẫu, khung phân 
tích và khung thời gian. Trong bất kì một nghiên cứu nào, việc lựa chọn 
một khung khái niệm hợp lí là rất quan trọng để có được những kết quả, 
những so sánh và kết luận như mong muốn. Một khung khái niệm khòng 
phù hợp sẽ đương nhiên không cho ra được kết quả và do đó sẽ làm làng 
phí nguồn nhân lực và tài chính. Trong nghiên cứu, những quan sát dựa 
trên kinh nghiệm đều được đánh giá cao lúc đầu để có được một khung 
khái niệm phù hợp. Khi thiết lập khung khái niệm, điều quan trọng là 
phải đảm bảo đính hợp lí, tính khả thị uà có thể tiến hành được. Chương 7 
sẽ trình bày chỉ tiết hơn về cách hình thành khung khái niệm, 

Các mô hình khung khái niệm rất đa dạng mà bạn cần phải làm quen 
với một số mô hình phổ biến nhất ở chương 8. Để có được một khung 
khái niệm theo đúng như nghiên cứu của bạn, cần phải đưa ra nhừng lí 
do thật chính đáng và có tính thuyết phục ; cần phải gọt dũa lại sự lựa 
chọn của mình ; phải nắm được ưu, nhược điểm và sự giới hạn của nó. 
Hơn nữa, bạn phải giải thích hợp lí, chặt chẽ các nội dung chỉ tiết đã 
được đưa ra trong khung khái niệm. 


3.1.3 BƯỚC 3 : XÂY DỰNG MỘT QUY TRÌNH THU THẬP 
THÔNG TIN 
Có thể thu thập thông tin bằng nhiều cách và còn gọi là công cụ 
nghiên cứu. Chẳng hạn như : các hình thức quan sát, lịch phỏng vấn, 
bảng câu hỏi và các đội điều tra phỏng vấn đều được xem là công cụ 
nghiên cứu. 
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Lựa chọn công cụ nghiên cứu là bước làm việc cụ thể đầu tiên trong tiến 
hành nghiên cứu. Bạn phải quyết định sẽ thu thập những thông tin như thế 
nào và cần những công cụ nghiên cứu gì. Các phương pháp thu thập số liệu 
sẽ được trình bày ở chương 9, và chương 10 sẽ giới thiệu về các phương 
pháp thu thập số liệu, sử dụng các thước đo cảm tính. 


Nếu bạn dự định thu thập các số liệu đặc biệt đành cho nghiên cứu 
của bạn (nguồn tài liệu sơ cấp) thì bạn cần phải thiết lập công cụ nghiên 
cứu riêng cũng như lựa chọn công cụ đã có sẵn. Trong chương 9 cũng sẽ 
hướng dẫn xây dựng các công cụ nghiên cứu và chương 11 sẽ trình bày 
tính hợp lí và khả thi của các công cụ nghiên cứu. 


Nếu bạn đang sử dụng nguồn tài liệu thứ cấp (nguồn thông tin đã được 
thu thập cho mục đích khác) thì bạn phải biết chọn lọc những thông tin 
cần thiết. Để có được những thông tin như yêu cầu, bạn cũng phai thực 
hiện một quy trình tương tự như đã trình bày ở trên đối với nguồn tài 
liệu sơ cấp. 


Tiến hành thử nghiệm công cụ nghiên cứu trước là rất cần thiết, Đúng 
ra, việc thử nghiệm công cụ nghiên cứu không được thực hiện trên mẫu 
nghiên cứu đã được chọn mà phải là những lựa chọn khác trên cùng một 
khu vực nghiên cứu. 


Nếu bạn sử dụng máy tính để phân tích số liệu, bạn cũng nên cung 
cấp các mã số cho các công cụ nghiên cứu của bạn. 


3.1.4 BƯỚC 4 : CHỌN MẪU 


Trong nghiên cứu điều tra (NCĐT) hay trong NCTN đểu phải qua 
bước này. 


Những dự tính của bạn chính xác nhiều hay không tuỳ thuộc vào việc 
chọn mẫu. Mục tiêu của thiết kế mẫu là thu nhỏ trong một giá trị giới 
hạn, những phần chưa có trong các giá trị được cung cấp từ mẫu và 
những thông tin trong khu vực nghiên cứu. 


Tiêu chuẩn để chọn mẫu là, nếu số lượng mẫu nhỏ có liên quan được 
chọn, điều này có thể phản ánh - ở mức độ đây đủ có thể — một sự công 
bằng về khu vực mình đang nghiên cứu. 


Lí thuyết chọn mẫu yêu cầu gồm : 
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1. Tránh được những lời phê bình trong chọn mẫu. 
2. Đạt được độ chính xác tối đa cho điện rộng. 
Cá 3 hình thức chọn mẫu (xem chỉ tiết ở chương sau) : 
a. Chọn mẫu ngẫu nhiên. 
b. Chọn mẫu không ngẫu nhiên. 
c. Chọn mẫu lẫn lộn. 

Bạn cần làm quen với chúng để có được mẫu lựa chọn thích hợp. Bạn 
cần biết ưu, nhược điểm của mỗi hình thức để có thể hoặc không thể 
dùng để chọn mẫu trong các trường hợp cụ thể. Các kiểu chọn mẫu của 
bạn xác định khả năng tổng hợp từ mẫu để cho kết quả toàn khu vực và 
kiểm tra thống kê thực hiện được trên các dữ liệu. 


3.1.5 BƯỚC 5 : VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 


Bây giờ từng bước, bạn có thể thực hiện tất cả các công việc đá 
chuẩn bị. Tiếp theo là kết hợp các thông tin lại để có những thông tin 
yêu cầu. Kế hoạch đẩy đủ này chứng tỏ sự lựa chọn ý tưởng của bạn và 
bạn đang tiến hành nghiên cứu như thế nào. Điều đó được gọi là để 
cương nghiên cứu. Nhiệm vụ chính của đề cương nghiên cứu là cung cấp 
những thông tin chỉ tiết kế hoạch nghiên cứu. Trong khi viết để cương 
phải khẳng định sự hợp lí trong phương pháp luận để đạt được kết quả 
chính xác và khách quan. 


Các viện nghiên cứu và các trường đại học có thể có những yêu cầu, mục 
tiêu khác nhau tuỳ thuộc vào cách thức và nội dung của để cương nghiên 
cứu, nhưng hầu hết các yêu cầu từ các Viện nghiên cứu cũng tương tự như ở 
đây. Các nội dung nghiên cứu có thể khác nhau giữa các Viện, giữa các 
ngành, giữa các đơn vị. Tuy nhiên, trong chương 13 sẽ cung cấp một khung 
đề cương mà có thể thích hợp cho hầu hết các lĩnh vực, 


Một đề cương nghiên cứu phải gêm những thông tin sau : 

«® Bạn định đưa ra các uấn đề gì ; 

® Bạn (bực hiện như thế nào ; 

® Tại sơo bạn lại chọn để cương này ; 

Do đó nó phái bao gồm các thông tin trong nội dung nghiên cứu của 
bạn (xem chương sau). 
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® Xác định mực tiêu nghiên cứu ; 

® Liệt kê các giả thiết, nếu như bạn đã hoặc đang thực hiện giả 
thiết nào ; 

® Lập &hung khái niệm mà bạn đang đề nghị ; 

® Thực hiện nghiên cứu ; 

® Các công cụ nghiên cứu bạn đang định sử đụng ; 

® Thông tìn về kích cỡ mẫu và thiết bế mẫu ; 

s Thông tin về các đữ liệu nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau ; 

® Thông tin về quy trình xứ lí thông tin, số liệu ; 

® Các uấn đề cần nghiên cứu và giới hạn của nghiên cứu ; 

®© Lập kế hoạch ứhời gian. 


3.16 LẬP DÀN BÀI ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT BÀI BÁO CÁO 
(HAY LUẬN ÁN) 


Sau khi đã lập để cương NCKH chỉ tiết, nhiệm vụ tiếp theo là phải 
dựa vào để cương chí tiết này để vạch ra để cương viết báo cáo đẩy đủ 
cho công trình NCKH. 


Đề cương gồm các phần : 


1. Mở đầu (giới thiệu, đặt vấn đề tại sao NC đẻ tài này, mục đích, đối 
tượng, phương pháp NC, nội dung NC, giới hạn NC,...). 

2. Tổng quan NC trong và ngoài nước (đã có những tác giả nào 
nghiên cứu các vấn để có liên quan với để tài này, kết quả ra sao. Cùng 
với giới thiệu là những lời bình luận của tác giả). 

3. Phần kết quả NC : Phần này là phần quan trọng nhất cúa báo 
cáo hoặc luận án. Trong đó, nêu rõ kết quả của từng nội dung nghiên cứu, 
với đầy đủ số liệu chứng minh (bảng biểu, đồ thị, biểu đồ qua xử lí thống 
kê toán học, hình vẽ, mô hình, ảnh minh hoạ). Đi kèm với nó là những 
nhận xét đánh giá xác đáng, tin cậy và đương nhiên là phải dựa vào con 
số xác suất thống kê đã được tính toán. Cố gắng tối đa để định lượng hoá 
kết quả ÑC. Hạn chế nhận xét chung chung định tính. 

4. Phần kết luận và đề nghị 

- Kết luận những gì mà kết quả NC đạt được. Không kết luận những 
gì không chắc chắn, mơ hồ. 
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~ Rết luận những gì mà mục đích để tài đã nêu ra, nội dung nghiên 
cứu đạt được. Không kết luận chung chung. 

— Lời văn chắc chắn, dứt khoát, câu văn nên dùng những câu ngắn 
gọn, đủ nghĩa. Nên đánh thứ tự 1, 2, 3,... từ trên xuống theo tầm quan 
trọng của vấn đề. 

- Kết luận không nên quá nhiều (sẽ làm loãng vấn để). Chỉ nên từ 3 
đến 5 kết luận. 

- Đề nghị phải dựa trên cơ sở của kết luận nghiên cứu để đưa ra, chứ 
không đề nghị lung tung. 

5. Phần tài liệu tham khảo 

— Tham khảo những tài liệu nào thì đưa những tài liệu ấy vào. Tài 
liệu nào không tham khảo thì không đưa vào. Tránh tình trạng cẽế đưa 
cho nhiều cho đủ mặt. 

- Sắp xếp đúng quy trình, quy phạm. 

6. Phần phụ lục : 


— Những tư liệu nào có liên quan mà không có điều kiện đưa vào phần 
nội dụng thì đưa vào phụ lục. 

— Tuy nhiên, phải đánh số thứ tự và logic chứ không để lộn xộn, phải 
rõ ràng, mạch lạc. 


3.1.7 BƯỚC 6 : THU THẬP THÔNG TIN 


Khi hình thành được để tài nghiên cứu thì bắt đầu thực hiện nghiên 
cứu, xây dựng công cụ nghiên cứu, chọn mẫu. Sau đó, thu thập những dữ 
liệu mà bạn muốn đưa ra để tham khảo và kết luận. 


Có thể sử dụng nhiều phương pháp thu thập thông tin. Bạn phải 
quyết định các bước thực hiện thu thập thông tin. Đây là lúc bạn thu 
thập số liệu thật sự. Ví dụ, bạn đang tiến hành phỏng vấn, điều tra, 
hướng dẫn thảo luận nhóm (các nhóm nhỏ hay nhóm mục tiêu), hay thực 
hiện quan sát. 


3.1.8 BƯỚC 7 : XỬ LÍ THÔNG TIN 


Đây là bước phân tích các thông tin bạn thu thập được. Việc xứ lí 
thông tin tuỳ thuộc vào : 
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1. Các loại thông tin : mô tả, định lượng, định tính hay cảm tính. 
2. Hình thức viết báo cáo của bạn. 

Có hai hình thức báo cáo : định tính và định lượng. Như đã nói ở 
phần trên, thực tế trong nhiều nghiên cứu đều cần có sự kết hợp cả hai 
kĩ năng này. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu chỉ có định tính hoặc 
chỉ có định lượng. Chương 15 mô tả các cách phân tích định lượng khác 
nhau và chương 16 trình bày chỉ tiết các phương pháp trình bày và xử lí 
số liệu. 

Nói thêm về sự khác nhau giữa định tính và định lượng, nó đều là các 
số liệu phân tích quan trọng mà bạn muốn được phân tích bằng tay hay 
bằng máy tính. 

Nếu nghiên cứu của bạn là mô tả thuần tuý, bạn có thể viết báo cáo 
dựa trên những ghi chép trên thực địa, phân tích bằng tay các nội dung 
bạn đã ghi chú (phân tích nội dung), hoặc sử dụng chương trình máy 
tính cho mục đích này. 

Nếu bạn muốn phân tích định lượng, cũng cần phải quyết định kiểu 
phân tích (như : phân bố các tần suất xuất hiện, liệt kê chéo thông tin 
hay các kiểu thống kê khác, như là phân tích theo chiều giảm dân, phân 
tích yếu tố, phân tích sự đa đạng) và phải trình bày như thế nào. Xác 
định các biến khác nhau để thực hiện thống kê. 


3.1.9 BƯỚC 8 : VIẾT BÁO CÁO 


Viết báo cáo là bước cuối cùng và cũng là bước khó nhất. Báo cáo sẽ 
công bố cho thế giới biết bạn đã làm gì, đã khám phá ra điều gì và bạn 
đã có được các kết quả gì. Nếu toàn bộ quá trình thực hiện được rõ ràng, 
bạn cũng sẽ dễ dàng trong trình bày báo cáo. Báo cáo nên được viết theo 
văn phong khoa học và được chia làm nhiều chương hay nhiều phần phụ 
thuộc vào chủ đề nghiên cứu. Chương 18 sẽ giới thiệu một số cách trình 
bày bài báo cáo. 


3.2 CáC BưỚC NGHIÊN Cứu KHO&đ HỌC THỰC NGHIỆM 


Cũng giống như NC trong lĩnh vực quản lí, môi trường, kinh tế, xà 
hội, nhân văn,... lĩnh vực NC thực nghiệm như kĩ thuật môi trường, sinh 
học, nông, lâm nghiệp,... cũng phải qua 8 bước nghiên cứu như đà nêu, 
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nhưng nó đòi hỏi phải qua thí nghiệm, thực nghiệm như đã trình bày ở 
chương 2 nhưng phải thêm một số bước : 


_ 


Hình thành ý tưởng nghiên cứu. 
Hình thành hướng vấn để (Topic). 
Xây dựng đề tài nghiên cứu (Thema). 
Xây dựng một quy trình thu thập thông tìn. 
Tổng hợp thông tìn. 
Viết. để cương nghiên cứu. 
Tìm kinh phí thực hiện. 
Nhập dữ liệu, xử lí dữ liệu. 
Thị công các thí nghiệm, hoặc khảo sát điều tra theo một quy 
trình quy phạm khoa học và thích hợp. 
10. Xử lí các kết quả thí nghiệm. 
11. Viết báo cáo tổng kết. 

NCKH thực nghiệm : thực hiện qua 11 bước trên, trong đó, điểm khác 
biệt cơ bản với PPNCKH quản lí, xã hội, văn học là ở nó phải thông qua 
thí nghiệm. Quá trình này kéo dài hàng tuần, hàng tháng và có khi 
hàng năm. Về tiến độ, có thể qua 2 bước sau : 


@ Ø@nN Ø Ót G8 


a. NC thử nghiệm hay thăm đỏ : nghiên cứu trong phạm vi nhỏ, số lượng 
ít, chưa cẩn theo quy phạm chặt chẽ, số lần lặp lại của các nghiệm thức 
là 2 hay chỉ 1 cũng được. Mục đích là xem ý tưởng của mình có chấp 
nhận được không, ở mức độ sơ khai, kết quả chưa phải là kết luận mà 
chỉ mới là những nhận xét mà thôi. Vì vậy, nếu có viết thu hoạch thì đây 
chỉ ở mức thông báo, chưa phải là báo cáo. 


b. Thí nghiệm chính tắc : Đây là thí nghiệm theo quy trình, quy phạm 
chặt chẽ, chấp nhận được, có số lần lặp lại là 4, kết quả phải xử lí xác 
suất thống kê để tìm độ tin cậy, có kết luận rõ ràng. Kết quả sau nhiều 
lần thí nghiệm sẽ được công bố dưới dạng báo cáo (full paper hay reporL) 
trong hội nghị KH hay trong tạp chí chuyên ngành. 


Thí nghiệm (TN) chính tắc sẽ phải qua các bước : 
1- Thí nghiệm ¡n vitro trong phòng thí nghiệm. 


2- Thí nghiệm trong chậu hay TN Pilot (NC quy mô nhỏ cho ngành 
kĩ thuật môi trường, công nghệ sinh học, nông nghiệp). 
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3- Thí nghiệm trong nhà lưới (cho nông nghiệp, sinh học, môi 
trường). 

4- Thí nghiệm thực địa, ngoài đồng . 

5- NC thực nghiệm. Sau khi đã thành công ở thí nghiệm chính tắc 
cần phải đưa nó vào thực tế sản xuất. Muốn vậy phải thông qua 
bước này : thực nghiệm phải bố trí gần với sản xuất, để kiểm 
chứng tính thích ứng của kết quả thí nghiệm với thực tế có nhiều 
yếu tố ngoại cảnh tác động vào. 

6- Báo cáo tại hội đồng KH nghiệm thu đề tài. 


c. Đưa kết quả NC thành tiến bộ khoa học vào sản xuất, vào thực tế cuộc sống 


Kí hiệu là P (Practical). Đây cũng là bước quan trọng, sau khi đã qua 
các bước nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chính tắc, NC thực nghiệm phải 
biến kết quả được hội đồng khoa học thông qua thành hiện thực vào sản 
xuất, cuộc sống. Nếu không thì tất cả thành tựu hay đến mấy cũng chỉ 
nằm lại trong hộc tủ mà thôi. 


TÓH TÁT : 


Toàn chương 3 trình bày về một quá trình nghiên cứu, được chia làm 
8 bước nhỏ. Chi tiết của từng bước sẽ được nhắc lại trong những phản 
sau của cuốn sách này. Ở mỗi bước, cung cấp các phương pháp, mô hình, 
kì thuật và các bước thực hiện đẩy đủ như một bữa ăn được dọn sẵn mà 
bạn có thể lựa chọn phần thích hợp nhất cho nghiên cứu của mình. Nó 
như là một bàn tiệc tự phục vụ gồm có 8 bàn, mỗi bàn có những món ãn 
khác nhau nhưng các món đều có thành phần giống nhau. Bạn đi hết các 
bàn và chọn ra các món thích nhất trong mỗi bàn. Đối với người lần đầu 
tiên áp dụng quy trình này, bạn có thể không theo cùng trình tự, có thể 
dùng kinh nghiệm để cắt giảm một số bước. 


Tám bước như là các màu sắc cầu vồng được tán xạ từ một màu và là 
thành quả nghiên cứu, bắt đầu từ hình thành để tài nghiên cứu đến viết 
bài báo cáo. Các bước được tiến hành theo một trình tự chặt chẽ và các 
phương pháp thực hiện cũng được trình bày trong từng bước. 
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Ví dụ 1 : Giả sử bạn muốn nghiên cứu về đề tài nghiện rượu. Quá 
trình hình thành đề tài gồm các bước sau : 


Bước 1 


Xác định nội dung 


Chia nhỏ nội dung 


Bước 3 
Lựa chọn đề tài 


Hồ sơ về chứng nghiện rượu 
Nguyên nhân gảy nghiện rượu 
Quá trinh trở thành nghiện rượu| 
Ảnh hưởng của vấn đề nghiện 
rựou trong gia đình 


Thải độ của cộng đồng đối với 
vấn để nghiện rượu 
Hiệu quả của việc điếu trị,... 


Nghiên rượu 


Bước 5 


Hình thành mục tiêu nghiên củu 


Mục tiêu chính 
Tìm ra ảnh hưởng của nghiện rượu đến gia định 

Mục tiêu cụ thê 
Xác định múc độ ảnh hưởng của nghiện rượu lên mỗi quan hệ 
vợ, chồng. 
Xác định các huỏng mà chúng nghiện rượu tác động đến các 
mặt khác nhau trong cuộc sống của trẻ con. 

- Tìm ra ảnh hưởng của nghiện rượu lên tài chính trong gia đinh, 


Xác định kh năng thực hiện 


, Những ảnh hưởng của nả tên 


Ảnh huởng của nghiện 
ượu lẽn gia định 


Các câu hồi đật ra 
Chứng nghiện ruợu ảnh huông 
như thế nảo đến mổi qua¬ hệ 
vợ chồng ? 

Nó ảnh huỏng đến các mat 
não lên cuôc sống trẻ cơ: 2 


tải chinh gia định ? 


Buỏc 7 
Kiểm tra lại 


Xác định các mục tiêu nảy trọng 
1. Công việc liên quan. 

2. Thới gian thich hợp. 

4. Nguồn tài chính cho pháp. 

4. Kĩ thuật chuyên món của bạn 


và của thấy hướng dần trong 
phạm vị nghiên cửu. 


Bạn thật sự quan tâm đến 
vấn đề nảy 
Bạn đống ÿ với những mục 


tiêu này 

Bạn đã có các nguồn hỗ trọ 
hợp li 

Bạn cỏ đủ chuyên môn kĩ 
thuật để thực hiện để tài này, 


Hình 3.1 : Các bước hình thành đề tài nghiên cứu. 
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Ví dụ 2 : Nghiên cứu về mối quan hệ giữa sinh và tứ. Quá trình hình 
thành đề tài gồm các bước sau : 


Xác định nội dụng 


Bước 5 
Hình thành mục tiêu nghiên cửu 


Chia nhỏ nội dụng 


1. Xu hướng sinh vả tử trong một 
quốc gia 

—> |2. Các yếu tố xác định mức sinh 

3. Mối quan hệ giữa sinh và tử 

4. Ảnh hưởng của các tổ chức 
Sức khoả đến mức chết 

5. Ảnh hưởng của việc phòng 

trảnh thai dến mức sinh. 


Bước 3 
Lựa chọn đề tài 


Mỗi quan hệ giủa sinh +a tu 


Các câu hỏi đạt ra 


1. Mức sinh sẽ như thể não kni 
múc chết giâm 2? 


Mục tiêu chính : 
Khám phá mổi quan hệ giữa sinh và tử 
Mục tiêu cụ thể 
1. Tìm ra mức đô giảm của sinh liên quan đến việc giảm mức chết 
2. Xác định khoảng thởi gian giữa việc giảm mức chết và mức sinh 
3. Xác định các yếu tổ ảnh hưởng đến những thay đổi trọng mức 
Sinh 
4. Khám phả mổi quan hệ giữa các đặc điểm dân cu-kinh tế-xã hội 
của đân số và mức thay đổi của sinh và tù 


Xác định khả năng thục hiện 


Xác định các mục tiêu nây trong: 

1 Công việc liên quan 

2. Thới gian thich họp 

3. Nguồn tài chính cho phép 

4. Kĩ thuật chuyền môn của bạn 
và của thầy hướng dẫn trong 

phạm vi nghiên cứu 


2. Khoảng thời gian giữa việc bật 
đầu giảm mức chết và bắt đấu 
giảm múc sinh ? 

3. Các yếu tổ nào giúp lắm giảm 
mức sinh 2 


. Bạn thật sự quan lâm đến 
vấn đế nảy 

2. Bạn đồng ÿ với những mục 
tiêu này 

3. Bạn đâ cỏ các nguồn hỗ trọ 
hợp tí 

4. Bạn có đủ chuyên mòn kĩ 

thuật để thực hiện để tài này 


Hình 3.2: Các bước hình thành đề tài nghiên cứu 
mối liên hệ giữa sinh và tử. 
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Ví dụ 3 : Nghiên cứu về lĩnh vực sức khoẻ. Bạn thực biện các 


bước sau : 
|. JBMMjg1) -- šj Bước 2 Bước 3 
Chia nhỏ nội dung 


Xác định nội dung 
. Các dịch vụ súc khoẻ cung cấp Thái độ của cộng đồng đối với 


Sức khoả 
cho cộng đồng các dịch vụ chàm sóc sức ho 


Hiệu quả của các dịch vụ 
Chị phi cho các dịch vụ 
Hình thành mục tiêu nghiên cửu 


Các phương pháp bảo hiểm 
Mục tiêu chính: 


sức khoẻ có thể có cho cộng 
Đảnh giá những hiệu quả về thái độ của cộng đồng trong việc tổ 


đồng 
Tâp huấn các chuyên gia sức 
chức các địch vụ chăm sóc sức khoẻ 
Mục tiêu cụ thề: 


khoẻ 
1. Tìm hiểu các quan niệm vẽ “thái độ của cộng đồng" của các 


Vấn đề đạo đúc và chất lượng 

nghề nghiép của họ lrong công 
nhà điều hành dịch vụ. nhà quản li, nhà cưng cấp và người 
hưởng thụ 


việc 
Thái độ của bệnh nhãn đối với 
2. Xác định các chiến lược để thực hiện xác định các quan niệm 
trên 


các dịch vụ chăm sóc súc khoẻ 
3. Thiếp lập các chỉ số để đánh giá tinh hiệu quả của chiến lược 


. Thái độ của cộng đồng đối với 
các dịch vụ này, v.v. 
Bước 6 
Xác định khả năng thực hiện 


Xác định các mục tiêu này trong 
1. Công việc liên quan 
Thời gian thích hợp 


1 Các nhả điêu hành các nhà 
lắp kể hoạch. các nhá c:ìng 
cấp dịch vụ và khách hang 
(bệnh nhãn) nghĩ gi vẽ thải đồ 
của cộng đồng? 

2. Múc độ trong thải đỏ của 
cộng đổng? 

3. Các chỉ số nảo cẻ thể sự. dung 

đề đánh giả tính hiệu quả của 

thái độ công đồng? 


Bước 7 


Kiểm tra lại 


Bạn thật sự quan tâm đến 
vấn đề này 
Bạn đồng ÿ với những mục 


2. 

3. Nguồn tài chính cho phép 

4. KĨ thuật chuyên môn của bạn 
và của thầy hướng dẫn trong 
pham vị nghiên củu 


tiêu nây 
Bạn đã có các nguồn hỗ trọ 
hợp li 

. Bạn có đủ chuyên môn kĩ 
thuật để thực hiện để tài này 


Hình 3.3 : Các bước hình thành đề tài nghiên cứu. 
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THU THẬP VÀ ĐỌC TÀI LIỆU 


Đọc ở đây theo nghĩa rộng, nghĩa là tìm kiếm, thu thập, đọc, gi chép 
tài liệu. 

Tài liệu ở đây bao gồm sách, tạp chí, báo chuyên ngành, các Website 
chuyên ngành. Xin lưu ý những bài trong trang nhật báo không mang 
mã số ISSN 0886 hoặc tạp chí quốc tế không có mã số tương ứng sẽ 
không có giá trị khoa học (KH) tài liệu tham khảo, nó chỉ giúp ta thêm 
thông tin. Ví dụ, có bài rất hay trên báo Lao Động hay báo Sài Gòn Giai 
Phóng hoặc báo Nhân Dân nhưng nó vẫn không có pháp lí KH đề 
sử dụng. 


4.1 LÍ DO TH THậP Vả ĐỌC Tải LIỆU 


Một trong những nhiệm vụ hàng đầu trước khi thực hiện nghiên cứu 
là thu thập tài liệu và đọc qua các bài đã có trước đây hoặc của chính 
mình đã viết để có được những thông tin cần thiết về lĩnh vực mà bạn 
quan tâm. Phải dành thời gian cho việc đọc tài liệu và đôi khi làm bạn lo 
lắng hoặc nản chí. Nhưng bạn sẽ không thất vọng bởi vì qua đó bạn sẽ 
tìm ra hướng đi. Đọc tài liệu sẽ giúp bạn : 

1. Hình thành ý tưởng, chọn lọc, cân nhắc để tài mình định nghiên 
cứu. 

2. Hiểu rõ và đi vào mục tiêu của vấn đề muốn nghiên cứu. 

3. Cải thiện được phương pháp luận của bạn. 

4. Mở rộng kiến thức trong lĩnh vực quan tâm. 
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4.11 GIÚP ĐEM ĐẾN SỰ THÔNG SUỐT VÀ MỤC TIÊU CỦA 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 


Đọc tài liệu thường dẫn đến suy nghĩ ngược lại, Bạn không thể tìm 
đọc tài liệu mà không có ý tưởng về đẻ tài muốn nghiên cứu. Mặt khác, 
nó đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành đê tài nghiên cứu. 
Bởi vì đọc tài liệu sẽ giúp bạn hiểu ra vấn để tốt hơn và do đó sẻ giúp 
bạn hình thành khái niệm nghiên cứu rõ ràng và chính xác. Nó cũng 
giúp bạn hình thành ý tưởng, chọn lọc, cân nhắc đề tài, hiểu được mối 
quan hệ giữa đề tài bạn muốn nghiên cứu và những hiểu biết về lĩnh vực 
nghiên cứu. 


4.1.2 CẢI THIỆN PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU 


Thông qua các tài liệu, bạn tìm đọc được các phương pháp luận mà có 
thể sử dụng được trong nghiên cứu của mình. Đọc tài liệu sẽ giúp bạn 
thấy được rằng : nếu có ai đã sử dụng quy trình và phương pháp tương tự 
như dự định của bạn mà đã giúp họ thực hiện tốt để tài, và qua đó tìm 
hiểu các vấn để mà họ chưa giải quyết được. Nắm bắt được các vấn đẻ 
khó khăn đó, bạn sẽ lựa chọn phương pháp luận tốt hơn. Điều này sẻ 
làm tăng lòng tự tin của bạn trong việc hình thành phương pháp luận 
trong nghiên cứu. 


4.13 MỞ RỘNG PHẠM VI KIẾN THỨC TRONG LĨNH VỰC 
NGHIÊN CỨU 


Việc đọc tài liệu giúp bạn có kiến thức rộng hơn về chủ để bạn đang 
muốn nghiên cứu. Điều quan trọng là các nhà nghiên cứu đó đã tìm ra 
được những gì cho cùng một câu hỏi được đặt ra, họ đã dùng phương 
pháp nào và những gì tồn tại mà kiến thức lúc đó chưa giải thích được. 
Khi bạn thực hiện nghiên cứu ở mức cao hơn, cao học hay nghiên cứu 
sinh, bạn cần một người hướng dẫn am hiểu lĩnh vực sắp nghiên cứu. 
Quá trình đọc tài liệu sẽ giúp bạn đạt được mong đợi này. Một lí do quan 
trọng nữa là đọc tài liệu giúp bạn biết cách thực hiện các nghiên cứu 
nhằm lấp đây các lỗ hổng kiến thức trước đây. 
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%$.2 CC BƯỚC ĐỌC Tải LIỆU 


Nếu bạn chưa có ý tưởng nào cho nghiên cứu, bạn nên đọc thật nhiều 
tài liệu và từ từ thu nhỏ phạm vi đến khi bạn tìm được ý tưởng cho 
mình. Sau đó bạn chỉ tập trung đọc các tài liệu liên quan đến ý tưởng đó. 
Thật nguy hiểm nếu như bạn không biết lọc ra ý tưởng trong quá trình 
đọc. Cần phải nghĩ về để tài và phương pháp luận bạn sắp làm, nếu 
không sẽ đẫn đến một sự lựa chọn lạc hậu hoặc ít mới mẻ. Hơn nữa, bạn 
nên suy nghĩ về khung khái niệm cho đề tài trước khi đọc tài liệu. 

Đọc tài liệu là một quá trình liên tục. Thường nó bắt đầu trước khi ý 
tưởng được hình thành và tiếp tục cho đến khi bài báo cáo được hoàn 
thiện. Mặc dù bạn cần đọc gần như hết các tài liệu trước khi bắt tay vào 
nghiên cứu, nhưng bạn phải tiếp tục đọc cho đến khi viết ra bài báo cáo, 
vì bạn phải tự đánh giá và rút ra nhận xét : so sánh các kết quả của 
mình với kết quả của các nhà nghiên cứu trước và tuyên bố kết quả của 
mình đã ủng hộ hay bác bỏ những nghiên cứu trước đây. Sự so sánh này 
là phần rất quan trọng trong báo cáo của bạn. 

Quá trình đọc tài liệu gồm 4 bước : 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan đến để tài muốn nghiên cứu. 
2. Đọc các tài liệu được chọn lọc. 

3. Hình thành khung lí thuyết. 

4, Hình thành khung khái niệm. 


Các bước đều có các yêu cầu khác nhau. Giai đoạn hình thành khung 
lí thuyết và khung khái niệm thì khó hơn nhiều. 


%.3 TÌM ĐỌC CáC Bài Đã VIẾT 


Để việc đọc tài liệu được hiệu quả, bạn phải có một vài ý tưởng trong 
đấu về một số chủ để mà bạn muốn thực hiện. Kế đến liệt kê các tên 
sách liên quan. Có hai nguồn sách, tài liệu mà bạn có thể đọc : 

1. Sách 


Cách tốt nhất để tìm sách là tra danh mục tên sách trong thư viện. 
Các tài liệu trong thư viện luôn được sắp xếp theo những chủ để tập hợp 
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tra cứu. Các cuốn sách như Cóc danh mục sách tham khảo có thể giúp 
bạn tìm ra nơi đặt các cuốn sách bạn quan tâm. 


2. Tạp chí 


Có một số nguồn giúp bạn tìm các tạp chí dễ hơn, tiết kiệm rất nhiều 
thời gian, đó là : 
a. Danh mục các tạp chí, như : Danh mục tạp chí Môi trường của 
Bộ KHCN, hay của Bộ Tủi nguyên 0à Môi trường, tạp chí Sinh 
học của TTKH & CNGG, tạp chí Văn học của Hội Nhà ăn, tạp 
chí KHCN của TTKH & CNGG. Các tạp chí Y học của Bộ Y tế, 
tạp chí KHKTNN của Bộ NN & PTNT,.. Những tạp chí 
chuyên ngành có mã số ISSN 0886,... mới có giá trị pháp lí tạp 
chí chuyên ngành. Ví dụ, tạp chí "Bảo vệ môi trường" của cục 
Môi trường mang số ISSN 0886 - 3301 là tạp chí có giá trị 
pháp lí KHMT. Các bài đăng trong đó sẽ được tính điểm khi 
bình xét thành tích khoa học. 


b. Nội dung tóm tắt của các bài báo, như : Buletin , Nature, hay 
EPA, WHO. 


c._ Danh mục các lời dẫn, như : Danh mục lời dẫn trong các ngành 
khoa học xã hội, khoa học môt trường, sinh học, y học,... 


3. Các trang Website về các chuyên đề 


Tìm kiếm thông tin trên mạng internet. Một phương pháp rất quan 
trọng hiện nay là đọc tài liệu trên mạng. Nó rất nhanh và nhạy. Giúp ta 
rất nhiều (mục 4.3.3). 


Trong hầu hết các thư viện, các thông tin về sách, báo, tạp chí, nội dung 
tóm tắt các bài viết đều được lưu trên máy tính và các đĩa CD (danh mục 
các tên được ghỉ trên giấy không còn sử dụng nữa). Trong mỗi thông tin đều 
có tên chủ để sách, tên tác giả và tên sách. Nếu là lưu trên máy tính thì có 
phần lựa chọn từ khoá nhập vào (tên tác giả ; tên sách ; tên chủ đề ; chuyên 
môn ; hay bất kì từ khóa nào). Tuỳ vào bạn quen với cách tìm kiếm nào và 
tuỳ vào hệ thống lưu trữ của thư viện. 


Trong một số ngành có lưu trữ các đữ liệu điện tử có thể giúp bạn tìm 
kiếm danh mục. Bảng 4.1 cho thấy các đữ liệu điện tử được lưu trữ. 
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Tìm các tài liệu phù hợp nhất nếu như có những tài liệu hữu ích cho 
đề tài nghiên cứu của bạn. Đương nhiên, tìm kiếm các đữ liệu trên máy 
tính chỉ giới hạn trong các tạp chí và bài viết đã được lưu trữ. Bạn nên 
hỏi thêm thầy hướng dẫn của bạn hay các chuyên gia để có thêm những 
tài liệu hay. 


4.3.1 THỦ THẬP VÀ ĐỌC SÁCH 


Mặc dù sách là phần tài liệu tham khảo chính trong danh mục sách 
tham khảo, nó cũng có những mặt thuận lợi và không thuận lợi. Thuận 
lợi lớn nhất là tài liệu được ấn bản thì thông tin rất chính xác và kết 
quá nghiên cứu đã được thống nhất với các nghiên cứu khác để cho ra 
một hệ thống kiến thức chặt chẽ (Martin 1985 : 33). Mặt bất lợi lớn nhất 
là nó không được cập nhật đẩy đủ, vì nó phải mất vài năm để hoàn 
thành và xuất bản. 


Cách tốt nhất để tìm kiếm sách là sử dụng danh mục sách trên máy 
tính. Sử dụng phần lựa chọn trong Danh mục oò từ khoá cho chú đề để 
tìm những cuốn sách bạn quan tâm. Đi sâu vào chủ đẻ bằng cách chọn từ 
khóa thích hợp. Xem kĩ từng tên sách và chọn những cuốn sách mà bạn 
cho là thích hợp. Nếu các tên sách này là cần thiết, hãy in ra (nếu được) 
hay viết lại trên giấy. Đôi khi một tên sách không quyết định được thông 
tin chứa bên trong nó. Để biết được điều này, bạn phải tìm cuốn sách đó 
trong thư viện để đọc nội dung bên trong. 


Khi chọn được khoảng 10 - 15 cuốn sách, hãy xem danh sách nội dung 
của chúng. Có thể photo lại để không mất thời gian. Sau đó chọn lại những 
cuốn sách tốt nhất. Nếu có những cuốn sách đã được một số tác giả tham 
khảo thì hãy đưa nó vào danh sách các sách phải đọc của bạn. Chọn lọc lại 
lần cuối danh sách những cuốn sách cần phải tham khảo. 


Đọc kĩ các cuốn sách đã chọn (bạn có thể mượn thư viện hoặc các 
nguồn khác). Đánh đấu chọn lần nữa cuốn sách nào trong danh sách 
chọn mà bạn thấy cần thiết, và loại bó những sách không cần thiết. Nếu 
có những nội dung trong sách tham khảo mà bạn thấy rất cần thiết, hãy 
ghi chú và viết tóm tắt lại, và lập riêng một đanh sách các tóm tắt. Hãy 
cẩn thận giữ những danh sách và các ghi chú tóm tắt này. Bạn có thể 
giữ chúng bằng cách ghi các danh mục trên giấy hoặc lưu trữ trên máy 
tính của bạn bằng các chương trình lưu trữ như Endnotes hay Pro-Cite. 
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4.3.2 THỦ THẬP VÀ ĐỌC TẠP CHÍ 


Tương tự như tìm sách, bạn cũng thực hiện cho việc tìm kiếm tạp chí. 
Tạp chí cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật nhất, mặc dù cũng 
có những thông tin được nghiên cứu cách đây 2, 3 năm. Bạn nên chọn 
nhiều loại tạp chí càng tốt, dù rằng các tạp chí này phải có thông tin về 
lĩnh vực bạn quan tâm. Những lĩnh vực lớn thường được đăng trên nhiều 
tạp chí. Cũng giống như tìm sách, bạn phải lập một danh sách tên các 
tạp chí. Để tìm được thông tin, bạn có thể : 

e Tìm các đĩa cứng có chứa thông tin về tạp chí liên quan ; 

se Xem danh mục các lời dẫn hay nội dung tóm tắt, đọc các nội dung 
tóm tắt của các bài báo ; 

se Tìm trên nguồn đữ liệu điện tử ; 

se Sử dụng mạng internet. 

Bất kì cách nào, tạp chí được chọn là tạp chí có nhiều thông tin liên 
quan. Lập danh sách các tạp chí và bài báo cần đọc. Chọn lọc bằng cách 
đọc các vấn đề nổi cộm nhất, xem danh sách các bài viết trong tạp chí. 
Đọc và ghi lại tóm tắt các bài báo nào bạn thấy cần thiết. Nếu cần bạn có 
thể photocopy hoặc viết tóm tắt lại để sử đụng sau. 

Bảng 4.1 : Một số dữ liệu điện tử phổ biến uề sức khoẻ cộng đông, các 
nghiên cứu 0ê giáo dục, xã hột uà kinh tế. 


Dữ liệu 


Mô tả Tên ấn bản 
điện tử 


ABIINFORM Thông tin tóm tắt về thương mại | Không có 
gồm các thông tin liên quan đến thế 
giới kinh doanh thương mại. Nó bao 
gồm các nội dung như : kế toán, ngân 
hàng, các dữ liệu công bố, kinh tế, tài 
chánh, chăm sóc sức khoẻ, bảo hiểm, 
luật, quản lí, nghiên cứu thị trường, 
thông tin cá nhân, thông tin sản 
phẩm, điều hành công cộng, thị 


trường địa ốc, thông tin thuế và 
thông tin liên lạc. 
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Lưu trữ các thông tin về giáo dục 
của Trung tâm Thông tin Giáo dục 
của Bộ Giáo dục Hoa Kì gồm các chủ 
để chính như : cơ hội nghề nghiệp 
hay giáo dục việc làm, các dịch vụ tư 
vấn, quản lí giáo dục, giáo dục mẫu ¡ 
giáo và cấp l, trẻ em khuyết tật hay 
trẻ em cơ nhỡ, giáo dục trung học, 
các nguồn thông tin, ngôn ngữ và 
văn học, các thông tin thông báo, 
giáo dục nông thôn, khoa học, giáo 
dục môi trường, toán học, giáo dục 
khoa học xã hội, bêi dưỡng giáo viên, 
giáo dục cấp II, giáo dục đô thị và 
lượng giá. 


HEALTHROM 


Cung cấp những thông tin và một 
số bài viết đây đủ về sức khoẻ, môi | 
trường, HIV/AIDS và các bệnh thông | 
thường, chương trình sức khoẻ địa | 
phương, thuốc điều trị, đinh dưỡng, 
các vấn đề về rượu và nghiện rượu. 


MEDLINE 


CINAHL 


CIJE 
Danh mục | 
hiện tại về 


Tạp chí Giáo : 
dục. 


da “ác c2 


Không có 


Cung cấp các tài liệu thông tin về | 
các khoa học sinh lí, dược học. Bao | 
gồm thuốc men, được học, y tá, nha 
khoa, băng bó, sức khoẻ, sức khoẻ 
công cộng, khoa học hành vi, thần 
học, điều trị bệnh bằng công việc, kĩ 
thuật bào chế thuốc, tổ chức bệnh 
viện, các ngành khoa học cơ bản như 
cơ thể học và sinh lí học. 


Danh mục 
sách y dược 


CINAHL-Cumulative Indices to 
Nursing and Allied Health 
Literature) : Danh mục tập hợp về 
sức khoẻ băng bó và điều dưỡng. 
Cung cấp tất cả các tạp chí về y tá, 


Các danh | 
mục tập hợp 
về y tá, điều 
dưỡng và sức 
khoẻ băng bó. 
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điều dưỡng bằng tiếng Anh từ Ị 
l8 ngành sức khoẻ băng bó khác | 
nhau gồm giáo dục sức khoẻ, thông 
tin về thuốc men, điều trị bệnh bằng 

công việc, vật lí trị liệu và kĩ thuật 

chữa bệnh bằng tia tử ngoại. 


4.3.3 TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET 


Một phương pháp rất quan trọng hiện nay là đọc các tóm tắt 
(sưnmaories) hay bài tóm tắt (œbsiracts) trong các tài liệu tổng hợp. 
Muốn vậy bạn phải thông thạo cách viết fừ khoá (keyuordđs), dùng vì 
tính gõ những từ khoá vào các trang website chuyên ngành để tìm tóm 
tắt sununaries hay œbstracts, sau đó tìm bài báo toàn văn (full papers). 
Mặt khác chính các bạn cũng phải tự viết sưmmaries hay œbstracts, 
heytoords cho bài của mình để tìm thêm thông tin và trao đối quảng bá 
kết quả hay ý tưởng NC của mình. 


Đây là cách hay nhất mà chính tác giả sách này đã rút ra và khuyến 
cáo các bạn nên làm. 


Dưới đây xin giới thiệu một số địa chỉ Website cho ngành môi trường 
làm ví dụ. 


Địa chỉ Website : 
Tiếng Việt : 
1.http 1⁄⁄www.lamdong.gov.vn 
2.http :/www.hanoi.vnn.vn/chuyende 
3.http :⁄www.nea.gov.vn 
4.http 1⁄⁄www.doste.hochiminhcity.gov.vn 
5.http ;⁄www.toxicology.org 
6.http :⁄www.ace.orst.edu 


7.http 1⁄/www.dose.net 
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8.http :⁄www.vubhld.netnam.vn 


9.http :⁄www.ctu.edu.vn 


10.http 
11.http 
12. http 
13. http 


14.http 


1⁄/wWw.vnexpress.net 
⁄/www.undp.org.vn 

⁄/www.vnn.vn 
⁄/www.dulichsinhthai va mao hiem 


1⁄/www.ctu.edu.vn/colleges/agr1/ssd/Baigiang/BGOnhicm/ 


chuong2.htm 


15. http 


⁄/4www.vtaide.com/png/foodchains.htm+food+web&hl 


Tiếng Anh : 


Ecotoxicology : 


16. http 
17. http 
18. http 
19.http 
20. http 
21.http 
22.http 
23. http 
24. http 
25. http 


⁄⁄www.toxnet.nÌìm.nih.gov/ 
⁄/www.ipmrc.com/expert/ecotox/index.shtm- 
⁄4www.bioline.bdt.org.br/et 

⁄⁄www.dose.net/ 

⁄⁄www.dallydose.net/ 
⁄www.the-daily-dose.com/ 
⁄⁄www.agls.uidaho.edu/etoxweb/ 
1⁄⁄www.bio.du.nl/doecotoxicology 
1⁄/www.epa.gov/ecotox 


⁄/www.wwf.de 


26. biology.soton.ac.uk/bs307/GKF1999/glossary.htm 


27. epa.gov/aciddrain/site_studentsndex.html 
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Pollution : 

28. http ://www.pollutiononline.eom 

29. http :⁄www.pollution.com 

30. http :⁄/www.polutionprobe.org 

31.http :⁄⁄www.pollutionengineering.com 

32. http 1⁄⁄www.foredexprodure.com 

33. http ⁄⁄www.bvom.com 

34. http ;⁄⁄www.allrecordslabels.ceom 
Contamination : 

đã. http z⁄⁄www.link.sprinnger.de 

36. http 1⁄⁄www.mysite.freeserve.com 

37. http ⁄⁄www.nlm.nih.gov 

38. http :⁄⁄www.umt.edu/comm/w0102/sedimental.htm) 
39. http :⁄/www.sediment.com 

40. http :/www.thesaurus-dictionary.com 
Ecology : 

41. http :/www.worldbank.org/poverty/mision/up.htm 
42. http :⁄www.ecology.com 

48. http :/www.ecologytelevision.net 

44. http :⁄⁄www.sci-tech-env.ttvnol.com 

4ð. http :⁄/www.dtvt.ttvnol.com 

46. http ⁄/www.canthoxanh-org 

47. http ⁄/www.ocu.mit.eduindex.html 

48. http :⁄www.geocities.com/deadiealking90 
49. http ;⁄www.irishstatutebook 

50. calahouston.org/r1.html/ 
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ð1.http 1⁄⁄www.festvalpopstar.net/poison-ivy-ii.html 

52. http :⁄/www.sciecedied.com 

53. http ⁄/www.ecology.com/about-ecology/about-ecology.htm 
ð4. http 1⁄/www.urbanecology.about.com/ 

55. http 1⁄⁄www.evolunary-ecology.com 

ð6. http 1⁄/www.ecy.wa.gov/about.htm] 

57. http 1⁄⁄www.]ife.uiuc.edu/platbio/wimovac/acclimat.htm 
ð8. http ⁄/www.wetwebmedia.com/acclimat.htm 

ð9. http 1⁄/www.anthills.com/ecology/ecology.htm 

60. http 1⁄/www.eoc.csiro.au 

61. ecology.kee.hu/ 

62. http :⁄⁄ww.umaine.edu/nrc/ 

63. http 1⁄⁄www.mtbgroup.eom/physicaleondition.htm 

64. http :⁄www.eg.umu.se 

65. http ;⁄⁄www.Ipmrc.com/expert/ecotox/pcide-def.shtml 
66. http :⁄/www.epa.gov/acidrain/site_students/index.htm] 
67. http ⁄/www.gypymoth.ento.vt.edu 

68. http :⁄/www.planetpal.com/foodchain.htm 

69. http :⁄/www.kidport.com/Relib/Science#foodchain 

70. http :/www.canjungames.coms.com/foodchain 

71. http :⁄www.geog.ouc.bc.ca/physgeog/contents/4e.htm 
72. http ;⁄www.pbm.com/-lindah1/foodchain.html 
Environmental Biotechnology : 

738. http ⁄⁄www.usda.gov/ 

74. http 1⁄/www.lastate.edu/ 


75. http :⁄⁄www.biotechnology/ 
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Environmental Management : 


76. http 
77. http 
78. http 
79. http 
80. http 
81.http 
82. http 
83.http 
84. http 
85. http 
86. http 
87. http 
88. http 
89. http 
90. http 
91.http 
92. http 
93.http 
94. http 
9ã. http 
96. http 
97. http 
98. http 
99. http 


:/wWww.cssteap.org 

1⁄/www.igpa.ema.org.tw 
;⁄/Wwww.igac.noaa.gov/proposals.php 
⁄/www.aero.]ussieu.fr/sparc/ 

⁄/www.uea.ac.uk/env/solas/ 
⁄⁄www.atm.helsinki.ñ/ILAEPS 

⁄⁄www.al.noaa.gov/2004/ 
⁄/www.cloudlarc.naa.govñntex-na/ 
1⁄/www.-users.york.ac.uk/chem89/europan_ITOP_homepage 
⁄/wwwW.iges.ar.]p 

⁄/www.fse-deutschland.de 
1⁄/WwwWwW.europa.eu.Int/com/europeald/propojects/asiaPro Eco¿ 
⁄/www.seacsn.net 
⁄⁄www.naturevardsverket.se/investing 
⁄www.miljomal.nu. 

⁄/www.sustainablecity.se 

1⁄/www.sweden.gov.se 

⁄⁄www,swedentech.com 

⁄/www.inganta.com 

1⁄/www.residua.com 
1⁄/www.resourcesnotwaste.org/publicnewsinfo/ñindex.htm] 
⁄/www.Iges.net/ 

⁄/www.sntt.or.jp/ecobalance 


⁄⁄www.kankyo.metro.tokyo.japan/ 


100. http ⁄/www.bJepb.gov.cn 


101.  http :⁄/www.sntt.or.jp/ecobalance 
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102. http ;/www.adg.state.ar.us 
103. http :/www.ieem.org.uk 

104. http :⁄/www.efw.bpa.gov 

105. http :⁄/www.eom.slu.se/ 

106. http ;⁄/www.eg.umu.se 

107.  http z⁄⁄www.1l.eng.sum.my/redac 
108. http :⁄www.wwec 2004.cn 

109. http :/www.institutes.iai.int 
110. http :⁄www.nic.gov.joinwrdam 
111.  http :/www.ento.vt.edu 

112.  http z⁄⁄www.agls.uidaho.edu 
113.  http :/www.siencedirrect.com 


114.  http //www.environmental-center.eom 


%., XEM Lại CáC Bải Đã CHỌN 


Sau khi đã chọn lọc các cuốn sách và bài báo cần thiết, bước tiếp theo 
là đọc chúng và lấy ra các chủ để, các vấn để liên quan. Nếu như bạn 
chưa hình thành khung lí thuyết trong đầu thì đây là lúc bạn bắt đầu. Sư 
dụng các tờ giấy khác nhau cho mỗi bài báo hay mỗi cuốn sách. Khi bạn 
đã phác thảo sơ được khung lí thuyết, hãy đưa các thông tin nhặt được từ 
sách, báo vào các nội dung chính (headings) trong khung, sử dụng mỗi 
trang giấy cho mỗi nội dung. Trong những lần đọc sau, bạn vẫn tiếp tục 
nhặt thông tin và gắn vào các nội dung trong khung theo một trình tự 
đã được sắp xếp. Nếu bạn cần đưa thêm nội dung (headings) vào khung lí 
thuyết, bạn cần đọc trong các sách, báo thông tin tham khảo theo cách 
như sau : 


e Ghỉ chú lại những kiến thức có hoặc không có lien quan đến các nội 
dung trong khung lí thuyết mà bạn chưa xác định được ; 

« Ghi chú kế bên các phần lí thuyết có liên quan, xem xét phần nội 
dụng và phương pháp luận có phù hợp hay không (hình thức nghiên 
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cứu, kích cỡ mẫu và các đặc điểm của nó, xem xét qủy trình thực 
hiện ...) và cho lời nhận xét ; 


« Chú ý đến các kết quả được sử dụng chung cho các tình huống khác : 


»® Quan tâm đến các quan điểm khác nhau của nhiều nhà nghiên cứu 
và cho ý kiến của mình về tính hợp lí giữa những khác nhau này ; 


s Xác định các vùng mà ít người biết hoặc chưa biết đến - những phần 
kiến thức chưa đây đủ hoặc chưa có. 


4.5 HÌNH THäðNH KHUNG LÍ THUYẾT 


Đọc tài liệu chưa phải là công việc cuối cùng, nhưng bạn đã rút ngắn 
được thời gian thực hiện. Thu thập được các đặc điểm thông tin là rất 
quan trọng để có được các chủ để cho để tài nghiên cứu. Khi bắt đầu đọc 
tài liệu, bạn sẽ sớm nhận ra rằng các vấn để mà bạn muốn nghiên cứu 
đã bắt nguên từ trong các lí thuyết được phát triển với nhiều hình thức 
khác nhau. Các thông tin lấy từ các sách, báo rất cần được lưu trữ trong 
các chủ đề và các lí thuyết. Đánh dấu và gạch dưới những ý kiến đồng ý 
hay không đồng ý giữa các tác giả và phát hiện ra những phần chưa có 
câu trả lời hoặc không có thông tin. Bạn cũng nhận thấy rằng có những 
tài liệu với những thông tin trực tiếp hay gián tiếp đến để tài nghiên 
cứu. Dùng các thông tin này làm cơ sở phát triển khung lí thuyết của 
bạn. Tuy nhiên, việc đọc tài liệu dễ đưa bạn đi theo hướng ngược lại : sau 
khi đọc tài liệu, bạn mới hình thành được khung lí thuyết. Nhưng sau 
khi bạn phát triển được khung lí thuyết thì lại không thể đọc tài liệu 
hiệu quả được. Vì khi bạn đọc càng nhiều tài liệu thì bạn lại muốn thay 
đổi khung lí thuyết. Tuy nhiên, nếu như không có khưng lí thuyết, bạn 
sẽ lại càng chìm sâu vào những tài liệu không cân thiết và ghi chú 
những vấn để không liên quan. Sau đây là ví dụ (bảng 4.2) phát triển 
một khung lí thuyết. 
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Bảng 4.2 : Phát triển khung li thuyết : 


Mối liền hệ giữa sinh 0à tử trong Sùnh thái môi trường. 


Nếu bạn muốn nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức sinh và mức tứ Ì 
trong Sinh thái môi trường (xem chương 12, Sinh thái môi trường cơ bản, 
Lê Huy Bá, NXB ĐHQG TP. HCM, 2000), bạn nên đọc các tài liệu : 


®Äfức sinh - xu hướng, lí thuyết, một số danh mục sách và lời dân về 
chúng, các yếu tố ảnh hưởng đến mức sinh, các phương pháp kiểm 
soát mức sinh, các yếu tố tác động đến việc đồng ý tránh thai,... 

s®Mức tử - các yếu tố ảnh hưởng đến mức chết, các danh mục sách về 
mức chết và sự nhạy cảm trong đo lường những thay đổi về mức chết 
trong dân số, xu hướng trong mức chết,... 


"Mối quan hệ giữa sinh oà tử - các lí thuyết đã được đưa ra để giải 
thích cho mối quan hệ này, thực chất của mối quan hệ này. 


Ngoài ra, bạn phải phát triển khung lí thuyết. Đầu tiên nên quay về 
các lí thuyết nói về mối tương quan giữa sinh và tử. Bạn sẽ phát hiện ra 
rằng một số lí thuyết trước đây được đưa ra nhằm giải thích mối quan hệ : 
này. Ví dụ : nó được giải thích là do kinh tế, tôn giáo, thuốc men và tâm 
lí. Các lí thuyết đã đưa ra : “lí thuyết về bảo hiểm”, “lí thuyết về giá cả”, 
“lí thuyết về tiện ích” và “lí thuyết về rủi ro”. 

Các tài liệu bạn đọc nên được viết lại dưới các nội dung chính sau đây : 


“ Lí thuyết về mức sinh ; 


* Lí thuyết về môi trường và dân số ; 
“Lí thuyết về sự chuyển dịch dân cư ; 


“Các xu hướng trong mức sinh (toàn cầu, sau đó đi sâu vào phạm vi 
quốc gia và địa phương) ; 

sCác phương pháp phòng tránh thai (sự chấp thuận tránh thai và 
hiệu quả của nó) ; 

s Các yếu tố tác động đến mức chết ; 


* Các xu hướng trong mức chết. (và thực chất của các xu hướng này) : 


®Danh mục về đo lường mức chết (mức độ nhạy cảm của nó) ; 

"Các mối liên hệ giữa sinh uà tử thông qua điều kiện môi trường tự 
nhiên, xã hội (các lí thuyết khác nhau như : “bảo hiểm”, “nãi lo về 
không còn sống sót”, “sự thay thế”, “giá cả", “tiện ích”, “rủi ro”). | 
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Tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu có thể thu thập dưới hai 
hình thức : 


1. Rộng rãi, tất cả thông tin có liên quan. 


2. Chi tiết hơn, chẳng hạn như : tập trung về địa phương hay một 
chương trình đặc biệt. 


Khi viết về các thông tin này, bạn nên bắt đầu bằng các thông tin rất 
tổng quát, và dần đần đi sâu vào chỉ tiết (xem ví dụ ở bảng 4.2). 


%6 HÌNH THÄNH KHUNG KHáI NIỆM 


Khung khái niệm được hình thành từ khung lí thuyết và luôn tập 
trung vào một phần của khung lí thuyết. Nó bao gồm các lí thuyết và các 
vấn để mà bạn xoay quanh, tuy nhiên những chọn lựa ban đầu đã mô tả 
từ khung lí thuyết sẽ trở thành cơ sở cho để tài nghiên cứu. Chẳng hạn 
như : một ví dụ được dẫn chứng trong bảng 4.2, khung lí thuyết gồm tất 
cả các lí thuyết đã được đưa ra để giải thích mối liên hệ giữa sinh và tử. 
Tuy nhiên, ngoài ra, bạn có thể tiến hành kiếm tra một phương pháp, ví 
dụ : Nỗi lo sợ không còn sống sót. Hơn nữa, khung khái niệm phát triển 
từ khung lí thuyết và liên quan đến phạm vi để tài nghiên cứu sâu hơn, 
chỉ tập trung vào lí thuyết về nỗi lo sợ không còn sống sót. 
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Bây giờ, tất cả những gì còn lại phải làm là viết lại các bài bạn đã 
đọc. Có người viết dưới một dòng : “Tài liệu đọc qua”. Tác giả mạnh dạn 
đề nghị bạn không nên theo cách viết này mà nên viết dưới dạng những 
chủ để nổi cộm lên từ các tài liệu. Dòng ghi chủ để phải thật chính xác, 
bảng mô tả nội dung và nên theo một trình tự chặt chẽ. Những thông tin 
tìm được từ tài liệu nên được trình bày dưới dạng các chủ đề, ghi chép 
các thông tin đồng ý hay bác bỏ các luận điểm. Ý kiến của bạn phải được 
khái niệm rõ ràng, làm rõ những lí do đồng ý và bác bỏ, và dẫn ra các 
kết quả, các vấn để, các phần chưa đây đủ, chưa có. 
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TÓH TÁT : 


Đọc tài liệu là một quá trình liên tục. Nó bắt đầu từ trước khi đề tài 
nghiên cứu được hình thành và vẫn tiếp tục đến khi báo cáo được viết 
xong. Có một điểu cần hiểu thêm trong khi đọc tài liệu : bạn không thế 
đọc tài liệu một cách hiệu quả trừ khi bạn đã hình thành xong ý tưởng 
và để cương của để tài nghiên cứu. Tuy nhiên, việc đọc tài liệu đóng một 
vai trò rất quan trọng trong việc giúp bạn hình thành ý tưởng cho đề tài. 
Đọc tài liệu sẽ làm rõ hơn và tập trung sâu hơn vào để tài, giúp bạn cái 
thiện phương pháp luận, và mở rộng nền kiến thức cho bạn. 


Đọc tài liệu liên quan đến các bước : tìm kiếm tài liệu liên quan, đọc 
các tài liệu được chọn, dùng nó để phát triển khung lí thuyết và khung 
khái niệm để sẽ trở thành để tài nghiên cứu của bạn. Nguồn tài liệu 
chính là sách và tạp chí. 
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ng 


HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 


Mục đích của chương này là trình bày quá trình hình thành đề tài 
nghiên cứu. Tuy nhiên, nội dung chính của quá trình này tuỳ thuộc vào : 

© Kinh nghiệm về phương pháp luận của bạn ; 

« Kiến thức của bạn đối với lĩnh vực nghiên cứu ; 

« Sự hiểu biết của bạn về vấn đề nghiên cứu h 

® Mục tiêu nghiên cứu của bạn phải được xác định, 

Nếu bạn không quen với quy trình nghiên cứu, hoặc chưa có ý tưởng 
đặc biệt nào để nghiên cứu, bạn nên thực hiện từng bước trong chương 
này. Tuy nhiên, đối uới những người đã có kinh nghiệm nghiên cứu, có 
thể bỏ qua một uài giai đoạn. Quá trình hình thành đề tài nghiên cứu 
được trình bày dưới đây giả sử rằng, bạn chưa có ý niệm về phương pháp 
luận cũng như chưa có ý tưởng đặc biệt nào cho đề tài nghiên cứu. 


5.1 ĐỀ Tải NGHIÊN Cứu 


Để tài nghiên cứu (NC) được hình thành khi trả lời tạt sao ? (Why ?) Và 
giải quyết uấn đề đó như thế nào ? (How do we do ?). 

Đề tài NC có thể do một tác giả hay nhóm tác giả đảm nhiệm. 

Người đảm nhiệm đề tài được gọi là Chủ nhiệm đề tài. Chủ nhiệm chỉ 
là một người, trong trường hợp đặc biệt mới có đồng chủ nhiệm là 2 
người. Đề tài luận án tốt nghiệp thì chủ nhiệm chính là Nghiên cứu sinh 
hay học viên, sinh viên làm luận án. 


Cơ quan quản lí để tài là cơ quan chịu trách nhiệm pháp lí xây dựng 
chương trình và các đề tài NC trong năm hay trong nhiều năm, chỉ kinh 
phí cho đề tài NC, theo dõi tiến độ NC và lập hội đồng nghiệm thu hoàn 
tất nghiên cứu, báo cáo và thanh lí đẻ tài, 
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Cơ quan thực hiện đề tài là phía chủ nhiệm để tài, nhận trách nhiệm 
quản lí nhà nước với tư cách chủ nhiệm, chỉ kính phí, báo cáo nghiệm thu 
tại hội đồng, thanh lí, nộp sản phẩm cho cơ quan quản lí đề tài... 

Nói theo nghĩa rộng, là bất kì một câu hỏi nào bạn muốn trả lời và 
bất kì một giả thuyết hay một điêu khẳng định nào mà bạn muốn thử 
nghiệm hoặc quan sát đều có thể trở thành đề tài nghiên cứu. Tuy nhiên 
cần phải nhớ rằng, không phải tất cả câu hỏi nào cũng có thể trở thành 
để tài nghiên cứu và có những câu hỏi sẽ rất khó để nghiên cứu. Theo 
Power et al (1985 : 38), các câu hỏi đặt ra có thể rất dễ dàng đến với 
chúng ta, nhưng quá trình hình thành chúng theo một cách đẩy đủ thì 
không phải là công việc đễ dàng. Đối với một người mới, có vẻ như đề 
dàng nhưng nó đòi hỏi phải biết kiến thức về cả lĩnh vực nghiên cứu và 
phương pháp luận nghiên cứu. Khi bạn xem xét câu hỏi kĩ càng hơn, bạn 
sẽ nhận thấy rất khó khăn để đưa ý tưởng vào vấn để có thể nghiên cứu. 
Đâu tiên phải xác định để tài, đối tượng NC, sau đó xác định phạm vi 
nghiên cứu để thành những công việc sao cho có đủ khả năng để đạt được. 
Tuy nhiên, điều này cũng không đơn giản. (Yegidis và Weinback 1991). 

Một vấn đề có thể trở thành một NCKH và nằm trong danh sách các 
để tài (ĐT) được thực hiện hay không là điều rất đáng quan tâm. Mặt 
khác, bạn cần giành nhiều thời gian để nghĩ về nó. 


Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều dạng đề tài theo quy mô NC khác nhau. 
se Theo hệ thống Bộ Giáo dục và Đào tạo (từ thấp lên cao) : 
- ĐT cấp bệ môn. 
- ĐT cấp Khoa, hay Phòng. 
- ĐT cấp Trường Đại học. 
- ĐT cấp trọng điểm ĐHQG, cấp Bộ. 
- ĐT cấp Nhà nước. 
- ĐT cấp quốc tế, vùng. 
e Theo hệ thống Bộ Khoa học và Công nghệ hay các Bộ khác : 
- ĐT cấp địa phương. 
- ĐT cấp tỉnh, thành phố. 
- ĐT cấp Bộ. 
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- ĐT cấp quốc gia. 
- ĐT cấp quốc tế, vùng 
se Theo hệ thống Trung tâm KHƠNGG : 
- ĐT cấp Phòng. 
- ĐT cấp Viện. 
- ĐT cấp Bộ, cấp Trung tâm. 
- ĐT cấp Nhà nước. 
- ĐT cấp quốc tế, vùng. 


52 ĐIỀU QUñN TRỌNG TRONG HÌNH THÂNH ĐỀ Tải 
NGHIÊN Cứu 


Hình thành đề tài nghiên cứu là bước đầu tiên và cũng là quan trọng 
nhất, vì đó là việc xác định điểm đến cuối cùng trước khi bắt đầu cuộc 
hành trình. Khi không xác định được điểm đến cuối cùng thì sẽ không 
thể xác định được - (hay nói đúng hơn là hoàn toàn không thể xác định 
được) — lộ trình ngắn nhất. Nếu không có một đề tài rõ ràng, thì không 
thể có một kế hoạch hợp lí và cụ thể. Hình thành đề tài nghiên cứu như 
là nền móng để xây lên một toà nhà cao tầng. Kiểu dáng và thiết kế của 
toà nhà tuỳ thuộc vào nền móng đó. Nếu nên móng được thiết kế chắc 
chắn, bạn có thể hi vọng có được toà nhà. Đề tài cũng được xem như nền 
móng của quá trình nghiên cứu : nếu như ý tưởng tốt, bạn có thể hi vọng 
một kết quả tốt. Theo Kerlinger, một người nếu muốn giải quyết một vấn 
để, người đó phải biết được vấn đề đó là gì. Có thể nói rằng, phần lớn 
vấn đề nằm trong điểu mà mình muốn thực hiện (1986). 

Bạn phải có ý tưởng rõ ràng với điều mà bạn muốn ö¿ế? chứ không 
phải là điều mà bạn nghĩ là phải tìm. 

Một đề tài có thể ở nhiều cấp độ, từ đơn giản đến phức tạp. Để hình 
thành được đề tài, bạn thực hiện các bước sau : cách thiết lập để tài ; 
cách chọn mẫu (có thể tuyển chọn người thực hiện) ; công cụ nghiên cứu 
có thể có sẵn hay phát triển mới ; và kiểu phân tích. Thiết lập đẻ tài 
giống như là hình thành “đầu vào” của một nghiên cứu, và “đầu ra” - là 
chất lượng nội dung của bài báo cáo và tính hợp lí của mối liên hệ và các 
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nguyên nhân được thiết lập - là hoàn toàn phụ thuộc vào tên để tài. 
Thêm một câu nói về máy tính - “garbage in, garbage out” (nếu bạn đưa 
vào các dữ liệu sai thì kết quả có được cũng sai) —- cũng xảy ra đối với 
một để tài nghiên cứu. 

Lúc đầu bạn có thể rất bối rối nhưng điều này là bình thường và là 
dấu hiệu của một quá trình. Nhớ rằng : bối rối là bình thường nhưng 
bước đầu tiên phải rõ ròng. Phải giành thời gian cho việc hình thành đề 
tài. Đề tài càng rõ ràng, sẽ càng rõ ràng để đi đến kết luận. Phới nhớ 
rằng, đáy là bước quan trọng nhất. 


5.3 CÁC NGUỒN ĐỀ Tải 


Đây là phần rất quan trọng nếu bạn chưa chọn được đề tài và không biết 
bắt đầu từ đâu. Nếu bạn đã chọn đề tài thì hãy làm bước kế tiếp. 

Các nghiên cứu trong lĩnh vực nhân văn đều xoay quanh các vấn đề : 

s Con người và môi trường ; 

e© Các vấn để nan giải của môi trường hay của sinh học hoặc nông 
nghiệp,... ; 

s Các chương trình đài hạn (ví dụ, 5—10 năm), theo chủ để (ví dụ, 
môi trường bền vững) và thời gian (số tháng, thường 3-24 tháng) ; 

© Hiện tượng, sự cố môi trường. 

Các vấn đề trên có thể khác nhau trong các nghiên cứu, nhưng nhìn 
chung, các nghiên cứu dựa trên ít nhất là 2 trong 4 vấn đề trên. Bạn có 
thể chọn một nhóm người (nhóm hay cộng đồng), cũng có thể nghiên cứu 
thêm các vấn đề liên quan để xác định thái độ đối với các mặt khác nhau 
trong cuộc sống của họ, hay để tìm hiểu các mức hiểm hoa, sự cố, hiện 
tượng. Bạn có thể chỉ tập trung vào nghiên cứu một vấn đề, một mối liên 
quan hay một hiện tượng. Chẳng hạn như : mối quan hệ giữa nạn thất 
nghiệp và các tội phạm trên đường phố, chất thải kim loại nặng hay hút 
thuốc và chứng ung thư ; quan hệ giữa sinh và tử trong điều kiện môi 
trường sống khác nhau,.. Chứng được tìm hiểu dựa vào các thông tin thu 
thập được từ các cá nhân, giữa các nhóm người, cộng đồng hay tố chức. 
Nghiên cứu chính ở đây là nghiên cứu tìm tòi, khám phá hoặc tìm ra 
một mối liên hệ hay một nguyên nhân. Cũng vậy, bạn có thể nghiên cứu 
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các mặt khác nhau của một chương trình : mức hiệu quả, cấu trúc, sự cần 
thiết của nó, mức độ hài lòng của cộng đồng trong thực thi luật bảo vệ 
môi trường nơi công cộng,.. Để đạt được kết quả, bạn phải lấy thông tin 
từ nhiều người. Những “người” cung cấp thông tin sẽ cung cấp cho bạn 
“số lượng người nghiên cứu” trong khi 3 vấn để còn lại cung cấp cho bạn 
“phạm vi nghiên cứu”. Số lượng người nghiên cứu - các cá nhân, nhóm 
người hay là cộng đồng người - là những người cung cấp thông tin cho 
nghiên cứu. Phạm vi nghiên cứu của bạn là “vấn để”, “chương trình” hay 
“hiện tượng” về những thông tin thu thập được. Khi quan sát kĩ hơn bất 
kì lĩnh vực hay một môi trường công việc nào cũng cho thấy hầu hết các 
nghiên cứu đều xoay quanh các vấn để trên. Các nguồn để tài nghiên cứu 
cho các vấn đề trên được trình bày trong bảng 5.1. 


Đảng 5.1 : Các nguồn đề tài nghiên cứu. 
- 
Các khia 
+ . 
cạnh Về 


nghiên vấn đề 
cứu 


Nghiên cứu về 


Nghiên cứu | Môi trường Các điều kiện môi trường ảnh hưởng 
môi trường sống của lên cá nhân, nhóm người, tổ chức, cộng 
người đồng. 


Phạm vi Vấn để Các sự kiện, tình huống, mối liên quan, ! 
các thuộc tính, sự gắn kết của môi 
trường-dân số, các mô hình,... 


nghiên cứu 


Chương Nội dung, cấu trúc, kết quả có được, các ` 


trình thuộc tính, mức độ ảnh hưởng, nhu cầu ' 


thôn, các dịch vụ vệ sinh môi trường,... 
Ví dụ, chương trình nước sạch nông 


môi trường của người dân đô thị, ki] 
thôn, chương trình xanh, sạch ở đô thị. | 


Hiện tượng Mối quan hệ giữa nguyên nhân và hậu 


quả, nghiên cứu về bản thân hiện tượng,... 
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Các khía cạnh của chương trình có thể được nghiên cứu ở bất kì lình 
vực nào. Chẳng hạn, bạn muốn tính mức hiệu quả của một chương trình 
môi trường và sức khoẻ, giáo dục, công tác xã hội, quản lí công nghiệp, 
giáo dục môi trường cộng đồng, xử lí nước cấp và cấp nước, thu gom rác 
và xử lí rác,... bạn có thể xem các thái độ của người hưởng thụ đối với các 
khía cạnh của chương trình trong các lĩnh vực liệt kê ở bảng trên. 


Xem xét các vấn để trên để tìm ra bất cứ điều gì bạn quan tâm. Ví dụ 
bạn là sinh viên môi trường, có rất nhiều vấn đề lớn mà từng vấn đề nhỏ 
bên trong đều có thể đem ra nghiên cứu. Các vấn để như : môi trường và 
dịch bệnh, phục hồi rừng, chương trình phòng chống ô nhiễm nước sông 
Sài Gòn, mức độ hiệu quả của quản lí thu gom rác thải dân lập, nâng cao 
trình độ dân trí môi trường, môi trường nhân văn, nguyên nhân ung thư 
từ ô nhiễm và chất độc trong môi trường,.. đều có thể là đề tài nghiên 
cứu cho bạn. Trong ngành giáo đục cũng có các vấn để có thể nghiên cứu 
như : sự hài lòng của sinh viên đối với thầy giáo, tính cách của một thầy 
giáo dạy tốt, ảnh hưởng của gia đình lên mức độ thành đạt trong học tập 
của sinh viên và nhu cầu hướng dẫn của học viên cao học, môi trường lớp 
học, ý thức vệ sinh môi trường của sinh viên, đưa giáo dục môi trường 
vào các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở hay đại học,.. Bất. kì 
một lĩnh vực chuyên môn nào cũng có nhiều vấn để nhỏ hơn để trở 
thành những đề tài nghiên cứu. Mọi lĩnh vực gần như có liên quan với 
nhau mặc dù có thể nghiên cứu một vấn đề hay một chương trình cụ thể 
khác nhau trong mỗi ngành. 


5.4 NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN QuđN TÂM KHI LỰđ CHỌN ĐỀ Tải 


Muốn thành công trong NC, bạn phải quan tâm một số vấn đề như : 
niềm say mê, chất lượng của để tài, các khái niệm, khả năng chuyên 
môn, tính kế thừa, khả năng thu thập đữ liệu và các vấn để liên quan 
trong khi lựa chọn đề tài,... Điều này giúp bạn chắc chắn rằng đề tài bạn 
chọn có thể thực hiện được. 


s Niềm say mê - chọn để tài mà bạn thích : đây là điều quan trọng 
nhất. Một đề tài thành công luôn luôn phải tốn thời gian, thực hiện khó 
khăn và có thể gặp những trở ngại. Nếu bạn chọn một đề tài mà bạn 
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không thích thú, sẽ rất khó khăn cho bạn để tiếp tục thực hiện và hoàn 
- thành nó đúng thời hạn. 


© Khả thi - cần có kiến thức đầy đủ về quá trình nghiên cứu đế có 
thể nắm bắt công việc trong nghiên cứu, thu nhỏ phạm vi đề tài lại đến 
mức cụ thể và có thể thực hiện được. Một để tài cần thiết phải thực hiện 
được trong khoảng thời gian và các nguồn hỗ trợ như đã đề nghị. 


»« Các khái niệm - nếu bạn sử dụng khái niệm trong nghiên cứu, 
phải đảm bảo biết rõ về các chỉ số và mức độ của nó. Chẳng hạn như bạn 
muốn tìm hiểu mức độ hiệu quả của chương trình cải thiện môi trường 
kênh rạch Thị Nghè, bạn phải biết rõ cái gì có thể xác định được (hiện 
trạng, giải pháp thu gom và xử lí nước bẩn, bùn bẩn, thoát nước thải ra 
đâu, mức hiệu quả và xác định như thế nào). Tuyệt đối không được sử 
dụng các khái niệm vào trong nghiên cứu của bạn khi mà bạn không 
hiểu ; ví dụ, bằng cách nào xử lí độ đậm đặc ô nhiễm nước thải thành 
nước ở mức B. Điều này không có nghĩa là bạn không thể hình thành một 
quy trình xác định mức hiệu quả trong nghiên cứu của bạn. Nghĩa là bạn 
phải giải thích hợp lí và rõ ràng về quy trình của bạn trong phần này. 


»« Mức độ chuyên môn - phải đảm bảo rằng, bạn có đủ chuyên môn 
để nghiên cứu. Theo đôi một sự kiện mà bạn tìm hiểu trong suốt quá 
trình nghiên cứu và có thể được sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn và những 
người khác, nhưng phải nhớ rằng bạn sẽ phải làm hầu hết các công 
việc đó. 

» Tính kế thừa - phải chắc chắn rằng, nghiên cứu của bạn bồ sung 
cho những kiến thức hiện có, phải kết nối được các khoảng cách trong 
kiến thức hay hữu ích cho việc xây dựng chính sách. Điều này sẽ khuyến 
khích nghiên cứu của bạn. 


s® Tính mới (chưa có ai nghiên cứu và công bố). 

« Đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hoà bình và phát 
triển nhân loại. 

» _ Đáp ứng yêu cầu cấp bách thực tế sản xuất, đời sống. 


se Tài liệu có thể thu thập - nếu các tài liệu bạn thu thập được là 
tài liệu thứ cấp (các báo cáo của các ban, ngành, các ghi nhận của khách 
hàng, các cuộc điểu tra hay các báo cáo đã được phát hành,...) thì trước 
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khi viết báo cáo, bạn phải đảm bảo rằng nguồn tài liệu này có thể dùng 
được và đáp ứng được yêu cầu của bạn. 

»« Các vấn đề có liên quan - là những vấn để quan tâm khác trong 
khi hình thành để tài. Trong một khoá hướng dẫn để tài, số người 
nghiên cứu có thể : bị tác động ngược lại bởi một số câu hỏi (trực tiếp 
hay gián tiếp) ; rút lui vì gặp trở ngại ; mong đợi được chia sẽ thông tin 
và kinh nghiệm ; hoặc mong đợi có một để tài đơn giản. Các vấn đề liên 
quan này có thể tác động lên những người nghiên cứu như thế nào, và 
các vấn để này có thể được cải thiện thì nên được xem xét giải quyết như 
thế nào trong giai đoạn hình thành đề tài này. 

e Nếu là sinh viên, học viên Thạc sĩ hay Nghiên cứu sinh, bạn 
phải xem trước có thầy hướng dẫn không. 


5.5 CáC BưƯỚC HÌNH THÀNH ĐỀ Tải 


Mặc dù bước hình thành đề tài là rất quan trọng, nhưng có rất ít sách 
hướng dẫn về điều này. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng còn lại đối với 
giảng viên phụ trách môn phương pháp luận cũng như đối với sinh viên. 
Tuy nhiên, có thể đề nghị một số cách hình thành để tài nghiên cứu rất 
hữu ích cho những người bắt đầu thực hiện nghiên cứu. 


Quá trình hình thành để tài gồm một số bước. Để thực hiện các bước này, 
cân có kiến thức rộng về lĩnh vực mà đề tài nghiên cứu được hình thành. 
Các tài liệu lên quan sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức. Sự thiếu hụt những 
kiến thức này có thể làm để tài của bạn bị rời ra từng mảng. 


Từ yêu cầu thực tế, từ tính khả thi, từ s+r đam mê, bạn hãy chọn : 
Hướng đề tài (Subject) ---> Chuyên đề (Topic) ---> Đề tài (Thema). 


Nếu bạn chưa có để tài cụ thể, đầu tiên bạn phải khoanh vùng một 
phạm vi rộng mà bạn quan tâm. Sau đó, hãy suy nghĩ và chia nhỏ thành 
nhiều mảng, viết lên giấy tất cả những ý tưởng nảy ra trong đầu bạn. 
Trao đổi các ý tưởng này với đồng nghiệp của bạn. Viết lại thành một 
danh sách các ý tưởng và bổ sung bằng đọc tài liệu và các đóng góp của 
những người chuyên môn. Sau đó loại bỏ dân để còn lại những ý tưởng 
bạn quan tâm nhất. Có thể bạn gặp khó khăn trong việc chọn lựa, nhưng 
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hãy cố chọn lựa một đề tài mà có khả năng thực hiện được. Có 2 điều 
quan trọng phải ghi nhớ là : 

se Những quan tâm của bạn trong lĩnh oực muốn nghiên cứu ; 

«©_ Đề tài có thể thực hiện được trong khả năng của bạn. 

Các bước tiếp theo, dựa trên nguyên tắc “giới hạn đề tài” có thể giúp 
bạn phát triển một đề tài. Nếu bạn đã giới hạn được phạm vì đề tài thì 
bạn không cần phải thực hiện bước 1 và 2. Các bước trong quá trình 
hình thành để tài gồm : 

1. Khoanh uàng một phạm vi rộng lĩnh vực mà bạn quan tâm. 

2. Chia nhỏ vùng được khoanh thành nhiều mảng nội dung nhỏ 
(hãy tự chia hoặc trao đổi với đồng nghiệp, những người chuyên 
môn,...). 

3. Chọn một hay nhiều nội dung nhỏ đã được chia mà bạn muốn 
nghiên cứu. Thực hiện quá trình gọt tỉa nội dung. 

4. Đặt các câu hỏi nghiên cứu mà bạn muốn tìm câu trả lời thông 
qua nghiên cứu. 

5, Hình thành cúc mục tiêu chính và phụ cho đề tài (xem phần 
sau : Hình thành mục tiêu). 

6. Lượng giá các mục tiêu để xác định mức độ thành công cúa 
chúng dựa trên nguồn thời gian, nhân lực, tài chính và chuyên 
môn kĩ thuật có được. 

1. Kiểm tra lần nữa mức độ quan tâm đề tài của bạn và khả năng 
thực hiện để tài. Hãy tự hỏi : mình có thực sự hứng thú với để tài 
này ? Có thực sự đủ khả năng, điều kiện để thực hiện ? Và hãy suy 
nghĩ kĩ trước khi trả lời các câu hỏi đó. Nếu bạn trả lời là 
“không”, hãy lượng giá lại các mục tiêu. 

Các bước hình thành để tài cụ thế, có thể lấy ví đụ qua các lĩnh vực khác 
nhau như nghiên cứu dân số môi trường, sức khoẻ, các ngành khoa học xã 
hội. Các nghiên cứu trong khoa học môi trường cân lưu ý hai điểm : 

« Vấn để nghiên cứu phải dựa vào nhu cầu của bạn có thực sự thích, 
hứng thú làm đề tài này không. 

s Đối tượng nghiên cứu - có nguồn cung cấp thông tin khả thi. 
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Khi bạn giới hạn được để tài nghiên cứu, bạn cũng xác định luôn phạm 
vi, đối tượng, loại thông tin để có được nguồn thông tin chính xác. 


5.6 HÌNH THằNH Các MỤC Tiêu 


Mục tiêu chính là các kết quả mà bạn muốn đạt tới trong để tài 
nghiên cứu. Do đó cần phải trình bày rõ ràng và chính xác. 

Các mục tiêu cần được trình bày đưới hai tiêu đề : 

se Các mục tiêu chính ; 

e© Các mục tiêu phụ. 

Mục tiêu chính là phần quan trọng nhất trong nghiên cứu. Nó cùng là 
mối dây liên quan chính mà bạn muốn khám phá hay muốn tạo nên. 
Các mục tiêu phụ là các khía cạnh đặc biệt khác trong để tài ít quan 
trọng hơn. 


Mục tiêu phụ nên được liệt kê theo thứ tự và cũng phải được trình bày 
rõ ràng, không được mơ hồ. Mỗi một mục tiêu chỉ bao hàm một khía 
cạnh nghiên cứu. Sử dụng các động từ hay các từ chỉ hành động khi viết 
về mục tiêu. Các mục tiêu nên được viết bắt đầu bằng các từ như : 
“để xác định”, “để tìm ra”, “để ngăn ngừa (ô nhiễm)”, “để đo lường”, 
“để khám phá”. 

Cách xác định các mục tiêu chính, mục tiêu phụ là phải phân cấp các 
nội dung của để tài như thế nào (ví dụ : mô tả, so sánh hay thực 
nghiệm). Ngoài ra, người ta cũng có cặp phạm trù khác : 

« Mục tiêu trước mắt ; 
"Mục tiêu lâu dài. 

Mặt khác, việc dùng từ cho các mục tiêu sẽ xác định mô hình nghiên 
cứu mà bạn muốn đạt đến. Hãy cẩn thận trong cách dùng từ trong 
phần này. 

Trong văn phong nghiên cứu, cần phải viết rõ ràng, đặc biệt các mục 
tiêu đề tài càng phải được viết với từ ngữ rõ ràng hơn, thông tin đầy đủ 
và chính xác. Trong để tài nghiên cứu sẽ không có chỗ cho sự mơ hồ, 
không đây đủ hoặc không chính xác. 
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Bảng 5.2 : Trình bày các đặc điểm trong hình thành các pnưục Hiệu 


nghiên cứu. 
ö rà äy đủ í Ẫ Xác định các biến nguyên 
õ ràng | + | Đầy đủ | + [Chính xác | + _ + 


Các nghiên cứu mô tả 


Các nghiên cứu kiểm tra các giả thuyết 


Nếu nghiên cứu của bạn thiên về mô tả, mục tiêu chính phải được mô tả 
rõ ràng, kế cả khi đề cập đến cách sắp đặt và tổ chức của nó trừ khi nó được 
gìữ kín (chẳng hạn như : mô tả các chương trình xử lí được cung cấp bởi.. 
[tên của tổ chức] với rượu ở.. [tên địa điểm].. hay để đưa ra quan điểm cua 
cộng đồng về các địch vụ sức khoẻ được cưng cấp bởi.. [tên của trung tâm, cơ 
quan| ở .. [tên địa điểm]..). Xác định tên tổ chức và địa điểm như yêu câu ơ 
trên là rất quan trọng vì có thể không tên tại những dịch vụ do người khác 
cung cấp trong cùng một khu vực. 


Nếu đề tài của bạn là để tài so sánh, trong phần mục tiêu chính nên 
đưa vào các biến được so sánh (ví dụ : đánh giá tác động của hiện tượng 
di dân lên vai trò của gia đình bøy so sách hiệu quả của các phương pháp 
giảng dạy đọc hiểu khác nhau đối với sinh viên). 


Nếu như đẻ tài của bạn chỉ để kiểm tra một giả thuyết thì trong phản 
mục tiêu chính phải chỉ cho thấy mối quan hệ sẽ kiểm tra (ví dụ : để xác 
định tình trạng thất nghiệp ở thanh niên có làm gia tăng tội phạm trên 
đường phố, öay muốn cho thấy việc cung cấp các dịch vụ vệ sinh môi 
trường cho người dân Quận 4 - TP. HCM sẽ ảnh hưởng như thế nào đến 
sức khoẻ bà mẹ và trẻ em trong quận,..). 


5.7 CC PHƯƠNG PHáP HÌNH THäNH KHái NIỆM 


Như đã đề cập ở trên, trong mỗi đề tài nghiên cứu đều có hai yếu tố 
chính : phạm vi nghiên cứu và đối tượng cung cấp thông tin (xem phần 
“Các nguồn để tài” ở mục 5.3 của chương này). Mục đích chính trong để 
tài nghiên cứu là phải được nêu rõ ràng và chính xác. Một đề tài nghiên 
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cứu cần thiết phải xác định và thiết lập được thông số thí nghiệm, thước 
đo, các chỉ số và các tiêu chuẩn để đo lường mức độ chính xác và rõ ràng. 
Thêm vào đó, đề tài cũng cần phải xác định rõ ràng đối tượng nghiên 
cứu để có được các thông tin như yêu cầu. Các nghiên cứu sau đây sẽ giúp 
giải thích được điều này. Mục đích chính có thể là : 


® Để tìm ánh hưởng độc tố lên sự hình thành và phát triển bệnh ung 
thư ở đô thị công nghiệp Việt Nam. 


» Để xác định tác động của di dân tự đo lên tài nguyên rừng và đa 
đạng sinh học ở Tây Nguyên. 


«Để đo lường được hiệu quả của phương pháp sử dụng các loại bèo xử 

lí ô nhiễm nước. 

Các mục đích của đề tài được trình bày ở trên đã cho thấy rõ mục tiêu 
đạt đến của nghiên cứu, nó được sử dụng những cụm từ chính xác về các 
biến chính và các đối tượng sẽ được nghiên cứu trong đề tài. Bạn không 
thể hiểu bệnh ung thư hình thành nếu bạn không xác định được nguyên 
nhân độc tố trong thực phẩm, trong môi trường nước như thế nào ; bạn 
không thể tìm ra ảnh hưởng của di dân lên tài nguyên sinh vật và đa 
dạng sinh học ở Tây Nguyên nếu bạn không tìm hiểu được cách thức, 
hiện trạng và lối sống của người di dân tự do. Bạn cũng không thế đo 
được mức độ hiệu quả của phương pháp sử dụng các loại bèo như thế nào 
trong xử lí nước thải hữu cơ hay nước thải có chứa kim loại nặng nếu 
không tìm hiểu kĩ về đặc tính và mức độ thích nghỉ của các loại bèo này, 
Mặt khác, cũng cần phải xác định rõ những đề cập về “nước thải”, “di 
dân” hay “ung thư” ở đây là gì. Bạn sẽ quan tâm đến hiện tượng ung thư 
nào, loại độc tố gì thường gây ra ung thư ở khu đô thị nào ? Những thực 
vật nào, loại rừng nào, động vật nào bị tiêu điệt ? Tỉ lệ rừng giảm sút ra 
sao ? Đối tượng đi đân nào bạn quan tâm ? Vùng nào di dân đến, từ 
miền Bắc hay miền Trung ? Người ở độ tuổi 40, 20 hay 5 tuổi ? Hơn 
nữa, bạn đang quan tâm đến các đối tượng đi dân từ một số tỉnh đến 
Tây Nguyên hay cả vùng ? 
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6.] ĐỊNH NGHĨ MỘT BIẾN SỐ 


Chúng ta có thừa nhận điều này hay không ? Trong cuộc sống, chúng 
ta HƯỜNG đưa ra những nhận xét đại loại như : "thành phố ô nhiễm 
quá”, "tối nay tôi thấy không khí chẳng trong lành chút nào", "tôi không 
thích môi trường ở đây" hay "tôi nghĩ cách xử lí ô nhiễm như vậy thật 
tuyệt vời". Tất cả nhiệt phán đoán này đều được dựa trên chính sở 
thích, hay sự đánh giá chủ quan của bản thân chúng ta. Bởi vì tất cả 
những điều này giải thích cám xúc hay sở thích. Dựa trên cơ sở đó, 
những sở thích hay những cảm xúc tạo ra thay đối một cách rõ rệt từ 
người này sang người khác. 


Không có một tiêu chuẩn để so sánh, đánh giá chung một loại cảm 
quan, có thể đánh giá là "tuyệt vời" đối với người này nhưng lại ' 'quá đỡ" 
đối với người khác, và một điều gì đó có thể là tốt với người này nhưng lại 
ngớ ngẩn đối với người khác. Khi người ta điễn tá những cảm xúc hay sở 
thích này, họ thường dựa vào một nhận xét nào đó của chính họ. Nếu bạn 
chịu tốn một chút thời gian để đặt ra câu hỏi cho những vấn để này, bạn 
sẽ khám phá ra rằng những phán đoán của họ được dựa vào những chỉ 
định để rút ra hay diễn tả những quan điểm đó. 


Hãy lấy một vấn đề tương tự : 
+ "Cảnh quan thiên nhiên này thật ấn tượng". 
*_ "Bãi tắm 30/4 không ấn tượng chút nào”. 
"Chúng ta đang có một môi trường tốt cho thành phố” 
"Ô nhiễm ở kênh rạch này trầm trọng quá”. 
›_ “Không có chế độ bảo hiểm độc hại gì cả”. 
+ "Không có trách nhiệm gì trong quản lí môi trường ở trường này". 
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Nhận định đánh giá theo sở thích thường mang tính chủ quan, do vậy 
cần có những cơ sở khoa học hay pháp lí mới có độ tin cậy. Ví dụ, nếu 
bạn muốn có một nhận xét chấp nhận thì bạn cần cẩn thận với những 
phán đoán đại loại như thế. Điều này bảo đảm sử dụng một cơ cấu đánh 
giá trong tiến trình của việc đánh giá kiến thức về những biến đổi đóng 
một vai trò quan trọng. 

Một hình ảnh, một sự nhận thức hay một khái niệm mà có thể đánh 
giá ngược lại khả năng đảm nhận những giá trị khác nhau của nó gọi là 
những biến đổi. Nói cách khác, theo Kerlinger (1986), một khái niệm 
được gọi là biến đổi (variable) là một đặc tính đảm trách những giá trị 
khác nhau, là một biểu tượng mà những con số hoặc những giá trị được 
gán cho. Back và Champion (1997) định nghĩa một variable như là "đơn 
vị phân tích hợp lí, có thể cho là đúng với bất kì một trong những nhóm 
giá trị chỉ định". 

Một khái niệm có thể được đánh giá dựa trên bất kì một trong bốn 
loại thang đánh giá có những cấp độ chính xác khác nhau được gọi là 2 
biến số (thang đánh giá được thảo luận sau ở chương này). 


Tuy nhiên, có một số người tin rằng các phương pháp khoa học không 
có khả năng đánh giá tình cảm, sở thích, giá trị, quan niệm. Theo quan 
niệm của tác giả, hầu hết những khái niệm này có thể được đánh giá 
mặc dù có những tình huống mà tình cảm hay sự phán đoán không có 
khả năng đánh giá trực tiếp. Những tình cảm và những phán đoán này 
được dựa trên sự quan sát trong cuộc sống thực, mặc dù phạm vi và 
những thái độ phản ảnh sự phán đoán có thể thay đổi từ người này đến 
người khác. Cohen và Nagel (1999) diễn tả quan điểm của họ bằng 
những ý sau : 


- Thật ra có rất nhiều tác giả tin rằng phương pháp khoa học khóng 
thích hợp cho những phán đoán như thế khi ước lượng hay đánh giá 
"điều này thì đẹp", "cái này thì tốt" hay "phải làm cái này", tất cả cúc 
phán đoán đại loại như thứ này không diễn tả cái gì hết nhưng nó biểu 
lộ tình cảm, hương vị hay sở thích cá nhân. Những phán đoán như thế 
không thể nói là đúng hay sai được (ngoại trừ việc miêu tả về tình cảm 
cá nhân của một người nào đó). 
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- Hầu như tất cả những câu nói của con người đều trở nên vô nghìa nếu 
như chúng ta đưa ra một cái nhìn mà tất cả các phán đoán thuộc về tinh 
thần hay thẩm mĩ đều không còn biết đúng hay sai nữa (1966 : 352), 


6.2 Sự KHáC NHqú Giữa Ý NIỆM Và BIẾN SỐ 


Ý niệm và Biến đổi (Ý niệm và biến số) là những khái niệm thuộc vẻ 
tỉnh thần, đo đó nghĩa của những từ này thay đổi một cách rõ rệt khi 
chúng được các cá nhân khác nhau sử dụng, dẫn đến khả năng đánh giá 
với nhiều mức độ chính xác khác nhau. Khả năng đánh giá là điểm khác 
nhau cơ bản giữa Ÿ niệm và Biến đổi. Ý niệm có thể dùng để đánh giá, 
trong khi đó Biến đổi có thể dùng để thảo luận để đánh giá bởi nhừng 
đơn vị đánh giá còn thô hay đã có chọn lọc, chủ quan hay khách quan. Ÿ 
niệm là những ý tưởng mơ hồ chủ quan, việc nhận thức chúng có thể 
khác nhau giữa người này và người khác. Trong đánh giá có thể tạo ra 
những vấn đề so sánh. 


Theo Young (1998), mỗi người cộng tác phải có cùng sự am hiếu về Ý 
niệm nếu như dữ liệu cộng tác được phân loại một cách tương đương 
nhau hay những tài liệu phát hiện đều được tổng hợp, kiểm tra hoặc thể 
hiện lại. Sự phân loại và so sánh đòi hỏi phải thống nhất và chính xác 
trong định nghĩa phân loại được diễn tả trong Ý niệm . 


Do đó, thật quan trọng để Ý niệm và Biến đổi trong một cặp phạm trù 
được ứng dụng trong nghiên cứu quản trị môi trường hay xã hội học. 


Bảng 6.1 : Cho thấy sự khác nhau giữa một Ý niệm uà một Biến đối. 


Ÿ niệm (hàm số) Biến đổi (biến số) 
- Hiệu quả - Giới tính (nam/nữ) 
- Sự thoả mãn - Thái độ 
- Sự tác động - Tuổi (năm, tháng) 
- Sự xuất sắc - Thu nhập 
- Thành tựu cao - Cân nặng 
- Tự trọng - Chiều cao 
- Giàu có - Tôn giáo 
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L 


- Bạo lực gia đình 


- Phạm vi và mẫu rượu tiêu thụ 


- Ảnh hưởng chủ quan. - Có thể được đánh giá mặc dù độ | 
chính xác thay đổi từ tỉ lệ này đến tỉ Ì 
lệ khác và từ Biến đổi (biến số) này 

đến Biến đổi khác (ví dụ, thái độ - chủ , 


quan, thụ nhập —- khách quan). 


- Không có sự thống nhất về việc 
am hiểu giữa những người khác nhau. 


6.3 Ý NIỆM, NHẬN DạNG Và BIẾN SỐ 


Trong nghiên cứu quản trị môi trường nói riêng và quản trị xã hội nói 
chung, nếu bạn sử dụng phương pháp Ý niệm (mà trong nghiên cứu 
KHITN gọi là hàm số) cho bài nghiên cứu của bạn thì bạn cần phải biết 
vận trù học của nó, đó là làm thế nào để nó được đánh giá. Trong hầu 
hết các trường hợp, để vận hành một Ý niệm trước tiên bạn cần phải 
xuyên suốt tiến trình nhận dạng (indicartors) - như một phần của tự 
biến đổi Ý niệm - mà sau đó, nó lại có thể được chuyển đổi thành Biến 
đổi. Việc chọn lựa nhận dạng cho Ý niệm có thể thay đổi tuỳ theo người 
nghiên cứu nhưng những nhận dạng được chọn phải logic với Ÿ niệm. 
Một số Ý niệm chẳng hạn như "giàu, nghèo" có thể dễ đàng chuyến đôi 
thành những nhận dạng và sau đó là Biến đổi "không đủ ăn, không thu 
nhập". Ví dụ, để quyết định một cách khách quan một người có "giàu có” 
hay không, thì đầu tiên cần phải quyết định những nhận dạng (hay chỉ 
thị cho) liên quan đến "sự giàu có”, giả sử chúng ta giải quyết vấn để thu 
nhập và những định giá như nhận đẹng. "Thu nhập" cũng là một biến 
số, từ đó có thể đánh giá bằng đôla (USD), do đó bạn không phải cần 
chuyển cái này thành một biến số nữa. Mặc dù những người định giá sở 
hữu bởi một cá nhân là những nhận dạng sự giàu có của ông ấy, bà ấy, 
họ vẫn thuộc về loại Ý niệm (hàm số). Bạn cần phải nhìn rộng hơn về 
những nhận dạng của tài sản. Ví dụ, nhà cửa, tàu bè, xe cộ, những sự 
đầu tư là những nhận dạng của tài sản. Chuyển đổi giá trị của chúng 
sang tính bằng đôla sẽ cho ra một tổng giá trị của tài sản sở hữu của 
một cá nhân. Kế đó, ẩn định một mức độ dựa trên cơ sở những thông tin 
sẵn có về thu nhập và mức trung bình của tài sản sở hữu bởi các thành 
viên trong cộng đồng, đây cũng là cơ sở để phân loại. Sau đó phân tích 
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những thông tin về thu nhập và tổng giá trị của tài sản để quyết định về 
việc phân loại người đó giàu có hay không. Vận trù học của Ý niêm khác 
chẳng hạn như "tính hiệu quả" hay "sự tác động” lên môi trường của một 
chương trình có thể cải thiện khó khăn hơn. Hình 6.1 chỉ ra một số ví dụ 
giúp bạn hiểu được quy trình chuyển đổi những Ý niệm thành Biến đối. 


6.4 PHÂN LOẠI BIẾN SỐ /8/Ế ổi/ 


Biến số có thể được phân loại theo một số cách. Nhưng phân loại biến 
số chủ yếu theo 3 cách khác nhau : 


*- Mối quan hệ nguyên nhân — kết quả. 
*°_ Đề cương nghiên cứu. 


+ Đơn vị đánh giá. 


6.4.1 TỪ QUAN ĐIỂM MỐI QUAN HỆ NGUYÊN NHÂN - 

KẾT QUÁ 

Trong hầu hết các bài nghiên cứu chứng minh mối quan hệ nguyên nhân 
— kết quả hay kết hợp 4 nhóm biến số có thể làm việc (xem hình 6.2). 

® Thay đổi những biến số mà nó chịu trách nhiệm tạo ra sự thay đổi 
trong một hiện tượng. 

s Những biến số đến từ bên ngoài mà có ảnh hướng đến sự biến đổi 
biến số. 

« Những biến số mà ảnh hưởng đến cầu nối giữa biến số nguyên 
nhân và kết quả. 

» Kết nối những biến số mà trong những tình huống nào đó cần thiết 
để hoàn thành mối quan hệ giữa biến số nguyên nhân và biến số 
kết quả. 
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NgiÖi bãế | Km | 
Lo J 


Biến số thay đổi (¡) Biến số kết quả (i) 


Biển số quan hệ đến kết quả (ïf/} 
Hình 6.1: Các loại biến sế trong mối quan hệ nguyên nhân. 


Trong các thuật ngữ chuyên môn, việc biến đổi các Biến số nguyên 
nhân được gọi là những Biến số độc lập (IV), những Biến số hết quá được 
gọi là Biến số phụ thuộc (DV), những Biến số không được đánh giá anh 
hưởng đến mối quan hệ nguyên nhân và kết quả được gọi là những Điển 
số xen ào (EV). Từ đó : 


IV : nguyên nhân được cho là chịu trách nhiệm về việc tạo ra sự 
biến đổi trong một hiện tượng hay một hoàn cảnh. 


- DV: hậu quả của sự biến đổi được mang lại bởi sự biến đổi trong 
một IV. 


EV : một số yếu tố khác hoạt động trong những tình huống trong 
cuộc sống thực có thể ảnh hưởng đến những sự biến đổi được cho 
là bV. 


Những yếu tố này, không được đánh giá trong bài nghiên cứu, có thể 
tăng lên hoặc giảm xuống phụ thuộc vào tầm cỡ hay độ bền vững của mối 
quan hệ giữa IV và DV. 


EV : đôi khi còn được gọi là biến số confounding (CV) (Ginnell 
1988 : 203), nó liên kết IV và DV. Trong một tình huống nào đó mối 
quan hệ giữa một IV và DV không thể thiết lập được mà không có sự can 
thiệp của Biến số khác. Biến số nguyên nhân được cho là hậu quả chỉ 
trong trường hợp có một IV trong đó. 


Để giải thích những việc này, chúng ta hãy lấy một vài ví dụ. Giá sử, 
trong độc học môi trường, bạn muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa việc 
hút thuốc và căn bệnh ung thư. Bạn cho rằng hút thuốc là nguyên nhân 
cúa căn bệnh ung thư. Nghiên cứu chỉ ra rằng, có nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến mối quan hệ này, chẳng hạn như số lượng thuốc lá tiêu thụ 
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hằng ngày, thời gian hút thuốc, độ tuổi của người hút thuốc, thói kiêng 
cữ và một số phương pháp tập luyện của từng cá nhân. Tất cả các yếu tố 
đó có thể ảnh hưởng đến phạm vi mà việc hút thuốc có thể gây ra căn 
bệnh ung thư. Những Biến số cũng có thể tăng hoặc giảm tầm cỡ của mối 
quan hệ nhưng bạn không thích đánh giá tác động của chúng. 


Qua ví dụ trên, phạm vi của việc hút thuốc lá là IV. Bệnh ung thư là 
DV và tất cá những Biến số có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ này tích 
cực hay tiêu cực cũng đều là EV. 


Hút thuốc 
(Nguyên nhân giả định) 


Biển số độc lập 


- Tuổi tác 
- Phạm vi hút thuốc 

- Quá trình hút thuốc 

- Tập thể thao hằng ngày, ... 


Bệnh ung thư 
(Kết quả giả định) 


Biến số phụ thuộc 


Các mối quan hệ tác động 


Biến số phụ 


Hình 6.2 : Biến số độc lập, phụ thuộc và phụ trong mối quan hệ nguyên nhân 
Chúng ta thử lấy ví dụ khác : 


Giả sử bạn muốn nghiên cứu về những hậu quả của một dịch vụ tư vân 
hôn nhân về những vấn để hôn nhân trong số những khách hàng của 
một trung tâm cung cấp dịch vụ (đại loại như thế). Qua ví dụ, việc giảm 
dần tỉ lệ tử được cho là nguyên nhân của việc giảm tỉ lệ sinh, do đó tỉ lệ 
tử là IV và tỉ lệ sinh là DV. Nhưng mối quan hệ này được thiết lập chỉ 
khi nào biến số khác can thiệp vào, ví dụ như việc dùng các biện pháp 
tránh thai. Sự giảm tỉ lệ tử (nhất là tỉ lệ tử của trẻ sơ sinh) trong phạm 
vi gia đình, điều này sẽ tạo ra một con số lớn trong toàn xã hội, kinh tế 
và áp lực tâm lí đè nặng lên các gia đình và từ đó tạo ra những thái độ 
tán thành đối với một phạm vi gia đình nhỏ hơn. Sự thay đổi trong thái 
độ dẫn đến cách cư xử giải quyết bằng cách lựa chọn các biện pháp tránh 
thai. Nếu như không lựa chọn biện pháp tránh thai thì sự biến đổi trong 
tỉ lệ tử sẽ không được phản ảnh trong tỉ lệ sinh. Sự bùng nổ dân số là 
điều tất yếu nếu như không áp dụng các biện pháp tránh thai. Phạm vi 
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sử dụng các biện pháp tránh thai quyết định mức độ giảm trong tỉ lệ 
sinh. Phạm vi lựa chọn các biện pháp tránh thai phụ thuộc vào một số 
yếu tố. Theo kiểu quan hệ nguyên nhân — kết quả này thì tỉ lệ sinh là 
DV, phạm vi sử dụng các biện pháp tránh thai là IV, tỉ lệ tử là IV và 
những biến số không được đánh giá chẳng hạn như thái độ, giáo dục, 
tuổi tác, tôn giáo, chất lượng dịch vụ.. là EV. Nếu không có I;V thì mối 
quan hệ giữa IV và DV sẽ không được thiết lập. 


Trong khi nghiên cứu giữa việc tham khảo ý kiến và những vấn đẻ 
trong quản trị môi trường, người ta cho rằng, địch vụ tư vấn sẽ ánh 
hưởng đến phạm vi những vấn để trong quản lí môi trường (QLMT) cả 
về mặt tích cực và tiêu cực. Do đó, qua việc nghiên cứu mối quan hệ trên, 
loại dịch vụ tư vấn là IV và phạm vi những vấn đề trong QUMT là DV. 
Kích cỡ hay sự chặt chẽ của mối quan hệ có thể bị ảnh hưởng tích cực 
hoặc tiêu cực bởi một số các yếu tố trọng tâm của việc nghiên cứu. Những 
EV có thể là : vấn để rác thải, áp lực ô nhiễm, xả rác,... EV hoạt động 
theo cả hai cách có thể giảm hoặc tăng sức mạnh của mối quan hệ. 


Dịch vụ chỉ dẫn 
(Nguyên nhân giả định) 
Các mối quan hệ tác động 


- Cải thiện tình trạng kinh tế 
- Rác thải, nước thải, nước cấp, khi thở 

- Áp lực ô nhiễm 

~ Tự nhận thức MT 

- Thái độ hành vi MT người chung quanh 

- Tập tục sinh hoạt 

- Động cơ thúc đẩy cải thiện tình hình 6 nhiễm 
- Năng lực của hướng dẫn viên 


Hình 6.3 : Các thông số chỉ dẫn vấn để quản trị môi trường. 


Các vấn đề quản trị MTÌ 
(Kết quả giả định) 


Biến số phụ thuộc 


Trong lĩnh vực sinh thái môi trường, giả sử bạn muốn nghiên cứu mối 
quan hệ giữa khả năng sinh nở và tỉ lệ tử vong. Mục đích của bạn là tìm 
hiểu những gì xảy ra cho khả năng sinh nở khi tỉ lệ tử vong giảm dần. 
Lịch sử của sự chuyển biến nhân khẩu là chỉ ra rằng việc giảm mức độ 
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khả năng sinh nở theo sau là việc giảm mức độ tử vong mặc dù thời gian 
để đạt tới cùng một mức độ của việc giảm trong tỉ lệ sinh thay đổi rõ rệt 
giữa quốc gia này với quốc gia khác. Vì thế, không có mối quan hệ trực 
tiếp giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử. Tỉ lệ tử và tỉ lệ sinh chỉ giảm dần nếu như 
con người cố hạn chế quy mô gia đình của họ. Lịch sử cũng cho chúng ta 
thấy rằng, đối với vô số những nguyên nhân, người ta dùng phương pháp 
này hay phương pháp khác để kiểm soát tỉ lệ sinh của họ, kết quá nhằm 
hạ thấp tỉ lệ sinh. Do đó, sự can thiệp bằng các phương pháp ngừa thai 
hoàn thành mối quan hệ : càng nhiều người thực hiện biện pháp tránh 
thai thì tỉ lệ sinh sẽ càng giảm. Phạm vi sử dụng biện pháp tránh thai, 
mức độ giáo dục, tình trạng kinh tế - xã hội, tuổi tác, tôn giáo và dự 
phòng chất lượng y tế. Những yếu tế này được liệt vào EV. Nội dung 
trong hình 6.4 sẽ giúp bạn hiểu IV. 


Phạm vi sử dụng 


Tỉ lệ tử vong công cụ tránh thai TỈ lệ sinh nở 


Biến số độc lập 


- Thái độ đối với sử dụng công cụ tránh thai của cộng đồng 
- Trình độ học vấn của cộng đồng 

~ Tình trạng kinh tế-xã hội của cộng đồng 

~ Dự phòng và chất lượng của dịch vụ y tế 

- Động cơ cá nhân 

- Tuổi 

- Tôn giáo, ... 


Hình 6.4 : Biển số : độc lập, phụ thuộc, giữa, phụ. 


6.4.2 TỪ QUAN ĐIỂM ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 


Một bài nghiên cứu chuyên nghiên cứu về sự liên tưởng hay sự gây ra 
hậu quả có thể là một cuộc thử nghiệm kiểm soát hay giống như một thí 
nghiệm hay nghiên cứu expos ƒäcfor. Trong việc thử nghiệm kiểm soát 
IV có thể được giới thiệu hay vận dụng bởi người nghiên cứu hay bởi bất 
kì người nào mà cung cấp dịch vụ. Trong những tình huống này có 2 bộ 
biến số : 
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s Biến số tích cực : những biến số này có thể được vận dụng, được 
biến đổi hay bị kiểm soát. 


«Biển số tiêu cực : những biến số này không được vận dụng, biến đôi 
hay kiểm soát và phản ánh những đặc tính của việc nghiên cứu về dân 
số. Ví dụ : tuổi tác, giới tính, giáo dục, thu nhập. 


Giả sử một bài nghiên cứu được thực hiện để đánh giá những hậu quả 
liên quan giữa 3 phương pháp (phương pháp A, B, C). Đề cương và nội 
dung của các phương pháp này có thể thay đối và bất kì phương pháp 
nào cũng có thể được kiểm tra cho bất kì nhóm dân số nào. Nội dung, 
dàn bài và việc kiếm tra bằng thực tế của một phương pháp trên một 
nhóm dân chúng nào đó cũng có thể có sự thay đổi giữa người nghiên cứu 
này và người nghiên cứu khác. Mặt khác, người nghiên cứu không thể 
kiểm soát hết những đặc điểm của nhóm dân số sinh viên chẳng hạn 
như tuổi tác, giới tính, động cơ học tập. Những đặc điểm của một nhóm 
học sinh đó được gọi là biến số tiêu cực. Tuy nhiên, một người nghiên cứu 
có khả năng kiểm soát hay thay đổi phương pháp giảng dạy. Anh ta có 
thể quyết định điều gì cấu thành nên một phương pháp giảng dạy và áp 
dụng thử một nhóm nào đó. 


Nghiên cứu về sự can thiệp : 
* Phương pháp giảng dạy khác 


Nghiên cứu về nhóm dân số : 
* Độ tuổi 


* Sự can thiệp thử nghiệm * Giới tính 
* Các chương trình * Động cơ 
* Thái độ 


* Tôn giáo 


Biến số tích cực Biến số tiêu cực 
Người nghiên cửu có thể áp dụng Không áp dụng 


Hình 6.5: Biến số tích cực và biến số tiêu cực. 


6.4.3. TỪ NHỮNG QUAN ĐIỂM ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ 
Từ quan điểm đơn vị đánh giá, có hai cách phân loại biến số : 


Đơn vị đánh giá có tuyệt đối hay không (như ở tỉ lệ không đáng 
kể và đây đủ) hay là xuyên suốt tự nhiên. 
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+ Định tính (như tỉ lệ không đáng kể và đẩy đủ) hay định tính tự 
nhiên (như trong tỉ lệ khoảng cách và tỉ lệ). 


Do đó, những biến số được phân loại gọi là phản cấp uờ liên tục 
(categorical and continuous) và định tính uà định lượng (quantitives and 
quantative). Nói chung, có rất ít sự khác nhau giữa phán cấp uà liên tục 
cũng như giữa định tính uà định lượng. 


Sự khác biệt này sẽ được giải thích dưới đây. 


CV : Độ biến động (categorical variables) được đánh giá ở thang đánh 
giá không đáng kể hay đây đủ trong khi đó đối với C¡V (độ liên tục - 
continuous variable) thang đánh giá được áp dụng trên cá hai loại thang 
khoảng cách và thang tỉ lệ. CV có 3 loại : 


1. Liên tục. 
2. Từng biến cặp đôi. 
3. Nhiều biến đa dạng. 


Khi một biến số chỉ có thể có một giá trị hay một giá trị tuyệt đối, Ví 
dụ như taxi, cây cối, nước được biết đến như là một hằng số (constant). 
Khi một biến đổi có một cặp đôi như có/không, tốt/xấu, giàu/nghèo, được 
gọi là từng biến cặp đôi. Khi một biến số được chia thành nhiều hơn 2 
cặp đôi chẳng hạn như ô nhiễm (ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm đất, ô 
nhiễm không khí), tài nguyên (tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài 
nguyên biển, tài nguyên nước ngầm), thái độ đối với bảo vệ môi trường 
(tán thành mạnh mẽ, tán thành, không chắc, không tán thành, phản 
đối) được gọi là nhiều biến đa đạng (Polytomous variable). 


Mặt khác, biến số liên tực có sự liên tục trong quá trình đánh giá. 
Chẳng hạn như độ tuổi, thu nhập và thái độ, có thể lấy bất kì giá trị nào 
trên thang tỉ lệ để đánh giá. Độ tuổi có thể được đánh giá bằng năm, 
tháng, ngày. Tương tự, thu nhập có thể đánh giá được bằng đôla. 


Bằng nhiều cách biến số chế? lượng cũng giống như phân cấp khi cả 
hai cùng sử dụng thang đánh giá theo kiểu để xuất hay tuần tự. Tuy 
nhiên, có một số sự khác biệt. Chẳng hạn có thể phát triển phân cấp dựa 
trên cơ sở đánh giá trên tỉ lệ tiếp diễn, chẳng hạn như đánh giá mức thu 
nhập trong dân chúng bằng đôla, sau đó phát triển thành phân cấp như 
"mức thu nhập thấp", "mức thu nhập trung bình", "mức thu nhập cao". 
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Việc đánh giá mức thu hẹp bằng đôla được phân vào loại đánh giá bằng 
biến số liên tục, trong khi đó đánh giá chủ quan bằng biến số phân cấp 
chẳng hạn như "thấp", "trung bình", "cao" là đánh giá chất lượng 
(qualitative variable). 


Mặc dù có sự khác biệt nhưng đối với hầu hết các mục đích trong thực 
tế đều không có sự khác biệt thật sự giữa biến số phân cấp và biến số 
định tính, giữa biến số liên tục và biến số định lượng, (hình 6.6) cho 
chúng ta thấy sự giống nhau và khác nhau giữa hai loại biến số 
khác nhau. 


Đối với những người bắt đầu để hiểu được cách 1 biến số được đánh 
giá dựa trên loại phân tích những quy trình cế định có thể được cung cấp 
thành dữ liệu, cách dữ liệu được giải thích và kết quả đưa ra được truyền 
đạt. Bạn có thể không nhận ra ở giai đoạn bắt đầu cách thể hiện bài báo 
cáo của bạn hoàn toàn độc lập với cách đánh giá biến số khác. Cách bạn 
đánh giá một biến số trong bài nghiên cứu của bạn cho thấy một bài 
nghiên cứu theo chất lượng hay số lượng. Do đó, biết được thang đánh 
giá một biến số rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu. 


Hừgs2| Ôn | TMMm — 


- Có/Không Trạng thái : Lợi tức (S) Giới : Trình độ học vấn 
- Khoẻ ũ 

- TốUXấu Ưa thích - Tuổi (nàm) , X Không 

- Không chắc Học vấn : Năm hoàn tất 

- Giàu/Nghèo - Không thích - Cân nặng - Cao 

- Ngày/Đêm - Chính trị - Trung bình 


Tuổi 


vi DÔNG Đảng : TN X——uổi 
bu Su NÓ SỤNg Già Thu nhập 
-Tự do h 
h - Trẻ X_.___§/nàm 


-Dân chủ 
Tuổi : 
- Già - Cao 


l dại - Trung binh 
- Trả con - Thấp 


-Nóng/Lạnh - Trẻ con 


Nhiệt độ 
X—ChayF 


Hình 6.6 : Biến số : xác định, liên tục, định lượng, định tính. 
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6.5 MỘT SỐ THũNG ĐÁNH Giá 


Một dàn bài mà ở đó chúng ta muốn triển khai là một công trình NC. 
Vậy thì, chúng ta không được xây dựng dàn bài theo cảm tính mà phải 
xây dựng dàn bài bằng sự đánh giá nhất định và đó là lí do tại sao 
chúng ta không thể tự tiện thêm sự kiện vào dàn bài mà không có sự 
thay đổi tính chất cần thiết (Poincare 1952). 


Sự đánh giá là trọng tâm của bất kì NCKH nào, sự tỉnh vi trong đánh 
giá của một Biến thiên càng lớn thì sự tin cậy càng lớn. Mặt khác, các 
đánh giá đó phải có tính công bằng và đặt đúng chỗ. 


Một trong những điểm khác biệt chính giữa môn khoa học tự nhiên 
và xã hội là đơn vị đánh giá sử dụng và mức độ quan trọng tác động 
đến chúng. 


Đối với khoa học tự nhiên, việc đánh giá phải tuyệt đối chính xác. 


Trong khi đó các môn bhoa học xã hội có thể thay đối theo một cách 
chủ quan bằng số lượng. Trong các môn khoa học xã hội, sự nhấn mạnh 
tính chính xác trong việc đánh giá thay đổi rõ rệt từ điều lệ này sang 
điều lệ khác. Một nhà nhân chủng học thường dùng những đơn vị đánh 
giá rất chủ quan trong khi đó một nhà kinh tế hay nhà dịch tễ học 
thường chú trọng đến việc đánh giá một cách khách quan. 


Có 2 hệ thống phân loại chính trong khoa học xã hội đối với việc 
đánh giá những loại biến động khác nhau. Hệ thống thứ nhất được phát 
triển bởi S.S. Steven (1946) và hệ thống thứ hai bởi Duncan (1984). Theo 
Đ8mith (1991: 72) "“Ducan đã liệt kê 5 loại đánh giá trong việc tăng thứ 
hạng mối quan tâm với các nhà khoa học : sự phân loại tỉ lệ để xuất 
(nominal), tỉ lệ tuần tự (ordinal]), tỉ lệ chính nguyên (cardinal), tỉ lệ tỉ số 
(ratio), và tỉ lệ có thể xảy ra (probability) (1991 : 72). Ducan viết về S.S. 
Steven phân loại như sau : 


Theo lí thuyết, những loại thang đánh giá cũng được Steven đề cập 
năm 1846 nhấn mạnh các cấp bậc đánh giá như để xuất, phỏng vấn và 
tính tỉ lệ. Một số ví dụ mà ông đưa ra nhằm minh hoạ những loại đánh 
giá này - đặc điểm đáng chú ý là nó liên quan đến việc kiểm tra tâm lí 
— là không đúng sự thật (1984). 
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Tuy nhiên, Bailey cho rằng Steven xây dựng sự phân loại có chọn lựa 
rộng mở cho cấp độ đánh giá (1978 : 52). Bởi vì cuốn sách này viết cho 
những người mới bắt đầu và cũng bởi vì sự phân loại của S.§. Steven 
dễ dàng hơn, nó được §.S. Steven phân cấp độ đánh giá thành 4 loại 
khác nhau : 


© Đề xuất hay xếp hạng (classificatory). 
s Theo trình tự hay phân loại (ranking). 
© Phỏng vấn. 

® Tỉ suất. 


6.5.1 PHÂN LOẠI THEO ĐỀ XUẤT HAY XẾP HẠNG 


Trong NCEH của ngành quản trị nói chung và quản trị môi trường nói 
riêng, thường dùng các cách phân loại sau đây. 


Sự phân loại để xuất (nominal) là sự phân loại theo cá nhân, đối 
tượng hay qua những phản ứng dựa trên một đặc điểm thông thường nào 
đó. Những cá nhân, đối tượng hay những câu trả lời này được chia ra 
thành những nhóm nhỏ theo cách nào đó sao cho mỗi thành viên trong 
mỗi nhóm nhỏ có một đặc trưng nào đó. Một biến động được đánh giá 
theo tiêu chuẩn để xuất có thể có 1 hoặc 2 hoặc nhiều hơn loại nhỏ phụ 
thuộc vào phạm vi của sự biến đổi. Ví dụ “nước”, “cây cối” chỉ có một 
nhóm phụ thuộc trong khi đó biến số “giới tính” có thể được phân loại 
thành 2 nhóm phụ thuộc : "nam" và "nữ". Đảng phái chính trị có thể 
phân ra thành 4 nhóm phụ thuộc : đảng lao động, đẳng tự do, đảng dân 
chủ, đảng xanh. Kiểu phân loại này dựa vào những thành viên hay đức 
tin của người được phân loại, chẳng hạn như những người theo đảng lao 
động được xem như những người lao động. Tương tự những người yêu tự 
do thì gia nhập vào đảng tự do,.. tên dùng để đặt cho những nhóm phụ 
này là ý định (notional), nhưng để những thông tin có hiệu quả, tốt nhất 
nên chọn một tên nào đó miêu tả được tính chất của nhóm phụ. 


Sự phân loại theo những phương tiện cấp bậc đề xuất khẳng định rằng, 
những cá nhân, những đối tượng hay những câu trả lời mà trong đó có cùng 
nhóm phụ có cùng một đặc tính phổ biến nào đó làm cơ sở phân loại. MIột 
trình tự mà trong đó các nhóm phụ được liệt kê không tạo ra sự khác biệt 
khi không có mối liên hệ giữa các nhóm phụ với nhau. 
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6.5.2 PHÂN LOẠI THEO THỨ BẬC (ORDINAL) HAY THEO 
HÀNG LỐI (RANKING) 


Sự phân loại theo tiêu chuẩn #hứ bậc có tất cả các đặc điểm như cách 
phân loại để xuất. Bên cạnh sự phân loại theo cá nhân đối tượng, phan 
ứng, hay một đặc điểm trong những nhóm phụ thuộc dựa vào một đặc 
tính phổ biến nào đó, thì sự phân loại ¿»ứ bậc sắp xếp những nhóm phụ 
thuộc này theo một trật tự nào đó. Chúng được sắp xếp theo trình tự 
tăng dần hay giảm dân tuỳ theo phạm vì mà nhóm phụ thuộc phán ánh 
mức đệ khác biệt trong biến số. Ví dụ, thu nhập có thể đánh giá theo số 
lượng (bằng đôla hoặc xu) hay chất lượng bằng cách sử dựng những nhór 
phụ thuộc như "trên trung bình", "trung bình" và “dưới trung bình". 
(Những nhóm này cũng có thể được phát triển dựa vào việc đánh giá số 
lượng ví dụ như : < $10.000 = dưới trung bình, $10.000 — $25.000 = trung 
bình và > $25.000 = trên trung bình). Nhóm phụ thuộc “trên trung bình” 
cho thấy những người được liệt vào nhóm này có thu nhập cao hơn 
những người trong nhóm "trung bình", và những người trong nhóm 
"trung bình" có thu nhập cao hơn những người nằm trong nhóm "dưới 
trung bình”. Những nhóm phụ về "thu nhập" liên quan với nhau trong 
phạm vi thu nhập của cá nhân, nhưng mức độ đánh giá của chính nó 
không phải là số lượng, cho nên sự khác nhau giữa nhóm phụ "trên trung 
bình" và "trung bình" hay giữa “trung bình" và "đưới trung bình" không 
thể xác định được. Điều này cũng đúng cho các biến số khác chẳng hạn 
như tình trạng kinh tế - xã hội hay những quan điểm được đánh giá 
theo kiểu thứ bậc. 


Do đó, cách phân loại thứ bậc có tất cả những đặc tính của cách phân 
loại để xuất. Các nhóm phụ được sắp xếp theo một trật tự phạm vi của 
các đặc tính. Khoảng cách giữa các nhóm phụ thuộc cũng vậy, không cân 
bằng khi không có đơn vị số lượng đánh giá. 


6.5.3 PHÁN LOẠI HAY ĐÁNH GIÁ THEO TÏỈ LỆ ĐIỀU TRA 
HAY PHỎNG VẤN 


Cách phân loại phỏng uốn điều tra cũng có đây đủ những đặc tính như 
cách phân loại thứ bậc, ví dụ những cá thể, những phản ứng theo một 
nhóm phụ có chung một đặc tính phổ biến nào đó và những nhóm phụ 
được sắp xếp theo trình tự tăng dân hoặc giảm dân. Ngoài ra cách phân 
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loại phỏng uấn điều tra dùng một đơn vị đánh giá để cho phép những cá 
thể hay những phản ứng được sắp đặt theo một khoảng cách đều nhau 
theo mối liên quan nào đó bao trùm toàn bộ biến số. Loại đánh giá này 
có một điểm đầu và một điểm cuối được chia thành những đơn vị cách 
đầu nhau. Điểm đầu và điểm cuối hay số đơn vị giữa chúng là tuỳ ý và 
thay đổi từ tỉ lệ này sang tỉ lệ khác. 


Chúng ta có thể lấy ví dụ bằng thang nhiệt độ theo hệ thống độ bách 
phân là 0C và điểm cuối (độ sôi) là 100°C. 

Bằng cách giữa điểm đông và điểm sôi được chia thành 100 khoảng 
cách bằng nhau, gọi là độ. Theo hệ thống farenheit thì điểm đông là 
32°F và điểm sôi là 212°F, và khoảng cách giữa 2 điểm được chia thành 
180 đoạn đều nhau. Mỗi độ hay những đoạn là một thang đánh giá về 
nhiệt độ. Độ càng lớn thì nhiệt độ đo được càng cao. Vì điểm đầu và 
điểm cuối là tuỳ ý nên chúng không tuyệt đối, ví dụ, bạn không thế nói 
60°C là nóng gấp đôi 30°C hay 30°F nóng gấp 3 lần 10°F được. Có nghìa 
là số học không thế hiện chỉ số, mà thể hiện bằng sự khác nhau giữa các 
chỉ số. Ví dụ, nếu nhiệt độ khác nhau giữa hai đối tượng A và B là 15°C, 
giữa C và D là 45°C thì bạn có thể nói nhiệt độ khác nhau giữa € và D 
lớn gấp 3 lần giữa A và B. Một quan điểm về một vấn đề được đánh giá 
theo thang Likert cũng tương tự. Thang Likert không đánh giá sự mạnh 
mẽ tuyệt đối của thái độ nhưng đơn giản là đánh giá bằng cách liên hệ 
với một trung gian để so sánh, đối chiếu. 


Thang đánh giá phỏng uấn điều tra chỉ là tương đối ; có nghĩa là nó 
vạch ra vị trí của những cá nhân và phản ứng trong mối tương quan đến 
cá nhân, một đối tượng khác với sự liên quan đến tâm mức đánh giá độ 
biến động. Vì thế, thang đánh giá này có tất cả những đặc trưng của một 
điểm đầu và một điểm cuối tuỳ ý. Do vậy, nó chỉ tương đối. Nó giúp ta 
đặt cá nhân và phản ứng trong mối tương quan với nhau và liên quan 
tâm mức đánh giá một biến số. Bởi vì thang đánh giá này chỉ có giá trị 
tương đối nên số học không thể thể hiện bằng các chỉ số. 


6.5.4 PHẦN LOẠI THEO THANG ĐÁNH GIÁ TỈ LỆ 


Thang đánh giá tỉ lệ (ratio) có tất cả các đặc tính của các thang đánh 
giá trên cộng thêm một vài đặc tính khác : điểm 0 của thang đánh giá 
ratio được cố định nghĩa là thang đánh giá này có một điểm đầu cố định. 
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Do đó, thang đánh giá này là tuyệt đối - sự khác nhau với thang phóng 
uấn điều trơ là được đánh giá từ điểm 0. Có nghĩa là thang tỉ lệ có thể 
dùng cho số học. Việc đánh giá 'thu nhập", "độ tuổi", "chiều cao”, "cân 
nặng” là ví dụ cho thang đánh giá này, một người 40 tuổi già gấp 2 lần một 
người 20 tuổi. Một người kiếm được $ 60.000/năm gấp 3 lần một người kiếm 
được $ 20.000. 


6.6 BIẾN SỐ TRONG ĐỀ Tải NGHIÊN Cứu 


Nhằm khẳng định nếu một bài nghiên cứu muốn có thành công thì 
phải cố gắng thiết lập một mối quan hệ liên quan đến nguyên nhân và 
kết quả từ các biến đổi và biến số. Trong các NC có thể có các biến đổi 
với những nguyên nhân khác nhau. 


-_ Biến số do những yếu tế bên ngoài. 


' Những biến đổi ngẫu nhiên biến hay cảm tính (những biến đối 
kết hợp với đối tượng nghiên cứu). 


Biến đổi độc lập (một loại dịch vụ tham khảo ý kiến). 
Những thuật ngữ trong bài : 
1. Independent Variable : Biến đổi độc lập (IV). 
2. Dependent Variable : Biến đối phụ thuộc (DV). 
3. Extraneous Variable : Biến đổi do những yếu tố bên ngoài (EV). 
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- Chance or random Variable : Biến đổi ngẫu nhiên hay cảm tính (CV). 
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Loại dịch vụ hướng dẫn Nghiên cứu phổ biến Các vấn đề hôn nhân 
Biến số độc lập Biến số phụ thuộc ' 
- Tự nhận thức 
- Thay đổi điều kiện kinh tố 
- Thay đổi tình trạng việc làm 
- Sinh con 


- Áp lực tử các mối quan hệ 
- Rắc rối từ các mối quan hệ.... 


Biến số phụ 


Hình 6.7 : Các yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ giữa dịch vụ hướng dẫn 
và các vấn đề hôn nhân. 


1V cũng như CV có thể ảnh hưởng đến những DV ở cả hai mặt tích 
cực lẫn tiêu cực. Trong một số trường hợp nào đó có thể giúp giải quyêt 
được các vấn để trong hôn nhân, do đó để giảm những ảnh hưởng giả 
định của IV đến DV. Chẳng hạn một sự biến đổi trong điều kiện kinh tế 
có thể theo cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Sự tiến bộ có thể giải quyết 
một số vấn đề trong khi việc giảm giá trị có thể làm tăng những biến đổi 
này lên. Nếu như bạn nghiên cứu chặt chẽ những mối quan hệ này, sự 
biến đổi ở DV (phạm vi những vấn để trong hôn nhân) có thể được quy 
ra thành 3 nhóm biến đổi. 


Biến đổi hoàn toàn trong phạm vi những vấn để trong hôn nhân = biến 
đổi thuộc tính đến dịch vụ tư vấn +, biến đổi thuộc tính đến EV +, biến đối 
thuộc tính đến CV+. 


Chúng ta thử lấy một ví dụ khác. Giả sử bạn muốn nghiên cứu sự tác 
động của những phương pháp giảng dạy đến mức nhận thức của sinh 
viên để lựa chọn một để cương nghiên cứu so sánh. Trong bài nghiên cứu 
này, sự biến đổi trong mức độ nhận thức của sinh viên được cho là một 
số yếu tố có thể chỉ ra trong hình 6.8. 
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Nghiên cứu phổ biến Mô hình dạy học Nghiên cứu phổ biển 
Nhóm A Mô hình 1 Nhóm 8 
Mô hình 1 
Nhóm B ) Mô hình 2 Nhóm C 
{4 Mô hình 2 
Nhỏm C Mô hình 3 Nhóm A 
Mô hình 3 


- Động cơ của sinh viên 
- Năng lực của giáo viên 

- Nguyện vọng của sinh viên 
* Lí do đi học 

- Thái độ đối với môn học 
- Ảnh hưởng của nhóm, ... 


Hình 6.8 : Quan hệ giữa mô hình đạy và học. 
Những biến đổi trong nhận thức của sinh viên = 
- Biến đổi thuộc tính đến phương pháp giảng đạy + 
- Biến đổi thuộc tính đến EV + 
- Biến đổi thuộc tính đến CV + 


Thật ra, trong bất kì việc nghiên cứu nào cũng vậy, cố thiết lập một 
mối quan hệ nguyên nhân - kết quả, bạn sẽ khám phá ra rằng đều có 3 
nhóm biến đổi hoạt động nhằm mang lại một biến đổi trong DV. Điều 
này được diễn tả bằng một phương trình. 


Biến đổi trong những biến đổi do những yếu tố bên ngoài = biến đôi 
do những thay đổi tác nhân. 


- Biến đổi do EV + 

- Biến đổi do CV + 
Trong những thuật ngữ : 

- Biến đổi trong DV = 
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- Biến đổi thuộc tính đến IV + 
- Biến đổi thuộc tính đến EV + 
- Biến đổi thuộc tính đến CV + 
Sự khác nhau hoàn toàn (sự mâu thuẫn hoàn toàn) ; 
- Mâu thuẫn thuộc tính đến IV + 
- Mâu thuẫn thuộc tính đến EV + 
- Mâu thuẫn thuộc tính đến CV 
- Hoặc một cách sinh động 


Khi biến đổi hoàn toàn (total change) đánh giá ảnh hưởng kết hợp của 
cả 3 bộ phận cấu thành, thật khó để tách Ì¡ sự tác động qua lại giữa 
chúng. Từ mục đích nghiên cứu nhằm xác định biến đổi có thể được quy 
cho là EV và CV là nhỏ nhất. Đây là những gì mà Kerlinger (1986 : 286 
gọi là nguyên tắc "maxmieon" của mâu thuẫn. 


Một trong những vấn để quan trọng đặt ra là làm thế nào chúng La có 
thể giảm thiểu ảnh hưởng thuộc tính đến EV và CV ? Câu trả lời là 
chúng ta không thể, nhưng có thể định lượng được. Mục đích duy nhất 
của việc tạo ra một nhóm kiểm soát là để đánh giá sự biến đổi đó là kết 
quả của EV. Ảnh hưởng của CV thường được giả định là không h¿y 
negligible. Như chúng ta đã thảo luận, biến đổi ngẫu nhiên trước tiên tư 
2 nguồn : đối tượng và công cụ nghiên cứu. Người ta cho rằng nếu một số 
đối tượng nghiên cứu ảnh hưởng đến DV một cách tích cực thì những yếu 
tố khác sẽ ảnh hưởng tiêu cực. Chẳng hạn nếu một số đối tượng nghiên 
cứu rất tích cực trong thái độ đến một vấn đề nào đó, thì sẽ rất phong 
phú hay ảnh hưởng tích cực, có hạn chế đến những vấn để khác rất tiêu 
cực. Ngược lại, họ có khuynh hướng huỷ bỏ lẫn nhau, vì vậy ánh hưởng 
dây chuyển được cho là không. Do đó, trong hầu hết các chương trình 
nghiên cứu CV được cho là số không. 


Tuy nhiên, nếu trong một công trình nghiên cứu dâa số, hầu hết 
những cá nhân đều bị ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực thì một lôi hệ 
thống trong những tài liệu phát hiện sẽ được giới thiệu. Cùng giống như 
nếu một công cụ nghiên cứu không thực tế thì sẽ không đánh giá một 
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cách chính xác những gì cần phải đánh giá, một thống kê sai lệch hệ 
thống có thể được giới thiệu trong bài nghiên cứu. 


Trong các môn khoa học tự nhiên, một nhà nghiên cứu có thể kiểm 
soát EV việc thử nghiệm thường được thực hiện trong phòng thí nghiệm. 
Đối với các môn khoa học xã hội được thực hiện trong xã hội vượt quá 
sự kiểm soát của người nghiên cứu. Từ đó không có người nghiên cứu 
nào kiểm soát nổi EV và ảnh hưởng của chúng, như được đề cập đến 
thật khó để giảm thiểu. Sự lựa chọn tốt nhất là để định lượng những tác 
động qua lại của chúng thông qua việc dùng một nhóm kiểm soát mặc 
dù sự giới thiệu một nhóm kiểm soát tạo ra những vấn đề đảm bảo EV 
có một ảnh hưởng giống nhau đến cả 2 nhóm kiểm soát và thử nghiệm. 
Trong một số tình huống nào đó, những ảnh hưởng qua lại giữa chúng 
có thể loại bỏ. (Điều này xảy ra chỉ khi ở đó 1 hay 2 sự biến đổi có một 
tác động rõ rệt đến DV), 


Có 2 phương pháp được sử dụng để khẳng định rằng EV có một ảnh 
hưởng tương đồng đến nhóm kiểm soát và thử nghiệm 2 phương pháp để 
loại bỏ ĐV. 


1. Khẳng định rằng EV có một tác động tương đồng đến nhóm kiểm 
soát và nhóm thử nghiệm. Người ta cho rằng nếu 3 nhóm có thể so sánh 
được thì phạm vi mà EV sẽ ảnh hưởng đến DV sẽ tương tự trong cả 2 
nhóm. Hai phương pháp sau đây khẳng định rằng nhóm kiểm soát và 
nhóm thử nghiệm có thể so sánh được với nhau. 


° Cảm tính : Khẳng định rằng 2 nhóm có thể so sánh được với 
những khía cạnh của sự biến đổi. Người ta cho rằng nếu những 
nhóm này có thể so sánh được thì phạm vi EV sẽ ảnh hưởng 
đến DV sẽ giống nhau trong mỗi nhóm. 


*°_ Tương xứng : Một cách khác để khẳng định rằng 2 nhóm có thể 
so sánh được để sự ảnh hưởng của EV sẽ giống nhau trong cả 2 
nhóm (được bàn luận trong chương 8). 


2. Loại bỏ EV : đôi khi chúng ta có thể loại bổ EV hay xây dựng 
thành một để cương nghiên cứu. Chúng ta thường thực hiện điều này 
khi có một luận chứng thuyết phục mà EV có một mối tương quan chặt 
chẽ với DV, hay khi bạn muốn cách H sự tác động của EV ra thành từng 
phần riêng lẻ. Có 2 phương pháp được sử dụng : 
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e Xây dựng những biến đổi ảnh hưởng đến để cương nghiên cứu 
(đesign of study) nhằm giải thích khái niệm này để có thể lấy ví dụ. Giả 
sử bạn muốn nghiên cứu sự tác động dịch vụ sức khoẻ người mẹ đến tỉ lệ 
tử vong của trẻ sơ sinh trong nghiên cứu dân số. Người ta cho rằng tình 
trạng dinh dưỡng cũng có ảnh hưởng rõ rệt đến tỉ lệ tử của trẻ sơ sinh. 


s© Loại bổ sự biến đổi : để hiểu được điều này, chúng ta hãy lấy một ví 
dụ khác. Giả sử bạn muốn nghiên cứu sự tác động qua lại của một chương 
trình giáo dục sức khoẻ đến thái độ và niễm tin về phương pháp chữa trị 
của một căn bệnh nào đó trong cộng đồng người châu Âu và người Úc 
đang sống trong cộng đồng riêng biệt khi thái độ và niềm tin thay đổi rõ 
rệt từ văn hoá đến văn hoá. Việc nghiên cứu người châu Âu và người Úc 
như một nhóm sẽ không cung cấp cho bạn một bức tranh chính xác. 
Trong các bài nghiên cứu thật thích hợp để loại bỏ những mâu thuẫn văn 
hoá trong việc nghiên cứu dân số, bằng cách chọn nghiên cứu riêng lẻ dân 
số hay xây dựng một nhóm người sắp xếp thống kê theo điểm chung về 
văn hoá ngay thời điểm phân tích. 


Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chức năng đầu tiên của để cương 
nghiên cứu (research design) liên quan đến toàn bộ kế hoạch của việc 
nghiên cứu. Đề cương trình bày chỉ tiết, người hướng dẫn là người đọc 
tất cả những quy trình bạn lập kế hoạch để sử dụng và nhiệm vụ mà 
bạn đang thực hiện để trả lời cho những vấn để trong để cương nghiên 
cứu. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong một đề cương 
nghiên cứu là trình bày mọi thứ một cách rõ ràng cụ thể để người đọc 
hiểu tiến trình mà bạn nghiên cứu là gì. Do đó, một đề cương nghiên 
cứu cần : 


« Tên để tài nghiên cứu : theo "nhóm" "từ trước đến sau" hay 
"so sánh" "thử nghiệm" hay "kiểm soát". 


e Cung cấp thông tin chỉ tiết về những khía cạnh nghiên cứu sau : 
— Ai sẽ tạo ra việc nghiên cứu dân số. 
— Làm thế nào để một nghiên cứu về đân số được thiết lập ? 


— Một mẫu hay toàn bộ đân số được chọn để nghiên cứu ? 
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— Nếu một mẫu được chọn thì làm thế nào để tiếp xúc ? 
- Sự chấp thuận như thế nào ? 
~ Phương pháp thu thập đữ liệu nào được sử dụng và tại sao ? 


— Trong trường hợp cung cấp 1 bảng câu hỏi để điều tra, câu trả lời 
sẽ được phản hồi ở đâu ? 


- Làm thế nào để đối tượng nghiên cứu tiếp xúc với bạn nếu họ có 
câu hỏi ? 


— Nếu như có một cuộc phỏng vấn, họ sẽ được hướng dẫn trả lời 
như thế nào ? 


TÓM TắT : 


Những kiến thức về những loại biến số khác nhau hoặc cách đánh giá 
đóng vai trò quyết định trong việc nghiên cứu. Các biến số là yếu tố 
quan trọng giúp hình thành các khái niệm một cách rõ ràng, chỉ tiết về 
vấn đề cần nghiên cứu nhằm trình bày chính xác những giả thuyết và 
phát triển công cụ nghiên cứu. Các biến số ảnh hưởng đến việc các dữ 
liệu được phân tích như thế nào ? Những bài kiểm tra nào có thể áp 
dụng cho các đữ liệu ? Có thể áp dụng phương pháp giải thích nào ? Các 
dữ liệu được trình bày như thế nào ? Và kết luận được rút ra. Cách đặt 
câu hỏi quyết định cách phân loại dựa vào thang đánh giá mà ảnh hưởng 
đến tất cả những vấn đề đặt ra ở trên. Tương tự như thế, cách mà một 
biến số được đánh giá ở giai đoạn thu thập dữ liệu đến phạm vi lớn hơn 
quyết định việc nghiên cứu có cho là bị ảnh hưởng tới "số lượng” hay 
"chất lượng" hay không ? Thật cần thiết cho những người mới bắt đầu 
nghiên cứu hiểu được những cách khác nhau để một biến số được đánh giá 
và hàm ý của nó trong việc nghiên cứu. 

Một biến số có thể được phân loại từ 3 luật có mối tương quan lẫn nhau : 
mối quan hệ nhân — quả, lập đề cương nghiên cứu, đơn vị đánh giá. 
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Có 4 thang đánh giá được áp dụng cho ngành quản trị môi trường hay 
các môn khoa học xã hội : đề xuất (nominal), thứ bậc (ordinal), phỏng 
vấn điều tra (interval) và tỉ lệ (ratio). Bất kì khái niệm, ý niệm nào 
được đánh giá bằng những thang đánh giá này được gọi là biến số. 
Những thang đánh giá cho phép câu trả lời mang tính chủ quan cao 
cũng như được đánh giá một cách chính xác nhất. Việc lựa chọn phương 
pháp đánh giá một biến số bằng thang đánh giá phụ thuộc vào mục đích 
nghiên cứu và cách bạn muốn truyển đạt đến người đọc. 


Nhằm khẳng định, nếu một bài nghiên cứu cố gắng thiết lập một mối 
quan hệ liên quan đến nguyên nhân và kết quả thì IV có cơ hội ảnh 
hưởng đến DV lớn nhất, trong khi đó những ảnh hưởng của EV và CV 
đến DV là nhỏ nhất. 


Kết quả của một nghiên cứu không phải lúc nào cũng có thể dẫn đến 
một khả năng kiểm soát đánh giá sự thay đổi toàn bộ sự kiện, hay làm 
thay đổi do IV + EV + CV trong một hiện tượng hay hoàn cảnh. Mục 
dích giới thiệu một nhóm kiểm soát là để định lượng mức độ tác động 
của EV và CV. 


Chi tiết hoá (study design) là một phần của NC chỉ tiết (research 
đesign). Đó là do chỉ tiết hoá (study design “perse") chính bản thân nó, 
trong khi đó NC chỉ tiết bao gồm những chỉ tiết khác liên quan đến việc 
thực hiện bài nghiên cứu. 
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Các khái —=: BBaianamilce khái NgĩiSe———==== khái niệm 
— khái niệm Ghỉ thị Các biến số 


a) Thu nhập 


Mức D—— định 
(xác định công việc) 


Giảu có a) Thu nhập/năm 


b) Tổng giá trị của : 
Nhà, tàu, xe, vốn 
đầu tự 


a) Nếu > $ 100000 


b) Tài sản b) Nếu > $ 250000 


Trình độ học vấn 
cao 


a) Điểm trung binh trong kỉ thí a) Phần trăm số điểm |a) Nếu > 75% 
b) Điểm trung bình bài tập b) Phần trăm số điểm |b) Nếu > 75% 
e) Điểm trung bình €) Phần trăm số điểm [c) Nấu > 80% 
đ)... 


Hiệu quả( chương |A) Số bệnh nhân 
trình sức khoẻ) 


a) # bệnh nhân được | Có chăng sự khác 
phục vụ trong 1 tháng/ | nhau giữa mức độ 
năm trước và sau thống 
b) Thay đổi tỉ lệ bệnh 
(# tình trạng bệnh/ 

1000) Điểm tăng hay giảm 
€) Thay đổi bệnh phổ biến trong mỗi 

1. Thay đổi trong biến số được quyết 
cpR định do người nghiên 

2. Thay đổi trong __ | cứu hoặc chuyên 
ASDR viên khác. 
đ) 1. Thay đối về cân 
nặng 

2.Lần bệnh trong 
năm 
3.Thay đổi bệnh 


b) Thay đổi bệnh |1. Thay đổi phạm 

vi bệnh 

c) Thay đổi tilệ |2. Thay đổi kiểu 
bệnh 

1. Thay đổi trong 


ASDR 
1. Thay đổi về 
cân nặng 

2. Thay đổi về 
lần bệnh 

3. Thay đổi bệnh 


Hình 6.8 : Thay đổi những khái niệm về biến số. 
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Các loại biến số 


Thiết kế 
nghiên cứu 


Kiểu 


nguyên nhân 


Đan vị 
đo lường 


liên quan 


Biến số 
số lượng 


Biến số 
tiếp diễn 


Biến số 
xác định 
hay riêng 
tẽ 


Chia nhỏ 
(Ước số) 


Hình 6.10 : Các loại biến số thường gặp trong nghiên cứu khoa học. 
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_“: 


CÁCH XÂY DỰNG GIÁ THIẾT 


7.1 ĐỊNH NGHĨđ Giả THIẾT 


Lí do trọng yếu thứ hai trong việc cấu thành công thức của một vấn 
đề nghiên cứu là sự cấu thành giả thiết. Giả thiết đem lại sự rõ ràng, sự 
riêng biệt và tập trung đến vấn đề nghiên cứu. Thế nhưng có lúc chúng 
không thiết yếu cho một vấn để nghiên cứu. Bạn có thể đưa ra một 
nghiên cứu vững chắc mà không cần xây dựng một giả thiết đơn. Mặt 
khác, trong quá trình nghiên cứu, bạn có thể xây dựng rất nhiều giả 
thiết, miễn bạn cho là phù hợp. Phần đông tin rằng, để thực hiện một 
nghiên cứu, người ta phải cấu thành một giả thiết. Thông qua ý kiến 
này, giả thiết xảy ra chủ yếu từ một loạt linh cảm được kiểm tra thông 
qua một quá trình nghiên cứu và có thể dẫn đến một nghiên cứu vững 
chắc hoàn toàn mà không cần phải có những linh cầm hay sự suy đoán. 
Thế nhưng trong nghiên cứu bệnh học môi trường, để thu hẹp lĩnh vực 
nghiên cứu, sự cấu thành giả thiết thật là quan trọng. 


Tâm quan trọng của giả thiết thể hiện ở khả năng mang lại phương 
hướng, nét đặc trưng và tiêu điểm của một ngành nghiên cứu, chúng cho 
các nhà nghiên cứu biết thông tin đặc trưng gì cần thu thập và từ đó 
cung cấp tiêu điểm lớn hơn. 


Hãy để chúng tôi nghĩ là bạn đang ở trong đường đua và trong cuộc 
cá độ. Dựa vào linh cảm, bạn cá rằng con ngựa nào đó sẽ chiến thắng. 
Bạn chỉ có thể biết linh cảm đó đúng hay sai sau trận đua ấy. Hãy thử 
lấy một ví dụ khác, giá như bạn có linh cảm rằng, trong lớp học của 
mình có nhiều người hút thuốc lá hơn là những người không hút. Để 
kiểm tra linh cảm đó, bạn hỏi tất cả hay chỉ một số người trong lớp xem 
có hút thuốc không. Sau đó bạn có thể kết luận cái linh cảm đó đúng 
hay sai, 
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Giờ thì để chúng tôi đưa ra một ví dụ khác, ví như bạn làm việc trong 
lĩnh vực vệ sinh môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Các ấn tượng về 
việc phân tích bệnh của bạn có tỉ lệ cao hơn điểu kiện nhất định. Bạn 
muốn tìm ra nguyên nhân có thể xảy ra của điều kiện này. Có thể có 
nhiều nguyên nhân để khám phá mỗi khả năng, đòi hỏi rất nhiều thời 
gian và nguồn cung cấp. Do đó, để thu hẹp sự lựa chọn, tuỳ vào kiến 
thức của bạn về lĩnh vực đó mà bạn xác định cái bạn cho là có nhiều 
khả năng gây ra nhất. Dựa trên sự xác minh, bạn có thể kết luận rằng, 
nguyên nhân giả thiết là nguyên nhân thực sự của điều kiện thì giả 
thiết của bạn là đúng. 


Trong những ví dụ trên, bạn khởi đầu bằng linh cảm thiển cận hay 
sự giả thiết. Trong trường hợp (ở trường đua) bạn chờ đợi sự kiện này 
xảy ra (lính cảm đúng hay sai) xảy ra, và trong hai ví dụ sau mà bạn 
hoạch định nghiên cứu nhằm định mức cho sự chắc chắn của cái giả 
thiết bạn đã đưa ra, thì bạn chỉ đạt kết luận về sự chắc chắn của cái giả 
thiết ấy sau sự kiểm nghiệm kĩ càng. 


Giả thiết dựa vào lí luận, tương tự một nhà nghiên cứu, bạn không 
biết về một hiện tượng, một hoàn cảnh, sự phổ biến của một điều kiện 
trong một số dân hay là về kết quả của một chu trình ; thế nhưng bạn 
lại có linh cảm hình thành cái nên của những phỏng đoán hay giả thiết 
nhất định. Bạn kiểm định những điều này bằng cách thu thập thông tin 
có khả năng giúp bạn đưa ra kết luận linh cảm là đúng hay sai. Quá 
trình xác minh đó đưa ra một trong ba kết luận : 


— Linh cảm của bạn có thể đúng. 
— Đúng phần nào đó. 
— Sai. 


Nếu không có quá trình xác nhận, bạn không thể kết luận điều gì về 
sự chắc chắn của phỏng đoán. Vì vậy, giả thiết là sự linh cảm, sự phỏng 
đoán, sự nghỉ ngờ, sự xác nhận hay ý kiến về một hiện tượng, mối quan 
hệ hay tình huống, về hiện thực hay sự thật mà bạn không biết. Nhà 
nghiên cứu tập hợp những cái nói trên lại thành nền tảng của quá trình 
điều tra. Trong hầu hết các nghiên cứu, giả thiết thường được căn cứ vào 
những nghiên cứu khác trước đó hoặc là chính bạn hay là sự quan sát 
của những người khác. 
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Có nhiều định nghĩa “giả thiết”, theo Kerlinger, “giả thiết là lời 
phỏng đoán mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến đổi” (1986 : 17). Từ 
điển quốc tế mới về ngôn ngữ của Webster, định nghĩa giả thiết là 
mệnh đề (lời tuyên bố), điều kiện nguyên tắc được giả thiết mà có lẽ 
không dựa vào niềm tin nhằm đưa ra những hệ quả có logic và bằng 
phương pháp này kiểm tra sự đúng đắn của nó. 


Back và Champion định nghĩa giả thiết là “lời tuyên bố về điều gì đó 
mà giá trị của nó thường được biết” (1976 : 126). Theo định nghĩa khác, 
Bailey định nghĩa “giả thiết là một lời tuyên bố được phát biểu trong 
một hình thức có thể kiểm tra và nó phỏng đoán mối quan hệ nhất định 
giữa hai biến thiên ; nói cách khác, nếu chúng ta nghĩ rằng, có quan hệ 
tổn tại, ta phát biểu đầu tiên nó là một giả thiết và sau đó kiểm tra giả 
thiết đó”. H 


Theo Grinell và Stothers (1998), một giả thiết được viết theo cách mà 
nó được chứng minh bằng đữ liệu có giá trị và đáng tin cậy,. 
Từ những định nghĩa trên, rõ ràng giả thiết có những đặc điểm nhất 
định. Đó là : 
— Nó là một lời tuyên bố thử. 
— Giá trị của nó chưa được biết. 


— Trong một số trường hợp nó phân biệt mối quan hệ giữa nhiều sự 
thay đổi. 


1.2 CáC CHứC NĂNG Củ MỘT Giả THIẾT 


Trong khi nhiều nhà nghiên cứu tin rằng, để xây dựng một ngành 
học, đòi hỏi một giả thiết. Như đã được để cập, việc có một giả thiết 
không mấy cần thiết. Tuy nhiên, giả thiết rất quan trọng trong việc 
mang lại tính rõ ràng cho vấn để nghiên cứu. Đặc biệt là nó phục vụ cho 
những chức năng sau : 


- Sự cấu thành giả thiết cung cấp tiêu điểm cho ngành học. Nó cho 
bạn biết những mặt riêng biệt của vấn để nghiên cứu. 

- Giả thiết mách bạn dữ liệu gì cân thu thập và những gì không cần 
thu thập, để từ đó cung cấp tiêu điểm cho một ngành học. 
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~ Khi nó cung cấp tiêu điểm, sự vận dụng một giả thiết nâng cao tính 
khách quan của một ngành học. 


— Giá thiết có thể làm bạn ïẾing cao sự cấu thành học thuyết và giúp 
bạn bổ sung những lỗ hổng về kiến thức. Theo Kelinger, “giả thiết là 
trung gian có sức thuyết phục trong việc dung hoà khách quan những 
khuyết điểm giữa niểm tin và thực tế kinh nghiệm”. 


Giai đoạn ! Giai đoạn II Giai đoạn !!I 
Linh cảm phỏng đoán Nghiên cứu Kết luận đúng/sai 


Hinh 7: Quá trình kiểm tra giả thiết. 


7.3 ĐẶC ĐIỂM Của Giả THIẾT 


Có một số lí do để ghi nhớ vì chúng rất quan trọng đối với sự xác 
nhận có giá trị khi xây dựng giả thiết. 


Giả thiết nên đơn giản, riêng biệt và nhận thức rõ ràng - không có 
sự mơ hỗ trong xây đựng giả thiết, bởi vì sự mơ hồ tạo cho sự xác định 
giả thiết không dễ dàng. Giả thiết nên không có kích thước, nghĩa là nó 
chỉ nên kiểm tra một lúc một quan hệ. Để có thể phát triển một giả 
thiết hay, bạn phải quen thuộc với lĩnh vực môn học (sự hiểu biết về 
văn hoá có tầm quan trọng rất lớn). Bạn càng đi sâu vào vấn để thì xây 
dựng giả thiết càng dễ dàng. Ví dụ, trong lớp, tuổi trung bình của sinh 
viên nam cao hơn tuổi trung bình của sinh viên nữ. 

Giá thiết trên rõ ràng, riêng biệt và đễ kiểm tra. Nó nói lên được cái 
mà bạn đang cố so sánh (đó là tuổi trung bình của lớp học này), những 
nhóm người được so sánh (nam và nữ sinh viên) và cái bạn muốn thiết 
lập (độ tuổi trung bình của nam sinh viên cao hơn), 


Tí lệ tự sát biến thiên ngược với sự kết gắn xã hội (Back và 
champion), giả thiết này cũng rõ ràng và riêng biệt nhưng lại khó kiểm 
tra hơn nhiều. Có 3 vấn để trong giả thiết này, "tỉ lệ tự sát" thay đổi 
ngược với cái quyết định hướng của mối quan hệ và ' 'sự kết gắn xã hội". 
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Để tìm ra tỉ lệ tự sát và nhằm xem thử mối quan hệ đó nghịch đảo hay 
không thì lại khá dễ dàng. Nhưng để xác định sự gắn kết xã hội thì khó 
hơn nhiều lần. Cái gì quyết định sự gắn kết xã hội ? Nó được đo như thế 
nào ? Điều này làm cho việc kiểm tra giả thiết khó khăn. 


Giả thiết phải có khái niệm xác nhận, phương pháp và kĩ thuật phải 
có sẵn cho sự thu thập và phân tích dữ liệu. Nếu giả thiết không thể xác 
nhận khách quan thì không thể xác nhận nó, bởi vì không có kĩ thuật 
để định dạng nó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên 
xây dựng giả thiết chỉ vì không có phương pháp xác định nó. Có thể 
trong quá trình làm việc bạn phát triển một kĩ thuật mới để xây dựng 
nó. 


Giả thiết phải có khái niệm xác nhận, nghĩa là nó có thể thể hiện 
trong những điều kiện có thể đo đạc. Nếu nó không thể đo đạc được, nó 
không thể kiểm tra được và do đó sẽ không thể đưa ra kết luận. 


1.4 CC LOẠI Giả THIẾT 


Như đã giải thích, bất kì sự phỏng đoán nào bạn tìm kiếm để làm cho 
nó có giá trị thông qua những kĩ thuật được gọi là giả thiết. Vì vậy, theo 
lí thuyết, chỉ có một loại giả thiết duy nhất, đó là nghiên cứu giả thiết — 
nên tảng của sự điều tra nghiên cứu. Tuy nhiên, vì những quy ước trong 
điều tra khoa học và vì cách diễn tả trong việc xây dựng một giả thiết, 
giả thiết có thể được phân thành vài loại, nhưng tựu trung có 2 loại : 


1. Giả thiết để nghiên cứu. 
2. Giả thiết dự khuyết. 


Sự cấu tạo thành một giả thiết dự khuyết là một quy ước trong quy 
trình khoa học. Chức năng chủ yếu của nó là nhằm phân biệt rõ ràng 
mối quan hệ được coi là đúng nếu giả thiết nghiên cứn bị sai. Về mặt 
nào đó, giả thiết dự khuyết có vẻ đối nghịch với giả thiết nghiên cứu. 
Trở lại quy ước, một giả thiết vô giá trị, hay giả thiết không có sự khác 
biệt gì được cấu thành giả thiết dự khuyết. 
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Hãy lấy ví dụ, giả sử bạn muốn kiểm tra kết quả sự kết hợp khác 
nhau của trung tâm sức khoẻ vệ sinh môi trường và sự cung cấp dinh 
dưỡng hiện tại trên tỉ lệ tử vong trẻ em. Để kiểm tra điều này, kế hoạch 
thử nghiệm 2 x 2 thừa số để ứng dụng. 


Có nhiều cách cấu tạo thành giả thiết. Ví dụ : 


1, Không có sự khác nhau về mức độ tử vong trẻ em giữa những 
điều kiện vệ sinh môi trường khác nhau. 


2. Nhóm chữa trị trung tâm vệ sinh môi trường (MCH), nhóm 
cung cấp dinh dưỡng (NS) có suy giảm hơn trong tỉ lệ tử vong 
trẻ em so với phương pháp chữa trị, hoặc nhóm điều hành. 


3. Tử vong trẻ em trong nhóm chữa trị MHC đạt đến mức 
30/1000 trong vòng trên 5 năm. 


4. Suy giảm tỉ lệ tử vong trẻ em lớn hơn gấp 3 lần trong nhóm 
chữa trị MCH so với NŠ trong vòng trên ỗ năm. 


Hãy lấy một ví dụ khác. Giả sử bạn muốn tìm hiểu về tỉ lệ hút thuốc 
trong cộng đồng dựa trên sự khác biệt về giới. Những giả thiết sau có 
thể được cấu tạo. 


1. Không có sự khác nhau quan trọng trong tỉ lệ nam và nữ hút 
thuốc của một số dân được điều tra. 


2. Tỉ lệ hút thuốc nhiều hơn nam giới trong số dân điều tra được. 


3. 60% nữ giới và 40% nam giới trong số dân điều tra là những 
người hút thuốc lá. 


4. Số nữ hút thuốc nhiều hơn nam bai lần trong tổng số điều tra. 


Ở hai ví dụ trên, phương pháp mà giả thiết thứ nhất được cấu thành 
chỉ ra rằng không có sự khác nhau trong phạm vi tác động của những 
phương pháp chữa bệnh khác nhau trên tỉ lệ tử vong trẻ em, hay là tỉ lệ 
người hút thuốc nam/nữ. Khi xây đựng giả thiết, cần giả định điều kiện 
không có sự khác nhau giữa hai tình huống, những nhóm, những kết 
quả hay sự phổ biến của một điều kiện, một hiện tượng, cái này được gọi 
là giả thiết vô giá trị thường được viết là Ho. 
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Giả thiết thứ hai ở mỗi ví dụ chỉ ra rằng, không có sự khác biệt ở 
phạm vi tác động của nhiều phương pháp phòng chống bệnh vệ sinh môi 
trường khác nhau trên tử vong trẻ em cũng như tỉ lệ người hút thuốc 
nam/nữ trong một số dân, dù rằng phạm vi khác không được phân biệt 
rõ ràng. 

Giả thiết mà nhà nghiên cứu đặt ra điểu kiện có khác nhưng không 
làm rõ được tầm quan trọng gọi là giả thiết của sự khác nhau. 


Nhà nghiên cứu có lẽ có đủ kiến thức về hành vi hút thuốc của cộng 
đồng người hay chương trình chữa bệnh và kết quả của nó để suy đoán 
sự chính xác của trường hợp hoặc kết quả chữa trị trong đơn vị định 
lượng. Kiểm tra giả thiết thứ ba ở cả hai ví dụ : mức độ tử vong của trẻ 
em là 30/1000 và tỉ lệ người hút thuốc nam/nữ là 40/60. Loại giả thiết 
này được gọi là giả thiết điểm phổ biến. 


Giả thiết 4 ở cả hai ví dụ suy đoán mối quan hệ giữa tác động của sự 
liên kết khác nhau của chương trình MCH và NS ở biến số độc lập (tử 
vong trẻ em) hay mối quan hệ giữa sự phổ biến của một hiện tượng (hút 
thuốc lá) trong số dân khác (giữa nam và nữ). Loại giả thiết này xác 
định phạm vi mối quan hệ dựa trên hậu quả những nhóm chữa bệnh 
khác nhau theo biến số độc lập (trên 3 lần đối với MCH so với NS trên 
5 năm) hay sự phổ biến của một hiện tượng ở những nhóm dân khác 
nhau (nữ lớn hơn nam 2 lần) loại giả thiết này được gọi là giả thiết 
liên hệ. 

Có nhiều nhằm lẫn về giả thiết vô giá trị và giả thiết nghiên cứu. 
Bất kì kiểu giả thiết nào, bao gôm cả giả thiết vô giá trị, có thể là cơ sở 
của một quá trình điều tra. Khi giả thiết vô giá trị trở thành cơ sở của 
cuộc điều tra nghiên cứu thì nó trổ thành giả thiết nghiên cứu. 


1.5 SÑI SÓT TRONG KIỂH TRúq Giả THIẾT 


Như đã được đề cập, giả thiết là sự suy đoán có thể đúng hay sai. Có 
khả năng đi đến một kết luận sai về một giả thiết do nhiều nguyên 
nhân khác nhau. Những kết luận sai về sự định giá của một giả thiết có 
thể được tạo ra nếu : 
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-_ Kế hoạch nghiên cứu đưa ra bị sai. 

+ Cách trích mẫu được ứng dụng sai. 
Phương pháp thu thập dữ liệu không chính xác. 
Phân tích bị sai. 
Cách thống kê được ứng dụng không phù hợp. 

+ Những kết luận đưa ra không đúng. 


Một số hoặc tất cả các mặt này của quá trình nghiên cứu có thể gây 
ra sai lầm trong nghiên cứu, làm cho kết luận bị vô nghĩa. Vì vậy, trong 
việc kiểm tra giả thiết luôn có những lỗi sai gây ra do những nguyên 
nhân được nêu trên. 


Do vậy, trong việc đưa ra kết luận về một giả thiết, có hai loại sai 
lầm có thể xảy ra : 


- Sự từ chối một giả thiết vô giá trị đúng. Loại này được gọi là 
loại 1. 


Chấp nhận một giả thiết vô giá trị sai. Loại II. 


T6 TIÊU CHUẨỔN CHỦ ĐO TRONG MỘT Giả THIẾT 
NGHIÊN cứu 
Như trên đã nêu, Giả thiết là phương tiện và là bước đầu tiên để một 
NCKH thực thi. Do đó, phải thận trọng khi đặt giả thiết. 


Một giả thiết mang tính thực thi, phải có nội dung khoa học, và phải 
có các chuẩn sau : 


"_ Phải được hình thành trên những quan sát thực tế khách quan. 


" Không được trái với những lí thuyết đúng đắn đã được công 
nhận, nếu như không có gì là ý tưởng hay. 


«Ẳ Giả thiết phải được kiểm chứng bằng lí thuyết và thực nghiệm. 
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7.7 PHÁN ĐOÁáN TRONG Giá THIẾT KHOđ HỌC 


- Giả thiết luôn đi kèm theo phán đoán sự việc. 
— Những phán đoán yêu cầu : Phải có tính logic. 
- Phán đoán chia nhiều loại : Phán đoán đơn và phán đoán kép,... 


~ Phán đoán đơn là phán đoán chỉ có một đơn nguyên phán đoán 
tạo thành. 


Trong phán đoán đơn lại chia ra nhiều loại nữa : phán đoán (PĐ) 
khẳng định, PÐ phủ định, PÐ chung, PÐ riêng, PÐ tất nhiên, PÐ phức. 


Phán đoán phức là phán đoán bao gồm nhiều phán đoán đơn lẻ hợp 
thành. Trong phán đoán phức lại chia ra : 


+ Phán đoán liên kết : gồm nhiều phán đoán đơn liên kết với nhau 
bằng các liên từ "và", "nhưng", "đồng thời”... 


+ Phán đoán chọn lọc : nhiều phán đoán đơn liên hệ với nhau 
bằng từ "hoặc", "hay là". 


+ Phán đoán giả định : bắt đầu bằng từ "nếu", "nếu như ”. 


TÓH TẮT : 


Vấn để nghiên cứu có giá trị hoàn toàn có thể được hình thành mà 
không cân xác định một giả thiết đơn. Giả thiết quan trọng trong việc 
đem lại sự rõ ràng, riêng biệt và tiêu điểm cho một ngành nghiên cứu. 

Giả thiết là lời nói có tính suy đoán khách quan đối với sự xác nhận 
thông qua một ngành nghiên cứu. Trong việc cấu thành giả thiết thật 
quan trọng vì để điểm báo rằng nó đơn giản, đặc trưng rõ ràng có thể 
xác định. 


Có hai loại giả thiết : giả thiết nghiên cứu và giả thiết dự khuyết. 
Giả thiết nghiên cứu có thể được phân loại nhiều hơn dựa trên cách 
được thành lập như là một giả thiết vô giá trị, giả thiết khác nhau, giả 
thiết về tiêu điểm, giả thiết tống hợp. 
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Việc kiểm định một giả thiết trở nên vô nghĩa nếu bất kì một trong 
các khía cạnh nghiên cứu — hoạch định, lấy mẫu, phương pháp thu thập 
số liệu, phân tích số liệu, các cách thức thống kê được áp dụng hay các 
kết luận được rút ra không theo logic khoa học, mang lại sự sai lầm 
hoặc không thích hợp. Điều này có thể dẫn đến sự phân loại sai lâm về 
một giả thiết : loại I, từ chối một giả thiết vô giá trị khi đúng ; loại H, 
chấp nhận một giả thiết vô giá trị sai và nó không được chấp nhận. 


t2. 
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Cz+ ý 
CHỌN MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 


Chương này, chúng ta sẽ thảo luận về một số để cương nghiên cứu 
được sử dụng thông thường nhất. 


°_ Chỉ số liên kết với nghiên cứu dân số. 
Thời gian tham khảo của nghiên cứu. 
Bản chất của cuộc điều tra/tham khảo. 


Mỗi đề cương nghiên cứu đều được phân loại từ một trong những triển 
vọng/ tiền đề trên và là cơ sở của sự phân loại. Vì vậy, thuật ngữ sử dụng 
để mô tả nó không được phổ biến lắm, nhưng các tên gọi của để cương 
cho mỗi cơ sở phân loại thì ngược lại. Chú ý, các loại để cương nghiên 
cứu có khi loại trừ lẫn nhau. Ví dụ nếu một nghiên cứu là tính chất kiểu 
mẫu(tiêu biểu thì nó không thể cùng lúc là nghiên cứu trước - sau hoặc 
nghiên cứu theo chiều dọc. Nhưng nó có thể là nghiên cứu thực nghiệm 
hoặc lí thuyết. 


Vấn để căn bản của việc nghiên cứu về đân số và môi trường ta có thể 
chia đề cương ra 3 loại : 


*_ Nghiên cứu bộ phận tiêu biểu. 
* Nghiên cứu trước sau. 


+ Nghiên cứu theo chiều đọc. 


8.1 CHỌN ĐỀ Tải NGHIÊN Cứu BỘ PHẬN TIÊU BIỂU 


Nghiên cứu bộ phận tiêu biểu là để cương thông dụng nhất trong 
nghiên cứu Quản lí môi trường và NC khoa học xã hội. Đề cương này là 
nghiên cứu phù hợp trong việc tìm ra sự tổn tại của một hiện tượng, một. 
trạng thái, vấn để, quan điểm thông qua một bộ phận tiêu biểu nào 
trong dân số. Giúp ta thu lại một "bức tranh toàn cảnh" tại thời điểm 
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nghiên cứu. Chúng ta có thể phác thảo để nghiên cứu về các hiện tượng 
qua việc nắm bắt một bộ phận tiêu biểu của dân số tại một thời điểm 
trong một môi trường nhất định. 

Một nghiên cứu bộ phận tiêu biểu rất đơn giản. Bạn chỉ cần quyết 
định cái gì cần tìm kiếm, xác định nghiên cứu dân số, chọn mẫu (nếu cần 
thiết) và liên hệ với người tham gia nghiên cứu để tìm ra thông tin cần 
thiết. Ví dụ, để cương của bộ phận tiêu biểu được đánh giá cao khi 
nghiên cứu các vấn đề sau đây : 

« Quan điểm nghiên cứu môi trường - dân số với chất độc hóa học 
(dioxin) trong chiến tranh ở Việt Nam. 

e Các tính chất về nhân khẩu - kinh tế và môi trường xã hội của dân 
cư ở miền Tây Nam Bộ. 

® Tác động của vệ sinh môi trường lên sức khoẻ đân sống bên và trên 
kênh rạch Thành phế Hồ Chí Minh (TP. HCM). 

« Các nguyên nhân môi trường xã hội, nhân văn dẫn đến tình trạng 
vô gia cư của giới trẻ. 

« Chất lượng dịch vụ của một tổ chức địch vụ môi trường đô thị TP. HCM. 

© Ảnh hưởng của nạn thất nghiệp đối với tệ nạn đường phố (đây cũng 
có thể là một nghiên cứu trước sau). 

Mối quan hệ giữa gia đình và thành quả học tập của trẻ em. 

*_ Thái độ của cộng đồng đối với các vấn đề công bằng xã hội. 

+ _ Phạm vi thất nghiệp trong thành phố. 

;_ Sự hài lòng của người tiêu dùng với một sản phẩm. 

+ Hiệu quả của việc kiểm tra hơi thở trong việc ngăn chặn tai nạn 
giao thông (đây cũng có thể là nghiên cứu trước - sau). 

+ Nhu cầu sức khoẻ của cộng đồng. 

“- Thái độ của sinh viên đối với môi trường trường học. 

Những nghiên cứu này chỉ liên quan đến một vấn đề với nghiên cứu 
dân số - môi trường ít tốn kém và dễ phân tích. Tuy nhiên, điều bất lợi 
nhất là không lường trước sự thay đổi. Để lường trước sự thay đổi cần có 
ít nhất hai sự theo đõi, quan sát, ít nhất hai nghiên cứu tiêu biểu, tại hai 
mốc thời gian trên cùng một dân số. 
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8.2 CHỌN ĐỀ Tải, VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN Cứu TRưỚC 
Và sau 


Thuận lợi của đề cương nghiên cứu trước - sau là có thể đo lường được 
sự thay đổi trong một tình huống, một hiện tượng, một vấn để, một quan 
điểm. Đó là để cương được đánh giá cao nhất trong việc lường được tác 
động hoặc hiệu quả của một chương trình. 


Một nghiên cứu trước sau được tiến hành giống như quy trình của một 
nghiên cứu bộ phận tiêu biểu. Chỉ khác là có cách quan sát. Nghiên cứu 
trước — sau có thể hoặc là thực nghiệm hoặc là không thực nghiệm, tuỳ 
theo hình thức thành lập. Đó là nghiên cứu được đánh giá thông dụng 
nhất. Sự khác nhau giữa hai loại quan sát đối với sự thay đổi coi như có 
tác động xấu tới chương trình. Những để tài sau đây được dùng để 
nghiên cứu cho đề cương này : 


Tác động của cơ sở hạ tầng đối với chất lượng của các dịch vụ. 
Hiệu quả của dịch vụ tư vấn hôn nhân. 


Tác động của giáo dục giới tính với hành động tình dục của trẻ 
học đường. 


* Hiệu quả của Chương trình phòng chống ma tuý đối với kiến 
thức và cách sử dụng ma tuý của giới trẻ. 


*_ Tác động của việc nâng cao hiệu quả lao động. 


+ Tác động trong việc tăng lương đối với việc giảng dạy trong 
nhà trường. 


Tác động của việc bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em đối với tỉ lệ 
tử vong của trẻ sơ sinh. 


Hiệu quả của việc kiểm tra hơi thở với tai nạn giao thông. 
+ Hiệu quả của quảng cáo với tiêu thụ sản phẩm. 


Nghiên cứu trước sau có nhiều thuận lợi cái chính là ở khả năng đo 
lường được sự thay đổi trong một hiện tượng hoặc đánh giá được tác 
động của sự can thiệp và nó cũng có những mặt bất lợi. Tuy nhiên, 
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những điều này xảy ra một cách riêng biệt hoặc chung chung mà không 
xảy ra trong môi nghiên cứu. Điều bất lợi ở đây là phụ thuộc vào quá 
trình điều tra, vào nghiên cứu dân số, và phương pháp thu thập dữ liệu. 
Những bất lợi là : 


" Thay vì thu thập một dữ liệu ta phải thu thập hai. Có nghĩa là có 
2 mối liên hệ với đân số, vì vậy việc thực hiện khó bơn và tốn 
kém hơn, để hoàn thiện thì mất nhiều thời gian hơn. Đặc biệt 
nếu nghiên cứu thuộc loại thử nghiệm thì cần phải chờ cho đến 
khi bạn thực hiện việc xâm nhập thực tế. 


" Trong vài trường hợp thời gian trôi qua giữa hai mối liên hệ bị 
tiêu tốn trong nghiên cứu dân số. Vì những người tham gia trong 
thử nghiệm trước có thể đã di chuyển hoặc rút lui khỏi vùng thực 
nghiệm vì nhiều lí do. 


" Nếu nghiên cứu dân số còn mới mẻ và có khoảng thời gian có 
nghĩa trôi qua giữa quan sát trước và quan sát sau thì những thay 
đổi trong nghiên cứu có thể là do nó đang trưởng thành, đang 
hoàn thiện. Điều này hoàn toàn đúng khi bạn đang nghiên cứu về 
trẻ em. Nếu nó tương quan một cách chặt chẽ với thay đổi phụ. 
thì tác động của sự trưởng thành được phản ánh ở cái quan sát 
sau và được biết đến như là sự tác động trưởng thành. 


Ví dụ : Giả sử bạn muốn biết ảnh hưởng của một chương trình phác 
thảo để tạo nên sự cảnh giác, nhận thức về ma tuý trong dân. Để làm 
được việc này, bạn phải phác thảo một hệ thống câu hỏi, liệt kê nhiều 
loại thuốc và hỏi nếu họ có nghe về chúng. 

Bước đầu trong khi trả lời câu hỏi gồm tên các loại thuốc, người tham 
gia được cảnh giác về chúng, điều này sẽ được phản ánh qua câu trả lời 
của người ấy ở bước sau. 

Vì vậy, bản thân các hiện tượng nghiên cứu đã truyền đạt kiến thức 
cho việc nghiên cứu dân số, đã ảnh hưởng đến biến đổi phụ. 
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Chương này cho chúng ta biết về những để cương nghiên cứu được 
xem xét từ ba khía cạnh. Những thuật ngữ được dùng để mô tả những 
khía cạnh/viễn cảnh này là những tác giả, nhưng tên đề cương nghiên 
cứu được dùng phổ biến. Qua những phạm trù để cương khác nhau được 
dành riêng, nhưng không chỉ nằm trong phạm vi nhất định. Một vài đề 
cương thông thường được dùng để thảo luận. 


Ba khía cạnh là : nhóm liên hệ, giai đoạn tham khảo ý kiến và công 
tác điều tra tự nhiên. Đầu tiên là để cương nghiên cứu kiểu mẫu, nghiên 
cứu trước và sau, nghiên cứu theo chiều dọc. Phạm trù nghiên cứu thứ hai 
là nghiên cứu thuộc về quá khứ, nghiên cứu cả quá khứ lẫn tương lai. 
Thứ ba là nghiên cứu thực nghiệm, không thực nghiệm và nghiên cứu 
thông dụng. 


Các loại hình nghiên cứu 


Ba hoặc 
nhiều hơn 
Nghiền cửu 

dài 


Trước và sau 


nghiên cứu 


hiên cứu 
ân đoạn 


N 
p 


Nình 8. Phân loại loại hình nghiên cứu. 
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C22e+ 7 
CHỌN PHƯƠNG PHÁP THU THẬP 
THÔNG TIN (MẪU) 


9.1 GIỚI THIỆU 


Trong NCEH, thu thập thông tin hay còn gọi là thu thập mẫu (xin 
nhắc, khác với phương pháp lấy mẫu thực địa trong NCTN) là khâu rất 
quan trọng, không thể thiếu. 


Có hai cách tiếp cận chính cho việc thu thập thông tin về một tình 
huống, người, vấn để hay hiện tượng. Có trường hợp thông tin yêu cầu có 
sẵn và ta chỉ cần rút nó ra, có trường hợp ta cần phải thu thập thông 
tin. Dựa trên các cách tiếp cận khái quát về việc thu thập thông tin, có 
thể chia số liệu thành các loại : 


e Số liệu sơ cấp. 
e Số liệu thứ cấp. 


Thông tin thu thập được bằng cách tiếp cận thứ nhất được xem là 
nguôn thứ cấp, trong khi các nguồn thu được trong cách tiếp cận thứ hai 
được gọi là nguồn sơ cấp. Ví dụ về các nguồn sơ cấp bao gồm việc dùng 
các số liệu điều tra dân số trong việc thu thập thông tin về số người chưa 
có nước sạch dùng trên tổng đân số. Việc dùng các hồ sơ bệnh viện trong 
việc tìm ra mẫu hình bệnh và tử vong của cộng đông ; việc dùng hồ sơ 
lưu trữ của một tổ chức quản lí môi trường trong việc xác định các hoạt 
động của nó và việc thu thập số liệu từ các bài viết, tin, tạp chí, báo kì 
để thu thập thông tin lịch sử và các loại thông tin khác. Mặt khác, việc 
tìm hiểu thái độ trực tiếp của cộng đồng về các dịch vụ vệ sinh môi 
trường, xác định chính xác nhu cầu giảm thiểu ô nhiễm của cộng đồng, 
đánh giá một chương trình, xác định sự thoả mãn công việc của các nhân 
viên trong một tổ chức quản lí môi trường, xác định chắc chắn một dịch 
vụ mà một nhân viên cung cấp, là các ví dụ về thông tin thu thập từ 
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những nguồn sơ cấp. Tóm lại, nguồn sơ cấp cung cấp thông tin trực tiếp 
và nguồn thứ cấp cung cấp thông tin gián tiếp. Hình 9.1 cho thấy các 
phương pháp khác nhau của việc thu thập thông tin. 


Không có phương pháp thu thập thông tin nào cung cấp được thông 
tin chính xác và tin cậy tuyệt đối. Chất lượng của các số liệu thu thập 
được tuỳ thuộc vào một số yếu tố khác nhau mà chúng ta sẽ xác định khi 
thảo luận từng phương pháp. Kĩ năng của bạn như một người nghiên cứu 
tuỳ thuộc vào khả năng quan tâm đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến 
chất lượng của số liệu. Một trong những sự khác biệt chủ yếu của những 
người nghiên cứu chuyên nghiệp và nghiệp dư là tuỳ thuộc vào sự thấu 
hiểu và khả năng khống chế các yếu tố này của họ. Do vậy, điều quan 
trọng cho những người mới bắt đâu nghiên cứu là phải nhận thức được 
vấn đề. 


Các phương pháp thu thập dữ liệu 


Các nguồn thử cấp Các nguồn sơ cấp 


Phỏng vấn Bảng câu hỏi 


Bảng câu hỏi 
gởi thư 


Bảng câu hỏi 
thu thập 


Các văn bản 


Quan sát 


Những người 
tham gia 


Cóö cấu trúc 


- Các thông báo chính phủ 
- Các nghiên cứu trước đó 
- Các điều tra dân số 

- Các hồ sơ cá nhân 


Những người 


không tham gia Phi cẩu trúc 


Hinh 9.1 : Các phương pháp thu thập dữ liệu. 
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9.2 THủ THẬP THÔNG TIN Từ Các NGUỒN SƠ cấp 


Người ta sử dụng một vài phương pháp để thu thập các số liệu sơ cấp. 
Việc chọn một phương pháp nào đó tuỳ thuộc vào mục đính nghiên cứu, 
sự có sẵn của nguồn và các kĩ năng của người nghiên cứu. Đôi khi, 
phương pháp thích hợp nhất để đạt được mục tiêu nghiên cứu lại không 
thể dùng được vì những giới hạn như thiếu nguồn hoặc thiếu các kĩ năng 
cần thiết. Trong những trường hợp này, bạn cần nhận thấy các khó khăn 
từ những giới hạn ấy sẽ tác động mạnh tới chất lượng của số liệu. 


Để chọn lựa một phương pháp thu thập số liệu nào đó, trong NC điều 
tra quản lí môi trường, các đặc điểm kinh tế - xã hội, nhân khâu học cúa 
dân số đóng một vai trò quan trọng. Bạn nên biết càng nhiều càng tốt 
những thông số như trình độ học vấn, nghề nghiệp, thói quen xả rác, 
sinh hoạt, tình trạng kinh tế và thành phần dân tộc. Nếu có thể, sẽ hữu 
dụng khi chúng ta biết được mối quan tâm, sự tham gia và thái độ của 
cộng đồng đối với việc nghiên cứu môi trường sống của chính họ. Một số 
cộng đồng, vì lí do nào đó, cảm thấy không dễ chịu với một phương pháp 
thu thập thông tin cụ thể nào đó (như bị phỏng vấn) hay không thoải 
mái khi bộc lộ quan điểm trong một bản điều tra. Hơn nữa, những người 
có trình độ học vấn khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau đối với 
những phương pháp thu thập thông tin. 


Một yếu tế quyết định quan trọng nữa với chất lượng đữ liệu là cách 
giải thích mục tiêu của nghiên cứu với những người trả lời tiềm năng. Dù 
cho ta sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, phải chắc chắn rằng 
những người trả lời hiểu rõ mục đích và những việc có liên quan đến 
nghiên cứu. Điều này cũng quan trọng khi bạn dùng bảng câu hỏi để thu 
thập đữ liệu, vì khi phỏng vấn, bạn có thể trực tiếp trả lời các câu hỏi 
của người được phỏng vấn, còn trong một bảng câu hỏi phỏng vấn gửi ải 
(không trực tiếp), bạn sẽ không có cơ hội này. 

Trong những phần sau, chúng ta sẽ thảo luận từng phương pháp thu 
thập số liệu theo khả năng ứng dụng và khả năng thích ứng của nó trong 
một tình huống, cũng như những khó khăn và giới hạn kèm theo. 
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9.3 QUaN SÁT 


Quan sát là một cách thu thập dữ liệu sơ cấp. Quan sát là một phương 
pháp mang tính chọn lựa, hệ thống và có mục đích để quan sát và lắng 
nghe một tương tác hay một hiện tượng khi nó xảy ra. Có nhiều tình 
huống mà trong đó quan sát là phương pháp thích hợp nhất để thu thập 
dữ liệu. Ví dụ, khi ta không thể tìm kiếm thông tin chính xác và đây đủ 
bằng cách hỏi, vì người trả lời không muốn hợp tác hoặc không nhận 
thức được câu trả lời do họ không thể tách bạch bản thân mình ra khỏi 
hành động. Tóm lại, khi bạn quan tâm đến hành vi hơn nhận thức ở một 
cá nhân, hoặc khi các đối tượng dính líu quá nhiều vào hành động đến 
độ họ không thể cung cấp thông tin khách quan, thì quan sát là cách 
tiếp cận tốt nhất để thu thập thông tin cần biết. 


9.3.1 CÁC HÌNH THỨC QUAN SÁT 
Có hai hình thức quan sát : 


se Quan sát tham gia. 
e Quan sát không tham gia. 
ø, Quan sát tham gia 


Là khi một người nghiên cứu tham gia vào hoạt động của nhóm 
được quan sát như thành viên của nó, có hoặc không có thông báo cho họ 
biết là họ đang bị quan sát. Ví đụ, bạn muốn biết phản ứng của dân 
chúng nói chung với những người ngồi xe lăn. Bạn có thể nghiên cứu 
phản ứng bằng cách tự mình ngồi xe lăn. Một chọn lựa khác, bạn có thể 
nghiên cứu đời sống của tù nhân và bạn giả làm người tù để nghiên cứu 
điều này. 


b. Quan sát không tham gia 


Ngược lại với quan sát tham gia, quan sát không tham gia là khi nhà 
nghiên cứu không tham gia các hoạt động của nhóm mà chỉ quan sát thụ 
động, nhìn, lắng nghe các hoạt động và từ đó rút ra kết luận. Ví dụ, bạn 
nghiên cứu các công việc mà một kì thuật viên xử lí rác thải phải thực - 
hiện. Như một người quan sát, bạn nhìn, theo dõi và ghỉ chép các hoạt 
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động họ thực hiện. Sau khi tiến hành một số quan sát, bạn rút ra kết 
luận về các công việc kĩ thuật viên ấy thực hiện trong bãi chôn lấp rác. 
Như vậy, người ta có thể quan sát bất kì nhóm nghề nghiệp nào trong 
bất kì môi trường nào theo cách như thế. 


9.3.2 CÁC KHÓ KHĂN KHI SỬ DỤNG QUAN SÁT ĐỂ THỦ 
THẬP DỮ LIỆU 


Một số khó khăn có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng quan sát như một 
phương pháp thu thập dữ liệu, dù không cho rằng tất cả hay bất kì cái 
nào trong chúng cũng nhất thiết phải thể hiện trong mọi tình huống. Là 
người mới bắt đầu, bạn cũng nên biết được các khó khăn này. 


*- Khi những cá nhân hay các nhóm nhận ra mình đang bị quan 
sát, họ có thể thay đổi hành vi của mình. Tuỳ theo tình huống, 
sự thay đổi có thể tích cực hoặc tiêu cực ~- ví dụ, nó có thể làm 
gia tăng hoặc giảm sút năng suất lao động - và điều này có thể 
xảy ra do một số nguyên nhân nào đó. Khi có sự thay đổi hành 
vi của những cá nhân hay một nhóm do họ đang bị quan sát, 
người ta gọi nó là hiệu ứng Hưœuthorne. Việc sử dụng phương 
pháp quan sát trong trường hợp như thế sẽ gây nên các biến 
đạng : cái quan sát được không đại diện cho hành vi thông 
thường của họ. 


+ Luôn có thể có thành kiến của người quan sát. Nếu người quan 
sát có thành kiến, anh ta dễ đàng đưa ra thành kiến và chẳng 
dễ gì kiểm tra các quan sát và các kết luận rút ra từ chúng. 


+ Các diễn dịch rút ra từ các quan sát có thể thay đổi tuỳ người 
quan sát. 


+ Có khả năng các quan sát và ghi chép không hoàn chỉnh, nó 
thay đổi tuỳ vào phương pháp ghi chép. Một người quan sát có 
thể nhìn tỉnh tường nhưng lại không ghi chép chỉ tiết. Vấn để 
ngược lại, có thể điễn ra trường hợp người quan sát ghi chép chỉ 
tiết nhưng khi quan sát thì lại bỏ sót một số hành động. 
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9.3.3 CÁC TÌNH HUỐNG CÓ THỂ THỰC HIỆN VIỆC QUAN SÁT 
Các quan sát có thể được thực hiện trong hai điều kiện : 
*_ Tự nhiên. 
+ Có khống chế. 


Quan sát một nhóm đang hoạt động bình thường, không can dự vào 
các hoạt động của nhóm được phân loại là quan sát trong điều kiện tự 
nhiên. Đưa vào nhóm một tác nhân kích thích để nó phản ứng lại và 
quan sát phản ứng đó gọi là quan sát có khống chế. 


9.4 GHI CHÉP QUđN SáT 


Có nhiều cách ghi chép quan sát. Lựa chọn phương pháp ghỉ chép tuỳ 
thuộc vào mục đích quan sát. Hãy nhớ rằng mỗi phương pháp đều có ưu 
và nhược điểm riêng. 


« Tường thuật 


Trong phương pháp ghi chép này, người nghiên cứu ghi chép lại các 
chỉ tiết của tương tác bằng lời văn của mình. Thông thường, anh ta ghi 
vắn tắt trong khi đang quan sát các hành động và ngay sau khi quan sát 
sẽ ghi lại chi tiết bằng giọng văn tường thuật. Thêm nữa, một vài người 
nghiên cứu có thể diễn dịch tương tác và rút ra kết luận. Ưu điểm lớn 
nhất của cách ghi chép bằng thể loại tường thuật là nó đưa ra một cái 
nhìn sâu hơn cho hành động. Tuy vậy, một nhược điểm là người quan sát 
có thể có thiên lệch trong quan sát của mình, và do vậy, các diễn dịch và 
kết luận rút ra từ quan sát cũng sẽ bị thiên lệch. Cũng vậy, nếu một nhà 
nghiên cứu đang chú tâm quan sát, anh ta có thể quên ghi chép một 
phần quan trọng của hành động, và hiển nhiên là trong quá trình ghi 
chép, phần hành động này có thể bị bẻ qua. Vì thế, có khả năng có 
những ghi chép hoặc quan sát không hoàn chỉnh. Thêm vào đó, với 
những người quan sát khác nhau, khả năng tương thích của cách ghi 
chép theo lối trần thuật có thể là một vấn đề. 
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« Thang điểm 


Đôi khi, một số người quan sát thích đưa ra một thang điểm để đánh 
giá các khía cạnh khác nhau của một hành động hay hiện tượng. Việc 
ghi chép được thực hiện dựa trên thang điểm do người quan sát hoặc 
người nghiên cứu đưa ra. Một thang điểm có thể một, hai hoặc ba chiều 
tuỳ theo mục đích quan sát. Ví dụ, ở thang điểm trong hình 9.2 — thiết 
kế để ghi nhận bản chất của các tương tác trong cùng một nhóm - có 3 
chiều : tích cực, tiêu cực và trung tính. 


Một trong những khó khăn khi sử dụng thang điểm để ghỉ nhận các 
quan sát là nó không cung cấp thông tin phía bên trong của hành động. 
Thêm vào đó, nó có thể chịu tác động của những rắc rối sau : 


~ Nếu người quan sát không thật tự tin vào khả năng đánh giá của 
chính mình, anh ta có khuynh hướng tránh những vị trí ở hai đầu và 
thường dùng các vị trí ở giữa. Sai lầm ở xu hướng này tạo ra được gọi 
là sai lầm của xu hướng trung tính. 


~ Một số người quan sát có thể ưa thích những phần nào đó của 
thang điểm, giống như một số giáo viên cho điểm khó, còn một số 
giáo viên khác thì không. Khi những người quan sát có xu hướng 
dùng một phần nào đó của thang điểm để ghỉ lại hành động, hiện 
tượng này gọi là hiệu ứng elevation. 


Trung tính 


- Thân thiện 
- Cách biệt 


Hình 9.2 : Một thang điểm đánh giá 3 chiều. 


— Một loại sai lầm khác có thể có là khi mà người quan sát đánh giá 
một cá nhân nào đó theo một khía cạnh của hành động lại bị ảnh 
hưởng của cách mà anh ta đánh giá cá nhân đó ở khía cạnh khác của 
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hành động đó. Một lần nữa, giống như xảy ra trong giảng dạy khi 
đánh giá của giáo viên về mức độ hoàn thành của sinh viên trong 
môn học này có thể bị ảnh hưởng bởi đánh giá của anh ta cho việc 
hoàn thành của sinh viên đối với môn học khác. Loại hiệu ứng này 
được gọi là hiệu ứng quẳng (halo effect). 


e Ghi nhận theo loại 


Đôi khi, người quan sát có thể quyết định ghí nhận lại quan sát của 
cô ta hay anh ta bằng cách sử dụng phân loại. Kiểu và số lượng phân 
loại tuỳ thuộc vào kiểu tương tác và sự lựa chọn của người quan sát 
về việc phân loại như thế nào. Ví dụ, thụ động / chủ động (hai loại), 
hướng nội / hướng ngoại (hai loại), luôn luôn / đôi khi / không bao giờ (ba 
loại), rất đông ý / đồng ý / không chắc chắn / không đồng ý / rất không 
đồng ý (năm loại). Việc sử dụng phân loại để ghi nhận lại một quan sát 
có thể phải chịu những vấn để như với các thang điểm. 


se Ghi nhận bằng các dụng cụ cơ học 


Các quan sát có thể được ghi nhận bằng băng video và sau đó được 
phân tích. Ví dụ quan sát hiện tượng phá rừng ngập mặn Cần Giờ, hiện 
tượng ô nhiễm và hành vi gây ô nhiễm trên kênh Tham Lương. Lợi thế 
của việc ghi hình là hành động mà người quan sát thấy ưu điểm là có thể 
được xem đi, xem lại nhiều lần trước khi rút ra kết luận, và có thể mời 
các chuyên gia khác xem để đi đến những kết luận khách quan hơn. Tuy 
thế, một trong những nhược điểm là một số người thực hiện ghi hình 
cảm thấy không thoải mái và có thể hành xử khác đi trước ống kính. 
Do vậy, hành động có thể không phản ánh trung thực tình huống. 


Việc chọn lựa một phương pháp cụ thể nào đó để ghi nhận lại 
quan sát của bạn tuỳ thuộc vào mục tiêu của quan sát, sự phức tạp của 
hành động và kiểu dân số đang quan sát. Việc cân nhắc các yếu tố này 
trước khi quyết định phương pháp ghi nhận lại quan sát của bạn là rất 
quan trọng. 
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9.5 PHỎNG VẤN 


Phỏng vấn là một phương pháp thường được dùng để thu thập thông 
tin từ mọi người. Trong những trường hợp quản trị môi trường sống, 
chúng ta thu thập thông tin thông qua các cách tương tác khác nhau với 
những người khác. Những tương tác trực diện giữa hai hay nhiều cá 
nhân với nhau với một mục đích cụ thể trong suy nghĩ được gọi là phỏng 
vấn. Một mặt nào đó, phỏng vấn có thể rất uyển chuyển, khi người 
phỏng vấn tự do đặt câu hỏi họ nghĩ ra xung quanh vấn để cần điều tra, 
mặt khác, nó có thể rất cứng nhắc, khi người điều tra phải theo sát các 
câu hỏi được quyết định từ trước. Tuỳ theo mức độ uyển chuyển, người ta 
có thể phân loại phỏng vấn thành : 


— Phi cấu trúc. 


— Có cấu trúc. 


9.5.1 PHỎNG VẤN PHI CẤU TRÚC 


Trong một phỏng vấn phi cấu trúc, hay còn được biết dưới tên phỏng 
vấn chuyên sâu, phỏng vấn viên phát triển một khung sườn, được gọi là 
hướng dẫn phông uấn, để theo đó tiến hành phỏng vấn. Trong cấu trúc 
này, phỏng vấn viên đưa ra các câu hỏi một cách tự nhiên trong suốt cuộc 
phỏng vấn. Phỏng vấn phi cấu trúc có thể thực hiện theo kiểu một đối 
một hoặc tập hợp thành một nhóm những người trả lời (gọi là phỏng vấn 
nhóm hay phỏng vấn định hướng nhóm). 


Cách tiếp cận thu thập thông tin này rất hữu dụng trong trường hợp 
bạn cần có hoặc biết rất ít thông tin chuyên sâu về lĩnh vực đó. Tính 
linh hoạt cho phép người phỏng vấn hỏi người trả lời là một thuận lợi vì 
nó có thể gợi ra nhiều thông tin, vì nó cung cấp nhiều thông tin chuyên 
sâu. Nhiều người nghiên cứu dùng kĩ thuật này để xây dựng nên một 
công cụ nghiên cứu có cấu trúc. Mặt khác, do bản bướng dẫn phỏng uấn 
không liệt kê các câu hỏi cụ thể để hỏi người trả lời, khả năng so sánh 
các câu hỏi nêu ra và các câu trả lời thu được có thế trở nên khó khăn. 
Bởi vì, người nghiên cứu thu thập kinh nghiệm qua các cuộc phỏng vấn, 
do đó, loại thông tin được thu thập từ những người được phông vấn lúc 
đầu có thể rất khác so với thông tin từ những người được phỏng vấn lúc 
sau khi càng gần về cuối. Cũng như thế, sự tự do có thể làm cho người 
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điều tra đưa những thành kiến của mình vào trong nghiên cứu. Khi dùng 
bản hướng dẫn phỏng vấn như phương tiện thu thập thông tin đòi hỏi 
người đi điều tra có ki năng tốt hơn những người dùng phương pháp 
phỏng vấn có cấu trúc. 


9.5.2 PHỎNG VẤN CÓ CẤU TRÚC 


Trong một phỏng vấn có cấu trúc, người đi điều tra hỏi một loạt các 
câu hỏi đã được quyết định trước, dùng đúng từ và trật tự câu hỏi được 
bản liệt kê phỏng uấn ghì rõ. Bản liệt bè phỏng uốn là một danh sách 
các câu hỏi được viết thành văn bản, có kết thúc mở hoặc đóng, được 
chuẩn bị cho một người phỏng vấn dùng, trong một giao tiếp giữa người 
với người (có thể là trực điện, qua điện thoại hoặc qua phương tiện 
truyền thông điện tử). Lưu ý rằng, bản liệt bê phỏng uấn là một công cụ 
để thu thập số liệu trong khi phỏng vấn là một phương pháp thu thập 
số liệu. 

Một trong những ưu điểm chủ yếu của phỏng vấn có cấu trúc là nó cung 
cấp thông tin đồng bộ, đảm bảo cho khả năng so sánh. Phỏng vấn có cấu 
trúc yêu câu ít kĩ năng phỏng vấn hơn phỏng vấn phi cấu trúc. 


9.6 BảNG Câu HỎI 


Bảng câu hỏi là một danh sách các câu hỏi bằng văn bản mà các câu 
trả lời sẽ được người trả lời ghi lại vào bảng đó. Trong một bảng câu hỏi, 
người trả lời đọc các câu hỏi, giải thích những gì được yêu cầu và ghi lại 
câu trả lời. Chỉ có một khác nhau duy nhất giữa bản liệt bê phỏng uấn 
uà bảng câu hỏi là : ở bản liệt bê phỏng uốn, phỏng vấn viên đọc câu 
hỏi (và giải thích chúng nếu cần thiết) và ghi lại phản hồi của người trả 
lời vào bản liệt kê phỏng vấn. Phân biệt này rất quan trọng để tính đến 
điểm mạnh yếu của hai phương pháp. 


Trong trường hợp bảng câu hỏi, vì không có ai giải thích ý nghĩa của 
câu hỏi cho người trả lời, nên yêu cầu câu hỏi rõ ràng và đễ hiểu là rất 
quan trọng. Cách trình bày của bảng câu hỏi cũng phải dễ đọc và đẹp 
mắt, thứ tự của các câu hỏi phải dễ theo đõi. Bảng câu hỏi phải được 
phát triển dựa trên văn phong tương tác. Điều đó có nghĩa là người trả 
lời cảm thấy như thể đang nói chuyện với một người nào đó. Trong báng 
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câu hỏi, nếu một câu hỏi nhạy cảm hay một câu hỏi mà người trả lời cảm 
thấy ngần ngại khi đáp thì phải được mở đầu bằng một câu giải thích 
các vấn để liên quan đến câu hỏi. Dùng phông chữ khác cho các câu giải 
thích này để phân biệt chúng với các câu hỏi thật sự là một ý kiến hay. 
Ví dụ, trong nội dung H9.3 và H9.4 được lấy từ hai cuộc điều tra gần đây 
do tác giả thực hiện với sự giúp đỡ của hai sinh viên sẽ giải thích một số 
trong các điểm trên. 


9.6.1 CHỌN LỰA GIỮA BẢN LIỆT KÉ PHỎNG VẤN VÀ BẢNG 
CÂU HỎI 


Việc chọn lựa giữa bảng câu hỏi và bản liệt kê phỏng vấn là quan 
trọng và nên được cân nhắc kĩ càng, vì điểm mạnh, điểm yếu của hai 
phương pháp có ảnh hưởng đến giá trị của các tìm kiếm. Bản chất, của 
việc điều tra và các đặc tính kinh tế xã hội và môi trường nghiên cứu là 
trọng tâm của chọn lựa. Việc chọn lựa giữa bản liệt kê phỏng vấn và 
bảng câu hỏi phải dựa trên các tiêu chí sau : 


«Bán chất của điều tra — Nếu nghiên cứu về các vấn để mà người trả 
lời cảm thấy miễn cưỡng khi thảo luận với người điều tra thì bảng 
câu hỏi là sự chọn lựa tốt hơn, vì nó đảm bảo tình trạng vô danh. 
Đây có thể là trường hợp của các nghiên cứu về việc sử dụng thuốc 
gây nghiện, tình dục, đặc ân trong các hoạt động tội ác và tài chính 
cá nhân. Tuy nhiên, có những trường hợp cân phải thu thập các 
thông tỉn tốt hơn về những vấn đề nhạy cảm này bằng cách phỏng 
vấn người trả lời. Nó tuỳ vào loại dân số nghiên cứu và kĩ năng của 
phỏng vấn viên. 

© Phân bố địa lí của đân số nghiên cứu - Nếu những người trả lời 
sống rải rác trong một khu vực địa lí rộng lớn, bạn không còn cách 
lựa chọn nào khác ngoài việc dùng bảng câu hỏi, vì phỏng vấn 
trong những trường hợp này rất đắt. 


® Loại dân số trong nghiên cứu môi trường cộng đồng - Nếu số người 
thuộc đối tượng nghiên cứu bị mù chữ, rất trẻ, rất già, hoặc tàn tật, 
có thể không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc phỏng vấn người 
trả lời. 
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H9.3._Vị dụ † : Một cách đặt câu hỏi cho nghiên cứu động cơ nghề nghiệp trong di 
dân tự do vào Tây Nguyên : 


Một nghiên cứu về động cơ nghề nghiệp của người di dân tự do ảnh hưởng 
lên tài nguyên môi trường. Bảng câu hỏi bắt đầu bằng một lời giới thiệu : 

Hoàn cảnh cú nhân, 0à quá trình học tập uà công tác có ảnh hưởng 
lớn đến uiệc xúc định động cơ nghề nghiệp của mỗi cả nhân. Điều này 
đạc biệt đúng uới người dị cư. Vì thế, chúng tôi muốn hỏi bạn một vài 
câu uê hoàn cảnh của bạn ouè của gia đình bạn. Việc nhận ra cúc yếu tố 
này rất quan trọng cho uiệc đánh giá dại diện mẫu tham gia 0ào nghiên 
cứu để phản ónh tình trạng di dân oà hiểu quy mô, bản chất, lí do động 
cơ nghề nghiệp có liên quan đến kinh nghiệm bản thân bạn. Chúng tôi 
cảm ơn bạn trả lời các câu hỏi này 0ì thông tin bạn cung cấp rất hữu 
dụng cho chúng tôi Chúng tôi nhấn mạnh rằng các phản hôi của bạn 
rất hữu dụng uới chúng tôi uà chúng tôi uô cùng cảm ơn bạn trả lời hết 
cúc câu hỏi. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không muốn trủ lời một câu 
hỏi cụ thể nào đấy, thì chúng tôi cũng uui Uê chấp nhận quyết định của 
bạn. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng các phản hồi của bạn hoàn toàn 
không bị tiết lộ danh tính uà sẽ không được dùng cho bất hì mục đích 
nào hhác. 


Trước khi hỏi các câu về tình trạng gia đình liên quan đến di đân ánh 
hưởng lên môi trường sống và tài nguyên rừng nơi đến, lời giải trình sau 
được chèn vào bảng câu hỏi. 


Bây giờ chúng tôi xin hỏi oài câu uê gia định bạn. Hoàn cảnh gia 
đình có thể ảnh hưởng đến chọn lựa nghề nghiệp của bạn sau khi di 
dân. Một lần nữa, chúng tôi xin đảm bảo tình trạng oô danh cho các 
phản hồi của bạn. 


Để phục vụ cho đề tài điều tra trình độ chuyên môn trong di dân tự do 
ảnh hưởng lên môi trường, trước khi tìm hiểu kinh nghiệm của người trả 
lời về việc công nhận bằng cấp của họ, nhất là trong hoàn cảnh “bằng 
giả” không phải là hiếm ở nước ta, lời giải trình sau được chuẩn bị để 
làm họ yên tâm trong phần yêu cầu này : 
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Việc công nhận các bằng cấp uà hinh nghiệm chuyên môn, cộng uới 
các yếu tố khác đóng 0qi trò quan trọng trong uiệc xúc định động cơ nghề 
nghiệp của cá nhân tạt một lĩnh uục môi trường đang rất mới. Trong 
phần này, chúng tôi xin hỏi ý kiến của bạn trong quá trình để bằng cấp 
của bạn được công nhận. Chúng tôi muốn biết bạn hài lòng hay không 
hài lòng như thế nào uới hết quả đó. Nếu bạn không hài lòng, chúng tôi 
muốn biết lí do của bạn, 0ì thông tin này có thể giúp cho những người ra 
quyết định cái tiến quy trình. Lân nữa, chúng tôi xin đảm bảo rằng các 
trả lời của bạn hoàn toàn bí một. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy không 
thích trả lời một câu hỏi cụ thể, xin bạn cứ bỏ qua nó. 


H9.4. Ví dụ 2 : Một nghiên cứu về việc bố trí lại nghề nghiệp trong nhân viên quản lí 
nhà nước về môi trường : 


Câu trình bày sau được chèn vào bảng câu hỏi trước khi hỏi những câu 
về kiến thức môi trường, kinh tế - xã hội và nhân khẩu học của những 
người trả lời, 

Để có những hiểu biết uầ tình hình của các nhân uiên đã trúi qua oiệc 
bố trí lại nghề nghiệp trong các bộ phận quân lí nhà nước uề môi trường 
của Chính phủ suốt ba năm qua, chúng tôi muốn hỏi uài câu oễ kính 
nghiệm của bạn. Những câu trả lời của bạn sẽ giúp chúng tôi xác định 
những loại công uiệc đã xảy ra khi điều động, chuyển công tác uà hình 
nghiệm của những nhân uiên bị ảnh hưởng. Xin dừng cảm thấy bị bó 
buộc phải trả lời một câu hỏi nào nếu bạn không thích dù cho chúng tôi 
chắc chắn rằng các thông tin bạn cung cấp được coi là tuyệt mật. 


Các câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp được mở đầu bằng câu trình 
bày sau : 


Chúng tôi mong được hỏi uùài câu uễ hứnh nghiệm làm uiệc của bạn. 
Các trẻ lời của những câu hỏi này sẽ tạo điều biện cho chúng tôi so sánh 
loại công uiệc bạn đã làm khi gia nhập lực lượng quản lí môi trường uà 
công uiệc bạn đang nhận sau khi điều chuyển. Điêu này sẽ giúp chúng 
tôi xác mình bản chất uà quy mô của sự thay đổi trong công uiệc cúa bạn 
trước 0à sau khi bị điều chuyển. Một lần nữa, không bắt buộc phải trả 
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lời các câu hỏi nếu bạn không muốn. Tuy thế, những trả lời cho các câu 
hỏi này cực bì quan trọng uới chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo tình trạng 
bô danh của thông tin do bạn cung cấp. 


Trước khi hỏi những câu về tác động của việc điều chuyển, câu trình 
bày sau được đưa vào bảng câu hỏi. 


Các câu sau hỏi quan điểm của bạn uề những khía cạnh trong uiệc công 
uiệc trước uà sau khi điều chuyển. Trả lời của bạn giúp chúng tôi đo lường 
được tóc động của uiệc điều chuyển đến các mặt trong công uiệc uà tình 
trạng gia đình bạn. Chúng tôi cắm ơn những quan điểm trung thực cúa 
bạn. Đảm bảo rằng những phản hôi của bạn sẽ hoàn toàn uô danh. 


9.6.2 CÁC CÁCH KHÁC NHAU TRONG VIỆC THỰC HIỆN 
MỘT BẢNG CÂU HỎI 


Một bảng câu hỏi được thực hiện theo nhiều cách khác nhau. 


s« Bảng câu hỏi gởi thư - Cách thông thường nhất để thu thập thông 
tin là gởi những bảng câu hỏi đến những người trả lời tiểm năng 
bằng đường thư tín. Rõ ràng cách tiếp cận này được giả định rằng 
bạn tiếp cận được với địa chỉ của họ. Thông thường, gởi bao thư 
đán sẵn tem và địa chỉ kèm theo bảng câu hỏi là một ý tưởng tốt vì 
nó có thể làm gia tăng tỉ lệ trả lời. Một bảng câu hỏi gởi bằng thư 
phải đi kèm với một thư giải thích (xem chỉ tiết phía dưới). Một 
trong những khó khăn chính của phương pháp này là tỉ lệ trả lời 
thấp. Trong trường hợp tỉ lệ trả lời cực thấp, số tìm được sẽ giới 
hạn rất nhiều khả năng áp dụng đại diện cho đối tượng được 
nghiên cứu. 

« Thực hiện tập trung - Một trong những cách tốt nhất để thực hiện 
một bảng câu hỏi là có được một lượng khán giả không thể rút lui 
như sinh viên trong một lớp học, người dự cuộc họp, người dự một 
chương trình hay người tụ tập tại một nơi. Nó đảm bảo tỉ lệ phản 
hồi cao vì bạn sẽ ít thấy người từ chối tham gia nghiên cứu. Cùng 
như thế, vì bạn có tiếp xúc cá nhân với dân số nghiên cứu, nên bạn 
có thể giải thích mục đích, những việc có liên quan và tầm quan 
trọng của nghiên cứu và làm sáng tỏ bất kì câu hỏi nào từ người trả 
lời. Lời khuyên của tác giả là nếu bạn có một lượng khán giả không 
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thể rút lui được cho nghiên cứu của mình, hãy đừng bỏ mất cơ hội 
này ~ cách thu thập số liệu nhanh nhất và bạn có thể tiết kiệm 
tiền tem thư. 


se Thực hiện tại một nơi công cộng - Đôi khi bạn có thể thực hiện 
bảng câu hỏi tại một nơi công cộng như trung tâm mua sắm, y tế, 
bệnh viện, trường học, quán rượu. Dĩ nhiên nó tuỳ thuộc vào loại dân 
số nghiên cứu bạn tìm kiếm và nơi có thể tìm ra. Thông thường, mục 
tiêu nghiên cứu được giải thích cho những người trả lời tiểm năng 
khi ta tiếp cận và yêu cầu họ tham gia vào nghiên cứu. Ngoại trừ 
việc hơi mất thời gian hơn một ít, phương pháp này có tất cả những 
ưu điểm của việc thực hiện bảng câu hỏi theo cách tập trung. 


9.6.3 CÁC ƯU ĐIỂM CỦA BẢNG CÂU HỎI 
Bảng câu hỏi có một số ưu điểm : 


se Ít tốn kém - vì bạn không phải phỏng vấn người trả lời, bạn sẽ tiết 
kiệm được tiền bạc, nhân lực, tài chính. Do vậy, việc dùng bảng câu 
hỏi sẽ thuận tiện và ít tốn kém. Đặc biệt khi nó được thực hiện tập 
trung cho một đân số phỏng vấn, đây sẽ là một phương pháp rất ít 
tốn kém để thu thập dữ liệu. 


se Nó cho phép tình trạng vô danh tốt hơn — vì không có tiếp xúc trực 
diện giữa người trả lời và phỏng vấn viên. Phương pháp này cung 
cấp tình trạng vô danh tốt hơn, trong trường hợp cần hỏi những 
câu nhạy cảm, điều này có thể gia tăng khả năng có được thông tin 
chính xác. 


9.6.4 CÁC NHƯỢC ĐIỂM CỦA BẢNG CÂU HỎI 


Dù cho bảng câu hỏi có thể có vài nhược điểm, một lưu ý quan trọng 
là, không phải tất cả sưu tập đữ liệu bằng phương pháp này đều có 
những nhược điểm đó. Mức phổ biến của một nhược điểm tuỳ thuộc vào 
một số yếu tố, nhưng bạn cần nhận thức được chúng để hiểu ảnh hưởng 
của chúng đến chất lượng của dữ liệu. Đó là : 


° Ứng dụng hạn chế — Một nhược điểm chính là ứng dụng của nó giới 
hạn trong việc nghiên cứu dân số biết đọc, biết viết. Nó không thể 
dùng cho dân số mù chữ, quá trẻ, quá già hoặc tàn tật. 
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Tỉ lệ phản hồi thấp - Bảng câu hỏi bị tai tiếng vì tỉ lệ phản hồi 
thấp, ví dụ, người ta không gởi trả về. Nếu bạn dự định dùng một 
bảng câu hỏi, hãy nhớ rằng, bởi vì không phải ai cũng gởi lại bảng 
câu hỏi, kích cỡ mẫu của bạn sẽ bị giảm đi do ảnh hưởng này. Tỉ lệ 
trả lời thấp có liên quan đến một số yếu tố : sự quan tâm của mẫu 
đến chủ để của nghiên cứu ; cách trình bày và độ dài của bảng câu 
hỏi ; chất lượng của thư giải thích mục đích và các vấn đề liên quan 
đến nghiên cứu ; và phương pháp được dùng để phân phát bảng câu 
hỏi. Bạn may mắn nếu có tỉ lệ 50% trả lời và đôi khi nó chỉ đến 20%. 
Tuy vậy, như đã nói ở trên, tỉ lệ trả lời thấp không phải là một vấn 
đề nếu bạn thực hiện tập trung. 


Khuynh hướng tự chọn lọc - Không phải tất cá những người nhận 
được bảng câu hỏi đều hồi đáp, nên nó có một khuynh hướng tự 
chọn lọc. Những người gởi trả bảng câu hỏi có thể có thái độ, thuộc 
tính hoặc động cơ khác với những người không gởi. Do vậy, nếu tỉ 
lệ phản hồi thấp, số tìm được có thể không đại diện cho toàn bộ 
dân số nghiên cứu 

Thiếu cơ hội làm sáng tổ vấn đề - Nếu vì một lí đo nào đó, người 
trả lời không hiểu các câu hỏi, sẽ không có cơ hội cho họ hiểu rõ 
nghĩa. Nếu những người trả lời khác nhau diễn địch câu hỏi một 
cách khác nhau, nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thông tin được 
cung cấp. 


Không cho phép các phản hồi tuỳ ý ~ Các bảng câu hỏi được gởi thư 
không thích hợp nếu ta yêu cầu các phản hồi không bị gò bó. Vì các 
bảng câu hỏi cho họ thời gian để ngẫm nghĩ trước khi trả lời. 

Việc trả lời một câu hỏi có thể bị ảnh hướng bởi việc trả lời các câu 
hồi khác — Khi người trả lời có thể đọc được tất cả các câu hỏi trước 
khi trả lời (thường xảy ra), cách họ trả lời một câu hỏi cụ thể nào 
đó có thể bị ảnh hưởng bởi hiểu biết của họ cho các câu hỏi khác. 


Có khả năng tư vấn cho người khác — Với các bảng câu hỏi gởi thư, 
những người trả lời có thể tư vấn cho những người khác trước khi 
trả lời. Phương pháp này có thể không thích hợp trong trường hợp 
mà người điều tra chỉ muốn tìm hiểu quan điểm của cộng đồng vì 
người được yêu -cầu cho biết quan điểm của chính mình có thể được 
giúp đỡ. 
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Một trả lời không thể bổ sung thông tin khác — Ta có thể bổ sung 
thêm thông tin vào một cuộc phỏng vấn từ các phương pháp thu 
thập dữ liệu khác như quan sát, còn đối với bảng câu hỏi thì thiếu 
ưu thế này. 


9.6.5 ƯU ĐIỂM CỦA PHỎNG VẤN 


Phỏng vấn tỏ ra thích hợp hơn trong những trường hợp phức tạp — 
Nó là phương pháp thích hợp nhất để nghiên cứu những lĩnh vực 
nhạy cảm và phức tạp vì phỏng vấn viên có cơ hội chuẩn bị cho 
người trả lời trước khi hỏi những câu nhạy cảm và giải thích cá 
nhân về những điều phức tạp cho người trả lời. 

Hữu dụng để thu thập các thông tin chuyên sâu - Trong cuộc phỏng 
vấn, người điểu tra có thể thu thập những thông tin chuyên sâu 
bằng cách thăm dò. Do vậy, phỏng vấn là một phương pháp thu 
thập dữ liệu được ưa chuộng, trong trường hợp yêu cầu thông tin 
chuyên sâu. 

Có thể bổ sung thông tin - Phỏng vấn viên có thể thu thập thêm 
thông tin từ người trả lời bằng cách quan sát các phản ứng không nói. 
Có thể giải thích câu hồi — Ít có khả năng câu hỏi bị hiểu nhầm vì 
phỏng vấn viên có thể lặp lại câu hỏi hoặc hỏi nó theo cách mà 
người trả lời có thể hiểu được. 

Phỏng vấn có một ứng dụng rộng rãi ~ Phỏng vấn có thể dùng với 
hầu hết bất kì loại đân số nào : trẻ, tàn tật, mù chữ hoặc rất già. 


9.6.6 CÁC NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHỎNG VẤN 


Phỏng vấn mất nhiều thời gian và đắt tiền — đặc biệt là khi những 
người trả lời sống rải rác trên một vùng địa lí rộng lớn. Tuy vậy, 
nếu bạn ở trong một văn phòng, bệnh viện hoặc một cơ quan nào 
đó, nơi mà những người trả lời phải đến để có một dịch vụ, phỏng 
vấn họ trong môi trường đó sẽ ít tốn kém và ít mất thời gian hơn. 


Chất lượng dữ liệu phụ thuộc vào chất lượng của tương tác ~ trong 
một cuộc phỏng vấn, chất lượng tương tác giữa phỏng vấn viên và 
người được phỏng vấn có ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin 
thu được. Cũng như vậy, vì tương tác trong mỗi cuộc phỏng vấn là 
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đơn nhất, chất lượng của thông tin thu được từ những cuộc phỏng 
vấn khác nhau sẽ thay đổi đáng kể. 


s Chất lượng của số liệu tuỳ thuộc vào chất lượng của phỏng vấn viên — 
trong một cuộc phỏng vấn, chất lượng của số liệu tạo thành bị ảnh 
hưởng bởi kinh nghiệm, kĩ năng, và sự tận tâm của phỏng vấn viên. 


« Chất lượng của dữ liệu có thể thay đổi khi có nhiều phỏng vấn 
viên sử dụng — việc sử dụng của nhiều phỏng vấn viên có thể làm 
nghiêm trọng hơn các vấn đề được chỉ ra ở hai chủ điểm trên. 


e© Người nghiên cứu có thể đưa định kiến của mình vào - luôn có thể 
có định kiến của người nghiên cứu trong việc lên khung câu hỏi và 
diễn dịch các phản hồi. 


» Phỏng vấn viên có thể có thành kiến - nếu những phỏng vấn viên 
tiến hành các cuộc phỏng vấn cá nhân, có thù lao hay tự nguyện 
thì cũng có khả năng họ đưa chính kiến của mình vào khi diễn 
dịch phản hồi, phân loại các phản hồi hoặc chọn từ ngữ để tóm tắt 
các quan điểm của người trả lời. 


9.6.7 CÁC LOẠI CÂU HỘI 


Loại và cách diễn đạt các câu hỏi rât quan trọng cho một công cụ 
khảo sát, vì nó ảnh hưởng đến loại và chất lượng thông tin thu được. Do 
vậy, các câu hỏi phải thích hợp, xác đáng, và không bị vướng bận khó 
khăn trong việc “cân nhắc để đặt câu hỏi”. Phần này thảo luận về câu 
hỏi mở và câu hỏi đóng, hai loại thường dùng nhất trong các ngành 
khoa học xã hội. 


Trong 1 bản liệt kê phỏng vấn hay 1 Lảng câu hỏi, các câu hỏi được 
tạo thành là :; 


« Câu hỏi mở. 

se Câu hỏi đóng. 

Người ta không đưa ra các khả năng trả lời trong một câu hỏi mở. 
Trong trường hợp một bảng câu hỏi, người trả lời dùng lời văn của chính 
mình để viết câu trả lời vào, trong khi ở bản liệt kê phỏng vấn, người 
điều tra ghi lại câu trả lời theo đúng nguyên văn hay tóm tắt ý của 
người được phỏng vấn. Trong một câu hỏi đóng, các câu trả lời có khả 


Chương 9_ CHỌN PHƯƠNG PHÁP THỤ THẬP THÔNG TIN (MẪU) 181 


năng được ghỉ sẵn và người trả lời hay điều tra viên chỉ việc đánh dấu 
vào mục nào mô tả chính xác nhất câu trả lời của người được phỏng vấn. 
Sẽ khôn ngoan nếu thêm vào phần “các trả lời khác / xin giải thích” để 
phù hợp với bất kì hồi đáp nào không có trong danh sách. Các câu hỏi 
trong H9.5 là các câu hỏi đóng. Các câu hỏi này cũng có thể hỏi theo 
dạng mở như trong H9.6. 


Khi quyết định liệu ta nên dùng dạng câu hồi đóng hay mở để thu 
thập thông tin về một biến nào đó. Nên hình dung ra kế hoạch của bạn 
trong việc dùng các thông tin tạo ra. Điều này quan trọng vì cách bạn 
cấu trúc câu hỏi sẽ quyết định đơn vị đo lường được phân loại cho các 
phản hồi. Ngược lại, đơn vị đo lường sẽ quyết định phương pháp thống 
kê được sử dụng cho số liệu và cách phân tích và trình bày thông tin. 


Chúng ta lấy ví dụ về biến “thu nhập”, trong một câu hỏi đóng, thu 
nhập có thể ghi nhận theo kiểu ước lượng như là “trên trung bình, trung 
bình, dưới trung bình”, hoặc có thể theo kiểu định lượng, vào các hạng 
“đưới 10.000 $ / 10.000 — 19.000 $ /...”. Chọn lựa của bạn sẽ ảnh hưởng 
đến đơn vị đo lường, đến lượt nó lại ảnh hưởng đến ứng dụng của các 
quá trình thống kê. Ví dụ, bạn không thể tính được thu nhập trung bình 
của một người từ các phản hồi của câu hồi (Ca) trong H9.B ; cũng như 
bạn không thể tính được trung vị và mode của mục thu nhập. Nhưng từ 
các trả lời của câu hỏi C, bạn có thể tính toán chính xác mode của mục 
thu nhập. Tuy thế, trung bình và trung vị của mục thu nhập không thể 
tính toán chính xác (các tính toán như thế có thể được làm với một vài 
giả định cụ thể). Từ những trả lời của câu hỏi (C) trong H9.6, các số thu 
nhập khác nhau có thể được tính toán rất chính xác. Điều này cũng 
đúng cho bất kì thông tin nào thu được bằng các phản hồi cho các câu 
hỏi đóng và mở. 


H@.5 : Các ví dụ về câu hỏi đóng : 


A. Hãy cho biết tuổi của bạn bằng cách đánh dấu vào ô thích hợp : 
Dưới 15 n 
15 — 19 tuổi ũ 
20 — 24 tuổi n 
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B. Có thể mô tả tinh trạng hôn nhân của bạn : 
Gó gia đình 
Độc thân 
Hôn nhân thực tế 
L¡ dị 
L¡ thân 

C. Thu nhập trung bình hằng năm của bạn : 

Đưới 10 000 
10 000 ~ 19 999 
20 000 - 29 999 
30 000 ~ 39 999 
40 000+ 


mmœ=œrœmm_ 


nmœqamuœ= 


Hoặc : 
C(a). Bạn phân loại thu nhập trung bình hằng năm của mình : 
Trên trung bình ñ 
Trung bình ñ 
Dưới trung bình ñ 
. Theo bạn, đâu là những phẩm chất của một nhà quản trị giỏi : 
Có khả năng quyết định 
Người quyết định nhanh 
Có khả năng lắng nghe 
Công bằng 
Có kĩ năng đàm thoại 
Khác, xin hệt kê 


OƠd(Œ D L 


H8,6 : Các ví dụ về câu hỏi mở : 
A. Tuối hiện thời của bạn ? tuổi 
B. Bạn mô tả như thế nào về tình trạng hôn nhân của mình ?_ __ 
C. Thu nhập trung bình hằng năm của bạn khoảng bao nhiêu ?_ _ 


D. Theo bạn, đâu là những phẩm chất của một nhà quản trị giỏi ? 
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Cả hai loại câu hỏi mở và câu hỏi đóng đều có những ưu và nhược 
điểm riêng trong các tình huống khác nhau. Với một số quy mô, ưu 
nhược điểm của chúng tuỳ thuộc vào việc nó được dùng trong một cuộc 
phỏng vấn hay trong một bảng câu hỏi và trong việc nó được dùng để 
tìm thông tin về con số hay quan điểm. Như một luật lệ, câu hỏi đóng 
rất hữu dụng để tìm ra thông tin số liệu, còn những câu hỏi mở để tìm 
hiểu các quan điểm, thái độ, nhận thức. Quyết định chọn câu hỏi mở hay 
đóng là tuỳ vào mục đích mà thông tin được sử dụng, kiểu đân số mà ta 
lấy thông tin, phương pháp để nghị để tìm kiếm và đọc kết quả. 


9.6.8 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÂU HỎI MỞ 
Câu hỏi mở có một số ưu nhược điểm : 


« Câu hỏi mở cung cấp thông tin chuyên sâu nếu nó được một người 
phỏng vấn giàu kinh nghiệm dùng trong một cuộc phỏng vấn. 
Trong một bảng câu hỏi, các câu hỏi mở có thể cung cấp nhiều 
thông tin miễn là người trả lời cảm thấy thoải mái diễn đạt quan 
điểm của mình và dễ dàng bằng ngôn ngữ thường dùng. Mặt khác, 
phân tích các câu hỏi mở khó hơn, người nghiên cứu cân phải xem 
xét kĩ lưỡng một quá trình khác ~ phân tích nội dung — để làm rõ 
số liệu. 


s Trong một bảng câu hỏi, các câu hỏi mở cho phép người trả lời cơ 
hội tự diễn đạt thoải mái, kết quả là sẽ có nhiều loại thông tin 
hơn. Như thế, người trả lời không bị điều tiết bởi phải lựa chọn các 
câu trả lời từ một danh sách nào đó. Nhược điểm của việc tự do lựa 
chọn là, trong một bảng câu hỏi, thông tin có thể bị mất nếu một 
số người trả lời không có khá năng tự diễn đạt. 
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Vì các câu hỏi mở cho phép người trả lời tự do điễn đạt, nó hiển 
nhiên đã loại bỏ khả năng về thành kiến của điều tra viên (thành 
kiến của điều tra viên được đưa ra thông qua bản trả lời cho những 
người được phỏng vấn). Mặt khác, có nhiều khả năng thành kiến 
của phỏng vấn viên trong các câu hỏi mở. 


9.6.9 ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÂU HỎI ĐÓNG 


Giống như câu hỏi mở, câu hỏi đóng có nhiều ưu và nhược điểm : 


Một trong những nhược điểm chính của câu hỏi đóng là thông tin 
thu được từ chúng thường thiếu chiều sâu và sự đa dạng. 


Có nhiều khả năng có định kiến của điều tra viên hơn vì nhà 
nghiên cứu chỉ có thể lên danh sách mẫu câu trả lời mà anh ta 
quan tâm hoặc nghĩ ra. Ngay cả nếu như mục “chọn lựa khác” được 
nêu ra, thông thường phần lớn mọi người chỉ chọn trong số các câu 
trả lời được đưa ra, nên kết quả tìm được có thể vẫn phản ánh định 
kiến của điều tra viên. 


Trong một bảng câu hỏi, danh sách các câu trả lời cho một câu hỏi 
nào đó có thể điều tiết sự suy nghĩ của người trả lời, nên các câu 
trả lời có thể không thật sự phản ánh quan điểm của người trả lời. 
Đúng hơn, nó có thể phản ánh chừng mực về việc đồng ý hoặc bất 
đồng với quan điểm của nhà nghiên cứu hoặc phân tích của 
tình huống. 


Sự thoải mái trong việc trả lời danh sách các câu trả lời cho sẵn có 
thể tạo cho những người được phỏng vấn và phỏng vấn viên một xu 
hướng trong đánh đấu một hoặc nhiều mục nào đó mà không suy 
nghĩ nó kĩ càng. 


Vì các câu hỏi đóng đưa ra các danh sách cho sẵn trong đó người 
được phỏng vấn trả lời các câu do người nghiên cứu hỏi, giúp đảm 
bảo thông tin nhà nghiên cứu cần thu thập. 


Vì các câu trả lời có thể có đã được phân loại sẵn, rất dễ so 
sánh chúng. 
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9.6.10 CÁC CÂN NHẮC KHI ĐẶT CÂU HỎI 


Ngôn từ và ngữ điệu của câu hỏi là quan trọng vì thông tin và chất 
lượng của nó phần lớn tuỳ thuộc vào các yếu tố này. Do vậy, cẩn thận 
trong việc đặt câu hỏi là quan trọng. Một số cân nhắc nên nhớ khi đặt 
câu hỏi. 

s® Luôn dùng ngôn ngữ thường ngày và đễ hiểu — những người trả lời 

của bạn có thể không học cao, và thậm chí nếu có như vậy đi nữa, 
họ vẫn có thể không biết một số thuật ngữ kĩ thuật “đơn giản” mà 
bạn quen dùng. Đặc biệt, trong một bảng câu hỏi, bạn cần phải 
thật cẩn trọng khi dùng các từ ngữ để người trả lời hiểu được. vì 
bạn sẽ không có cơ hội giải thích các câu hỏi đó cho họ. Một trắc 
nghiệm trước sẽ cho bạn thấy người trả lời hiểu hay không hiêu câu 
hỏi. Ví dụ : 


“Có ai trong gia đình bạn là một £ứu đồ không ?” (Bailey, 1978 : 100). 


Ở câu hỏi này, nhiều hay tất cả những người trả lời, ngay cả một số 
người có học, sẽ không hiểu từ “tửu đề”, và do vậy, có thể trả lời sai. 


se Không dùng các câu hỏi mơ hề — một câu hỏi mơ hồ là một câu hỏi có 
hơn một nghĩa và những người trả lời khác nhau có thể diễn dịch nó 
khác nhau. Nó sẽ dẫn tới các câu trả lời khác nhau, làm cho nó khó, 
nếu không nói là không thể rút ra một kết luận có giá trị từ thông 
tin này. Các câu hỏi sau rơi vào trường hợp này : 


“Công việc của bạn có gặp khó khăn không vì bạn đang dự định có em 
bé ?” (Moser và Kalton 1989 : 323) : 


a. Có ˆ” b. Không “: 


Khi điểu tra, liệu mọi phụ nữ đều được hỏi có mang thai không ? 
Những người không mang thai đánh dấu “không”, nghĩa là họ không 
mang thai và những phụ nữ mang thai đánh dấu “không” có nghĩa là 
mang thai không gây khó khăn cho công việc của họ. Câu hỏi này còn có 
những nghĩa mơ hề khác nữa ; nó không chỉ rõ loại công việc hay tình 
trạng có mang. 
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“Bạn có vừa lòng với căng tin không ?” (Moser và Kalton 1989 : 319). 


Câu hỏi này cũng tối nghĩa vì nó không chỉ rõ họ hài lòng hay không 
hài lòng khía cạnh nào của căng tin. Dịch vụ, giá cả, cơ sở vật chất, thái 
độ của nhân viên hay chất lượng bữa ăn ? Người trả lời có thể nghĩ về 
bất kì khía cạnh nào khi trả lời câu hỏi này. 


© Đừng hỏi những câu lềng vào nhau - một câu hỏi lồng vào nhau là 
một câu hỏi nằm trong một câu hỏi. Khó khăn chính của loại câu 
hỏi này là ta không biết người trả lời đang trả lời câu hỏi cụ thể 
nào. Một số người trả lời cả hai câu trong khi một số người khác 
chỉ trả lời một trong hai câu hỏi. 


“Bạn có thường xuyên và mất bao lâu cho từng chuyến viếng thăm ?”. 


Câu này được hỏi trong một cuộc điều tra để xác định chắc chắn nhu cầu 
của dịch vụ chăm sóc trẻ ở một trong các bệnh viện tại đây. Câu hỏi này có 
hai phần : Bạn có thường đến và bạn đã ở đó bao lâu trong mỗi lần thăm 
viếng ? Ở loại câu hỏi này, vài người trả lời phân đầu, vài người trả lời phần 
sau, còn vài người trả lời cả hai phần. Tình cờ, câu hỏi này cũng mơ hồ ở 
chỗ nó không chỉ rõ “thường xuyên” trong khoảng thời gian nào, một tuần, 
hai tuần, một tháng hay một năm ? 


“Phòng ban của bạn có chính sách tuyển dụng đặc biệt nào đó cho 
người dân tộc thiểu số hay cho phụ nữ không ?” (Bailley 1978 : 97) 


Câu hỏi này dạng lỗng vào nhau mà người trả lời được hỏi liệu văn 
phòng của họ có chính sách tuyển dụng đặc biệt cho hai nhóm : đân tộc 
thiểu số và phụ nữ. Một câu trả lời “có” không nhất thiết là văn phòng 
đó có chính sách tuyển dụng đặc biệt cho cả hai nhóm này. 


e Không hỏi những câu mớm trước câu trả lời ~ là loại câu hỏi mà với 
nội dung, cấu trúc hoặc từ ngữ của mình, dẫn dắt người trả lời theo 
một hướng cụ thể nào đó. Những câu hỏi đó thiên kiến trước và 
hướng người ta trả lời theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. 
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“Thất nghiệp đang gia tăng phải không ?” 
“Hút thuốc có hại phải không ?” 


Vấn để đầu tiên là đó không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng 
định. Vì với các câu khẳng định “thất nghiệp đang gia tăng” và “hút 
thuốc có hại”, người trả lời cảm thấy không đồng ý là sai, đặc biệt là khi 
nghiên cứu viên là nhà chức trách và rằng nếu cô ta hay anh ta nói là 
“thất nghiệp đang gia tăng” và “hút thuốc có hại” thì nó phải như vậy. 
Cảm giác rằng đó là một câu trả lời đúng có thể ép buộc người ta phản 
hồi theo cách ngược lại với tình thế thực sự của mình. 


se Đừng hỏi một câu dựa trên các giá định — trong câu hỏi loại này, 
nghiên cứu viên giả định rằng những người trả lời thuộc một nhóm 
cụ thể nào đấy và tìm kiếm thông tin dựa trên giả định đó. 


“Bạn hút bao nhiêu điếu thuốc lá một ngày ?” (Moser và Kalton 
1989 : 325) 


“Bạn dùng phương pháp tránh thai nào ?” 


Cả hai câu này được hỏi mà không chắc chắn rằng liệu người trả lời có 
hút thuốc hay hoạt động tình dục không. Trong những trường hợp này, 
việc quan trọng đầu tiên là phải xác định chắc chắn rằng người trả lời có 
thuộc về nhóm bạn đang yêu cầu không. 


9.6.11 NHỮNG CÂU HỎI LÀ CẤU TRÚC MỘT CÔNG CỤ 
NGHIÊN CỨU 


Công cụ hay dụng cụ nghiên cứu là khía cạnh quan trọng nhất của 
một dự án nghiên cứu vì bất kì những gì bạn nói về những điều tìm được 
hoặc các kết luận dựa trên các loại thông tin thu thập được, và số liệu 
mà bạn thu thập được hoàn toàn phụ thuộc vào công cụ nghiên cứu của 
bạn. Có một câu nói nổi tiếng về máy tính —- Lượng rác vào, lượng rác ra 
— cũng có thể áp dụng vào trong việc thu thập dữ liệu. Công cụ nghiên 
cứu cung cấp đầu vào cho một nghiên cứu và do đó chất lượng và giá trị 
của đầu ra, những gì tìm được, tuỳ thuộc toàn bộ vào nó. 


Theo hiểu biết của tác giả, dù cho tâm quan trọng của nó, vẫn chưa có 
một hướng dẫn chuyên biệt nào cho những người mới bắt đầu cách xây 
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dựng một công cụ nghiên cứu. Người ta để cho sinh viên tự học dưới sự 
dẫn dắt của người hướng dẫn nghiên cứu của họ. Những nguyên tắc để 
nghị trong để cương dưới đây đưa ra một cách tiếp cận rộng hơn, đặc 
biệt cho những người bắt đầu. Những nguyên tắc này nhằm đảm bảo giá 
trị của công cụ bằng cách đảm bảo bạn đạt được mục tiêu nghiên cứu. Do 
vậy, các mục tiêu được định nghĩa rõ ràng đóng một vai trò cực kì quan 
trọng, vì mỗi câu hỏi trong công cụ phải phù hợp với mục tiêu các vấn đề 
nghiên cứu hoặc các giả thiết nghiên cứu. Người mới bắt đầu NC nên 
theo quy trình sau. 


Bước 1 : Nếu bạn chưa làm gì, hãy định nghĩa rõ ràng, và lên danh 
sách từng cái một cho tất cả các mục tiêu nghiên cứu, vấn để nghiên cứu, 
hoặc các giả thiết cần thử. 


Bước 2 : Cho mỗi mục tiêu, vấn để nghiên cứu hoặc giả thiết, lên 
danh sách các vấn để liên quan mà bạn muốn hỏi trong suốt nghiên cứu 
của bạn. 


Bước 3 : Lấy từng vấn đề nhận diện được ở bước 3 và lên danh sách 
thông tin được yêu câu trả lời. 


Trong quá trình trên, bạn có thể nhận ra rằng, có một vài câu hói yêu 
câu những thông tin giống nhau. Trong trường hợp này, những câu hỏi 
đó chỉ nên hỏi một lần. 


9.6.12 HỎI CÁC CÂU HỎI CÁ NHÂN VÀ NHẠY CẢM 


Trong các môn khoa học xã hội, đôi khi ta cần hỏi những câu về bản 
tính cá nhân. Một số người trả lời có thể nhận thấy điều này thật phiền 
toái. Việc nhận thức được rằng cảm giác đó ảnh hưởng đến chất lượng 
thông tin và thậm chí làm chấm dứt cuộc phỏng vấn hoặc không gởi trả 
về các bảng câu hỏi là quan trọng. Nghiên cứu viên sử dụng vài cách tiếp 
cận để giải quyết khó khăn này. Cách tiếp cận nào là tốt nhất vẫn còn là 
một câu hỏi khó trả lời. Theo Bradburn và Sudman. 

“. không có một phương pháp thu thập số liệu nào là nổi trội hơn các 
phương pháp khác cho tất cả các loại câu hỏi mang tính đe doạ. Nếu một 
ai đó chấp nhận các kết quả ở mệnh giá (giá trị bể mặt), từng cái trong 
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những cách thu thập thông tin đều tốt ở những điều kiện cụ thể nào đó” 
(1976 : 12-13). 


Về mặt kĩ thuật, tốt nhất để hỏi những câu nhạy cảm hoặc mang tính 
đe doạ, thường có hai quan điểm trái ngược nhau, và có thể được hỏi theo 
hai cách : 


«e Cách trực tiếp. 
«© Cách gián tiếp. 


Ưu điểm của cách tiếp cận thứ nhất là người ta có thể chắc chắn rằng 
một câu trả lời khẳng định là chính xác. Những người ủng hộ cách tiếp 
cận thứ hai tin rằng hỏi cách trực tiếp có vẻ làm người trả lời bị xúc 
phạm và do vậy họ sẽ không thích trả lời, ngay cả đối với những câu hỏi 
không nhạy cảm. Một số cách hỏi các câu hỏi cá nhân theo cách gián 
tiếp như sau : 


Bằng cách cho xem hình vẽ hay tranh minh hoạ. 
« Hỏi người trả lời hoàn tất một câu. 
e Hỏi người trả lời phân loại thẻ chứa các câu. 


e Dùng công cụ ngẫu nhiên. Mô tả các phương pháp này vượt ra 
ngoài mục tiêu của quyển sách. 


9.6.13 TRÌNH TỰ CÁC CÂU HỎI 


Trình tự câu hỏi trong một bảng câu hỏi hay một bản phỏng vấn là 
quan trọng vì nó ảnh hưởng đến chất lượng thông tin, sự quan tâm và 
thậm chí cả sự sẵn lòng của người trả lời khi tham gia vào một nghiên 
cứu. Một lần nữa, có hai loại quan điểm về cách tốt nhất để sắp xếp thứ 
tự các câu hỏi. Quan điểm đầu cho rằng các câu nên được hỏi ngẫu nhiên 
và quan điểm thứ hai cho rằng các câu hỏi phải tuân theo một trình tự 
hợp lí dựa trên mục tiêu của nghiên cứu. Tác giả tin rằng quy trình sau 
thì tốt hơn vì nó dẫn dắt dần dân người trả lời vào chủ để của nghiên 
cứu, bắt đầu từ những chủ để đơn giản và tiến tới những chủ để phức tạp. 
Cách tiếp cận này duy trì sự quan tâm của người trả lời và từ từ khuyến 
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khích họ trả lời các câu hỏi. Tuy nhiên, cách tiếp cận ngẫu nhiên hữu 
dụng trong tình huống người nghiên cứu muốn người trả lời bày tỏ sự 
đồng ý hay bất đồng về những khía cạnh khác nhau của một vấn đề. 
Trong trường hợp này, một danh sách các nhận định hay câu hỏi được 
sắp xếp hợp lí sẽ điều khiển người trả lời hướng đến các quan điểm mà 
những người nghiên cứu bộc lộ qua các câu trình bày. 


9.7 NỘI DUNG Của THư Giải THÍCH BảN PHỎNG VấN 


Bạn cần phải viết một thư giới thiệu kèm với bảng câu hỏi gởi thư. Nó 
nên rất ngắn gọn : 


« Giới thiệu bạn và cơ quan bạn đại diện. 

« Giới thiệu những mục tiêu chính của nghiên cứu trong hai ba câu. 
s«_ Giới thiệu những vấn đề có liên quan. 

e Ghi những hướng dẫn chung. 


s« Ghi rõ việc tham gia nghiên cứu này là tự nguyện (người nhận có 
quyển từ chối nếu họ không muốn trả lời bảng câu hỏi). 


se Chắc chắn với người trả lời về tình trạng vô đanh của thông tin do 
họ cưng cấp. 


e Số điện thoại liên lạc trong trường hợp họ cần giải thích bất kì câu 
hỏi nào. 


se Đưa địa chỉ gởi trả bảng câu hỏi kèm hạn cuối cùng gởi trả nó. 


se Cảm ơn sự tham gia của họ vào nghiên cứu này. 
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9.8 CÁC ĐIỀU KIỆN QUYẾT ĐỊNH CHO VIỆC TH THẬP 
Dữ LIỆu 


Trước khi bạn bắt đầu thu thập dữ liệu từ những người trả lời tiềm 
năng, bạn buộc phải chắc chắn : 


e Khuyến khích họ chia sẻ thông tin yêu cầu - Việc người trả lời vui 
lòng chia sẻ thông tin với bạn là rất cần thiết. Bạn nên làm hết 
mọi nỗ lực để động viên họ như giải thích bằng những từ đơn giản, 
rõ ràng mục tiêu và những gì liên quan đến việc nghiên cứu, vào lúc 
phông vấn hay trong bảng câu hỏi. 


e Họ hiểu rõ câu hỏi - Những người trả lời phải hiểu rõ người ta chờ 
đợi họ những gì trong các câu hỏi. Nếu người trả lời không hiểu rõ 
ràng câu hỏi, họ có thể trả lời sai, không thích hợp hoặc vô nghĩa. 


e Có những thông tin yêu cầu - Điều kiện tiên quyết thứ ba là người 
trả lời phải có những thông tin đang tìm kiếm. Điều này đặc biệt 
quan trọng khi bạn đang tìm kiếm thông tin kĩ thuật hay sự thật. 
Người trả lời sẽ không thể cung cấp nếu như họ không có nó. Điều 
kiện này không cần thiết trong trường hợp ta hỏi về quan điểm vì 
tất cả chúng ta đều có quan điểm. 


9.9 TH THẬP THÔNG TIN BẰNG NGUỒN THứ cấP 


Các nguồn thu thập thông tin sơ cấp nơi bạn hay người nào khác thu 
thập dữ liệu yêu cầu cho mục đích cụ thể đang được quan tâm. Trong 
trường hợp có người khác đã thu thập các đữ liệu đó, bạn chỉ việc rút ra 
các thông tin yêu cầu cho mục đích nghiên cứu của mình. Phần này liệt 
kê một số trong nhiều nguồn thông tin thứ cấp có thể được nhóm thành 
từng nhóm sau : 


s© Báo chí chính thức hoặc bán chính thức của chinh phủ - có nhiều 
tổ chức chính thức hoặc bán chính thức của chính phủ thu thập dữ 
liệu theo một định kì thường xuyên và xuất bản chúng để công 
chúng và các nhóm quan tâm sử dụng. Vài ví dụ thông thường : 
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điều tra dân số, đăng kí thống kê về sinh tử, điều tra lực lượng lao 
động, báo cáo y tế, dự báo kinh tế, thông tin nhân khẩu học. 


® Các nghiên cứu trước đó —- ở một số chủ đề, rất nhiều nghiên cứu 
trước đó do những người khác thực hiện có thể cung cấp cho bạn 
thông tin cần thiết. 


© Ghi chép cá nhân - một số người ghi lại những ghi chép cá nhân 
hay lịch sử có thể cung cấp thông tin cần thiết cho bạn. 


« Thông tin đại chúng — các báo cáo xuất bản trên các tờ tin, báo, tạp 
chí có thể là một nguồn số liệu tốt khác. 


9.10 CáC KHÓ KHẨN KHI DŨNG SỐ LIỆU Từ NHỮNG 
NGUỒN THứỨ Cấp 


Khi dùng số liệu từ những nguồn thứ cấp, bạn cần phải cẩn thận vì có 
đôi chút khó khăn với sự sẵn có, định đạng và chất lượng của số liệu. 
Mức độ của những khó khăn này thay đổi tuỳ theo nguồn thông tin. Khi 
dùng những số liệu đó, một số vấn đề bạn nên chú ý : 


« Giá trị và độ tin cậy — giá trị của thông tin thay đổi rất nhiều tuỳ 
theo nguồn. Ví dụ, thông tin thu được từ một điều tra đân số thì 
thường có giá trị và đáng tin hơn những gì thu được từ phần lớn 
các nhật kí cá nhân. 


® _ Định kiến cá nhân - việc dùng thông tin từ những nhật kí cá nhân, 
bài báo và tạp chí có thể có khó khăn về định kiến cá nhân khi 
những người viết này có sự chặt chš và khách quan ít hơn mình 
mong đợi trong các báo cáo nghiên cứu. 


s Sự sẵn của số liệu - thông thường các nhà nghiên cứu ban đầu luôn 
giả định rằng số liệu yêu cầu có sẵn, nhưng bạn không thể và 
không nên có những giả định này. Do vậy, chắc chắn số liệu yêu 
cầu có sẵn trước khi bạn tiến hành các nghiên cứu tiếp theo là rất 
quan trọng, 
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«Ổ Định dạng - trước khi dùng số liệu từ những nguồn thứ cấp, việc 
chắc chắn rằng số liệu sẵn có ở định dạng yêu cầu cũng quan trọng, 
Ví dụ, có thể bạn cân phân tích tuổi theo các nhóm 23 - 33, 
34 — 48, vv.., nhưng trong các nguồn, tuổi lại được phân chia khác 
như 21 — 24, 25 - 29,... 


TÓM TẮT : 


Trong chương này, bạn đã học các phương pháp thu thập số liệu khác 
nhau. Các phương pháp được dùng để thu thập thông tin về một tình 
huống, hiện tượng, vấn để hoặc một nhóm dân số nào đó, có thể được 
phân loại : 


e© Nguồn sơ cấp. 
e Nguồn thứ cấp. 


Phỏng vấn, quan sát và dùng bảng câu hỏi là ba phương pháp chính 
được phân loại theo nguồn sơ cấp. Tất cả các nguồn, nơi mà thông tin 
yêu cầu có sẵn, như các bài xuất bản của chính phủ, báo cáo và các 
nghiên cứu trước đây, được gọi là nguồn sơ cấp. 


Việc chọn một phương pháp thu thập số liệu cụ thể tuỳ thuộc vào mục 
đích của thu thập thông tìn, loại thông tin được thu thập, các tài nguyên 
có sẵn cho nhà nghiên cứu, kĩ năng của nhà nghiên cứu và các đặc tính 
kinh tế - xã hội - nhân khẩu học của dân số nghiên cứu. Mỗi phương 
pháp đều có những ưu nhược điểm riêng và mỗi cái thích hợp trong 
những hoàn cảnh nhất định. Việc chọn lựa một phương pháp thu thập số 
liệu cụ thể rất quan trọng để đảm bảo chất lượng thông tin. Không có 
phương pháp thu thập số liệu nào đảm bảo thông tin chính xác 100. 
Chất lượng thông tin của bạn tuỳ thuộc vào vài yếu tố có liên quan đến 
người trả lời, tình huống phương pháp luận và khả năng của bạn trong 
việc khống chế và giảm thiểu tác động của các nhân tố ảnh hưởng tiêu 
cực trong quá trình thu thập dữ liệu. 
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Việc dùng các câu hỏi đóng và câu hỏi mở thích hợp trong những tình 
huống khác nhau. Cả hai đều có những điểm yếu và điểm mạnh. Bạn cần 
phải biết đế dùng cho thích hợp. 


Cấu trúc một công cụ nghiên cứu là khía cạnh quan trọng nhất của bất 
kì nỗ lực nghiên cứu nào. Đó là đầu vào trong nghiên cứu của bạn và đầu 
ra hoàn toàn tuỳ thuộc vào nó. Một công cụ nghiên cứu phải được phát 
triển theo quan điểm của các mục tiêu trong nghiên cứu. Phương pháp để 
nghị trong chương này đảm bảo các câu hỏi trong công cụ có mối liên 
quan trực tiếp đến mục tiêu của bạn. Cách diễn đạt câu hỏi cũng có thể 
có vài vấn đề. 
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Gisy 


THU THẬP SỐ LIỆU DÙNG CÁC 
THANG ĐIỂM QUAN ĐIỂM 


10.1 Các CHứC NãNG Cổđ NHỮNG THaäNG ĐIỂM THáI ĐỘ 


Một nhà nghiên cứu dùng một bảng câu hỏi hay một bản danh sách 
phỏng vấn để điều tra thái độ người trả lời về một vấn để nào đó có thể 
dùng một loạt các câu hỏi hoặc câu phát biểu chọn một. Để làm vậy, cô ta 
hay anh ta xây dựng hoặc lựa chọn các câu hỏi hoặc câu trả lời phản ánh 
vấn đề đang quan tâm. Người trả lời được yêu câu chỉ ra mức độ đồng 
ý/không đồng ý hoặc hài lòng/không hài lòng bằng cách chọn mục trả lời 
hoặc một số trong một thang điểm bằng số thích hợp. 


Một vấn đề có nhiều khía cạnh. Ví dụ : thái độ của cộng đồng với việc 
cung cấp một dịch vụ cụ thể nào đó bao gồm thái độ của họ với nhu cầu 
của dịch vụ, cách phân phối, vị trí của nó, trang thiết bị cung cấp cho 
người dùng, cách hành xử, năng lực của nhân viên, tác dụng và hiệu quả 
của dịch vụ,... Các ví dụ khác tương tự như thái độ của nhân viên với việc 
quản lí trong tổ chức của họ, thái độ của nhân viên với việc đôi thừa và 
điều chuyển công việc, thái độ của y tá với người bệnh hấp hối, thái độ của 
người tiêu dùng với một sản phẩm cụ thể, thái độ của sinh viên với một 
giảng viên, thái độ của nhân viên với một kế hoạch chiến lược của tổ chức 
của họ có thể phân tích theo cùng một cách. 

Người trả lời có thể có các thái độ khác nhau đối với các vấn để khác 
nhau. Nghiên cứu viên, khi xác định chắc chắn các thái độ theo cách 
thông thường, cấu trúc câu hỏi được thiết kế để tìm hiểu thái độ của 
người trả lời đối với tất cả các khía cạnh này một cách riêng biệt trên 
một thang điểm phân theo loại hoặc theo số. Giới hạn chính của phương 
pháp này là rất khó rút ra kết luận về thái độ chung của người trả lời từ 
các phần hồi. Ví dụ, giả sử bạn muốn tìm hiểu thái độ của các sinh viên 
về một giảng viên nào đó. Có rất nhiều khía cạnh về giảng dạy : nội 
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dung bài giảng ; cách tổ chức các học cụ ; khả năng của giảng viên trong 
các học liệu dùng giao tiếp ; bài và cách trình bày ; hiểu biết vấn đả ; 
trách nhiệm ; đúng giờ,.. Với các khía cạnh khác nhau, sinh viên có thể 
có các đánh giá khác nhau. Đó là, một giảng viên có thể được sinh viên 
đánh giá rất cao về hiểu biết và khả năng về chuyên môn nhưng lại 
không cho là người truyền đạt tốt. Hơn nữa, sinh viên có thể có những 
quan điểm rất khác nhau về cùng một khía cạnh trong việc giảng dạy của 
một giáo viên nào đó. Một số sinh viên cho rằng giảng viên là người 
truyền đạt tốt và số khác thì lại không cho như thế. Vấn đề chính là làm 
sao ta có thể tìm ra thái độ “chung” của sinh viên về giảng viên đó ? Làm 
sao ta có thể kết hợp các phản hồi từ những khía cạnh khác nhau của một 
vấn đề để đưa ra một chỉ số phản ảnh một thái độ chung về vấn đề đó ? 
Các thang đánh giá thái độ đóng một vai trò quan trọng để vượt qua khó 
khăn này. 


Các thang đánh giá thái độ đo lường cường độ của thái độ từ những 
người trả lời về các khía cạnh khác nhau của một tình huống hay một 
vấn để và cung cấp các kĩ thuật để kết hợp các thái độ về những khía 
cạnh khác nhau thành một chỉ số chung. Điều này giảm rủi ro trong việc 
người trả lời bày tỏ quan điểm lại bị ảnh hưởng của quan điểm từ một 
hoặc hai khía cạnh của tình huống hay vấn đề này. 


10.2 CÁC KHÓ KHẨN TRONG VIỆC PHáT TRIỂN THäNG 
ĐÁNH Giá THáI ĐỘ 


Có ba khó khăn chính trong việc phát triển thang đánh giá thái độ : 


1. Ta phải đề cập đến những khía cạnh nào của vấn để hay tình 
huống khi tìm cách ước lượng một thái độ ? Ví dụ, trong các ví 
dụ nêu trên, khía cạnh nào của việc giảng dạy nên được nêu 
lên trong một thang đánh giá thái độ sinh viên với giảng viên 
của họ ? 


2. Chúng ta phải theo quy trình nào để kết hợp các khía cạnh 
khác nhau nhằm có một cái nhìn tổng quát ? 


3. Làm sao ta có thể đảm bảo rằng một thang đánh giá nào đó có 
thể thực sự đo lường được cái cần đo ? 
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Vấn đề đầu tiên cực kì quan trọng, vì nó quyết định vấn để thứ ba : 
phạm vi mà một nhận định phản ánh được vấn để chính ~ phụ thuộc chủ 
yếu vào giá trị của một thang đánh giá. Bạn có thể giải quyết vấn đề thứ 
ba bằng cách đảm bảo nhận định của bạn về các khía cạnh khác nhau có 
một mối liên hệ hợp lí với vấn đề chính đang nghiên cứu. Liên hệ càng 
lớn, giá trị càng cao. Các thang đánh giá khác nhau (Likert, Thurstone, 
Guttman) cung cấp câu trả lời cho khó khăn thứ hai. Nó hướng dẫn bạn 
quá trình kếp hợp các thái độ đối với những khía cạnh khác nhau của 
một vấn để thông qua độ khó của từng quy trình, thay đổi tuỳ từng 
thang đánh giá. Ví dụ, thang đánh giá Guttman khó làm hơn thang đáng 
giá Likert nhiều. 


10.3 CáC LOẠI THäNG ĐÁáNH Giá THáI ĐỘ 


Có ba loại thang đánh giá thái độ chính : 


1. Thang đánh giá tổng, hay còn được gọi là thang đánh giá 
Likert. 


2. Thang đánh giá các khoảng tương đương hay còn được gọi là 
thang đánh giá Thurstone. 


3. Thang đánh giá tích luỹ, hay còn được gọi là thang đánh giá 
Guttman. 


1O.3.1 THANG ĐÁNH GIÁ TỔNG HAY THANG ĐÁNH GIÁ 
LIKERT 


Thang đánh giá tổng, được biết nhiều hơn dưới tên thang đánh giá 
Likert, dễ làm nhất. Thang đánh giá này dựa trên giá định mỗi nhận 
định/khoản trong thang đánh giá có một “giá trị thái độ”, “quan trọng” 
hoặc “trọng lượng” tương đương phản ánh thái độ về vấn đề đang hỏi. 
Giả định này cũng là giới hạn chính của thang đánh giá này vì các nhận 
định trên một thang đánh giá hiếm khi có giá trị tương đương. Ví dụ, 
trong ví dụ ở H10.1 và 10.2, “hiểu biết vấn đề” thì không quan trọng về 
mặt mức độ mà nó thể hiện thái độ của sinh viên với một cán bộ chuyên 
trách môi trường “đã làm được nhiều thứ” hay “một số nhân viên thích, 
một số không”, nhưng trong thang đánh giá Likert, mỗi mức được coi 
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như có cùng “trọng lượng”. Một nhân viên có thể không băn khoăn việc 
liệu một cán bộ quản lí môi trường làm được nhiều thứ không, mà quan 
tâm hơn đến “hiểu biết vấn đề”, “giao tiếp tốt” và “biết cách làm việc”. 


HI0.1 : Ví dụ về thang đánh giá theo loại : 


Giảng viên : 


1. Hiểu rõ vấn đề 


2. Không hăng hái công tác 


—— 


3. Quan tâm đến mọi người 


4. Đòi hỏi vô lí ị Ũ 


5. Giao tiếp kém 


6. Biết cách làm việc 


7. Có thể giải thích những 


ý tưởng khó bằng từ ngữ đơn IR ñ ñ ñ 
giản 
| 
8. Khó tiếp cận ñ ñ ñ ñ 
9. Được một số nhân viên n n n s 


thích, một số không 


10. Khó hoà đồng 
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H10.2: Ví dụ thang đánh giá bằng số có 7 điểm : 


Cán bộ quản lí môi trường 7 6 5 4 3 2 1 
1. Biết rõ vấn để 7 |6 |5 1413 la [1| 
2. Hãng hái công việc | tị 6 SEN 3 2 1 
3. Không quan tâm 7 6 hì 4 3 2 |1 1 
4. Đòi hồi quá nhiễu 7 |6 |5 14 RE ni 
5. Giao tiếp tốt 7 |6 |5 |4 |3 |2 1 
6. Biết cách quản lí 7 |6 |5 |4 |3 |2 |1 


7. Có thể giải thích những ý 
tưởng khó bằng từ ngữ đơn giản 
| —————————————_—— 


8. Nhân viên khó gặp 7zÌ|6|5 141312923 |1 


9. Được một số nhân viên 
thích, một số không 


10. Đã có nhiều thành tích 7 6 5 4 3 2. 1 


Việc ghi nhớ rằng, thang đánh giá Likert không ước lượng bản chất 
thái độ là rất quan trọng. Nó giúp đặt những phản hồi khác nhau trong 
mối liên hệ lẫn nhau theo cường độ của thái độ của họ đối với một vấn 
để : Nó chỉ ra cường độ của một quan điểm phản hồi trong mối liên hệ 
với một cái khác. 


1O.3.2 CÁC CÂN NHẮC TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT 
THANG ĐÁNH GIÁ LIKERT 


Có nhiều vấn để cần cân nhắc khi xây dựng thang đánh giá Likert. 
Đầu tiên, hãy quyết định liệu thái độ được ta ước lượng được xếp vào loại 
một, hai hay ba hướng (đó là, liệu bạn muốn xếp vào các vị trí tích cực, 
tiêu cực, trung tính trong dân số nghiên cứu) có chú ý đến thái độ của 
họ với vấn đề đang nghiên cứu. Kế đó, liệu bạn muốn dùng cách phân 
chia theo số thứ tự hay theo loại. Nó tuỳ thuộc vào việc bạn đoán xem 
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dân số đang nghiên cứu tự mình trình bày tốt hơn theo cách phân chia 
theo số thứ tự hay theo loại. Quyết định số điểm hay số lượng các loại 
trong một phân chia theo loại tuỳ vào việc bạn muốn ước lượng cường độ 
của thái độ đang hỏi và khả năng phân biệt của dân số tỉnh tế đến mức 
nào. H10.1 cho thấy một cách phân chia theo loại có 5 điểm và 3 hướng 
và H10.2 minh hoạ cách phân chia theo số thứ tự có 7 điểm và một 
hướng. Đôi khi, nghiên cứu viên phát triển những nhận định phản ánh 
quan điểm về một vấn để theo những mức độ khác nhau (H10.3). Trong 
ví dụ này, một người trả lời được yêu cầu chọn lựa nhận định nào mô tá 
tốt nhất. 


H10.3 : Ví dụ về thang đánh giá bằng những nhận định phản ánh các thái độ khác 
nhau đối với vấn để : 


1 : Giảng uiên 


a. Biết vấn đề rất rõ. 

b. Biết vấn đề rõ. 

c. Có kiến thức ¿ương đối về vấn đề này. 
d. Không biết vấn đề. 


e. Có biến thức rất bém về vấn đê. 


1O.3.3 QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT THANG ĐÁNH GIÁ 
LIKERT. TÍNH TOÁN CÁC TỈ LỆ ĐIỂM THÁI ĐỘ 
Giả sử bạn đang phát triển một bảng câu hỏi/bản danh sách phỏng 
vấn để ước lượng thái độ của một lớp học về giảng viên của họ. Như vậy, 
giả sử bạn quyết định dùng thang đánh giá thái độ theo loại với năm 
loại (cũng có thể dùng một số lớn hơn hay một số nhỏ hơn). 


H†0.4 : Cho điểm các câu tích cực và tiêu cực : 


(SA : Rất đẳng ý, A : Đồng ý, U : Không chắc, D : Không đồng ý, SD : 
Rất không đồng ý) 


Chương ï0.THỤ THẬP Số LIỆU DÙNG CÁC THANG ĐIỂM QUAN ĐIỂM 17] 


Cán bộ quản lí môi trường : SA lạ ULD )|5D| 
lñ Hiểu rõ vấn đề (+) 5 |4 |3 |2 ¡i1 
2 Không nhiệt tình công tác (-) 1 21314 ỗ 
+ HIC- IS choi) 
Quan tâm nhân viên (+) 5 |4 1319 1 
Có yêu cầu vô lí (-) 12 |3 |415 


Giao tiếp kém (-) 


Biết cách truyền đạt ý tưởng công 


3 

4 

B 

š việc (+) | 
= im 

7 

8 

9 


Có thể giải thích vấn để khó bằng từ 
đơn giản (+) : 


Khó tiếp cận (-) 
Được một số nhân viên thích, một số | 
không (+/-) | ị 


10 |_ Khó hoà đồng (-) 


Trong ví dụ trên, câu số 1 là một nhận định tích cực. Do vậy, nếu một 
người trả lời đánh vào “rất đồng ý”, ta giả thiết rằng cô/anh ta có một 
thái độ tích cực về vấn để này hơn người đánh dấu vào “đồng ý”,. Như 
vậy, người đánh đấu vào “rất đồng ý” có thái độ tích cực nhất so với tất 
cả những người có câu trả lời khác. Do đó, người này có số điểm cao 
nhất, ð, vì chỉ có ð loại trả lời. Nếu có bốn loại trả lời, bạn có thể ấn 
định điểm 4. Thật sự rằng, ta có thể ấn định bất kì số điểm nào miễn là 
cường độ của mô hình trả lời được phản ánh trong điểm và điếm cao 
nhất được ấn định cho trả lời có cường độ cao nhất. 


Nhận định số 2 là một nhận định tiêu cực. Trong trường hợp một 
người đánh đấu vào “rất không đồng ý” có thái độ tích cực nhất với mục 
này, do đó, được ấn định điểm cao nhất, 5. Mặt khác, một người trả lời 
đánh dấu vào “rất đồng ý” có thái độ ít tích cực nhất với mục này và do 
đó được ấn định điểm thấp nhất, 1. Ta cũng theo hệ thống cho điểm như 
thế ở những nhận định khác. 
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Lưu ý câu 9, luôn có những người thích một cán bộ quản lí môi 
trường nào đó và một số thì không, do vậy, loại nhận định này trung 
tính. Không có lí do gì để gộp chung nó vì mọi người thường trả lời 
giống nhau. 


1O.3.4 QUY TRÌNH 


Bước 1 :- 


Bước 2 : 


Bước 3 : 


t 


Mà. 


H!0.5 : Quy trình 7 bước xây dựng thang đánh giá Likert : 


Tạo lập hoặc cấu trúc các nhận định phản ánh thái độ về 
vấn đề chính đang hỏi. Các nhận định phải được diễn đạt để 
phần ánh thái độ tích cực và tiêu cực với vấn đề, đó là, 
chúng ủng hộ, cũng như chống lại vấn để. (Nếu thang đánh 
giá một chiều, bạn chỉ cần các nhận định tích cực). Chắc 
chắn rằng các nhận định phải có liên kết hợp lí với vấn để 
chính. Bạn cũng cần quyết định liệu bạn muốn người ta trả 
lời theo thang đánh giá theo số thứ tự hay theo loại. 


Dùng các nhận định này với một ít người. 


Phân tích các phản hồi bằng cách ấn định trọng số - một 
giá trị số — cho các phản hồi. Các giá trị số này được ấn 
định khác nhau tuỳ theo các nhận định tích cực và tiêu cực. 
Với một nhận định tích cực, phản hồi có thái độ thuận lợi 
nhất có điểm cao nhất. Ví dụ : Trong một thang đánh giá có 
5 điểm hay 5ð loại, 5 được ấn định cho thái độ thuận lợi nhất 
và 1 cho phản hồi có thái độ ít thuận lợi nhất. Ngược lại, 
một người rất đồng ý với một nhận định tiêu cực sẽ được cho 
điểm ngược lại. Ví dụ, 1 được ấn định cho phản hồi mà 
người trả lời rất đồng ý với một nhận định tiêu cực và 5 cho 
trả lời mà cô/anh ta rất phản đối. 


Tính toán điểm thái độ của từng phản hồi bằng cách thêm 
vào những giá trị số học được ấn định ở bước 3 cho các phản 
hồi do cô/anh ta đưa ra cho từng nhận định. 
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Bước ð: — So sánh các điểm của tất cả các phản hồi cho mỗi mục để 
nhận ra những mục không thể tách bạch. Những nhận định 
không thể tách bạch không giúp bạn phân biệt những phản 
hồi theo thái độ vì phần lớn trả lời chúng giống nhau (xem 
sách viết chuyên về ước lượng thái độ). 


Bước 6: Loại bỏ những mục không thể tách bạch. 


Bước 7: Cấu trúc một bản phỏng vấn, bản danh sách trã lời bằng 
tập hợp các nhận định / mục được chọn lọc. 
Để minh hoạ cách tính toán điểm thái độ cá nhân, chúng ta lấy ví dụ 
hai phản hồi đánh dấu các nhận định khác nhau mà ta đại diện trong ví 
dụ này bằng # và @ (xem HI10.6). 


H†70.6 : Tính toán điểm thái độ : 


(SA : Rất đồng ý, A : Đông ý, U : Không chắc, D : Không đồng ý, 
SD : Rất không đồng ý) 


Cán bộ quản lí môi trường : D SD 
Hiểu rõ vấn đề (+) # 
Không nhiệt tình công tác (-) di, +) 8 
Quan tâm nhân viên (+) # 


Có yêu cầu vô lí (-) 


Giao tiếp kém (-) 
Biết cách truyền đạt ý tưởng 
công việc (+) 

Có thể giải thích vấn để khó 
bằng từ đơn giản (+) 


Được một số nhân viên thích, 
một số không (+/-) 


Khó hoà đồng (-) 
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Tính toán dựa vào điểm thái độ : 


hột” Fax; SK»ê: | la, [x83 [lá | 5838 l2 ¿ l3 || ái 


Phản 
hổi |1+|2+|2+|11+|1+|3+|4+|2+|2+|1l+|=19 
ho: kế: : 

1 


Phân tích cho rằng, nói chung, phản hồi ® có thái độ tích cực “hơn” 
với cán bộ quản lí môi trường là phản hồi #. Bạn không thế nói rằng 
thái độ của phản hồi ® tích cực gấp đôi (42/19 = 2,21) so với phản hồi #. 
Điểm thái độ chỉ đặt những phản hồi vào vị trí tương đối với một cái 
khác. Nhớ rằng thang đánh giá Likert không ước lượng thực chất thái độ 
mà giúp bạn phân loại một nhóm các cá nhân từ trên xuống hay từ dưới 
lên về thái độ của họ đối với vấn đề đang hỏi. 


10.3.5 THANG ĐÁNH GIÁ CÓ KHOẢNG TƯƠNG ĐƯƠNG HAY 

THURSTONE 

Để vượt qua khó khăn của thang đánh giá Likert, thang đánh giá 
Thurstone tính toán một “trọng số” hay một “giá trị thái độ” cho từng 
nhận định. Trọng số (tương đương với giá trị median) cho mỗi nhận định 
được tính toán dựa trên cơ sở đánh giá được ấn định bởi một hội đồng. 
Từng nhận định có câu trả lời đồng ý (cho trả lời khẳng định) được cho 
một điểm thái độ tương đương với “giá trị thái độ” của nhận định này. 
Quá trình cấu trúc thang đánh giá Thurstone như sau : 


H†0.7 : Quy trình 7 bước xây dựng một thang đánh giá Thurstone : 


Bước 1: Tạo lập hoặc cấu trúc các nhận định phản ánh thái độ về 
vấn để đang hỏi. 


Bước 2: — Chọn hội đồng am hiểu lĩnh vực mà ta cần khảo sát thái độ. 
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Bước 3:  Gới những nhận định cho hội đồng này, yêu cầu đánh giá 
độ quan trọng của nhận định phản ánh thái độ với vấn đề 
đang được nghiên cứu. Yêu câu họ phân loại từng nhận 
định cho một thang đánh giá 11 điểm. 


Bước 4: Dựa trên đánh giá của hội đồng, tính toán giá trị median 
của đánh giá cho từng mục. 


Bước ö: Nếu đánh giá của hội đồng rải đều trên thang đánh giá, 
thì điều này cho thấy ngay cả giữa các chuyên gia cũng 
không có sự nhất trí về mức độ mà nhận định phản ánh 
thái độ với vấn để đang nghỉ vấn. Loại bỏ những nhận 
định như vậy. 


Bước 6 : Từ những nhận định còn lại, chọn những mục phản ánh 
tốt nhất thái độ với các khía cạnh khác nhau của vấn đẻ. 


Bước 7: Xây dựng một bảng câu hỏi / bản danh sách phỏng vấn 
bao gồm những mục được chọn lựa. 


Ưu điểm chính của thang đánh giá này là, (mà độ quan trọng của từng 
nhận định được hội đồng quyết định) nó phản ánh “tuyệt đối” hơn là thái 
độ tương đối của người trả lời. Do vậy, thang đánh giá này có khả năng 
chỉ rõ cường độ của thái độ và bất kì sự thay đổi nào trong cường độ mà 
nghiên cứu này tái tạo lại. Mặt khác, khó xây dựng thang đánh giá này 
và chỉ trích chủ yếu là hội đồng và người trả lời có thể ước định tầm 
quan trọng của một nhận định cụ thể nào đó khác nhau, và do vậy sẽ 
không phản ánh được thái độ người trả lời. 


1O.3.6 THANG ĐÁNH GIÁ TÍCH LUỸ HAY THANG ĐÁNH GIÁ 
GUTTMAN. 


Thang đánh giá Guttman là một trong những thang đánh giá khó xây 
dựng nhất và do vậy ít dùng nhất. Thang đánh giá này không mấy liên 
quan đến những người mới nghiên cứu vậy nên không được thảo luận 
trong quyển sách này. Để biết thêm thông tin về thang đánh giá này, xin 
tham khảo những sách chuyên về các thang đánh giá. 
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1O.3.7 MỐI LIÊN HỆ GIỮA THANG ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ VÀ 
THANG ĐÁNH GIÁ ƯỚC LƯỢNG 


Các thang đánh giá thái độ khác nhau sử dụng những thang đánh giá 
ước lượng khác nhau. Việc biết được thang đánh giá thái độ nào thuộc về 
thang đánh giá ước lượng nào là rất quan trọng vì nó giúp cho bạn diễn 
dịch được số điểm của người trả lời. H10.8 cho thấy quan hệ của các 
thang đánh giá thái độ với các thang đánh giá ước lượng. 


Thang đánh giá thúi độ : Thang đánh giá ước lượng : 
— Thang đánh giá Likert ¬ Thang đánh giá theo số thứ tự 
- Thang đánh giá Thurstone ~ Thang đánh giá khoảng cách 
— Thang đánh giá Guttman — Thang đánh giá tỉ lệ 
TÓM TẮT : 


Thang đánh giá thái độ ước lượng các thái độ về một vấn đề nào đó. 
Ưu điểm của nó là ở khả năng có thể kết hợp các thái độ đối với những 
khía cạnh khác nhau của vấn để và cung cấp một chỉ số phản ánh được 
thái độ phổ quát. Có những khó khăn khi phát triển một thang đánh giá 
thái độ. Các khía cạnh nào nên được để cập khi ước lượng các thái độ về 
một vấn để nào đó ? Làm sao những phản hồi từ một người trả lời ta có 
thể kết hợp để xác định một thái độ phổ quát ? Làm sao ta có thể chắc 
chắn phát triển một thang đánh giá thực sự ước lượng được thái độ đối 
với vấn đề đang nghi vấn. 


Có ba loại thang đánh giá để ước lượng thái độ : thang đánh giá 
Likert, Thurstone và Guttman. Thang đánh giá Likert phổ biến nhất vì 
nó dễ xây dựng. Giả định chủ yếu của thang đánh giá là mỗi nhận định 
đều “quan trọng như nhau”. Sự “quan trọng” của từng mục trong thang 
đánh giá Thurstone được một hội đồng xác định. Sắp xếp các nhận định 
theo một thứ tự tích luỹ hoàn hảo là khó khăn chủ yếu của việc phát 
triển thang đánh giá Guttman. 
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Ca 


THIẾT LẬP ĐỘ TIN CẬY VÀ GIÁ TRỊ 
CỦA MỘT CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU 


TI.1 GIỚI THIỆU 


Sau khi phỏng vấn, các câu trả lời là nên tảng cho những tìm kiếm và 
kết luận của bạn. Những câu hỏi này tạo thành “đầu vào” cho những kết 
luận của bạn (“đầu ra”). “Đầu vào” này trải qua một chuỗi các bước — 
chọn mẫu, thu thập thông tin, xử 1í số liệu, áp dụng các quy trình thống 
kê và viết báo cáo — và cách thực hiện tất cả những việc này có thể ảnh 
hưởng đến tính chính xác và chất lượng các kết luận của bạn. Vì vậy khi 
nghiên cứu viên định xác mính (và vì người đọc có câu hỏi) chất lượng 
của kết quả, đó là, tìm cách xác minh giá trị. Vì sự thiếu chính xác có 
thể xảy ra trong bất kì giai đoạn nào của một nghiên cứu, khái niệm giá 
trị có thể áp dụng cho toàn bộ hay bất kì bước nào của quá trình nghiên 
cứu. Chúng ta có thể nói về giá trị của một để cương nghiên cứu, chiến 
lược lấy mẫu được dùng, kết luận rút ra, các quy trình thống kê hay quy 
trình ước lượng được dùng. Nói rộng ra, có hai viễn cảnh cho giá trị. 


1. Điều tra nghiên cứu này đang được cung cấp câu trả lời cho các 
câu hỏi nghiên cứu có được thực hiện không ? 


2. Nếu có, liệu nó có đang cung cấp cho các câu trả lời này bằng 
cách dùng những phương pháp và quy trình thích hợp không ? 


Trong chương này, chúng ta quan tâm đến khái niệm của giá trị khi 
được dùng trong các quy trình ước lượng. 
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1I.2 KHáI NIỆM Giá TRỊ 


Để xem xét khái niệm giá trị, chúng ta hãy xem một ví dụ rất đơn 
giản. Giả sử bạn xây dựng một nghiên cứu để xác định nhu cầu vệ sinh 
môi trường của một cộng đồng. 


Để làm vậy, chúng ta phải phát triển một bản phỏng vấn. Phần lớn 
các câu hỏi trong bản phỏng vấn có liên quan đến thái độ của cộng đồng 
nghiên cứu với các dịch vụ vệ sinh môi trường mà họ được cung cấp. Lưu 
ý rằng mục tiêu của bạn là tìm hiếu nhu cầu môi trường xanh sạch 
nhưng bản phỏng vấn thì tìm hiểu về thái độ của người trả lời về các 
dịch vụ môi trường, đo đó, công cụ này không ước lượng cái mà nó được 
thiết kế ra để ước lượng. Tác giả tình cờ bắt gặp vài ví dụ tương tự trong 
sinh viên và những nghiên cứu viên có kĩ năng kém. 

Vì thế, về mặt quy trình ước lượng, giá trị là khả năng của một công 
cụ để ước lượng cái mà công cụ đó được thiết kế ra để đo. “Giá trị được 
định nghĩa là mức độ để nghiên cứu viên đo lường cái anh ta định đo” 
(Smith, 1991 : 106). Theo Kerlinger “Định nghĩa thông thường nhất của 
giá trị được cô đọng lại bằng một câu hỏi “Có phải chúng ta đang đo 
lường cái mà chúng ta định đo không ?” (1973 : 457). Babbie viết “.. giá 
trị phản ánh mức độ mà một sự đo lường bằng kinh nghiệm có thể phản 
ánh thoả đáng ý nghĩa đích thực của ý tưởng đang được quan tâm” 
(1990 : 133). Những định nghĩa này làm nảy sinh một vài câu hỏi : 

~ Ai quyết định công cụ đo lường đang sử dụng ? 
— Làm sao xác định được công cụ đang dùng là phù hợp ? 

Hiển nhiên rằng, trả lời cho câu hỏi đầu chính là người thiết kế ra 
cuộc nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực đó. Câu hỏi thứ hai cực 
kì quan trọng. Dựa vào đâu mà nghiên cứu viên hoặc chuyên gia có thể 
phán xét ? Trong khoa học quản lí môi trường nói riêng và khoa học xã 
hội nói chung, có vẻ như có hai cách tiếp cận việc xác định giá trị của 
một công cụ nghiên cứu : logic và bằng chứng thống kê. Việc xác định giá 
trị thông qua logic ngụ ý rằng, việc chứng minh tính đúng đắn của từng 
câu hỏi có liên quan đến mục tiêu của nghiên cứu trong khi các quá trình 
thống kê cung cấp các bằng chứng không thể bác bỏ được bằng cách tính 
toán hệ số tương quan giữa câu hỏi và các biến số kết quả. Việc xác định 
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mối liên hệ hợp lí giữa các câu hỏi và mục đích vừa dễ vừa khó. Nó dễ 
cảm nhận vì rằng tự bạn dễ nhìn thấy một mối liên hệ nào đó, và khó vì 
phán xét của bạn có thể thiếu sự ủng hộ của các chuyên gia và bằng 
chứng thống kê để thuyết phục người khác. Xác định mối liên hệ hợp lí 
giữa các câu hỏi và mục tiêu thì đễ hơn khi câu hỏi liên quan đến những 
vấn đề rõ ràng. Ví dụ, tương đối dễ xác định giá trị của các câu hỏi nếu 
bạn muốn tìm hiểu về tuổi, thu nhập, chiều cao hay cân nặng, nhưng 
việc xác định liệu một loạt các câu hỏi hiệu quả của một chương trình, 
thái độ của một nhóm người đối với một vấn để nào đó, hay mức độ hài 
lòng của một nhóm người tiêu dùng đối với địch vụ do một tố chức nào đó 
cung cấp thì khó hơn nhiều. Khi có những khái niệm ít cụ thể hơn, như 
độ hữu hiệu, thái độ, sự thoả mãn, bạn cần hồi vài câu hỏi để bao trùm 
các khía cạnh khác nhau vấn để của khái niệm và chứng minh rằng các 
câu được hỏi thật sự đo lường nó. Trong trường hợp này, giá trị khó xác 
định hơn. 


Nên nhớ rằng, khái niệm giá trị chuẩn xác chỉ thích hợp với một công 
cụ cụ thể nào đó và nó là một trạng thái lí tưởng mà những nhà nghiên 
cứu nhắm đạt tới. 


11.3 CáC LOạI Giá TRỊ 


Có ba loại giá trị : 
1. Giá trị bề mặt và nội dung. 
2. Giá trị dự báo và đồng quy. 


ä. Giá trị cấu trúc. 


11.3.1 GIÁ TRỊ BỀ MẶT VÀ NỘI DUNG 


Nhận xét rằng một công cụ đang đo lường cái mà nó định làm, đầu 
tiên, phải dựa trên mối liên hệ logie giữa các câu hỏi và các mục tiêu của 
nghiên cứu. Vì thế, một trong những ưu điểm chính của loại giá trị này 
là nó dễ đùng. Từng câu hỏi hay để mục trong thang đánh giá phải có 
mối liên hệ hợp lí với một mục tiêu nào đó. Việc xác định mối liên hệ 
này được gọi là giớ trị bề mại. Việc các câu hỏi hay để mục toàn bộ vấn 
đề hay thái độ đang ước lượng cũng quan trọng tương đương. Việc đánh 
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giá các mục của công cụ theo khía cạnh này được gọi là giá trị nội dung. 
Thêm nữa, sự bao trùm của vấn đề hay thái độ này phải cân bằng, đó là, 
từng khía cạnh nên có được trình bày đẩy đủ và giống nhau trong các 
câu hỏi hay các mục. Giá trị nội dung được xét đoán trên cơ sở phạm vi 
mà những nhận định hay câu hỏi đại diện vấn để được ước lượng, khi 
được xét đoán bởi những nhà nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh 
vực này. Dù dễ đưa ra lí lẽ hợp lí để xác định giá trị, vẫn có vài khó 
khăn cụ thể : 


1. Sự suy đoán dựa trên logic khách quan, do đó, ta không thể rút 
ra các kết luận rõ ràng. Những người khác nhau có những quan 
điểm khác nhau về giá trị nội dung và bề mặt của một công cụ. 


2. Phạm vi mà các câu hỏi phản ánh mục tiêu của một nghiên cứu 
có thể khác nhau. Nếu nhà nghiên cứu thay thế một câu hỏi 
này bằng một câu hỏi khác, độ vững chắc của mối liên hệ có 
thể bị thay đổi. Do vậy, giá trị hay hoàn cảnh của nó có thể 
thay đổi theo các câu hỏi được lựa chọn cho một công cụ nào đó. 


11.3.2 GIÁ TRỊ DỰ BÁO VÀ ĐỒNG QUY 


“Trong trường hợp khi một thang đánh giá được phát triển như một 
chỉ số của một số tiêu chuẩn quan sát, giá trị của thang đánh giá có thể 
được điều tra bằng cách xem xét một chỉ số hoạt động tốt như thế nào.” 
(Moser và Kalton, 1971 : 356). Giả sử bạn đang phát triển một công cụ 
để xác định sự thích hợp của các ứng cử viên cho một vị trí nghề nghiệp. 
Giá trị của công cụ có thể được xác định bằng cách so sánh nó với một 
hình thức đánh giá khác, ví dụ, bằng một nhà tâm lí học, hoặc với một 
quan sát trong tương lai các ứng cử viên này làm công việc tốt như thế 
nào. Nếu cả hai đánh giá tương tự nhau, công cụ được dùng để đánh giá 
có thể được cho rằng có giá trị cao hơn. Những cách đánh giá này xác 
định hai loại giá trị : dự báo và đông quy. 

Giá trị dự báo được quyết định bởi mức độ một công cụ dự báo kết quả 
nào đó. 

Giá trị đồng quy được đánh giá bởi việc công cụ đó so sánh với một 
hình thức đánh giá khác đã đồng thời làm tốt như thế nào. 
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“Có thể diễn đạt có giá trị dự báo dưới đạng hệ số tương quan giữa 
tình huống được dự báo và các tiêu chuẩn. Một hệ số như vậy được gọi là 
hệ số giá trị.” (Burns, 1994 : 220). 


11.3.3 GIÁ TRỊ CẤU TRÚC 


Giá trị cấu trúc là một kĩ thuật tỉnh tế hơn để xác định giá trị của 
một công cụ. Nó dựa trên các quy trình thống kê. Nó được định rõ bằng 
cách xác định chắc chắn đóng góp của từng cấu trúc đến biến tổng quan 
sát được của một hiện tượng. 


Giả sử rằng bạn quan tâm đến việc thực hiện một nghiên cứu để tìm 
ra mức độ thoả mân công việc giữa nhân viên và các tổ chức. Bạn xem 
xét tình trạng, bản chất công việc, tiền công như là ba yếu tố quan trọng 
nhất chỉ thị sự thoả mãn trong công việc, và thiết lập các câu hỏi nhằm 
xác định chắc chấn mà mọi người cân nhắc đến tầm quan trọng của từng 
yếu tố đến sự thoả mãn trong công việc đó. Sau khi thử trước hoặc phân 
tích số liệu, bạn dùng các quy trình thống kê để xác định đóng góp của 
từng cấu trúc (hiện trạng chất thải, sức chịu tải ô nhiễm, bản chất thành 
phần môi trường, khả năng tự làm sạch...) đến biến tổng (mức độ thoả 
mãn chọn phương pháp xử lí hay quản lí rác thải). Đóng góp của từng 
yếu tố đến biến tổng là một chỉ số về mức độ giá trị của công cụ. Biến 
này càng nhận được nhiều sự đóng góp của các cấu trúc, thì giá trị này 
của công cụ càng cao. 


Một trong những bất lợi chính của giá trị cấu trúc là người nghiên cứu 
phải biết các quy trình thống kê toán học phù hợp và cần thiết (xem 
phần sau). 


1I.4 KHáI NIỆM VỀ ĐỘ TIN CẬY Của CÔNG CỤ NGHIÊN Cứu 


Chúng ta sử dụng “độ tin cậy” rất thường xuyên trong cuộc sống. Khi 
chúng ta nói người này đáng tin, chúng ta hàm ý gì ? Chúng ta hàm ý là 
cô hay anh ta có thể trông cậy được, nhất quán, có thể đoán trước được, 
không dễ thay đổi và trung thực. 


Khái niệm độ tin cậy có liên quan đến công cụ nghiên cứu có nghĩa 
tương tự : nếu một công cụ nghiên cứu nhất quán và ổn định, và do vậy, 
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có thể dự đoán được và chính xác, ta nói nó đáng tìn. Mức độ thích hợp 
và ổn định của công cụ càng lớn, nó càng có độ tin cậy cao. Do đó, “một 
thang đánh giá hay một phép thử đáng tin đến phạm vi mà việc lập lại 
đo lường ở cùng một điều kiện không đổi sẽ cho cùng một kết quả.” 
(Moser và Kalton, 1989 : 353). 


Khái niệm độ tin cậy có thể được nhìn từ hai phía : 
1. Một công cụ tin cậy được đến đâu ? 
2. Nó không thể tin cậy được đến đâu ? 


Câu hỏi đầu nhắm tới khả năng của một công cụ để thu được những 
đo lường nhất quán. Khi bạn thu thập cùng một bộ thông tin hơn một 
lần, sử dụng cùng công cụ, ra cùng kết quả, dưới cùng điều kiện như 
nhau, công cụ này được coi là đáng tin cậy. Câu hỏi thứ hai nhắm tới 
mức độ không nhất quán trong việc đo lường do một công cụ thực hiện, 
đó là, mức độ sai biệt trong việc đo lường khi bạn thu thập cùng một tập 
số liệu hơn một lần, dùng cùng công cụ trong cùng những điều kiện 
tương tự. Do thế, mức độ không nhất quán trong các đo lường khác nhau 
là một chỉ số mức không chính xác. “Sai lâm” này phản ánh sự không 
đáng tin cậy của một công cụ. Đo vậy, khả năng tỉn cậy là sự đúng đắn 
hay độ chính xác trong việc đo lường do một công cụ nghiên cứu thực 
hiện. Mức độ “sai lẳm” trong việc đo lường càng thấp, khả năng tin cậy 
càng cao. 


Chúng ta hãy lấy một ví dụ, giá sử bạn phát triển một bảng câu hỏi 
để xác định chắc chắn nạn xả rác trong một cộng đồng nào đó. Bạn 
dùng bảng câu hỏi này và nhận thấy nạn xả rác phổ biến ở mức độ, ví 
dụ, là ð% tổng số gia đình. Nếu bạn làm như vậy với một cuộc điều tra 
khác dùng cùng một bảng câu hỏi, trên cùng một dân số dưới cùng một 
điều kiện, và khám phá ra mức độ xả rác trong cộng đồng ấy, ví dụ, 
15%, bảng câu hỏi đó không thể đưa ra một kết quả có thể so sánh được, 
điều đó có nghĩa là nó không đáng tin. Sự khác biệt giữa hai tập kết 
quả càng ít, khả năng tin cậy của công cụ càng cao. 
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II.5 CáC YẾU TỐ ảNH HƯỞNG ĐẾN KHả NäNG TIN CẬY 


Của MỘT CÔNG C{ NGHIÊN Cứu 


Trong các môn quản lí môi trường cũng như khoa học xã hội, khó có 
thể có một công cụ nghiên cứu có độ tin cậy 100%, không chỉ do trên 
thực tế không có một công cụ đo có độ chính xác tuyệt đối như vậy, mà 
còn do khó có khả năng khống chế các yếu tố môi trường ngoại cảnh ảnh 
hưởng đến khả năng tin cậy. Một vài trong các yếu tố đó là : 


Từ ngữ của câu hỏi — chỉ một sự mơ hề nhỏ trong từ ngữ của các câu 
hỏi hoặc nhận định có thể ảnh hưởng đến khả năng tin cậy của 
một công cụ nghiên cứu, vì người trả lời có thể diễn dịch các câu 
hỏi khác nhau ở những thời điểm khác nhau, dẫn đến các phán hồi 
khác nhau. 


Cách bố trí ~ trong trường hợp một công cụ được dùng trong một 
cuộc phỏng vấn, bất kì thay đổi nào trong cách bố trí vào thời điểm 
lập lại phỏng vấn đều có thể ảnh hưởng đến phản hồi của người trả 
lời, mà nó sẽ tác động đến khả năng tỉn cậy. 

Tâm trạng người trả lời - một sự thay đổi trong tâm trạng người 
trả lời khi trả lời các câu hỏi có thể ảnh hưởng đến khả năng tin 
cậy của công cụ đó. 


Bản chất của giao tiếp — trong một tình huống phỏng vấn, giao tiếp 
giữa người được phỏng vấn và phỏng vấn viên có thể ảnh hưởng rất 
lớn đến phản hồi. Trong suốt quá trình lập lại phỏng vấn, các câu 
trả lời đưa ra có thể khác nhau do sự thay đối trong giao tiếp, mà 
nó có thể ảnh hưởng đến khả năng tin cậy. 


Ảnh hưởng hồi quy của một công cụ - khi một công cụ nghiên cứu 
được dùng để đo lường các thái độ đối với một vấn để, một số người 
trả lời, sau khi bộc lộ quan điểm của mình, có thể cảm thấy mình 
quá tiêu cực hoặc quá tích cực đối với vấn đề đó. Lần thứ hai, họ có 
thể biểu đạt quan điểm của mình khác đi, làm ảnh hưởng đến khả 
năng tỉn cậy. 
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11.6 CÁC PHƯƠNG PHáP XáC ĐỊNH KHẢ NẴNG TIN CẬY 
của MỘT CÔNG Cụ 


Có một số cách xác định khả năng tin cậy của một công cụ. Các quy 
trình khác nhau này có thể được phân làm hai nhóm : 


1. Các quy trình nhất quán bên ngoài. 


2. Các quy trình nhất quán bên trong. 


11.6.1 CÁC QUY TRÌNH NHẤT QUÁN BÊN NGOÀI 


Các quy trình nhất quán bên ngoài so sánh các kết quả thử tích luỹ 
với nhau như một cách thức xác định khả năng tin cậy của một đo lường. 
Hai phương pháp đó như sau : 


« Thử(thử lại - đây là một phương pháp thường được dùng để xác 
định khả năng tin cậy của một công cụ nghiên cứu. Trong phép 
thửthử lại (phép thử có thể lập lại), một công cụ được dùng một 
lân, và lần nữa, ở các điều kiện giống nhau hoặc tương tự. Tỉ số 
giữa các điểm số của thử và thử lại (hoặc tất cả sự phát hiện khác, 
ví dụ, sự phổ biến của nạn bạo hành gia đình, một bệnh môi 
trường hoặc một tỉ lệ mắc bệnh) là chỉ số của khả năng tin cậy của 
công cụ đó. Giá trị của tỉ số càng lớn, khả năng tin cậy của công cụ 
càng cao. 


Phương trình : 
(Điểm thử)/(Thử lại) = 1 hoặc (Điểm thử)/(Thử lại) = 0 


Tỉ số bằng 1 chỉ ra 100% khả năng tin cậy (không khác biệt giữa thử 
và thử lại) và bất kì một độ lệch nào khác cho biết khả năng tìn cậy của 
công cụ kém hơn. Giá trị của tỉ số này càng thấp, khả năng tin cậy của 
công cụ càng kém. Nói cách khác, khác biệt giữa các điểm số thứ và thử 
lại bằng 0 là một chỉ số của 100% không thể tin cậy. Khác biệt giữa các 
điểm thử/thử lại tìm ra càng lớn thì khả năng không thể tin cậy của 
công cụ càng lớn. Ưu điểm chính của quy trình thử/thử lại là nó cho phép 
công cụ tự so sánh với chính mình, do vậy, tránh các khó khăn nảy sinh 
khi dùng các công cụ khác. 
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Nhược điểm chính là một người trả lời có thể nhớ lại những trả lời mà 
anh ta hoặc cô ta đã đưa ra ở lần đầu, mà nó có thể ảnh hướng đến kha 
năng tin cậy của công cụ. Khi một công cụ tác động trở lại bản chất (Khi 
công cụ chỉ cho người trả lời về cái người nghiên cứu đang tìm kiếm), 
phương pháp này sẽ không cung cấp một sự đánh giá chính xác về khả 
năng tin cậy của nó. Một cách vượt qua trở ngại này là tăng quãng thời 
gian giữa hai lần thử, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khá năng 
tin cây vì những lí do khác, như sự chín chắn của người trả lời, việc khó 
có thể có những điều kiện tương tự như những điều kiện khi ta thực hiện 
cuộc phỏng vấn đầu. 


e© Các dạng song song của cùng phép thử - trong quy trình này, người 
nghiên cứu xây dựng hai công cụ để đo lường cùng một hiện tượng. 
Hai công cụ này được áp dụng cho hai nhóm dân số tương tự. Các 
kết quả thu được từ một phép thử có thể đem so sánh với những gì 
thu được từ cái còn lại. Nếu chúng tương tự nhau, ta cho rằng các 
công cụ này đáng tìn cậy. 


Ưu điểm chính của quy trình này là chúng ta không chịu đựng những 
vần để do việc gợi nhớ lại đã thấy trong quy trình thử/thử lại. Ngoài ra, 
ta không yêu cầu một quãng thời gian giữa hai lần thử. Nhược điểm là 
người nghiên cứu cần xây dựng hai công cụ, thay vì một. Hơn nữa, rất 
khó xây dựng hai công cụ có thể so sánh được sự đo lường của chúng ở 
cùng một hiện tượng. Cũng khó tương tự để có khả năng so sánh được 
hai nhóm dân cư và hai điều kiện thực hiện phép thử. 


11.6.2 CÁC QUY TRÌNH NHẤT QUÁN BÊN TRONG 


Ý tưởng phía sau của các quy trình nhất quán bên trong là các mục đo 
lường cùng một hiện tượng sẽ cho các kết quả tương tự. Phương pháp sau 
thường được dùng để ước lượng khả năng tin cậy của một công cụ. 


se Ki thuật cắt đôi — kĩ thuật này được thiết kế để làm tương quan 
phân nửa của các mục với phân nửa còn lại và nó thích hợp cho các 
công cụ đo lường thái độ cho một vấn đề hay hiện tượng. Các câu 
hỏi hoặc nhận định được chia đôi theo cách để bất kì hai câu hỏi 
hoặc nhận định để đo lường cùng một khía cạnh hình thành hai 
nửa khác nhau. Các điểm có được bằng cách làm hai nửa này tương 
quan với nhau. Khả năng tin cậy được tính toán bằng cách dùng 
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tương quan moment sản phẩm giữa số điểm thu được từ hai 
nửa này. Vì tương quan moment sản phẩm được tính toán chỉ dựa 
trên một nửa công cụ, để đánh giá khả năng tin cậy của toàn bộ, 
nó cần phải được chỉnh sửa. Nó được biết như khả năng tin cậy 
được tăng cường. Khả năng tin cậy được tăng cường cho toàn bộ 
công cụ được tính toán bằng một công thức được gọi là công thức 
Spearman-Brown. 


TÓH TắT : 


Khái niệm giá trị đề cập đến chất lượng và có thể được áp dụng cho bất 
kì khía cạnh nào của quá trình nghiên cứu. Đối với các quá trình ước 
lượng, nó liên quan đến việc liệu công cụ nghiên cứu có đo lường cái mà nó 
tạo ra để đo. Có hai cách tiếp cận được dùng để xác định giá trị của một 
công cụ : xác định mối liên hệ logic giữa các mục tiêu của nghiên cứu và 
các câu hỏi được dùng trong một công cụ, và việc dùng các phân tích thống 
kê để chứng minh mối liên hệ này. Có ba loại giá trị : bề mặt và nội dung, 
đồng quy và dự đoán, và giá trị cấu trúc. 


Khả năng tin cậy của một công cụ để cập đến khả năng tạo ra các đo 
lường nhất quán ở những điểu kiện giống hoặc tương tự nhau cho cùng 
dân số và thu được các kết quả tương tự, chúng ta nói rằng công cụ này 
“đáng tin”. Các kết quả càng tương tự nhau, khả năng tin cậy càng lớn. 
Chúng ta có thể nhìn khả năng tin cậy từ hai phía : khả năng tin cậy 
(mức độ chính xác) và khả năng không thể tin cậy (mức độ không chính 
xác). Sự mơ hồ trong từ ngữ của các câu hỏi, thay đổi hoàn cảnh thu thập 
số liệu, tâm trạng người trả lời khi cung cấp thông tin, bản chất của giao 
tiếp giữa phỏng vấn viên và người được phỏng vấn, và ảnh hưởng thoái 
bộ của một công cụ, là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng tin 
cậy của một công cụ nghiên cứu. 


Có những quy trình nhất quán bên ngoài và bên trong để xác định 
khả năng tin cậy. Thử(thử lại và các thể song song của sùng một phép 
thử là hai quy trình xác định khả năng tin cậy bên ngoài của một công 
cụ, trong khi kĩ thuật cắt nửa được phân loại về các quy trình nhất quán 
bên trong. 
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X“n 


LẤY MẪU 


121 KHáI NIỆM LấY Hẳu 


Chúng ta lấy một ví dụ đơn giản để giải thích khái niệm lấy mẫu. Giả 
sử bạn muốn ước lượng tuổi trung bình của các sinh viên trong lớp bạn. 
Có hai cách làm điều đó. Phương pháp thứ nhất là liên hệ với tất cả sinh 
viên trong lớp, hỏi tuổi của họ, cộng lại, rồi chia cho số lượng sinh viên 
(Định nghĩa trung bình). Phương pháp thứ hai là chọn vài sinh viên 
trong lớp, hỏi tuổi của họ, cộng lại, rồi chia cho số lượng sinh viên bạn 
hỏi, có thể cho phép bạn dự đoán tuổi trung bình của toàn lớp. Ví dụ 
khác : giả sử bạn muốn biết thu nhập trung bình của các giá đình trong 
một thành phố. Bạn có thể theo các quy trình nêu trên, nhưng hãy tưởng 
tượng công sức và nguồn lực cần thiết để đi đến từng gia đình trong 
thành phố tìm hiểu thu nhập của họ ! Bạn có thể theo cách thứ hai, bằng 
cách chọn vài gia đình để làm nền cho yêu cầu của mình và sau đó lập 
một dự đoán cho thu nhập trung bình của các gia đình trong thành phố. 
Một ví dụ nữa là kết quả một cuộc bầu cử : kết quả sẽ được quyết định 
sau khi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, nhưng người ta thường dự đoán kết 
quả dựa trên những cuộc thăm dò ý kiến. Những thăm dò dựa trên một 
nhóm người rất nhỏ được hỏi về ưu tiên bỏ phiếu của họ. Dựa trên những 
kết quả này, người ta đưa ra dự đoán về kết quả. 


Do vậy, lấy mẫu là một quá trình chọn lựa một (hoặc một vài) mẫu từ 
một tập hợp lớn hơn (Dân số lấy mẫu) để tạo ra những dự đoán hay dự 
báo về một sự thật, tình trạng hay kết quả của tập hợp lớn hơn. Một 
mẫu là một tập hợp con của dân số mà bạn quan tâm. 
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Dân số lấy mẫu 


Tìm ra 
thống kẽ mẫu 


Hình 12.1 : Khái niệm lấy mẫu. 


Quá trình chọn mẫu từ đân số tổng cộng có những ưu và nhược điểm. 
Ưu điểm là nó tiết kiệm thời gian cũng như các nguồn lực tài chính và 
nhân sự. Tuy thế, nhược điểm là bạn không tìm được số liệu thực tế về 
các đặc điểm mà bạn quan tâm, mà chỉ có thể dự đoán hoặc dự báo 
chứng. Do đó, có thể tổn tại sai lầm trong dự đoán của bạn. 


Do vậy, lấy mẫu là một sự đánh đổi giữa được và mất. Trong khi về 
một mặt nào đó, bạn tiết kiệm được thời gian và nguồn lực, nhưng bạn 
có thể làm tổn hại đến mức độ chính xác của những cái bạn tìm được. 
Thông qua việc lấy mẫu, bạn có thể đánh giá được tình huống thực tế 
phổ biến trong dân số tổng cộng từ mẫu được rút ra. Nếu bạn xác định 
chắc chắn phần thông tin từ dân số mẫu tổng cộng và nếu phương pháp 
điều tra của bạn là đúng, những cái bạn tìm được sẽ khá đúng. Tuy vậy, 
nếu bạn chọn mẫu và dùng nó như cơ sở để từ đó đánh giá tình trạng 
trong dân số tổng thì có khả năng có sai lầm. 


12.2 HỆ THỐNG THUẬT NGữ TRONG VIỆC LấY Hắu 


Một lần nữa, chúng ta hãy xem xét lại các ví dụ được dùng ở trên. 
Mục tiêu của chúng ta là tìm ra tuổi trung bình của lớp, thu nhập trung 
bình của các gia đình sống trong thành phố, kết quả bầu cử có thể xảy ra 
của một tỉnh hay một quốc gia cụ thể nào đó. Giả sử rằng, chúng ta chọn 
phương pháp thứ hai, đó là, chúng ta chọn lựa một vài sinh viên hay khu 
vực bầu cử, để đạt được các mục tiêu trên. 
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« Dân số hoặc dân số nghiên cứu - lớp học/thành phố/khu vực bầu cử để 
từ đó, bạn có thể chọn ra vài sinh viên/gia đình/cử tri để làm mâu. 

« Mẫu — nhóm nhỏ sinh viên, gia đình, hoặc cử tri để từ đó bạn thu 
lượm thông tin tạo nên dự đoán về tuổi trung bình, thu nhập trung 
bình hay kết quả bầu cử. 

e« Kích thước mẫu —- Số lượng sinh viên, gia đình, cử tri để bạn thu 
thập thông tin từ đó. 

»© Kiểu lấy hay chiến lược lấy mẫu - cách chúng ta chọn sinh viên, gia 
đình, hay cư trì. 

«© Đơn vị mẫu - từng sinh viên, gia đình hay cử tri tạo nên tảng cho 
việc chọn mẫu. 

e Khung của mẫu - một danh sách nhận diện từng sinh viên, gia 
đình hay cử trị. 

se Thống kê mẫu - những cái bạn tìm được trên cơ sở thông tin thu 
được từ những người trả lời (mẫu) ví dụ, tuổi trung bình của sinh 
viên (tính toán từ thông tin thu được từ những người được hỏi) ; thu 
nhập trung bình của các gia đình trong thành phố (tính toán thông 
tin thu được từ những gia đình tham gia vào nghiên cứu của bạn) 
và kết quả bầu cử kì vọng (từ những phản hồi thu được từ những 
người được hỏi). Thống kê mẫu là cơ sở để dự báo mức phổ biến của 
một tính chất nào đó trong đân số nghiên cứu. 

» Các thông số hay trung bình đân số - những đặc điểm dân số bạn 
muốn điều tra, là tuổi trung bình trong lớp, thu nhập trung bình 
của các gia đình sống trong một thành phố, và kết quả kì vọng của 
cuộc bầu cử. 


12.3 NGUYÊN Tắc LấY Mắu 


Có ba nguyên tắc cơ bản trong lí thuyết lấy mẫu. Để giải thích rõ 
những nguyên tắc này, chúng ta lấy một ví dụ rất đơn giản. Giá sử có 
4 cá nhân : A, B, C và D. A 18 tuổi, B 20, C 23 và D 25. Khi bạn biết 
được tuổi của họ, bạn có thể ứìm ra (tính toán ra) tuổi trung bình của họ 
bằng cách cộng 18 + 20 + 23 + 2ð và chia cho 4. Ta có tuổi trung bình 
của A, B, € và D là 21,5 tuổi. 
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Bây giờ giả sử chúng ta muốn chọn ra một mẫu gồm hai cá nhân để 
đưa ra một dự đoán về tuổi trưng bình của bốn cá nhân. Nếu theo lí 
thuyết xác suất, chúng ta có 6 tổ hợp của hai phần tử : A và B ; A và C ;:A 
và D; B và C; B và D và C và D. Chúng ta lấy từng cặp này ra để tính 
trung bình mẫu : 

" A+B=18+20= 38/2 = 19,0 năm 
" A+€C=18+23 = 41⁄2 = 20,5 năm 
" A+D=18+ 25 = 43⁄2 = 21,5 năm 
® B+C=20+23= 43/2 = 21,5 năm 
" B+D=20+25 = 45/2 = 22,5 năm 
" C+D=23+25 = 48/2 = 24,0 năm 

Lưu ý rằng, trong phần lớn các trường hợp, tuổi trung bình (thống kê 
mẫu) được tính toán dựa trên các mẫu có hai phần tử thì khác nhau. Bây 
giờ so sánh các thống kê mẫu này với trung bình của bốn cá nhân (thông 
số dân số) là 21,B năm. Trong tổng số sáu tổ hợp, chỉ có hai trường hợp 
là không có khác biệt giữa thống kê mẫu và trung bình dân số. Nơi có 
sai biệt, nó được cho là do mẫu và được gọi là sưi lầm mẫu. Một lần nữa, 
độ lớn của sai lâm mẫu thay đổi đáng kể. Chúng ta hãy lưu tâm đến 
khác biệt trong thống kê mẫu và trung bình dân số cho từng trường hợp 
của sáu ví dụ này. 


Bảng 12.1. Sai biệt giữa các thống kê mẫu oà trung bình dân số, 


Trung bình mẫu | Trung bình dân số | KT  c c. 
F : nể 9n D : Khác biệt giữa 
Mẫu | (Thống hê mẫu) | (Thông số dân số) ‹ 
(1) oà (2) 
| (1) (3) .. 
1 19,0 21/5 _ 9,5 
a2 
L2 205 J- 21/5 cỉ 
3 21,5 21,5 0 
4 21;5 21,5 0 
b) 225 21,5 +1 
6° sÌy 24,0 21,5 I +35. 
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Phân tích này gợi ý 3 nguyên tắc rất quan trọng trong việc lấy mẫu : 


Nguyên tắc một - Trong phần lớn các trường hợp khi ta thực hiện 
việc lấy mẫu, có sự khác biệt giữa thống kê mẫu và trung bình thực của 
dân số, mà nó có thể là do việc chọn lựa các phần tử của mẫu. 


Để hiểu nguyên tắc thứ hai, chúng ta hãy tiếp tục ví dụ trên nhưng 
thay mẫu gồm hai phần tử bằng mẫu chứa ba phần tử. Ta có thể rút ra 
bốn tổ hợp : 


“"Ð A+B+C=18+20 +23 = 61/3 = 20,33 năm 
" A+B+D=18+20+ 25 = 63/3 = 21,00 năm 
"A+C+D= 18+ 23+ 25 = 66/3 > 22,00 năm 
", B+C+D>20+23+ 25 = 68/3 = 22,67 năm 


Bây giờ, hãy so sánh sự khác biệt giữa thống kê mẫu và trung bình 
dân số. 


Bảng 12.2. Sai biệt giữa các thống hê mẫu 0à trung bình dân số. 


: Trung bình mẫu | Trung bình dân số |_ Khác biệt giữa 
Hé, (1) (9) (1) oà (2) 
NN 20,33 21/5 Z:ŸÑ\ T7 
2 | 21,00 21,ã — 0,5 
22,00 21,5 +0,5 


3 
4 29,67 | 21/5 +17 F 


So sánh sự khác biệt giữa sai biệt được tính toán trong bảng này và 
bảng trước. Trong bảng đầu, sai biệt giữa thống kê mẫu và trung bình 
dân số nằm trong khoảng từ -2,5 đến +2,5 năm, trong khi ở bảng hai, 
nó ở giữa —-1,17 đến +1,17 năm. Sai biệt giữa thống kê mẫu và trung 
bình dân số giảm đi ở bảng thứ hai. Sự giảm bớt này là do việc gia tăng 
kích cỡ mẫu. Do vậy, điều này dẫn đến nguyên tắc thứ hai. 


Nguyên tắc hai - Kích cỡ mẫu càng lớn, độ chính xác cho dự đoán 
của trung bình dân số càng cao. 
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Nguyên tắc thứ ba của việc lấy mẫu đặc biệt quan trọng vì nó là cơ sở 
cho một số chiến lược lấy mẫu. Đế hiểu rõ nguyên tắc này, chúng ta hãy 
cùng tiếp tục ví dụ trên nhưng dùng số liệu hơi khác đi một chút. Giả sử 
tuổi của bốn cá nhân này khác nhau đáng kể : A = 18, B = 26, € = 32 và 
D = 40, Nói cách khác, chúng ta hình dung một dân số, nơi mà tuổi của 
các thành viên - là biến mà chúng ta quan tâm — khác nhau đáng kể. 

Chúng ta thực hiện cùng một quy trình, chọn mẫu có hai cá nhân và 
sau đó là mẫu có ba cá nhân. Nếu chúng ta thực hiện cùng quy trình đã 
mô tả ở trên, chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt về tuổi trung bình 
trong trường hợp mẫu có hai cá nhân, biến thiên giữa -7 và +7 năm, và 
trong trường hợp mẫu có ba phần tử, biến thiên giữa -3,67 và +3,67. 
Trong cả hai trường hợp, đoạn sai biệt đều lớn hơn những tính toán 
trước đây. Điều này là do sự sai biệt lớn hơn về tuổi giữa 4 cá nhân — 
dân số mẫu. Hay nói cách khác, dân số mẫu có sự không đồng nhất lớn 
hơn về tuổi. 

Nguyên tắc ba - với một kích cỡ mẫu cho trước, sự sai biệt trong 
một biến số được nghiên cứu trong tập hợp càng lớn, thì sự khác biệt 
giữa thống kê mẫu và trung bình thật sự của tập hợp càng lớn. 


Việc nhớ những nguyên tắc này rất quan trọng khi bạn đang quyết 
định kích cỡ mẫu cần thiết cho một mức chính xác cụ thể, và cho một 
chiến lược lấy mẫu thích hợp nhất cho nghiên cứu của mình. 


12.4 Các YẾU TỔ äNH HƯỞNG ĐẾN NHỮNG KẾT LuậN RúT 
Rq Từ Mãu 


Những nguyên tắc trên gợi ý rằng có hai yếu tố ảnh hưởng đến độ tin 
cậy của các kết luận rút ra từ một mẫu nào đó. 


1. Kích cỡ mẫu - những cái tìm được dựa trên những mẫu lớn hơn 
có độ tin cậy cao hơn khi dựa trên các mẫu nhỏ. Một quy tắc là 
khi kích cỡ mẫu càng lớn, độ chính xác càng cao. 

2. Quy mô của biến trong dân số mẫu - sự biến thiên của đặt tính 
đang nghiên cứu trong tập hợp càng lớn, tính không chắc chắn 
càng cao (Theo từ chuyên môn, với một kích cỡ mẫu cho trước, 
trong các ước lượng của bạn, độ lệch chuẩn càng lớn, saL số 
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chuẩn càng cao). Nếu một tập hợp đồng nhất về đặc tính được 
nghiên cứu, một mẫu nhỏ cũng có thể cho ước lượng khá tốt, 
nhưng nếu nó không đồng nhất, để có cùng một độ chính xác 
như vậy, bạn cân mẫu có kích thước lớn hơn. Đương nhiên, nếu 
mọi phần tử trong tập hợp giống nhau, thì việc chọn lựa, ngay 
cả chỉ một phần tử thôi cũng sẽ cho ra ước lượng hoàn toàn 
chính xác. Nguyên tắc : Với kích cỡ mẫu cho trước, độ biến 
thiên của đặc điểm đang được nghiên cứu trong tập hợp càng 
cao, tính không chắc chắn càng lớn. 


12.5 CáC MỤC TIÊU TRONG VIỆC CHỌN Mẫu 


Trong việc chọn mẫu, hãy luôn cố gắng : 

® Đạt độ chính xác cao nhất trong các ước lượng của bạn với một kích 
cỡ mẫu cho trước. 

s® Tránh định kiến trong việc chọn mẫu. 

s« Định kiến trong việc chọn mẫu có thể có, nếu : 

© Lấy mẫu bằng một phương pháp ngẫu nhiên nào đó, ví dụ, nếu sự chọn 
lựa bị ảnh hưởng do cố ý hay vô thức trong chọn lựa của con người. 

« Khung của mẫu - danh sách, danh mục hoặc các ghỉ chép dân số 
khác - được dùng như nên tảng của việc chọn lựa, không bao hàm 
dân số mẫu một cách chính xác và đầy đủ. 


© Một bộ phận của dân số mẫu không thể tìm ra hoặc từ chối cộng tác. 


12.6 CC HÌNH THứC LấY Mãu 

Các chiến lược lấy mẫu có thể được phân loại thành 3 nhóm khác 
nhau (hình 12.3) : 

© Các kiểu lấy mẫu xác suất ngẫu nhiên. 

© Các kiểu lấy mẫu xác suất không ngẫu nhiên. 

e Các kiểu lấy mẫu “hỗn hợp”. 


Để hiểu rõ các kiểu này, ta sẽ tháo luận từng kiểu riêng biệt. 


3A PPLNCKH 
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12.7 CáC KIỂU LấY Hẳu Xác SúấT NGấu NHIÊN 


Với kiểu lấy mẫu được gọi là mẫu xác suất hay ngẫu nhiên, mỗi phần 
tử trong tập hợp đều có cơ hội tương đương và độc lập nhau cho sự chọn 
lựa trong một mẫu. Tương đương ngụ ý rằng, xác suất lựa chọn của mỗi 
phần tử trong tập hợp là giống nhau, có nghĩa là, việc chọn lựa của một 
phần tử trong mẫu không bị ảnh hưởng bởi các cân nhắc khác như sự ưa 
thích cá nhân. Khái niệm độc lập có nghĩa rằng, việc chọn lựa một phần 
tử này không tuỳ thuộc vào việc chọn lựa phần tử khác trong việc lấy 
mẫu : sự lựa chọn hay từ chối của một phần tử không bị ảnh hưởng bởi 
việc gộp vào hay bị loại trừ của một cái khác. Để giải thích khái niệm 
này, chúng ta hãy quay lại ví dụ về lớp học. 


Giả sử có 80 sinh viên trong lớp. Giả thiết rằng 20 trong số họ từ chối 
tham gia nghiên cứu. Bạn muốn toàn bộ tập hợp 80 sinh viên trong 
nghiên cứu của bạn nhưng 20 từ chối tham dự, bạn chỉ có thể sử dụng 
một mẫu 60. 20 sinh viên từ chối tham gia có thể có tình cảm mạnh mẽ 
với các vấn đề bạn đang khảo sát, nhưng những gì bạn tìm được không 
phản ánh quan điểm của họ. Việc loại họ ra khỏi nghiên cứu của bạn có 
nghĩa rằng từng người trong 80 sinh viên không có được cơ hội lựa chọn 
như nhau. Do vậy, mẫu của bạn không đại diện cho toàn bộ lớp. 


Cũng có thể áp dụng tương tự cho một cộng đồng. Trong một cộng 
đồng, ngoài việc từ chối tham gia, chúng ta giả sử rằng bạn không thể 
định danh tất cả cư dân số trong cộng đồng. Nếu một phần lớn cư dân 
không thể được bao gồm trong tập hợp mẫu bởi vì họ không thể nhận 
dạng được hoặc từ chối tham gia, thì bất kì mẫu nào được rút ra cũng sẽ 
không cho từng phần tử trong dân số mẫu một cơ hội tương đương nhau 
trong việc được lựa chọn trong mẫu đó. Do vậy, mẫu không đại điện cho 
toàn bộ cộng đông. 


Để hiểu rõ khái niệm về cơ hội độc lập trong việc chọn lựa, chúng ta 
hãy giả sử rằng có năm sinh viên trong lớp là bạn rất thân. Nếu một 
trong số họ được lựa chọn nhưng từ chối tham gia vì bốn người còn lại 
không được lựa chọn, và do đó, bạn bị ép buộc phải chọn cả năm hoặc 
không có ai cả thì mẫu của bạn sẽ không được coi là một mẫu độc lập vì 
việc lựa chọn một người này tuỳ thuộc vào sự lựa chọn những người khác. 
Việc tương tự cũng có thể xảy ra trong một cộng đông khi một nhóm nhỏ 
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nói rằng hoặc tất cả bọn họ hoặc không một ai trong họ sẽ tham gia vào 
nghiên cứu. Trong trường hợp này, bạn bị buộc phải bao gồm hoặc loại 
bỏ một phần của dân số mẫu, mẫu này không được xem là độc lập và do 
vậy, không đại diện cho đân số được lấy mẫu. 


Một mẫu có thể được xem là một mẫu xác suất / ngẫu nhiên và đo thế, 
đại diện cho dân số đang được nghiên cứu khi thoả mãn cả hai điều kiện 
này. Nếu không, có thể có định kiến trong nghiên cứu. 


Có hai ưu điểm của mẫu xác suất ngẫu nhiên : 


s® Vì nó đại diện cho toàn bộ dân số mẫu, các suy luận rút ra từ 
những mẫu như vậy có thể được tổng quát hoá cho toàn bộ tập hợp 
được lấy mẫu. 

e© Vài phép thử thống kê dựa trên lí thuyết xác suất chỉ có thể được 
dùng cho số liệu được thu thập từ các mẫu ngẫu nhiên. 


12.8 CáC PHƯƠNG PHáP LấY MỘT Mẫu NGẫu NHIÊN 


Trong các phương pháp mà bạn có thể dùng để chọn lựa một mẫu 
ngẫu nhiên, có ba cái thường dùng nhất, đó là : 


s« _ Rút thăm ~ nếu tập hợp gốc của bạn nhỏ, một cách đễ là bằng cách 
dùng một mảnh giấy rời đánh số cho từng phần tử, cho tất cả mảnh 
giấy vào trong một hộp, đoạn nhặt chúng lên từng miếng một mà 
không nhìn. Cho đến khi số mảnh giấy tương đương với kích cỡ 
mẫu bạn quy định trước. Phương pháp này được dùng trong xổ số. 

se Các chương trình máy tính. 

e« Đảng các số ngẫu nhiên - phần lớn các sách về phương pháp luận 
nghiên cứu và xác suất bao giờ cũng có một bảng các số được tạo 
ngẫu nhiên (xem bảng 12.3). Bạn có thể đùng các bảng đó theo quy 
trình được mô tả. Quy trình chọn lựa mẫu bằng cách dùng một 
báng các số ngẫu nhiên như sau : 

Bước 1 : Xác định tổng số các phần tử trong mẫu cần nghiên cứu, ví 
dụ, 50, 100, 430, 795, 1265. Tổng số các phần tử trong tập 
hợp nghiên cứu có thể lên đến bốn chữ số hay hơn (nếu tập 
hợp gốc là 9 hoặc ít hơn, nó là một chữ số, nếu tập hợp gốc 
là 99 hoặc ít hơn, nó là hai chữ số,...). 
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; Đánh số mỗi phần tử bắt đâu từ 1. 


: Nếu bảng các số ngẫu nhiên được hơn một trang giấy, chọn 


trang bắt đầu bằng cách ngẫu nhiên. Một lần nữa, với cách 
ngẫu nhiên, ta chọn một dòng hay cột nào đó làm điểm bắt 
đầu và bắt nguồn từ đó theo hướng định sẵn. 


: Căn cứ theo số lượng chữ số của tập hợp gốc, chọn ngẫu nhiên 


cùng số lượng cột hoặc dòng của các chữ số từ bảng này. 


; Quyết định kích cỡ mẫu. 


_——— 


: Chọn số lượng phần tử yêu cầu cho mẫu của bạn từ bảng này. 


Nếu bạn tình cờ chọn một số hai lần, hãy bỏ nó đi và di 
chuyển đến cái kế bên. Điều này có thể xảy ra vì bảng các số 
ngẫu nhiên được tạo thành bằng cách lấy mẫu thay thế. 


Bảng 12.3. Chọn mẫu bằng cách dùng bảng cúc số ngẫu nhiên. 


1 
48461 
76534 
70437 
59504 
04285 


77340 
59183 
91800 
12066 
69907 


80467 


?8057 
05648 
22304 
61346 


2 3 4 5 6 Lị 8 9 10 
14992 72613 736893 52059 37086 60050 86192 670493 64739 
38149 49692 31366 52093 15422 20498 33901 10319 43397 
23861 38504 14752 237/57 296860 67844 78815 23758 86814 
033/0 42808 11393 71722 93804 09095 07856 55589 50063 
388334 16085 51555 27501 73883 33427 33343 45507 50063 


I04i12 69189 85171 29802 44785 86366 02583 96483 76553 
B26B7 9f†778& 80354 23512 97219 65921 2035 59487 91403 
042801 39979 3927 62364 28777 59043 97532 54540 79472 
24817 81099 4ö940 69554 55923 48379 12866 41232 21580 
91751 53512 23/48 65906 91385 84983 27915 48491 91068 


048/3 54033 25955 48518 †3815 377/07 68687 15570 08890 
6/835 28302 45049 567/61 97725 58438 91523 24645 18544 
39367 768191 88415 60269 94880 58812 42931 71898 61534 
39246 01350 99451 61862 78683 30339 60222 74152 25740 
50269 67005 40442 33100 16742 61640 21046 31909 72641 
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18 


31 


33 


56790 
56411 
82098 
68775 


52679 


84096 
83964 
31191 
30545 


525873 


16586 
81841 
43553 
19945 


?9374 


48503 
32049 
18547 
93180 


94822 


37696 
408609 
12825 
06261 


19599 


87152 
55937 
75131 
68523 


91001 


81842 
88481 
66829 
84193 


23796 


28635 
65541 
T1582 
98742 


24738 


27965 
46698 
81744 
54265 


13687 


20719 
21417 
72386 
29850 


32315 


01078 
61181 
72828 
57581 


16919 


43980 
37937 
95493 
61486 
67749 


30459 
42453 
28882 
16203 


T4872 


25215 
49944 
11689 
67833 


28430 


99414 
285013 
08074 
1712582 


99691 


09810 
41105 
34112 
43205 


933748 


91011 
85061 
21369 
23340 


89181 


04349 
38356 
98727 
05822 


54175 


j1574 
30272 
57080 
82604 


80276 


38289 
70106 
76895 
84183 


59799 


91426 
43709 
88185 
84750 


019398 


31006 
39940 
65846 
16317 


18447 


12344 
14850 
88727 
79042 
31796 


34856 
22463 
11034 
43556 


62953 


13199 
40829 
96395 
67803 


31093 


77468 
87031 
92545 
88686 


10787 


61029 
30787 
9065 
86842 


76246 


83282 
17161 
22568 
99257 


37600 


86988 
10029 
74898 
90572 


54395 


1264? 
59457 
48302 
09243 


72061 


197 


57108 
13953 
22653 
00879 


80072 


31670 
98981 
77700 
32349 


20025 


79234 
58376 
26885 
00563 


30705 


40044 
00783 
45893 
28557 


69981 
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3Ð 4333 60599 65828 19152 684993 27977 35611 98240 62747 89529 
3? 4370 81637 58527 958674 76692 86420 69933 10020 72881 12592 
38 56908 77192 50623 412!1§S 14311 42834 608651 93750 59957 31211 
39 32787 07189 060539 73927 75475 73965 11796 7214 48944 74156 
4Á 52441 78392 1l7432 57703 29133 71164 55355 31006 25526 55790 


4{ 22377 54723 18227 28449 4570 18882 2923 B7101 06895 08915 
42 18376 73460 98844 39602 34049 20589 05701 08249 74213 25220 
43 53201 28610 87837 21437 64723 649383 71551 99016 87903 63875 
Á4 34913 78801 59710 27396 02593 05665 119684 44134 00273 76358 
43 33617 92189 21971 16901 57383 342682 41744 60891 57624 06962 


46 70010 40964 98780 72418 52571 18415 64382 90637 38034 04909 
47 19282 68447 35685 31530 53838 49181 21914 65742 89815 39231 
4B 91429 73328 13266 54898 68795 40348 80808 63887 89939 47938 
49 97637 78393 33021 05867 86520 45363 4306B 00988 64040 09803 
5Ú 95180 07625 05285 83254 93343 52325 93230 62668 79528 66964 


(Nguôn : Rohlƒ oè Sokal, các bảng thông kê, 1960, tr.153). 


Chúng ta hãy lấy một ví dụ minh hoạ việc sử dụng bảng các số ngẫu 
nhiên này. Chúng ta hãy giả sử rằng tập hợp gốc gồm 256 cá thể. Đánh 
số cá thể từ 1 đến 256. Chọn ngẫu nhiên trang bắt đầu, số cột (1 đến 10) 
hay số dòng từ bảng này và sau đó xác định ba dòng số hay cột số. 

Giả sử bạn chọn cột số thứ 9 và ba chữ số sau cùng của cột này. Giá 


thiết rằng bạn chọn 10% của tập hợp gốc cho mẫu của mình (25 phần 
tử). Chúng ta hãy xem xét những số này : số đầu tiên là 049 thấp hơn 
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256 (tổng dân số), đo đó phần tử thứ 49 là một phần trong mẫu của bạn. 
Số thứ hai, 319, nhiều hơn tổng số các phần tử trong tập hợp của bạn 
(256), do đó, bạn không thể chấp nhận phần tử thứ 319 trong mẫu. Cùng 
áp dụng như thế cho phần tử tiếp theo, 758, và cho năm phần tử kế tiếp 
nữa, 589, 507, 483, 487 và 540. Sau 540 là 232, và vì con số này nằm 
trong khung của mẫu, nó có thể được chấp nhận như một phần của mẫu. 
Tương tự thế, nếu bạn theo xuống cùng ba chữ số trong cùng cột đó, bạn 
chọn ra 059, 029, 065, 246, 161 trước khi bạn đi đến số 029 lần nữa, vì 
phần tử thứ 29 đã được chọn rồi, hãy đi đến số kế tiếp và cứ như vậy cho 
đến khi chọn xong 25 phần tử. Một khi bạn đã đi đến cuối cột, bạn có 
thể di chuyển đến cột kế tiếp hoặc chọn lựa ngẫu nhiên một cái khác để 
bắt đầu quá trình chọn lựa. Ví dụ, 25 phần tử sau được chọn từ các cột 
thứ 9, 10 và 2 trong bảng 12.3. 


Bảng 12.4. Các phân tử được chọn bằng cúch dùng bảng các số ngẫu nhiên. 


Các phần tử được chọn lựa 


231 (cột thứ 10) | 
@ 246 


# mẫu chọn từ cột thứ 9. 


* mẫu chọn từ cột thứ 10. 
®@ mẫu chọn từ cột thứ 2. 


Có thể tìm thấy vài chương trình máy tính được dùng chọn mẫu 
cần thiết. 
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12.9 sử DỤNG Các HỆ THỐNG KHáC ĐỂ CHỌN HỘT Mẫu 
NGấu NHIÊN 


Có hai cách chọn mẫu ngẫu nhiên : 
« Chọn mẫu không thay thế. 
s® Chọn mẫu có thay thế. 


Giả sử bạn muốn chọn một mẫu 20 sinh viên từ tổng số 80, ta chọn 
sinh viên đầu tiên ra khỏi lớp thì xác suất để chọn sinh viên đó là 1/80. 
Khi bạn chọn sinh viên thứ nhì, chỉ có 79 còn lại trong lớp và xác suất 
chọn sinh viên thứ nhì này không phải là 1/80 mà 1/78. Xác suất để lựa 
chọn sinh viên tiếp theo là 1/78. Theo thời gian, bạn chọn được sinh viên 
thứ 20, xác suất cho việc chọn anh hoặc cô ta là 1/61. Cách lấy mẫu này 
là lấy mẫu không thay thế. Nhưng nó ngược lại định nghĩa cơ bản về sự 
ngẫu nhiên hoá, ví dụ, mỗi phần tử đều có cơ hội được chọn lựa tương 
đương và độc lập nhau. Ở hệ thống thứ hai, được gọi là lấy mẫu có thay 
thế, phần tử được chọn lựa được thay thế trong tập hợp nguồn, và nếu nó 
được chọn lại lần nữa, người ta bó nó đi và chọn cái kế tiếp. Nếu tập hợp 
nguồn lớn, xác suất chọn lại cùng một phần t là rất nhỏ. 


12.10 KIỂU Lấy HấU Xác SuấT/NGẫU NHIÊN ĐặC TRƯNG 


Có ba kiểu lấy mẫu ngẫu nhiên thường dùng : 


ad) Lấy mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên (SRS) - Đây là phương pháp 
chọn mẫu xác suất thường dùng nhất. Theo định nghĩa của sự ngẫu 
nhiên hoá, bởi từng phần tử trong tập hợp đều có một cơ hội được chọn 
lựa tương đương và độc lập nhau, một mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên được 
chọn theo quy trình sau. 


Bước I : Định danh các phân tử hoặc các đơn vị lấy mẫu trong tập 
hợp bằng một con số. 


; Quyết định kích cỡ mẫu (n). 


tờ 
Ặ 
lọ 


tb 
Ä 
G2 


: Chọn (n) bằng cách dùng cách rút thăm ngẫu nhiên, bảng các 
số ngẫu nhiên hay một chương trình máy tính. 
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Để minh hoạ, chúng ta hãy lấy ví dụ về lớp học. Có 80 sình viên trong 
lớp, nên bước đầu tiên là đánh số từng sinh viên từ 1 đến 80. Giả sử 
bạn quyết định chọn một mẫu có 20 phần tử bằng cách dùng phương 
pháp lấy mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên. Ta dùng rút thăm ngẫu nhiên, bảng 
các số ngẫu nhiên hoặc chương trình máy tính để chọn ra 20 sinh viên. 
20 sinh viên này sẽ là cơ sở của nghiên cứu của bạn. 


b) Lấy mẫu ngẫu nhiên theo loại - như đã nói, độ chính xác của 
các dự đoán của bạn phụ thuộc phần lớn vào mức độ khả năng biến thiên 
hay sự không đông nhất của các đặc điểm trong tập hợp nghiên cứu mà 
chúng tương quan chặt chẽ với đặc điểm bạn đang cố gắng xác định 
(Nguyên tắc ba). Do vậy, với một kích cỡ mẫu cho trước, nếu bằng cách 
nào đó, sự bất đồng nhất trong tập hợp giảm bớt, ta sẽ có những dự đoán 
với độ chính xác cao hơn. Lấy mẫu ngẫu nhiên theo loại dựa trên lập 
luận này. 


Trong lấy mẫu ngẫu nhiên theo loại, người nghiên cứu cố gắng phân 
loại tập hợp theo cách mà tập hợp trong cùng một phân lớp sẽ đồng nhất 
về đặc điểm mà dựa vào đó ta phân loại. Một điểm rất quan trọng là 
những đặc điểm được chọn làm cơ sở để phân loại có thể định dạng dễ 
dàng trong tập hợp đó. Việc chọn các đặc điểm là cơ sở cho việc phân 
loại có liên quan đến biến chính mà người nghiên cứu đang khảo sát 
cũng rất quan trọng. Một khi tập hợp mẫu được phân chia thành các 
nhóm không trùng lắp, nhà nghiên cứu chọn một số lượng các phần tử 
yêu cầu từ mỗi phân lớp bằng kĩ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên hoàn toàn. 


Có hai kiểu lấy mẫu theo loại : lấy mẫu theo loại theo tỉ lệ và không 
theo tỉ lệ. 


— Với lấy mẫu theo loại theo tỉ lệ, số lượng phần tử từ mỗi phân lớp 
có liên quan từng tỉ lệ của nó trong tập hợp gốc được chọn, 
trong khi. 


— Phương pháp lấy mẫu theo loại không theo tỉ lệ, ta không cân 
nhắc tới kích cỡ của phân lớp. Quy trình cho việc chọn mẫu theo 
loại được trình bày theo giản đồ trong bảng 13.5. 
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Bỏng 12.5. Quy trình chọn mẫu theo loại : 

Bước 1 | Định danh tất cả các phần tử hoặc các đơn vị lấy mẫu trong 
tập hợp được lấy mẫu. 

Bước 2 | Xác định các phân lớp khác nhau (k) mà ta muốn phân loại 
tập hợp vào đó. 

Bước 3 | Xếp từng phần tử vào trong phân lớp thích hợp. 

Bước 4 | Đánh số riêng rẽ cho từng phần tử trong mỗi phân lớp. ì 

Bước 5 | Xác định kích cỡ mẫu (n). 

Bước 6 | Quyết định liệu ta muốn chọn phương pháp lấy mẫu theo loại ¡ 
theo tỉ lệ hay không theo tỉ lệ và hãy theo các bước tiếp sau : ¡ 


Xác định số phần tử 


được chọn từ từng 
Bước 7: phân lớp = kích cổ ‡ 

mẫu (n), số lượng phân ; 

lớp (). 

Chọn số phần tử yêu cầu 
Bước 8: từ mỗi phân lớp với kĩ 


thuật lấy mẫu hoàn toàn 
h ngẫu nhiên. 


Lấy mẫu theo loại không theo tỉ lệ : 


Vì phương pháp trên không 
quan tâm đến kích cỡ của phân 
lớp trong việc chọn mẫu, nó được 
gọi là phương pháp lấy mẫu theo 
loại không theo tỉ lệ. 


`“. ==... _. 


Xác định tỉ lệ của từng, 
phân lớp trong tập hợp 
nghiên cứu (p) = số phần 
tử trong mỗi phân lớp, 
kích cỡ tập hợp gốc. 


Bước 7 : 


Xác định số phần tử được 
chọn từ từng phân lớp = 


Bước 8 : (kích cỡ mẫu) x (p). 


Chọn số phần tử yêu cầu 
từ từng phân lớp bằng kĩ 
thuật lấy mẫu hoàn toàn 
ngẫu nhiên. 


Bước 9 : 


Lấy mẫu theo loại theo tỉ lệ : 


Vì mẫu được chọn theo tỉ lệ 
kích cỡ từng phân lớp trong 
hợp, phương pháp này gọi là 
mẫu theo loại theo tỉ lệ. 
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c) Chọn mẫu theo cụm — các kĩ thuật chọn mẫu theo loại và hoàn 
toàn ngẫu nhiên dựa trên khả năng nhận biết từng phần tử trong tập 
hợp của nhà nghiên cứu. Làm điều này rất dễ nếu như tập hợp gốc để lấy 
mẫu nhỏ, nhưng nếu tập hợp đó lớn như trong trường hợp của một thành 
phố, bang, hay quốc gia, việc xác định từng đơn vị lấy mẫu sẽ khó khăn 
và tốn kém. Trong những trường hợp này, việc sử dụng lấy mẫu theo 
cụm sẽ thích hợp hơn. 


Lấy mẫu theo cụm dựa trên khả năng của nhà nghiên cứu để phân 
chia tập hợp được lấy mẫu thành từng nhóm, gọi là cụm, và sau đó chọn 
các phần tử trong từng cụm bằng ki thuật lấy mẫu hoàn toàn ngẫu 
nhiên. Các cụm có thể hình thành trên cơ sở tương cận về mặt địa lí, 
hoặc một đặc điểm chung nào đó có liên quan đến biến chủ yếu của 
nghiên cứu (như trong lấy mẫu theo loại). Tuỳ theo mức độ chia cụm, đôi 
khi việc lấy mẫu được thực hiện ở những mức độ khác nhau. Những mức 
độ này họp thành những giai đoạn khác nhau (một, hai hay nhiều giai 
đoạn) của việc chia cụm, sẽ được giải thích sau. 


Cho rằng bạn muốn điều tra thái độ của học sinh trung học ở Úc đối 
với vấn để giáo dục bậc cao tại nước này. Các viện giáo dục bậc cao có ở 
mọi bang và vùng lãnh thổ của Úc. Hơn nữa, có nhiều loại hình khác 
nhau như, viện đại học, viện đại học kĩ thuật, cao đẳng và các trường cao 
đẳng cộng đồng. Trong từng học viện, có nhiều chương trình ở bậc đại 
học và cao học. Từng chương trình học kéo dài khoảng ba đến bốn năm. 
Bạn có thể hình dung ra độ lớn của nhiệm vụ. Trong trường hợp này, lấy 
mẫu theo cụm rất hữu dụng để chọn một mẫu ngẫu nhiên. 


Mức độ đầu tiên của lấy mẫu theo cụm có thể ở mức bang hay vùng 
lãnh thổ. Các cụm có thể được nhóm theo các đặc điểm đảm bảo khả 
năng so sánh của chúng theo số lượng sinh viên. Nếu việc này không dễ, 
bạn có thể quyết định chọn tất cả các bang và vùng lãnh thổ và chọn 
một mẫu nào đó ở cấp học viện. Ví dụ, với kĩ thuật hoàn toàn ngẫu 
nhiên, ta có thể chọn một học viện từ một nhóm trong từng bang như 
một viện đại học, một viện đại học kĩ thuật, một trường cao đẳng, một 
trường cao đẳng cộng đồng. Điều này dựa trên giả định rằng các học viện 
trong cùng một nhóm tương đối giống nhau về hồ sơ sinh viên. Sau đó, 
trong một học viện, dựa trên cơ sở ngẫu nhiên, ta chọn một hay nhiều 
chương trình học tuỳ theo khả năng. Trong một chương trình học, ta 
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chọn các sinh viên học tại một năm cụ thể nào đó. Ta có thể thực hiện 
thêm lựa chọn về tỉ lệ sinh viên nào đó. Quá trình chọn mẫu theo cách 
này được gọi là lấy mẫu theo cụm nhiều bước. 


12.11 CáC KIỂU LấY MU Xác SttấT KHÔNG NGẫu NHIÊN 


Các kiểu lấy mẫu xác suất không ngẫu nhiên không theo lí thuyết xác 
suất trong việc chọn những phần tử từ tập hợp nguồn. Các kiểu lấy mẫu 
xác suất không ngẫu nhiên khi ta không biết hay không thể định danh 
riêng rẽ một số phần tử trong một tập hợp nào đó. Trong những tình 
huống như vậy, việc chọn các phần tử tuỳ thuộc vào những cân nhắc 
khác. Có bốn kiểu không ngẫu nhiên thường được dùng trong những 
nghiên cứu định lượng và định tính, mà mỗi cái đều dựa trên những cân 
nhắc khác nhau : 


— Lấy mẫu theo hạn ngạch. 

~ Lấy mẫu tình cờ. 

— Lấy mẫu có mục đích hoặc có chủ ý. 
- Lấy mẫu quả cầu tuyết. 


Trên các đối tượng nghiên cứu : Đại học ; Đại học kĩ thuật ; Cao đẳng ; 
Cao đẳng cộng đồng. 


12.11.1 LẤY MẪU THEO HẠN NGẠCH 


Cân nhắc chủ đạo cho việc lấy mẫu theo hạn ngạch là việc nhà nghiên 
cứu dễ dàng tiếp cận đến đân số mẫu. Ngoài việc tiện lợi, cô ta hay anh 
ta được hướng dẫn bởi đặc tính có thể xác định được, như giới tính hoặc 
chúng tộc, của tập hợp được quan tâm. Mẫu được chọn từ nơi thuận tiện 
cho người nghiên cứu và bất kì khi nào ta thấy một người với những đặc 
điểm liên quan có thể xác định được, ta đều yêu cầu người đó tham dự 
nghiên cứu. Quá trình này tiếp tục cho đến khi người nghiên cứu có thể 
liên hệ đủ lượng người trả lời yêu cầu (hạn ngạch). 
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Giả sử rằng bạn muốn chọn mẫu 20 nam sinh viên để tìm ra tuổi 
trung bình của nam sinh viên trong lớp bạn. Bạn quyết định đứng tại 
của lớp, vì điều đó thuận tiện, và bất kì khi nào có một nam sinh viên 
đến lớp, hãy hỏi tuổi anh ta. Quá trình này tiếp tục cho đến khi bạn hỏi 
được tuổi của 20 nam sinh viên, hoặc cái khác, bạn muốn biết thái độ của 
sinh viên thổ dân đối với các trang bị mà trường đại học của bạn cung 
cấp cho họ. Đứng tại một nơi thuận tiện, và bất kì khi nào bạn nhìn 
thấy một sinh viên thổ dân nào đó, hãy hỏi thông tin yêu cầu bằng bất 
kì cách nào bạn thực hiện cho việc nghiên cứu. 


Kiểu lấy mẫu này có những ưu khuyết điểm. Những ưu điểm : Nó là 
phương pháp ít chọn mẫu tốn kém nhất, bạn không cần bất kì thông tin gì 
như khung của mẫu, tổng số các phần tử, vị trí của họ, các thông tin khác 
về dân số mẫu, và nó đảm bảo bao gồm loại người bạn cần. Nhược điểm : 
vì mẫu thu được không phải là một mẫu xác suất, những gì tìm được 
không thể tổng quát hoá cho toàn bộ tập hợp nguồn ; và những cá nhân 
đễ tiếp cận nhất có thể có những đặc điểm chung giống nhau và do vậy, 
không thật sự đạt diện cho toàn bộ tập hợp gốc. 


12.112  LẤY MẪU TÌNH CỜ 


Việc lấy mẫu tình cờ cũng dựa trên việc đễ tiếp cận tập hợp được lấy 
mẫu. Trong khi lấy mẫu theo hạn ngạch có ý định. Lấy mẫu theo hạn 
ngạch bao gồm những người có những đặc điểm hiển hiện/có thể quan 
sát được, lấy mẫu tình cờ không làm như thế. 


Phương pháp lấy mẫu này phổ biến trong việc nghiên cứu thị trường 
và các phóng viên báo chí. Ít nhiều gì, nó cũng có những ưu nhược điểm 
như lấy mẫu theo hạn ngạch. Vì bạn không được hướng dẫn bởi những 
đặc tính hiển nhiên, nên một số người bạn liên hệ có thể không có thông 
tin cần thiết. 


12.113. LẤY MẪU CÓ MỤC ĐÍCH HAY CHỦ Ý 


Cân nhắc chủ yếu trong việc lấy mẫu có chủ đích là sự đánh giá từ 
người nghiên cứu như người cung cấp thông tin tốt nhất để hoàn thành 
mục tiêu của nghiên cứu. Người nghiên cứu chỉ đi đến những người nào 
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mà theo quan điềm của cô / anh ta có vẻ có thông tin yêu cầu và vui lòng 
chia sẻ nó. 


Kiểu lấy mẫu này cực kì hữu dụng khi bạn muốn xây dựng một lần lập 
lại quá khứ, mô tả một hiện tượng hay phát triển cái gì ít được biết đến. 


12.114 LẤY MẪU QUẢ CẦU TUYẾT 


Lấy mẫu quả câu tuyết là quá trình chọn mẫu bằng cách dùng mạng 
lưới / hội. Bắt đâu với việc chọn lựa một ít cá nhân trong một nhóm hay 
một tổ chức và thu thập từ họ thông tin yêu cầu. Sau đó, họ được nhờ 
nhận diện những người khác trong nhóm hoặc tổ chức, và những người 
do họ chọn trở thành một phần của mẫu. Thu thập thông tin từ nhừng 
người này và sau đó những người này được yêu cầu nhận diện những 
thành viên khác trong nhóm, và lần lượt như vậy, những người được 
nhận diện trở thành cơ sở của việc thu thập thông tỉn tiếp theo. Quá 
trình này tiếp tục cho đến khi đạt được số người cần thiết hoặc đến điểm 
bão hoà. Bằng cách này, ta tìm kiếm thông tin. 


Ki thuật lấy mẫu này hữu dụng nếu bạn chỉ biết ít về nhóm hay tố 
chức bạn muốn nghiên cứu, vì bạn chỉ cần liên hệ với một ít thành viên, 
những người này sẽ hướng bạn đến những thành viên khác của nhóm đó. 
Phương pháp chọn mẫu này hữu dụng khi ta nghiên cứu những kiểu giao 
tiếp, cách ra quyết định hoặc sự truyền bá kiến thức trong một nhóm 
nào đó. Tuy thế, phương pháp này cũng có những nhược điểm ở việc chọn 
lựa toàn bộ mẫu dựa trên tên việc chọn lựa của các cá nhân ở giai đoạn 
đầu. Nếu họ thuộc về một bè phái cụ thể nào đó hoặc có những thiên 
kiến mạnh mẽ, nghiên cứu có thể bị lệch lạc. Cùng như khó dùng kĩ 
thuật này khi mẫu tương đối lớn. 


12.115 CÁC KIỂU LẤY MẪU “HỖN HỢP”, KIỂU LẤY MẪU 
ĐỔI XỨNG 


Lấy mẫu đối xứng được phân trong loại “lấy mẫu hỗn hợp” vì nó có những 
tính chất của cả hai kiểu lấy mẫu ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên. 


Trong kiểu lấy mẫu hỗn hợp, đầu tiên, khung của việc lấy mẫu được 
chia thành một số phân khúc, gọi là khoảng. Sau đó, từ khoảng đầu tiên, 
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ta dùng kĩ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên hoàn toàn để chọn một phần tử. 
Việc chọn lựa các phần tử tiếp sau từ các khoảng khác tuỳ thuộc vào trật 
tự của các phần tử được chọn trong khoảng đầu. Nếu trong khoảng đầu ta 
chọn phân tử thứ năm, thì những phần tử thứ năm của từng khoảng tiếp 
sau cũng sẽ được chọn. Lưu ý rằng, việc chọn một phần tử từ khoảng đầu 
tiên dựa trên cơ sở ngẫu nhiên, nhưng việc chọn lựa các phần tử ở các 
khoảng tiếp sau tuỳ thuộc vào sự chọn lựa của cái đầu tiên. Do vậy, 
không thể được phân loại là một mẫu ngẫu nhiên được. Vì lí do này, nó 
được phân loại như “cách lấy mẫu hỗn hợp”. Quy trình dùng trong lấy 
mẫu đối xứng như sau : 


Bước 1 : Chuẩn bị danh sách tất cả các phần tử trong tập hợp nghiên 
cứu (N). 


Bước 2 : Xác định kích cỡ mẫu (n). 
Bước 3 : Xác định độ rộng của khoảng = Tập hợp tống / kích cỡ mẫu = k. 


Bước 4 : Dùng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên hoàn toàn, chọn mật 
phần tử từ khoảng đầu tiên (thứ tự thứ n). 


Bước õ : Chọn những phần tử có thứ tự giống nhau từ mỗi khoảng 
tiếp sau. 


Dà cho quy trình chung cho việc chọn mẫu theo kiểu đối xứng được mô 
tả ở trên, người ta có thể biến thể nó bằng cách chọn những phần tử 
khác nhau từ mỗi khoảng bằng kĩ thuật chọn mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên. 
Bằng cách này, lấy mẫu đối xứng có thể được phân loại như các kiểu lấy 
mẫu xác suất. 


Để chọn một mẫu đối xứng, ta phải có một khung lấy mẫu. Đôi khi 
việc này là không thể hoặc quá đắt tiền để có một cái như vậy. Tuy thế, 
trong đời thật, có những tình huống có tên tại khung lấy mẫu, ví dụ, các 
ghí chép quan trắc môi trường không khí, môi trường nước, môi trường 
đất, danh sách ghi danh của sinh viên tham gia chương trình xanh sạch 
của thành phố, danh sách những người mắc bệnh do ô nhiễm môi trường 
trong một khu vực nào đó, hỗ sơ nhân viên làm trong một tổ chức quản 
lí tài nguyên nào đó. Tất cả những cái này có thể được đùng như một 
khung để chọn mẫu bằng kĩ thuật lấy mẫu đối xứng. Sự tiện lợi của việc 
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có khung lấy mẫu sẵn có giá của nó ; trong vài trường hợp, nó không 
thực sự là một danh sách ngẫu nhiên. Căn cứ vào một số trường hợp, 
phần lớn những danh sách này được xếp theo thứ tự bảng chữ cái, hoặc 
được sắp xếp theo một cách nào đó tiện lợi cho người dùng các ghi chép 
này. Nếu chiều rộng của khoảng lớn, ví dụ, từ 1 đến 30 trường hợp, và 
nếu các trường hợp này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, bạn có 
thể loại bổ họ từ một số người bắt đầu cùng chữ cái hoặc gắn thêm một 
từ không bao gồm trong đây. 


Giả sử bạn có 50 sinh viên trong lớp và bạn muốn chọn 10 sinh viên 
bằng kĩ thuật lấy mẫu đối xứng này, bước đầu tiên là chọn độ rộng khoảng 
(B0/10 = 5). Điều đó có nghĩa là từ mỗi năm sinh viên, bạn cần chọn ra 
một phần tử. Dùng kĩ thuật lấy mẫu hoàn toàn ngẫu nhiên, từ khoảng đầu 
(các phần tử 1-5), hãy chọn một trong các phần tử đó. Giả sử bạn chọn 
phần tứ thứ 3. Từ các khoảng còn lại, bạn chọn các phần tử thứ ba. 


Lấy mẫu đối xứng 


{œ© @ >¬i Ơ |ƠI > G R — 


= 
= 


- —¬ — 
bạ R)à ~ 


Hình12.2 : Chọn mẫu đối xứng. 
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12.12 TÍNH TOáN KÍCH CỠ Mẫu 


“Mẫu tôi chọn nên có độ lớn bao nhiêu ?” “Kích cỡ mẫu của tôi là gì ?” 
“Tôi cần bao nhiêu trường hợp ?”. Đây là những câu thường được hỏi. Cơ 
bản, nó tuỳ thuộc vào cái bạn muốn làm với các tìm kiếm của mình và 
bạn muốn xác định loại quan hệ nào. Mục đích của bạn trong việc thực 
hiện nghiên cứu là nhân tố quyết định chủ yếu mức độ chính xác mà kết 
quả yêu câu. Trong việc xác định kích cờ mẫu của mình, bạn cần cân 
nhắc những điều sau : 


a) Độ tin cậy bạn muốn thử kết quả, các tìm kiếm hoặc giả thiết của 
mình là bao nhiêu ? 


b) Bạn muốn ước lượng các thông số của tập hợp với chính xác nào ? 


e) Mức độ biến thiên kì vọng (độ lệch chuẩn) nào cho biến chính mà 
bạn đang nghiên cứu trong tập hợp ? 


Bất kể việc bạn tự quyết định kích cỡ mẫu hay có một chuyên gia làm 
điều đó thay bạn, việc trả lời các câu hỏi này là cần thiết. Kích thước của 
mẫu rất quan trọng để thử một giả thiết hay xác định một liên kết, 
nhưng cho tất cả nghiên cứu khác, có một quy luật chung, ích cỡ mẫu 
càng lớn, độ chính xác bạn dự đoán còng cao. Thực tế, ngân sách 
của bạn quyết định kích cỡ mẫu. Khả năng của bạn trong việc chọn mẫu. 
Trong giới hạn của ngân sách, nằm ở việc bạn chọn các phần tử của 
mình để chúng đại diện đẩy đủ và hữu hiệu tập hợp được lấy mẫu 
của bạn. 


Để minh hoạ cho quá trình này, chúng ta hãy lấy ví dụ của một lớp 
học. Giả sử bạn muốn tìm tuổi trung bình của các sinh viên trong lớp với 
sự chính xác 0,ỗ năm, nghĩa là bạn chịu một sai lắm nửa năm cho bất kì 
phía nào của tuổi trung bình thật sự. Chúng ta giả sử rằng, bạn muốn 
biết tuổi trung bình chính xác trong nửa năm với độ tin cậy 95%, nghĩa 
là bạn muốn có 95% tin cậy ở những gì bạn tìm ra. 


Công thức xác định giới hạn tin cậy là : 


Ø 


vn 


x = x px (ta og) 


MA PPLNCKE 
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Với : 

x =Giá trị kì vọng của trung bình tập hợp 
x = Tuổi trung bình tính từ mẫu 

t oos = Giá trị của t ở mức tin cậy 95% 


G _I” _ 
—= Sai số chuẩn 


RHI 


ơø = độ lệch chuẩn 
rị = kích cỡ mẫu 


ý =căn bậc hai 


Nếu bạn xác định chịu một sai lầm 0,5 năm, có nghĩa là x+ m 1 
Hay nói cách khác, chúng ta thích ; 
Hoặc : Giá trị của tạos = 1,960 

| Mức | 0,20 0,02 0,01 | 0,001 


Giá trị 1 1,282 2,326 2,576 | 3,291 


: _ 1986xơ 
„vn = 0.5 


Chỉ có một số hạng không biết trong phương trình trên : ơ 


Bây giờ vấn đề chính là làm sao tìm được giá trị của øơ mà không phải 
thu thập số liệu. Đây là vấn để lớn nhất trong việc ước lượng kích cỡ 
mẫu. Bởi vì điều này, việc biết được càng nhiều càng tốt về tập hợp 
nghiên cứu rất quan trọng. 


Giá trị của ø có thể tìm được từ một trong các cách sau : 


148 PPLNCKH 
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1. Đoán. 

2. Tham khảo một chuyên gia nào đó. 

3. Lấy giá trị của ơ từ những nghiên cứu có khả năng so sánh trước. 

4. Thực hiện một nghiên cứu thử nghiệm để tính toán giá trị này. 
Chúng ta giả sử ø là một năm : 


~Jh= _ 3.92 -n = 15.87 hay 16. 


Do vậy, để xác định tuổi trung bình của một lớp ở độ chính xác 95% 
(giả sử rằng ø = 1 năm) với sai lầm 0,5 năm, một mẫu cần tối thiểu là 16 
sinh viên. 


Bây giờ giả sử thay vì 95%, bạn muốn độ tin cậy 99% cho tuổi ước 
tính, chịu một sai lầm 0,5 năm. 


“Jj* _ -n = 26.54 hay 27. 


Vì vậy, nếu bạn muốn độ tỉn cậy 99% và sắn sàng chịu sai lầm 
0,ỗ năm, bạn cần chọn một mẫu 27 sinh viên. Một cách tương tự, bạn có 
thể tính kích cỡ mẫu với những giá trị ơ thay đổi. 


TÓH TắT : 


Trong chương này, bạn đã học cách lấy mẫu, quá trình chọn vài phần 
tử từ tập hợp được lấy mẫu. Lấy mẫu, theo một cách khác, là sự đánh đổi 
giữa độ chính xác và nguồn lực. Thông qua việc lấy mẫu, bạn ¿ởmn một 
ước đoán về thông tìn đang quan tâm. Bạn không tìm trung bình thật sự 
của tập hợp. 


Ba nguyên tắc hướng dẫn việc lấy mẫu. Một trong những nguyên tắc 
quan trọng nhất là : nếu những cái khác không thay đổi, kích thước mẫu 
càng lớn, độ chính xác cho các ước lượng cho trung bình tập hợp thật sự 
càng cao. Các kết luận rút ra từ một mẫu nào đó có thể bị ảnh hưởng bởi 
kích cỡ mẫu và độ biến thiên trong tập hợp được lấy mẫu. 


Các kiểu lấy mẫu có thể phân loại thành kiểu lấy mẫu ngẫu nhiên hoàn 
toàn, kiểu lấy mẫu xác suất / ngẫu nhiên, kiểu lấy mẫu xác suất / không 
ngẫu nhiên, và kiểu lấy mẫu “hỗn hợp”. Cho một ví đụ của kiểu gọi là mẫu 
ngẫu nhiên, mỗi phần tử trong tập hợp nghiên cứu đều có cơ hội được chọn 
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lựa như nhau và độc lập. Ba kiểu ngẫu nhiên được thảo luận : lấy mẫu 
hoàn toàn ngẫu nhiên, lấy mẫu ngẫu nhiên theo loại và lấy mẫu ngẫu 
nhiên theo cụm. Các quy trình chọn mẫu theo những kiểu này được chỉ 
tiết từng bước một. Việc dùng kĩ thuật rút thăm ngẫu nhiên, bảng số ngẫu 
nhiên, và các chương trình máy tính được thiết kế đặc biệt là ba phương 
pháp chọn mẫu xác suất thường dùng nhất. 


Có bốn cách lấy mẫu không xác suất ; hạn ngạch, tình cờ, có chủ ý và 
câu tuyết. Mỗi cách được dùng cho một mục đích khác nhau và tình 
huống khác nhau. 


Lấy mẫu đối xứng được xếp trong phần “hỗn hợp” vì nó có những đặc 
điểm của cả hai kiểu lấy mẫu xác suất và lấy mẫu không xác suất. 


Phần cuối cùng của chương mô tả các yếu tế quyết định của và các quy 
trình cho việc tính toán kích cỡ mẫu. Dù nó hơi khó cho người mới bắt 
đầu nghiên cứu, nhưng nó vẫn được gộp chung vào đây để bạn nhận thức 
được các yếu tố quyết định có tham gia vì ta vẫn thường hỏi các câu hỏi 
liên quan tới phần này. 


Mẫu ngẫu nhiên/ 
cỏ thể có 


Mẫu không ngẫu Mẫu hỗn hợp 
nhiễn/có thể có 


Mẫu có hệ thống 


Ngẫu nhiên 
đơn giản 


Mẫu phân tầng Giai đoạn |Giai đoạn 
không cân đối đôi phức 


Hình 12.3 : Các loại mẫu. 
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CÁCH VIẾT MỘT ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 


13.1 ĐỀ XuấT NGHIÊN Cứu 


Một đề xuất nghiên cứu là một kế hoạch tổng thể, một kết cấu, một 
chiến lược được vạch ra nhằm thu được các câu trả lời cho các câu hỏi 
nghiên cứu hoặc những vấn để nghiên cứu mà lập thành dự án nghiên 
cứu. Một để xuất nghiên cứu nên phác thảo ra các nhiệm vụ khác nhau 
mà bạn dự định thực hiện để hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu của 
mình, kiểm tra các giả thuyết hay thu được những câu trả lời cho những 
câu hỏi nghiên cứu của mình. Ngoài ra, nó còn cho biết rõ các lí do cần 
thiết phải thực hiện nghiên cứu đó. Một cách rộng hơn, chức năng chính 
của một đề xuất nghiên cứu là trình bày chỉ tiết kế hoạch hành động cho 
những câu trả lời thu được từ những câu hỏi nghiên cứu của bạn. Bằng 
cách đó, nó bảo đảm và tái bảo đảm cho người đọc giá trị của phương 
pháp luận đối với các câu trả lời thu được từ những câu hỏi nghiên cứu 
đúng đắn và khách quan. 

Để thực hiện chức năng này, một để xuất nghiên cứu phải chỉ rõ cho 
bạn, người giám sát nghiên cứu của bạn và những người phản biện các 
thông tin sau đây về để tài của bạn : 

e_ Đề xuất làm gì ? 

e Kế hoạch thực hiện ra sao ? 

« Tại sao lại chọn để xuất đó ? 

Do đó, một đề xuất nghiên cứu bao gồm các thông tin sau : 

« Các mục tiêu của đề tài. 

© Danh sách các giả thuyết, nếu bạn có dự định kiếm tra chúng. 

se Phác thảo kế hoạch nghiên cứu. 

se Cách sắp đặt, bố trí cho để tài. 

« Những công cụ nghiên cứu mà bạn dự định sẽ sử dụng. 
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se Thông tin về kích thước mẫu và dự kiến lấy mẫu. 
« Thông tin về các thủ tục xử lí số liệu. 

e Một đề mục các chương dự kiến cho báo cáo. 

« Những khó khăn và hạn chế. 

e Dự kiến thời gian thực hiện. 


Đề xuất nghiên cứu cũng chuyển tải mục đích và kế hoạch nghiên cứu 
theo cách : 


« Cho phép người nghiên cứu quay trở lại với để xuất ban đầu để có 
được sự chỉ đạo trong các quyết định hành động ở các giai đoạn 
khác nhau của quá trình nghiên cứu. 


e© Thuyết phục người giám sát (hướng dẫn) hoặc người phản biện rằng 
phương pháp luận được để xuất là hợp lí, có cơ sở vững chắc và khả 
thi dưới dạng các câu trả lời thu được từ các câu hỏi nghiên cứu 
hoặc mục đích nghiên cứu. 


Một số trường đại học hoặc các viện nghiên cứu có thể có những yêu 
cầu khác nhau đối với nội dung và hình thức của một đề xuất nghiên cứu. 
Những yêu cầu này cũng rất khác nhau giữa các cơ quan, giữa các bộ môn 
hoặc giữa những người hướng dẫn khác nhau. (Vì vậy, các nguyên tắc chỉ 
đạo được đưa ra trong chương này chỉ cung cấp một bộ khung (sườn) của 
một để xuất nghiên cứu có thể được viết ra). 


Đề xuất có thể được thể hiện dưới dạng các gạch đầu dòng gợi ý hoặc 
có thể được viết ra dưới dạng học thuật (bài luận). Nó cũng phải bao gồm 
các tài liệu tham khảo được sắp xếp theo nhóm đề mục và một mục lục 
sách tham khảo ở phần kết thúc. Việc nghiên cứu các tài liệu tham khảo 
liên quan nên tập trung vào các ấn phẩm chính theo chủ đề xác định. 
Cấu trúc lí thuyết cho nghiên cứu phải nổi bật từ việc xem xét lại các tài 
liệu này và phải có nền tảng lí thuyết từ kinh nghiệm. Đã thành một 
quy luật, việc tổng hợp tài liệu bao gồm : 

s Xác định được quan điểm chủ đạo, lí thuyết và kinh nghiệm về 

những vấn đề chính được nghiên cứu. 

« Một số phát hiện chuyên để quan trọng liên quan với chủ đề của 

bạn, các vấn để nghiên cứu được nêu lên trong tài liệu và xác định 
những thiếu sót chưa được giải quyết. 
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Việc tổng hợp tài liệu cũng nêu lên các vấn đề liên quan với phương 
pháp luận. Ví dụ, nó có thể thẩm tra các nghiên cứu khác đã tác động 
như thế nào đối với những biến đổi chính phù hợp với nghiên cứu của 
bạn, các phương pháp và các thủ tục phê bình nên được sắp xếp theo các 
tiêu để riêng tương ứng. 

Cần chú ý rằng, để cương để xuất không được chứa phần có tiêu để : 
“Khảo sát tài liệu” hay “Tổng quan tài liệu”. Lí do là vì các tài liệu tham 
khảo sẽ được tập hợp theo những quan điểm lí lẽ của mình hơn là theo 
trình tự thời gian. Các vấn đề được giải quyết với phương pháp luận 
nghiên cứu và những vấn để phù hợp với các khía cạnh khác nhau của 
các thủ tục nghiên cứu cần được xem xét thảo luận dưới những tiêu để 
riêng biệt tương ứng với nó. Ví dụ, những vấn đề gắn liền với việc thiết 
lập đề cương nghiên cứu thì để dưới tiêu để “để cương nghiên cứu”, những 
vấn đề liên quan đến công tác mẫu thì có tiêu đề “Công tác mẫu”, và 
những tài liệu gắn với những công cụ nghiên cứu thì có tiêu để là “thú 
tục đo lường”. 

Dưới đây xin giới thiệu một Mẫu đê xuất đề tài nghiên khoa 
học cấp tỉnh, để tham khỏủo. 


PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH 
NĂM 2006 


(Kèm theo Quy định xác định, tuyển chọn và quản lí để tài, dự án 
KH&CN cấp tỉnh). 


1. Tên đề tài :... 
2. Tính cấp thiết của đề tài : 
Giải trình về : 
+ Ý nghia thực tiễn của để tài (trực tiếp hoặc góp phần quan 
trọng giải quyết những vấn đề cấp bách của sản xuất và đời sống,.. có 


khả năng tác động to lớn, ảnh hưởng lâu đài đến phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh). 


+ Ý nghĩa khoa học của đề tài (tính mới, tính tiên tiến, công nghệ). 
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3. Mục tiêu của đề tài :... 
4. Nội dung chủ yếu của đề tài :... 
5. Dự kiến sản phẩm của đề tài :... 
6. Khả năng và địa chỉ áp dụng :... 
(Ghi rõ đơn uị có thể phối hợp 0à ứng dụng kết quá nghiên cứu) 
7. Dự kiến kinh phí để thực hiện đề tài :... 
8. Thời gian thực hiện của đề tài :... 
9. Đơn vị và cá nhân đề xuất : 
— Tên đơn vị : 
+ Địa chỉ đơn vị : 
+ Điện thoại liên hệ : 
— Họ và tên cá nhân đề xuất : 
+ Địa chỉ : 


+ Điện thoại : ĐT. di động : 


Đơn vị và cá nhân đề xuất 
(Họ tên và chữ kí - 


đóng dấu đối với trường hợp đơn vị đề xuất) 


13.2 MỞ Đầu / LỜI GIỚI THIỆU MỘT ĐỀ XuấT NGHIÊN Cứu 


Một đề xuất được bắt đầu với một lời giới thiệu bao gồm một số thông 
tin được liệt kê dưới đây. Nên nhớ rằng, một số nội dung đề nghị trong 
phần này có thể không liên quan đến những nghiên cứu cụ thể nào đó, 
do vậy cần thận trọng trong việc lựa chọn, chỉ chọn những vấn để gì liên 
quan đến nghiên cứu của mình. Trong khi viết phẩn này, việc xem xét 
tổng hợp các tài liệu (xem chương 3) là rất quan trọng, nhằm đáp ứng 2 
chức năng chính : 
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1. Cho biết những tài liệu khác nhau trong lĩnh vực bạn nghiên 
cứu ; bằng cách ấy, sẽ giúp bạn mở rộng thêm kiến thức cơ bản 
của mình. 


2. Cung cấp những thông tin về các phương pháp và những cách 
thức khác nhau được mọi người sử dụng trong nhưng tình 
huống tương tự và cho bạn biết được những cái đã làm và 
những cái chưa làm được. 

Kiểu loại, quy mô, chất lượng của tài liệu xem xét phẩn lớn phụ thuộc 
vào mức độ học thuật mà bạn viết để cương. Các nội dung của phần này 
có thể cũng biến thiên rất lớn tuỳ theo các lĩnh vực nghiên cứu. 

Mở đầu với việc tổng quan lĩnh vực nghiên cứu chính, trước khi thu 
hẹp dân dần vào trọng tâm của vấn để nghiên cứu. Làm như vậy sẽ bao 
trùm những khía cạnh sau đây của lĩnh vực nghiên cứu : 


e Khái quát lĩnh vực nghiên cứu chính. 

® Lịch sử hình thành, phát triển liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. 

» Các vấn đề mang tính triết học hoặc hệ tư tưởng liên quan đến 
đề tài. 

e© Các lí thuyết chủ đạo, nếu cần. 


« Những vấn đề chính đã và đang giải quyết, những vấn để chưa 
được giải quyết và những bước tiến trong lĩnh vực nghiên cứu. 

s« Những vấn đề lí thuyết và thực tiễn quan trọng liên quan tới vấn 
để trọng tâm nghiên cứu. 

» Những phát hiện chính liên quan với các vấn để cốt lõi. 

Dưới đây là 3 ví dụ về phần mở đầu / Lời giới thiệu cho các để xuất 

nghiên cứu với các đề tài : 
Xí dụ Á : Giá sử bạn đang tiến hành điều tra nghiên cứu tác động 


của sự nhập cư lên môi trường tài nguyên địa phương. Mớ đâu ¡ Lời giới 
thiệu sẽ được mô tủ ngắn gọn như squ : 


« Nguồn gốc của sự nhập cư trên thế giới, 
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© Các học thuyết (lí thuyết) tổng quát được phát triển để giải thích 
hành vi đi cư. 


se Các lí do di cư. 

e© Những xu hướng đi cư hiện nay (ở quy mô vùng trong quốc gia và 
thế giới). 

*® Tác động của sự nhập cư tự do lên môi trường tài nguyên địa 
phương (mất rừng, mất thảm phủ, gây xói mòn, mất nước mặt, hạ 


sâu nước ngầm, phá vỡ đa dạng sinh học, suy thoái kinh tế, gây xáo 
trộn xã hội,...). 


s Sự thay đổi nghề nghiệp. 

¬ 

Ví du B: Giá sử dự án nghiên cứu tủa bạn là nghiên cứu phân bố 
him loại nặng (KLN) uà ảnh hưởng của nó lên sức khoẻ cộng đồng tại 


đồng bằng sông Cửu Long (tên của địa phương). Lời giới thiệu / Mở đâu 
sẽ bao gồm : 


s Giới thiệu độc chất KLN, nguồn gốc, ảnh hưởng trên thế giới và 
Việt Nam. 


s® Các KLN trong các môi trường thành phần và những thay đổi theo 
thời gian. 

s® Những lí do phải nghiên cứu KLN và những KLN nào cần NC theo 
thời gian. 

® VY... 


Ví dụ C : Giả sử bạn đang lập hế hoạch để nghiên cứu mối quan hệ 
giữa thành tích học tập đạt được uè môi trường xã hội. Mớ đâu! Lời giới 
thiệu có thể như sau : 


® Vai trò của giáo dục trong môi trường xã hội. 
e© Những biến đổi lớn trong triết lí của giáo dục. 
se Những nhân tố ảnh hưởng đến quan điểm đối với giáo dục. 


« Sự phát triển của nền giáo dục ở,... (tên quốc gia). 
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Xu hướng biến đổi của tỉ lệ tham gia giáo dục ở nước bạn nói chung 
và ở vùng nghiên cứu nói riêng. 

Sự thay đổi các giá trị mang tính giáo dục. 

Xu hướng của nền giáo đục ở,... (tên nước). 


V,V.., 


13.3 ĐẶT VẤN ĐỀ 


Chúng ta đã được cung cấp một giới thiệu tổng quan về lĩnh vực 
nghiên cứu, bây giờ ta tập trung vào những vấn để liên quan tới chủ đề 
chính của nó, phát hiện những thiếu sót trong hiểu biết hiện thời, nhận 
biết một số câu hỏi chính chưa có câu trả lời. Đó chính là những vấn đề 
nghiên cứu chủ yếu mà bạn phải trả lời thông qua nghiên cứu của mình. 
Kiến thức được tăng lên từ các nghiên cứu khác và từ những tài liệu về 
những vấn để mà bạn đang để xuất nghiên cứu sẽ được tích hợp lại trong 
phần này. Cụ thể, trong phần này sẽ : 


Xác định những vấn đề cơ bản cho nghiên cứu của bạn. 

Chỉ rõ các khía cạnh khác nhau / viễn cảnh khác nhau của các vấn 
đề đó. 

Xác định những thiếu sót chính còn tôn tại. 

Thêm một số câu hỏi nghiên cứu chính mà bạn muốn trả lời thông 
qua nghiên cứu của mình. 

Xác định những kiến thức gì liên quan đến những câu trả lời của 
bạn, chỉ rõ sự khác biệt của những ý kiến mà các tài liệu trước đã 
đề cập đến, nếu có. 


Phát triển lí luận cho nghiên cứu của mình cùng với sự tham 
khảo tài liệu một cách tỉ mỉ nhằm tìm cách lấp đầy các thiếu sót đã 
tìm ra. 


Với các chủ để như trên, đưới đây là những phác thảo mà bạn sẽ sử 
dụng trong phần 


“Đặt vấn đề” : 
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Ví dụ A: 

se Những vấn đề gì xuất hiện cho tài nguyên môi trường phải đối mặt 
sau khi nhập cư tự do ? 

e Những người nhập cư phải làm gì để điều chỉnh ? 

e Các kiểu thay đổi gì về môi trường tự nhiên và xã hội có thể xuất 
hiện trong, sau khi nhập cư tự do ? (Lí thuyết). 

« Những tác động gì có thể xảy ra đối với các thành phần môi trường 
và các mối quan hệ ? 

se Về mặt tác động, bạn muốn trả lời những câu hỏi gì thông qua 
nghiên cứu của mình ? Các tài liệu tham khảo nói gì về những vấn 
để này ? Những quan điểm khác nhau về những vấn để này là gì ? 
Ý kiến của bạn về những vấn đề này ? 

Ví dụ B: 

e Có những vấn để, những cuộc thảo luận, tranh cãi và những sự 
phản bác gì đối với vấn để xây dựng khu du lịch sinh thái (DLST) 
Giang Điền, Đông Nai ? 

«© Thái độ dân chúng quanh vùng trong xã Giang Điển (Ủng hộ ? 
Phản bác ? Vì sao ? Các tài liệu đã nói gì về những vấn đề này ?). 

se Các quan điểm / triển vọng khác nhau đối với sự ra đời khu 
DLST này ? 

e© Những câu hỏi chính mà nghiên cứu của bạn sẽ trả lời là gì ? 

e Những phát hiện của bạn sẽ giúp gì cho sự ra đời khu DLST và 
chương trình phát triển ? 

® V.V... 

Ví dụ.C : 


Những học thuyết gì đã được phát triển để giải thích mối quan hệ 
giữa trình độ học vấn và môi trường xã hội ? 

Mối quan hệ giữa trình độ học vấn và môi trường xã hội là gì ? 
Kiểu học thuyết nào sẽ làm cơ sở cho nghiên cứu của bạn ? 
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se Những học thuyết trước đây và những nghiên cứu đã nói gì về việc có 
liên quan tới các hợp phần của kiểu học thuyết và trình độ học vấn, 
ví dụ như, về mối quan hệ giữa trình độ học vấn và : 


- Lòng tự trọng và khát vọng/động lực của 1 học sinh. 
— Những ảnh hưởng của nhóm người cùng tuổi. 


- Sự có hiếu với cha mẹ và mối liên hệ của nó với tình trạng kinh 
tế — xã hội. 


— Động lực, năng lự và sở thích của học sinh. 


— Triển vọng việc làm. 


13.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN Cứu 


Phần này bao gồm cả mục đích chính (lâu dài) và mục đích phụ (trước 
mắt) của để tài nghiên cứu (xem chương 4). Mục đích lâu đài cho biết 
trọng tâm chính mà nghiên cứu cần đạt đến, trong khi mục tiêu trước 
mắt chỉ rõ những vấn đề cụ thể mà bạn để xuất thẩm tra. 


Các mục tiêu nghiên cứu nên trình bày rõ ràng và cụ thể một cách tự 
nhiên. Với mỗi một mục tiêu trước mắt nên phác hoạ chỉ một vấn đẻ. 
Các mục tiêu trước mắt nên sử dụng các động từ định hướng hành động 
như : “xác định”, “tìm ra”, “tìm hiểu”... trong câu và đánh số thứ tự mỗi 
câu cho mỗi mục tiêu. Nếu mục đích là kiểm tra một giả thuyết, bạn phải 
trình bày giả thuyết một cách rõ ràng, mạch lạc câu chữ. 


(Xin lưu ý, qua hơn 35 năm giảng đạy đại học và trên đại học, tác giả 
thấy rất nhiều bạn nghiên cứu không viết nổi các mực tiêu hoặc nhầm 
lẫn giữa mục tiêu và nội dung công việc phải làm. Nhất là phần phương 
pháp luận nghiên cứu, nhiều bạn đã không hiểu phải viết gì.). 

Ví dụ A : 
— Mục tiêu lâu dài : Đánh giá tác động của vấn để nhập cư tự đo lên 
môi trường tài nguyên và phát triển bền vững của vùng nghiên cứu. 


— Mục tiêu trước mắt : 
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1. Xác định tác động của sự nhập cư lên tài nguyên rừng, diện 
tích, chất lương đất, nước. 

2. Tìm ra tác động của sự nhập cư lên các mối quan hệ xã hội 
trong vùng. 

3. Đánh giá những thoái hoá xuống cấp đất rừng, kinh tế rừng. 

4. Xác định những thay đổi trong hệ sinh thái khu vực. 

Ví du B: 


— Mục tiêu lâu dài : Nhằm xác định chỉ tiêu, phương cách xây dựng 
khu du lịch sinh thái cho một vùng có tiểm năng ở miền Đông Nam Bộ. 


— Mục tiêu trước mắt : 


1. Xác định phương thức và hình thức xây dựng khu DLST' cho 
Giang Điền. 
2. Chỉ ra các yếu tố mà các nhà quy hoạch DLST phải làm cho 
DLST Giang Điền. 
3. Xác định mối quan hệ, nếu có, giữa các đặc điểm kinh tế sinh 
thái của DLST. 
Ví dụ C: 


— Mục tiêu lâu dài : Xem xét mối quan hệ giữa trình độ học vấn và 
môi trường xã hội. 


— Mục tiêu trước mắt : 


1. 


Tìm ra mối quan hệ giữa lòng tự trọng và học lực của 1 học 
sinh, nếu có. 

Đánh giá sự liên kết giữa lòng có hiếu với cha mẹ của các học 
sinh được nghiên cứu với học lực của họ. 

Kiểm tra các mối liên lạc giữa một nhóm học sinh cùng lứa và 
học lực của chúng. 

Khám phá ra mối quan hệ giữa học lực và thái độ của học sinh 
đối với giáo viên. 
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13.5 CáC Giả THIẾT ĐƯỢC KIỂM TRq 


Một giả thiết là một tuyên bố thừa nhận của bạn về sự phổ biến của 
một hiện tượng hoặc về mối quan hệ giữa 2 biến số mà bạn dự kiến kiểm 
tra trong khuôn khổ của nghiên cứu (xem chương 6). Nếu bạn có ý định 
kiểm tra các giả thuyết, hãy liệt kê chúng vào phần này. 


Khi trình bày một giả thuyết, bạn có nghĩa vụ tập trung các kết luận 
về nó trong một đoạn của báo cáo. Các giả thuyết có một kiểu trình bày 
đặc biệt. Bạn phải thành thạo trong cách diễn đạt chúng. Trong một 
nghiên cứu, có thể có nhiều giả thiết mà bạn muốn kiểm tra. Tuy nhiên, 
không nhất thiết phải có một giả thiết mới có một nghiên cứu - bạn có 
thể thực hiện được một nghiên cứu hoàn hảo mà không có một giả thiết. 

Ví dụ A : 

HI = Trong hầu hết các trường hợp sẽ có một sự thay đổi môi trường 
sau khi nhập cư. 

H2 = Đa số các trường hợp sẽ có sự thay đổi tài nguyên môi trường rừng. 

Hã = v.v... 

Ví du B: 

HI = Khi thành lập khu DLST sẽ huỷ hoại môi trường khu vực. 


H2 = Có thể hệ sinh thái ở khu DLST này sẽ được cải thiện sau khi 
xây dựng đúng cách. 


H3 = v.v... 
Ví dụ C: 


HI = Lòng tự trọng của một học sinh và học lực của nó có quan hệ tỉ 
lệ thuận với nhau một cách rõ ràng. 


H2 = Đối với những học sinh được nghiên cứu, họ có hiếu với cha mẹ 
hơn khi học lực của họ cao hơn. 


H3 = Thái độ của học sinh đối với thầy cô cũng có quan hệ chặt chẽ 
với học lực của họ. 


H4 = v.v... 
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13.6 KẾ HO&CH NGHIÊN cứu 


Để mô tả kế hoạch nghiên cứu (xem chỉ tiết ở chương 8), bạn dự kiến 
sử dụng câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu (ví dụ : có hay không sự 
cắt ngang kế hoạch, các công việc trước và sau, có thử nghiệm hay không 
thứ nghiệm). Xác định những ưu điểm và khuyết điểm của kế hoạch 
nghiên cứu, kể cả những chỉ tiết về các hoạt động sau nghiên cứu mà bạn 
có ý định theo đuổi trong khi thực hiện kế hoạch nghiên cứu. Một đặc 
trưng của một kế hoạch nghiên cứu tốt là nó giải thích chi tiết, rõ ràng 
đến mức mà, nếu có một người khác muốn theo đuổi các hoạt động đề 
xuất thì họ có thể làm một cách chính xác giống như bạn thực hiện. Một 
kế hoạch nghiên cứu bao gồm các thông tin sau : 


® Ai tạo ra mẫu nghiên cứu chuẩn ? 


e© Có thể xác định được từng thành phần của mẫu nghiên cứu chuẩn 
hay không ? Nếu có thì bằng cách nào ? 


e Một mẫu hay tổng số mẫu sẽ được nghiên cứu ? 
e© Bạn sẽ lựa chọn mẫu theo nguyên tắc nào ? 


e© Số liệu sẽ được thu thập bằng cách nào ? (ví dụ như : phỏng vấn, 

bảng câu hỏi thăm dò ý kiến, hay bằng quan trắc ?) 

s® Trong trường hợp bảng câu hỏi thăm dò ý kiến được gửi qua đường 

bưu điện thì bạn sẽ gởi theo địa chỉ nào ? 

s« Bạn có dự định gửi một bản nhắc nhở không ? 

se Sự bảo mật sẽ được giữ gìn như thế nào ? 

© Nếu họ có những thắc mắc thì sẽ liên lạc với bạn như thế nào và 

ở đâu ? 

Ví dụ A: 

Nghiên cứu được lên kế hoạch trước hết là tìm ra những người nhập 
cư tiêu biểu từ ...., (tên vùng, ví dụ từ miền núi miền Bắc vào hay từ ven 
biển miền Trung lên hoặc từ Bắc Trung Bộ vào Tây Nguyên) và các tác 
động thấy rõ do nhập cư lên tài nguyên môi trường. Mối liên hệ ban đầu 
cùng với sự kết hợp các tộc người ở những vùng đó sẽ được tạo lập thông 
qua làm ăn sinh sống. 5 người nhập cư sẽ được lựa chọn một cách ngẫu 
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nhiên từ danh sách đó, và sẽ được liên lạc bằng điện thoại để giải thích 
mục đích của nghiên cứu cũng như sự cân thiết của nó, và nhằm tìm 
kiếm sự đồng ý của họ tham gia vào nghiên cứu. Những người đồng ý sẽ 
được phống vấn tại nhà của họ hoặc ở một nơi nào khác thuận tiện. Để 
lựa chọn mẫu nhiều hơn nữa, phương pháp lấy mẫu theo kiểu “nắm xôi” 
sẽ được sử dụng đến khi nào đạt được kích cỡ mẫu như mong muốn. 


Vị dụ B: 


Kế hoạch nghiên cứu được vạch ra để tìm hiểu quy hoạch DLST. cần 
xây dựng các bước nghiên cứu hiện trạng ra sao. Xác định khả năng tiểm 
tàng, sau đó lên phác thảo đự án theo điều kiện đất nước sinh cảnh ở đó 
cho phù hợp. Cuôi cùng xác định bài toán kinh tế sinh thái bao nhiêu 
tham số và giải nó,... Cố tạo thành một nghiên cứu chuẩn làm mẫu. Từ 
các số liệu đã có xác định các bước nghiên cứu, lấy mẫu phù hợp. Do hạn 
chế về thời gian và kinh phí, tác giả không thể lựa chọn thông tin từ tất 
cả các ngành, mà chỉ có thể lựa chọn một mẫu bằng 50% mẫu nghiên cứu 
chuẩn với một chiến lược lấy mẫu đã được đề xuất. Đối với những nội 
dung điều tra môi trường xã hội, các bảng câu hỏi thăm dò ý kiến, một lá 
thư gửi kèm của văn phòng sẽ được gửi đi cùng với một phong bì đã dán 
sắn tem. Những người trả lời sẽ được yêu cầu gửi lại bảng câu hỏi thăm 
đò ý kiến vào ngày... tháng... năm... (sau khi đã trả lời). Một bức thư của 
tác giả sẽ được gửi kèm cùng bảng câu hỏi nhằm giải thích các mục đích 
và sự cần thiết của nghiên cứu, bảo đảm sự bí mật danh tánh của người 
trả lời và họ có thể từ chối tham gia vào nghiên cứu nếu họ không thích. 
Một địa chỉ (số) liên lạc cũng sẽ được cung cấp trong trường hợp người 
trả lời có các thắc mắc. Trong trường hợp tỉ lệ người trả lời thấp (< 25%) 
thì một bản nhắc nhở sẽ được gửi tới người trả lời. 


Ví dụ C: 


Nghiên cứu môi trường trường học (ví dụ của học viên cao học Nguyễn 
Thị Mai, GV hướng dẫn GS. 7SKH. Lê Huy Bá) sẽ được thực hiện ở 4 
trường trưng học công lập trong khu vực trung tâm TP. HCM. Tác giả sẽ 
liên hệ với các vị hiệu trưởng của các trường để giải thích mục đích của 
nghiên cứu và sự cần thiết phải có sự giúp đỡ từ phía nhà trường, từ đó 
tìm kiếm sự cho phép các học sinh tham gia vào nghiên cứu. Do hạn chế 
về thời gian và kinh phí nên không cho phép tác giả lựa chọn nhiều hơn 
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4 trường, sự thương lượng với các trường khác sẽ dừng lại khi mà có 
4 trường đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 


Để khống chế được sự khác biệt, có thể hạn chế về giới tính của học 
sinh, để xuất chỉ lựa chọn các học sinh nam. 


Một khi mà thây hiệu trưởng đồng ý chấp nhận cho để tài được thực 
hiện, người nghiên cứu sẽ chỉ dẫn tường tận về để tài cũng như những 
vấn để có liên quan cho các giáo viên phụ trách, và sẽ sắp xếp ngày giờ 
để thực hiện các câu hỏi thăm đò ý kiến. 


Khi các học sinh đã được tập hợp sẵn sàng để tham gia vào nghiên 
cứu, người nghiên cứu sẽ giải thích mục đích của nó và những vấn để có 
liên quan, rồi phân phát các bảng câu hỏi. Người nghiên cứu sẽ ở lại 
trong lớp để trả lời các câu hỏi mà học sinh có thể đưa ra. 


137 SỰ THIẾT LẬP 


Mô tả một cách tường tận tổ chức, cơ quan hoặc đoàn thể mà bạn sẽ 
tương tác trong nghiên cứu của mình. Nếu nghiên cứu về một nhóm 
người, nhấn mạnh một số đặc điểm nổi bật của nhóm (như lịch sử của 
nhóm, quy mô, thành phần, cấu trúc của nhóm) và cần chú ý đến các 
thông tin liên quan có giá trị. 


Nếu nghiên cứu của bạn quan tâm đến một cơ quan, văn phòng hay 
một tổ chức, bạn cần mô tả : 


e Các dịch vụ chính được cung cấp bởi cơ quan, văn phòng hay tổ chức. 


e© Cấu trúc quản lí của nó. 


Các loại khách hàng được phục vụ. 
« Thông tin về các vấn đề trọng tâm nghiên cứu của bạn. 


Nếu bạn đang nghiên cứu về môi trường cộng đồng, hãy mô tả tường 
tận một số đặc trưng chính như : 


e Quy mô của cộng đồng. 
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© Tóm tắt lịch sử xã hội của nó (cũng như thành phần của các nhóm 
khác nhau trong nó). 


5 Các vấn đề liên quan đến chủ để trọng tâm của nghiên cứu. 
se Xả rác trong cộng đồng, nếp sống môi trường văn hoá, xã hội,... 
« Ý thức bảo vệ tài nguyên nước, môi trường nước, tiết kiệm điện. 


» Cần chú ý rằng, do nội dung mang đậm bản chất riêng tự nhiên 
nên rất khó cung cấp các ví dụ. 


13.8 CáC THỦ TỤC ĐO LƯỜNG 


Phần này bao gồm sự thảo luận về công cụ nghiên cứu (xem chương 9 
và 10) và những chỉ tiết của kế hoạch dự trù những biến đổi chính. 


Để mở đâu, hãy chứng minh sự lựa chọn công cụ nghiên cứu của bạn 
là đúng, làm nổi bật những ưu điểm và chỉ ra những nhược điểm của nó. 
Sau đó phác thảo ra những công đoạn chính của công cụ nghiên cứu và 
sự liên quan của nó tới mục đích của để tài. Nếu bạn đang sử dụng công 
cụ chuẩn, hãy thảo luận chỉ tiết về độ tin cậy và những căn cứ vững chắc 
của nó. Nếu bằng cách nào đó bạn tháo lắp và sửa chữa chúng, hãy mô tả 
và giải thích những thay đổi mà bạn vừa tạo ra. 


Cũng cần thảo luận, bằng cách nào bạn biến những khái niệm chính 
thành hành động cụ thể. Ví dụ, nếu có thể định lượng được, hãy chỉ rõ 
nó có thể được đo như thế nào. Nếu bạn dự kiến đánh giá lòng tự trọng 
của một nhóm người, chú ý các biểu hiện chính của lòng tự trọng và các 
phương pháp đánh giá nó (ví dụ, thang tỉ lệ Likert hay Thurstone, hoặc 
các phương pháp khác). Ví dụ mô tả sơ lược nguyên lí và dụng cụ đo 
BOD, COD, EC, pH, cách và công cụ xác định Ecoly, Coliform, Nitrat, 
Nitrite, NH;, H;S, CH¡,... 


Sẽ rất lí tưởng nếu bạn gắn kèm 1 bản photocopy công cụ nghiên cứu 
theo đề xuất nghiên cứu của mình (thường đưa vào phần phụ lục). 
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Phần này của đề xuất sẽ bao gồm : 

« Kích thước của mẫu chuẩn (nếu đã biết) và có thể thu được thông 
tin này từ đâu và bằng cách nào. 

e Kích thước mẫu mà bạn dự định lựa chọn, các lí do mà bạn lựa 
chọn kích thước đó. 


e Giải thích về kế hoạch lấy mẫu mà bạn dự kiến sử dụng (lấy mẫu 
ngẫu nhiên đơn giản, mẫu ngẫu nhiên theo lớp, mẫu theo chỉ 
tiêu,...). 


Vị dụ A : 


Do thiếu thông tin về vị trí chính xác của các gia đình nhập cư đà tạo 
nên khó khăn cho việc sử dụng một phương án lấy mẫu khả thi, vì vậy 
phương án lấy mẫu được để xuất là người nghiên cứu sẽ dùng kỹ thuật 
lấy mẫu “nắm xôi”. Người nghiên cứu đầu tiên sẽ liên hệ với 5 gia đình 
đã di cư từ,... (tên quốc gia) trong khoảng 7 - 10 năm trước đây mà đã 
biết từ trước, hoặc dựa trên thông tin thu được từ các nhân viên quản lí 
dân số và môi trường địa phương. Từ mỗi người trả lời, tác giả sẽ thu 
được tên và địa chỉ của những người nhập cư khác mà họ cùng đến từ 
một vùng và trong cùng một khoảng thời gian với người trả lời. Những 
người trả lời được xác định theo kiểu đó, sau đó sẽ được phỏng vấn và hỏi 
để xác định thêm những người trả lời khác cho để tài nghiên cứu. Quá 
trình này sẽ tiếp tục cho đến khi người nghiên cứu phỏng vấn được 70 
người trả lời. 

Ví du B: 


Do hạn hẹp về thời gian và kinh phí nên để xuất lựa chọn 50% số 
mẫu điểu tra hiện trạng xã Giang Điển, với việc sử dụng phương pháp 
lấy mẫu ngẫu nhiên có hệ thống. Dựa vào các công thức và độ lớn mẫu 
(n < 30, hay n > 30). 


Ví dụ C: 


Sự lựa chọn các trường sẽ được tiến hành căn bản thông qua phương 
pháp lấy mẫu theo chỉ tiêu. Các trường sẽ được lựa chọn dựa trên cơ sở 
sự gần sát về địa lí với người nghiên cứu. Người nghiên cứu sẽ chuẩn bị 
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một danh sách các trường, xếp theo thứ tự từ xa tới gần. Khi 4 trường 
đồng ý tham gia vào nghiên cứu thì việc thương lượng với các trường 
khác sẽ dừng lại. 


Tất cả các học sinh nam lớp 9 sẽ lập thành bộ mẫu nghiên cứu chuẩn. 
Hi vọng rằng, bộ mẫu này sẽ không vượt quá 100 học sinh. 


13.10 PHẬN TÍCH SỐ LIỆU 


Về mặt tổng quát, nó mô tả chiến lược mà bạn định sử dụng đê phân 
tích số liệu (xem chương 15). Chỉ rõ số liệu sẽ được phân tích bằng cách 
thông thường hay là bằng máy tính. Đối với phân tích bằng máy tính, 
xác định rõ chương trình và các thủ tục thống kê mà bạn dự kiến thực 
hiện trên số liệu. Cũng cần xác định những biến đổi chính thông qua các 
bảng biểu. 

Ví du A : 

Các phân phối tần suất về mặt (đưới dạng) : 

e® Tuổi. 

se Học vấn. 

se Nghề nghiệp. 

se Số con. 

« Khoảng thời gian nhập cư. 

® YV.V... 

Các bảng biểu : Tác động lên môi trường tài nguyên và phát triển bền 
vững : 

e Xói mòn, bạc màu, laterite, thoái hoá đất. 


s Diện tích rừng bị mất do số lượng và tính cách sinh hoạt của các 
nguồn nhập cư. 


s Nước mặt bị ô nhiễm và giảm dung tích. 
°- Đa dạng sinh học bị giảm, nhiều sinh vật quý hiếm bị tuyệt chủng. 
s©  Lũ quét xảy ra (số lần trong năm). 


® V.V... 
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Ví dụ B: 

Các phân phối tần suất về mặt : 

« Hệ sinh thái biến đổi do thành lập khu DLST. 

e Biến động môi trường xã hội. 

« Ti lệ dân chúng địa phương phản đối việc thành lập khu DLST. 
»© Biến lượng về tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học. 

e© Tình trạng nguồn nước trong suối Giang Điền và biến động của nó. 
se Khoảng thời gian du khách có thể thăm. 

« Tải lượng ô nhiễm tối đa của khu DLST. 

® V,V.,. 


Các bảng : Thái độ của dân chúng đối với sự bồi thường khi đền bù 
giải toả làm khu DLUST : 


« Về diện tích đất nhà. 

e Diện tích vườn, ao. 

e Biến động xã hội, nghệ nghiệp. 
° V.V... 

Các phương pháp thống kê được ứng dụng : 
e Phương pháp Chi square. 

e Phương pháp phân tích hồi quy. 
e MSTAT, EXCEL. 

® V.V... 

Ví du C : 

Các phân phối tần suất về mặt : 

« Tuổi. 

« Nghề nghiệp của cha mẹ. 


« Trình độ học vấn của cha mẹ. 
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Nguyện vọng nghề nghiệp của học sinh. 

Sự hiểu biết về vệ sinh môi trường của học sinh được nghiên cứu. 
Hành vi ứng xử với môi trường lớp học. 

Ảnh hưởng của nhóm học sinh cùng lứa đến thái độ hành vi 
môi trường. 

Lượng thời gian sử dụng cho nghiên cứu. 


V Vệ 


Các bảng biểu : Điều tra môi trường ở trường phổ thông : 


Sự ảnh hưởng của nhóm học sinh cùng tuổi đến thái độ và quan 
niệm bảo vệ môi trường lớp học. 


Sự gắn bó của học sinh với vệ sinh lớp học. 
Lòng tự trọng trong khi xả rác hay nhồ bậy, 


Nguyện vọng học sinh với môn học môi trường (lổng ghép hay môn 
riêng). 


Thái độ đối với môn học môi trường. 


V.V... 


1311 Cấu TRúC Của BáO Cáo 


Phần này trình bày dự định của bạn sẽ tổ chức báo cáo kết thúc như 
thế nào, càng rõ ràng càng tốt (xem chương 18). Trong khi tổ chức các 
tài liệu cho báo cáo, cân thấy được rằng sự trợ giúp của các tài liệu này 
là vô cùng to lớn đối với những mục đích cụ thể của nghiên cứu. Xây 
dựng kế hoạch triển khai các chương xung quanh chủ để chính của 
nghiên cứu. Tiêu để của mỗi chương cần thông tin một cách rõ ràng 
những nội dung chính của chương đó. 


Chương đầu tiên, tiêu để có thể là “Lời giới thiệu”, là một sự giới thiệu 
tổng quan về nghiên cứu, bao trùm toàn bộ để xuất của bạn và chỉ ra 
những sự chệch hướng (nếu có) so với kế hoạch ban đầu. 
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Chương thứ hai cung cấp một số thông tin về bản thân nghiên cứu, ví 
dụ như các đặc điểm về Di dân tự do và tác động của nó lên môi trường — 
kinh tế - xã hội. Mục đích chính của chương này là cho người đọc thấy 
được một số nền tảng ban đầu từ các thông tỉìn mà bạn thu thập được. Do 
vậy, chương thứ hai này tiêu đề có thể là “Các đặc điểm dân cư tự do đối 
với tài nguyên môi trường trong vùng Tây Nguyên” hoặc các tiêu để khác 
mà thông tin tới người đọc chủ đề này. Các tiêu đề cho các chương còn 
lại sẽ thay đổi tuỳ vào những nghiên cứu khác nhau, nhưng cần chú ý, 
các chương được viết ra phải bám sát vào chủ đề chính. Cho dù câu chữ 
của các tiêu để chương là một sự lựa chọn độc đáo, nhưng chúng bắt buộc 
phải thông tin được chủ để chính của chương đó. Trong khi triển khai 
các chủ để đó thì các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu phải luôn được giữ ở 
vị trí hàng đầu trong suy nghĩ của bạn. 


Ví dụ A: 


Chương 1 : Mở đầu. Mục đích, phương pháp nghiên cứu (NC), Đối 
tượng, phạm vi NG. 


Chương 2 : Tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước về di đân và 
môi trường tài nguyên. 


Chương 3 : Các đặc điểm nhân khẩu học - kinh tế - xã hội của khu 
vực nghiên cứu. 


Chương 4 : Các tác động di dân lên tài nguyên rừng và đa dạng 
sinh học. 


Chương ð : Những tác động lên tài nguyên môi trường đất. 
Chương 6 : Tác động lên nước mặt nước nzầm. 

Chương 7 : Tác động lên thái độ của dân chúng địa phương. 
Chương 8 : Kết luận và kiến nghị. 

Tài liệu tham khảo. 

Phụ lục. 

Ví dụ B:, 

Báo cáo sẽ được phân thành các chương như sau : 
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Chương 1 : 


Chương 2 : 
Chương 3 : 
Chương 4 : 
Chương õ : 
Chương 6 : 
Chương 7 : 


Chương 8 : 


Mở đầu. Giới thiệu. Mục đích, phương pháp NC. Đối tượng, 
phạm vi nghiên cứu. 


Sơ lược lịch sử vấn để nghiên cứu về DLST. 

Hiện trạng hệ sinh thái môi trường khu nghiên cứu. 

Những nguyên tắc xây dựng khu DLST cho Giang Điền. 

Phương thức xây đựng các mô hình DLST Giang Điền. 

Giới thiệu từng mô hình DLST và vai trò của nó. 

Đánh giá kinh tế sinh thái các phương thức quy hoạch và 
mô hình DLST. 


Kết luận và kiến nghị. 


Tài liệu tham khảo. 


Phụ lục. 
Ví du C: 


Báo cáo sẽ bao gồm các chương sau : 


Chương 1 : 


Chương 2 : 


Chương 3 : 


Chương 4 : 
Chương 5 : 


Chương 6 : 
Chương 7 : 


Mở đâu. Giới thiệu. Mục đích, phương pháp NC. Đối tượng, 
phạm vi nghiên cứu. 


Tổng quan về vấn đề nghiên cứu môi trường trong trường 
học (trong, ngoài nước, các chủ trương, nghị định xây 
dựng môi trường trường học). 


Điều tra các chỉ tiêu môi trường trong trường phổ thông. 
Bệnh môi trường trong trường học. 


Lồng ghép hay để môn học môi trường riêng trong trường 
Trung học cơ sở hay trường Trung học phổ thông. 


Thái độ, hành vi ứng xử môi trường của giáo viên, học sinh. 
Tóm tắt, kết luận và kiến nghị. 


Tài liệu tham khảo. 


Phụ lục. 
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13.12  NHỮNG KHÓ lHäN Và HỢN CHẾ 


Phần này liệt kê các khó khăn mà bạn cho là có thể phải đương đầu. 
Ví dụ, sự thay đổi của số liệu, giấy phép an toàn từ phía cơ quan / tổ chức 
thực hiện nghiên cứu, sự thu thập mẫu, hay các khía cạnh khác của 
đề tài, 

Bạn sẽ không có nguồn tài liệu phong phú và điều này có thể dẫn đến 
đơn thuần là một bài tập lí thuyết, bạn có thể phải làm ít hơn những gì 
đã vạch ra. Tuy nhiên, điểu quan trọng là thấy được - và truyền đạt — 
bất kì sự hạn chế nào mà có thể ảnh hưởng đến cơ sở của các kết luận và 
sự tổng quát hoá. 


13.13 THỜI GIAN BIỂU LÄH VIỆC 


Bạn phải tự thiết lập cho mình thời gian cần phải hoàn thành nghiên 
cứu trong một khung thời gian chính xác. Liệt kê các bước hành động 
khác nhau mà bạn cần phải thực hiện và cho biết rõ ngày tháng cần 
phải hoàn thành các nhiệm vụ đó. Nên nhớ rằng cần phải xem xét đến 
khoảng thời gian co đãn trong trường hợp quá trình nghiên cứu không 
được suôn sẻ như kế hoạch đặt ra. Việc triển khai công việc nghiên cứu 
phải được tiến hành theo một biểu đồ thời gian được định sẵn. 


13.14 PHỤ LỤC 


Phụ lục là phần gắn công cụ nghiên cứu và một danh sách các tài liệu 
tham khảo. Nó bao gồm công cụ nghiên cứu của bạn, và trước nó có thể 
là một danh mục các mục tiêu cụ thể của bạn, các câu hỏi nghiên cứu 
“hoặc các giả thiết. 


Dựa vào mỗi câu hỏi mà xác định các biến đổi cần thiết để thu được 
các câu trả lời, và số câu hỏi từ công cụ nghiên cứu cung cấp các thông 
tin đó. Điều này sẽ đảm bảo sự giám sát của bạn về sự phù hợp của mỗi 
câu hỏi trong công cụ nghiên cứu. 
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TÓH TÁT : 


Một để xuất nghiên cứu mô tả chỉ tiết kế hoạch hành động nhằm thu 
được các câu trã lời cho các câu hỏi nghiên cứu. Nó phải cho người giám 
sát và những người khác thấy được bạn để xuất làm cái gì, lập kế hoạch 
hành động như thế nào và tại sao lại lựa chọn chiến lược đó. Do đó, nó 
đảm bảo với người đọc một cơ sở phương pháp luận vững chắc đế thu 
được những câu trả lời đúng đắn và khách quan. 


Nguyên tắc chỉ đạo ngay từ đầu chương này là chỉ cung cấp một bộ 
khung mà trong đó một để xuất nghiên cứu có thể được viết ra và giúp 
bạn làm quen với tính hợp lí của một phương pháp luận và có cách viết 
theo kiểu học thuật. Các nội dung của để xuất nghiên cứu được sắp xếp 
theo các để mục : Mở đâầu/ lời giới thiệu, đặt vấn đề, các mục tiêu nghiên 
cứu, các giả thiết được kiểm tra, kế hoạch nghiên cứu, sự thiết lập, các 
thủ tục đo đạc, lấy mẫu, phân tích số liệu, cấu trúc của báo cáo và những 
khó khăn và hạn chế. 


Phần “Mở đảu” hay “Lời giới thiệu” giới thiệu tổng thế về lĩnh vực 
nghiên cứu. Nó được bắt đầu bằng việc tổng hợp tài liệu một cách bao 
quát và sau đó thì thu hẹp dân lại tới vấn để cụ thể mà bạn dự định điều 
tra nghiên cứu. Một bộ khung lí thuyết cũng nằm trong phần này. Ở 
phần kế tiếp, phản “Đặt vấn để”, mô tả chỉ tiết vấn để cụ thể được 
nghiên cứu. Các câu hỏi nghiên cứu mà bạn đang lập kế hoạch trả lời 
cũng được nêu ra ở phần này. Phần “Các mục đích nghiên cứu” bao gồm 
các mục tiêu chính (lâu đài) và mục tiêu phụ (trước mắt). Các giả thuyết, 
nếu có, sẽ được liệt kê trong phần có tiêu để “Các giả thiết được kiểm 
tra”. Các thủ tục hậu cần mà bạn dự định tuân theo được mô tả chỉ tiết 
trong phân “Kế hoạch nghiên cứu”. Phần “Sự thiết lập” bao gồm sự mô tả 
tổ chức hoặc hiệp hội mà bạn lập kế hoạch điểu hành nghiên cứu của 
mình. Các thủ tục để thu được các thông tin và sự đo đạc các biến đổi 
chính được giải thích trong phần “Các thủ tục đo đạc”. Bạn sẽ lựa chọn 
mẫu như thế nào, điểu này sẽ được mô tả trong phần “Lấy mẫu”. Các thủ 
tục phân tích số liệu được thảo luận trong phần “Phân tích số liệu”. 
Những khó khăn trong khi nghiên cứu được lường trước và những hạn 
chế của kế hoạch này được trình bày trong phần “Những khó khăn và 
hạn chế”. Cách thiết lập cấu trúc của báo cáo được phác thảo trong phần 
“Cấu trúc báo cáo”. 
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Phần phụ lục của bản để xuất kèm theo một bán photocopy công cụ 
nghiên cứu. 


13.15 GIỚI THIỆU MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG THñM KHảO 


Xin nhấn mạnh những ví dụ sau đây không phải là những để cương 
hoàn hảo, chúng chỉ mang tính tham khảo mà thôi. 


Đề cương nghiên cứu cấp Nhà nước (Đề tài độc lập). 
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU 


Đề tài số 1 : Đánh giá tài nguyên thiên nhiên lưu vực 
sông Đồng Nai, quá trình khai thác. 


Phần 1.2. Tài nguyên đất và quá trình khai thác. 
TIẾP CẬN MÔ HÌNH HOÁ TRONG NGHIÊN CỨU 
THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ XÓI MÒN ĐẤT 
TẠI LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI 


ĐẶT VẤN ĐỀ : 


Sự thay đổi các kiểu sử dụng đất nó có ý nghĩa rất lớn ảnh hưởng đến 
xói mòn đất, đến việc chuyển biến khí hậu, như trong một báo cáo gần 
đây về sự thay đổi lớp phú thực vật toàn câu của hai chương trình nghiên 
cứu mang tên “Chương trình địa quyển và sinh quyển quốc tế” 
(International Geosphere-Biosphere Programme, IGBP) và “Chương 
trình về tác động của con người trong sự biến đổi môi trường toàn cầu” 
(Human Dimensions of Global Environmental Change Programme, HDP) 
(1993). Các động lực của sự biến đổi trong các hệ thống sử dụng đất được 
phân loại thành các nhóm biến số như sau : (1) nhóm biến số ảnh hưởng 
lên nhu cầu và tác động lên đất đai, nghĩa là dân số và sự gia tăng dân 
số, (2) nhóm biến số kiểm soát cường độ khai thác tài nguyên đất đai 
thông qua kĩ thuật và công nghệ, (3) nhóm biến số liên quan đến việc 
tiếp cận và kiểm soát tài nguyên đất (các chính sách), (4) các biến số chỉ 
phối đến động lực của những quyết định cá nhân (thái độ, hành vi) 
(Huggett, 1993). 
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Lưu vực sông Đểng Nai là một lưu vực sông lớn có tiểm năng phát 
triển đa dạng và phong phú, lại hầu như nằm trọn trong lãnh thổ nước 
ta. Trong những năm qua, sự mất rừng và thay đổi các kiểu sử dụng đất 
trong lưu vực đã ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên đất đai trong lưu vực. 
Xói mòn đất và bồi lắng trong lưu vực đã ảnh hưởng không nhỏ đến bồi 
lắng lòng hề Trị An như báo cáo “Kết quả đo đạc dự báo bồi lắng lòng hỗ 
Trị An” của Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi Nam Bộ (1996). 


Trước thực trạng trên, chúng tôi xin được đề nghị nghiên cứu “iếp 
cận mô hình hoá trong nghiên cứu thay đổi sử dụng đất uà xói 
mòn đất tại lưu uực sông Đông Nơi ”. 


MỤC TIÊU CỦA NGHIÊN CỨU : 


Với mục tiêu nghiên cứu là xây dựng mô hình nhằm đánh giá sự thay 
đổi các kiểu sử dụng đất tại lưu vực sông Đồng Nai từ năm 1990 đến năm 
2002 ; và dự báo sự biến thiên của các kiểu sử dụng đất theo thời gian. 
Từ đó, đánh giá ảnh hưởng sự thay đổi các kiểu sử dụng đất đến môi 
trường tại lưu vực. Do vậy, mục tiêu của nghiên cứu được đặt ra như sau : 


1. Đánh giá sự thay đổi của các kiểu sử đụng đất tại lưu vực sông 
Đồng Nai trong khoảng thời gian 1990 đến 2009. 


2. Ứng dụng kĩ thuật GIS (The Geographic Information System) 
tính xói mòn đất trong lưu vực sông Đồng Nai trên cơ sở 
phương trình xói mòn USLE (Ủniversal Soil Loss REquation). 


3. Nghiên cứu mối quan hệ giữa sự thay đổi các kiểu sử dụng đất 
và xói mòn trong lưu vực sông Đông Nai, bồi lắng trong lưu vực 
và thoái hoá đất. 


4. Đánh giá ảnh hưởng của các kiểu sử dụng đất tại lưu vực sông 
Đồng Nai trong khoảng thời gian 1990 đến 2002 đến thoái hoá 
đất, xói mòn và bồi lắng trong lưu vực. 
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KẾT QUẢ MONG ĐỢI CỦA NGHIÊN CỨU : 


Trên cơ sở của mục tiêu trên, kết quả mong đợi trong nghiên cứu này : 


1. 


Chỉ ra các kiểu sử đụng đất trong lưu vực sông Đông Nai từ 
1990 đến 2002. 


Mô hình hoá ma trận sử dụng đất, từ đó có thể dự đoán sự thay 
đổi sử dụng đất trong tương lai. 


Tối ưu hoá về sử dụng đất vùng thượng ngưồn sông Đồng Nai. 


Tối ưu hoá kế hoạch phân phối sử dụng đất trong lưu vực nhằm 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người đân. 


Mô hình hoá xói mòn đất trong lưu vực sông Đồng Nai. 


Chỉ ra mối tương tác giữa môi trường đất, môi trường nước và 
môi trường rừng (thực bì) trong từng HST của lưu vực. 


TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU 
A. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRÊN THẾ GIỚI 


1. Quản lí lưu vực 


Cách tiếp cận cổ điển trong quản lí tài nguyên là chỉ tập trung quản lí 
từng tài nguyên riêng lẽ, như thuy sản, rừng và đời sống hoang dã, hay 
quản lí riêng lẻ từng thành phần của môi trường, như nước, không khí 
hoặc đất đai. Việc quản lí các hệ sinh thái còn bị phân cách hơn nữa tuỳ 
vào người sử dụng. Quản lí lưu vực được xem là cách tiếp cận hợp lí hơn 
để khai thác và bảo vệ tài nguyên. Brooks et.al (1999) định nghĩa 
“Quản lí lưu vực” như là một tiến trình hướng dẫn, tổ chức sử dụng đất 
và những tài nguyên khác để cung cấp tốt những yêu cầu và phục vụ mà 
không ảnh hưởng đến tài nguyên đất và nước. Quản \í lưu vực cũng được 
định nghĩa như là quá trình tối ưu hoá sử dụng tài nguyên trong lưu vực, 
chẳng hạn như tối đa sự cung cấp nước, hạn chế tối đa các vấn để xói 
mòn và bồi lắng, ũ lụt và hạn hán, 
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2. Tổng quan về vấn đề mất rừng 


Theo các số liệu do Tổ chức Lương Nông của Liên Hợp Quốc đã công 
bố (FAO, 1993), nhịp độ mất rừng trong vùng nhiệt đới của toàn thế giới 
trong thời kì 1981-1990 đã lên tới 15,5 triệu ha mỗi năm và tỉ lệ mất 
rừng là 0,8%/năm. Tính riêng cho rừng mưa nhiệt đới, con số này là 
0,6%/näm. Tuy nhiên khi xét ở cấp độ chỉ tiết hơn, nhiều tác giá đã đưa 
ra những ước tính khác biệt nhau (Monastersky, 1993). Sự khác biệt này 
có liên quan đến những tiêu chí dùng để định nghĩa thế nào là rừng và 
thế nào là mất rừng. 


Riêng đối với lưu vực sông La Ngà (Lưu vực nhỏ của lưu vực sông Đông 
Nai), theo tài liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diện 
tích rừng tự nhiên năm 1990 là 169.830 ha (28,96%), năm 1995 là 
130.576 ha (22,27%), năm 2000 là 128.438 ha (21,9%). Trong khi đó, do 
áp lực về dân số, diện tích đất nông nghiệp luôn gia tăng trong những 
năm qua, năm 1990 khoảng 226.720 ha (38,66%), năm 1995 khoảng 
291.381 ha (49,68%), năm 2000 khoảng 302.845 ha (51,64%). Sự thay đối 
các kiểu sử dụng đất trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
xói mòn đất trong lưu vực, và đặc biệt ảnh hưởng đến tiến trình bồi lắng 
lòng hỗ Trị An như một số nghiên cứu gần đây của Viện Nghiên cứu 
Khoa học Thuỷ lợi Nam Bộ. 

3. Tiến trình xói mòn đất 

Bennet (1955), Baver (1965), Steven et.al. (1986) và Troeh et.al (1999) 
đã định nghĩa xói mòn đất là hiện tượng di chuyển đất bởi nước mưa, bởi 
gió dưới tác động của trọng lực lên bể mặt của đất. Xói mòn đất được 
xem như là một hàm số với biến số là loại đất, độ đốc địa hình, mật độ 
che phủ của thảm thực vật, lượng mưa và cường độ mưa. Quá trình xói 
mòn gồm 3 giai đoạn sau : 

— Giai đoạn 1 : Tách các hạt đất. 
¬ Giai đoạn 2 : Giai đoạn vận chuyển. 
— Giai đoạn 3 : Giai đoạn lắng đọng. 

Bằng các thí nghiệm trong phòng, Ellision (1944) thấy rằng, các loại 
đất khác nhau có biểu hiện khác nhau trong các giai đoạn này. Thí dụ, 
các hạt cát nhỏ bị tách ra dễ hơn nhiều so với các hạt đất bùn, song hạt 
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bùn dễ vận chuyển hơn các hạt cát. Việc nghiên cứu quá trình xói mòn có 
thể được chia thành 2 vấn để : Xói mòn biểu hiện ra sao ở các dạng mưa 
khác nhau và xói mòn xảy ra như thế nào trên các loại đất khác nhau. 
Vì vậy, xói mòn phụ thuộc vào tổ hợp 2 nhân tố : Cường độ mưa và khả 
năng của đất chống lại tác động của mưa. Tóm lại, xói mòn đất là hàm 
số tác động xói mòn của mưa và tính xói mòn của đất. 


Xói mòn = f (tính xói mòn của mưa, tính xói mòn của đất). 


4. Phương trình dự báo xói mòn đất USLE (The Universal Soil 
Loss Equation) 


Phương trình dự báo xói mòn (Wischmeier và Smith, 1965, 1975 và 
19878) hiện đang được thừa nhận và sử dụng rộng rãi trên thế giới, có 
lịch sử phát triển lâu đài. Đây là phương trình toán học biểu thị lượng 
đất xói mòn phụ thuộc vào các yếu tố mưa (R), đất (K), địa hình (L8), cây 
trồng (C), và biện pháp sử dụng đất (P). Phương trình như sau : 


A =RKCPLS 
Trong đó : A : dự đoán lượng đất xói mòn (tons/ acre). 
R: nhân tố mưa (ft-ton/acre-in). 
K : nhân tố đất. 
L5 : địa hình. 
C : cây trồng. 
P: biện pháp sử dụng đất. 


5, Mối quan hệ giữa các hình thức sử dụng đất, thuỷ văn và bồi 
lắng lòng hồ 


Glymph và Flaxman (1975) đã thu thập số liệu bồi lắng tại các lưu vực 
ở Mi và đã chỉ ra được mối quan hệ giữa lượng bồi lắng lòng hề và lưu 
lượng dòng chảy theo mô hình như sau : 


Y=a.x" 
Trong đó : 
Y = lượng bắi lắng lòng hồ (mg/). 
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X = lưu lượng dòng chảy (cfS). 
a = hằng số, 
m = tham số. 


Để có thể ứng dụng đối với những lưu vực lớn, Dune và Dietrich (1982) 
đã để nghị thêm vào tham số sử dựng đất và yếu tố địa hình, mô hình 
trở thành : 


S,=UxQ*.® 
Trong đó : 
5S; = lượng bồi lắng lòng hỗ hằng năm (tons/km/yr). 
Q = lưu lượng dòng chảy hằng năm. 
5 = yếu tố địa hình. 
Ủ = hình thức sử dụng đất trong lưu vực. 


Dune và Dietrich (1982) đã sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa 
biến cho các kiểu sử dụng đất, và mô hình đã tìm được như sau : 


(1) Diện tích đất rừng không thay đổi xáo trộn (n = 4). 
8y = 2.67 . Q92 
R”= 0.98 

(2) Đất lâm nghiệp lớn hơn đất nông nghiệp (n = 8). 
5= 0.10. Q12, S02 
R?~ 0.76 

(3) Đất lâm nghiệp nhỏ hơn đất nông nghiệp (n = 28). 
Sy= 0.14. Q48. g061 
Rˆ=0.74 

(4) Đất đổi không có rừng (n = ð). 
S,= 4.26. Q?U, g4 
R” = 0.87 
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Tác giả đã lí luận sự gia tăng số mũ của Q và S trong các mô hình 
trên chỉ ra rằng, độ che phủ của các thảm thực vật bị thu hẹp và nó đã 
ảnh hưởng đến sự gia tăng lưu lượng dòng chảy và yếu tố địa hình, 


Trên cơ sở dữ liệu quan sát bồi lắng tại các hồ chứa vùng Đông Bác 
Thái Lan, Tangtham và Lorsirirat (1993) đã tìm được phương trình về 
mối quan hệ ảnh hưởng giữa các hình thức sử dụng đất trong lưu vực, địa 
hình đến bồi lắng lòng hồ như sau : 


lnY = - 2.1028 + 1.5598 InX; - 0.0054 X; - 0.0291X; 
+ 0.0072X%/ — 8.3696X; + 0.6890X; - 6.2545X; 
~ 0.0203%; — 0.0084X; 

Với : Y = lượng bồi lắng lòng hồ hằng năm (10° m?). 

X¡ = lưu lượng dòng chảy hằng năm (Q) (10 m). 

X;¿ = lượng mưa trung bình hằng năm (mm). 

X%¿ = độ che phủ của rừng trong lưu vực (%). 

X¿ = điện tích lưu vực (km?). 

X; = tỉ lệ chiều đài dòng sông (UL). 

X¿ = tỉ lệ địa hình của lưu vực (H/L). 

X; = hệ số độ chặt đất. 

ÄX; = điện tích bể mặt nước (km?). 

X; = Dung lượng hồ (10° m”). 


Cũng trong nghiên cứu này, theo tác giả, trong số các yếu tố địa mạo 
liên quan đến chức năng của lưu vực đã sử dụng, chỉ có 3 tham số được 
chọn như là những nhân tố có ý nghĩa để dự đoán bồi lắng lòng hỏ, đó là 
lưu lượng dòng chảy Q (MCM), diện tích lưu vực DA (km”), tỉ lệ địa hình 
lưu vực (Sr,%). 


Phương trình dự đoán bồi lắng lòng hồ nhận được là : 
RS = eC"111354 + 2851ãInQ - 0.0045DA - 0.7229) 


Theo các nghiên cứu của Parker và Osterkemp (1995) về lượng hồi 
lắng của 24 hồ tại Hoa Kì, diện tích của các lưu vực đó dao động trong 
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khoảng từ 1,6 x 10” đến 1,8 x 10” kmẺ. Lượng phù sa trung bình hằng 
năm 1480 tấn/km”/năm. Phân tích hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính 
giữa lượng phù sa trung bình hằng năm và diện tích lưu vực chỉ ra rằng 
mối quan hệ này không có ý nghĩa về mặt thống kê. 


Denby and Bolton (1976) đã sử dụng số liệu quan sát sự bồi lắng lòng 
hồ trong 800 lưu vực tại Hoa Kì. Diện tích lưu vực biến thiên từ 2,9 x 10" 
đến 7,1 x 10” km”, lượng phù sa bồi lắng khoảng 56 - 695 tấn/km”/năm. 


Tbanez et.al (1996) đã tìm ra rằng, trước khi thành lập các hề chứa tại 
hạ lưu sông Ebro vào cuối thập niên 1960, lượng bồi lắng đã được ước 
lượng khoảng 10” tấn/năm. Sau khi đắp đập thì lượng bồi lắng đã được 
hạn chế khoảng 0,3 x 10Ê tấn/năm. 


B. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC 
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xói mòn và hình thành lũ 


Vai trò của rừng trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường sống đã trở 
thành vấn đề thời sự lôi cuốn sự quan tâm của toàn thể loài người. Rừng 
gây ảnh hưởng tổng hợp đến môi trường bên ngoài và môi trường bên 
trong (tiểu khí hậu rừng). Nghiên cứu ảnh hưởng của rừng đến môi 
trường không chỉ có ý nghĩa lí luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn 
trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài 
nguyên đất và nước ; cây trồng các loài rừng phòng hộ làm tăng thêm ý 
nghĩa sinh thái cảnh quan, văn hoá xã hội của rừng. Quan hệ giữa cây, 
đất và nước là mối quan hệ rất phức tạp. Lượng nước mưa rơi xuống một 
khu vực, nếu như không có lớp thẩm thực vật che phủ thì xung lực và gia 
tốc của hạt mưa sẽ tạo ra sức bắn phá cơ giới phá huỷ kết cấu lớp đất 
mặt, dẫn tới sự xói mòn và rửa trôi chất định dưỡng của đất. Ở những 
nơi lượng mưa cao, địa hình đốc, dòng chảy mặt thường tập trung và rất 
mạnh, có thể gây ra lũ và lũ quét. 


Trong những điều kiện tốt nhất (có thảm cây to và cây bụi che phú mặt 
đất), toàn bộ nước sẽ ngấm vào đất và sẽ không có nước chảy bể mặt. 
Trong những điều kiện xấu nhất (đất trống trơ trọi, không có lớp phủ thực 
vật che phủ), hâu hết lượng mưa sẽ chảy trên mặt tới các khe suối làm 
tăng đỉnh cao của dòng chảy, tạo nên lũ lụt ở các vùng trung lưu và hạ lưu. 
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Nước chảy có thê cuốn theo đất (xói mòn bề mặt) hoặc có thể chảy thành 
dòng tạo ra những rãnh và gây ra xói mòn rất lớn. 


Như vậy, thảm thực vật có tác dụng rất lớn trong việc điều tiết nước 
mưa, hạn chế sức công phá mặt đất của giọt mưa, giảm nhẹ dòng chảy 
mặt cả về tốc độ lẫn khối lượng. Tác dụng quan trọng nhất là làm tăng 
lượng tích luỹ nước ngầm để cung cấp nước cho mùa khô nên giảm bớt 
được dòng chảy mặt, do đó mà hạn chế được xói mòn và lũ. 


2. Quan hệ giữa xói mòn đất và dòng chảy mặt với lượng mưa và 
cường độ mưa 


Các lí thuyết và quan trắc thực tế cho rằng đại lượng xói mòn đất và 
đòng chảy mặt phụ thuộc rất lớn vào lượng mưa và cường độ mưa. Sự phụ 
thuộc này trong trường hợp tổng quát rất phức tạp nhưng có thể sử dụng 
kinh nghiệm để đơn giản hoá bài toán và chọn được các đặc trưng thích 
hợp cho việc xác định mối tương quan định lượng giữa xói mòn đất và 
dòng chảy với đại lượng mưa. Ở nước ta, khi nghiên cứu thuỷ văn rừng ớ 
Núi Tiên (Hữu Lũng), Bùi Ngạnh và Nguyễn Danh Mô (1977) và một số 
tác giả khác đã thiết lập mối quan hệ này nhưng chỉ dừng lại ở việc mô 
tả định tính. 


Nguyễn Ngọc Lung và Võ Đại Hải (1997) trên cơ sở dãy số liệu thu 
được tại trạm nghiên cứu thuỷ văn rừng Sơ Pai (Kông Hà Nừng) đã tính 
toán được các đặc trưng thống kê và phương trình hồi quy xác định 
tương quan giữa xói mòn đất và dòng chảy bể mặt với lượng mưa và 
cường độ mưa. Kết quả tính toán cho thấy : giữa đại lượng xói mòn đất 
và dòng chảy mặt có mối quan hệ khá chặt chẽ với lượng mưa và cường 
độ mưa. 


3. Ảnh hưởng của thảm thực vật 


Thực nghiệm cho thấy : trong cùng một điểu kiện như nhau về đất 
đai, tiểu khí hậu và địa hình,.. lượng nước tạo thành dòng chảy mặt và 
xói mòn đất phụ thuộc rất lớn vào đặc điểm cấu trúc của thảm thực vật. 
Số liệu nghiên cứu của Nguyễn Quang Mỹ (1984) ở Tây Nguyên cho thấy 
độ che phủ của thảm cây trông có ảnh hưởng rất lớn tới độ vẩn đục của 
đòng chảy, thảm cây trồng có độ che phủ yếu thì nông độ đậm đặc của 
dòng chảy chiếm tỉ lệ cao hơn. Như vậy, độ che phủ có ảnh hưởng rất lớn 
tới xói mòn đất và dòng chảy mặt. Trong mục tiêu phát triển lâm nghiệp 
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giai đoạn 1996-2010 (Đề án đóng cửa rừng tự nhiên) phải nâng độ che 
phủ của rừng hiện nay là 28% lên 43% so với tổng diện tích đất tự nhiên 
của cả nước. 


Ở Việt Nam, kết quả nghiên cứu của Nguyễn Quang Mỹ trong chương 
trình nghiên cứu Tây Nguyên II đã cho thấy trên cùng độ dốc 0° - 3” và 
các yếu tế khí hậu, hướng sườn, thổ nhưỡng,.. khả năng chống xói mòn 
đất của các loài cây công nghiệp như : đậu, ngô, khoai lang, cà phê, 
cũng rất khác nhau. 


Tóm lại, với điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi, nước ta có nhiều khả 
năng phát huy cao độ nên sản xuất nông lâm nghiệp nhiệt đới, xây dựng 
nên nông nghiệp miền núi tiến lên hiện đại, sản xuất nhiều loại hàng 
hoá. Tuy nhiên, khí hậu nước ta mưa nhiều, tập trung theo mùa, sản 
xuất miền núi lại tiến hành đại bộ phận trên đất dốc, nạn xói mòn đất 
rất nghiêm trọng. Đây là một khó khăn lâu dài mới có thể khắc phục 
được. Tình trạng phát nương làm rẫy, du canh, du cư của đồng bào các 
dân tộc vẫn còn nhiều, tình trạng khai hoang bừa bãi, chặt phá rừng 
đầu nguồn và đi dân tự do ngày một gia tăng. Tất cả những tình trạng 
đó là nguyên nhân dẫn tới xói mòn và lũ lụt rất nghiêm trọng, ảnh 
hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế văn hoá miễn núi nói riêng và nước 
ta nói chung. 

VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 


Bản đồ sử dụng đất lưu vực lưu vực sông Đồng Nai, số liệu thống kê về 
kinh tế xã hội trong lưu vực, máy vi tính, các phần mềm về GIS 
như Arcview GIS, Arclnfo, Stagraphics Plus 3.0 sẽ được sử dụng trong 
nghiên cứu. 

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

Trên cơ sở của mục tiêu trên, nội dung nghiên cứu này : 


1. Tìm hiểu các kiểu sử dụng đất trong lưu vực sông Đồng Nai từ 
1990 đến 2002. 


2. Mô hình hoá ma trận sử dụng đất, từ đó có thể dự đoán sự thay 
đổi sử dụng đất trong tương lai. 


3. Tối ưu hoá về sử dụng đất vùng thượng nguồn sông Đồng Nai. 
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4, 


Tối ưu hoá kế hoạch phân phối sử dụng đất trong lưu vực nhằm 
nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 

Tìm hiểu quá trình xói mòn và Mô hình hoá xói mòn đất trong 
lưu vực sông Đồng Nai. 

Nghiên cứu mối tương tác giữa môi trường đất, môi trường nước 
và môi trường rừng (thực bì) trong từng hệ sinh thái của từng 
lưu vực phụ. 


Từ mục tiêu của nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứa được đặt ra như sau : 


Bằng cách nào hạn chế được xói mòn, thoái hoá đất trong lưu vực và 
bồi lắng trong lưu vực ? Bằng cách nào nâng cao được cuộc sống của 
người dân trong lưu vực ? Để trả lời các câu hỏi này, cần làm rõ các vấn 


đề sau : 


1. 


Mô tả hiện trạng sử dụng đất tại lưu vực và những nguyên tắc 
trong bảo vệ chống xói mòn vùng thượng nguồn lưu vực. 

Thiết lập ma trận sử dụng đất, để đánh giá chuyển biến môi 
trường trong lưu vực. 

Mối quan hệ giữa các kiểu sử dụng đất. và xói mòn đất trong lưu 
vực. 

Thiết lập các mô hình quan hệ giữa các kiểu sử dụng đất và 


cuộc sống của người dân trong lưu vực, từ đó tối ưu hoá kế 
hoạch phân phối sử dụng đất. 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


1- Phương pháp luận 


Vấn đề môi trường đất là kết quá của những tác động tự nhiên, con 
người lên môi trường đất mà cụ thể là những yếu tố tự nhiên : khí hậu 
khí tượng, địa hình địa mạo, địa chất, thổ nhưỡng, thuỷ văn, địa chất 
thuỷ văn, thực vật tự nhiên. Lưu vực hồ Trị An, thoái hoá đất đang diễn 
ra mạnh mẻ mà quá trình xói mòn rửa trôi là thể hiện cnính của quá 
trình này. 


Phương trình mất đất phổ dụng (Wischmeier và Smith, 1978) : 


A=RxKxLSxCxP dùng trong đánh giá xói mòn. 
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Trong đó : 


A : Luợng mất đất trung bình trên một đơn vị diện tích trong 
năm. Trong phương trình trên, đơn vị A phụ thuộc xác định đơn vị biểu 
diễn K, R. Trên thực tế tính toán đơn vị A tính : tấn/ha. 


R : Hệ số mưa/chảy tràn, là hệ số đánh giá năng lượng mưa và 
đòng chảy tràn. 


K: Hệ số xói mòn đất - tỉ lệ mất đất trên một đơn vị điện tích 
đối với diện tích đặc biệt có chiểu dài sườn 72,6 feet (22,1 mét) và 
nghiêng đều với độ dốc 9% (~5"). 

L : Hệ số chiêu dài sườn, là tỉ lệ mất đất của sườn thực tế so với 
sườn dài 72,6 feet (22,1 mét) và nghiêng đều với độ đốc 9% (~5"). 

S: Hệ số độ đốc là tỉ lệ lượng đất mất ở độ đốc thực tế so với sườn 
có độ dốc 9% (~5°). 

C : Hệ số lớp phủ là tỉ lệ lượng đất mất của một diện tích trên 
thực tế với điện tích trong điều kiện xác định và dòng chảy liên tục. C=1 
khi đất trơ trọi. 


P: Hệ số canh tác hay hệ số cách làm đất là tỉ lệ lượng đất mất 
từ thực tế với lượng đất mất do cách làm đất thích hợp. 


Đánh giá xói mòn thoái hoá đất trên lưu vực lớn cân phải kết hợp 
phương pháp GIS và RS. 


Ô nhiễm mỗi trường đất 


'Thoái hoá đất : xói món 
rửa trôi, thoái hoá vật lí, 
chế độ nước, sự suy giảm 
mùn và tuần hoàn chất 
hữu cơ đất và thoải noá 
hoá học và hiện tượng 
chua hoá 


Địa chất 
thuỷ văn 


Thực vật 
Tác động Kinh 
tự nhiên 


Hinh 13.1 : Tương quan giữa vấn đề môi trường đất và các yếu tố môi trường. 
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2- Phương pháp cụ thể 
- Tổng hợp tài liệu : 

Nguyên nhân xảy ra xói mòn là một hàm của nhiều yếu tố khác nhau. 
Đó là các yếu tố tự nhiên và các yếu tố nhân sinh. Do đó, việc thu thập 
các tài liệu liên quan đến khu vực nghiên cứu là cần thiết. Các tài liệu 
đó là ; 

" Tài liệu về điều kiện tự nhiên : địa chất, địa mạo, thuỷ văn, lớp 
phủ thực vật, tài nguyên đất ; 

“ Điều kiện kinh tế, xã hội ; 

" Hiện trạng k1 thuật canh tác. 

Xử lí tổng hợp các tài liệu thu thập theo các mục tiêu đề ra. 

- Hệ thống thông tin địa lí (GIS) uà uiễn thám (RS) : (chủ đạo) 

Thích hợp nhất cho đánh giá xói mòn nói riêng và những biến đổi môi 
trường nói chung trên diện tích lớn, khó tiếp bằng những phương pháp 
cổ điển, trong nghiên cứu này là lưu vực sông Đồng Nai cần sử dụng công 
cụ GIS và viễn thám kết hợp với những thiết bị hiện đại. Đế đánh giá 
xói mòn, hiện nay các nhà khoa học chủ yeu sử dụng phương trình mất 
đất phổ dụng (ngoài ra còn phương pháp phóng xa). Có được những số 
hạng trong phương trình trên, các nhà khoa học phải điều tra, quan trắc 
và thực nghiệm. Cách làm này không thể thực hiện trên lưu vực lớn như 
lưu vực sông Đông Nai (LVSĐN). GIS và RS cho phép xác định các số 
hạng trong phương trình mất đất phổ dụng và ngày càng chính xác. 


+ Phương pháp GIS : 


“ Thành lập cơ sở dự liệu GIS về địa hình, đất, mưa, thực vật,.. Các 
lớp thông tin này được số hoá từ bản đồ t¡ lệ 1: 250.000. 


s Xây đự mô hình DEM. 


» Xây dựng các lớp thông tin về hệ số mưa, đất, chiều đài sườn, độ 
đốc, thực vật,... 


« Xây dựng bản đề xói mòn. 
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+ Phương pháp Viễn thám : 

Sử dụng ảnh vệ tính LVSĐN chụp năm 2002 có độ phân giải 
30 x 30m để đánh giá thảm thực vật, hiện trạng rừng và tính toán hệ số 
thực vật. 


Một số phần mềm được sử dụng để tính toán : 


» Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS, thành lập bản đồ : PC ARC/INEFO 
3.5, MaplInfo 6.0. 


" Nội suy DEM : Surfer 7.0. 
" Xử lí ảnh viễn thám và tính toán xói mòn : Idrisi 3.2. 
» Xử lí dữ liệu bảng biểu : Excel 7.0. 


Để thực hiện việc tính toán xói mòn, trước hết phải thành lập các bản 
đồ thành phần tương ứng với các hệ số trong phương trình mất đất phổ 
dụng, bao gồm : bản để độ đốc, bản đỗ hướng sườn, bản đô chiều dài 
sườn, bản đề hệ số hình thái, bản đề hệ số lớp phủ, bản đồ hệ số đất, 
bản đồ hệ số mưa. 


Khảo sớứt, đo đạc 0à quan trắc : (kiểm nghiệm kết quả tính toán 
xói mòn bằng GIS và RS). 


— Khảo sút thực địa. 


Đây là phương pháp truyền thống và có tầm quan trọng đối với việc 
nghiên cứu xói mòn và thoái hoá đất trong lưu vực. Tiến hành khảo sát 
các lộ trình theo các tuyến cắt qua các dạng địa hình, các kiếu đất đá 
khác nhau ; tiến hành mô tả các đặc điểm : 


¬ Quan trắc xói mòn bằng phương pháp cầu xói mòn : 


Cầu xói mòn, là một dụng cụ quan trắc xói mòn tương đối hoàn chỉnh 
và có độ tin cậy cao, phương pháp này do Rosy Wash (1993) đề xuất, và 
ứng dụng. Phương pháp đo các điểm theo đạng tuyến (line). Số liệu đo 
giữa các lần được ghi lại và tính được độ hao hụt giữa các lần đo. Với chụ 
kì đo là một tháng, một tháng rưỡi. Mỗi lần đo, mô tả theo sự biến đổi 
của thực vật : độ che phủ, mật độ cây, mô tả sự phát triển của thực vật ; 
mô tả loại giống cây trồng và biện pháp canh tác hiện tại. 
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Đặc điểm của phương pháp là quan trắc các điểm ở dạng tuyển 
(1 chiều). Số điểm quan trắc nhiều, kết quả mang lại có độ tin cây cao 
hơn so với quan trắc tại một hoặc ít điểm hơn. Kết quả quan trắc chỉ 
tính theo một đường, không thể hiện cho một mặt phẳng. Để cho kết qua 
sự xói mòn, phải dùng phương pháp phỏng mô hình toán học tính cho 
một mặt phẳng. 


- Quan trắc thuỷ uăn. 
+ Đập thuỷ uăn : 


Dùng để khống chế dòng chảy theo một tiết diện nhất định ; kết hợp 
với đo lưu tốc của dòng chảy tại các độ cao mực nước khác nhau, do máy 
ghi mực nước tự động ghi lại được. Đập thuỷ văn được thiết kế tại cửa ra 
của lưu vực (outlet), có đạng chữ “V” với góc 1200, 


+ Máy ghỉ mực nước : thiết bị tự động, có cơ chế hoạt động giống 
như máy ghi cường độ mưa. Máy được đặt tại đập thuỷ văn, phía trên 
của đập. Bộ phận tự ghi diễn tiến mực nước là ống trống quay. Trống 
quay này nối liền với các bánh lăn. Một sợi cước nhỏ có gắn phao nổi 
trên mặt nước đặt lên bánh lăn. Chu kì quay của trống bằng chu kì thay 
giấy là 24 giờ. 

+ Mẫu nước : phân tích khối lượng chất rắn tổng cộng. 


+ Máy ghi mưa : tự động được đặt tại trạm quan trắc thuỷ văn, tự 
ghì lượng mưa. Từng phần mưa kế tiếp nhau được cộng lại, ghi lên một 
băng giấy kẹp chặt vào trống quay, chu kì thay băng giấy là 24 giờ. 


s Cách tính xói mòn : 
" Kết hợp giữa chất rắn tổng cộng và lưu lượng của dòng chảy, tính 


được khối lượng trầm tích thoát khỏi lưu vực, cho ta biết khối 
lượng đất bị cuốn trôi sau mỗi chu kì quan trắc. 


» Kết hợp giữa số liệu quan trắc cường độ mưa và khối lượng trầm 
tích thoát khỏi lưu vực có mối tương quan giữa chúng. 


= Kết hợp giữa số liệu quan trắc cầu xói mòn và tài liệu quan trắc 
đo mưa ta cũng có được mối liên hệ giữa lượng mưa và sự xói mòn 
trong khu vực. 
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L. Phương pháp nghiên cứu triển khai chung : 


1: 


6. 
`: 


Sử đụng nhiều phương pháp tổng hợp : 


Thu thập và phân tích dữ liệu của các nghiên cứu trước đây 
(chủ yếu là ở Viện Quy hoạch và TKNN). 


GIS và Viễn thám. 


Điều tra thực địa bổ sung sau khi tổng hợp phân tích tư liệu 
còn những điểm nổi cộm, nghi vấn. 


Phương pháp phỏng vấn cộng đồng. Phát phiếu điều tra 
(n > 150) theo mẫu phù hợp mục đích tìm hiểu. 


Phương pháp chuyên gia. Hội thảo (4 lần), hội ý và gặp gỡ : 
thường xuyên. 


Phương pháp ma trận. 


Phương pháp tính toán “Kinh tế sinh thái môi trường”. 


II. Phương pháp nghiên cứu chỉ tiết 


Trong khuôn khổ nghiên cứu, chúng tôi sẽ tiến hành các bước sau đây : 


1. Xác định sự thay đổi các kiểu sử dụng đất dựa trên cơ sở của mô 
hình Markov Chain. 


Mô hình Markov Chain đã được ứng dụng để xác định khả năng thay 


đổi các 


kiểu sử dụng đất dựa trên sự tiến triển các kiểu sử dụng đất và 


các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi. Tổng quát hoá của mô hình được 
mỉnh hoạ như sau : 


Các kiểu sử dụng đất ở thời điểm t„. Các kiểu sự dụng đất ở thời điểm tị. 


Tỉ lệ các kiểu Ma trận về xác suất Tí lệ các kiểu 
sử dụng đất của sự thay đổi _ sử dụng đất 
ở thời điểm các kiểu sử ở thời điểm 


thứ nhất dụng đất thứ nhất 
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HI 


Đất lâm nghiệp (1) Đất lâm nghiệp 


(2) Đất nông nghiệp 


(3) Đất đô thị 


(4) Đất trống 


Đất chuyên dùng (5) Đất chuyên dùng 


Hình 13.2 : Xác định thay đổi phương pháp sử dụng đất nhờ các mô hình và ma trận. 


Với yụ : là xác suất thay đổi được xác định từ việc “Overlay” bản đồ sử 
dụng đất tại 2 thời điểm khác nhau. Để dự đoán phân bố các kiểu sử 
dụng đất khác nhau vào các thời điểm tiếp theo có thể ứng dụng mô hình 
Markov Chain. 


Đây có thể được viết lại dưới dạng tổng quát hoá của ma trận : 
Mô hình Makov Chain không những nhằm phục vụ cho việc dự đoán 


biến thiên của các kiểu sử dụng đất trong lưu vực mà còn nhằm đánh giá 
sự chuyển biến giữa các kiểu sử dụng đất khác nhau trong lưu vực. 


2. Mô hình boá về sự thay đổi các kiểu sử dụng đất tại lưu vực 
sông Đồng Nai 
Như đã đề cập ở trên, mục đích của nghiên cứu là tiếp cận mô hình về 
sự thay đổi các kiểu sử dụng đất (LUCC) tại lưu vực sông Đồng Nai 
nhằm ứng dụng mô hình này để dự báo hướng LUCC trong tương lai. 


Y11› Ÿ12› Ÿ13› --- Ÿ15 
V.V V.1s Y21› Ÿ22› Ÿ23: --- Y25 | —_ V..V. V, 
[ tr Ÿ2y tro 5) =[ 1 Ÿ9: 5], 


Yã1› Ý52: Y53› --- Y55 
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Sự thay đổi các kiểu sử dụng đất được xem như là một hàm số do bởi 
những hoạt động của con người trong lưu vực. Hàm số đó được xác định 
bởi sự thay đổi các kiểu sử dụng đất và có thể được mô hình hoá bởi một 
phương trình toán học như sau : 


LUCC = f (sự biến động về dân số, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, 
kinh tế xã hội trong lưu vực, sự nhận thức của người dân, chính sách 
xã hội). Thuật ngữ “Patch” (P) được sử dụng nhằm đại diện cho sự xuất 
hiện của các kiểu sử dụng đất, được mô tả như sau : 


P¡ = Đất lâm nghiệp. 
P¿ = Đất nông nghiệp. 
Pạ = Khu vực dân cư. 
P¿ = Đất chưa sử dụng. 
P; = Đất chuyên dùng. 


Sự thay đổi về sử dụng đất của mỗi “Patch” theo thời gian đựa trên cơ 
sở sự tác động giữa sự biến động về dân số, sự tiến bộ của khoa học kĩ 
thuật, kinh tế xã hội trong lưu vực, sự nhận thức của người dân trong lưu 
vực và chính sách xã hội. 


Trong nghiên cứu này, tại thời điểm tị, diện tích của mỗi một “Patch” 
là một hàm số với biến là diện tích của mỗi “Pacth” tại thời điểm tạ với 
hệ số c¡, có thể được viết : 


(APUa = c¡ APtuo, 
(AP;)4 = ca AP;uo, 
(AP¿)( = ca APaụo,; 
(AP¿)\qi = c¿ APaso; 
(AP;)a = Cœ APzuo, 
Trong đó : 
cị, ©;_. cs : hệ số LƯCC. 
t = thời gian. 
AP;,.. AP; : điện tích của Pạ,... P; 


254 Phần 4. HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VỀ MỘT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 


Phương trình (3) đến (7) có thể được tổng quát hoá như sau : 
(APJ) su = €n APh(o 


Tại thời điểm các năm 1990, 1995 và 2000, diện tích của lưu vực có 
thể được viết như sau : 


1890: Á an; = APtet, + ÁP; + APsa + APien, + APg sa, 
1995: Á ni = APquq¿i + APz ai + APgqs + A2 sại + APEg uạ, 
2000: A,œ¡ = APtuai + AP2 «si + ADạ sa + APa say + AP s, 

Aqan = Âq+› = Aqsz) = tổng diện tích của khu vực nghiên cứu. 


Trong nghiên cứu này, khoảng giữa thời gian tọ và tị, sự thay đổi giữa 
các “Patch” là mật ma trận được trình bày trong bảng 1. 


Bảng 1 : Ma trận uễ thay đối các hiểu sử dụng đất trong khoảng thời 
gian tạ đến í¡ 


to 
tì P› P; Pẹ P, P¿ 
Pị ?⁄ì ?1a2 T13 Hs ⁄ì5 
P; Tzì T22 T23 T»4 T25 
Pạ T3 †z› Y3 T34 Y85 
P, T4 42 43 344 745 
P; Tãt Y52 Y53 T54 Yã5 


Sự thay đổi của “Patch” Pị khoảng giữa thời gian tạ đến tạ, có thể 
được viết : 


(AP,), 


GIAPt 


Ai ~ TA PIN  raAPiq —YiAPtq,) = tisAPiq, +! 


+Y2IAP2q +YaLAPạq) + 741A Páq) + TgIÂPgQ,,) 


Tương tự như trên, sự thay đối của “Patch” P¿, P;, P¿, P;, khoảng giữa 
thời gian tạ— t¡, có thể được viết : 
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(AP), = cá APau, 
=APaiu, — YIAPau,—yP; qại— 1YXẤPs sạy— YeSÂ Pa, 
+YUAPld@ + TIEAP3 cọ + Y2ÂP (ọ; + T6aAP vụ 
(AP)c= caÁ Pa, 
= APai di Tai Paugy — YSSÂP sọ YSEAPš sọ — TA Pa, 
+ TIIAPT dối + YeÁPš lại + YAA P4 dại + YSSÁP cụ, 
(AP,) ¿= c;APuu, 
= APauu— Y4 APúug — Y4zÄ P4 su — TaÄP¿ (tại — Y4sAÄPuu, 
+ YUIẤP dụ + YIIÁP vài + Ya2Ấ PP sọ, + T92 ẤPš lọ, 
(AP,)v= (ÁP, 
= APsui— T6iÂPsqgi — YEEÁPš tại — YRAAPš si — YSAÄPzuạ, 
+ TISÁP gọi + YAEÁP) dại + YEBÂPš dại + 4Â tại, 
Với : 
(AP), = diện tích của “Patch” P¡ tại thời điểm tụ 
(AP\)„ = điện tích của “Patch” P¡ tại thời điểm tọ 


c = hệ số thay đổi của “Patch” P, 
y,  = hệ số thay đổi các kiểu sử dụng đất, chỉ ra khả năng 


thay đổi từ “Patch” P, đến “Patch” P; 


Các phương trình trên “dấu (+)” chỉ sự chuyển đổi từ Patch “P›, P›, P¿, 
P¿” đến Patch P\, và “đấu (—)” chỉ sự chuyển đổi từ Patch P¡ đến Patch 
“P,, Pạ, Pạ, P¿”. Những phương trình khác tương tự “đấu (+)” và “đấu (—) 
giải thích sự chuyển đổi theo y¡ và AP; 


3. Ứng dụng kĩ thuật GIS để mô hình hoá xói mòn đất 


Trên cở sở số liệu từ bản đổ hiện trạng và địa hình trong khu vực 
nghiên cứu, chúng tôi sẽ tiến hành tính toán các nhân tố ảnh hưởng đến 
xói mòn đất trong lưu vực, chẳng hạn như từ các đường đồng mức chúng 
tôi tiến hành xác định nhân tố địa hình (L§), từ bản đồ hiện trạng 
chúng tôi sẽ xác định (€),... 
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ng 


Xin Xi¿¿ 


Hình 13.3 : Mô phỏng cách tính toán lượng đất trôi. 


Tính toán sự vận chuyển đất theo phương trình toán học sau : 


X,+I 


Ai = Ỉ D,dx 
X% 


Trong đó ; 


Aa¡ : lượng đất được vận chuyển từ X; đến X.„¡ ; 


D,: 


lượng đất do mưa phá vỡ ra tại điểm x. 


DỰ TRÙ KINH PHÍ 


Thật là khó khi ấn định kinh phí. 


- Về tỉ trọng : Đề tài nhánh này nên chiếm 15% tổng kinh phí. 


— Về các khoản : 
a/ Mua tài liệu, số liệu : 30%. 
b/ Sử dụng chất xám : 20%, 


c/ Chạy các bài toán, phần mềm 30%. 


đ/ Điều tra thực địa bể sung : 20%. 


Cụ thể chỉ vào các công việc sau : 


1. 


Tìm hiểu các kiểu sử dụng đất trong lưu vực sông Đồng Nai từ 
1990 đến nay ; (vừa mua tư liệu vừa nghiên cứu). 

Mô hình hoá ma trận sử dụng đất, từ đó có thể dự đoán sự thay 
đổi sử dụng đất trong tương lai ; (nghiên cứu). 

Tối ưu hoá về sử dụng đất vùng thượng nguồn sông Đồng Nai ; 
(vừa mua tư liệu, mua bản đồ, vừa nghiên cứu). 
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4. 


Tối ưu hoá kế hoạch phân phối sử dụng đất trong lưu vực, 
nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ; (vừa mua 
tư liệu, mua bản đồ, vừa phát phiếu điều tra, vừa nghiên cứu). 


Tìm hiểu quá trình xói mòn và mô hình hoá xói mòn đất trong 
lưu vực sông Đông Nai ; (vừa mua tư liệu, mua bản đồ, vừa bố 
trí thêm thí nghiệm nghiên cứu). 


Nghiên cứu mốt tương tác giữa môi trường đất, môi trường nước 
và môi trường rừng (thực bì) trong từng HST của từng lưu vực 
phụ ; (vừa mua tư liệu, mua bản đồ, vừa nghiên cứu). 


._ Mô tả hiện trạng sử dụng đất tại lưu vực và những nguyên tắc 


trong bảo vệ chống xói mòn vùng thượng nguồn lưu vực ; (vừa 
mua tư liệu, mua bản đồ, vừa nghiên cứu). 


Thiết lập ma trận sử dụng đất, để đánh giá chuyển biến môi 
trường trong lưu vực. 


Mối quan hệ giữa các kiểu sử dụng đất và xói mòn đất trong 
lưu vực. 


10. Thiết lập các mô hình quan hệ giữa các kiểu sử dụng đất và 


cuộc sống của người đân trong lưu vực, từ đó tối ưu hoá kế 
hoạch phân phối sử dụng đất. 


NHỮNG VẬT LIỆU, CÔNG CỤ TỐI THIẾU 


7? PPLNCKH 


la x 


Bản đề lưu vực, tỉ lệ 1/250000, phân chia phụ lưu. 
Bản đồ sử dụng đất lưu vực sông Đồng Nai, tỉ lệ 1/⁄250000. 
Bản đồ thích nghỉ đất đai lưu vực sông Đông Nai, tỉ lệ 1/⁄250000. 


Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lưu vực sông Đồng Nai, tỉ lệ 
1/⁄250000. 


Bản đồ thổ nhưỡng lưu vực sông Đồng Nai, tỉ lệ 1/⁄250000. 


Bản đồ khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 
(có lưu vực sông Đẳng Nai) tỉ lệ 1/250000. 
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7. Số liệu thống kê về kinh tế xã hội trong lưu vực. 
8. Máy vi tính. 


9. Các phần mềm về GI§ như Map Info, Areview GI8, ArcInfo, 
Stagraphics Plus 3.0 sẽ được sử dụng trong nghiên cứu. 


Chủ ý : Các bản đô này là bản đô lưu uực được tách từ bản đô cùng 
loại của uùng Đông Nam Bộ. 
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C⁄s+ 2 
XỬ LÍ SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU 


QUẦN TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀ 
NGHIÊN CỨU ĐIỂU TRA 


Nếu bạn đã thực sự tiến hành để tài nghiên cứu, bạn sẽ thu thập được 
những thông tin như yêu cẩu. Bước tiếp theo là phải làm gì với những 
thông tin đó ? Bạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu như thế 
nào ? Bạn chứng minh hay bác bỏ các giả thuyết như thế nào, nếu có ? 
Bạn tạo nên khả năng phán đoán các thông tin thu được ra sao ? Các 
thông tin đó sẽ được phân tích như thế nào để đạt được các mục tiêu 
nghiên cứu đã để ra ? Để trả lời cho các câu hỏi đó, bạn phải trải qua 
một loạt các bước nhằm thiết lập một quy trình xử lí số liệu. 

Bất luận phương pháp thu thập số liệu là gì chăng nữa thì các số liệu 
thu thập được đều gọi là “số liệu thô” hoặc “số liệu đơn giản”. Bước đầu 
tiên trong quá trình xử lí số liệu là phải chắc chắn rằng các số liệu đó là 
“tính”, ví dụ như không bị mâu thuẫn và không bị thiếu. Quá trình “làm 
tỉnh” số liệu được gọi là quá trình “biên tập số liệu” (editing). 


14.1 BIÊN TẬP SỐ LIỆU 


Biên tập là quá trình tổng hợp kết quả từ các nghiên cứu để xác định 
và giảm các lỗi đến mức tối thiểu, sự thiếu hụt, sự phân loại sai hoặc 
thiếu các thông tin thu thập được từ những người trả lời phiếu phỏng vấn 
do người nghiên cứu. 

øe Quên đặt câu hỏi. 

se Quên ghi chép câu trả lời, 

se Phân loại sai câu trả lời. 

se Mới chỉ viết được một nửa câu trả lời. 

Viết rất khó đọc. 
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Trong trường hợp một bảng câu hỏi phỏng vấn ngắn, các vấn để tương 
tự cũng có thể xảy ra. Những vấn đề này có thể được giảm bớt bằng cách 
đơn giản : 


e Kiểm tra các nội dung xem đã đủ chưa. 
« Kiểm tra độ tin cậy các câu trả lời. 


Cách kiểm tra nội dung tuỳ thuộc vào số liệu thu thập được. Trong 
trường hợp một cuộc phỏng vấn, chỉ cần kiểm tra kế hoạch phỏng vấn 
cho các vấn đề ở trên là có thể chứng mini: được chất lượng của số liệu. 
Trong trường hợp một bảng câu hói ngắn, cùng như vậy, chỉ cần kiểm 
tra cẩn thận các câu trả lời, một số vấn để có thể được giảm bớt. Có một 
vài cách giảm thiểu các vấn đề đó : 

e« Bằng suy luận - các câu hỏi trong một công cụ nghiên cứu có thể 
liên quan tới 1 câu hỏi khác và có thể tìm được câu trả lời cho một 
câu hỏi từ một câu trả lời của 1 câu hỏi khác. Tất nhiên là phải cẩn 
thân với những suy đoán như vậy. 

»« Bằng cách nhắc nhở - nếu như số liệu được thu thập bằng cách 
thức phỏng vấn, đôi khi người phỏng vấn có thể nhắc nhở (gợi mớ!) 
những câu trả lời cho người trả lời. Công giống như trên, bạn phải 
vô cùng cần thận. 


© Bằng cách quay trở lại gặp người trả lời - nếu số liệu được thu thập 
bằng cách phỏng vấn hay bằng bảng câu hỏi ngắn có chứa một số 
thông tin xác định, bạn có thể gặp lại hoặc gọi điện cho người trả 
lời để xác nhận hoặc đảm bảo chắc chắn câu trả lời. Điều này tất 
nhiên là tốn kém nhiều thời gian và tiền bạc. 
Có 2 cách biên tập số liệu : 
1. Thẩm tra các câu trả lời cho 1 câu hỏi hoặc sự biến đổi tại một 
thời điểm. 
2. Thẩm tra các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi tại cùng một 
thời điểm, tức là thẩm tra các câu trả lời được đưa ra bởi 
1 người trả lời. 
Tác giả thích phương pháp thứ 2 hơn vì nó cung cấp một bức tranh 
tổng thể của các câu trả lời, điều đó giúp bạn đánh giá độ tin cây 
của chúng. 
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14.2 Mã HOá SỐ LIỆU 


Sau khi làm sạch số liệu, bước tiếp theo là mã hoá nó. Phương pháp 
mã hoá được phô biến rộng rãi bởi 2 lí do : 


1. Quan tâm đến cách mà 1 biến số được đo (tỉ lệ đo đạc) trong 
công cụ nghiên cứu. 


2. Bạn muốn thông tin những khám phá về một biến số cho 
người đọc. 


Để mã hoá, mức độ đầu tiên của sự phân biệt là có một tập hợp số liệu 
có chất lượng hoặc đủ số lượng ở trạng thái nguyên thuy. Đối với số liệu 
có chất lượng, sự phân biệt rõ hơn khi thông tin có điện mạo trong tự 
nhiên, hoặc phát sinh qua loại chất lượng riêng biệt. Ví dụ, các thông tin 
dưới đây từ người trả lời là những loại thông tin chất lượng riêng rẽ : 


— Mức ô nhiễm : rất nặng, trung bình, nhẹ. 
— Giới tính : nam, nữ. 


- Tôn giáo : Thiên chúa giáo, Hindu giáo, Hỏi giáo, Phật giáo,... 
hoặc thái độ đối với một vấn để : rất tán thành, tán thành, dao động 
(không chắc chắn), không tán thành, rất không tán thành. Với mỗi một 
biến kể trên được đo bằng hoặc đơn vị tên (a nominal seale) hoặc đơn vị 
thứ tự (an ordinal seale). Một số loại biến cùng có thể được đo bằng tỉ lệ 
(a ratio scale) hoặc khoảng cách (an inteval scale). Ví dụ, thu nhập có 
thể được đo bằng các chỉ số Ecoli, pH, độc chất kim loại nặng, hoặc thái 
độ đối với một vấn để có thể được đo bằng khoảng cách hay tỉ lệ. Cách 
bạn tiến hành mã hoá tuỳ thuộc vào đơn vị đo được sử dụng trong việc 
đo đạc các biến và còn phụ thuộc vào loại câu hỏi đó là câu hỏi mở hay 
câu hỏi đóng. 

Thêm vào đó, các loại thủ tục thống kê có thể được áp dụng cùng tuỳ 
thuộc vào đơn vị đo của các biến. Ví dụ, bạn có thể phát hiện ra các kí 
hiệu thống kê khác nhau như giá trị trung bình, cách thức và số trung 
bình nếu thu nhập được đo bằng đơn vị tỉ lệ, nhưng sẽ không có điều đó 
khi nó được đo bằng đơn vị tên hoặc đơn vị thứ tự. Một điều vô cùng 
quan trọng để hiểu rằng cách bạn có thể phân tích một tập hợp thông 
tin là dựa vào đơn vị đo được sử dụng để đo đạc các biến. Do đó, một điều 
rất quan trọng để hình dung được —- đặc biệt là trong giai đoạn lập kế 
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hoạch xây dựng công cụ nghiên cứu — là cách mà bạn dự định chuyển tải 
các phát hiện của mình, 


Nếu như nhiệm vụ của bạn là mô tả một hiện tượng, tình huống hay 
chương trình, hoặc viết một lí lịch nghiên cứu, bạn không cần phải trải 
qua các quy trình xử lí được nêu chi tiết như trong phần còn lại cúa 
chương này. Tuy nhiên, nếu bạn có nhiều lí lịch nghiên cứu và bạn muốn 
phân tích các nội dung của chúng bằng máy tính, bạn có thể sử dụng 
chương trình được thiết kế chuyên biệt như E£bnograph: hoặc Nudisi. 


Để phân tích số liệu bằng máy tính, các số liệu hoặc phải có chất 
lượng, hoặc phải đủ số lượng, và nó phải được chuyển đổi sang đạng mà 
máy tính có thể hiểu được. Các máy tính chỉ có thể hiểu được ngôn ngữ 
nhị phân (ngôn ngữ bao gồm các kí tự 0 và 1). Trong khi đó, cuốn sách 
này không đủ để giải thích quá trình đó, chỉ cần nhận thức được rằng số 
liệu cho máy tính phân tích phải được mã hoá thành các giá trị số. Quá 
trình chuyển đổi thông tin sang giá trị số được gọi là mã hoá. 


Mã hoá số liệu thô bao gồm 4 bước : 

1. Phát triển sổ mã kí hiệu. 

2. Tiền kiểm tra (kiểm tra trước) số mã kí hiệu. 
8. Mã hoá số liệu. 
4 


Xác nhận (tái kiểm tra) các số liệu đã được mã hoá. 


14.3 PHấT TRIỂN SỐ Mã HIỆU 


Số mã hiệu (số mã kí hiệu, số kí hiệu) cung cấp một tập hợp các quy 
tắc quy định các giá trị số cho các câu trả lời thu được từ những người trả 
lời. Hãy xem xét một ví dụ, bảng 14.1 liệt kê một số câu hỏi từ một bảng 
câu hỏi thăm đò ý kiến được sử dụng trong đợt khảo sát của tác giả ở TP. 
Hồ Chí Minh nhằm xác định tác động của việc tái bố trí nghề nghiệp lên 
cá nhân, Các câu hói được lựa chọn đủ để đáp ứng nguyên mẫu cho việc 
phát triển một sổ kí hiệu, vì chúng bao trùm các vấn để khác nhau xoay 
quanh quá trình. 


Để phát triển sổ kí hiệu nhằm chuẩn bị số liệu cho phân tích máy 
tính, điều quan trọng là biết được một ít về nguyên tắc làm việc của máy 
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tính và chương trình được sử dụng, một cách ngắn gọn, có 3 loại máy 
tính : máy tính lớn, macro và máy tính cá nhân. Có rất nhiều chương 
trình (phần mềm) thống kê có thể được sử dụng với các loại máy tính 
(tuỳ thuộc vào phần mềm đó được thiết kế trên hệ điểu hành nào). 
Các loại thủ tục thống kê có thể áp dụng cho số liệu không chỉ tuỳ thuộc 
vào mục đích phân tích, cách mà bạn muốn thông tin những phát hiện 
của mình tới người đọc và kiến thức của bạn về các thủ tục thống kê mà 
còn phụ thuộc vào những khả năng của phần mềm. Hầu hết các 
chương trình, số liệu được nhập vào dưới một định dạng (format) đặc 
biệt. Do đó, điều quan trọng là phải biết chương trình của bạn yêu cầu 
loại định dạng gì, 


Có 2 loại định dạng số liệu : định dạng cố định và định dạng tự do. 


Trong chương này, chúng ta sẽ sử dụng kiểu định dạng cố định để 
mình hoạ cách phát triển sổ kí hiệu như thế nào. 


Định dạng cố định quy định một mẫu thông tin thu được từ 1 người 
trả lời được nhập vào dưới dạng cột riêng biệt. Mỗi cột có một số và số 
thứ tự cột trong số quy định loại thông tin cụ thể được nhập vào. Thông 
tin về cá nhân do đó được nhập vào theo hàng trong các cột đó. Các máy 
tính trước đây cho phép 80 cột trên một bảng ghi (trong mỗi 1 hàng) 
nhưng ngày nay máy tính có thể nhập các thông tin riêng biệt lên tới 
256 cột. Nếu các thông tin về một người trả lời vượt quá 80 hay 256 cột, 
bạn cần phải sử dụng đến bảng ghi thứ hai (hay hàng thứ hai). Vì độ 
rộng của màn hình máy tính là 80 kí tự, nếu bạn muốn xem tập hợp số 
liệu một cách đầy đủ trên màn hình, bạn phải giới hạn chỉ có 80 cột trên 
một bảng ghi. 


Bảng 14.1 : Ví dụ uề các câu hói trong một kháo sát : 
1, Vụi lòng cho biết : 
a) Tuổi hiện tại của bạn : 
c) Tình trạng hôn nhân của bạn (vui lòng đánh đấu) : 
Hiện tại đã lập gia đình 
Sống chung nhưng không đăng kí kết hôn 
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Đã l¡ thân 
Đã li hôn 
Chưa lập gia đình 


2b. Nếu học Cao đẳng/Đại học, vui lòng chỉ rõ trình độ đạt được và 
lĩnh vực nghiên cứu (chỉ rõ các văn bằng sau đại học). 


Trình độ đạt được | Lĩnh vực nghiên cứu : ví dụ kĩ sư, kế toán,... 


Dự bị đại học 


Đại học | 


Cử nhân 


Ki sư 


Thạc sĩ 


Tiến sĩ 


Tiến sĩ khoa học 


11. Theo bạn, những khác biệt chính giữa nghề nghiệp của bạn trước 
và sau khi tái bế trí là gì ? 


12. Chúng tôi muốn biết nhận thức của bạn về 2 công việc trước và 
sau khi tái bố trí với một số khía cạnh sau. Vui lòng đánh giá chúng 
theo 5 cấp độ như hướng dẫn dưới đây : 


5 = vô cùng hài lòng ; 4 = rất hài lòng ; 3 = hài lòng ; 2 = thất vọng ; 
1 = vô cùng thất vọng. 
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Trước khi tái bố trí 


Các lĩnh uực 


T 
Sau khi tái bố trí 


1121314415 


1121814. 5 


j 


Tình trạng công việc 


4 


—T † 


Sự hài lòng về công 
việc 


Động lực thúc đẩy 
làm việc 


†——+ , 


Sự thích thú làm việc 


Sự quý trọng, tôn 


trọng 


Ị _| Năng lực chuyên môn 


Tương tác theo nhóm 


H 
f 


_ 


Tinh thân 


Môi trường làm việc 


Tác động xã hội 


Đối với một người mới bắt đầu nghiên cứu, điều quan trọng là phải 
hiểu được cấu trúc của số kí hiệu (bảng 14.2), nó dựa trên các câu trả lời 
từ các câu hỏi được đưa ra trong bảng 14.1. 


Bảng 14.2. Một uí dụ uề số kí hiệu : 


STT sài . . Kí hiệu 
l câu | Tên biến Mẫu câu trả lời " 
cội xó (mã) 
hỏi 
IV 2 3] 4 5 
| 1-3 S.no ID Số serial thực tế Mã thực 
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4 STT RNO Bản ghi thứ nhất 1 
bản Ị 
ghi 
| Bản ghi thứ hai 2 
† 
Bản ghi thứ ba | 3 
+= + 1 
F——t+——+ 
| 5 ! 1(a) Tuổi 20- 24 lÌ 
¡ 25 - 29 2 | 
30 — 34 3 
35 - 39 4 
FE—— BA 
| 40 — 44 5 
45 ~ 49 6 
F== TT“ c = 
¡ Không trả lời 9 
6 1(e) MS Đã lập gia đình 1 
| Sống chung nhưng không 2 
Ị đăng kí kết hôn 
_——— † 
Đã l¡ thân 3 
† —————————— 
¡ Đã l¡ dị 4 
Chưa lập gia đình 5 Ị 
1 cho 
Không trả lời Ỉ 9 
† _—= 
2 (a) TEDU UNG 
Dự bị Đại học 2 
Đại học 3 
4 


| Cử nhân 


4 _— °& - 
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T 
Ki sư 5 
—— † 
Thạc sĩ 6 
Tiến sĩ 8 
Ị Tiến sĩ khoa học 9 | 
I— Ÿ 
——~ : 
7 | TEDUI | Giấng như trong TEDU :- Kí hiệu 
nà “ hư 
8 TEDU2_ | Giống như trong TEDU kẹt 
lống như trong TEDU 
9 TEDU3 | Giống như trong TEDU 
|— 
| ị STUDY | Các khoa học hành vi 1 
† ti 
Kinh doanh 2 
ị Kinh tế/thương mại 3 
———— + + 
Thông tin 4 
¡ K1 sự 5 
— —— cC 
| Địa lí 6 
Lịch sử 7 
| Đỗ hoạ E8. Ì 
Thủ thư 9 
Y tá 10 
Ì Nghệ thuật biểu diễn 11 
Thư kí 19 
Công tác xã hội 13 
[ Tâm lí học | lá 
SN 
Giáo dục học lỗ 
Chartered Ácct. 16 
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Động vật học 17 | 
Nhân loại học 18 ] 
Các khoa học xã hội 18 
Quản lí cộng đồng/sức khoẻ 20 
Anh ngữ 21 
] Giáo dục trợ giúp nghe nhìn 22 
Không tương ứng : 88 
Không trả lời 99 : 
10-11 | 2Œ) | STUDY1 | Giống như STUDY Kí hiệu 
12-13 STUDY2 | Giống như STUDY Hưng 
E———— — STUDY 
14-15 STUDYA | Giống như STUDY 
11 DIFWK. | Thiếu sự hài lòng về công việc 
- Công việc hiện nay ị 01 
- Công việc trước đây l 02 
—— 
“S4 
Thiếu trách nhiệm | No, 
- Công việc hiện nay h 03 R 
- Công việc trước đây 04 
Tinh thần thấp 
- Công việc hiện nay 05 
- Công việc trước đây 
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Đ7ề 


| Không chấp nhận công việc 
nặng nhọc 


- Công việc hiện nay 07 
- Công việc trước đây 08 
= 
Các kĩ năng phù hợp - ị _ : 
- Công việc hiện nay 09 ị 
- Công việc trước đây | 


Sự nhàm chán 


- Công việc hiện nay 
L - Công việc trước đây 12 
Công việc gián đoạn nhiều hơn 
k2 : 
- Công việc hiện nay h IE) 
- Công việc trước đây 14 | 
là i 
! Trạng thái làm việc giảm sút 1ỗ 
ị Quy trình phức tạp hơn ị 
{ NoAC . : Ị 
| - Công việc hiện nay 16 l 
- Công việc trước đây 17 
—Ì 
Trách nhiệm hạn chế hơn 
- Công việc hiện nay 18 
Í 


- Công việc trước đây 


18 


+8A FPLNCKH 
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Hư . 
Kém linh động hơn ị 
- Công việc hiện nay 20 ï 
- Công việc trước đây 21 
c 
Tiếp xúc với nhiều người hơn 
- Công việc hiện nay Đ. 
- Công việc trước đây 23 
Tiếp xúc với ít người hơn | 
- Công việc hiện nay 24 | 
- Công việc trước đây 25 | 
lị 
Trách nhiệm tăng lên 
- Công việc hiện nay 26 
- Công việc trước đây 37 Ï 
ï 
Môi trường làm việc tốt hơn 
- Công việc hiện nay 28 
- Công việc trước đây 29 
Ị 
l 
Tinh thần làm việc tốthơn ` 
- Công việc hiện nay 30 
- Công việc trước đây 


bài 


"88 PPLNCkh 
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Làm việc theo nhóm 
- Công việc hiện nay 32 
- Công việc trước đây Ị 33 
-——+ ~. 
Làm việc độc lập | 
| - Công việc hiện nay 34 
- Công việc trước đây 35 
Si ¬ 
Thiếu an toàn lao động 
- Công việc hiện nay Ị 36 
- Công việc trước đây 37 Ị 
L Làm việc cả ngày (3 ca) 38 
H R R ii 
Nhiều triển vọng tốt hơn cho | 
sự nghiệp 
- Công việc hiện nay 39 : 
- Công việc trước đây 40 
Không phổ biến 41 
Các điều kiện làm việc khác 42 
+ +- h - š ¬1 
Thay đổi trạng thái nghề | 43 
nghiệp 
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Mức độ nghề nghiệp cao 


- Công việc hiện nay 44 
- Công việc trước đây 45 
Nhiều công tác bảo mật hơn 46 
trong công việc hiện tại ị 
Môi trường chuyên sâu hơn 
trong 
- Công việc hiện nay 47 
- Công việc trước đây 48 
—k 
Các kĩ năng khác để học | 49 
ị trong công việc hiện nay 
lR SSNEP 
Khối lượng công việc phải 
làm cao hơn 
- Công việc hiện nay ị 50 
————- + 
- Công việc trước đây bi 


Sự giám sát kém hơn trong 


- Công việc hiện nay 52 

- Công việc trước đây 53 

Công việc hiện tại phù hợp hơn Ì 54 
với chuyên môn được đào tạo — ' 
l 

Công việc hiện tại bổ ích hơn 55 
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F H T 
| 
| 
Tinh thần làm việc tốt hơn 56 | 
h trong công việc hiện tại : 
—— 
Ị ị 
ị Nhiệm vụ đa dạng hơn trong 
- Công việc hiện nay 57 
l 
| - Công việc trước đây ñ8 
Công việc hiện tại bổ ích hơn 59 
Tinh thân làm việc tốt hơn 60 | 
trong công việc hiện tại Ị 
—————— 
——————- h 
Các nhiệm vụ kém đa dạng 61 ị 
hơn trong công việc hiện tại 
= | 
Các ki năng đòi hỏi ít hơn trong | 
- Công việc hiện nay 62 
- Công việc trước đây 63 
Thay đổi cương vị công tác 64 
Công việc trước đây đòi hỏi 65 
rất khắt khe 
Cơ hội sử dụng sáng kiến 66 
trong công việc trước đây 
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Công việc hiện tại không đòi 
hỏi sáng tạo 


Công việc hiện tại đòi hỏi các 
kĩ năng khác nhau 


Không có triển vọng sự nghiệp 


- Công việc hiện nay 


- Công việc trước đây 


Môi trường chuyên sâu hơn 
| trong công việc hiện tại 


———=—-————-—-_ˆ`—..-—_ 


Các kĩ năng khác để học 
trong công việc hiện nay 


Các điều kiện làm việc khác 


Thay đổi tình trạng nghề 
nghiệp (sự thay đổi không xác 
định được) 


=> —=—'—-~-_----_-.--`| 


Thay đổi sự quan tâm tới 
công việc 


| 
Ị 
h 
ị 


71 


72 


73 


74 


75 


| Công việc hiện tại có kết cấu 


76 


hơn 
: 
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Hiện tại là một phần của nhóm 77 


E——————t————————— 
Không thay đổi 78 
_—==.== 
| Câu trả lời không phù hợp 79 { 

] 
Câu trả lời khác 80 


m—nra-a-a-.-sr-asararnananaara 


Không dùng được 88 
Không trả lời 99 
| —=—= ®>~- --.=._r:_-.==-= -...è`hB = —-| 
16-17 | 11 DIFWKI | Giống như DIFWK Kí hiệu 
——————-—---—-.‡ 
s22 hư trong 
W G DIFWK ` 
DIFWK2 ¡ống như DIFWK 


DIFWK3 | Giống như DIFWK 
DIFWK4 | Giống như DIFWK 


E—=t <5... mẽ 
24-25 DIFWKB | Giống như DIFWK 
12 | BEAFTER | Vô cùng bất mãn 
Bất mãn 
Hài lòng 


Tp na 


Rất hài lòng 


Œœc |Ằ |C2 | |m 


Vô cùng hài lòng | 
Pƒ——.—= E———————————————-— 
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26 | JOBSTA | Giống như trong BEAFTER | Kíhiệu 
27 | JOBSTB | Giống như trong BEAFTER | "hư trong, 

' ¡ BEAFTER 

— | 

28 | JOBSTA | Giống như trong BEAFTER ¡ | 
29 | JOBSTB | Giống như trong BEAFTER - 


Trong bảng 14.2 : 


" Cột 1 là cột mà các phần riêng biệt của thông tin được nhập vào. 
Sự xác định rõ vị trí của cột trong định đạng cố định là vô cùng 
quan trọng vì khi bạn viết một chương trình bạn cần chỉ rõ cột 
chứa phần riêng biệt của thông tin được nhập vào đề máy tính có 
thể thi hành các thủ tục yêu cầu. 


" Cột 2 xác định số câu hỏi mà thông tin sẽ được mã hoá. 


s Cột 3 chỉ ra tên biến. Mỗi một biến trong chương trình được đặt 
một tên duy nhất để chương trình có thể thực hiện các thủ tục 
thống kê yêu cầu. Thông thường có sự khống chế trong cách mà 
bạn đặt tên biến (ví dụ, số của các kí tự bạn có thể sử dụng để đặt 
tên một biến và sử dụng bảng chữ cái hay chữ số). Bạn cần phải 
kiểm tra chương trình của bạn về điều này. Bạn nên đặt tên biến 
theo cách mà bạn có thể dễ dàng nhận ra nó qua tên. 


» Cột 4 liệt kê các câu trả lời cho các câu hỏi khác nhau. Việc phát 
triển một mẫu câu trả lời cho các câu hỏi là quan trọng nhất, khó 
nhất và mất nhiều thời gian nhất. Mức độ khó trong việc phát 
triển một mẫu câu trả lời khác với các loại câu hỏi trong công cụ 
nghiên cứu (câu hỏi đóng hoặc mở). Nếu là một câu hỏi đóng. mẫu 
câu trả lời được phát triển như là một phần của việc xây dựng 
công cụ và việc bạn cần phải làm trong giai đoạn này là ấn định 
một giá trị số cho mỗi loại câu trả lời. Về mặt phân tích, đây là 
ưu điểm chính của các câu hỏi đóng. Nếu câu hỏi đóng có chứa 
những loại câu trả lời khác, để điều chỉnh các câu trả lời mà bạn 
đã không liệt kê trong khi phát triển công cụ, bạn nên phân tích 
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các câu trả lời và ấn định chúng sao cho không trùng khớp với 
các loại câu trả lời khác giống như cách mà bạn làm đối với các 
câu hỏi mở. Bổ sung chúng vào các loại câu trả lời được phát 
triển và ấn định cho chúng với mỗi giá trị số. 


Nếu số câu trả lời cho mỗi câu hỏi nhỏ hơn 9, bạn chỉ cần 1 cột để mà 
hoá các câu tra lời ; và nếu số câu trả lời cho mỗi câu hỏi lớn hơn 9 và 
nhỏ hơn 99 thì bạn cần 2 cột (cột 1 trong sổ kí hiệu). Nhưng nếu với một 
câu hỏi, người trả lời đưa ra nhiều hơn 1 câu trả lời thì số cột được ấn 
định nên tương ứng với số câu trả lời được mã hoá. Giả sử nếu có 8 câu 
trả lời có khả năng xảy ra với 1 câu hỏi cụ thể, và người trả lời đưa ra 3 
câu trả lời, bạn cần phải có 3 cột để mã hoá các câu trá lời đó. Chúng ta 
giả sử có 12 câu trả lời có khả năng xảy ra với 1 câu hỏi thì để mã hoá 
mỗi câu trả lời bạn cần 2 cột, và do vậy, để mã hoá 3 câu trả lời bạn cần 
đến 6 cột. 

Việc mã hoá các câu hỏi mở có khó khăn hơn. 

Việc mã hoá các câu hỏi mở yêu cầu các loại câu trả lời trước hết được 
phát triển thông qua một quá trình gọi là phân tích nội dung. Một cách 
đơn giản hơn là chọn số một cách ngẫu nhiên của kế hoạch phóng 
vấn/bảng câu hỏi thăm đò từ kế hoạch phỏng vấn/bảng câu hỏi thăm đò 
tổng thể. Từ đó lựa chọn ra một câu hỏi mở và viết ra câu trả lời thoặc 
các câu trả lời) trên một. mặt giấy. Nếu người nào đưa ra hơn 1 câu trả 
lời thì viết chúng ra một cách riêng rèề trên cùng một mặt. Tương tự, 
cũng từ kế hoạch phỏng vấn/bảng câu hỏi thăm đò đó, lựa chọn câu hỏi 
mở khác và viết ra các câu trả lời trên một mặt khác. Bằng cách như 
vậy, bạn có thể lựa chọn các câu hỏi mở và viết ra các câu trá lời. Nên 
nhớ rằng các câu trả lời cho mỗi câu hỏi được viết ra trên một mặt riêng. 
Bây giờ lựa chọn bảng câu hói thăm đò/kế hoạch phỏng vấn khác và 
cũng tiến hành quá trình tương tự. Tiếp tục quá trình cho đến khi bạn 
cảm thấy các câu trả lời đã được lặp lại và bạn không thu được thoặc rất 
ít) những thông tin mới. 


Bây giờ, lần lượt kiểm tra từng câu trả lời cho mỗi câu hỏi để xác định 
những đặc điểm giống và khác nhau. Nếu có 9 câu trả lời (hoặc hơn) có 
nghĩa giống nhau, không nhất thiết phải giếng nhau về câu chữ, thì cố 
gắng tổng hợp chúng lại thành một dạng. Đặt tên cho đạng đó sao cho 
đễ nhận dạng câu trả lời. Nên nhớ rằng, khi bạn mã hoá số liệu, mã hoá 
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các dạng, thì các câu trả lời sẽ không còn là bản thân nó nữa. Bạn nên 
viết ra những câu trả lời khác nhau dưới các dạng tương ứng trong số kí 
hiệu, để trong khi mã hoá, bạn có thể biết kiểu câu trả lời mà bạn đã 
nhóm thành 1 dạng. 


Trong việc phát triển các dạng đó, có 3 điều quan trọng cần lưu ý : 


1. Các dạng nên tách biệt với nhau. Các dạng phát triển không 
trùng lặp nhau. Một câu trả lời không thể đặt vào được giữa 
2 dạng. 


2. Các dạng cần phải toàn diện (bao hàm hết mọi khía cạnh), tức 
là, hầu hết mọi câu trả lời có thể được đặt vào trong 1 dạng. 
Nếu có quá nhiều câu trả lời không thế ghép thành dạng được, 
thì đó là dấu hiệu chỉ rô sự không hiệu quả trong phân loại. 
Trong tình huống như vậy, bạn nên kiểm tra lại cách phân loại 
của bạn. 


3. Việc sử dụng thêm một “dạng khác” có tác dụng như một “sọt 
rác” để nhét các câu trả lời mà không thể đưa vào bất kì dạng 
nào, cần phải được giữ lại, bởi vì nó phản ánh sai sót cua hệ 
thống phân loại. Loại này không vượt quá 5% tổng số câu tra lời 
và không chứa các câu trả lời nhiều hơn các dạng khác. 

Cột ð liệt kê các mã kí hiệu thực tế của số kí hiệu mà bạn quyết định 
gán cho câu trả lời. Bạn có thể gán bất kì giá trị số nào cho bất kì câu 
trả lời nào miễn là nó không lặp lại trong câu hói tương tự. Hai câu trả 
lời thường được lập lại là : “không tương ứng” (not applieable) và “không 
trả lời” (no response). Bạn nên lựa chọn một số sao cho có thể sử dụng 
được các câu trả lời như vậy cho tất cả hoặc hầu hết các câu hỏi. Ví dụ, 
các câu trả lời là “không tương ứng” và “không trả lời” được gán mã kí 
hiệu tương ứng là 8 và 9, cho dù là các câu trả lời cho 1 câu hỏi có thế 
được giới hạn chí 2 hoặc 3. Giá sử bạn muốn mã hoá giới tính của 
1 người trả lời và bạn quyết định mã hoá nữ z 1, nam = 2. Đối với câu 
“không trá lời”, thay vì gán mã kí hiệu là 3, sẽ gán một mã kí hiệu là 9. 
Đề xuất này sẽ giúp tăng tốc độ mã hoá. 


Để giải thích quá trình mã hoá, chúng ta hãy liệt kê các câu hỏi trong 
bảng 14.2 : 
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Câu hỏi 1a. 


Đây là câu hỏi mở về số lượng. Trong các câu hỏi kiểu như vậy thì 
điều quan trọng là xác định rõ phạm ví của câu trả lời — người trả lời có 
tuổi thấp nhất và người có tuổi cao nhất. Để làm được điều đó, chọn ra 
một số của bảng câu hỏi/kế hoạch phỏng vấn. Mỗi một dãy được thiết 
lập, phân chia nó thành một số của các dạng. Các dạng được phát triển 
tùy thuộc vào số mục tiêu của phân tích, cách bạn muốn thông tin những 
phát hiện của mình tới người đọc và hoặc những khám phá dự kiến sẽ so 
sánh với những nghiên cứu khác. Chúng ta giả sử rằng dãy số trong 
nghiên cứu là 23 — 49 tuổi và chắc chắn rằng bạn phát triển các dạng 
dưới đây là phù hợp với mục đích nghiên cứu : 20 — 24, 25 — 29, 30 — 34, 
35 - 39, 40 — 44, 45 - 49. Nếu dãy số của bạn là đúng, bạn không 
cần phải tạo thêm “dạng khác”. Bạn quyết định mã hoá : 90 - 24 = 1, 
25—-=9=2, 30 - 34 = 3, 35 — 39 = 4, 40 — 44 = 5, 45 — 49 = 6. Để phù 
hợp, bạn gán “không trả lời” một mã kí hiệu là 9. Bạn quyết định mã 
hoá các câu trả lời cho câu hỏi này ở cột ð. 


Câu hỏi lc. 


Đây là một câu hỏi đóng về phân loại, tức là, mẫu câu trả lời đã được 
cung cấp (có sắn). Trong những trường hợp như thế này, bạn chỉ cần gán 
một giá trị số cho mỗi dạng. Ví dụ, bạn có thể mã hoá : “Hiện tại đã lập 
gia đình” = 1 ; “Sống chung nhưng không đăng kí kết hôn” = 2 ; “Đã li 
thân” = 3 ; “Đã li hôn” = 4; “Chưa lập gia đình” = 5. Bạn có thể thêm 
“Không trả lời” như là một dạng khác và gán cho nó mã kí hiệu = 9. Câu 
trả lời cho câu hỏi này được mã hoá trong cột 6. 


Câu hỏi 2b. 


Trong câu hỏi này, người trả lời cần phải chỉ rõ lĩnh vực mà anh/chị 
đã đạt được ở Cao đăng/Đại học. Do một người có thể có nhiều hơn 1 văn 
bằng, nên đây là một câu trả lời đa bội. Trong những câu hỏi như vậy, cả 
hai mặt (khía cạnh) của câu hỏi đều được mã hoá. Trong trường hợp này, 
điều đó có nghĩa là trình độ đạt được (thí dụ như Associate Diploma, 
DipÌoma) và lĩnh vực nghiên cứu (ví dụ như kĩ sư, kế toán). Khi mã hoá 
các câu trả lời đa bội, phải lựa chọn tối đa số câu trả lời có thể để mã 
hoá. Chúng ta giả sử rằng bạn mã hoá tối đa 3 mức độ của giáo dục Đại 
học / Cao đẳng. Mức độ mã hoá đầu tiên là TEDU (T = tertiary ; và 
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EDU = education. Đặt tên biến “trình độ đạt được” theo cách này sẽ dễ 
dàng xác định) và sau đó là lĩnh vực nghiên cứu, STUDY (lĩnh vực 
nghiên cứu = STUDY). Trong ví dụ trên, chúng ta giả sử rằng bạn quyết 
định mã hoá 3 mức độ thành tích. Để phân biệt, chúng ta gọi cấp độ thứ 
nhất là TEDUI, cấp độ thứ hai là TEDU2 và cấp độ thứ ba là TEDUä và 
mã hoá chúng trong STT cột tương ứng là 7, 8 và 9. Tương tự, các tên 
đưa ra cho 3 lĩnh vực nghiên cứu là STƯUDY1, STUDY2 và STUDY3 và 
mã hoá chúng trong STT cột 10 — 11, 12 —- 18 và 14 — 15. Các mà kí hiệu 
từ 1 - 32 được gán cho các văn bằng khác nhau được liệt kê trong số. 
Nếu người trả lời chỉ có 1 văn bằng thì câu hỏi của văn bằng thứ hai vã 
ba là không tương ứng và bạn phải chọn một mà kí hiệu cho “không 
tương ứng”. Giả sử bạn gán chơ nó mã 88. Đối với câu “không trả lời” 
bạn gán mã 99. 


Câu hỏi 11. 


Đây là một câu hỏi mở về chất lượng. Để mã hoá nó bạn cần phải qua 
quá trình phân tích nội dung (content analisis), Trong phạm vị chương 
này không thể giải thích chỉ tiết nhưng các dạng câu trả lời đã được liệt 
kê trên cơ sở các câu trả lời của 109 người trong đợt khảo sát về tái bố 
trí nghề nghiệp ở Tây Úc. Trong việc mã hoá các câu hói kiểu này, một 
mặt bạn phải kiểm chế sự biến thiên trong các câu trả lời, mặt khác bạn 
muốn phân tách chúng ra thành các dạng có ý nghĩa để xác định những 
tương đồng. Do câu hỏi này nhằm xác định sự khác biệt giữa công việc 
trước và sau khi tái bố trí nghề nghiệp, để cho đễ dàng, chúng ta giả sử 
các biến này có tên là DIFWK (DIF = diference và WRK = work). Các câu 
trả lời cho câu hỏi này được liệt kê trong bảng 14.2. Các câu trả lời này 
được lựa chọn một cách ngẫu nhiên từ bảng câu hỏi thăm dò ý kiến. 


Một khác biệt chính giữa nghiên cứu về chất lượng và về số lượng là 
cách các câu trả lời được sử dụng trong báo cáo. Trong nghiên cứu về 
chất lượng, các câu trả lời thông thường được sử dụng hoặc là đúng 
nguyên văn, hoặc là được tổ chức lại dưới những chủ để nào đó và các câu 
trả lời thực tế được cung cấp để chứng minh cho chúng. 


Trong nghiên cứu về số lượng, các câu trả lời được kiểm tra, các chủ 
để phổ biến được xác định, được đặt tên (hoặc các dạng được phát triển) 
và các câu trả lời được phân loại đưới các chủ để đó. Số liệu sau đó được 
phân tích để xác định tần suất của các chú để. Cũng có thế phân tích các 
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chủ đề trong mối liên hệ với một số đặc điểm khác như tuổi, giáo dục và 
thu nhập của nghiên cứu mẫu. 


Số mã hoá liệt kê các chủ để trên cơ sở các câu trả lời đưa ra. Mỗi khi 
xem, nhiều dạng có thể cho cùng kết quả. Theo lời khuyên của tác gia thì 
bạn đừng nên lo lắng về điểu đó vì các dạng có thể luôn được tông hợp 
lại khi có yêu cầu. Trái lại là không thể được trừ khi bạn quay trở lại số 
liệu thô. 

Giả sử bạn muốn mã hoá tới 5 câu trả lời cho câu hỏi này và đặt tên 
cho ð biến đó là DIPWKI, DIFWK2, DIFWK3, DIFWK4 và DIFWK5, 
chúng được mã hoá tương ứng trong cột 16 -— 17, 18 -— 19, 
20 - 21, 22 — 23, 24 — 25. 


Câu hỏi 12. 


Đây là một câu hỏi được cấu trúc rất chặt chẽ nhằm so sánh sự thoả 
mãn trên 5 cấp độ với các lĩnh vực khác nhau của công việc trước và sau 
khi tái bố trí. Khi chúng ta đánh giá mức độ hài lòng trước và sau khi 
tái bố trí công việc, hi vọng rằng nhừng người trả lời đưa ra 9 câu trả lời 
cho mỗi lĩnh vực. Trong ví dụ này, giả sử chúng ta sử dụng tên JOBSTA 
đặt cho câu hỏi về tình trạng công việc sau khi chuyển đổi (JOB = job ; 
ST = status, A = after redeployment) và trước khi chuyển đổi là JOBSTB 
(JOB = job ; ST = status, B = before redeployment). Tương tự, đối với 
lĩnh vực thứ hai, sự hài lòng trong công việc, tên biến là JOBSATA 
(JOB = Job ; SAT = satisfation ; A = after redeployment) đối với công 
việc sau khi chuyển đổi và tên biến là JOBSATB đối với công việc trước 
khi chuyển đổi. Tên các biến khác cùng được gán một cách tương tự như 
vậy. Trong ví dụ trên, biến JOBSTA được nhập vào cột 26, biến JOBSTB 
được nhập vào cột 27, và v.v... 


14.4 KIỂM TRq TRƯỚC Sổ Mã HOá 


Mỗi khi sổ mã hoá đã được thiết lập, điều quan trọng )à nó phải được 
kiểm tra xem có vấn để gì không trước khi bạn mã hoá số liệu. Việc 
kiểm tra trước này xoay quanh việc lựa chọn một vài bảng câu hỏi thăm 
dò/kế hoạchzphỏng vấn và các mã kí hiệu thực tế câu trả lời để xác định 
chắc chắn bất kì vấn để gì xảy ra trong quá trình mã hoá. Có thể là bạn 
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không được chuẩn bị đẩy đủ cho một số câu trả lời và do đó sẽ không thể 
mã hoá chúng. Thay đổi lại sổ mã hoá nếu bạn thấy cần, dưới ánh sáng 
của việc kiểm tra trước. 


14.5 Mä HOá SỐ LIỆU 


Sau khi hoàn thành sổ mã hoá, bước tiếp theo là mâ hoá số liệu thô. 
Có 2 cách thực hiện điều đó : 


e Mã hoá trực tiếp trên bảng câu hỏi thăm dò ý kiến/kế hoạch phỏng 
vấn, nếu khoảng không gian cho mã hoá đã được cung cấp trong 
khi xây dựng công cụ nghiên cứu. 


e© Mã hoá trên các bản mã riêng biệt. Bảng 14.2 trình bày các số liệu 
đã mã hoá trên một bản mã. 


Để giải thích quá trình mã hoá này, chúng ta lấy các câu hỏi tương tự 
như đã được sử dụng trong phần phát triển số mã kí hiệu. Chúng ta chọn 
3 bảng câu hỏi thăm dò ý kiến một cách ngẫu nhiên từ tổng số 109 người 
trả lời (bảng 14.3, 14.4, 14.5). Sử dụng số mã hoá như là một hướng dẫn, 
chúng ta mã hoá các thông tin từ các bảng này lên bản mã hoá (bảng 
14.9). Chúng ta hãy kiểm tra quá trình mã hoá bằng cách xem xét người 
trả lời thứ 3 (bảng 14.3). 


Người trả lời 3. 


Tổng số người trả lời là lớn hơn 99 và đây là bảng câu hỏi thăm dò 
thứ ba, do đó số 003 được đưa ra để xác định số được mã hoá trong cột 
1— 8 (hình 14.2). Do nó là bản ghi thứ nhất cho người trả lời đó nên số 
1 được mã hoá trong cột 4. Người trả lời này 49 tuổi và rơi vào dạng 
45 - 49, do đó được mã hoá là 6, vì các thông tin về tuổi được nhập vào 
cột 5ð, nên số 6 cũng được mã hoá trong cột này của bản mã hoá. Tình 
trạng hôn nhân của người này là “đã li dị”, vì thế số 4 được mã hoá vào 
cột 6. Người này có bằng Cử nhân quản lí thư viện. Mã được chọn cho 
bằng Cử nhân là 3, mã này được nhập vào cột số 7. Có 3 văn bằng 
Đại học/Cao đẳng được đưa ra, và người này chỉ có 1 văn bằng ; do đó mà 
các biến TEDU2 và TEDU3 là không thích ứng. Vì vậy mã số 8 được 
nhập vào cột 8 và 9, văn bằng Cử nhân của người này thuộc lĩnh vực 
quản lí thư viện nên nó được gán mã số 9 và được nhập vào cột 10 — 11. 
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Bởi vì chỉ có 1 văn bằng nên các biến STUDY2 và STUDY8 là không 
thích ứng, do đó mã 88 được nhập vào các cột 12 — 13 và 14 — 15. Người 
này đưa ra một số câu trả lời cho câu hỏi số 11 (DIFWK), trong đó liệt 
kê những khác biệt chính giữa công việc trước và sau khi tái bố trí. 
Trong khí mã hoá những câu hỏi như vậy yêu cầu phải rất cấn thận. 
Kiểm tra các câu trả lời có tên DIFWKI, DIFWK2, DIFWK3, DIFWK4 
và DIFWKð để xác định các mã có thể được gán. Mã 22 thiện tại giao 
tiếp với cộng đồng) đã được gán cho 1 trong những câu trả lời và nhập 
vào cột 16 — 17. Sự khác biệt thứ hai, DIFWK2, được gán mã 69 (đòi hoi 
kĩ năng hoàn toàn khác) và nhập vào các cột 18 - 19. DIEWK3 được gán 
mã ?6 (công việc hiện tại có kết cấu hơn) và nhập vào các cột 20 - 21, 
Tương tự, sự khác biệt thứ tư (DIFWK4) và thứ năm (DIFWK5) tương 
ứng được mã hoá là 78 (hiện tại một phần của nhóm được thay thế bằng 
người làm việc độc lập) và 38 (về thời gian - làm cả ngày) và được nhập 
vào các cột tương ứng là 22 - 23 và 24 - 3ð. Câu hỏi 12 mà hoá vô cùng 
đơn giản. Mỗi một lĩnh vực của công việc có 2 cột, một cột cho công việc 
trước và một cột cho công việc sau khi tái bố trí. Tình trạng công việc 
(JOBST) được phân ra thành 2 biến, JOBSTA cho mức độ hài lòng của 
người trả lời đối với công việc sau khi tái bố trí, và JOBSTB là cho công 
việc trước khi tái bố trí. JOBSTA được nhập vào cột 26 và JOBSTB được 
nhập vào cột 27. Mã ð được gán cho JOBSTA (vì người trả lời đã đánh 
đấu vào mức 5) và được nhập vào cột 26 ; còn JOBSTB được gán mã 4 và 
được nhập vào cột 27. Các lĩnh vực khác của công việc trước và sau khi 
tái bố trí cũng được mã hoá một cách tương tự. 


Bảng 143. Một số câu hỏi từ đợt khảo sút — người trẻ lời thứ 3 : 
1. Vui lòng cho biết : 
a) Tuổi hiện tại của bạn: 49 
c) Tình trạng hôn nhân của bạn (vui lòng đánh đấu) : 
Hiện tại đã có gia đình : 
Sống chung nhưng không đăng kí kết hôn : 
Đà lí thân : 
Đã li hôn;  Ý 
Chưa lập gia đình : 
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2b. Nếu học Cao đẳng/Đại học, vui lòng chỉ rõ trình độ đạt được và 
lĩnh vực nghiên cứu (chỉ rõ các văn bằng sau đại học). 


Trình độ đạt được | Lĩnh uực nghiên cứu : 0í dụ bĩ sư, kế toứn,... 

Dự bị Đại học 

Đại học ] 
' Cứ nhân — Quán lí thưyện sa 
| Kĩ sư i SỐ | 

Thạc sĩ - " h 

"Tiến sì | 
| Tiến sĩ khoa học m 


11. Theo bạn, những khác biệt chính giữa nghề nghiệp của bạn trước 
và sau khi tái bố trí là gì ? 

“Về thời gian — hiện tại làm cả ngày”, “Đòi hói các bị năng hoàn toàn 
khúc”, “Hiện tựi giao thiệp rộng rồi hơn”, “Bện rộn hơn, công ciệc bhất 
hhe hợn”, “Hiện tại làm uiệc độc lập, bhông theo nhóm” 


12. Chúng tôi muốn biết nhận thức của bạn về 2 công việc trước và 
sau khi tái bố trí với một số khía cạnh sau. Vui lòng đánh giá chúng theo 
5 cấp độ như hướng dẫn dưới đây : 5 = vô cùng hài lòng ; 4 = rất hai 
lòng ; 3 = hài lòng ; 2 = thất vọng ; 1 = vô cùng thất vọng. 
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= 1 
Trước khi tái bố trí Các lĩnh uực :_ Sau khi tái bố trí 
gi | 
1 2134415 1 2138114 5`” 
t Ỉ na 4Ï 
X ằ Â tì h ï LAN 
te: Tình trạng công việc SN: J 
Ỷ Sự hài lòng về công việc S 
| Ýj Động lực thúc đẩy làm LÔ ị \ 
¡ VIỆC 
SẮC Sự thích thú trong | Ị l \ 
| í | công việc Ị 
Bi v Sự quý trọng, tôn trọng | y 
Ỷ! Năng lực chuyên môn | \ 
nh line ến h ¬ 
Ý Tương tác theo nhóm y 
D3 R „ 
ở Tỉnh thần Vị 
-+—— -} _ st 
NỊ Môi trường làm việc Ỷ Ị 
Ý Ì Tác động xã hội Ý , 


Hai ví dụ khác cũng được mã hoá theo kiểu này. Số liệu mã hoá được 
trình bày trong bảng 14.2. Trong quá trình mã hoá, bạn có thể sẽ tìm ra 
một số câu trả lời mà không phù hợp với các đạng đã định trước. Khi đó, 
bạn gán mã cho chúng và bổ sung chúng vào trong số mã hoá. 

Bảng 14.4. Một số câu hỏi từ đợt khảo sát — người trẻ lời thú 59 : 

1. Vui lòng cho biết : 

a) Tuổi hiện tại của bạn : 45 
ce) Tình trạng hôn nhân của bạn (vui lòng đánh dấu) : 
Hiện tại đã có gia đình: — Ý 
Sống chung nhưng không đăng kí kết hôn : 
Đã l¡ thân : 
Đã li hôn : 
Chưa lập gia đình : 

2b. Nếu học Cao đẳng/Đại học, vui lòng chỉ rõ trình độ đạt được và 

lĩnh vực nghiên cứu (chỉ rõ các văn bằng sau đại học). 
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Trình độ đạt được | Lĩnh oực nghiên cứu : dí dụ kĩ sư, bế toán, 0.0... 
Dự bị Đại học 


Đại học 


Khoa học hành vi 


K1 sư 
Thạc sĩ 


Tiến sĩ 


Tiến sĩ khoa học 


11. Theo bạn, những khác biệt chính giữa nghề nghiệp của bạn trước 
và sau khi tái bế trí là gì ? 


“Ít trách nhiêm hơn”, “Công uiệc đặc trưng hơn”, “Phạm uì bị hạn chế". 


12. Chúng tôi muốn biết nhận thức của bạn về 2 công việc trước và 
sau khi tái bố trí với một số khía cạnh sau. Vui lòng đánh giá chúng theo 
ð cấp độ như hướng dẫn đưới đây : 


ð = vô cùng hài lòng ; 4 = rất hài lòng ; 3 = hài lòng ; 2 = thất vọng ; : 
1 = vô cùng thất vọng. 


Trước khi tái bố trí Các lĩnh uực Sau khi tái bố trí 
1{Ị2 131415 
ý 
=.. 
4 Ị 
ý] 1 | 
Sự quý trọng, tôn trọng Ỷ 
Ý Năng lực chuyên môn Ý 
Ñ Tương tác theo nhóm pV ị 
Ý | Tỉnh thần \ = 
Ý | Môi trường làm việc Ñ | 
Guải Tác động xã hội N | 
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Bảng 14.5. Một số câu hồi từ đợt khảo sót - người trả lời thứ 61 : 
1. Vui lòng cho biết : : 
a) Tuổi hiện tại của bạn: 42 
e) Tình trạng hôn nhân của bạn (vui lòng đánh dấu) : 
Hiện tại đã có gia đình:  Ý 
Sống chung nhưng không đăng kí kết hôn : 
Đã li thân : 
Đã l¡ hôn : 
Chưa lập gia đình : 


2b. Nếu học Cao đẳng/Đại học, vui lòng chỉ rõ trình độ đạt được và 
lĩnh vực nghiên cứu (chỉ rõ các văn bằng sau đại học). 


|. TT độ đạt được xe uực nghiên cứu : uí dụ kĩ sư, kế toán, U.U... | 


Dự bị Đại học 


Đại học — 

Cử nhân |L_ Công tác xã hội 
Kĩ sư 

Thạc sĩ 


| Tiến sĩ sI: 


Tiến sĩ khoa học 


11. Theo bạn, những khác biệt chính giữa nghề nghiệp của bạn trước 
và sau khi tái bố trí là gì ? 

“Vị trí trước đây của tôi đòi hỏi phải tập trung hết tâm trí uào toàn bộ 
các lĩnh uực của các tổ chức Chính phủiquân chúng uà phí chính phú. 
Còn uới uị trí hiện tại, tôi không bài lòng lắm, đặc biệt là trong mối 
quan hệ uới những người phạm tội mà tôi giao tiếp”. 
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12. Chúng tôi muốn biết nhận thức của bạn về 2 công việc trước và 
sau khi tái bố trí với một số khía cạnh sau. Vụi lòng đánh giá chúng theo 
ð cấp độ như hướng dẫn dưới đây : 


õ = vô cùng hài lòng ; 4 = rất hài lòng ; 3 = hài lòng ; 2 = thất vọng ; 
1 = vô cùng thất vọng. 


Trước khi tái bố trí Ì các tính uực Sau khi tái bố trí  Ì 
h T T— T ` 1 
1|2|3|4|5 1Ì2I3 pWr 
PP ni .— 
b Y Tình trạng công việc | |» h 
†+— rat - HH 
¡N Sự hài lòng về công N ị 
việc : 
+ t2 — 
Ý | Động lực thúc đẩy làm ỷ 
bội việc 
lh> IRm 
[ Ỷ Sự thích thú trong ở 
công việc 
y Sự quý trọng, tôn Ý l | 
|] | | |tes ng 
I ý Năng lực chuyên môn ỷ 
+- +— tà 
sỆ ý Tương tác theo nhóm Ý 
5 1 
4 . è }. 
lñ l | Tỉnh thần ` 
ỷ | ^“ X ` _¬ Ị 
lò Môi trường làm việc Ý | : 
Ý Tác động xã hội 


14.6 Xúc NHÂN SỐ LIỆU Đã Hã HOá 


Khi số liệu đã được mã hoá, chọn một vài công cụ nghiên cứu một 
cách ngẫu nhiên và ghi chép lại các câu trả lời để xác định bất kì sự 
khác nhau nào trong việc mã hoá. Tiếp tục xác nhận việc mã hoá cho 
đến khi bạn chắc chắn rằng không còn sự khác biệt nào. Nếu có sự khác 
nhau, hãy kiểm tra lại việc mã hoá. 
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14.7 PHÁT TRIỂN MỘT CƠ Cấu PHẬN TÍCH 


Một cơ cấu phân tích cần chỉ rõ : 

e Những biến nào mà bạn dự định phân tích ; 

e© Chúng sẽ được phân tích như thế nào ; 

e« Bạn cần phải lập ra những bảng ma trận gì ; 

e« Những biến nào bạn cần phải tổng hợp để xây dựng những khái 
niệm chính hoặc để phát triển các chỉ số (trong việc thành lập công 
thức cho một vấn để nghiên cứu, các khái niệm được chuyển đổi 
thành các biến — ở giai đoạn này ta chuyển chúng trở lại thành các 
khái niệm) ; 

se Những biến nào được đưa vào các thủ tục thống kê. 


Để minh hoạ, chúng ta hãy lấy ví dụ từ đợt khảo sát được sử dụng 
trong chương này. 


14.7.1 CÁC PHÂN PHỐI TẦN SUẤT 

Các phân phối tần suất nhóm những người trả lời thành các dưới loại 
(sub ~ categories) mà trong đó các biến đã được phân chia. Trừ khi bạn 
không có kế hoạch sử dụng các câu trả lời, bạn nên có một phân phối tần 
suất cho tất cả các biến. Mỗi một biến có thể được chỉ rò hoặc là riêng 
rè, hoặc là chung trong cơ cấu phân tích. Để minh hoạ chúng được xác 
định một cách riêng rẽ bằng các tên được sử dụng trong số mã hoá. 

Phân phối tần suất được dùng cho các biến sau : 

« AGE, 

‹ MS. 


« TEDU (TEDUI, TEDU2, TEDU3 - các câu trả lời đa bội (phức tạp), 
được phân tích chung). 


se STUDY (STUDYVI, STUDY2, STUDY8 - các câu trả lời đa bội (phức 
tạp), được phân tích chung). 
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«® DIFWK (DIFWKI, DIFWK2, DIFWKS3, DIFWK4, DIFWKBð5 - các 
câu trả lời đa bội (phức tạp), được phân tích chung). 


e JOBSTA, JOBSTB. 
« JOBSATA, JOBSATB. 
«® MOTIVA, MOTIVB. 


® V.V.. 


14.7.2_ PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG MA TRẬN (MASTIC) 


Phương pháp này liệt kê đồng thời các hoạt động của dự án với danh 
mục, các điều kiện hoặc các đặc trưng môi trường có tác động lẫn nhau. 
Các liệt kê này thể hiện đưới dạng toạ độ 2 chiểu, mà trục hoành là các 
hoạt động phát triển và trục tung là các nhân tố môi trường. Từ đó, ta 
thấy xuất hiện quan hệ nhân quả giữa những hoạt động kinh tế xã hội 
với chất lượng môi trường. 


Các bảng ma trận phân tích hai biến, thường độc lập và phụ thuộc 
hoặc thuộc tính và phụ thuộc, để xác định mối quan hệ giữa chúng, nếu 
có. Các số hạng của cả 2 biến được đưa vào bảng ma trận để tìm hiểu 
chắc chắn mối quan hệ tồn tại giữa chúng, nếu có. 


Tuỳ theo cách cấu trúc và chức năng mà người ta chia phương pháp 
ma trận ra các loại sau : ma trận đơn giản, ma trận theo bước và ma 
trận định lượng. 


a- Ma trận đơn giản 

Loại này được biểu diễn trên trục toạ độ 2 chiều : trục hoành liệt kê 
các hoạt động dự án, trục tung liệt kê các nhân tố môi trường. Hoạt động 
nào gây tác động lên nhân tố nào sẽ được đánh dấu vào toạ độ của 2 cột 
hoặc trong ô nơi gặp nhau của 2 yếu tố nhân quả đó. Ví dụ, bảng 14.6. 


Bảng 146. Ma trên tác động môi trường đối uới nhà máy giấy 
Tân Mai, Đồng Nơi. 


Chương 14. XỮ LÍ SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ MỖI TRƯỜNG VÀ... 


295 


dự án 


Thành phần 
môi trường 


Các hoạt động | 


Xây dựng 


Trang trại 


trừ 


ốc 
hân bón 


i 


âu, p 
Vận chuyển 


E 


| 


liệu 


nguyên 
Rác thải 


Cấp nước 


Nước thải 


Khí thải 


ị 


Tạo việc làm 


Chất lượng nước mặt 


| 


x |JSử dụng thui 


* 


1 


Thuỷ văn 


] 


: 


Chất lượng không khí 


l— 


5p 


Thuỷ sản 


* 


BI 
II BỊ 


MT sống sinh vật. 
LU= 


| 
L 


Sinh vật 


Sử dụng đất 


Đường xa lộ Hà Nội 


* 


| Cấp nước Hoá An 


1 


Trồng trọt cạnh nhà 


leo 4 


Cung cấp nhà cho 
công nhân 


T11 h 


T1 BHã 


long 


Sức khoẻ dân 


—— 


linh tế xã hội tỉnh 
—— 


LÍ 


.. 


k3 


Ma trận này mới định tính, chỉ ra những tác động của thành phần 
nào lên nhân tố nào chứ chưa định lượng. 


b- Ma trận theo bước 


Ma trận này còn gọi là ma trận đạng hình chữ thập, có thể dùng để chỉ 
ra các tác động thứ cấp do tác động ban đâu gây ra. Trong ma trận này, 
một số nhân tố môi trường được trình bày cả ở trục tung làn trục hoành. 
Các hậu quả thay đổi ban đầu ở một số nhân tố đến nhân tố khác cùng 
được trình bày. Có thể hiểu ma trận loại này gồm nhiều ma trận kế tiếp 
nhau nhằm chỉ ra được các tác động thứ cấp có thể xảy ra. 
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Ví dụ về loại ma trận được chỉ ra ở hình 14.1 : 


1 2 38 4 s5 A B F G6 n 


Tn mmÖØ(@ mm > 


— —TI1rữmb 


Hình 14.1 : Khái niệm về ma trận theo bước. 


Từ hình 14.1 cho thấy, hoạt động mang số 3 tác động đến nhân tố 
môi trường D làm thay đổi nhân tế này. Thay đổi nhân tố này lại tác 
động làm thay đối nhân tố A và nhân tế F. Thay đổi nhân tố A làm thay 
đổi nhân tố B và I, còn thay đổi nhân tế F lại có thể thay đối nhân tố 
H,. Ma trận theo bước giúp truy tìm các tác động thứ cấp và coi môi 
trường như một hệ thống. Đây là phương pháp tương quan giữa phương 
pháp ma trận và phương pháp mạng lưới. 


c- Ma trận định lượng - Ma trận theo cấp 


Trong các ô của ma trận định lượng không chỉ đánh dấu khả năng tác 
động, loại tác động mà còn chỉ ra mức độ tác động, loại tác động và tầm 
quan trọng của nhân tố,.. Mức độ tác động có thể là không rõ, tiêu cực và 
tích cực, hoặc có thể định lượng, định cấp. Trong ma trận Leopold, hệ 
thống định cấp theo thang từ 1 đến 10 được dùng cho cả mức tác động và 
tầm quan trọng của tác động. Với mức tác động, mức 1 là mức tác động 
thấp còn mức 10 là mức tác động cao nhất. Leopold đã lập được ma trận 
100 tác động và 88 thông số môi trường. 


Chương 14. XÙ LÍ SỐ LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU QUẢN TRỊ MỖI TRƯỜNG VÀ... 297 


Các hoạt động gây tác động 


Hạng mục môi trường 


Hình 14.2 : Dạng ma trận định lượng. 


Một ứng dụng ma trận loại này đối với nhà máy bột giấy 
Phượng Hoàng, Thái Lan. Tổng theo hàng và theo cột sẽ giúp nhìn nhận 
tác động đồng thời lên một nhân tố của các tác động và tác động tổng 
hợp của một hoạt động lên tất cả các nhân tố môi trường. 


Phương pháp ma trận cũng là phương pháp đơn giản, dễ sử dụng, 
không đòi hỏi nhiều số liệu môi trường nhưng lại có thể phân tích một 
cách tường minh tác động của nhiều hoạt động khác nhau lên cùng một 
nhân tố. Một số lợi ích cụ thể của phương pháp này là : 

Sử dụng phương pháp ma trận trong việc xác định và trình bày các 
tác động đã được sử dụng cho nhiều dự án. Sở di như vậy vì chúng dễ 
biến đổi, nhiều dạng của nó đã được xây dựng và sử dụng. Ma trận tương 
tác được thiết lập được xác định và tiến tới định lượng các tác động gián 
tiếp nhưng ít khi được dùng. 

» Mối quan hệ giữa phát triển và môi trường được sử dụng dễ dàng. 
" Ma trận cung cấp một số phương pháp để trình bày các tác động 
đưới dạng dễ hiểu. 

Tuy nhiên phương pháp này cũng có một số nhược điểm thể hiện ở chổ : 

" Khó xác định được các tác động thứ cấp, ngoại trừ ma trận 
theo bước. 

" Chưa xét đến diễn biến theo thời gian của các hoạt động, tác 
động nên chưa phân biệt được tác động lâu đài hay tạm thời. 
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Hiện nay người ta đang cố gắng cải tiến để tạo ra các ma trận có thể 
khắc phục được các nhược điểm trên và mặc dù có nhược điểm như vậy, 
phương pháp này vẫn được sử dụng phổ biến. 


Bảng 14.7. Ma trận tác động môi trường đối uới định lượng cho dự ún 
bột giấy Phượng Hoàng, Thúi Lan : 


Các hoạt động NI tp BỊ 
E „ 
» " ¬ 
Ị 
Ê lg§| § "M. 
bm| _= S =| 5] :;ai 5S 3l 
EÌ E 8 si K=) 's = 
3ã |sã #8 |š| s 5| S3 |§ 
>ị += bø BỊ sỂ | | S| | by 
| 8 Clip Ih w | ããj! J| H[ se 
Thành phả “| # [đáp g3 L9ÐĐ Z §. 
nh phan b0 so kì 5 
môi trường bÌ kẻ b=i 
¬ > 
Chất lượng nước 6 4192 5 17 
ĐI 4]8 5 | 24 
Thuỷ văn 1 1 
ạ ?ˆÌ 
Chất lượng | 3 2 4 ¡9 
không khí 6 6 5 17 
Thuỷ sản 2 2 4 
Ï 5 7 12 
MT sống sinh 2 2 4 
^ % Ị 
vật nước 6 5 11 | 
MT sống sinh | 3 | 3 
vật cạn 4 4 
Sinh vật cạn 2 5 
5 5ˆ 
MH sử dụng đất ỗ 8 ¡13 
6 7 Ì 18 
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| em cao tốc/ 6 : Ö 
đường sắt 5 lg 
Cung cấp nước ị 3 2 5B 
8 7 15 
Nông nghiệp 7 7 ' 
7 7 
Cung cấp nhà ở 117 
‡ 6 6 
Sức khoẻ 81212 7 
5 8 6 19 
Điểu kiện kinh 10 8 18. 
tế-xã hội 


14.7.3. XÂY DỰNG CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH 


Có thể có những chỗ trong công cụ nghiên cứu mà bạn tìm thấy các 
câu trả lời thông qua một số các câu hỏi về các khía cạnh khác nhau của 
cùng một vấn đề, ví dụ như mức độ hài lòng đối với công việc trước và 
sau khi tái bố trí nghề nghiệp (SATINDA và SATINDBP). Trong bảng câu 
hỏi thăm dò ý kiến đã có 9 khía cạnh khác nhau của công việc mà người 
trả lời được hỏi để xác định mức độ hài lòng của họ đối với công việc 
trước và sau khi tái bố trí. Mức độ hài lòng có thể thay đổi theo từng 
khía cạnh. Điều quan trọng là biết được những phản ứng của người trá 
lời đối với mỗi khía cạnh, và đánh giá được toàn bộ các chỉ số của sự hài 
lòng đó. Do đó, bạn phải biết chắc chắn rằng, trước khi bạn thực hiện 
phân tích số liệu, bạn sẽ tổng hợp các câu trả lời cho các câu hỏi khác 
nhau như thế nào. 

Trong ví dụ này, những người trả lời đã biểu thị mức độ hài lòng của 
họ bằng cách lựa chọn 1 trong 5 loại câu trả lời. Một chỉ số hài lòng đã 
được phát triển bằng cách gán một giá trị số cho câu trả lời. Giá trị số 
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tương ứng với loại câu trả lời đã đánh đấu được bổ sung để xác định chỉ 
số hài lòng. Chi số hài lòng cho một người trả lời thay đổi từ 9 — 45. Sự 
thể hiện chỉ số này tuỳ thuộc vào cách mà các giá trị số được gán. Trong 
ví dụ này, mức độ hài lòng tăng lên theo chỉ số, 


14.7.4. CÁC THỦ TỤC THỐNG KÊ 
Phân tích hồi quy : 
® SATINDA và SATINDB. 
Phân tích hồi quy đa bội : 
® SATINDA với AGE, EDUCATION, MS ; 
® SATINDB với AGE, EDUCATION, MS ; 
Phần nềm ANOVA : 


Một cách tương tự, nó có thể cần thiết để suy luận và chỉ ra các biến 
khác nhau tuỳ thuộc vào các thủ tục thống kê khác nhau. 


14.8  PHẬN TÍCH SỐ LIỆU 


Số liệu đã mã hoá có thể được phân tích bằng tay hay có sự trợ giúp 
của máy tính. Nếu số mẫu là nhỏ vừa phải thì không có nhiều biến để 
phân tích, và bạn không quen thuộc với một chương trình máy tính nào 
nào có liên quan, cũng không muốn học nó, bạn có thể phân tích số liệu 
bằng tay. Tuy nhiên, phân tích bằng tay chỉ hữu ích đối với các tính toán 
thông thường và với các bảng ma trận đơn giản. Thêm vào đó, nếu bạn 
muốn thực hiện các kiểm tra thống kê, chúng phải được tính toán bằng 
tay. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương pháp thống kê tuỳ thuộc vào 
chuyên môn của bạn và yêu cẩu/đòi hỏi thông tin những khám phá trong 
một cách nào đó, 


Cần nhận thức rằng, phân tích bằng tay là vô cùng mất thời gian. 
Cách đơn giản nhất để phân tích số liệu bằng tay là mã hoá chúng một 
cách trực tiếp lên giấy vẽ biểu đồ khổ lớn trong các cột theo cách tương 
tự như bạn nhập nó vào máy tính. Trên tờ giấy kẻ ô đó, bạn không phải 
lo lắng về số cột. Các tiêu để cụ thể có thể được sử dụng hoặc các câu hỏi 
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có thể được viết ra trên mỗi cột để mã hoá các thông tin về câu hỏi 
(bảng 14.8). 


Bảng 14.6. Phân tích bằng tay sử dụng giấy kẻ ô : 
Chương trình : 
Người lập chung trình Mã số : 


Ea 
Ea cứu 


ïN 213 shp 3 4|5 | Trước | Sau | Trước| 3: 
l4| n 818 loI| |sã| 88 san 78 BỊ T. 4 5 
HH 3|8I18 8803] 18| H 88 l88| 4 3 
mJHNE .0x|sg| 3] 3 


818 PP 


Khác biệt trong 
Hiện trạng 
công việc 


Nếu bạn muốn phân tích số liệu bằng cách sử dụng máy tính, bạn 
phải quen thuộc với chương trình thích hợp. Bạn cần biết làm thế nào để 
tạo một file số liệu, làm thế nào để sử dụng các thủ tục cân thiết, những 
kiểm tra thống kê gì được áp đụng và làm thế nào để thể hiện chúng. Có 
thể thấy rằng trong lĩnh vực này, các kiến thức về máy tính và việc sử 
dụng thống kê đóng một vai trò quan trọng. 


12.9 Vi TRÒ Củđ MáY TÍNH TRONG NGHIÊN Cứu 


Các kiến thức về máy tính và các chương trình liên quan là vô cùng 
quan trọng và tiết kiệm thời gian. Số liệu có thể được phân tích với sự 
trợ giúp của các máy tính, thâm chí đối với cả các thông tin mang tính 
chất lượng và mô tả. Các máy tính trước hết giúp tiết kiệm sức lao động 
trong phân tích số liệu bằng tay và trong các tính toán thống kê có tính 
chất mô tả và suy luận. Các máy tính là những công cụ làm tăng tốc độ 
của bạn, các thủ tục thống kê bằng tay phức tạp và các thủ tục toán học, 
đánh máy báo cáo, hiển thị số liệu đã phân tích và trình bày chúng dưới 
dạng đỗ thị. Chúng được thiết kế để thực hiện các thủ tục vô cùng phức 
tạp trong khoảng thời gian vô cùng ngắn, nếu không sẽ tốn rất nhiều 
thời gian. 
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14.10 VI TRÒ CỦđ THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN Cứu 


Vai trò của khoa học thống kê trong nghiên cứu đôi khi được phóng đại 
quá mức. Thống kê chỉ có vai trò khi bạn đã thu thập các thông tin được 
yêu cầu, bám sát vào các đòi hỏi của mỗi bước hành động của quá trình 
nghiên cứu. Khi số liệu được thu thập, bạn sẽ chạm trán với 2 câu hỏi : 


1. Phải tổ chức các số liệu này như thế nào để hiểu được nó ? 
2. Nó có nghĩa là gì ? 


Có một trở ngại là, câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất lại dựa trên nên 
tảng của câu hỏi thứ hai. Việc sử dụng thống kê đóng một vai trò rất 
quan trọng trong việc trả lời các câu hỏi nghiên cứu. 


Từ các câu trả lời riêng rẽ, đặc biệt là nếu có nhiều câu, sẽ trở nên vô 
cùng khó khăn để hiểu các kiểu mẫu trong số liệu, vì nó rất quan trọng 
để tổng kết được số liệu. Một số các phương pháp thống kê đơn giản như 
tính tỉ lệ phân trăm, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và các hệ số tương 
quan có thể làm giảm khối lượng số liệu, làm cho nó dễ hiểu hơn. Trong 
các phương pháp tính toán giản lược, các thông tin nào đó bị mất và do 
đó có thể dẫn đến hiểu sai. Vì lí do đó, đòi hỏi phải cẩn thận khi giải 
thích số liệu. 

Việc sử dụng thống kê đóng một vai trò sống còn trong việc hiểu được 
mối quan hệ giữa các biến, đặc biệt là khi có nhiều hơn 2 biến. Bằng 
kinh nghiệm, rất dễ dàng “đọc” được mối quan hệ giữa 2 biến từ một 
bảng, nhưng không thể định lượng được mối quan hệ đó. Thống kê giúp 
bạn hiểu rõ cường độ của mối quan hệ. Chúng xác nhận hoặc phủ nhân 
những gì mà bạn đọc được từ một mẩu tin và cung cấp một chỉ số về 
cường độ của mối quan hệ và mức độ tin cậy của những khám phá. 
Khi có nhiều hơn 2 biến, thống kê cũng giúp hiểu được sự phụ thuộc lẫn 
nhau giữa chúng và sự đóng góp của chúng đối với một hiện tượng hay 
một sự kiện. 


Một cách gián tiếp, kiến thức về thống kê giúp bạn ở từng bước của 
quá trình nghiên cứu. Kiến thức về các vấn đề liên quan đến phân tích 
số liệu, các kiểu kiểm tra thống kê có thể được ứng dụng để xác định rõ 
các loại biến, và kiến thức về tính toán thống kê giản lược trong mối liên 
hệ với đơn vị đo được sử dụng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong 
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nỗ lực nghiên cứu. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thực hiện một nghiên cứu 
hoàn hảo mà không cần sử dụng đến bất kì các thủ tục thống kê nào. 
Điều này tuỳ thuộc vào các mục đích nghiên cứu của bạn. 


TÓM TÁT : 


Trong chương này, bạn đã học về quá trình xử lí số liệu. Bất kế 
phương pháp thu thập số liệu là gì thì thông tin cũng được gọi là “số liệu 
thô” hay “số liệu đơn giản”. Quá trình xử lí số liệu bao gồm toàn bộ các 
hoạt động được thực hiện từ khi tập hợp số liệu được thu thập đến khi nó 
đã được phân tích hoặc bằng tay, hoặc bằng máy tính. Quá trình xử lí số 
liệu bắt đầu bằng biên tập số liệu, tức là quá trình cơ bản “làm tỉnh” số 
liệu. Bước tiếp theo là quá trình mã hoá số liệu, là quá trình tuân theo 
một thứ tự : phát triển sổ mã hoá, kiểm tra trước số mã hoá, mã hoá và 
xác nhận số liệu đã mã hoá. Chương này cũng đã thảo luận về quá trình 
phát triển một sổ mã hoá và cung cấp một nguyên mẫu cho nó. Làm thế 
nào để phát triển các mã cho các câu hỏi mở và câu hỏi đóng cũng đã 
được mô tả rất chỉ tiết. Chương này cũng đưa bạn trải qua các bước mã 
hoá số liệu bằng cách đưa ra một ví dụ từ một đợt khảo sát. 


Mặc dù sự phát triển của cơ cấu phân tích còn được tiếp tục cho đến 
khi bạn kết thúc báo cáo, nhưng nó trợ giúp rất nhiều trong phân tích số 
liệu để phát triển cơ cấu đó trước khi bạn bắt đầu phân tích số liệu. 
Trong cơ cấu phân tích, loại phân tích được thực hiện (chẳng hạn như 
phân phối tần suất, bảng ma trận) và các thủ tục thống kê được áp dụng 
cũng đã được trình bày cụ thể. 


Về cơ bản, các máy tính giúp tiết kiệm sức lao động. Ứng dụng của 
chúng trong các thủ tục thống kê phức tạp và các thủ tục toán, xử lí câu 
chữ, hiển thị và trình bày bằng đồ thị các số liệu đã phân tích, giúp tiết 
kiệm thời gian và làm tăng tốc độ. Thống kê cũng rất cần nhưng không 
nhất thiết phải có trong 1 nghiên cứu. Về cơ bản, thống kê giúp bạn tạo 
nên sự phán đoán về số liệu, “đọc” nó, khám phá các mối quan hệ và sự 
phụ thuộc lẫn nhau giữa các biến, biết rõ độ lớn của mối quan hệ đang 
tôn tại hoặc sự phụ thuộc lẫn nhau và khoảng tin cậy trong những phát 
hiện của bạn. 
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Biên tập 


— 
Phỏng vấn Triển khai sổ Phát triển một 
mã kí hiệu chiến lược phân tích 


Bắng câu hỏi 
Kiểm tra trước Phân tích 


thăm dò quan trắc 
số mã kí hiệu 
Máy tính 


Phỏng vấn có chỉ dẫn 
Tư liệu thứ cấp 
Mã hoá số liệu 
Xác nhận số liệu Thông thưẻ 


Hình 14.3 : Các bước xử lí số liệu. 
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C⁄+ 5 


QUY TRÌNH XỬ LÍ THỐNG KÊ 
THÔNG DỤNG KẾT QUÁ 
THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG 


151 GIỚI THIỆU 


Chúng ta đã biết, một nghiên cứu có sức thuyết phục phải là nghiên 
cứu có định lượng hoá và như vậy, lẽ đương nhiên, kết quả của nó phải 
được xử lí thống kê, tìm số trung bình, độ lệch chuẩn, phương sai, độ tin 
cậy,... 


Đối tượng trình bày của cuốn sách này là những người học xong môn 
xác suất thống kê thí nghiệm cơ bản, nên ở đây không nhắc lại nữa mà 
chỉ xin bổ sung, áp dụng trong nghiên cứu môi trường. 


Thống kê môi trường là một môn toán học ứng dụng. Nó lấy lí thuyết 
xác suất làm cơ sở để nghiên cứu những số lượng chịu ảnh hưởng xen kẽ 
của nhiều nhân tố ngẫu nhiên tự phát (nhân tố ngẫu nhiên tự phát là 
nhân tố mà con người chưa có thể biết được nguyên nhân một cách 
chính xác). 


Thí dụ, khi đo pH một mẫu nước thì quá trình đo hết sức cẩn thận, 
song nếu đo nhiều lần kết quả vẫn không hoàn toàn giếng nhau. Sự 
không giống nhau đó được gọi là sai số, sở dĩ có sai số là do những nhân 
tố ngẫu nhiên tự phát mà ta không biết. 


Vậy, hiện tượng ngẫu nhiên như thế nào, tính chất của nó ra sao ? 


Thí dụ, gieo một đồng xu ð lần hoặc 7 lần thì tỉ lệ rơi sấp và rơi ngứa 
của đồng xu hình như không tuân theo quy luật nào. Nhưng nếu ta cứ 
gieo mãi hàng nghìn lần thì tỉ lệ đó xấp xỉ bằng 1 : 1, người ta gọi đó là 
quy luật về sự ổn định của tần suất. 


20A PPLNCKH 
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Một thí dụ khác, trên một ô vuông thí nghiệm nếu ta chỉ quan sát một 
vài cây thì thấy sự hơn kém về chiều cao là ngẫu nhiên, nhưng nếu ta 
quan sát nhiều cây thì sẽ phát hiện ra quy luật : số cây thấp nhất và cao 
nhất là ít nhất, số cây có chiều cao trung bình là nhiều nhất. Nếu đem 
phản ảnh mối quan hệ một bên là chiều cao cây và một bên là số lượng 
cây tương ứng lên đồ thị thì đồ thị biểu diễn sẽ là một đường cong hình 
chuông gọi là đường cong chuẩn. 


Đó là một số thí dụ về quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên, những 
quy luật biểu hiện qua thống kê mà ta quan sát được trên số lớn lần hiện 
tượng gọi là quy luật thống kê. Quy luật thống kê có tất cả những đặc 
trưng của các quy luật khác như : tính khách quan, tính tất nhiên, và 
tính phổ biến. Nó hình thành và phát huy tác dụng với sự quan sát trên 
số lớn các hiện tượng ngẫu nhiên cùng loại Như vậy phương pháp 
nghiên cứu thống kê môi trường ra sao ? 


Thống kê môi trường giúp cho người làm công tác nghiên cứu những 
phương pháp thu thập số liệu và phân tích những số liệu ấy. 


Khi nghiên cứu, cân xét xem : 


?1- Nên thu thập bao nhiêu số liệu là vừa và đủ để đạt được độ chính 
xác mong muốn trong kết luận và phải bố trí cách thu thập như thế nào 
để phù hợp với những quy tắc sử dụng để đúc kết sau này. Đó là những 
vấn để thuộc về quy tắc lấy mẫu thiết kế công tác điều tra và công tác 
thí nghiệm. 


2- Cách sắp xếp hệ thống hoá những số liệu đã thu thập được, đúc kết 
một cách cô đọng và đầy đủ ý nghĩa để vận dụng trong quá trình nghiên 
cứu về sau. 


3- Nghiên cứu quy luật biến thiên của các trị số quan trắc thực 
nghiệm để rút ra những nhận định tổng quát. 


4- So sánh nhiều đám đông số liệu với nhau, đánh giá mức độ chính 
xác của những chênh lệch giữa các đám đông số liệu ấy, xác định hai 
đám đông có khác nhau thực sự không. 


5- Xác định mối liên hệ giữa nhiều hệ thống số liệu, phát hiện tính 
chất và mức độ chặt chẽ của mối liên hệ ấy, tìm ra những phương trình 
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diễn đạt những quy luật thực nghiệm, cho phép tống quát hoá một cách 
định lượng những quan trắc thực tiễn. 


15.2 KHI NIỆM QuY TRÌNH THỐNG KÊ THÔNG DỤNG 


Những quy trình thông dụng là những quy trình đưa ra những lượng 
biến đổi ngẫu nhiên được sắp xếp một cách thông thường. Theo thông 
thường hoặc theo Gaussain, Sự sắp xếp ~ Một biểu đề hình chuông đối 
xứng - là một trong những mô hình xác suất quan trọng nhất trong các 
số liệu thống kê. Những lượng biến đổi ngẫu nhiên được sắp xếp một 
cách thông thường có xu hướng tăng lên một cách tự nhiên khi có nhiều 
những lượng biến đổi ngẫu nhiên liên tục và độc lập thêm vào. Ví dụ, 
một người bước những bước chân ngẫu nhiên từ điểm khởi đầu đến lúc 
kết thúc một khoảng theo hướng sắp xếp bình thường. Do vậy, có nhiều 
cách sắp xếp được trình bày trong phương pháp này có thế trở nên bình 
thường, hoặc gần như bình thường, khi những tham số của nó đạt đến 
những giá trị giới hạn. 

Những ví dụ của những quy trình chung đưa đến sự sắp xếp xấp xỉ 
theo thông thường bao gồm như sau : 


1. Một hộ cố gắng tiết kiệm 200 lít nước sinh hoạt một tuần. Mặc 
dù hộ này đã rất cố gắng để tiết kiệm đúng 200 lít/tuần, nhưng 
thỉnh thoảng số nước tiết kiệm ấy có khi lại ít đi một chút có 
khi lại nhiều hơn một chút. Đến cuối năm, người ta đã có được 
số nước tiết kiệm 10400 lít (52 tuần, 200 lít/1tuần). Một vài 
năm hộ này tiết kiệm nhiều hơn 10400 lít nhưng cũng có 
những năm ít hơn 10400 lít. Nếu quy trình này xảy ra trong 
một vài năm (hoặc nếu những hộ khác cũng làm theo cách như 
vậy). Sự sắp xếp của tổng số nước tiết kiệm hằng năm trong 
khu dân cư đó sẽ như thế nào ? 


2. Nghiên cứu ô nhiễm môi trường do chất đồng vị đặc biệt, một 
phân tử bắt đầu tại một số điểm trong không gian (từ gốc). 
Trong chốc lát trong một kích thước, phân tử đó có thể gia tầng 
kích thước một cách tuỳ ý về bên phải (thuận) hoặc về bên trái 
(nghịch). Sau 1000 lần dịch chuyển nhỏ tuỳ ý đó, vị trí của 
phân tử tính từ gốc được đo. Xác suất sắp xếp vị trí của phân tử 
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sẽ như thế nào ? Nếu giá trị của sự dịch chuyển gia tăng đó là 
#12ð và độ lệch chuẩn là 10n, thì sự sắp xếp vị trí cuối cùng 
của phân tử sẽ thế nào ? 


3. Trong Quan trắc môi trường một dòng sông, 30 mẫu xác định 
Cl (Chloride) được chọn lọc ở một vị trí khác biệt. Những 
nghiên cứu trước cho thấy rằng, độ lệch chuẩn của nồng độ Cl 
trong khu vực này là 25 mg/1, nếu một mẫu đạt được 30 lần có 
giá trị là 560 mg/l, làm thế nào chúng ta có thể tin chắc rằng 
giá trị trung bình đó đại diện cho giá trị thực của dòng chảy. 
Chúng ta có thể nói rằng có 95% khả năng hoặc thậm chí 99% 
khả năng là giá trị thực nắm trong vòng +10 mg/1 của giá trị 
quan sát. 


4. Nghiên cứu về lĩnh vực quan sát con người, 100 người làm việc 
trong một phòng rộng lớn có hiện diện CO (Carbon monoxide). 
Giả sử 12 người được chọn ngẫu nhiên vào một ngày riêng biệt. 
Sự hấp thụ CO của họ được đo trong hơn 8 giờ. Kết quả 12 mẫu 
cho giá trị 10,Bppm và độ lệch chuẩn là 1,9ppm. Chúng ta có 
thể nói rằng giá trị thực (nếu có nhiều người hơn được làm 
mẫu) nằm trong vòng 10,ỗ + lppm với 95% sự bảo đảm. 


Tất cả những tình huống trên, lượng biến đổi cuối cùng của sự cần 
biết — số tiền tiết kiệm, khoảng cách của phân tử từ gốc, sự tạo thành 
giá trị số học — được sinh ra bằng cách tính tổng của những lần 
quan sát. 


15.3 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHO QUY TRÌNH THÔNG DỤNG 


Nhiều lượng biến đổi được tìm thấy từ kết quả tự nhiên bằng cách 
tính tổng của nhiều thành phần không liên kết. Khi một thành phần 
riêng lẻ không được liên kết một cách thích đáng và phức tạp thì kết quả 
tổng có xu hướng chuẩn khi số của những thành phần bao gồm tổng đó 
trở nên lớn. 

Hai điều kiện quan trọng cho quy trình thông dụng là : (1) Tổng của 
nhiều lượng biến đổi ngẫu nhiên liên tục và (2) Sự độc lập của những 
lượng biến đổi ngẫu nhiên đó. 
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Một quy trình thông dụng có kết quả khi một số của những lượng biến 
đổi ngẫu nhiên liên tục không liên kết được thêm vào. 


15.4 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG TRONG 
KHO&đ HỌC MÔI TRƯỜNG 


15.4. DẠNG NGHIÊN CỨỬU ĐỊNH TÍNH 


Trong nghiên cứu quản trị môi trường, có những chỉ tiêu khó đo đếm, 
nên việc chỉnh lí số liệu chỉ có thể tiến hành được sau khi đã xác định rõ 
tiêu chuẩn phân chia tổ số liệu. Tiêu chuẩn phân chia tổ số liệu là đặc 
điểm định tính khác biệt giữa cá thể này với cá thể khác trong đám 
đông nghiên cứu. Để đề ta tiêu chuẩn chia tổ ta phải căn cứ vào mục đích 
nghiên cứu mà lựa chọn. Thí dụ, để đánh giá mức độ bệnh môi trường 
trong một cộng đồng dân cư, ta xác định tiêu chuẩn phân tổ cấp bệnh 
như : 


Cấp 0 : Người không bị bệnh. 

Cấp 1 : Người mới bị nhiễm bệnh (mức nhẹ). 

Cấp 2 : Người bị nhiễm bệnh nặng (khó chữa khỏi). 
Cấp 3 : Người bị nhiễm bệnh rất nặng (dễ bị tử vong). 


Trên cơ sở cấp bệnh được quy định, ta tiến hành sắp xếp số liệu. Đối 
với mỗi cấp bệnh ta ghi bên cạnh số lần gặp được gọi tần số. Dĩ nhiên, 
tổng tần số của các cấp bệnh bằng tổng số cá thể lấy ra nghiên cứu. Nếu 
ta gọi nọ, nị, nạ, nạ... là tần số của cấp bệnh và n tổng số cá thể lấy 
ra nghiên cứu ta sẽ có : 

họ + Iị +1 +nạ=n 


s7. ⁄z „Hg, nị, nạ, n 
Mặt khác, ta lại có các tỉ số -0; _l; 32; “3 
n n n n 


được gọi là tần suất của các cấp bệnh. 


Từ đó, ta lập một đẳng thức : “0,1,2 „ñạ _¡ 
n n nn 
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Ta có thể ghỉ tần suất dưới dạng tỉ lệ phần trăm : 


1o ,100 ; PLx100 : 82 x100 ; 23 x100. 
n lại n n 


Tổng các tỉ lệ phần trăm là 100. 
Bảng 15.1. Kết quả điều tra bệnh môi trường Q.8 TP.HCM 
(Lê Huy Bá, 2000). 


Cấp bệnh Tần số (n¡) Tần suất (p¡) Tỉ lệ % 
L q) (2) (3) (4) 
0 8 0,08 8 
1 74 0,74 74 
2 13 0,13 13 
3 õ an5 õ 
Tổng cộng 100 1,00 100 


Côt (1) cấp bệnh như đã nói ở trên. 
Gột (2) số cá thể trong từng cấp bệnh gọi là tần số (n). 


Trong đó : 


5` : là kí hiệu để nói lên một tổng gồm nhiều trị số, đọc là xích ma. 


¡ : là thứ tự tổ thứ nhất (cấp bệnh 0) đến tổ thứ k (cấp bệnh 3 trong 
thí dụ trên). 
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n¡ị : tần số của từng tổ. 
n  : tổng số cá thể nghiên cứu. 


Ta có thể đọc đại lượng 3` như sau : 
Tổng (hoặc xích ma) các trị số của đại lượng nị từ ¡ = 1 đến ¡ = k 
Ta có thể viết như sau : 
3.n¡ hoặc 5n, và đọc tắt là ' tổng n¿ hoặc xích ma nị. 
1 
Cột (3) tỉ số giữa số cá thể trong từng cấp bệnh (từng tổ) với tổng số 


cá thể nghiên cứu n gọi là tần suất của cấp bệnh (tần suất của tổ) kí hiệu 
bằng chữ p; với : 


II 
~ 


Ì 
p¡ =p hoặc được viết đơn giản là Ð p¡ 
1 


1 


Cột (4) tần suất tính theo phần trăm. 
Qua bảng 15.1 cho thấy mức độ nhiễm bệnh chủ yếu là ở cấp 1. 


15.4.2 DẠNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 
a- Với những loại số liệu có giá trị nguyên : 


Loại số liệu có giá trị nguyên là những số đo đếm được nhưng kết quả 
chỉ là những số nguyên. 


Thí dụ, để tìm hiểu tình hình số tăng trưởng của cây cỏ năng 
(Eleocharis Øưic¿s) chỉ thị cho mức độ chua phèn của sinh thái môi 
trường đất, chúng tôi tiến hành quan sát số nhánh đẻ của 500 bụi cỏ 
năng trên 1 ô thí nghiệm (bảng 15.2). 


Từ số liệu quan sát được, ta thấy số nhánh thấp nhất là 20 và cao 
nhất là 32. Để thành lập được bảng phân bố tần số, ta sắp xếp theo thứ 
tự tăng dần số nhánh làm tiêu chuẩn phân tổ và thành lập bảng như đã 
nói ở phần đặc tính định tính : 
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Bảng 15.2. Kết quả điều tra số nhánh đẻ cỦa cỏ năng trong ruộng 
thí nghiệm. 


Số nhánh đẻ Tần số (n;) Tần suất (p¡) Tỉ lệ (%) 
q) (2) (3) (4) 
20 0,004 0,4 
21 ị 0,000 0,0 
22 4 0,008 0,8 
23 17 0,034 3,4 
24 29 0,058 5,8 
25 51 0,102 10,3 
26 82 0,164 Ỉ 16,4 
27 143 0,286 28,6 
28 86 0,172 17,2 
29 55 0,110 11 
30 25 0,050 5 
đ1 5 0,010 
32 1 0,002 Khi 0,2 

Cộng 500 1,000 | 100 


Các cột : cho thấy cỏ năng hình thành nhánh khá tập trung, số nhánh 
để trung bình khoảng 27 nhánh. 


Nhìn vào dãy số liệu, ta khó tìm thấy được một quy luật về sự thay 
đổi chiều cao của ð0 cây. Để thấy rõ quy luật biến hoá đó, chúng ta phải 
ghép những cá thể có chiểu cao gần nhau thành từng tổ và lập bảng 
phân bố tần số. Song ở đây số liệu biến thiên liên tục nên vấn để đặt ra 
ở đây là nên phân đám đông số liệu trên thành bao nhiêu tổ. Kinh 
nghiệm cho thấy số tổ không nên ít quá và cũng không nên quá nhiều, 
mà tuỳ thuộc vào số lượng cá thể nghiên cứu nhiều hay ít để định số tổ 
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từ 6 đến 20. Vì nếu số lượng tổ ít thì khoảng cách giữa các tổ sẽ lớn và 
tính đại điện của giá trị giữa tổ sẽ kém, do đó rất khó thấy được chính 
xác quy luật diễn biến của hiện tượng. Trường hợp số tổ quá nhiều thì 
các trị số tính được chính xác hơn nhưng việc tính toán rất phiển phức 
và quy luật của hiện tượng nhiều khi không bộc lộ rõ nét. 


b- Với những loại số liệu có giá trị liên tục 


Một đại lượng X được gọi là biến thiên liên tục trong một khoảng nếu 
như X có thể nhận mọi giá trị nằm trong khoảng đó. Trong thực tế nếu 
£ có giá trị nguyên, nhưng các giá trị của nó sai lệch rất ít so với khoảng 
biến động của đãy số liệu quan sát được thì ta có thể xem là biến thiên 
liên tục. 


Thí dụ, để xác định độ đồng đều của quần thể tôm trong nghiên cứu 
môi trường nuôi tôm sú, đo chiều dài 50 con ngẫu nhiên, kết quả như 
trong bảng 15.3. 


Bảng 15.3. Chiêu dài thực đo của 50 con tôm sú trong thí nghiệm 


(mm). 
772 833 983 mù 865 845 
902 HE 725 8/5 915 925. 
743 830 866 825 730 
971 774 835 885 790 
810 794 815 835 | 82ã 
Ï— sø 825 905 715 = 885 
674 785 890 855 855 
932 925 845 | 865 965 
815 785 625 | 725 81ã 
865 845 865 | 895 865 
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Bảng 16.4. Phân nhóm số liệu điều tra ð0 con tôm sú trong thí nghiệm. 


Giới hạn tổ | Trị số giữa | Kết quả sát | Tần số(n;) | Tần số (p;) 
(2) (3) (4) (5) 
625 — 674 650 1 1 0,02 
675 — 724 700 2 2 004 | 
195 — T14 750 5 5 0,10 
775 — 894 800 11 11 0,22 
825-874 | 850 18 18 0,36 
875 — 924 900 9 9 0,18 
995 — 974 950 3 9 0,06 
975 — 1000 1.000 1 1 0,02 
50 100 


Theo Đô-xpe-khốp thì khi có : 
300 — 600, số liệu nên chia làm 6 ~ 7 tổ. 
600 — 1000, số liệu nên chia làm 7 — 8 tổ. 
Trên 1000, số liệu nên chia làm 8 — 15 tổ. 


Trong một số trường hợp cụ thể, ta có thể tham khảo công thức xác 
định số tổ của 


B. Rooke và Carruther như sau : 
K =5logn 
Trong đó K: là số tổ phân chia. 
n : số cá thể lấy ra nghiên cứu. 
Theo thí dụ trên thì : K = ðlog50 = 8,49. 


Số tổ phải là một số nguyên nên ta lấy giá trị gần đúng K = 8 và 
khoảng cách tổ : 


X — Xâ: 
CĂ< ẨÂmax — Ẩmin. 
K 
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Trong đó : C : là khoáng cách tổ. 
X„ax  : là trị số quan sát có giá trị lớn nhất. 
Xmin  : là trị số quan sát có giá trị nhỏ nhất. 
Trong thí dụ trên thì Xmax = 0,975 ; Xmin = 0,625. 
0,975 - 0,625 


eo 2 00/43 
8 


Để tiện cho việc tính toán, ta lấy C = 0,05 


Khi biết được số tổ và khoảng cách tổ, ta xác định được giới hạn tổ và 
tân số của từng tổ theo phương pháp kiểm phiếu như bảng 1ã.3. 


Giới hạn tổ ở đây đúng ra phải là những số liên tục, giới hạn trên của 
tổ thứ nhất phải bằng giới hạn dưới của tổ thứ hai và giới hạn trên của 
tố thứ hai phải bằng giới hạn dưới của tổ thứ ba và giới hạn trên của tổ 
thứ ba phải bằng giới hạn dưới của tổ thứ tư và giới hạn trên của tô thứ 
tư phái bằng giới hạn dưới của tổ thứ năm,.. 


0,825 0,675 0,725 0775 0,25 


Tổ 1 Tổ2 Tổ 3 Tổ 4 Tổ 5 


Hình 15.1 : Sơ đồ thể hiện giới hạn của các tổ đổi với những số liệu biến thiên 
liên tục. 


Nhưng để tránh sự nhầm lẫn các giá trị có trị số nằm ở ranh giới của 
cả hai tổ, không biết để ở tổ trên hay tổ dưới. Theo lí luận thì chúng có 
thể đặt ở tổ trên hay tổ đưới đều được, nhưng phải thống nhất trong quá 
trình lập bảng. Vì vậy người ta thống nhất rút đi một đơn vị của số lẻ 
cuối cùng như cột (1) ở bảng 15.4. Cột (2) là trị số giữa của tổ kí hiệu 
bằng chữ Xị được tính bằng công thức : 


Giới hạn trên của tổ + giới hạn dưới của tổ 
2 


Thí dụ : Tính giá trị giữa của tổ 1 : 


Xi 0,675 : 0,625 _ 0,650 


Xi= 
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Trong đó : 0,675 là giới hạn trên của tổ 1. 
0,625 là giới hạn dưới của tổ 1. 
0,650 là trị số giữa của tổ 1. 

Và các giá trị khác cũng tương tự như vậy. 

Cột (3) : kết quả quan sát được thành lập theo phương pháp kiểm phiếu. 

Cột (4), (5) như đã trình bày ở bảng 15.4. 

Khi trình bày số liệu bằng phân phối cần chú ý : 

Ta phải xác định các tổ và giới hạn các tổ một cách rõ ràng, sao cho 
các tổ không chồng lên nhau, tránh trường hợp không biết phải xếp một 
số liệu ở tổ trên hay tổ đưới. 

Các tổ nối tiếp nhau thành một dãy liên tục không để kẽ hở giữa hai tổ. 


Các khoảng cách giữa các tổ nên bằng nhau. Xác định giới hạn giữa 
các tổ nên tính sao cho các giá trị giữa của tổ là những số nguyên để tiện 
cho phép tính toán về sau. 


15.5 CáC TH8M SỐ XáC ĐỊNH MứC ĐỘ PHâN TáN Của Mẫu 


15.5. PHẠM VI BIẾN ĐỘNG 


Phạm vi biến động là khoảng cách giữa giá trị trên và giá trị dưới của 
mẫu được tính bằng công thức : 


R = Xasx — Xunin 
Do phạm vi biến động chỉ là khoảng cách, nên không thuận lợi cho 
quá trình nhận xét, do đó nó ít được sử dụng. 
15.5.2_ ĐỘ LỆCH CHUẨN MẪU 
€ó hai đãy trị số : (4) 9 138 17 21 95 
(2) 15 16 17 18 19. 
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(1) và (2) đều có số trung bình là 17 nhưng ở (1) sự hơn kém nhau 
giữa các trị số lớn hơn sự hơn kém nhau giữa các trị số ở (2). Hay nói 
cách khác là mức độ biến động dãy (1) lớn hơn mức độ biến động ở dãy 
(2). Như vậy số trung bình chưa đủ để nói lên bản chất của sự vật mà 
phải có một đặc trưng nào khác để thuyết minh mức độ biến động của 
dãy trị số quan sát. Số đặc trưng này gọi là độ lệch chuẩn mẫu. 


Độ lệch chuẩn mẫu là căn bậc 2 của tỉ số giữa tổng bình phương 
phương sai từ các trị số quan sát đến số bình quân mẫu với tổng số bậc 


tự do. 
` .—~ 
S- 3G -x” (6-ð) 
n-]l 
Trong đó : 
S : được gọi là độ lệch chuẩn mẫu, 
(n— 1) ; được gọi là độ tự do. 


Ta hãy dùng độ lệch chuẩn mẫu để xem xét sự biến động của hai dãy 
số liệu ở bảng 15.5. 


Bảng 16.5. Cách tính ŠS theo công thúc định nghĩa. 


Dãy (1)n =ð Dãy (2)n =5 

Œ, -X) ÑÑ- X”, X. |@;¡-X) (X; -X)? 
-8 ị 64 15 =) 4 
-4 16 16 vi 1 
0 0 17 0 0 
4 16 18 1 1 
8 64 19 2 4 

160 = = HIỆP 
, XI XU lệ ni, nu DU 
160 
Sq› = : =6,32 Sạ =vJc—~ = Lõ8 
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Kết quả tính ở bảng 15.5 cho thấy S/¡; lớn hơn S¿¿¡, chứng tỏ dãy (1) 
biến động hơn dãy (2). 


Từ công thức (6 — 5) ta rút ra một số nhận xét : 


Độ lớn của S tuỳ thuộc vào tống phương sai bình phương giữa trị số 
quan sát với số bình quân của chúng và độ lớn của đối tượng nghiên cứu. 


Độ lớn của dung lượng mẫu không làm thay đổi độ lớn của 8, nó chỉ 
nói lên mức độ chính xác của S. Nếu tài liệu đã qua chỉnh lí với X; là trị 
số giữa của các tổ và n¡ là tần số tương ứng của mỗi tổ thì : 


. .. 2 
qó I3 n;G; x) TT 
n~l 


Cũng bằng cách chứng minh như trên, ta có thể viết công thức 
(7 — 5) dưới đạng khác : 


S= cnn BC JÀhề: -@Œn¡X¡”:n 


(8— 5) 
n-—l n-Ì 


Với hai công thức (7-5) và (8-5) ở trên, ta không phải tính các số 
hạng G. Việc tính toán các số hạng này dài dòng mất nhiều công sức nên 


cần phải giảm nhẹ được quá trình tính. 


Để nắm được kĩ thuật tính độ lệch chuẩn ta lần lượt tìm hiểu các 
thí dụ : 


Thí dụ : Tính 3, S cho chiều dài con tôm theo số liệu đã chỉnh. 
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Bảng 15.6. Xóc định chiều cao bình quân oà độ lệch chuẩn cúa 50 
con tôm khảo sát. 


Tính theo công thức (8 — ã){X, = (X — Á) : C (A = 0,85, C = 0,05) 
ENiirsrariirrarinn 
ENHESL-EEiiEiiEsia 

|.4900 | | 9800. 
RE miii SE TE-IE-TIEeiro 
BEONIIRE-RI:7IL7”IIEENIETRIRMITR 
BEIMIIESILSIRDRRNIEHIER 
lam lam |m[ | 


S'nX, :n = 41,85 : ð0 = 0,837 


A + Ôn, : n)C = 
0,85 + (18 : 50)0,05 = 0,837 


~ (13) : 50].(0,05)? = 0,158 


Cần chú ý, trong tất cả các công thức tính G và 8 nếu gặp trường hợp 
tài liệu đã phân tổ, ta sẽ lấy giá trị giữa của tổ để làm đại điện cho toàn 
tổ. Điều này không làm giảm độ chính xác của giá trị được tính nếu 
khoảng cách của tổ hẹp. Trường hợp ngược lại nếu khoảng cách của tổ 
lớn thì kết quả tính toán sẽ sai lệch so với trị số thực của nó. Để khắc 
phục sai lầm này nhà toán học người Anh Shephard đã nêu công thức 
hiệu chỉnh sau : 


he = Sẵnh ~ => (9— 5) 
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Công thức trên chỉ dùng trong trường hợp mức độ chính xác chịu ảnh 
hưởng rõ rệt do việc phân tổ. Chẳng hạn : nếu hiện tượng đang xét có 
quy luật phân phối lí thuyết theo dạng chuẩn thì công thức hiệu chỉnh 
chỉ phát huy tác dụng khi n > (3.84/C4). 


Trong đó : 
8 : là độ lệch chuẩn chưa hiệu chỉnh. 
C : là khoảng cách tổ. 


15.5.3 HỆ SỐ BIẾN THIÊN CV% 


Độ lệch chuẩn lớn hay nhỏ không chỉ liên quan đến độ đồng đều của 
mẫu mà còn liên quan đến độ lớn của mẫu. 


Vì vậy để so sánh mức độ biến động của nhiều mẫu, người ra dùng hệ 
số biến động để so sánh. Hệ số biến động được tính theo công thức : 


V% - Š.100 (10 - ð) 
X 


Như vậy, hệ số biến động là một chỉ số nói lên mức độ biến động bình 
quân cho một đơn vị độ lớn tính bằng phần trăm. 


Nhờ có chỉ tiêu này mà ta có thể so sánh được mức độ biến động giữa 
các mẫu trên cùng một tiêu chuẩn. 


Đ, 


Thí dụ, ở mẫu một có chiều cao bình quân là 18em và S1 = 2cm, ở 
mẫu hai có chiều cao bình quân là 15em và 82 = 2em. 


Nếu ta chỉ đừng lại ở phần so sánh sai số tiêu chuẩn thì ta kết 
luận S1 = 82, có nghĩa là sự biến động giữa hai mẫu nghiên cứu là như 
nhau. Nhưng thực ra không phải như vậy. Nếu dùng chỉ tiêu hệ số biến 
động để so sánh thì ta thấy mẫu số 2 biến động nhiều hơn mẫu số 1. 
Thật vậy : 


V%; = -2 .100=11.11% 
18 


V%; = cN 100 = 13,33% 
1ỗ 


Trong một số trường hợp để tính hệ số biến động nhanh chóng, ta có 
thể áp dụng phương pháp sau : 
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Tính 3 = hR 
Trong đó R là phạm vi biến động. 
R = Xmax — min 


h là trị số phụ thuộc, ta có thể biết được qua dung lượng mẫu 
quan sát n như bảng sau : 


Bảng 15.7. Dung lượng mẫu quan trắc. 


n h n h n h | n h 
m 0,89 | 6 0,40 10 032 | 90 0,37 
{ 
3 | 0,59 Ị 7 0,37 12 | 0/31 30 0,25 
4 | 049 ' 8 0,35 14 | 029 | 40 0,22 
5 | 043 9 0,34 16 028 | 50 0,22 
Tĩnh Xe (Xu <Xuung)78 (11-5) 
Và V% =G 


Thí dụ, lấy số liệu ở thí dụ xác định chiều đài 50 con tôm sú thí 
nghiệm : 

Có Xmax = 0,980 ; Xmịn = 0,695 ; n = 50 

Như vậy : R = 0,980 - 0,625 = 0,355 

Nếu n = ð0 thì h = 0,22 

Do đó : 8 = 0,22 x 0,355 = 0,0781 

X = (0,980 + 0,625) : 2 = 0,802 (12 - 5) 
Và V% = G 


Qua cách tính V% theo công thức (12 — 5) cho thấy, so với cách 
tính trực tiếp ở bảng 15.5 thì kết quả có sai nhưng việc tính toán nhanh 
hơn nhiều. Người ta đã chứng minh được rằng cách tính theo công thức 
(12 — 5) chỉ chính xác hoàn toàn khi đối tượng nghiên cứu là một tổng 
thể ổn định và dung lượng mẫu quan sát đủ lớn. Do vậy, nó chỉ được ứng 
dụng khi nào yêu cầu độ chính xác không cao. 
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15.5.4_ NHỮNG KHOẢNG TIN CẬY 


Bằng những khái niệm mở rộng, chúng ta có thể đưa ra được một tiến 
trình chung với nhiều ứng dụng đặc biệt. Những khái niệm trên không 
tác dụng trong trường hợp chúng ta biết được giá trị trung bình G và sự 
biến thiên của giá trị số gốc mà mẫu có được, với thông tin này chúng ta 
có thể tính xác suất mà giá trị mẫu quan sát được nằm trong một số giới 
hạn xác định của giá trị số. Do đó, nếu chúng ta tính giá trị mẫu G từ 
tập hợp n quan sát, ta có thể sử dụng biểu thức để đoán được giới hạn 
trong giới hạn của giá trị thực với xác suất là 0.95. Ta có phương trình 
chung như sau : 

P€X - đ < bọ <X+d)=p 


Xác suất p được gọi là mức độ tin cậy, được hiển thị là CL và thường 
cho ra một số phần trăm. Đó là CL = 100p. Giới hạn kết quả được gọi là 
những khoảng tin cậy. Giá trị CL 90%, 95% và 99% là hoàn toàn phổ 
biến. Trong trường hợp được biết, giá trị của d cho CL tương ứng được 
tóm tắt ở bảng 15.8. 


Bảng 15.8. Múc độ tin cậy uà khoảng tín cậy tương ứng cho trường hợp được 
biết giá trị G, được bắt nguôn từ định lí giới hạn giữa. 


Mức độ tin cậy (CL) Khoảng tin cậy 
100p | +ủ 
90% + 165. 
95% + 1.96 mn 
ø 99% + 2.58 12 


Ví dụ bảng trên, 30 quan sát được chọn lọc trong việc nghiên cứu ở trạm 
quan sát dòng chảy có trị số ô nhiễm là 560mg/!. Từ những phương pháp đo 
đạc trước đây, trong cùng một điểu kiện, cùng một địa điểm, ta kết luận 
rằng, độ lệch chuẩn là 25mg/!. Những điều tra viên muốn biết giá trị thực có 
thể nằm trong giá trị quan sát được như thế nào. 
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Có phải giá trị thực nằm trong khoảng (10mg của giá trị quan sát 
với 95% sự chắc chắn ? Sử dụng biểu thức của khoảng tin cậy 95% ở bảng 
15.8, ta có như sau : 


_ G 25 
x‡1.96—2 =560+(1.96)-— = 560 + (1.96)(5.48) = 560 + 8.9 
vn v30 
Do đó, người điều tra có thể tin chắc 95% rằng giá trị thực nằm trong 
giới hạn từ 560 - 8.9 = 551,1mg/ đến 560 + 8.9 = 568,9mg//. Bởi vì 
khoảng tin cậy 95% là (8.9mg/f, nên giá trị thực nằm trong giới hạn hẹp 
hơn (10mg với ít nhất 95% chắc chắn. 


Có phải giá trị thực nằm trong khoảng (10mg của giá trị quan sát 
với 99% sự chắc chắn ? Sử dụng biểu thức của khoảng tin cậy 99% ở bảng 
15.8, ta có như sau : 


— Ø P) 
x‡+9.58—U =560 + (2.58)-— = 560 + (2.58)(5.48) = 560 + 14.1 
vn 430 


Với cùng một dữ liệu, người điều tra có thể tin chắc 99% rằng giá trị 
thực nằm trong giới hạn trên 560 — 14.1 = 545.9mg// và dưới 
560 + 14.1 = ð74.1mg/i. Vì thế, câu trả lời là “không” và giá trị thực 
không nằm trong giới hạn tin cậy mong muốn là 10mg/ với 99% sự chắc 
chắn. Độ tin cậy 95% là 8.9mg/, nên giá trị thực nằm trong giới hạn hẹp 
hơn 10mg với ít nhất 95% chắc chắn. Do vậy, trong vấn đề này, khoảng 
tin cậy nằm trong giới hạn mong muốn là 10mg/ của giá trị quan sát tại 
mức độ tin cậy là 95% mà không phải là 99%. 


Để mính hoa việc sử dụng sự sắp xếp t-Student để tính toán khoảng 
tin cậy. 


Ví dụ, trong trạm nghiên cứu môi trường, sự hấp thụ CO được đọc từ 
12 người được làm thí nghiệm với mức trung bình x = 10.5ppm và một 
độ lệch chuẩn quan sát s = 1.6ppm. Khoảng tin cậy 95% của giá trị quan 
sát với giá trị thực là gì ? Từ đường cong biểu đổ ở mức độ tin cậy 95% 
với n— l= 12-— 1= 11 độ tự do (hình 15.2), ta có t = 2.2. Thay vào giá 
trị mẫu quan sát được 10.5ppm trong biểu thức trên cho khoảng tin cậy 
với sự sắp xếp t-Student với các giá trị s, t và n, ta có kết quả sau : 
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P(10.5—2.3-LỔ. <uạ <10.5+ 9.9L | ~ 0.95 


v12 v12 
P(10.5-— 1.2 < nọ <10.5 +1.2] = 0.95 


Từ kết quả này, giá trị thực nằm trong giới hạn 10.5 — 1.2 = 9.3ppm 
và 10.5 + 1.2 = 11,7ppm với xác suất 0.95. Nếu người điều tra so sánh 
kết. quả này với tiêu chuẩn sức khoẻ 9ppm, anh ta có thể tin chắc 95% là 
trung bình của 100 người trong phòng là ở tiêu chuẩn trên, một vấn đề 
mà có thể liên quan đến anh ta. 


Từ kết quả khoảng tin cậy là (1.2ppm, nó rộng hơn khoảng tin cậy 
l1ppm mà người điều tra có nhu cầu. Do đó, anh ta có huỷ bỏ sự tìm thấy 
này khi sự chính xác không thoả đáng. Tăng kích thước mẫu sẽ làm 
giảm độ rộng của khoảng tin cậy, nhưng chúng ta không thể nói chính 
xác bao nhiêu người nên làm thí nghiệm, bởi vì chúng ta chưa biết giá 
trị độ lệch chuẩn sẽ được quan sát với độ lớn của mẫu. Một cách tiếp cận 
sự thực hành tốt là sử dụng độ lệch chuẩn hiện tại để tính số lượng mẫu 
được chọn lọc, thêm vào một vài mẫu phụ và lặp lại thí nghiệm. Khoảng 
tin cậy 90% và 99% có thể được tính cho vấn để này sử dụng cùng một 
biểu thức trên, ngoại trừ giá trị t được đọc từ những đường cong khác ở 
hình 15.2. 


13,0 

11,0 

9,0 
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s [tf 
GL=0,95 

30 \0I0000f0tttiTi TU 

1,0 
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80 90 100 


Hình 15.2 : Phác hoạ hệ số t như một hàm số của độ tự do n-1 từ sự sắp xếp t-Student. 
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15.5.5_ TÌM ĐỘ TIN CẬY t 


Trong một số nghiên cứu, người ta dùng chỉ số t để kí hiệu độ tin cậy 
sự sai khác giữa nhóm nghiên cứu với nhóm đối chứng hay tìm sự khác 
nhau đáng tin cậy giữa 3 đãy số liệu của hai đại lượng đem ra so sánh. 
Sau đây là một thí dụ minh hoạ đơn giản (nguồn : Phỏng theo Nguyễn 
Văn Lê, 2001). 


Trong thực nghiệm một phương pháp xử lí ô nhiễm, xác định hiệu quả 
xử lí nước đối với chỉ tiêu DO, theo đôi 25 mẫu phân tích của 2 nghiệm 
thức : có xử lí (nhóm 2) và không xử lí (nhóm 1 - đối chứng), các kết quả 
kiểm tra đợt đầu như sau : 


Nhóm 1 Nhóm 2 


Bước 1. So sánh các số trung bình ` và» ở 2 nhóm và xem sự sai 
khác là bao nhiêu : 


= ~Íxi 338 
*o =—. 


=—=l3,32 
n 25 
ä - LñX¡i _ 298 _ị 8 
MS p4 VAN Cà 


d = |13,32~11,8 |=1,ð2 


Bước 2. Tính phương sai Œ và G. Muốn tính ta phải lập 2 bảng số 
liệu sau. 
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a. Đối với nhóm 2: 


Xi f xi (xị - x) (x¡ - x)? | (xị-x)#§ 
`—— 
10 1 10 —3,32 11,02 11,02 
11 3 33 -2,32 5,38 16,14 
12 4 48 1,32 1,74 6,96 
18 7 91 -0,32 9,10 0,70 
14 3 42 0,68 0,46 1,38 
15 3 45 1,68 2,82 8,46 
16 4 64 2,68 | 7,18 28,72 
>=25 333 | 5.=78,36 


b. Đổi với nhóm †1: 


Xị f xiỈ (x; -x) (x; - x)? (xị - x)Êf 

10 10 100 -1,8 3,24 32,40 

11 2 29 -0,8 0,64 1,28 

12 3 36 0,2 0,04 0,12 

13 4 52 19 144 | 5,76 ¡ 

14 3 42 2,2 484 ¿ 14,52 

lỗ 2 30 3,2 10,24 | 20,48 

16 1 16 4,2 17,64 J 17,64 
>=25 | 298 Y=92920 ` 
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"TU NG Y. 
sộ - >0 x) -_13.36 _ 3 no 
n~1 24 
mẻ 
sỹ - XñŒ x) _ 92.20 _ nạn 


n-—1 24 


Bước 3. Tính độ tin cậy t theo các số liệu thực nghiệm. 


tẻ d _- X2 — XI — X2—KXI 
F mạ : 5 2 s2 s2 
mịạ+m2 xIL. *32 
ñnỊ Tạ 
—_ 152 152 152 153 
885 306 692 0.25 0,5 
25 25 25 
t=3,04 


t : Độ tin cậy ; 

d : Hiệu của 2 trung bình cộng ; 
mạ : Sai số của hiệu ; 

mạ : Sai số của G ; 

mạ : Sai số của G; 

Công thức chung m = G ; 


n là số cá thể nghiên cứu. 


Bước 4. Tra bảng Student để so sánh giá trị t thực nghiệm với giá trị 
t lí thuyết trong bảng. Trong bảng Student, khi so sánh 2 dãy số liệu 


thực nghiệm và đối chứng, ta có : 


N=nị+na-2=25 +25-2=48 


Từ N này ta tra bảng Student để tìm các giá trị của t ứng với các mức 


xác suất nhất định và tiếp tục biện luận. 


Để thấy rõ, tác giả giới thiệu tóm tắt 2 bảng Student có ở các sách 


thống kê để giúp chúng ta đủ hiểu. 
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Bảng Student (dạng ]) : 


P| 0,95 | 099 ` 
N 

3 12/7 17 | 219 | 3,939 | 
3 4,30 | 9,93 18 | 211 | 290 ! 
4 3,18 | 5,84 19 | 2/10 | 2,88 ; 
5 2/78 | 4,60 ¡ 20 | 2,093 | 2,861 
6 2/57 | 4.03 | 25 | 2,064 | 2,997 
7 2/45 | 3/71 30 Ì2/045 | 2,756 
8 237 | 3,50 35 | 2,032 | 2,729 
9 231 | 3,36 40 | 2,023 | 2,708 
10 2/26 | 3,25 45 | 2,016 | 2,692 
11 2/23 | 3,17 B0 | 2,009 | 2,679 
139 2,20 | 3,11 60 | 2,001 | 2,662 
13 2,18 | 3,06 70 | 1,996 Ì 9,649 
14 216 | 3,01 80 | 1,991 | 3,640 ¡ 
15 2/15 | 3,98 90 | 1,987 | 2,633 
16 2/13 | 3,95 100 | 1,984 | 2,627 


Bảng Student (dạng TT) : 


1 12,7 | 63,7 18 

2 43 | 9,9 | 31,6 14-15 | 2,1 | 3,0 41 
3 3,2 | 5,8 | 12,9 16-17 | 2,1 | 2,9 4,0 
4 2,8 | 4,6 8,6 18-20 | 21 | 2,9 | 3,9 
5 2,6 | 4,0 6,9 21-24 | 21 | 2,8, 3,8 
6 24 | 3,7 6,0 25-28 | 2,1 | 2,8 ä, 
Vị 24 | 3,5 5,3 29-30 | 2,0 | 2,8 3,7 
8 23 | 3,4 5,0 31-34 | 2,0 | 2,7 3,7 j¡ 
9 23 | 8,3 4,8 35-42 | 2,0 | 2,7 3,6: 
10 2/2 | 3,2 4,6 43-62 | 2,0 | 2,7 35 - 
11 2/2 | 8/1 4,4 63-175 | 2,0 | 2,6 3.4 
12 22 | 3,1 4,3 >176 | 2/0 | 26 3,3 
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Trên bảng Student (đạng II), ở cột NÑ = từ 43 đến 62, ta được 3 giá trị 
của t ứng với 3 mức xác suất : 


tị = 2 (P=0,95) 
tạ = 2,7 (P=0,99) 
tạ = 3,5 (P=0,999) 


Vì giá trị của t thực nghiệm = 3,04 > t bảng = 2,7, ta kết luận rằng sự 
sai lệch về điểm số trung bình của nhóm thí nghiệm và nhóm đối chứng 
là đáng tin với xác suất 99%. Hay nói cách khác, hiệu quả xử lí ô nhiễm 
làm tăng DO nguồn nước ở mức độ đáng tin cây 99%. 


15.6 NG DỤNG VàO NHữỮNG VấN ĐỀ MÔI TRƯỜNG 


Tính toán khoảng tỉn cậy từ một tập hợp quan sát sử dụng phương 
pháp mô tả là trung thực. Tuy nhiên, đữ liệu chất lượng môi trường 
thông thường là khác thường, điểu đó làm cho các nhà nghiên cứu đặt 
giả thiết về những kĩ thuật mà nó dựa vào. Ví dụ, việc đọc hàng giờ chất 
lượng nước hoặc chất lượng không khí xung quanh thường có một vài sự 
phụ thuộc mạnh mẽ. Do đó, nồng độ quan sát trong một giờ riêng biệt 
không phụ thuộc vào nổng độ quan sát vào giờ tiếp theo. Vì sự tương 
quan tuần tự như vậy, sự quy tụ về phía trung bình thông thường hướng 
đến dân hơn những biểu thức dự đoán trên. Làm sao sự tương quan như 
vậy làm thay đối những khoảng tin cậy được tính toán từ những dữ liệu 
môi trường này ? 


Ott và Mage đã giải thích vấn để tính toán khoảng tin cậy từ dữ liệu 
môi trường không khí xung quanh được biết phụ thuộc. Họ quan sát hàng 
năm nông độ CO xung quanh được đo tại San Jose, CA, trạm quan sát 
không khí (giai đoạn 12 tháng từ ngày 1 tháng 6 năm 1970 đến 
31 tháng 5 năm 1971). Mặc dầu một năm bình thường có 8760 giờ, 
187 sự quan sát bị bổ lỡ, trung bình CO đọc được chỉ cho 8573 giờ. 
Những sự quan sát bị bỏ lỡ thường do sự định kích cơ thiết bị và bảo trì, 
tuy nhiên sự cài đặt đữ liệu này khá đầy đủ với 97,9% toàn năm. Hơn nữa 
187 sự quan sát bị bỏ lỡ đó đường như được sắp xếp bằng nhau suốt năm. 
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Biểu đồ sự quan sát CO năm này (hình 15.3) trình bày một phương 
thức đơn và một đường cong thuận. Khi những tần số tích luy tồn tại từ 
những biểu đổ này được phác hoạ bằng giấy lượng logarit - xác suất 
(hình 15.3), đường cong xuất hiện thẳng một cách tương đối, biểu diễn 
một sự sắp xếp lognormal. Xúc tiến sự phân tích của dữ liệu này bởi 
những tác giả đưa ra sự tương quan đáng kể. Nếu chúng ta xử lí năm của 
những sự quan sát như là một quần thể gốc mà từ đó một mẫu đã được 
vẽ, thì giá trị quần thể được tính là G = 3,537 ppm, và độ lệch chuẩn 
quần thể được tính = 2,271ppm. Bởi vì được biết có thể sử dụng ví dụ 
-Monte Carlo. Để vẽ những ví dụ ngẫu nhiên của nhiều kích thước từ 
quần thể này và thấy được như thế nào giá trị của những ví dụ này nằm 
trong cùng với giá trị thực G. Bởi vì G được biết có thể thấy được độ lệch 
chuẩn thế nào của những giá trị quan sát đúng với dự đoán bởi công thức 
khoảng tin cậy dựa trên giả thiết phụ thuộc. 
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9 9 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
AIIIIli li THÍ lIIIIIIIllE 
MI lÌ PP TII[Í Ì IIIll l 
? ÌÌÌ ¡ik/0/THỦMHUIHIIUHMHNM 
1 | 1 


12 5 10 20 30 90 100 


Hình 15.3 : Phép tính logarit - xác suất phác hoạ nồng độ CO quan sát được hằng giờ 
trong một năm tại San Jose CA, trạm quan trắc không khí. 
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Để làm những sự so sánh này, Ott và Mage đã viết một chương trình 
máy tính mà việc đầu tiên là chọn lọc ngày trong năm ngẫu nhiên và 
tiếp theo là chọn lọc giờ trong ngày ngẫu nhiên. Bằng cách tiếp cận này, 
việc đọc CO mỗi giờ trong năm có một cơ hội như nhau hoặc được chọn 
lọc giống nhau. Mỗi lần một giờ riêng biệt được chọn lọc, nó không thể 
được chọn một lần nữa, do đó lấy mẫu “không có sự thay thế”. Họ đã 
kiểm tra 4 kích thước mẫu khác nhau, n = 9, n = 36, n = 144, và n = 576 
chứa 1000 nhóm của mỗi kích thước. Đối với mỗi nhóm của mẫu họ tính 
toán giá trị số học, do vậy đưa ra 1000 giá trị cho nhóm có kích thước là 
9, 1000 giá trị cho nhóm có kích thước 36 và tiếp tục. Khi họ phác hoạ 
những giá trị quan sát, bằng chứng là không có đường cong thuận, sự sắp 
xếp trở nên hẹp hơn khi kích thước mẫu gia tăng. 


500 500 :——=——= 
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400 400 { 
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(c) CO, ppm (d) GO, ppm 


Hình 15.4 : Biểu đồ của những giá trị của 1000 nhóm của mẫu có kích thước n ngẫu 
nhiên được chọn lọc từ tập dữ liệu CO San dose, theo sự sắp xếp chuẩn 
(a):n = 9, (b}: n = 36, (c) : n = 144, (d) : n = 576 (nguồn Ott và Mage). 
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Bảng 15.9. So sánh tham số dự đoán uà tham số quan sát trong một 
năm của nông độ CO quan sát được tại San Jose. 


Giá trị u(ppm) Độ lệch chuẩnơ(ppm)  ¡ 
` Thườn Quan sát In Dư đoán Quan sát | 

_ được ï được 

L—- 

9 3.537 3.ð12 — 0.757 0.761 

36 í 3.537 #ì 3.505 0.379 0.371 
144 3.537 3.529 0.189 0.184 ï 

— 
576 dÌI= 3.537 | 3.538 0.0946 0.0920 


Trung bình của tất cả các giá trị trong mỗi nhóm (bảng 15.9) đều gần 
với tất cả các giá trị thường của 3.537 ppm, được dự đoán bằng biểu thức 
CLT cho quy trình trung bình. Những biểu thức dự đoán độ lệch chuẩn 
của các giá trị như sau : 


GỤ 2201 
vn vn 

hi độ lệch chuẩn được dự đoán bằng biểu thức này, được so sánh với 
độ lệch chuẩn quan sát được của những giá trị trong bảng 15.9 cực kì 
thoả mãn (tốt hiển nhiên). Ví dụ, đối với nhóm kích thước 9, CLT dự 
đoán độ lệch chuẩn của 0.7ð7ppm và độ lệch chuẩn quan sát được của 
1000 giá trị là 0.761ppm. 


ö= 


Một cách đồ thị để đánh giá hai biến đồng ý gần như thế nào là để 
phác hoạ chúng trên mặt phẳng ngang và đường tuyến tính cắt thẳng 
góc giấy kẻ. Nếu điểm kết quả nằm gần đường 45° trên giấy kẻ, thì 
chúng gần bằng nhau ; đó là : x = y. Nếu sự thí nghiệm mẫu ngẫu nhiên 
của độ lệch chuẩn của Ott và Mage (trục y) được phác hoạ ngược với định 
lí dự đoán CLT (trục x), tập hợp những điểm nằm lân cận với đường 45° 
hợp lại gần như đường thẳng (hình 15.5). 


Chương f5. QUY TRÌNH XỬ LÍ THỐNG KÊ THÔNG DỤNG KẾT QUÁ THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG. 333 


Trong hình 15.4, đường cong đều cho sự sắp xếp chuẩn đã được 
chồng lên qua bốn biểu đồ. Giá trị và biến của những sự sắp xếp chuẩn 
được dự đoán bởi định lí từ CLT trong bảng 15.9. Những kết quả này cho 
thấy rằng, mặc dù đữ liệu chất lượng không khí không độc lập và xấp xỉ 
lognormal, những giá trị số được vẽ từ những sự quan sát sử dụng mẫu 
đại điện cho kích thước từ 9 đến 576 xấp xỉ chuẩn và tuân theo những 
công thức giống nhau như CLT, đó là một sự xấp xỉ tết. Sự liên quan 
thực hành quan trọng là, cho kích thước mẫu từ nhỏ đến trung bình, 
những công thức được dẫn xuất ra cho sự quan sát độc lập có thể được sử 
dụng để tính khoảng tin cậy cho những dữ liệu chất lượng không khí, 
mặc dù chúng không độc lập. 
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Hình 15.5 : Độ lệch chuẩn, được dự đoán bởi định lí giới hạn giữa (CLT) ngược với độ 
lệch chuẩn của giá trị số của nhóm 1000 chọn lọc ngẫu nhiên của kích thước mẫu n 
(Nguồn : Ơtt và Mage, 1997). 

Sự trùng nhau giữa kết quả CLT dự đoán và quan sát được cung cấp 
một cơ sở cho việc tính toán khoảng tin cậy về giá trị trong trường hợp 
giá trị và biến được biết. Sử dụng biến của trạm quan trắc không khí 
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San dJose, ta có thể tính khoảng tin cậy cho những giá trị khác nhau của 
n (bảng 1õ.5), sử dụng biểu thức ở bảng 15.9. Đối với n = 9, giá trị quan 
sát sẽ trong khoảng +1.ðppm (thực tế trong khoảng +1.48ppm) của giá 
trị thực phổ biến với p = 0.95. Chỉ sử dụng 9 mẫu sắp xếp đều nhau 
trong cả năm sẽ cho kết quả là xấp xỉ +2ppm (thực tế là +1.94ppm) của 
giá trị thực tế với 99% chắc chắn. Đối với n = 36, giá trị mẫu sẽ trong 
khoảng ‡+lppm (thực tế trong khoảng +0.97ppm) của giá trị thực với 99% 
sự chắc chắn. Một mẫu với kích thước 144 được bảo đảm rằng kết 
quả giá trị là +0.5ppm (thực tế +0.49ppm) của giá trị thực với 99%. sự 
chắc chắn. 


Bảng 15.10. Khoảng tin cậy cho nồng độ CO (ppm) từ nhóm mẫu của 
hích thước khác nhau, dựa uào đữ liệu San lose. 


Mức tin cậy 
L = 0.90 0.95 0.99 
9 + 1.25 + 1.48 l| + 1.94 
| 36 + 0.62 +0.74 + 0.97 
144 +0.31 +0.37 Mi + 0.49 : 
576 + 0.16 + 0.19 + 0.24 


Những kết quả cho thấy rằng số lượng mẫu yêu cầu cung cấp sự ước 
tính chính xác của giá trị, đựa vào dữ liệu San Jose, nhỏ một cách ngạc 
nhiên. Sự chính xác cao từ kích thước mẫu nhỏ này được tạo nên bởi độ 
lệch chuẩn của tập hợp đữ liệu San .Jose nhỏ một cách tương đối. Tới độ 
nào những kết quả tìm kiếm này ứng dụng vào những thành phố khác ? 


157 KHI QUấT HOÁ NHỮNG ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG 
của Các THäNH PHỐ KHáC 


Có chăng một cách để ước tính những khoảng tin cậy hẹp ứng dụng 
vào những thành phố khác là để so sánh với đữ liệu CO ở San Jose với 
tập hợp dữ liệu từ những thành phố U.S. Để làm sự so sánh này, Ott 
và Mage phác hoạ trên biểu đồ giá trị hàng năm và độ lệch chuẩn của 
nồng độ CO trung bình một giờ từ 83 trạm quan trắc không khí trong 
74 thành phố (hình 15.6). Giá trị nổng độ CO hằng năm sắp xếp từ 
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0.9ppm ở Magna, đến 17.5ppm ở thành phố New York, với giá trị trung 
bình toàn bộ của tất cả các thành phố là 3.66ppm. Độ lệch chuẩn tương 
ứng được sắp xếp từ 1.0 ppm ở Magna đến 9.5ppm ở New York, với độ 
lệch chuẩn trung bình là 2.48ppm. Giá trị và độ lệch chuẩn của nông độ 
CO trung bình một giờ tại trạm quan trắc không khí ở San Jose 
(x = 3.54ppm ; s = 2.27ppm), do vậy, tương tự với giá trị và độ lệch 
chuẩn trung bình của tất cả các vị trí quan trắc của US. 


Dữ liệu ở San .Jose không những phải được so sánh với giá trị trung 
bình ở US mà còn với những giá trị tột bậc. Biểu đồ ở hình 15.6 chỉ ra 
rằng, sự sắp xếp của những giá trị và độ lệch chuẩn là tương đối nhỏ. Nếu 
một xếp hạng 83 độ lệch chuẩn với 83 trạm quan trắc từ cao nhất đến 
thấp nhất, 94% là ít hơn ðppm, 84% là ít hơn 4ppm. Sử dụng 5ppm như là 
94% giá trị và 4ppm như là 84% giá trị, chúng ta có thể ứng dụng công 
thức CLT để tính khoảng tin cậy cho những trường hợp tột bậc. 
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Hình 15.6 : Nồng độ trung bình cộng hằng năm (trên) và độ lệch chuẩn (dưới) của CO 
trong 83 trạm ở các thành phố của Hoa Kì năm 1972. (Nguồn : Otto,1978) 
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Xem xét 144 mẫu được chọn lọc ở mỗi nơi của 83 vị trí. Trong 86% của 
những trường hợp này, khoảng tin cậy sẽ bằng hoặc ít hơn theo kết 
quả sau : 


 __ lei . 4 — 
X+1.96—=— =X+1.96—— - X+0.65ppm 
V144 v144 k 


Tương tự, trong 94% vị trí ở U.S, khoảng tin cậy sẽ bằng hoặc ít hơn 
như kết quả sau : 


_- Sọ _—" 5 — 
Xz1.96 =X+1.96——— =X+0.82ppm 
v144 144 z 


Như vậy, với 100 mẫu, 94% vị trí những trạm quan trắc U.S sẽ có 
khoảng tin cậy với giá trị bằng hoặc ít hơn +1ppm. Khoảng tin cậy của 
một vài kích thước mẫu khác được tính ở bảng 15.5. 


Bảng 16 11. 95% khoảng tin cậy cho 83 uị trí quan trắc môi trường. 


86% vị trí 94% vị trí 
n 
(ppm CO) (ppm CO) 
- l J 
9 +2,61 +3.96 
: l " 
36 +1.31 +1,63 
100 + 0.78 lữ + 0.98 
144 + 0.65 + 0.83 
r VN 
576 + 0.33 +0.41 1 


Từ những kết quả tìm thấy, xuất hiện việc sử dụng số lượng mẫu rất 
nhỏ để xác định số trung bình cộng. Đối với những trạm quan trắc được 
xem xét trên, chỉ có 100 mẫu thích hợp trong ít nhất 94% trường hợp để 
xác định nồng độ hằng năm thực tế với 95% chắc chắn sự chính xác thu 
được +lppm (thực tế +0.98ppm). Sự chính xác cao cho kích thước mẫu 
nhỏ này xảy ra bởi vì độ lệch chuẩn tại những trạm quan trắc là quá 
nhỏ. Những kết quả này là rất quan trọng cho sự cân bằng giữa việc 
chọn lọc nhiều quan sát tại một vị trí đơn lẻ hoặc việc chọn lọc chí một 
vài quan sát tại một số vị trí lớn, Nếu nhiều vị trí có thể được quan trắc 
chính xác thích đáng với chỉ một vài mẫu, thì thông tin không gian lớn 
hơn trong những nồng độ ô nhiễm có thể được chọn lọc cùng giá. Nếu 
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những ô nhiễm khác ngoài CO có độ lệch chuẩn hằng giờ nhỏ, thì nhiều 
địa phương có thể được lấy mẫu với giá khiêm nhường và với sự chính 
xác thích hợp. 


Bởi vì những ánh hưởng sức khoẻ đối lập của CO thường được liên 
quan đến nồng độ cao hơn xuất hiện qua những thời hạn ngắn, sự quan 
tâm thường được hướng đến cao nhất là 8 giờ hoặc nông độ trung bình 
một giờ hơn là giá trị hằng năm. Tuy nhiên, đối với khuynh hướng 
nghiên cứu chất lượng không khí -— ví dụ, sự thay đổi chất lượng không 
khí trước và sau khi một đường cao tốc được xây dựng dài hạn (trung 
bình 6 tháng hoặc trung bình vài năm) có thể là điều quan trọng hơn là 
nồng độ ô nhiễm CO cao nhất 1 giờ hoặc nông độ trung bình 8 giờ. 


Simpson (2001) đã chỉ ra rằng, những mẫu được chọn lọc trong suốt 
thời gian từ 8 giờ sáng đến ð giờ chiều không thể diễn ra cùng một hành 
vi như những mẫu được chọn lọc trong suốt thời gian nghỉ ngơi hằng 
ngày và vì thế không phản ảnh đúng mức nông độ trung bình dài hạn. 
Theo như ghỉ chép của Ott và Mage cách tiếp cận lấy mẫu mong muốn 
nhất cho việc xác định một nồng độ trung bình hằng năm yêu cầu là : 
“., mỗi ngày trong năm có một eơ hội như nhau được chọn cho việc đo đạc 
và mỗi giờ trong ngày có một cơ hội như nhau được chọn lựa.”. Nếu giai 
đoạn lấy mẫu bị hạn chế từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì người điều tra 
chỉ có thể tuyên bố rằng trung bình dài hạn phản chiếu đoạn thời gian 
đó. Thậm chí khi đoạn thời gian đó bị hạn chế, dữ liệu có thể hữu ích 
cho những khuynh hướng xác định, cung cấp điều đó cho người điều tra 
xem xét cẩn thận đoạn thời gian bị hạn chế khi phát biểu hoặc phác 
thảo những kết luận về kết. quả. 


15.8 KHẢO SáT THỰC ĐỊịq CHỌN Mẫu NGẫu NHIÊN 


Mục đích chúng ta mong muốn ứng dụng những cách tiếp cận trên vào 
việc khảo sát thực địa nồng độ ô nhiễm trên một vùng vật lí rộng lớn, 
như là một thành phố, sử dụng mẫu ngẫu nhiên để chọn lọc đữ liệu hợp 
lí. Làm thế nào chúng ta sứ dụng những kĩ thuật xác suất để tính 
khoảng tin cậy về giá trị tại mỗi địa phương ? Di nhiên chúng ta có thể 
sử dụng một độ lệch chuẩn tiêu biểu từ tất cả những thành phố. Một 
cách tiếp cận tốt hơn là ứng dụng sự sắp xếp t-Student được mô tả ở 
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trên, cho phép quan sát chính nó để làm cơ sở cho độ lệch chuẩn tại mỗi 
vị trí. 


Để ứng dụng sự sắp xếp t-Student, chúng ta sử dụng công thức Gossett 
trong cùng một hoàn cảnh, được mô tả ở trên cho những quan sát độc lập : 


= § x S 
P4X-t=<t <X›tÈ|=p 
lD=-t 32 
Ở đây, s là độ lệch chuẩn mẫu được tính từ n quan sát tại mỗi vị trí 
và t có được từ sự sắp xếp t-Student cho n~1 độ tự đo. 


Để minh hoạ cách tiếp cận này, Ott đo nồng độ CO tại 9 vị trí ở San 
Jose, CA, bằng cách đi đến mỗi nơi và lấy đây một túi mẫu với một cái 
bơm nhỏ xách tay. Những vị trí lấy mẫu (R1 đến R9) được xây dựng rộng 
khắp theo hình chữ nhật bao trùm một khu vực 13 đặm vuông của thành 
phố, bao gồm khu thị trấn và trạm quan trắc không khí tại địa phương. 
Do việc lấy đầy một túi mẫu khoảng 5 phút, nên kết quả quan sát là 
trung bình 5 phút và vì thế biến mẫu lớn hơn sẽ được lấy cho trung bình 
một giờ. Những mẫu - khoảng 50 mẫu từ mãi vị trí - được kiểm tra CO 
theo tiêu chuẩn kĩ thuật (Quang phổ hấp thụ tia hồng ngoại không phân 
tán ánh sáng) trong cùng ngày chúng được chọn lọc. Ví dụ, tại vị trí R3, 
49 mẫu được chọn lọc với giá trị x = 2.9ppm và độ lệch chuẩn quan sát 
được s = 3.2ppm. Bằng việc tham chiếu tới đồ thị sớm hơn của t-giá trị 
cho n = 49, chúng ta đọc được phần bị chắn của đường cong cho n - 1 = 
48 xấp xỉ 2,7. Sử dụng kết quả này và độ lệch chuẩn quan sát được, 
chúng ta tính khoảng tin cậy 99% như sau : 


Xtt-):<284357 =36+1i29ppm 


vn v49 


Nếu sự sắp xếp thông thường được sử dụng thay cho sự sắp xếp 
t-Student, nhân tố 2.58 sẽ được dùng thay cho 3.7 với øạ =s, cho một 


khoảng tin cậy hẹp hơn (được ước lượng đưới) : 


x‡958 20 -209+2. 68.2 


vn v49 


Nếu cả hai khoảng tin cậy được làm tròn tới hàng chữ số thập phân, 
những câu trả lời sẽ giống nhau 2.9 + 1.2ppm. Tuy nhiên khi n trở nên 


=2.9+1.18ppm 
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nhỏ hơn, sự khác nhau giữa những khoảng tin cậy sử dụng sắp xếp thông 
thường và sắp xếp t-Student trở nên lớn hơn, phản chiếu một sự không 
chắc chắn lớn hơn về việc sử dụng s như là một sự đánh giá của øạ cho 


kích thước mẫu nhỏ. Nói cách khác, khi n trở nên lớn hơn, sự sắp xếp 
t-Student tiến tới gần sự sắp xếp thông thường đến nỗi sự sắp xếp thông 
thường có thể dùng như là một sự xấp xỉ tốt cho sự sắp xếp t-Student. 


Sử dụng đữ liệu San Jose, Ott và Mage tính khoảng tin cậy cho tất cá 
9 vị trí lấy mẫu dùng sự sắp xếp t-Student. 99% khoảng tin cậy là ít hơn 
+lppm cho 6 trường hợp. Như vậy, có 95% chắc chắn rằng giá trị thực 
nằm trong khoảng +1ppm của giá trị quan sát được tại tất cả trừ 3 vị trí 
(R1, R3 và R4). Cuối cùng, 90% khoảng tin cậy là ít hơn +lppm cho tất 
cả 9 vị trí. 


Bảng 15.12. Khoảng tin cậy nông độ CO đo được tại 9 tị trí ớ San 
JJose, CA, tính toán sử dụng sự sắp xếp t-Student 


Giá trị l8 § Khoảng tin cậy 
Vịtrí | n — — 
(ppm) (ppm) 90% 95% 99% 
RI õ4 3.4 = 3.8 + 0.85 + 1.20 + 1.40 
R2 [ 53 28 3.5 | + 0.59 TÌ + 0.76 be 0.91 
R3 49 | 2.9 3.2 + 0.80 + 1.00 + 1.20 
R4 Bị 48 3.6 _ 34 +0.81 + 1.10 + 1,30 
Rã 46 2.9 27 lŸ +0.70 + 0.90 + 1.10 
R6 48 2.1 21 +0.53 + 0.68 +0.81 
E= † ln 
| Rz 48 3.0 2.2 + 0.56 +0.71 +0.8ã5 „, 
R8 46 2.2 22 +0.57 +0.73 + 0.87 
¡_ R9 : 48 3.8 2.8 + 0.71 + 0.91 + 1.10 
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15.9. CáC VỐN ĐỀ THỐNG KÊ Xác SấT MÔI TRƯỜNG CẦN 
Lưu Ý 


Có nhiều vấn để ứng dụng thống kê xác suất trong nghiên cứu khoa 
học môi trường, dưới đây chỉ là một số gợi ý. 


1. Tất cả các thành viên của một xã hội từ thiện đều đồng ý 
quyên góp khoảng 1000đ mỗi tuần trong một năm vì một lí do 
đặc biệt. Nếu 1000 người đều đóng góp quà mỗi tuần và mỗi 
món quà có giá trị là 1000ảđ, thì giá trị mong đợi của việc thu 
nhận hàng tuần là bao nhiêu ? [trả lời : 1000đ]. Giả sử rằng, 
các nhà quản lí lập biểu đề thống kê hàng tuần toàn bộ sự đóng 
góp ; thảo luận tại sao sự sắp xếp thường xuyên nên xuất hiện 
đều đặn. Giả sử trước đây cho thấy rằng độ lệch chuẩn của 
hành động tặng quà của mỗi cá nhân là l$ thì độ lệch chuẩn 
của việc thu nhận hằng tuần sẽ là gì ? [trả lời : 3162004]. 
Giả sử rằng, sự đóng góp hằng tuần kéo dài 52 tuần trong 
một năm, thì sự sắp xếp tương xứng cho việc thu nhận của một 
năm là gì và tham số nào nên có ? [trả lời : thông thường với 
giá trị ¡ = 520000đ và độ lệch chuẩn œ = 228đ]. Xác suất mà 
toàn bộ sự thu nhận hàng năm sẽ nằm trong dãy hẹp (3ø) của 
520000đ + 684đ là gì ? [trả lời : 0.99865 — 0.00135 = 0.9973|. 


2. Mật nhóm các phân tử được phóng thích từ một nguồn chính 
đặt trong một phòng lớn và sự di chuyển của các phân tử này 
được giám sát một cách cẩn thận. Đối với mỗi sự hoán vị của 
một phân tử về kích thước nằm ngang, giả sử rằng, mỗi phân 
tử giống nhau về cách di chuyển sang trái (nghịch) hay sang 
phải (thuận) đối với nguồn (gốc). Nếu mỗi phân tử trải qua sự 
hoán vị gia tăng về kích thước một cách độc lập, thì khoảng 
cách về chiều ngang của phân tử đó đến nguồn sẽ là tổng của 
tất cả các sự hoán vị của nó. Nếu độ lệch chuẩn của những lần 
hoán vị đó là 1.5cm và mỗi phân tử trải qua 10000 lần hoán vị, 
thì xác suất sắp xếp của khoảng cách từ chiều ngang của phân 
tử đến gốc sẽ là gì ? [trả lời : N0,0.5m]. 
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3. Một chuyên gia chất lượng nước muốn đánh giá nông độ clo 
trung bình ở một con suối trong thời hạn 15 ngày. Nhà điều tra 
lấy mẫu ở con suối mỗi ngày, đám bảo chính xác thời gian lấy 
mẫu được phân phối đều đặn trong 24 giờ để lấy những mầu 
càng tiêu biểu càng tốt. Kết quả trung bình của 15 mẫu là 
460mg/! với độ lệch chuẩn là 30mg//. Trong bản báo cáo cuối 
cùng, chuyên gia này muốn chỉ rằng, hàm lượng clo thực tế 
trong lỗ ngày là 460mg + x với độ chính xác 99%. Sử dụng sự 
sắp xếp t-Student để tìm x. [trả lời : 23 mg]. 


4. Các lần đo SO¿; trung bình mỗi giờ được thực hiện tại một địa 
điểm nhất định mà mỗi giờ được phân phối đều đặn trong 3 
tháng. Giả sử trung bình 7ð giờ được lấy theo cách này, sinh ra 
một giá trị được tính là 29ug/m” và độ lệch chuẩn là 
11.4pg/m” Sử dụng sự sắp xếp chuẩn t-Student, tính giá trị 
quan sát được của 29 ug/m° với khoảng tin cậy 99% [trả lời 
+3. g/m`). 


5. Muốn đo giá trị thực hằng tháng của nồng độ tổng chất lơ lửng 
trong một phòng nhưng không thể quan sát mỗi ngày. Điều tra 
viên có thể chọn chỉ 12 lần quan sát trong trung bình 24 giờ, vì 
thế anh ta sử đụng một bảng các con số ngẫu nhiên để đặt các 
ngày thu thập mẫu theo một cách đại diện trong 31 ngày, Kết 
quả một giá trị quan sát được là 80u g/mỶ với độ lệch chuẩn 
quan sát được là 1980ug/mẺ. Anh ta muốn báo cáo thế nào để 
giá trị mẫu gần với giá trị thực với mức độ tin cậy được phát 
biểu [Trả lời : giá trị thực nằm trong giới hạn 70.180: g/m” và 
89.980 L g/mẺ với xác suất 0.90. Giá trị mẫu nằm trong giới hạn 
67.9804 g/mẺ và 92.180 g/mẺ với xác suất 0.95). 


6. Nông độ CO được đo gân một đường cao tốc ở ngoại ô vào các 
ngày trong tuần trong suốt 6 tháng bằng cách thu thập 100 
mẫu quan sát được lấy đều đặn hằng giờ trong ngày và hằng 
ngày trong tuần của từng tháng. Giá trị quan sát của 100 lần 
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hằng giờ là 12.5ppm với độ lệch chuẩn 1.5ppm. Thế thì nêng 
độ CO vào các ngày trong tuần với khoảng tin cậy 95% và 99% 
là bao nhiêu ? [trả lời : +0.29ppm, +0.39ppm|. Lặp lại cách 
tính bằng cách thay thế khoảng tin cậy 95% và 99% vào sự sắp 
xếp thông thường và thảo luận sự khác biệt nếu có. 


7. Các số liệu NO; hằng giờ được lấy một cách ngẫu nhiên tại một 
điểm quan trắc trong 2 tuần, cho ra 49 số liệu với giá trị là 
20.680:g/m” và độ lệch chuẩn là 18.980kg/mẺ. Giá trị với 
khoảng tin cậy 99% là bao nhiêu ? 


[trả lời : +7.280u g/m”. 
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GÉsyx 


XỬ LÍ VÀ TÌM HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 
TRONG NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG 


GIỚI THIỆU 


Như đã nêu ở phần phương pháp luận nghiên cứu (chương 2), tương 
quan giữa các thành phần môi trường, điều này phản ánh các biểu hiện 
cấu trúc hệ môi trường, nó chi phối sự phát triển, sự thoái hoá của môi 
trường. Vì vậy, phân tích, đánh giá mức độ tương quan hai hay nhiều 
chiều trong trong hệ môi trường (Environmental System) là vô cùng 
quan trọng. 


161 TỈ LỆ TƯƠNG QUAN 


Trong nghiên cứu môi trường, để biểu diễn mức độ tương quan giữa 2 
dãy số liên tục của 2 đại lượng, ví dụ tương quan giữa chất độc trong đất 
và số lượng cây bị chết, người ta tính tỉ lệ tương quan giữa chúng. 

Vậy, tỉ lệ tương quan là tỉ số biểu hiện cường độ tương tác giữa 
2 thành phần môi trường với nhau. Tỉ lệ tương quan chỉ cho biết mức độ 
tương quan chứ không nói lên chiều hướng của mối liên hệ đó. Nhưng 
muốn biết giữa 2 thành phần môi trường ấy có tương quan không ta phải 
tính qua công thức : 

Kí hiệu tỉ lệ tương quan là : n 


Qy ~Qy/x 


Trong đó : 
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Với: f; là tân số quan sát ở mỗi tổ của biến x. 
y là trị số trung bình chung của biến y. 


y/x là số bình quân có điều kiện của biến y ứng với một trị 
số xác định của biến x. 


16.2 PHÂẬN TÍCH TƯƠNG Q(qN 2 CHIỀU 


16.2.1 KHÁI NIỆM 


Trong thực tế các thành phần môi trường, ví dụ thành phần nước kí 
hiệu là X, đất kí hiệu Y, việc quan sát X thì dễ dàng và đơn giản hơn Y, 
còn việc quan sát đại lượng Y sẽ khó khăn hơn hoặc thậm chí không 
quan sát được. Tuy nhiên X và Y có mối liên hệ với nhau. Người ta muốn 
tìm ra mối liên hệ đó. Chẳng hạn, khi biết nước đã bị ô nhiễm kim loại 
nặng, cần dự đoán xem đất đã bị ô nhiễm chưa, và nếu đã bị thì ô nhiễm 
như thế nào ? Phải chăng ô nhiễm nước là từ đất hay ngược lại ? Muốn 
vậy, chúng ta phải làm một phép thử. Phép thử đó là tìm hệ số tương 
quan giữa 2 đãy số hạng của 2 đại lượng ô nhiễm đất và ô nhiễm nước. 
Việc làm đó gọi là phép phân tích tương quan. Vậy, phân tích tương 
quan là phép do lường độ liên kết giữa các thay đổi trong một biến 
(gọi là biến phụ thuộc) uới các thay đổi trong một biến khác (gọi là biến 
độc lập). 


Để đặc trưng cho đại lượng tương quan hay tính tương quan, các nhà 
thống kê đã đưa ra một trị số để đo lường sự phụ thuộc tương quan đó, 
gọi là hệ số tương quan (kí hiệu là r). 


Hệ số tương quan của Y đối với X được viết là r„„ 


162/2 MỘT SỐ THÍ DỤ ĐƠN GIẢN ĐỂ TÍNH HỆ SỐ 
TƯƠNG QUAN 


Thí dụ 1 : Xác định hệ số tương quan giữa nồng độ kim loại nặng Hg 


trong nước và kim loại nặng trong sinh khối của cá, căn cứ vào các số 
liệu đo trên 6 mẫu bảng sau đây. 
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Bảng 16.1. Liệt kê 2 dãy số liệu nông độ Ïg trong nước uà trong sinh 


khối cú. 
Mẫu thí Nông độ Hg trong nước (x) Nông độ Hg trong cá (y) 
nghiệm (ppm) (ppm) 
I 366 60 
I 372 70 
II 378 80 
Ị IV 383 90 
M 389 100 | 
VI 392 110 | 
Bước 1: Tính x và y. 
= 3Xi 
n 
— 36,6+37,2+ 37,8 + 38,8 + 38,9 + 39,2 
x= =38 
6 
=_ *y¡ _ 60+70+80+90+100 + 110 
v= = Š = 8B 
n 


Bước 2 : 


Lập bảng tính toán dưới đây để có thể xác định r bằng một trong 
2 công thức : 


a. Công thức 1 : 


= >@¡ = x)Öyi _y} (D 
nôyổ, 


b. Công thức 2 : 


>Áx; = x)(y; = y) 


\S(xị -x)° *(y; - y)# 


@&N) 
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Bảng 16.2. Tỉnh 2 tổng bình phương sai số của đây số liệu. 
Xị qhếi (x¡—x) | =x ¡-y) | G¡-y)* | œ&¡-x)G; -y) 
36 | 60 | -1⁄4 1,96 -95 695 35 — 
372 LấU ~0,8 0,64 -15 225 13 
378 80 -0,2 0,04 5 95 1 
383 90 0,3 0,09 5 25 1,5 
389 100 0,9 0,61 15 225 18,5 
392 110 1,2 1,44 25 625 30 | 
¬ >= 5,00 3 = 1750 3> =93 


_e=vì2 
Š„= Vẽ, = = SA Vộ - V585 =0, 
z_ J3¡-y)”_ [H750 
äy = Vồy " Le Te— = V291,6 =17,07 


Bước 3 : Tính r theo công thức (I) : 


r. Xí -xG¡-y)_ 93 —_ 15,5 

s nỗ,õ„ 6x0,91x17,07 0,91x17,07 
". 

15,53 


Bước 4 : 


Tra bảng tính sẵn, với n trong thí dụ của ta bằng 6, ta có R bảng là 
0,7423 

Vì | r{: > giá trị R trong bảng tính sẩn : 0.7428 

Ta nói hai đại lượng X (hàm lượng Hg trong nước) và Y (hàm lượng Hg 
trong sinh khối cá sống trong nước đó) tương quan chặt chẽ với nhau. 
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Giá trị r > 0 ta nói rằng giữa hai đại lượng này tương quan thuận với 
nhau, nghĩa là khi nồng độ Hg trong nước tăng thì hàm lượng Hg trong 
sinh khối cá cũng tăng theo. 

Bước 5 : (Từ 2 nhận xét trên ta đi đến kết luận). 

Kết luận : Có sự tương quan thuận và chặt chẽ giữa nồng độ Hg 
trong nước và hàm lượng Hg trong sinh khối cá sống trong môi trường 
nước đó. 

Bước 6 : 

Biểu diễn hệ số tương quan bằng đồ thị : 

Sự tương quan này là tương quan hổi quy tuyến tính và được biểu 
trưng bằng phương trình 

y=ax+b 

Chúng ta có thể tra bảng phần mềm Exeel trong máy tính để có ngay 
đường biểu diễn này. 

Thí dụ 2 : 

Tính tương quan giữa hàm lượng tích luỹ CdŸ* trong môi trường 
nước và trong mầm lúa (Lê Huy Bá, Lê Nguyễn Diễm Hằng, 2004). 


Bảng 16.3. Tích luỹy Cả trong mâm lúa theo nông độ Cả trong môi 
trường nước. 


: Cd mầm lúa 
=“ sư luỷ xơ: » kiêu kiớu lu 
"mm 


S° 
E 
~ 
” 
“ 
3 
Ò 
-ủ 
= 


ĐC 00103 1 3 9 30 100 
Nổng độ (ppm) 


ÑNT7 : 100 ppm 241.7 
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Cách tính : 
Bước 1: Tính x và y. 
Xxị _ 0+001+0.3+1+3+9+30+100 


Hị 
lì 
l 


= 17,9138 
n 8 
Ỹ s XYi tr m——— -. = 49,435 
n 


Bước 2 : Lập bảng tính toán dưới đây để có thể xác định r bằng một 
trong 2 công thức : 


>úxi = x)(y; = y) 


a. Công thức l: r= 
nỗyôy 


q1) 


XG; = xÌy; = y) 


b. Công thức 2: r= = = 
VS6; -x)2 X(y; - y)? 


qV) 


Bảng 16.4. Tính 2 tổng bình phương sai số của dãy số liệu. 


Xị | Vi (x¡~x) (x;-x# (yi-) (y-yv# | (Xi-XMy,-V' j 
Ị 0,0 | -17,9138 320.9042 Í ~49,425 102979.5251 | — 8853896 
001| 00|-17/9038Ì 3205461 | -49.428 102749,7730 884.8953 
0,30 | 1,4 | -17,6138 310,2460 | -48,025 96252,5498 845,9027 
1 s5 |-tegta8 286,0786 | -44,925 81839,8385 759,8525 
IE 16,2 | -14.9198 | — 222,4214 | -33,225 494712927! — 4955110 
9 | 4s -8.9188 29.4558 | -5,828 6313.2290 51.9229 
30 | 88,0 | 12.0862 146,0762 | 38,575 21338,2651 466,2252 
100 | 241,7 | 82/0862 | 6738.1442 | 192/275 | 45402587,6702 15783.1241. 
F= v. x= | 

Ỉ cÌ 8423,8706 45863532.1434 | 20172.8233 


8„= he S "ma 


.. 2 000 =1052,9838 = 32,4497 
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: JSI ¡—y} 
Šy =Vêy” = _ 


Si Ga ch, vVð732941,5179 = 2394,3562 


8 
Bước 3 : Tính r theo công thức (II) : 
„. Xi -x)Ới -y) _ 20172,8233 
— nỗyổy 8x 32,4497 x 2394, 3562 
- 201728233 0 an 


_ 621569,1231 
Bước 4 : 
Tra bảng tính sẵn, với n trong thí dụ của ta bằng 8, ta có R bảng là 
0,9949 
Vì Irl:> giá trị R trong bảng tính sẵn : 0,9949 
Ta nói hai đại lượng X (hàm lượng Cd trong nước) và Y (hàm lượng Cd 
tích luỹ trong mầm lúa) tương quan chặt chẽ với nhau. 


Giá trị r > 0 chứng tỏ rằng giữa hai đại lượng này tương quan thuận 
với nhau, nghĩa là khi nông độ Cả trong nước tăng thì hàm lượng Cd 
tích luỹ trong mầm lúa cũng tăng theo. 

Bước ð : (Từ 2 nhận xét trên ta đi đến kết luận). 


Kết luận : Hàm lượng Cd”' tích luỹ trong mắm lúa tỉ lệ thuận với 
hàm lượng Cd”" có trong nước (dung dịch thí nghiệm). 


Bước 6 : Biểu diễn hệ số tương quan bằng đề thị : 


Šự tương quan này là tương quan hồi quy tuyến tính và được biểu 
trưng bằng phương trình:  y=ax+b 


Qua phân tích tương quan tuyến tính đơn với biến phụ thuộc là 
hàm lượng tích luỹ kim loại trong mầm, biến độc lập là nẵng độ và mối 
lên hệ giữa khả năng tích luỹ KLN trong mầm với nông độ KLN là 
tương quan thuận, chặt (rong giới hợn nông độ Cd?”' trong nước từ 
0,01 đến 100ppm và được biểu điễn qua phương trình : 


y = 2,3947x + 6,5266 
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Thí dụ 3 : 

(Trích thí dụ của Nguyễn Văn Lê, 2001) 

Người ta giả thuyết lợn mẹ càng to, nặng thì số con sinh ra trong một 
thế hệ càng (lớn) nhiều. Bạn hãy thử xem có sự tương quan đó không, 
căn cứ vào các số liệu thực tế sau (gọi x là trọng lượng của lợn mẹ, y là 
số con sinh ra). 


Bước 1: Tính x và y. 


SH. cư s68 EEyxef3 'ýẻ 
n 10 H 


>ựi “ 108 


2< 1Ù/ðlkờ xi 
10 Ế 


Bước 2 : 
Lập bảng tính toán dưới đây để có thể tính r bằng công thức (IV). 
Bảng 16.5. Tỉnh 2 tổng bình phương sai số của dãy số liệu. 


TT? c 7=. ì 


Xị Ÿị œx¡-x) | œ&-x? | ỚŒ¡-y) | ,-y)? | G%¡-x)ỚŒ,-y) Ý 
53 7 ¬1ð 125 -4 16 60 ị 
60 8 —8 64 =3 9 24 
63 9 —5 25 -2 4 10 
67 12 -1 1 1 1 1 
G7 18 1 1 2 4 -2 
69 10 1 1 —1 1 1 
70 11 2 4 0 0 0 
74 17 6 36 6 36 36 
75 13 L 49 2 4 14 
78 8 19 361 =) 9 B7 
>=685 | >=108 >=687 >=84 2= 8 
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Bước 3 : 
Tính r bằng công thức (IV). 
X(x; - x)(y; - y) 
J>œ -x)”x >XÓy;- y2 
83 


——— + (,35 
4667 x 84 


Bước 4 : 


Tra bảng tính sẵn, với n trong thí dụ của ta bằng 6, ta có R bang là 
0,74238 


Vì lrị:> giá trị R trong bảng tính sẵn : 0/7423 


Ta nói hai đại lượng X (hàm lượng Hg trong nước) và Y (hàm lượng 
Hg trong sinh khối cá sống trong nước đó) tương quan chặt chẽ 
với nhau. 


Giá trị r > 0, ta nói rằng giữa hai đại lượng này tương quan thuận với 
nhau, nghĩa là khi nông độ Hg trong nước tăng thì hàm lượng Hg trong 
sinh khối cá cũng tăng theo. 


Bước ã : (Từ 2 nhận xét trên ta đi đến kết luận). 


Kết luận : Giữa số lợn con sinh ra và trọng lượng của lợn mẹ có 
tương quan thuận và sự tương quan này là nhỏ. 


* Kiểm định thống kê. Ta phải thực hiện một kiểm định thống kê để 
xem xét sự phụ thuộc tương quan đó có phải mang tính ngẫu nhiên 
hay không. 


Bị - Giả thuyết “không” Hạ. 


Họ : Không có tương quan giữa trọng lượng lợn mẹ và số con sinh ra. 
Vậy, Họ :r=0 


Hị : Có tương quan, vậy Hì : r z0 
B; - Chọn kiểm định : 


Kiểm định phù hợp là kiểm định t — Student. 
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Bạ- Mức ý nghĩa : Chọn mức œ = 0,05 

B„ - Tìm trị số tới hạn bằng cách tra bảng t - Student với n - 2 = 8 độ 
tự do và œ= 0,05. 

Quy tác quyết định : Nếu tựa < t tới hạn ta chấp nhận Hạ, ngược lại ta 
chấp nhận H. 

Tra bảng ta tìm được t = 2,306. 

Bạ¿. Tính số thống kê kiểm định theo công thức sau : 


rưn-2 _0,897/10-2 _ 
1-r  1-(08972 ` 


Đa = 


ta =5,72 > 2,306, do đó ta bác bỏ giả thuyết Hạ và chấp nhận H¡, 
có nghĩa là về mặt thống kê đã chứng tỏ sự phụ thuộc tương quan giữa 
trọng lượng lợn mẹ và số lượng lợn con. 


16.2.3 CÔNG THỨC SPEARMAN 


Giá sử ta phải tính sự tương quan giữa trình độ vật lí với trình độ 
toán của học sinh theo bảng số liệu thực tế sau : 


Bảng 16.6. Liệt hề dãy số liệu uà phân nhóm. 


Học sinh Điểm toán Điểm Xếp hạng Xếp hạng 
vật lí toán vật lí 
_.I 12,6 8,4 1 3 6 
Àa 10,0 9,2 4 5 
Aa 9,2 11,4 5 3 
Aa 8,4 10,2 6 4 
As 14,2 19,0 2 1 
As 16,0 12,0 1 2 
n=6 
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Spearman đề nghị công thức sau : 
6342 
nín2 —1) 


n : Số trường hợp nghiên cứu. 


d : Hiệu số giữa 2 hạng x¡ và y¡. Ta hãy xây dựng bảng số để tính r 
theo công thức SŠpearman. 


Bảng 16.7. Bảng số liệu tính toán sau khi xếp hạng. 


Học | Điểm Xếp Điểm Xếp 1632 Sg độ 
sinh Toán hạng | Vật lí hạng : 
Ai 12,6 3 84 6 -8 8. ¡ 
A¿ 10,0 4 9,2 5 sử 1| 
Aa 9,2 B 11,4 3 2 4 
Àu 8,4 6 10,2 4 3 |4 
A; 14,9 Ũ 13,0 1 1 1 
Ás 16,0 1 12,0 2 ~1 1 
n=6 | [x20 


>đƒ =20 


n{ín - 1) = 6 (6? — 1) = 6 (36 - 1) 


6x20 _¡ 120_¡ 4 
35x6 ` 210 7 


r=0,428 


Nhận xét : Qua các số liệu trên ta thấy có sự tương quan thuận và 
nhỏ giữa trình độ vật lí với trình độ toán của học sinh. 
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16.3 PHẬN TÍCH TƯƠNG QUđN HảH SỐ HãiI CHIỀU 


16.3.1 BÀI TOÁN 

Trong quá trình xử lí số liệu thu được từ nghiên cứu, cần có quá trình 
phân tích tương quan giữa hai biến số. Quá trình đó thể hiện qua phương 
trình biểu điễn tương quan 2 biến gọi là phương trình hồi quy. 

Nếu đồ thị của hàm hếi quy là đường thẳng thì hàm hồi quy được gọi 
là tuyến tính. 

Đồ thị của nó có các dạng khác thì hàm hồi quy được gọi là phí tuyến 
tính. 

Ở mục này, chúng tôi chỉ giới thiệu một loại hàm số tương quan (hay 
hàm hồi quy) tuyến tính có dạng : 


Y=ẽAX+B 
Ta tính A và B theo 2 công thức sau : 
B-Èï -A3X : A-n>XY-@GX)GY) 
n n>X?-ŒœX)? 


Dựa vào bảng số liệu ở thí dụ trên, ta có : 
A _ 0222.127) ~ (290)(6.273) 
(1000.920) - (290)? 


_ 6.273 - (16,09)(290) 
10 


=16,02 (Thí nghiệm hằng) 


B =162,7 x163 


Vậy phương trình tương quan là : 
Y = 16,02X + 168 
Thí dụ 2. (Nguồn : Nguyễn Văn Lê, 2001) 


Quan sát độ cao chữ viết của các nhà giáo giỏi trong những lớp học 
ghép, thực hiện ở các giáng đường to nhỏ khác nhau, người ta thấy rằng, 
nếu độ dài của giảng đường lớn hơn độ dài của lớp học bình thường là x 
mét thì độ cao chữ viết y của nhà giáo lại tăng lên. Hãy tính hệ số tương 
quan r giữa y và x, và tìm hàm số tương quan của y đối với x, giả thuyết 
rằng đó là hàm tuyến tính y = ax +b. 
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Ta có bảng điều tra số liệu thực tế sau : 


Bảng 16.8. Thống hê số liệu tính tích ouù tổng bình phương của 2 dãy 
số hạng. 


Giáo viên X(m) Y (em) XY x? Y 
1 2 4 8 4 16 ` 
2 4 5 20 16 25 
3 6 6 36 36 36 „ 
4 8 7 56 64 49 
5 10 8 80 100 64 
6 12 9 108 144 81 
(¡ 14 10 140 196 100. 
8 16 11 176 256 121 ` 
9 18 12 216 3244 | 144 

| 10 20 13 260 400 169 - 
10 110 85 1100 1540 805 
n Gx2 | GœY# | XXY ĐẸP ĐC bà ci 

12100 7225 


Ta thử tính hệ số tương quan và tìm ra hàm tương quan tuyến tính 
giữa x và y theo các công thức : 
n>xy~@Œx)@œ.y) 
InEy” - (5x)?JIn #y2 -Œ y)?] 
n3xy-(®x)Œ.y) 
n>x?-(x” 


B-ÀÈY-A3*x 
n 


T<= 


AÁ= 
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10.(1.100) - (110)(85) 1650 1650 _ 


Ÿ=—-=———————————_ễ -__-—_-_ ..- — | 
v[10(1540) -12.100][10(805)-7.225] 2.722.500 1650 


_ 10(.100)- 110(8ð) _ 1650 _ 10 _ 

_ 10.(1540)-12100 3300 20 7 
_ 85-0,B(110) S0 ng 

= 10 10 


B 


Vậy : 


- Hệ số tương quan giữa độ cao chữ viết của giáo viên với đệ đài của 
giảng đường (dư ra so với độ dài 6m) là bằng 1. 


- Phương trình tương quan tuyến tính là : y = 5,5x + 3 (em). 


I6.3.2._ DÙNG CHƯƠNG TRÌNH TOOL - RATA ANALYSIS - 
REGRESSION TRONG PHẦN MỀM EXCEL 5.O THỂ HIỆN 
TƯƠNG QUAN HAI CHIỀU 


Ngày nay, nhờ có các công cụ phần mềm, máy tính hỗ trợ giúp đỡ đắc 
lực các nhà nghiên cứu với độ chính xác cao. Một trong các công cụ đó là 
Chương trình tool - data analysis - rigriession trong phần mềm excel 5.0 
thể hiện tương quan hai chiều. 


Sau đây xin trích giới thiệu : 


Trong phẩn mềm Excel 5.0 người ta đã lập trình bài toán 
y =ax + b theo liên hệ hồi quy tuyến tính 2 chiều và nhiều chiếu. 


Trình tự thực hiện như sau : 

Bước 1 : Chọn Menu Tools trên thanh công cụ chuẩn. 

Bước 2 : Chọn Data Analysis trong hộp thoại Tools, 

Bước 3 : Trong hộp thoại Analysis Tools chọn Regression và bấm OR. 
Bước 4 : Trong hộp thoại Regression chọn : 

~ Input : 

® Input Y Range : Khai khối dữ liệu cho biến phụ thuộc Y. 

® Input X Range : Khai khối dữ liệu cho biến độc lập X. 
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— Output Options : 

«  Output Range : Khai miễn xuất kết quả của tương quan. 

- Bấm OK. 

Kết quả tính sẽ được xuất ra vùng đã kê khai (Output Range). 


Ví du : Bài toán, thông qua chương trình Tool - Data analysis - 
Regression, lập phương trình hồi quy và xác định mức độ liên tương 
quan giữa nồng độ ô nhiễm Cd trong đất (Dt) và Cd trong nước (D;s ) tại 
khu công nghiệp Lê Minh Xuân của 10 cặp số liệu tương ứng. Muốn vậy, 
trước hết ta lập bảng thống kê dưới đây. (Phỏng theo Nguyễn Hải Tuất - 
Ngô Kim Khôi, 1996). 


Bảng 16.9. Bảng tính tương quan tuyến tính hai chiều giữa Dt uò Dị„¿ 


R 


~ịỊ^= 
cœn 
Rht 


m% 


œ =5 
"ð > 
= tĐ 
= Đà 
tœ 


11 


57 
SUMMARY OUTPUT 
haoeRboomm | —” 


Sftandard 
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0.2031892 


Residual 


Intercept 


X Variable 
1 


1019071 


Coefficients |Standard 


Error 


-2/945054 |0,44481 -6.621  |0,000166 |-3,97079 
) 


Trong bảng 16.9 : 


ï | 


†10.19071 


0330286  ¡0,041286 
10,521 


t Sat 


08786118 |0.043194 


246083 


2,B9E-07 


T CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 


Sinnifi- 
Cance 


—1,81932 


LoWwer 
95000% 


-3,97079 


0,579 


0,7782 


0.579 


- Cột A (Từ A2 đến A11) là các trị số đường kính tán (Dt = Y). 


— Cột B (Từ B2 đến B11) là các trị số đường kính ngang ngực Œịạ = X ). 


- Khối A12 đến H29 là kết quả tính hồi quy tuyến tính một lớp. 


Trong đó : 


e Regression Statistic : 


Multiple R : Hệ số tương quan. 
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R Square : Hệ số tương quan bình phương. 
Standard Error : Sai số của hệ số tương quan (Ñr) 
Observations : Dung lượng quan sát (n) 

«Ò ANOVA : Phân tích phương sai hối quy : 


Sum Square of Regression (SS) : Tổng bình phương các hiệu sai giữa 
các trị số lí luận của phương trình hồi quy với trị số trung bình chung 


ái ho 
của biến phụ thuộc Y: >> _ v) 
Mean Square of Regression (MS) : Trung bình của tổng bình phương 
các hiệu sai giữa các trị số lí luận của phương trình hồi quy với trị số 
: ~ =2 
trung bình chung của biến phụ thuộc Y : >> -y) / df với df là bậc tự 
do tương ứng (degree of freedom). 


Sum Square oƒ Residual (SS) : Tổng bình phương các hiệu sai giữa các 
trị số quan sát của phương trình hồi quy với trị số trung bình chung của 


„ ... 
biến phụ thuộc Y: 55 (y - y) 
* Trong đó, các bí hiệu 0à quy định nên nhớ : 


Mean Square of Residual (MS) : Trung bình của tổng bình phương các 
hiệu sai giữa các trị số quan sát của biến Y so với trị số lí luận của phương 


~ n2 
trình hồi quy Y: >> _ v) /df với df là bậc tự do tương ứng. 


F là tỉ số của Mean Square of Regression với Mean Square of Residual. 
Coefficients of Intercept : Là hệ số tự đo a. 

Coefficients ofX Variable 1 : Là hệ số hôi quy b. 

Standard Error of Intercep : Sai số của hệ số tự do a (Sa). 
Standard Error of X Variable 1 : Sai số của hệ số hồi quy b (Sb). 

t- Stat of Intercept : Tiêu chuẩn t kiểm tra sự tồn tại của tham: số a (ta). 


t- Stat of X Variable 1 : Tiêu chuẩn t kiểm tra sự tôn tại của hệ số hồi 
quy b (th). 
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P- Value : Mức ý nghĩa của các tiêu chuẩn kiểm tra sự tổn tại của các 
tham số. 


Lower 95% và Ủpper 95% : Là các cận dưới và cận trên của khoảng 
ước lượng đối với các tham số a và b ứng với độ tin cậy 95% hay mức ý 
nghĩa ð%. 


Như vậy phương trình hồi quy tuyến tính 1 lớp biểu thị quan hệ giữa 
đường kính tán (Dt) với đường kính ngang ngực (D;;) là : 


Dt = —2.945054 + 0.67861178”D) ¿ 


Chú ý : Ngoài việc sử dụng trương trình Tools —- Data Analysis- 
Regression trong Excel còn có thể khai thác các phần mềm Quattro Pro 
for Windows hay Lotus 1-2-3 trong Menu Help để nghiên cứu và phân 
tích mối liên hệ giữa các đại lượng. 


Ví dụ : Trình tự các bước phân tích hếi quy bằng phương trình Lotus 
1-2-3 : 


Bước 1 : Nhập số liệu vào bảng tính Excel theo cặp (x và y). 
Bước 2 : Chọn Menu Help. 

Bước 3 : Chọn Lotus 1-2-3. 

Bước 4 : Chọn Data và OK, 

Bước 5 : Chọn Regression và OK. 

~ Chọn x - range : Chọn khối dữ liệu cho biến độc lập x và OK. 
~ Chọn y- range : Chọn khối dữ liệu cho biến phụ thuộc y và OK. 
— Chọn output range : Chọn khối để xuất kết quả và OK. 

Bước 6 : Chọn GO và OK. 


Trình tự các bước phân tích hồi quy bằng chương trình Quattro Pro 
for Windows như sau : 


Bước 1 : Nhập số liệu vào bảng tính Quattro theo cặp (x và y). 
Bước 2 : Chọn Tools trên thanh thực đơn. 

Bước 3 : Chọn Advanced Math trong hộp thoại Tools. 

Bước 4 : Chọn Regression trong hộp thoại Advanced Math. 
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Bước 5 : Trong hộp thoại Linear Regression chọn : 

— Independent : Kê khai khối dữ liệu cho biến độc lập (x). 
— Dependent : Kê khai khối đữ liệu cho biến phụ thuộc (y). 
— nhu : Kê khai vùng xuất kết quả của tương quan. 
Bước 6 : Chọn OK. 


16.4 PHẬN TÍCH TƯƠNG QUđN NHIỀU CHIỀU 


Trong nghiên cứu môi trường, các mối liên hệ không chỉ 2 chiều mà có 
thể 3 hay nhiều chiều. Ví dụ trong môi trường sinh thái tự nhiên của một 
vùng luôn có 3 yếu tố : đất-nước-sinh vật và cả con người nữa luôn tác 
động qua lại. Một chủ thể có khi nhận đông thời 3, 4... tác động. Để biểu 
đạt quan hệ này, toán thống kê có cách tính tương quan 3 chiều. 

Một cách tính 3 chiều đã được công nhận nhưng phải giả thiết rằng, 1 
trong 3 yếu tố đứng yên, 2 yếu tố còn lại biến thiên. 

Hay ta có thể coi tương quan 2 chiều là tương quan cấp 1, và 3 chiều 
là cấp 2. Muốn tính hệ số tương quan cấp 2, trước hết phải tính hệ số 
tương quan cấp 1. 

Để tính các hệ số tương quan riêng cấp 1, ta cần các hệ số tương quan 
riêng cấp 0 tức hệ số tương quan cặp đã biết, cụ thể là các hệ số 
F12; H13; T23 - 

Hệ số tương quan phức xét quan hệ giữa một biến với 2 biến còn lại. 
Ví dụ Rịa cho biết tác động của biến 1 là một bên với bên kia, đó là 
tương quan của hai biến 2 và 3 cần tính hệ sế tương quan riêng cấp 0 và 
cấp 1. 

Để kiểm định độ tin cậy của các hệ số tương quan này cũng dùng 
tiêu chuẩn t hoặc F. 

Để tính rị;, rịạ và rạa ta quy ước các chỉ số 1, 2, 3 ứng Xị, X; và 
Y. Ở đây vai trò các biến là như nhau nên khi sử dụng các công thức ta 
sẽ hoán vị vòng quanh theo chỉ số. Từ công thức : 
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»(X;-XŒ,-ŸY)  _ Wxy SPyy 


Tyy = = 
7 jÿ@&,-x?.ÿ(y,-Y? Jÿx2SYy? VSC,:SG/ 
ta sẽ dùng biến quy tâm và biểu diễn theo chỉ số để có : 
— mm. ) — 2 Xi: - 2 XuXg — 


_VWzx‡ xả W= =ớỶ ' l _VWx§. Sx) 


và cuối cùng là tính các hệ tương quan riêng cấp 1 (R...) : 


R -_—_ TỊ2 — HỊ3.T2a :R -_— F23 T21 Tại : 
lÊU TS. sa. 8t 5 DEN, 
ýq - ra) - rễ.) ÿ/q-rấy)( - rất) 
~-Öò_—_ Hạ - f2.Iaa 
Rịa =-=——<“=“— 


ýq -r2)q -rậ) 


+ Tính các R... và kiểm định : 


Riaa = Nội trẻ lội = rà) - E6) 


Ra 1a = ý ~-rấa)(1- Rất 4) 


Ra 1¿ =j1-(1—-rấ( - Rấ: ¡) 


Trong các R... ta chú ý đến Ra ¡¿ là hệ số tương quan phức coi biến 1 
và 2 như biến độc lập của một bên và biến 3 là biến độc lập của bên kia, 
thực chất là quan hệ giữa 2 nhóm biến Y và XỊX; của bài toán hồi quy 
đang xét. 


Tiêu chuẩn F' ở đây được tính theo công thức : 


R? Ön-p-1 
1-Rˆ Pp 


ETN = 
với R là hệ số tương quan phức, n là số bộ biến số, p là số biến được 
tách thành nhóm độc lập riêng. 


Một cách tổng quát, người ta tính tương quan nhiều chiều (hay nhiều 
lớp) trong quan hệ môi trường qua phương trình hồi quy tuyến tính : 
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Phương trình hồi quy tuyến tính nhiều lớp trong tổng thể có dạng : 
ŸY = As¿+AjÄX: + Á¿X: +... + ALX, 

Và có dạng : 
ÿ =âo = 81XỊ + AzX; +... + 8L XỤ 


Để xác định các tham số của phương trình hồi quy (ao, ai, a;..ay) và 
_mức độ liên hệ giữa các đại lượng (R hệ số tương quan kép) có thể dùng 
một trong 3 phương pháp như đã trình bày đối với liên hệ tuyến tính 
một lớp. Tuy nhiên, phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính kép 
thông qua tổng biến động có phức tạp, nên chúng tôi tập trung trình bày 
2 phương pháp sau (Trích : Xử lí kết quả thống kê kết quả nghiên cứu 
thực nghiệm trong nông lâm nghiệp trên máy tính của Nguyễn Hải Tuất 
- Ngô Kim Khôi, NXB NN, 1996, trang 88-91). 


1. Phương pháp dùng chương trình Tools - Data Analysis - Regression 


Trong phần mềm Excel 5.0 đã có chương trình xác lập hồi quy tuyến 
tính nhiều lớp, việc khai thác các chương trình cài sẵn này cũng trên 
nguyên tắc tương tự như đối với việc xác lập hồi quy tuyến tính một lớp, 
chỉ khác là, trong hồi quy tuyến tính nhiều lớp, biến Y không chỉ phụ 
thuộc vào một biến độc lập X, mà còn phụ thuộc k biến độc lập khác 
ŒX\ị, X¿,... Xị), vì thế phải chú ý tới việc kê khai các khối dữ liệu cho 
biến độc lập Ất. Xa... Xự 

Ví dụ : Giả sử quan hệ giữa chiều cao vút ngọn (Hvn) với đường kính 


ngang ngực cây rừng có dạng : Hvn = ao + a¡D¡¿+ a;D¡¿”. Hãy xác lập 
quan hệ này theo tài liệu bảng 16.10 : 


Bảng 16.10. Xác lập tương quan tuyến tính 2 (chiều) lớp giữa Hun cới D, 
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30 |mercept |z8321448 |ä2798366  |067346 05196239 |-8,986777 |12,751 
5 hưnnsilotim [0MB [AB haage [aurms lim 


Trình tự thực hiện như sau : 


Bước 1 : Chọn Menu Tools trên thanh công cụ chuẩn. 

Bước 2 : Chọn Data Analysis trong hộp thoại Tools. 

Bước 3 : Trong hộp thoại Analysis Tools chọn Regression và bấm OK. 
Bước 4 : Trong hộp thoại Regression chọn : 

— Input : 

* Input Y Range : Khai khối đữ liệu cho biến phụ thuộc Ÿ. 

* In put X Range : Khai khối dữ liệu cho các biến độc lập Xị và X¿... 
— Output Options : 

* Output Range : Khai miền xuất kết quả của tương quan. 

- Bấm OK. 


Kết quả tính tương quan sẽ được xuất ra vùng đã kê khai (Output 
Range). 


Trong bảng 16.10, các kí hiệu cũng như các chỉ tiêu thống kê được giải 
thích như đối với hồi quy tuyến tính 1 lớp. Chỉ khác là, trong hồi quy 
tuyến tính 2 lớp có 3 tham số cần xác định (a¿, a¡, a›) vì thế trong các ô 
B30 (Intercept), B31 X Variable 1) và B32 (X Vareable 2) là kết quả 
bằng số của 3 tham số này. Các ô C30, C31 và C32 là các sai số 
(Standard Error) của các tham số ag, ay, a;. Các ô D30, D31 và D32 là 
các trị số t của tiêu chuẩn Student kiểm tra sự tổn tại của các tham số 
ao, a„, a; với các xác suất nhỏ tương ứng (Ô E30, E31 và E32). Các ô 
F30, FãI1, F32 và G30, G31, G32 là giới hạn dưới và giới hạn trên của 
khoảng ước lượng các tham số Aạ, A¡ và A; trong tổng thể với mức ý 
nghĩa 5,05. 
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2. Phương pháp ma trận 


Để xác định các tham số của phương trình hồi quy tuyến tính 2 hay 
nhiều lớp và mức độ liên hệ giữa chúng bằng phương pháp ma trận cần 
qua các bước sau : 


Bước 1 : Nhập số liệu vào bảng tính theo cặp y, xị, X;,. 


Bước 2 : Lập thêm một số cột. Nếu hồi quy tuyến tính là 2 lớp thì lập 
thêm các cột : yŸ, xỊ”, X¿”, y.XỊ, Y.X; Và XỊ.Xe, 


Bước 3 : Tính các tổng >y.>xi.Exa,Xy?,Xxƒ,Xxổ,Xyxị,Xyxs và 
3> XIXa 
Bước 4 : Lập các ma trận : 
xy 
Dị =3 VyXỊ 
2.YXa 


Bước ð : Đảo ngược ma trận D;. Kết quả đảo ngược ma trận D; được 
ma trận đảo ngược Dạ}, 

Bước 6 : Nhân ma trận đảo ngược D;¿ˆ với ma trận Dị sẽ được ma trận 
kết quả 1 cột 3 hàng, đó chính là các tham số ao, ai, ay, a¿ của tương quan 
tuyến tính hai lớp. 

Để thực hiện phép đảo ngược và nhân ma trận này, bạn hãy xem quy 
trình bảng 16.11. 

Ví dụ : Xác lập tương quan Hvn = ao + aiD¡¿ + azD¡;Ÿ bằng phương 
pháp ma trận theo tài liệu đo đếm 11 cây thông tại Nứi Luốt — Đại học 
Lâm nghiệp. 

Bảng 16.11 : Xúc lập tương quan Hvn = ao + aiDt¿ + azDi¿;” bằng 


ma trận 


(với Xị = Dị; và Xa = Dị¿?) 
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EIRE Eul|rTItrMECESE SIIE-SMIYETIIKTSIRE 
xi X; | YXN | Y5; | X'X; 
[2| 2ã |6&6| 43ã8| @25| 436 |h8g7474| l6Z |l0R9 |287496 
[3| 2ø |@&9| 47ell 8441| 47261 |z266712 2001 1380691328509 
34 |75 258 |191/25 |421,875 
3,6 7,8 219,024| 474.552 
[ø| 39 |34| 6561| 1521| 6561 |4804672 31,59 |255,879| 531.441 
[7| cá — |3@| 7386| 16 | 7396 |2470082 34.4 |259/84 |636.056 
[s[ +2 [8m] 7744| 1r64| T744 |s996854 36,96 | 325,348Ì 681,472 
Dmmnrnrrrm-mr ni 
48 9,3 | s64o| 23/04 56,49 |r480,52 44,84 |415,153| 804.157 | 
Iñ| 53  [a4| 8838| 2803| 88.36 |;80749 49.82 | 468,308| 830.584 
12| 55 9,7 | 94,09 30,25| 94,09 |8852.938| 53,35 | 517,495| 912,673 
Dán 775,21 | 191,5 | 77521 75034 |383.16 B315.87 638,02 


15 448 1 917 T751 
llø[ Ðàịz 388,15 D¿= | 91⁄7 778/21 663809 
Em 315,865 775,21 6638,02 57503, 


_ 
œ 


19 | aạ = 2,88205 


R8 555,5136 -137,489 8,38235 


ai¡= —~0,6712 
21 laạ=00969 | | | 8382347 -2,08753 0,12799 
Phương trình hỏi quy lập được là : 

Hvn = 3.88205 ~ 0.6712.D;¿ + 0.09629.D;¿” 


| — | —_ |D$C1=|-1314889 34.1402 -3/08753 


Bước 7 : Tính hệ số tương quan kép và kiểm tra sự tổn tại của hệ số 


tương quan kép : 
Hệ số tương quan kép được xác định bằng công thức : 
q- 


R?=1-—F (V) 
Qy 
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Trong đó : Q- =Èš(y¡-y)” với y = ag+ AIXi + 8zX;¿ 
Qy =Xới -y} ` với y là trị số trung bình của biến y. 

Để kiểm tra sai sự tôn tại của hệ số tương quan kép, dùng tiêu chuẩn 

F của Fisher sau đây : 
RỀ n-8 

1-Rˆ 2 

Nấu F tính theo (VŨ) < Fq tra bảng với hai bậc tự do kị = 3 và 
k¿ạ =n- 2 thì hệ số tương quan kép không tổn tại. 


F= (VD 


Ngược lại nếu F' tính theo (VŨ > Eqs tra bảng với kị = 3 và ky =n — 2 
thì hệ số tương quan kép thật sự tổn tại. 


Ví dụ : Cũng với tài liệu bảng 16.12 sau khi lập được phương trình hỏi 
quy tuyến tính 2 lớp (với Xị = D;¿ và X; = D¡¿?), có thể xác định được hệ 
số tương quan kép (R) theo công thức (V). 


Đảng 16.12. Xác định hệ số tương quan kép (R). 


— D BE ] E 

Ps ^9 | 
v⁄ G-yu)” | (y —y„)? 
2,646522 
2,835137 


3,264363 
3,504974 


3,762917 | 0,029836 | 0,018799 

4231338 | 0,00529 0,053517 

4.432188 | 0,016198 | 0,053911 

4,64074 | 0.393468 | 0,003512 

4,968012 | 0,528922 | 0,028298 
5,080954 | 1,606192 | 0,047981 
5,431336 | 2/0371 IRTPZDB 

— | 9041818 | 0,263759 | 

— T l&E 117,9479 
Le =_0,970829 IS 
_| Re 0,988307 | | 


2,4/348 | 0,021469 
= 0,004207 
0,452566 | 0018398 
0,223474 9,00903 


INERRRRNR 
»> 


4,072727 
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Trong bảng 16.12 : 

~ Các cột A, B và C như bảng 16.11 (y, xị, xạ). 

¬ Cột D (từ D2 đến D12) là trị số lí luận chiều cao vút ngọn, được xác định 
từ phương trình y; = Hvn¿ = 2,88205 — 0,6712.D¡; + 0,09629.D;¿?. 

— Cột E (từ E2 đến E12) là bình phương các hiệu sai (y — yp) với y là 
các trị số chiều cao thực nghiệm và yạ;y là chiều cao bình quân : 
y =yụ, =4.072727 (m) (ô A13). 

- Cột F (từ F2 đến F12 ) là bình phương các hiệu sai (y — y;), với y; 
là các trị số lí luận chiểu cao vút ngọn. 

~ Ô E13 là tổng bình quân các hiệu sai : Y(y; - y)?, chính là Qy,. 

— Ô F13 là tổng bình phương các hiệu sai : XÁy; - y„), hay Q; 

- Ô C15 là kết quả tính hệ số tương quan kép bình phương 
RẺ = 0,070829. 


~ Ô C16 là hệ số tương quan kép R = 0,985307. Như vậy, quan hệ giữa 
chiều cao với đường kính ngang ngực cây rừng dạng tương quan kép là 
rất chặt chẽ. 

— Ô F15 là kết quả kiểm tra sự tồn tại của hệ số tương quan kép bằng 
tiêu chuẩn E của Fisher (xem Bảng 4 chữ số thập phân, NXBKHRT, 
2000), vì F tính lớn hơn rất nhiều so với Fozwi-axs-s tra bảng nên hệ số 
tương quan kép thật sự tổn tại. 


16.5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHẦN MỀM Xử LÍ THỐNG KÊ 


16.5.1. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MSTATC XỬ LÍ SỐ LIỆU VÀ 
TÍNH TOÁN THỐNG KÊ 


a. Cách sử dụng MSTATC 


MSTATC là một phần mềm vi tính thống kê trong các thí nghiệm, 
giúp cho việc xử lí số liệu và tính toán thống kê một cách nhanh chóng 
và chính xác. 
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Khi sử dụng MSTATC phải thông qua các bước sau đây : 
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Đước 1 : Lập tập tin nhập số liệu cho MSTATC. 


Bước 2 : Sắp xếp và mã hoá số liệu thí nghiệm theo cách xử lí của 


MSTATC. 


Bước 3 : Thực hiện trong MSTATC. 


* FILES : 


+ Make : Tạo tập tin mới - đặt tên cho tập tin. 


+ Open : Mở một tập tin đã có sẵn, 
Path : Chỉ đường dẫn cho tập tin. 


* SEDTT : 


-_ Tạo cấu trúc tập tin. 


-_ Khai biến. 
*_ Nhập liệu cho tập tin dữ liệu. 


+ Sửa chữa tập tin đữ liệu. 


Sau khi nhập liệu xong, tuỳ theo kiểu thí nghiệm mà ta chọn một 
trong những phần xử H số liệu sau : 


1. ACSERIES 
2. ADDO0N 
3._ANOVA-1 
4._ANOVA-2 
5. ANOVALAT 
6._ASGII 

7. ASEDIT 

8. BRSERIES 
9. CALC 

10. CHISQR 


11. CONFIG 
12. CũNTRAST 
13. 00RR 
14.CR0SSTAB 
15, CURVES 
16. DIALLEL 
17. ECON 
18.EXPSERIES 
19. FAGTOR, 
20. FILES 


21. FRE0 

22. GROUPIT 
23. HIERARCH 
24. HOTELLIN 
25. LÁTINSQ 
28. LP 

27. MEAN 
28.MISVALEST 
29. MULTIDIS 
30. MULTIREG 


3 


_ 


. NEIGHBOR 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 


NONORTHO 
NONPARAM 
PLOT 
PRINCOMP 
PRLIST 
PROBABIL 
PROBIT 
RANGE 
RE6R 


. SEDIT 

. SELECT 

. SDRT 

. SIABIL 

. STAT 

. TABLES 

. TABTRANS 
. TRANSPOS 
. T-TEST 

. VÀRSERIES 


Ị 


Ỉ 
‡ 
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Sau khi xử lí số liệu xong, kết quả sẽ được xuất ra dưới dạng 
trang menu con của menu PRINT : 


* PRINT : 
+ View : xem kết quả. 
Edit : xem và sửa kết quả được. 
+_ Save to disk ; lưu kết quả vào đĩa. 
Print output : In kết quả ra giấy. 
*STOP 
b. Đánh giá kết quả các bố trí thí nghiệm 
* Bảng kết quả ANOVA 
Giả thiết thống kê áp dụng trong các bố trí thí nghiệm : Có sự khúc 
biệt giữa các nghiệm thức của thí nghiệm. 


Sau khi xử lí bằng MSTATC bảng kết quả phân tích biến lượng 
ANOVA cho phép đánh giá giữa các nghiệm thức của thí nghiệm sai biệt 
có ý nghĩa hay không, dựa vào cột Prob (F) tính cụ thể như sau : 


+ Nếu hệ số Prob (Œ)tính > 0,05 (Ftính < Fbảng 0,05) : bác bỏ giả 
thiết, hay nói cách khác sự sai biệt giữa các nghiệm thức của thí 
nghiệm không có ý nghĩa. Œí hiệu F5), 


+ Nếu 0,01 < Prob (F)tính < 0,05 (Fbảng 0,01 > Ftính > Ebảng 0,05) : 
chấp nhận giả thiết mức ý nghĩa 0,05 ; hay nói cách khác, sự sai 
biệt giữa các nghiệm thức của thí nghiệm có ý nghĩa ở mức độ 
0,05 (Œ*). 

+ Nếu Prob (F)tính < 0,01 (Ftính > Fbảng 0,01) : chấp nhận giả thiết 


ở mức ý nghĩa 0,01 hay nói cách khác, sự sai biệt giữa các nghiệm 
thức của thí nghiệm rất có ý nghĩa (F**). 


Giá trị Prob (F) tính chỉ cho biết sự sai biệt giữa các nghiệm thức của 
thí nghiệm có ý nghĩa hay không. Nếu muốn biết chỉ tiết sự khác biệt 
giữa các nghiệm thức thì chúng ta phải dùng trắc nghiệm LSD hoặc 
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Duncan để phân hạng chúng, từ đó đánh giá kết quả thí nghiệm chỉ 
tiết hơn. 


* Trắc nghiệm phân hạng LSD hoặc DUNCAN 
— Sử dụng trắc nghiệm LSD (Least Significant Diference Test) : 
+ Khi so sánh nghiệm thức đối chứng với từng nghiệm thức khác. 


+ Khi so sánh giữa các nghiệm thức (đối với nghiệm thức có tối đa là 

5 nghiệm thức ) 

— Sử dụng trắc nghiệm Duncan (Duncanl's Multiple Range Test) : 
+ Khi so sánh giữa các nghiệm thức (đối với thí nghiệm có số 

nghiệm thức > 6) 

Trên bảng kết quả trắc nghiệm phân hạng, giá trị trung bình của 
các nghiệm thức được xếp hạng theo kí tự (A, B...) những giá trị trung 
bình nào có ít nhất một kí tự giống nhau thì sự khác biệt giữa chúng 
không có ý nghĩa (ở mức ý nghĩa tương ứng) 

Ví dụ : Trắc nghiệm phân hạng giữa 4 nghiệm thức của thí nghiệm 
được đánh dấu phân hạng như sau : 


Mean 1 = 245A ; 
Mean 4 = 285AB ; 
Mean 2 = 215B ; 
Mean 3 = 198G. 


Nhận xét : - Giữa Mean 1, Mean 2 và Mean 3 có sự khác biệt. 

— Mean 4 không khác biệt so với Mean 1 và Mean 2. 

— Mean 4 khác biệt với Mean 3. 
c. Phân tích thống kê kết quả thí nghiệm theo các kiểu bố trí thí nghiệm 
Tuỳ theo kiếu bố trí thí nghiệm mà MSTATC có phương pháp phân 


tích thống kê khác nhau (tham khảo thêm tài liệu Giới thiệu MSTATC 
của Nguyễn Văn Phúc). 
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16.5.2. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SPSS ĐỂ XỬ LÍ VÀ PHÂN 
TÍCH DỮ KIỆN NGHIÊN CỨU 


SPSS là một phần mềm quản lí cơ sở dữ liệu và xử lí thống kê chuyên 
nghiệp, linh hoạt, đa năng và được sử dụng rộng rãi tại nhiều trường Đại 
học, viện nghiên cứu và các công t¡ trên thế giới. Hiện nay, SPSS đang 
dần trở nên phố biến ở Việt Nam bởi ứng dụng của nó : khảo sát phân 
phối các (biến) dữ liệu (deseriptive analysis) và vẽ các biểu đô, đô thị, 
kiểm định so sánh các trị trung bình (z-test and t-test), phân tích 
phương sai (analysis of variance - ANOVA), nghiên cứu liên hệ tương 
quan và hồi quy (correlation and regression), nghiên cứu quan hệ giữa 
các biến định tính (eross-tab and Chỉi-square), kiểm định phân phối, 
kiểm định phi tham số (non-parametric tests).. 


Cũng giống như phần mềm MSTATC, tuỳ theo yêu cầu của người xử lí 
số liệu mà lựa chọn menu cho phù hợp. Sau đây xin giới thiệu một ví dụ 
về sử dụng SPSS để đánh giá phiếu điều tra chất thải rắn y tế. 

Bước 1 : Khởi động SPSS (tuỳ theo cài đặt của người sử dụng). 

Bước 2 : Khai báo biến. 


Để khai báo biến, ta click đúp vào các variable bên trên các ñeld. Khi 
eliek đôi vào sẽ xuất hiện bảng hội thoại sau : 


—~ Variable name : tên biến (tối đa là 8 kí tự). 
— Tipe : kiểu biến, có 8 loại : 
+ Numeric : kiểu số. 
Width : độ rộng biến. 
Decimail plÌaces : số sau dấu phẩy. 
+ Comma : kiểu chấm. 
+ Dot : kiểu dấu phẩy. 
+ Scientifie nonation : kiểu số khoa học. 
+ Date : kiểu ngày tháng. 
+ Dollar : kiểu đêng đôla. 


+ Custom curreney : kiểu tiền tệ. 
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+ String : kiểu chuỗi. 
Characters : độ rộng của chuỗi. 
— Labels : khai báo nhãn của biến : 


+ Variable Label : tên nhãn của biến (tên của biến nhưng được 
viết dài hơn). 


+ Value Labels : gán nhãn giá trị. 
— Missing Values : giá trị khuyết. 
— Column Format : format của biến. 
+ Column width : độ rộng của column. 
Bước 3 : Xác định các biến cần khai báo (theo ví dụ). 
— Tân đơn vị. 
— Địa chỉ. 
— Loại hình hoạt động. 
- Tổng số cán bộ công nhân viên. 
— Bác sĩ. 
— Y tá, hộ lí, hộ sinh. 
— Số giường bệnh. 
- Tổng số bệnh nhân khám. 
— Bệnh nhân nội trú. 
— Bệnh nhân ngoại trú. 
— Khối lượng rác sinh hoạt. 
~ Khối lượng rác y tế. 
— Khối lượng rác bệnh phẩm. 
~ Khối lượng rác kim tiêm, vỏ thuốc, dây dịch truyền. 
~ Khối lượng rác bông, băng gạc. 
~ Rhếi lượng rác y tế loại khác. 
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— Xử lí rác sinh hoạt. 
— Xử lí rác y tế. 
— Dự kiến thu gom trong tương lai. 
Bước 4 : Xác định các yêu cầu cần giải quyết. 
- Mức rác thải y tế hiện nay của các loại hình y tế. 


— Mối quan hệ giữa khối lượng rác y tế với số bệnh nhân nội trú và 
ngoại trú, 


— Mối quan hệ giữa rác sinh hoạt và rác y tế. 
- Dự báo khối lượng rác y tế trên địa bàn thị xã trong tương lai. 


— Dự báo khối lượng rác bệnh phẩm trên địa bàn thị xã trong tương 
lai. 


- Vấn đề phân loại rác y tế tại nguồn. 
- Vấn để xử H rác y tế. 

Bước 5 : 

5.1. Xét 1 biến đơn. 


- Xét 1 biến đơn thực chất là xét tần suất xuất hiện (số lần hiện 
diện) của các giá trị giống nhau của biến đó. 


~ Để xét 1 biến đơn : Statisties\ Summatize\ Frequencies. 
~ Chọn biến “Có phân loại rác y tế không”. 
~ Click OK để chạy kết quả. 
5.2. Xét quan hệ giữa 2 biến định tính 
~ Sử dụng bảng phân tổ kết hợp CROSSTABS. 


- Để Xét quan hệ giữa 2 biến định tính : Statistics\ Summatize\ 
Crosstabs. 


— Click nút Statistics. 
— Chọn File Cramer Cramer “s V. 


— Click nút Continue. 
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— Click nút OK để chạy kết quả. 
ð.3. Xét quan hệ giữa 2 biến định lượng. 


— Sử dụng phương pháp : hổi quy tương quan MULTIPLE 
REGRESSION. 


— Để xét quan hệ giữa 2 biến định lượng : Statistics\ Regression\ 
Linear. 


— Chọn biến. 
~ Click OK để chạy kết quả. 
5.4. Xét quan hệ giữa 1 biến định lượng và 1 biến định tính. 


- Sử dụng phương pháp : phân tích phương sai 1 yếu tố ONEWAY 
ANOVA. 


~ Để xét quan hệ giữa 1 biến định lượng và 1 biến định tính : 
Statistics\ Compare Means\ One-Way ANOVA. 


— Chọn biến. 
~ CHck OK để chạy kết quả. 
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C27) 
CÁCH BIẾU DIỄN DỮ LIỆU KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU 


Bảng biểu : 

— Cấu trúc. Những kiểu bảng. Những kiểu phần trăm. 
Đồ thị, biểu đề : 

- Biểu đồ thanh. 

— Biểu đồ thanh chồng. 

— Biểu đồ thanh chồng 100%. 

— Đa giác tần số. 

~ Đa giác tần số tích luỹ. 

~ Trình bày theo thân và lá cây (biểu đề nhánh). 

— Biểu đồ nan quạt. 

~ Sơ đồ hàng hoặc đường cong khuynh hướng (đường cong xấp xì). 

~ Biểu đê vùng. 

— Biểu đồ scatter (X,Y). 

— Biểu diễn bằng các đoạn vecter. 


17.1 GIỚI THIỆU 


Khi đã phân tích đữ liệu xong, nhiệm vụ tiếp theo là giới thiệu một 
cách hiệu quả những gì tìm kiếm được tới người đọc. Mục đích chính của 
việc sử dụng kĩ thuật trình bày dữ liệu là làm cho kết quả tìm kiếm rõ 
ràng và đễ hiểu. Có nhiều cách giới thiệu thông tin. Việc chọn phương 
pháp cụ thể cần phải được xác định trước hết bởi ấn tượng hay kiến thức 
của bạn phù hợp với sự hiểu biết rõ của độc giả về chủ đề của việc nghiên 
cứu và những thông tin được thống kê. Nếu độc giả của bạn quen thuộc 
với việc đọc đữ liệu, thì bạn có thể sử dụng những phương pháp trình bày 
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phức tạp (biến hoá), nếu không thì tốt nhất là dùng cách đơn giản. Mặc 
dầu có nhiều cách trình bày đữ liệu, chương này giới bạn ở những 
phương pháp phổ biến. Có nhiều chương trình máy tính có thể hỗ trợ 
bạn thực hiện công việc này. 


172 BIỂU DIỄN BẰNG BảNG BIỂU 


17.2.1 CẤU TRÚC 


Bảng biểu là phương pháp phổ biến nhất của việc trình bày đữ liệu 
phân tích. "Bảng biểu cho ta công cụ hữu dụng để giới thiệu một lượng 
lớn thông tin chi tiết trong một không gian nhỏ" (The Chicago Manual of 
Style 1992 : 321). Bởi vậy, bảng biểu thật cần thiết đối với những người 
mới bắt đầu biết về cấu trúc và những kiểu bảng. 


1. Tiêu đề - thường thông báo số liệu của bảng và mô tả kiểu đữ liệu 
mà nó chứa đựng. Thật quan trọng khi bạn cần đến số liệu thì bảng sẽ 
cung cấp cho bạn lúc phiên dịch và bàn luận về đữ liệu. Bảng cần phải 
được đánh số thứ tự trong khi chúng xuất hiện trong văn bản. Việc đánh 
số thứ tự cho bảng là do bạn chọn. Nếu bạn đang viết một mục (bài 
báo), việc xác định bảng đơn giản. Trong trường hợp viết một luận văn 
hoặc một báo cáo, có một cách để xác định một bảng là số chương đi theo 
số thứ tự liên tục của bảng trong chương. Lợi thế chính của thủ tục này 
là khi cần thiết thêm hoặc xoá một bảng trong lúc xem lại báo cáo, số 
thứ tự của bảng chỉ cho từng chương, không ảnh hưởng toàn bộ báo cáo, 
khi cần thay đổi. 


Sự mô tả đi cùng số liệu của bảng phải được xác định rõ ràng trong 
nội dung của bảng đó. Sự mô tả xác định các biến về những thông tin đư- 
ợc chứa đựng trong bảng, cho ví dụ, "người cung cấp tin được phân loại 
theo tuổi" hoặc "những thái độ về việc đào mỏ uranium". Nếu một bảng 
chứa đựng thông tin về hai biến, thì biến phụ thuộc cần phải được xác 
định trước trong tiêu để. Cho ví dụ, những thái độ về việc đào mỏ urani 
(biến phụ thuộc) bởi nam/nữ ( biến độc lập). 


2. Mẫu - Những phạm trù con của một biến, liệt kê dọc theo trục Y 
(cột bên trái của bảng). Theo McGraw - Hill Style Manual (1988 : 97), 
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“Mẫu, thông thường là cột đầu tiên bên trái, liệt kê những mục mà những 
thông tin về nó được cung cấp trong những hàng ngang đi sang phải”. 


The Chicago Manual of Style (1992 : 331) mô tả mẫu như sau : "... một 
đường thẳng đứng liệt kê những mục hoặc những cá nhân mà những 
thông tin về chúng được ghi theo cột của bảng ". 


3. Đầu đề hoặc những tiêu đề cột - Những phạm trù con của một 
biến, liệt kê dọc theo trục hoành (trục X) (đỉnh của bảng). Trong những 
bảng một biến, đầu để thông thường là "số thứ tự của những người cung 
cấp tin", hoặc "phần trăm của những người cung cấp tin". Trong những 
bảng hai biến, những phạm trù con của một trong những biến được trình 
bày trong những cột đầu. 


4. Phân thôn — những ô chứa đựng đữ liệu phân tích. 


5. Những ghỉ chú bổ sung hoặc những lời chú thích — Có bốn 
kiểu footnode : Những ghi chú nguồn ; những ghi chú chung chung khác ; 
những ghi chú trên phần xác định của bảng ; và những ghi chú trên mức 
khả năng xuất hiện (xác suất) (The Chicago Manual of Style : 333). Nếu 
dữ liệu được lấy từ nguồn khác, thì bạn có trách nhiệm thừa nhận điều 
này. Nguồn cần phải được xác định ở cuối bảng, và gắn nhãn bởi từ 
"Nguồn”. Tương tự, những ghi chú để giải thích khác nên được ghi thêm 
ở cuối bảng. 


17.2.2_ NHỮNG KIỂU BẰNG 


Kiểu bảng phụ thuộc vào số biến khoảng thông tin được trình bày. 
Các bảng có thể được phân loại thành bảng một biến (chứa đựng thông 
tin về một biến) còn gọi "bảng tần số" ; bảng hai biến (chứa đựng thông 
tin hai biến) cũng gọi "bảng chéo” ; hoặc bảng nhiều biến (chứa đựng 
thông tin hơn hai biến). 


Những kiểu phần trăm : 


Khả năng giải thích đữ liệu đúng đắn và để truyền đạt những kết quả 
tìm kiếm có hiệu quả là những kĩ năng quan trọng cho một nhà nghiên 
cứu. Cho sự giải thích có hiệu quả và chính xác của dữ liệu, bạn có thể cần 
tính toán những sự đo đạc khác nhau như là %, phần trăm tích luỹ, hoặc 
tỉ lệ. Việc dùng % là một thủ tục phổ biến trong giải thích dữ liệu. Có ba 
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kiểu % : "hàng", "cột” và "tổng số”. Nó thật quan trọng để hiểu sự thích 
hợp, sự giải thích và ý nghĩa của mỗi kiểu này. Hãy xem vài ví dụ sau : 


~ Bảng một biến nghĩa là chỉ có một biến số hay được gọi là bảng 
tần số. Trong bất kì bảng một biến nào, phần trăm tính toán tầm quan 
trọng của mỗi phạm trù con của biến không vượt ra một số không đổi 
(100). Một bảng như vậy chỉ ra con số mong đợi từ 100 người cung cấp 
tin. Phần trăm trong bảng một biến đóng vai trò quan trọng hơn khi hai 
hoặc nhiều hơn mẫu hoặc số người đang được so sánh. Trong khi toàn bộ 
Số người cung cấp tin trong mỗi mẫu hoặc nhóm người thay đổi, phần 
trăm cho phép bạn tiêu chuẩn hoá chúng tương phản với một số cế định 
(100). Sự tiêu chuẩn hoá này tương phản với 100 và cho phép bạn so 
sánh tầm quan trọng của hai nhóm người bên trong những phạm trù con 
khác nhau của một biến. 


— Trong một bảng chéo, như phạm trù của cả hai biến xem xét 
quan hệ của chúng với nhau, chúng ta có thể bỏ bớt phạm trù tuôi để làm 
cho bảng này ít dày đặc hơn. Khi cho những bảng như vậy, bạn có thể 
tính toán ra ba kiểu phần trăm khác nhau : hàng, cột và tổng số. 


— Phần trăm hàng - tính toán từ tổng số của tất cả các phạm trù 
của một biến được trình bày dọc theo một hàng trong những cột khác 
nhau, trong quan hệ chỉ một phạm trù con của biến khác. 


- Phần trăm cột - cho ví dụ, bạn muốn tìm ra sự khác nhau về 
thái độ giữa các nhóm tuổi trong việc đào mỏ uranium. Phạm trù tuổi 
25-34 (cột) chỉ ra rằng có 36 người, 24 người có thái độ tán thành việc 
đào mỏ uranium (66,7%) trong khi chỉ (5,5%) người có thái độ không tán 
thành việc đào mỏ uranium. Bạn cũng có thể làm cách như thế bởi việc 
chọn bất kì phạm trù nào của biến tuổi để khảo sát sự khác nhau đối với 
những khía cạnh, những phạm trù khác nhau (những thái độ về việc đào 
mỏ uranium). 


- Tổng phần trăm - tiêu chuẩn hoá tầm quan trọng của mỗi ô mà 
cho phần trăm của từng người cung cấp tin, họ được phân loại trong 
những phạm trù của một biến liên hệ tới biến khác. Ví dụ, bao nhiêu 
phần trăm những người dưới 25 tuổi có thái độ không tán thành việc 
khai mỏ uranium trong tổng số người ? 
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17.3 BIẾU DIỄN Q0 ĐỒ THỊ 


Dữ liệu thống kê không chỉ yêu câu phân tích cẩn thận mà còn cần 
trình bày cho lôi cuốn, dễ hiểu và dễ truyền đạt hơn. Một trong những 
lựa chọn bạn cần làm là giới thiệu thông tin hiệu quả nhất bằng cách lập 
bảng, đồ thị, hay văn bản. Mục tiêu chính của đồ thị là giới thiệu đữ liệu 
bên trong và giải thích một cách dễ hiểu để thú vị khi xem. Quyết định 
của bạn khi sử dụng một đô thị cần phải được đặt trên cơ sở chú yếu 
theo cách xem xét này. “Một đồ thị dựa trên bảng đữ liệu một cách trọn 
vẹn, và bởi vậy không thể có chuyện là không thể học qua việc xem kĩ 
bảng. Tuy nhiên, sự trình bày bằng đồ thị thường làm cho đễ nhìn thấy 
những đặc tính thích hợp một tập hợp đữ liệu.” (Minium 1978 : 4ð). 


Đồ thị có thể được xây dựng cho mỗi kiểu đữ liệu - định lượng và định 
tính - và cho bất kì kiểu biến nào (đo đạc về một đanh nghĩa, thứ tự, 
khoảng hoặc quy mô tỉ lệ). Có nhiều kiểu đề thị khác nhau và quyết định 
của bạn chọn sử dụng một kiểu nhất định cần phải dựa trên cơ sở của tỉ 
lệ đo được sử dụng. Thật quan trọng khi tỉ lệ phép đo cần cho giải thích. 
Không ngạc nhiên khi có những người hiểu sai và kết luận sai cơ bản về 
đề thị và bản vẽ, vì họ không chú ý tới tỉ lệ đo được sử đụng trong phép 
đo một biến. 


Khi xây dựng bất kì dạng đồ thị nào, điều quan trọng khi làm quen 
với những điểm sau : 

— Sự biểu điễn đổ thị được xây đựng liên quan tới những trục toạ độ 
ngang và đứng. Trục ngang được gọi là "trục hoành", thông thường gọi là 
trục Ä, và trục đứng được gọi là "trục tung”, thông thường gọi là trục Y 
(Minium : 4ð). 


- Nếu đô thị được thiết kế chỉ để trình bày một biến thì thường 
không cần thiết, để giới thiệu những phạm trù của biến dọc theo trục X 
và tần số hoặc những con số của phạm trù đó nằm trên trục Y. Khi một 
đề thị giới thiệu hai biến, điểm zero được ghi trên mỗi trục và nơi chúng 
cắt ngang được xem như điểm bắt đầu hoặc điểm zero. 

¬ Đồ thị giống bảng ở chỗ cần phải có tiêu để để mô tả nội dung của 
nó. Các trục cũng cần phải được đặt tên. 
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— Đề thị cần phải được vẽ với một tỉ lệ thích hợp. Thật quan trọng 
khi chọn một tỉ lệ mà cho phép đồ thị của bạn cân đối (không quá nhỏ 
cũng không quá lớn). Đôi khi, để phù hợp tỉ lệ trên một hoặc cả hai trục 
thì cần phải giãn tỉ lệ và báo hiệu bằng việc giới thiệu một nét đứt trên 
các trục (thông thường là hai đoạn xiên song song). 

~ Như đã đề cập, kiểu đồ thị mà bạn chọn phụ thuộc vào kiểu dữ liệu 
bạn đang trình bày. Đối với những biến phạm trù, bạn có thể xây dựng 
những biểu đồ thanh (bar chart) hoặc biểu đồ nan quạt, trong khi những 
biến liên tục, hàng hoặc những đề thị xấp xỉ, cũng có thể được xây dựng. 
Số biến được hiển thị trên đồ thị cũng rất quan trọng trong việc xác định 
kiểu đồ thị mà bạn có thể xây dựng. 


17.4 THỂ HIỆN BẰNG BIỂU ĐỒ (HISTOGRđM) 


Biểu để gồm có một dãy những hình chữ nhật vẽ kế tiếp nhau mà 
không có bất kì không gian nào giữa chúng, từng hình đại điện tần số 
của một phạm trù hoặc phạm trù (hình 17.1b). Chiều cao của những hình 
chữ nhật biểu thị tần số tuyệt đối hay tỉ lệ tới tần số (mà) chúng đại 
diện. Chiều cao (của) những hình chữ nhật có thể đại điện tần số tuyệt 
đối hoặc tỉ lệ hoặc phần trăm của tổng. Như đã để cập, một biểu đồ có 
thể được vẽ cho cả những biến liên tục lẫn những biến phạm trù. Khi 
giải thích một biểu đồ, bạn cần xem xét liệu nó đang biểu diễn cho biến 
lên tục hay biến phgm: trù. 


Thái độ về việc đảo mỏ theo tuổi 
(Dữ liệu giả thiết ) 


Số ngưởi cung cấp tin 
b4 
c“ 
T 


<25 25-34 35-44 45-54 S5+ 
Tuổi của người cung cấp tin. 


Hình 17.1a. Biểu đồ hai chiều. 
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Thái độ về việc đào mỏ theo tuổi 
(Dữ liệu giả thiết ) 


E 
¬ 
k 
=. 
E 
` 
= 
5 
# 
“4 
L2) 
<25 25-34 35-44 45-54 55+ 
Tuổi của người cung cấp tin 
Hình 17.1b. Biểu đồ ba chiều. 
Thái độ về việc đào mỏ theo tuổi và giới tính 
(Dữ liệu giả thiết ) 
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<25 25-34 35-44 45-54 55+ 


Tuổi của người cung cấp tin 


Hình 17.1c. Biểu đồ hai chiều với hai biến. 


17.4.1. BIỂU ĐỒ THANH (THE BAR CHART) 


Biểu đổ thanh hoặc sơ đổ được sử dụng để trình bày dữ liệu phạm 
trù. Một biểu đồ thanh giống với một biểu đồ bình thường, chỉ có điều 
trong biểu đổ thanh những hình chữ nhật đại diện nhiều tần số khác 
nhau, những tần số này được cách nhau, nhự vậy chỉ ra rằng đữ liệu là 
phạm trù. Biểu đồ thanh được sử dụng cho những biến đo trên danh 
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nghĩa hoặc những tỉ lệ thứ tự. Những phạm trù riêng biệt thì thông th- 
ường được trình bày dọc theo trục X và số hoặc phần trăm được biểu 
điễn trên trục Y. Tuy nhiên, khi minh hoạ, có thể trình bày những 
phạm trù riêng biệt dọc theo trục Y. Biểu đồ thanh là một cách trình 
bày hiệu quả, trực quan tầm quan trọng của mỗi phạm trù của một biến. 


17.4.2_ BIỂU ĐỒ THANH CHỒNG 


Biểu đô thanh chồng tương tự với một biểu đỗ thanh, chỉ có điều biểu 
đồ thanh chồng có mỗi thanh hiến thị hai hoặc nhiều biến được chồng 
lên nhau thẳng đứng. Khu vực của một thanh hiển thị tỉ lệ của những 
biến mà chúng đại điện có liên hệ với nhau. Biểu đồ thanh chồng có thể 
chỉ được vẽ cho dữ liệu phạm trù. 


Thái độ về việc đào mỏ theo giới tính 


Chú thích 
mụaớ 
1 Nam 
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` 
© 
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S 
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° 
5 
) 
=u 
L5 
4 
HH 


Rất Ủ Không Không. Rất không 
ủng hệ ph chắc ủng hộ lùng hệ 


Thái độ 


Hình 17.2. Biểu đồ thanh chồng. 


17.4.3. BIỂU ĐỒ THANH 1OO% 


Biểu đô thanh 100% tương tự với một biểu đổ thanh chồng. Sự khác 
biệt duy nhất là biểu đổ thanh 100%, một thanh cụ thể chứa phạm trù 
con của một biến có tổng là 100% và mỗi thanh được chia tỉ lệ liên hệ 
đến tỉ lệ tổng 100%. 
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25 


Số người cung cấp tin 
a 
Số người cung cấp tin 


~25 25-434 35-44 45454 56+ 
Tuổi của người cung cấp la ủng hộ 


a) Một biến (Hai chiều) Chủ thích Thái độ 
b) Hai biến (2D) 


Không - Hất không 


Ủng hộ — Không 
sử chắc ủng hộ __ ủng hộ 
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Số nguới cung cấp tin Thái độ 
c) Một biến (Hộp đứng) d) Hai biến (Ba chiều) 


Thái độ về việc đào mỏ theo giới tính (Dữ liệu giả thiết) 


100% 


Chú thích 


L] Nữ 


79% 


N han 


Phần trăm số người cung cấp tin 


“Rất - Ủng hộ Không - Không Rất không 
ủng hộ chúc - ủng hộ - ủng hộ 


Hình 17.3. Đồ thị phần trăm. 
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17.4.4. ĐA GIÁC TẦN SỐ 


Đa giác tần số tương tự như một biểu đề. Một đa giác tân số được vẽ 
bởi việc giao nhau tại điểm chính giữa mỗi hình chữ nhật tại chiều cao 
ứng với tần số khoảng không gian giữa những hình chữ nhật đó. Một 
vấn đề trong việc xây dựng đa giác tần số là phải làm gì với hai phạm 
trù ở tại cực trị. Để đem đường đa giác về trục X, tưởng tượng rằng hai 
phạm trù cực trị có khoảng không gian tương đương phần còn lại và giả 
thiết tần số trong những phạm trù này là zero. Từ điểm chính giữa của 
những khoảng này, bạn mở rộng đường đa giác đến cắt trục X. Đa giác 
có thể được vẽ bằng cách sử dụng hoặc tần số tuyệt đối hoặc tần số tỉ lệ. 


25 


Số người cung cấp tin 


10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 
Tuổi của người cung cấp tin 


Hình 17.4, Đa giác tần số. 


17.4.5 ĐA GIÁC TẦN SỐ TÍCH LUỸ 


Đa giác tần số tích luỹ hoặc đường cong tần số tích luỹ được vẽ trên cơ 
sở những tân số tích luỹ. Sự khác nhau chính giữa một đa giác tần số và 
một đa giác tần số tích luỹ là đa giác tần số được vẽ bởi việc giao nhau 
chính giữa chỉ của những khoảng, trong khi đa giác tần số tích luỹ được 
vẽ bởi việc giao nhau ở điểm kết thúc của những khoảng bởi vì những 
tần số tích luỹ giải thích dữ liệu trong quan hệ tới giới bạn trên của một 
khoảng. Trong khi một phân phối tần số tích luỹ cho bạn biết số lần 
quan sát ít hơn một giá trị đã cho và thông thường dựa trên dữ liệu 
nhóm, để giải thích một phân phối tân số, giới hạn trên cần nắm. 
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Tuổi của người cung cấp tin 


Hình 17.5. Đa giác tần sế tích luỹ. 


17.4./6 TRÌNH BÀY THEO THÂN CÂY VÀ LÁ CÂY 


Trình bày theo thân cây và lá cây là một cách trình bày một phân 
phối tần số đơn giản, có hiệu quả và nhanh. Thân cây và lá cây cho một 
phân phối tân số gặp hai chữ số được phác hoạ bởi việc trình bày những 
chữ số 0 tới 9 bên trái trục Y, đại điện tens (của) một tần số. Những 
hình biểu diễn những đơn vị của một tần số, hình bên phải của hai tần 
số chữ số được biểu diễn bên phải trục Y. Chú ý rằng trình bày theo thân 
cây và lá cây không được sử dụng nhóm dữ liệu nhưng những tần số 
tuyệt đối. Nếu việc trình bày được quay 90° theo ngược chiều kim đồng 
hồ, nó trở thành một biểu đô. Với ki thuật này, vài thông tin thống kê 
miêu tả liên quan đến phân phối tần số, như phương tiện, kiểu và trung 
tuyến có thể dễ dàng được xác nhận, tuy nhiên, thủ tục tính toán của 
chúng ngoài phạm vi của quyến sách này. Trình bày theo thân cây và lá 
cây cũng có thể cho tần số thực hiện với ba hoặc bốn chữ số (100 số đến 
1000 số). 


17.4.7. BIỂU ĐỒ NAN QUẠT 


Biểu đồ nan quạt là cách biểu diễn dữ liệu bằng đô thị, thời gian ở đây 
xem như một vòng tròn. Có 360 độ trong một vòng tròn, vì vậy vòng 
tròn đây đủ có thể sử dụng để biểu diễn 100%, hoặc tổng số người. Vòng 
tròn hoặc nan quạt được phân chia những khu vực trong thoả thuận với 
tâm quan trọng của mỗi phạm trù, vì vậy mỗi lát tỉ lệ với kích thước của 
mỗi phạm trù của một phân phối tần số. Những tỉ lệ có thể cho thấy 
hoặc những số tuyệt đối hoặc những phần trăm. Thực hiện bằng tay, 
những biểu đồ nan quạt thường khó vẽ hơn đề thị khác bởi vì khó khăn 
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trong việc đo độ của nan quạt/vòng tròn. Chúng có thể được vẽ cho cả dữ 
liệu định tính lẫn những biến đo trên một tỉ lệ liên tục nhưng được 
nhóm vào những phạm trù. 


17.4.8 SƠ ĐỒ HÀNG HOẶC ĐƯỜNG CONG KHUYNH HƯỚNG 


Ví dụ, một sơ đồ hàng (thì) hữu ích để minh hoạ những khuynh hướng 
trong sự sinh hoặc những nhịp độ chết, và những sự thay đổi trong kích 
thước dân cư. 


z 
8 50 
= 45 (40.44) 
E 40 
El _= 
= (30,40) h TY: 
E 
E 
s 
Š 
= 
Ra. 
(12.03 {5 
(1048) +0 


0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 
Kéo dài trong tháng 


Hình 17.6. Biểu đồ đường hay đường cong khuynh hướng. 


17.4.9 BIỂU ĐỒ VÙNG 


Biểu đồ vùng được sử dụng cho những biến đo trên một khoảng hoặc 
một tỉ lệ, thông tin về những phạm trù của một biến cũng có thể có mặt 
trong dạng biểu đỏ vùng. Biểu đồ vùng được thể hiện như một sơ đồ hàng 
với vùng (được đo bằng độ lớn của diện tích) đưới mỗi hàng để chiếu sáng 
độ lớn (của) phạm trù trong quan hệ với những phạm trù khác. Như vậy, 
một biểu đồ vùng trình bày vùng dưới đường cong quan hệ tới những 
phạm trù của một biến. Ví dụ hình 17.7, biểu đổ vùng cho thấy số người 
cung cấp tỉn nam hay nữ theo tuổi. 
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Thái độ về việc đào mô (Dữ liệu giả thiết) 


Chủ thích 
[¬ Nữ 
Nam 


Số người cung cấp tin 


KÐÐB 25-434 35-44 46-64 — 55+ 
Tuổi 


Hình 17.7. Biểu đồ vùng. 


17.5 PHƯƠNG PHáP HỆ SỐ ĐƯỜNG đNH HƯỚNG 


Các yếu tố môi trường luôn ảnh hưởng qua lại và tạo ra một kết quả 
nhất định. Người ta có thể biểu điễn sự tác động đó bằng những đoạn 
thẳng theo hướng chiều và độ lớn của chúng. Nguyễn Hải Tuất và Ngô 
Kim Khôi (1996 - Sách đã dẫn), đã viết khá kĩ về vấn để này. Dưới đây 
xin trích giới thiệu biếu để Scatter. 


Hình 17.8. Biểu đồ Scatter. 
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17.5. KHÁI NIỆM VÀ HỆ SỐ ĐƯỜNG ẢNH HƯỚNG 


Những quá trình cần được nghiên cứu nhằm mục đích biểu thị một 
cách khái quát tất cả những quan hệ nhân quả dưới hình thức mô hình 
như sau : 


Ã 


“ấi 
"đ 


Y 


Hình 17.9. Mô hình chỉ mối quan hệ nhân quả 
giữa nguyên nhân (A và B) và kết quả Y. 


Những mũi tên chỉ hướng ảnh hưởng của những nguyên nhân gọi 
là những đường ảnh hưởng. Để có thể định hướng được ảnh hưởng của 
những nguyên nhân theo một đường ảnh hưởng thì mỗi đường ảnh hưởng 
được gán cho một hệ số gọi là hệ số đường ảnh hưởng (Path Coefficent). 
Trong hình 17.9 quan hệ giữa A và Y được định lượng qua hệ số Pya 
trong mối quan hệ ảnh hưởng theo đường AtÐ(Y ; và Pyn trong mối ảnh 
hưởng theo các đường B(A(Y. Như vậy, phương pháp hệ số đường ảnh 
hưởng là sự chia cắt những hệ số tương quan thành những phần riêng lẻ 
phù hợp với quan hệ nhân quả được xác định. 


17.5.2_ ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỨNG MINH HỆ SỐ ĐƯỜNG ẢNH 
HƯỚNG 


Người ta định nghĩa hệ số đường ảnh hưởng bằng biểu thức sau : 


P(X © A)= Pxx = “ÄÂ =a 
Sx 
Trong đó (XA : là sai tiêu chuẩn của X chịu ảnh hưởng bởi A khi 
các nguyên nhân khác được xem như là không đổi. (X là sai tiêu chuẩn 
toàn phần của X còn Pxa là hệ số đường ảnh hưởng. Như định nghĩa trên 
thì Pxa có thể lớn hơn 1 và nhỏ hơn không. Nếu thay đổi hướng thì giá 
trị của nó cũng thay đổi. Pxa (PẠx. 
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17.5.3 HỆ SỐ XÁC ĐỊNH 


Người ta định nghĩa hệ số xác định dựa như là một phần ở việc xác 
định X mà đối với nó nguyên nhân A là quyết định. Với tất cả các 
nguyên nhân đã biết ta có : 


dxa + dxpg +.. + đựp = 1 
Theo Wright (1921) thì hệ số xác định chính là bình phương của hệ số 
đường ảnh hưởng : 


2 Gò: 2 
dxA =PšxA x““ =a 
øx 


Ví dụ : Trong di truyền học ta có biểu thức chỉ mối quan hệ 
giữa kiểu gen và kiểu hình trong mối quan hệ với môi trường như sau : 


P=G+U 
Sát” T00) 


Nếu giả thiết G và U độc lập nhau ta có : 


~g “~¿ †T¿ “dpc + dpụ = đxa (3) 


17.5.4 QUAN HỆ GIỮA NGUYÊN NHÂN VÀ KẾT QUẢ ĐƯỢC 
XÁC ĐỊNH QUA HỆ SỐ ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG 


17.5.4.1 Trường hợp các nguyên nhôn độc lập 
Giả sử ta có mô hình chỉ nguyên nhân và kết quả như sau : 
A B 


X 


Hình 17.10. Nguyên nhân A và B8 độc lập nhau. 
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Ở đây A và B là những nguyên nhân độc lập nhau. Phương trình 
tương quan nhân quả có thể viết : 
X=A+B 
Ơx” = GA” + Ơn” VÌ rAn = Ú 
(Ta chú ý cách viết A(X và B(X không được viết A(X(B vì A và B độc 
lập nhau). 
Từ công thức (3) ta có : 


đxA _ SA 
PA = ` 

ðøx  Ơxy 

G Ơ 
Pyp - —šP._ SE 
Øx  ƠX 

2 
bả?) 
đxA +dựxp =2” 
s% 


Mặt khác ta thừa nhận: X=A +Bvớiras=0 
= Người ta chứng mình được rằng : 
Hiệu phương sai : CoV (X, A) = (A¿ 


_CoVWA)_ øÀ _ơa 
GA.Ox ƠA.Ox Øx 


=PvA 


Như vậy trong trường hợp A và B độc lập ta có hệ số tương quan và 
hệ số đường ảnh hưởng bằng nhau. Tương tự ta có : rxp = Pxp 
Quan hệ giữa hệ số hồi quy và hệ số đường ảnh hưởng, ta có công 
thức quen thuộc hệ số hếi quy : 
bạ, „ C0V.ŒX.A) 
ba ,.,® nh 
SA 
Với phương trình hồi quy giữa A và Ä ta có : 
(X-X)= bxa -(A -A) 


X-X_ụ 5A (Â-Â) 
søx THY ƠA 
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Phương trình trên gọi là phương trình hồi quy tiêu chuẩn, và hệ số 

mới là : 
Ø 
bxA * â =P, 
XA Ơp XA 

Nếu A và B độc lập nhau, ta có hệ số tương quan bằng hệ số đường 
ảnh hưởng. Như vậy hệ số hếểi quy chuẩn chính là hệ số đường anh 
hưởng theo đường dẫn AŒ%. Nếu đặt : 


X.... VÀ...... (A TẢ DA, thì ta có : 


Sx TA 
X'=Pxu. A' 


Nếu khái quát hoá trong trường hợp có nhiều nguyên nhân độc lập A, 
B,C,D.. thì ta có : 
Với X'=PxA.A' + Pxp.B' +... + Pxp.D' 
Đụi = bi Š (ơ¡/ Øœx) 

Với ¡ = A, B, C.. hệ số hồi quy đường thẳng tiêu chuẩn gọi là hệ số 
đường ảnh hưởng. Nó phù hợp với định nghĩa vì bx¡ Xi như là sai tiêu 
chuẩn của X theo ảnh hưởng của ¡. Cho nên sau này được viết PxA thay 
PAx. Từ tính chất này của hệ số đường ảnh hưởng, không được kết luận 
rằng phân tích hồi quy và phương pháp hệ số đường ảnh hưởng là như 
nhau. Có nhiều trường hợp mô hình hồi quy cho quan hệ giữa những biến 
số ngẫu nhiên không phù hợp với thực tế. Trong mô hình hổi quy, người 
ta giả thiết biết được các biến số độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ 
thuộc. Với giả thiết các biến độc lập không ảnh hưởng lẫn nhau, có nghĩa 
là sự thay đổi của một nhân tố không làm ảnh hưởng đến những nhân tố 
khác. Giả thiết này thường không phù hợp với thực tế. Người ta cần đề 
cập đến những mô hình mà ở đó một biến số nào đó vừa mang tính chất 
nguyên nhân vừa mang tính chất kết quả. Phương pháp hệ số đường ảnh 
hưởng cho phép kiểm tra và đánh giá những mô hình kiểu này. Trong 
khi đó thì mô hình hồi quy đơn giản không được phép vận dụng, vì nó 
không phù hợp với thực tế. 
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17.5.4.2 Chuỗi của những biến độc lập 


Người ta nói một chuỗi của một quá trình, nếu hiệu quả của một 
nguyên nhân mà nguyên nhân này cũng là hiệu quả của những nguyên 
nhân khác thì X = A + B nhưng A = C + D với A và B cũng như C và D 
là độc lập nhau (xem hình 17.11). 


c D 


X 
Hình 17.11. Chuỗi của các nguyên nhân độc lập. 
Trong trường hợp này phù hợp với mô hình 3 biến độc lập. Nhưng 
nguyên nhân A và B tác động trực tiếp lên X. Trong khi đó thì nguyên 


nhân € và D tác động đến X thông qua nguyên nhân A ; A là hiệu quả 
của D và C nhưng là nguyên nhân của X. 


X=A+B=C+D+B 

Ơx = ƠA + Ơn = Ơc + Ơp + Ơp 
Theo mô hình trên ta có : 

ĐXA = TXA Đúc = FAC 

PxB = FxB ĐAD  FAD 

Đxc = ĐXA - ĐAC = TXA - FAC 

ĐXnp “= PxA ‹ ĐAD = FXA . FAD 


Sự xác định hệ số đường ảnh hưởng đối với chuỗi nhân quả A(C(Y 
hoặc B(C(ÝY theo định lí sau : Những hệ số xác định, hệ số đường ảnh 
hưởng, hệ số tương quan giữa những nguyên nhân độc lập và những kết 
quả của nó có thể biểu thị qua tích của những trị số riêng lẻ ứng với 
chuỗi mà tích đó liên kết những nguyên nhân với kết quả. 


Chương 17. CÁCH BIỀU DIỄN DỮ LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 395 


17.5.4.3. Những nguyên nhân độc lập chung 


Nếu ABC và D là những nguyên nhân độc lập với nhau, nhưng trong 
đó ABC tác động lên X và BCD tác động lên Y thì ta có mô hình sau : 


b4 Y 
Hình 17.12. Các nguyên nhân độc lập cùng tác động lên X và Y. 
Ta có : rAB = rAC = rAD = rBC = rBD = rCD = 0 


% và Ÿ cùng chịu ảnh hưởng của B và C, cho nên có tương quan B(X 
và B(Y cũng như C(X và C(Y. Do đó có mối quan hệ giữa ÄX và Y ; cũng 
tức là trong mô hình này một nhiệm vụ quan trọng là tìm mối quan hệ 
giữa X và Y. Hai nguyên nhân AÁ và D không tham gia vào quan hệ này. 
Từ đó ta có : 

PxB = FxR Đxc 2 Fxc 
Đvc = Fvc Pvc = Fvc 


E. Weber (1967) đã dẫn dắt từ mô hình này thành định lí cho quan hệ 
toàn phần giữa hai kết quả X và Y như sau : 


Tương quan toàn phần giữa hai kết quả X và Y là bằng tống của 
những tích của những cặp hệ số đường ảnh hưởng mà những tích này 
liên kết hai hiệu quả với một nguyên nhân chung : 


N 
Txy = Ð, Pxị.Pyị 
I=A 
Như mô hình trên ta có : 
rxy = Pxs. Pvn + Pxc.Pyc 
Nếu tất cả các nguyên nhân đều nắm được thì : 
PˆxA + PẦxp + P”xc = 1 


ĐP?yp + Đ?yc + PẦ2p =1 
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17.5.4.4. Những nguyên nhân có quan hệ lẫn nhau 


Đây là trường hợp mà chúng ta thường gặp nhiều trong thực tế. 
E Weber (1967) đã chứng minh mô hình ở hình 17.13 một định lí đối với 
những hệ số của đường ảnh hưởng do những nguyên nhân có quan hệ 
như sau : 


Hệ số hỗn hợp đối với tất cả các đường ảnh hưởng mà một hiệu quả 
nào đó sử dụng chúng với những nguyên nhân không trực tiếp là bằng 
tổng của những tích của những hệ số đường ảnh hưởng riêng lẻ trực tiếp 
dọc theo tất cả những đường ảnh hưởng liên kết : 

A B c 


X 
Hình 17.13. Các nguyên nhân D và E có quan hệ nhau tác động lên Y. 
Như mô hình trên ta có : 
Pvp = Pvp . Ppg + Pvg. Pep = ryp 
Trong đó : 
(YD(rYD và PYE(rYE 


Qua mô hình trên, ta thấy D và E có ảnh hưởng qua lại thông qua 
nguyên nhân B. Từ đó ta có mô hình rút gọn lại theo hình 17.14. 
Đ®——E 


xv 


Hình 17.14. Biểu thị quan hệ giữa D và E tác động lên Y. 
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Vận dụng định luật tương quan toàn phần ta có : Ppg. Pgg = rpp 

Có nghĩa là đối với những quan hệ giữa hiệu quả và các nguyên nhân 
đồng thời (ở đây là D và E) thì nguyên nhân chung (ở đây là B) là không 
quan trọng về mặt toán học và có thể bỏ đi. Từ đó ta chỉ còn có một mô 
hình rút gọn như hình (17.14). Nhưng qua đó có liên quan đến sự mất 
mát thông tin đối với những quan hệ nhân quả. Trong mô hình, những 
mũi tên tương quan hai chiều chỉ đẫn những nguyên nhân chưa biết hoặc 
cho đến nay chưa có thể định lượng được. 


Tiếp theo ta có (theo Leroy 1960) : 


rvp = Pvp + Pvg (Pps. Pgz) = Pyp + Pyg. rpr 
Tyg = Pvg + Pyp (Ppp. Png) = Pyg + Pvp.. rpr 


Theo những định luật về hệ số đường ảnh hưởng giữa những nguyên 
nhân độc lập thì những quan hệ sau đây được xác định : (theo mô hình ở 
hình 17.14). 


Pva = Pvp.PpA , TyA = Yyp-FDa 
Ngoài ra theo Leroy ta có : 
P?yp + P?vg + 2.rpg .Pvp .Pyg = 1 
Nếu như tất cả các nguyên nhân đã biết, thì có nghĩa như mô hình 
17.14 chỉ có 2 nguyên nhân D và E tác động đến Y không còn nguyên 
nhân nào khác. 


Trong thực tế chúng ta thường gặp các quan hệ nhân quả như kiểu mô 
hình ở hình 17.14. Chẳng hạn giá thành của một loại sản phẩm nào đó 
(Y) thường chịu ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu D và giá thuê khoán 
công nhân E. Nhưng chênh lệch giá nguyên vật liệu cũng có quan hệ với 
giá thuê khoán công nhân thông qua một nhân tố trung gian nữa (B) là 
giá của các nhu yếu phẩm mà người công nhân trực tiếp làm ra nguyên 
vật liệu cũng như người công nhân trực tiếp làm ra sản phẩm mới này. Ở 
đây ta giả thiết các nguyên nhân khác là không đáng kể (như tiền quản 
1í phí, thuế,...). 


Trong trường hợp như mô hình trên thì giá thành Y được xác định 
qua biểu thức : 


Y = Pvp. D + Pvyg. E (trong đó Pvp và Pyg được xác định thông 
qua thực nghiệm). 
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17.5.4.6. Chuỗi của những nguyên nhôn tương quơn nhiều biến 
Trong mục này ta nghiên cứu mối liên quan giữa Y (hiệu quả) với các 
nguyên nhân A, B, C, D,. có liên quan lẫn nhau. Theo mô hình ở hình 
17.15 và căn cứ vào những quy tắc đã biết ta có thể lập được hệ các 
phương trình sau : 
TXA = ĐyxaA + Fan. Đxa + FẠc. Pực + Tan. Pxnp 


TxR = Pxp + Fan. ĐxA + Tạc- Pxc + Fbb. Pxp 
Txc = Pxc + rac. Pxa + rac. Pxp + rcp. Pxp (*) 
Txp = Pxp + FpA. Pxa + rpp. Pxp + rpc. Pxc 
Dùng phương pháp ma trận để giải hệ phương trình trên, ta xác định 
được các hệ số đường ảnh hưởng Pxa, Pxp, Pxc và Pxp ; khi đã biết các 
hệ số tương quan giữa các biến với nhau, ta có thể lập phương trình ảnh 
hưởng như sau : 
X= Pxa. A + Pxp. B + Pực. C + Pựp. D (**) 
Ngoài ra, người ta còn tính được hệ số xác định của chúng bằng biểu 
thức : 
Bx = Pˆxa + Pˆxs + Pˆxc + Pˆvn + 2 Pxa. Pxg. rạn + 2 Pxs. Pxn. rpp 
+ 2'Pxc. Pxp. rcp + 2 Pxa. Pxp. rap + 2 Pxa. Pxc. rạc 
+ 2 Pạn. Pxc. rsc = 1 (h3) 
Nếu các nguyên nhân đều đã xác định được, trong đó những bình 
phương của các hệ số đường ảnh hưởng cho cường độ của ảnh hưởng trực 
tiếp thì các thành phần còn lại cho ảnh hướng gián tiếp. 


D 
Hinh 17.15. 
Mối quan hệ nhân quả trong 
trường hợp có nhiều nguyên 


nhân có quan hệ lẫn nhau. 
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Trong nghiên cứu Môi trường, chúng ta thường gặp nhiều thí nghiệm 
nghiên cứu như mô hình của hình (17.15). Chẳng hạn X là lượng xói mòn 
mặt do ảnh hưởng của độ tán che A của tầng cây cao và D của tầng cây 
dưới mà những nhân tố này có quan hệ lẫn nhau. Trong mục sau ta hãy 
nghiên cứu kĩ một vài ứng dụng mô hình này. 


17.5.5 MỘT VÀI THUẬT TOÁN ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN ỨNG 
DỤNG VỀ HỆ SỐ ĐƯỜNG ẢNH HƯỞNG 
Như trên đã thấy, khi giải các bài toán về hệ số truyền ảnh hưởng, ta 
thường gặp nhiều trường hợp rất phức tạp, nhất là khi số nguyên nhân 
càng nhiều. Phương pháp chính để giải các bài toán như vậy là dựa vào 
cách tính ma trận (Matrix) để tìm các nghiệm của một hệ phương trình 
bậc nhất nhiều ẩn số. Các bước giải như sau : 
Chẳng hạn như ở hệ phương trình (*). Trước hết ta lập một ma trận 
các hệ số của PxA, Pxp, Pxc và Pxp như ma trận sau : 
1 FAB TAC TAD 
'AB l  rTnc PmD 
TAC Top Ì Tcp 
TAD pB te Ì 
Đem số đảo ngược của ma trận này nhân với ma trận cột ở vế trái của hệ (*) 
ta nhận được giá trị của các ẩn số cần tìm là Pxa, Pxp, Pxc và Pxp. 
Việc giải các ma trận trên có thể thực hiện rất nhanh chóng trên các 
chương trình phần mềm của máy vi tính như quy trình dùng Excel 5.0. 


Theo mô hình ở hình 17.15 ta có : 
=1 


Ì TẠB FAC TAD TXA PxA 
fAPB Ì nơ fmp| |Txp|_| Pxp 
TAC FC BE Ì  FớD rxC Đực 
TAD !DB pc l1 TXp Pxp 


Nhưng để thực hiện được phương pháp hệ số đường ảnh hưởng thì trước 
hết người ta phải tính được các hệ số tương quan giữa các đại lượng quan 
sát. Trong điểu kiện có máy vi tính, việc tính toán các hệ số này rất đơn 
giản bằng một chương trình có sẵn. Chẳng hạn trong chương trình Excel 
5.0 ta có thể dùng Correlation trong menu Analysis 'Tools. 
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Ví dụ : Nghiên cứu ảnh hưởng của khí hậu thời tiết và số lượng bò 
chết qua các tháng. Qua nghiên cứu, người ta thấy rằng số lượng trung 
bình bò chết hàng tháng (X) ở một số địa phương nào đó là có nguyên 
nhân từ lượng mưa (A), nhiệt độ trung bình trong tháng (C), độ ẩm trung 
bình tháng (D) và số ngày nắng trong tháng (B) như bảng 17 dưới đây : 


Bảng 17. Bảng thống kê số lượng bò chết (X) qua các thúng : 


X | 

(ð) (6) | 
1 20,1 16,4 835 11 
2 24,9 181 80,4 7,33 
BỊ 41,5 19,9 77,6 17,33 

4 120,5 143 25,1 76,8 13,33 | 

5 159,2 180,6 33,6 78.4 23338 1 
6 258,2 184,0 33,5 80,2 25 
7 273,5 180,3 30,7 83,6 32 
8 289,6 168,6 28,6 85,7 19,383 
9 192,3 162,6 24,6 84,2 18,33 
10 64,9 160,6 23,5 76,6 833 
11 35,6 156,6 20,2 70,6 8,35 
12 16,2 140 19,0 70 3,66 


Từ kết quả trên ta tính được hệ số tương quan giữa các cột với nhau 
được các kết quả như sau : 
Txa = 0,8492 rap = 0,7898 rgp = 0,1685 
Txp =0,7497 rạc=0,8638 rẹp = 03279 
TXxC = 0,8196 FAD = 0,61738 
TXD = 0,5909 TRc = 0,9149 
Mô hình biểu thị mối quan hệ nhân quả trong bảng (ï7) tương tự như 
mô hình cho ở hình (17.15). Để tìm các hệ số đường ảnh hưởng Pxa, Pxn, 
Pxc và Pxp theo mô hình ở hình (17.15) ta chuyển các hệ số tương quan 
trên thành ma trận sau : 
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1 FẠB TẠC FTAD 1 0/7898 0/8638 0.6173 
K<An l Tp rnp| |0,7898 1  0,9149 0.1635 l 
TẠC FỨCB 1 TCD 0,8638 0,9149 1 0.3279 
Fìa.¿f8E:.4Đe. Ì 0/6173 01635 0.3279 1 


Dùng quy trình nhân ma trận để nhân số đảo ngược của ma trận này 
với ma trận cột có chứa các phần tử rxa , rxp, rxc , rxp cho ta các kết quả 
Sau : 


Pxạ = 0,0343 Pxc = 0,335012 
Pxp = 0,401643 Pxn = 0,028106 
Qua kết quả trên ta thấy đường truyền ảnh hưởng từ D tức độ ẩm 
trung bình tháng là cao nhất, thấp nhất là nguyên nhân lượng mưa 
trung bình tháng. Điều đó nói lên rằng ở một nước nhiệt đới với độ ẩm 
cao có thể làm cho các bệnh dịch ở trâu bò có điều kiện lây lan, làm cho 
nguy cơ chết trâu bò cao. Trái lại, lượng mưa ảnh hưởng không đáng lo 
ngại. Tiếp theo, ta tính hệ số xác định theo công thức (***) để xem xét 
cường độ của ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp : 
Bx = Pˆ?ụ + P?yn + P?xc + P?yp +2 Đa. Đxn. TAp + 2 Pxn. Pxp. TBRDb 


+2 Đục. Pxnp. Fcb + 2 Đa. Đxn. TAD 3 2 Đya. Pxc. TẠC 


+2 Đxg. Đực. rpc = (###*) 
Kết quả tính B„= 0,805171 < 1. 
Nhận xét : 


~ Hệ số xác thực 0,805171 (chưa bằng 1), chứng tỏ còn có những 
nguyên nhân khác làm cho bò chết mà người ta chưa nắm được. 


~ Nếu tách thành phân ảnh hưởng trực tiếp là những hệ số truyền 
ảnh hưởng bình thường thì bằng 0,3960 và các thành phần còn lại 
(không trực tiếp) bằng 0,4080. Chứng tỏ chúng xấp xỉ nhau, và còn một 
số nguyên nhân khác chưa xác định được. 


- Do còn một số nguyên nhân chưa xác định nên ta không lập phương 
trình hệ số đường ảnh hưởng của số lượng trâu bò chết với yếu tố khí 
hậu, thời tiết như ta giới thiệu ở công thức (**). 

- Phương pháp đường ảnh hưởng có ý nghĩa quan trọng khi nghiên 
cứu mối quan hệ nhân quả của các đại lượng quan sát, nhưng nó rất. phức 
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tạp, chỉ giải quyết nhanh trong điều kiện có máy vi tính. Một nhược 
điểm nữa là các đại lượng gặp phải có thể là những tương quan phi 
tuyến. Tuy nhiên, nếu hệ số tương quan (r) tương đối lớn thì ta có thể sử 
dụng được. 


TÓM TẮT : 


Những kết quả tìm kiếm nghiên cứu thông thường được gởi tới người 
đọc thông qua văn bản. Tuy nhiên, có khi một mẫu thông tin có thể được 
truyền thông tốt hơn ở dạng bảng hoặc đồ thị. Những điều đó không 
mang lại cho người đọc bất kì thông tin nào nhưng giúp truyền đạt thông 
tin rõ ràng. Bạn nên dùng công cụ nào mà bạn nghĩ là giúp cho người 
đọc đễ hiểu hơn. Bảng biểu có lợi thế của việc chứa đựng nhiều thông tin 
trong một không gian nhỏ, trong khi những đồ thị giúp cuốn hút người 
đọc khi họ đọc lướt qua thông tin. 


Một bảng cần phải có năm phần : Tiêu để, mẫu, những tiêu đề cột 
hoặc đầu để, phần thân và những ghi chú bổ sung hoặc những lời chú 
thích. Tuỳ vào số biến thông tin mà bảng tích trữ, có ba kiểu bảng : bảng 
một biến (tân số), bảng hai biến (bảng chéo) và bảng nhiều biến. 


Để giải thích một bảng, những phép tính số học đơn giản như phần 
trăm, tần số tích luỹ hoặc tỉ lệ có thể được sử dụng. Bạn có thể dùng tính 
toán thống kê miêu tả đơn giản như phương tiện, kiểu, trung tuyến, t - 
kiếm tra, và hệ số tương quan. Nếu bạn có kiến thức thống kê, thì những 
thông tin được thống kê tiên tiến có thể được ứng dụng. 


Có nhiều kiểu đồ thị, những kiểu phổ biến là : biểu đồ, biểu đồ thanh, 
biểu đô thanh chồng, biểu để thanh chẳng 100%, đa giác tần số, trình 
bày theo thân cây và lá cây, biểu đổ nan quạt, hàng hoặc sơ đồ khuynh 
hướng, biểu đồ vùng và biểu đồ scatter. Bạn dùng những kiểu biểu đô này 
tuỳ vào mục đích và tỉ lệ được dùng khi đo biến hiển thị trong biểu đề. 
Có vài đồ thị khó vẽ nhưng với một vài chương trình máy tính thì dễ 
dàng thực hiện . 


Cũng có thể biểu diễn mối quan hệ tương tác, nhân quả qua các đoạn 
thẳng với phương, chiều và độ lớn khác nhau. 
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_ớ 


VIẾT MỘT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 
(Báo cáo đầy đủ) 


18.1 VIẾT NGHIÊN Cứu TỔNG QUáT 


Bước cuối cùng trong chuỗi nghiên cứu là viết báo cáo nghiên cứu 
(fullpaper, fullreport). Mỗi bước của quá trình đều quan trọng với giá trị 
nghiên cứu, nó ảnh hưởng không chỉ riêng phần đó mà ảnh hướng đến 
tất cả sự nghiên cứu. Nói cách khác, bước cuối cùng là quan trọng nhất, 
vì thông qua báo cáo, những phát hiện trong nghiên cứu và những ứng 
dụng của nó được liên hệ mà cấp trên và người đọc hiểu được. Hầu hết 
mọi người chưa khai thác hết số lượng và chất lượng công việc trong sự 
nghiên cứu của mình. Để bài báo cáo được rõ ràng, mạch lạc, người viết 
phải hết sức chăm chút trong mỗi giai đoạn của bài viết (hay luận văn, 
luận án tốt nghiệp Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ). Chính vì thế nên tất cả 
công trình có thể bị hỏng nếu bài báo cáo ấy không được viết tốt. Như 
Burns đã viết “Công việc thực hành hấp dẫn và có giá trị cực kì có thể bị 
hỏng ở phút cuối cùng bởi người sinh viên không thể kết nối một cách dễ 
dàng” (1994 : 229). 

Trong bài báo cáo, người viết cần thêm vào đó hiểu biết của mình về 
sự nghiên cứu ; chất lượng của bài báo cáo phụ thuộc vào nhiều thứ như : 
tài khéo léo liên kết và nội dung rõ ràng, khả năng diễn tả bằng ý tưởng 
logic và mạch lạc, kiến thức đựa trên phạm vi chủ để. Kinh nghiệm cũng 
đóng một vai trò quan trọng trong khi viết bài báo cáo. Càng có nhiều 
kinh nghiệm thì càng nhiều hiệu quả trong khi viết báo cáo. Có dẫn 
chứng cụ thể thì sự liên thông mang tính lí luận và thực tiễn hơn. Ví dụ, 
khi một mối liên hệ thể hiện được tính hệ thống chặt chẽ thì người đọc 
tin tưởng vào việc nghiên cứu. Sử dụng lời văn để diễn đạt những kiến 
thức đã tìm được sẽ làm cho người đọc thấy đễ hiểu. Cái quan trọng là 
xuyên suốt nội dung bài báo cáo còn phải thể hiện đúng toàn bộ mục 
đích việc nghiên cứu. 
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Sự khác nhau chính yếu giữa các bài nghiên cứu và các bài viết khác 
là chỗ đòi hỏi mức độ điều khiển, nghiêm túc, thận trọng. Người viết cần 
hết sức cẩn thận với những gì cần viết, chọn những từ ngữ chính xác, nội 
dung phải chuyển tải hết được mức độ chính xác những kết luận của kết 
quả nghiên cứu. Sự khác biệt nhất giữa bài nghiên cứu và các bài viết 
thể loại khác là mức độ chính xác cao. Viết bài nghiên cứu phải mang 
tính chính xác tuyệt đối, phải rõ ràng, không lệ thuộc, phải logic, 
súc tích. Những hiến thức trọng tâm của bài nghiên cứu không 
tan man . Không dùng ngôn ngữ sáo rỗng, nông cạn. Để đảm bảo đúng 
mục tiêu, người nghiên cứu cần phác thảo dàn bài trước khi viết bài 
nghiên cứu khoa học. Bài nghiên cứu khoa học sẽ còn được chỉnh sửa, 
thẩm định. 


18.2 THaM KHẢO Tải LIỆU Và VIẾT Tải LIỆU THaM KHảO 


18.2.1 THAM KHẢO TÀI LIỆU 
Báo cáo khoa học sẽ dựa trên những tài liệu tham khảo của từng 
trường Đại học. Có 4 hệ thống tham khảo, từ đó có thể chọn 1 trong 
những hệ thống tham khảo đó (Butcher 1992 : 226). Cần thực hiện đúng 
theo nguyên tắc của trường Đại học ấy quy định. “ Đầu tiên những cái 
này được sử dụng hầu hết trong sách tổng quát, cái thứ hai chủ yếu trong 
sách khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, cái thứ ba và thứ tư ít 
thường xuyên” (Butcher 1981 : 167). 
1. Hệ thống tiêu đề ngắn 
2. Hệ thống tác giả —- ngày 
3. Tham khảo hệ thống số 
4. Hệ thống tác giả số 
Sau khi có một danh mục những tài liệu tham khảo phụ giúp cho 
nghiên cứu, chúng ta cần phải tham khảo chúng kĩ càng. Tất nhiên 
sử dụng tài liệu nào, ta phải ghi rõ của tác giả, nguồn năm nào hay đánh 
số [2] - số ghi trong đấu móc vuông là số thứ tự mà tài liệu dùng tham 
khảo trong danh mục tài liệu tham khảo của báo cáo. 
Những bảng số liệu được trích dẫn cũng cần ghi rõ nguồn và để ở phía 
dưới mỗi bảng (hay hình, đề thị,...). 
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18.2.2_ SẮP XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tuỳ theo mỗi cơ quan đào tạo hay nghiên cứu mà người ta có quy định 
có khác nhau đôi chút về việc sắp xếp tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, chung 
nhất có thể theo cách của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG TP. 
HƠM!. 


18.3 VIẾT MỘT THƠ MỤC 


Có nhiều hệ thống thiết lập tốt để viết một thư mục. Cách chọn viết 
một thư mục phụ thuộc vào quy định của trường Đại học Khoa học tự 
nhiên hay xã hội. Thường dùng nhất là : 

~ Hệ thống Harvard (MI). 

- Hệ thống ĐHQG TP. HCM. 

- Hệ thống tổ chức McGraw — Hill. 

- Hệ thống tổ chức ngôn ngữ hiện đại. 
~ Hệ thống Nga và các nước Đông Âu. 
— Hệ thống chú thích ở cuối trang. 

— Hệ thống Internet. 


18.4 PHÁT TRIỂN MỘT DâN Bải CHÍ TIẾT 


Mặc dù khi nghiên cứu chúng ta đã có để cương nghiên cứu, và ngay 
sau đó là để cương viết báo cáo khoa học hay để cương luận án, tuy 
nhiên, đó mới là dự kiến. Quá trình nghiên cứu có thể có rất nhiều thay 
đổi chỉ tiết, thậm chí cả về hướng đề tài. 

Vì vậy, trước khi bắt đầu viết báo cáo cần phát triển một dàn bài chi 
tiết thì bài viết sẽ tốt hơn (xem mục 18.6 chương 13). Có nghĩa là bài 
báo cáo được chia thành nhiều chương khác nhau và kế hoạch sẽ viết gì 
trong mỗi chương, càng chỉ tiết, càng cụ thể càng tốt. 

Trong khi triển khai mỗi chương, những chủ thể nhỏ của nghiên cứu 
cung cấp những hướng dẫn rộng rãi. Mỗi chương không những phải thể 
hiện tầm quan trọng của chủ để được chọn một cách hoàn hảo mà còn 
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kết hợp với các chủ để có liên quan. Tựa đề của mỗi chương sẽ được mô 
tả lên chủ để chính, liên kết chính được đẩy mạnh, làm rõ, súc tích. 


» Chương đầu của báo cáo có thể có tựa đề "Mở đầu” hay 
“Giới thiệu” nhằm giới thiệu tổng quát vấn đề nghiên cứu, bao 
quát hấu hết dự án nghiên cứu, chỉ ra sự phân chia phạm vi 
nghiên cứu (nếu có thể từ để cương nghiên cứu chỉ tiết đã được 
duyệt). Chương này viết mở đề, dẫn dắt người đọc hiểu tại sao lại 
nghiên cứu để tài này. Cần nêu tất cả mục tiêu đã ghi trong đề 
cương nghiên cứu trước đó. Sau đó, dẫn tới mục tiêu nghiên cứu, 
phương pháp nghiên cứu (trong đó có phương pháp luận và những 
phương pháp cụ thể tiến hành nghiên cứu, lấy mẫu, đo đạc và 
phân tích). 


Một ví dụ : Viết để cương nghiên cứu để tài "Lan truyền ô nhiễm độc 
chất phèn trong hệ sinh thái Đồng Tháp Mười". Chương này sẽ được đưa 
ra với nội dung những tiêu đề nhỏ sau : 

Chương 1 : Giới thiệu 

— Giới thiệu đất phèn. Sự khó khăn khi sử dụng tài nguyên này : độc 
chất. 

- Những nét cơ bản về độc chất trong hệ sinh thái : Al*, Fe?*, SO,?-. 

— Tác động độc chất lên năng suất và chất lượng nông phẩm. 

— Vì sao lại phải chọn để tài này nghiên cứu. 

— Khuynh hướng nghiên cứu độc chất và tác động của nó hiện nay 
trên thế giới và ở Việt Nam. 

¬ Cơ sở hợp lí cho nghiên cứu. 

— Mục tiêu nghiên cứu. 

— Dự thảo nghiên cứu. 

— Những vấn đề giới hạn. 

Chương 2 : Tổng quan từời liệu 

Chương này sẽ cung cấp thông tỉn về nghiên cứu trong nước, ngoài 
nước về độc chất trong môi trường phèn. Ở đây mối liên hệ độc chất 
trong môi trường đất - nước và tác động hệ canh tác ảnh hưởng đến diễn 
biến độc chất. Chương này phục vụ 2 mục đích chính : 
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†. Nó cung cấp cho người đọc một vài nền tảng thông tin vì chúng có 
thể liên quan đến những tìm kiếm trong nghiên cứu diễn biến ô nhiễm, 
lan truyền và gây độc chất phèn. 

2. Nó giúp chứng tỏ khả năng tích luỹ và xử lí thông tin ban đầu của 
người nghiên cứu. Chương này có thể được viết xung quanh những tiểu đề 
sau đây : 

Tổng quan nghiên cứu các vấn để liên quan đề tài nghiên cứu : 
2.1 Đặc điểm chính về vùng nghiên cứu Đồng Tháp Mười 
2.2 Khái niệm đất phèn 
2.3. Một số quá trình biến đổi hoá học trong đất phèn 
2.4. Khái niệm chung về độc chất trong đất phèn 
2.5. Hệ sinh thái nông nghiệp vùng đất phèn 
2.6 Ảnh hưởng của độc chất phèn lên hệ sinh thái nông nghiệp 
2.7 Mô hình hoá đất phèn, nước phèn 
Chương 3 : Nội dung uà phương phúp nghiên cứu 
3.1 Nội dung nghiên cứu 
3.2 Phương pháp nghiên cứu 


Đối tượng nghiên cứu : lúa, môi trường thành phân : đất, nước. 


Phương pháp NC (Phương pháp luận, sơ để tiến trình và phương 
pháp tiếp cận, quan hệ giữa các mắng nghiên cứu). 

— Lấy mẫu. 

Phương pháp đo đạc. 


Chương 4 : Kết quả uà thảo luận 

4.1 Diễn biến, lan truyền độc chất trong đất và nước ở vùng sinh 
thái nông nghiệp phèn Đồng Tháp Mười 

4.2 Ảnh hưởng của biến động lan truyền độc chất lên cây trồng 
trong hệ sinh thái nông nghiệp 

43 Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình toán học 
(LANDTRU) mô phỏng quá trình lan truyền nước chua phèn 
ở Đồng Tháp Mười 
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— Kết luận và kiến nghị. 
— Tài liệu tham khảo. 
— Phụ lục. 
(Trích Đề cương Luận án TS của Tô Văn Trường, 2001-2004) 


Tựa để và những nội dung của những chương liên tục phụ thuộc vào 
những gì mà tác giả cố gắng mô tả, khảo sát tỉ mi, kiểm tra, thiết lập 
hoặc chứng minh trong quá trình nghiên cứu . 


Khi nội dung của mỗi dự án khác nhau thì những chương này sẽ khác 
nhau. Khi biểu hiện đầu tiên, tựa để của mỗi chương sẽ phản ảnh sự nổi 
bật chính yếu của nội dung đó. Dàn bài sẽ đặc trưng cho những phần 
nhỏ trong chương. Những phần nhỏ này sẽ được phát triển xung quanh 
những khía cạnh khác nhau của để tài được thảo luận trong chương. Nếu 
tác giá dự định liên kết thông tin chứa đựng từ một sự biến đôi với 
những cái khác, thì trong sự quyết định này, hãy nhớ tiến trình nối liền 
và logic giữa các phần với nhau. Đây không có nghĩa là dàn bài mục tiêu 
không thể thay đổi khi viết báo cáo, mà nó có thể cho những thay đổi 
đáng kể. Tuy nhiên, một dàn bài, dù chỉ là đại cương thôi cũng sẽ hỗ trợ 
nhiều cho người viết. 


18.5 VIẾT VỀ BIẾN SỐ 


Khi có sự phát triển dàn bài của chương, bước kế tiếp là bắt đầu viết, 
người nghiên cứu cần chủ động sắp xếp. Những hướng dẫn theo sau có thể 
giúp đỡ cho những người mới bắt đầu viết báo cáo nghiên cứu. 

Khi viết về thông tin chứa đựng trong vấn đề biến đổi như thể đang 
cung cấp những câu trả lời cho những vấn để sau đây : 

» Tại sao có sự liên quan giữa các ion độc chất ? Các ion đó tương 
quan hay tương tác với nhau ? Nếu có thì theo chiều nào ? Phương 
trình nào ? Cơ chế tác động chủ đạo là gì ? Các suy nghĩ gì về 
tính quan trọng trong nghiên cứu biến đổi ? Hiệu quả thế nào ? 
Theo quan điểm khách quan, có thể sự biến đổi này liên quan sự 
biến đối đang giải thích. (Đây là nơi cung cấp cơ sở hợp lí cho sự 
nghiên cứu biến đổi). Trong trường hợp biến thành cột, cái gì liên 
quan với những nghiên cứu tìm thấy khác hơn giữa sự biến đổi đang 
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phân tích. Đây là sự thống nhất giữa tài liệu cũ với những gì mới 
tìm thấy trong nghiên cứu. 

s Sẽ làm gì khi tìm ra dạng liên hệ giữa hai sự biến số ? (Nếu có 
công thức giả thiết thì biểu hiện nó ở đây). 

“ Công việc nghiên cứu đã và đang tìm ra được gì ? (Cung cấp đữ liệu 
cứng (thô) từ nghiên cứu ở đây hoặc biểu đồ hoặc bài luận văn). 

» Những dữ liệu này đã chỉ ra những gì ? (Diễn giải sự tìm thấy 
những gì ?). 

" Người nghiên cứu có thể đưa ra những kết luận gì ? Những kết 
luận đưa ra từ nghiên cứu mới đây so với những nghiên cứu tương 
tự trong quá khứ có gì mới ? Nghiên cứu của tác giả theo xu 
hướng ủng hộ hay mâu thuẫn với cái cũ. 

» Nhà nghiên cứu cung cấp những giải thích như thế nào trong 
suốt quá trình tìm tòi nghiên cứu ? 

« Có thể đưa ra mô hình toán về lan truyền của mình ra sao ? 


Những vấn đề nêu trên chỉ là những để nghị cho sự sắp xếp suy 
nghĩ của người viết, nó không là bản đanh sách của một tiểu đầu đề. Vì 
vậy, có thể thay đổi những để nghị để bài báo cáo được hấp dẫn hơn. 
Dưới đây là một ví dụ bài báo cáo khoa học về : Lan truyền ô nhiễm và 
biến đổi độc chất phèn trong hệ sinh thái nông nghiệp Đêng Tháp Mười 
(trong chương 3) : 

® Tại sao lại phải dùng mô hình toán để diễn tả diễn biến của ion 
độc trong môi trường đất phèn ? Có cách nào diễn tả hay hơn 
không ? Những kết quả của các nghiên cứu khác đã thể hiện 
những gì trong tài liệu cũ ? Nói về tính hợp lí trong sử dụng các 
mô hình khác ? 

» Điều mong đợi tìm ra những gì từ nghiên cứu độc chất ? Nếu có 
công thức, giả thiết, cần làm nó trở nên đặc trưng ... 

" Những gì được tìm ra về sự hợp lí trong công thức Gơ-bai-nai ; 
phần nào của sự nghiên cứu dân số nói lên tính hợp lí ? Phần 
nào nói lên không hợp lí ? 

" Những dữ liệu mà người nghiên cứu đưa ra đã chỉ ra những gì về 
sự hợp lí khi đề xuất mô hình LANSTRU. Sự phát hiện mô hình 
này so với những nghiên cứu khác là như thế nào ? So với tài liệu 
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cũ, nghiên cứu của bạn ủng hộ hay mâu thuẫn với chúng ? Những 
kết luận nào được đưa ra về sự hợp lí cho hệ sinh thái (HST) đất 
phèn ? 

Trong những khởi động để nghị trên khi viết thông tin chứa những 
vấn đề, chú ý xem lại tài liệu cũ thống nhất với sự tìm thấy nghiên cứu 
và kết luận. Đưa ra sự thống nhất tài liệu cũ với sự tìm thấy hầu hết tuỳ 
thuộc vào mức độ ở chỗ bạn đang viết bài luận văn (Honours, Thạc sĩ 
hay Tiến sĩ ) ở mức độ cao hơn. Càng bao quát thì càng nhiều cẩn thận 
và độ tin cậy cao trong kết luận của bài viết. Cơ cấu để nghị được tổ chức 
xung quanh đề tài chính của nghiên cứu. Người đọc cần tham khảo một 
cách liên tục tới thiết bị cho mỗi câu hỏi. Cơ cấu này không giải thích 
nội dung ở phần mở đầu và sẽ không theo sau. 


TÓH TẮT : 


Bằng cách này, viết báo cáo là bước quan trọng nhất trong chuỗi nghiên 
cứu khi nó liên kết những sự tìm tòi trong nghiên cứu với cấp trên hay đọc 
giả. Một báo cáo không được viết tốt có thể làm hỏng tất cả công việc và 
tâm sức mà người nghiên cứu đặt vào trong nghiên cứu. 

Kiểu viết bài nghiên cứu có thể viết nhiều nhưng tất cả báo cáo 
nghiên cứu phải được viết một cách rõ ràng và súc tích. Hơn thế nữa, 
viết bài khoa học đòi hỏi nghiêm khắc tri thức và có nghĩa vụ chắc chắn 
trong sự chính xác và khách quan. Báo cáo có thể được viết với cơ cấu 
khác nhau, và chương này đã và đang để nghị rằng những sinh viên 
nghiên cứu cần được hỗ trợ. 


Có nhiều cách viết khác nhau về tài liệu tham khảo và viết một thư 
mục. Người viết cần lựa chọn hệ thống được chấp nhận bởi nguyên tắc 
của trường Đại học. 


Trước khi bắt đầu viết báo cáo nghiên cứu, phát triển một dàn bài của 
nhiều chương khác nhau và nội dung của chúng. Những chương này sẽ 
được viết xung quanh để tài chính của nghiên cứu, cho những mục tiêu 
nhỏ tạo sự giúp đỡ rất nhiều. Khi cung cấp thông tin đặc trưng về một sự 
biến đổi, bài viết sẽ thống nhất cơ sở hợp lí cho nghiên cứu biến đổi. 
Xem lại từ ngữ, giả thiết, sự tìm tòi, dự thảo, những kết luận, những sự 
giải thích. 
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Cơ cấu đề nghị được mô tả như viết chủ để - viết tổ chức xung quanh 
đề tài trọng điểm (quan trọng) của nghiên cứu. Với một để tài thông tin 
được cung cấp trong một kiểu thống nhất theo sau một tiến trình logic 
của ý nghĩ. 


18.6 CáC VÍ DỤ ĐỀ CƯƠNG VIẾT BáO CáO NGHIÊN cứu 


18.6.1 ĐỀ CƯƠNG VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI CẤP 
TỈNH 
Ví du 1, tên đề tài : “Nghiên cứu ảnh hưởng của tổn đư thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón trong môi trường đất, nước lên một số cây trồng nông 
nghiệp và sức khoẻ người dân tỉnh Tây Ninh” 
PHẦN 1 : MỜ ĐẦU 
PHẦN 2 : TỔNG QUAN 
2.1 Tổng quan về thuốc BVTV 
2.1.1 Sơ lược về sự phát triển của thuốc BVTV 
2.1.2 Khái niệm về thuốc BVTV 
2.1.3 Phân loại thuốc BVTV 
2.1.4 Đặc tính sinh - hoá học của một số nhóm thuốc BVTV chính 
2.1.5 Tác động của thuốc BVTV đến cây trồng 
2.1.6 Tác động của thuốc BVTV đến môi trường và sức khỏe con người 
2.2 Tổng quan về phân bón 
2.2.1 Phân loại phân bón 
2.2.2 Tình hình sử dụng phân bón 
2.2.3 Sử dụng phân bón và vấn đề môi trường 
2.2.4 Tác động của phân bón đối với cây trồng 
2.2.5 Tác động của phân bón đến môi trường sinh thái đất 
2.2.6 Tác động của phân bón đến sức khỏe con người 
2.3 Tổng quan về cây lúa 
2.3.1 Một vài nét về cây lúa 
2.3.2 Lịch sử gieo trồng lúa 
2.3.3 Sự sinh trưởng phát triển của cây lúa 
2.3.4 Mùa vụ 
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2.4 Tổng quan về cây mãng cầu 
2.4.1 Khái quát lịch sử về cây mãng cầu 
2.4.2 Đặc tính thực vật và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh 
2.4.3. Ki thuật trồng trọt và thu hoạch 
2.4.4 Tình hình sâu bệnh trên cây mãng cầu 
2.5 Tổng quan về cây mía 
2.5.1 Giới thiệu khái quát 
2.5.2 Xét về mặt sinh học 
2.5.3. Các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây mía 
2.5.4 Đặc điểm sinh học và yêu cầu sinh thái 
2.5.5 Một số sâu bệnh hại mía thường gặp 
2.5.6 Giới thiệu sơ lược về hai giống mía được trồng tại huyện 
Dương Minh Châu và Tân Châu tỉnh Tây Ninh 
2.6 Sơ lược về cây rau 
2.6.1 Tình hình sản suất rau trong nước và trên thế giới 
2.6.2 Phân loại rau 
2.7 Một số khái niệm cơ bản về hệ thống đất 
2.7.1 Những vấn đề môi trường đất nông nghiệp 
2.7.2 Một số đặc điểm của thuốc trừ sâu trong môi trường đất 
2.7.3. Những khái niệm cơ bản của sự vận chuyển chất ô nhiễm 
trong môi trường dễ thấm. 
2.8 Sự vận chuyển và tồn tại của độc chất trong đất 
2.8.1 Sự phân bố chất bẩn 
2.8.1.1 Sự hoà tan 
2.8.1.2 Sự chuyển đổi giữa khối khí — lỏng 
9.8.1.3. Sự hấp phụ và khả năng tồn tại 
2.8.1.4 Đánh giá pha phân bố của chất bẩn 


PHÂN 3 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1 Mục tiêu nghiên cứu 
3.2 Đối tượng - Thời gian - Địa điểm nghiên cứu 
3.3 Nội dung nghiên cứu 
3.4 Phương pháp nghiên cứu 
3.4.1. Phương pháp luận 
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3.4.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 
PHẦN 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Chương 1 : Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 
1.1 Điều kiện tự nhiên 
1.2 Đặc điểm kinh tế ~ xã hội 
1⁄3 Hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh 
1.3.1 Hiện trạng môi trường đô thị và công nghiệp 
1.3.2 Hiện trạng môi trường nông nghiệp và nông thôn 
1.3.3 Hiện trạng rừng và đa dạng sinh học 
1.3.4 Thiên tai và sự cố môi trường 
1.3.5 Những vấn đề đe doạ phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh 
Chương 2 : Hiện trạng và quy hoạch ngành nông nghiệp của tỉnh Tây Ninh 
2.1 Hiện trạng ngành trồng trọt 
2.1.1 Giá trị sản xuất (giá cố định 1994) 
2.1.2 Nhịp độ phát triển điện tích gieo trồng 
2.1.3. Hiện trạng diện tích đất nông nghiệp, diện tích gieo trồng 
2.1.4 Xây dựng và khai thác vùng nguyên liệu 
2.1.5 Tiêu thụ sản phẩm trồng trọt 
2.1.6 Thực trạng đầu tư 
2.1.7 Tiêm năng và triển vọng ngành trồng trọt trong nông nghiệp 
2.2 Quy hoạch ngành nông nghiệp (2001 — 2010) 
2.2.1 Phương hướng 
2.2.2. Mục tiêu chung 
2.2.3. Các chỉ tiêu chủ yếu 2001 ~ 2010 
2.2.4 Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 
Chương 3 : Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hoá học 
trong sản xuất nông nghiệp ở Tây Ninh 
3.1 Tình hình chung các loại cây trồng nông nghiệp 
3.2 Các loại nông sản chính 
3.2.1 Lúa 
3.22 Rau 
3.2.3. Đậu phông 
3.2.4 Thuốc lá 
3.2.5 Mía 
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3.2.6 Cây ăn trái 
3.3 Nhận xét 
Chương 4 : Hiện trạng chất lượng các nguồn nước mặt - nước ngầm do ảnh 
hưởng dư lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ở Tây Ninh 
4.1. Kết quả phân tích các chỉ tiêu lí hoá, vi sinh, thuốc BVTV trong 
nước mặt 
4.11 Đánh giá dư lượng phân bón trong nước mặt (mùa khô) 
4.12 Đánh giá dư lượng phân bón trong nước mặt (mùa mưa) 
4.1.3 Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trong nước mặt 
4.2 Kết quả phân tích các chỉ tiêu lí hoá và thuốc trừ sâu trong nước ngâm 
4.2.1 Đánh giá dư lượng phân bón trong nước ngâm (mùa khô) 
4.2.2 Đánh giá dư lượng phân bón trong nước ngầm (mùa mưa) 
4.2.3. Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trong nước ngầm 
4.3 Đánh giá chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm 
4.3.1 Chất lượng nước mặt 
4.3.2 Chất lượng nước ngầm 
4.4 Đánh giá chung 
Chương 5 ; Hiện trạng ô nhiễm môi trường đất đo ảnh hưởng dư lượng phân 
bón và thuốc bảo vệ thực vật tại các địa điểm trồng một số loại cây 
nông nghiệp ở Tây Ninh 
5.1 Tình hình sử dụng phân bón của nông dân Tây Ninh 
5.1.1 Đánh giá dư lượng phân bón trong đất trồng rau 
5.1.2 Đánh giá dư lượng phân bón trong đất trồng mía 
5.1.3 Cây ăn trái 
5.1.4 Đánh giá dư lượng phân bón trong đất trồng đậu phộng 
5.15 Đánh giá dư lượng phân bón trong đất trồng thuốc lá 
5.1.6 Đánh giá dư lượng phân bón trong đất trông lúa 
5.17 Đánh giá chất lượng đất trồng Tây Ninh 
5.2 Tôn dư thuốc BVTV trong đất và thảo luận — mô hình toán 
5.2.1 Lúa 
5.2.2 Cây ăn trái 
5.2.3 Mía 
5.2.4 Rau 
5.2.5 Cây đậu phộng 
5.2.6 Cây thuốc lá 
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5.3. Dự đoán lượng thuốc BVTV và khả năng lan truyền thuốc BVTV 
trên một số vùng đất chuyên canh tỉnh Tây Ninh 
5.3.1 Các tình huống nghiên cứu 
5.3.2 Kết quả đự đoán : 
+ Vùng trồng rau chuyên canh ( THỊ) 
+ Vùng trồng lúa chuyên canh (TH2) 
+ Vùng trồng đậu phộng ( TH3) 
+ Dự đoán lượng thuốc BVTV và khả năng lan truyền thuốc BVTV 
tại vùng đất trồng mía huyện Dương Minh Châu 
5.4. Động vật không xương trong đất trồng ở tỉnh Tây Ninh 
5.4.1 Phương pháp nghiên cứu 
5.4.2 Kết quả 
Chương 6 : Ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên một số loại 
nông sản chính ở Tây Ninh 
6.1 Lượng tích luỹ thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản 
6.1.1 Nhóm phosphor hữu cơ 
6.1.2 Nhóm Chlor hữu cơ 
6.2 Kết quả phân tích dư lượng thuốc BVTV và ảnh hưởng của chúng 
trên một số loại nông sản 
6.2.1 Kết quả phân tích dư lượng thuốc trừ sâu trên mẫu mía và 
khảo sát sự ảnh hưởng của thuốc trừ sâu đến sự sinh trưởng của 
cây mía 
6.2.2 Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trên hạt lúa ở huyện Bến 
Cầu, tỉnh Tây Ninh 
6.2.3. Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trên trái mãng cầu ở tỉnh 
Tây Ninh 
6.2.4 Đánh giá dư lượng thuốc BVTV trên lá thuốc lá ở Tây Ninh 
Chương 7 : Ảnh hưởng của dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đến 
sức khỏe người nông đân Tây Ninh 
7.1 Những biếu hiện cấp tính 
7.11 Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân bón đến sức 
khỏe người nông dân trồng rau 
7.1.2 Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân bón đến sức 
khỏe người nông đân trểng mía 
7.1.3. Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân bón đến sức 
khỏe người nông dân trồng cây ăn trái 
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7.1.4 Đánh giá ảnh hưởng của thuốc BVTV và phân bón đến sức 
khỏe người nông dân trồng lúa 

7.1.5 Đánh giá ảnh hưởng của sử dụng thuốc BVTV và phân bón 
đến sức khỏe của nông dân trồng thuốc lá 


7.3 Những biểu hiện mãn tính 


PHẦN 5 : KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 


V.1 Kết luận 


V.1.1 Tập quán, hiện trạng sử dụng thuốc BVTV của nông dân ở Tây Ninh 
V.1.1.1 Thuốc BVTV của nông dân trồng rau 
V.112_ Sử dụng thuốc BVTV của nông dân trồng mía 
V.1.13 Sử dụng thuốc BVTV của nông dân trồng cây ăn trái 
V.1.1.4 Sử dụng thuốc BVTV của nông dân trồng đậu phộng 
V.1.1.5 Sử dụng thuốc BVTV của nông dân trồng lúa 
V.116 Sử dụng thuốc BVTV của nông dân trồng thuốc lá 

V.1.2 Tập quán sử dụng phân bón của nông dân ở Tây Ninh 

V.12.1 Sử dụng phân bón của nông dân trồng rau 
V.1.22_ Sử dụng phân bón của nông dân trồng mía 
V.1.2.3 Sử dụng phân bón của nông dân trồng cây ăn trái 
V.1.2.4. Sử dụng phân bón của nông dân trồng đậu phộng 
V.1.2.5 Sử dụng phân bón của nông dân trồng lúa 
V.1.2.6 Sử dụng phân bón của nông dân trồng thuốc lá 


V.2 Kiến nghị 


V.2.1 Đẩy mạnh công tác quần lí thuốc BVTV và phân bón 
V.2.2 Đẩy mạnh công tác huấn luyện nông dân 


V.2.3 Hạn chế của để tài 
— Tài liệu tham khảo 
— Phụ lục 


dụ 2, tên đề tài : Đánh giá tiềm năng đất đai tỉnh Cà Mau 


Trang bìa 

Trưng phụ bìa 

lời cảm tq 

Danh mục các chữ uiết tắt 
Danh mục các biểu, bằng 


Danh mục các sơ đỏ, đỗ thị, hình uẽ 
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PHẦN MỞ ĐẦU 
Chương một : TỐNG QUAN CÁC KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU 
1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 
1.1.1 Các nghiên cứu về đất và lập bản đồ đất Việt Nam 
1.1.2 Cáe nghiên cứu về đánh giá đất đai Việt Nam 
1.1.3 Các nghiên cứu về đất và lập bản đề đất ĐBSCL và Cà Mau 
1.1.4 Các nghiên cứu về đánh giá đất đai ĐBSCL và Cà Mau 


12 NHỮNG KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC VÀ TIẾN TRÌNH CƠ BẢN 
ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐẠI CỦA FAO 


1.2.1 Tổng quan về đánh giá đất đai trên thế giới và sự ra đời của 
phương pháp đánh giá đất đai của FAO 

1.2.9 Một số khái niệm được sử dụng trong đánh giá đất đai của FAO 
1.2.3 Các nguyên tắc trong đánh giá đất 
1.2.4 Tiến trình đánh giá khả năng thícb hợp đất đai 

1.8 ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIS (GEOGRAPHICAL INFORMATION 
SYSTEM) VÀ MÔ HÌNH HOÁ TRONG ĐÀNH GIÁ TÀI NGUYEN 
ĐẤT 
1.3.1 Tống quan 


1.3.2 Giới thiệu về hệ thống đánh giá đất tự động (Automated land 
evaluation system - ALES) 


1.3.3 Tổng quan về các bước đánh giá đất trong ALES 
Chương hai : ĐỐI TƯỢNG, NỘI DỤNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU 
2.1 MỤC TIỂU NGHIÊN CỬU 
2.2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 
2.2.1 Đối tượng nghiên cứu 
2.2.2 Phạm vi nghiên cứu 
2.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.4.1 Phương pháp luận 
2.4.2 Phương pháp và kĩ thuật chỉ tiết 
PHẦN THỨ HAI : KẾT QUÁ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
Chương ba : ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU 
3.1 ĐẶC ĐIỂM MỖI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
3.1.1 VỊ trí địa lí 
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3.1.2 Đặc điểm khi hậu 

3.1.3 Đặc điểm địa hình và địa chất 
3.1.3.1 Địa hình 
3.1.3.2 Địa chất 


3.1.4 Đặc điểm thuỷ văn 
3.1.5. Đặc điểm tài nguyên sinh vật 
3.2 ĐẶC ĐIỀM KINH TẾ - XÃ HỘI 
3.2.1 Dân số và lao động 
3.2.2 Tình hình kinh tế, cơ sở hạ tầng 
3.2.2.1 Tình hình kinh tế 
3.2.2.2 Cơ sở hạ tầng 
3.2.3. Phương hướng sản xuất của toàn tỉnh 
Chương bốn : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT TRONG MỐI QUAN HỆ 
VỚI MỖI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 
4.1 ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỞNG 
4.1.1 Tổng quát về phân loại đất Cà Mau 
4.1.2 Đặc điểm các loại đất 
4.1.2.1 Nhóm đất cát 
4.1.2.2 Nhóm đất mặn 
4.1.2.3. Nhóm đất phèn 
4.1.2.4 Nhóm đất than bùn 
4.1.2.5 Nhóm đất bãi bôi 
4.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUỲ ĐẤT 
4.9.1 Về quy mô và phân bố các nhóm đất 
4.2.1.1 Quy mô các nhóm đất 
4.2.1.2 Phân bố đất theo các huyện, thị 
4.2.2. Về chất lượng đất 
Chương năm : BẢN ĐỒ ĐƠN VỊ ĐẤT ĐẠI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐẤT ĐAI 
5.1 Tổng quan 
5.2 Lựa chọn và phân cấp các đặc tính đất đai 
5.3 Bản đỏ đơn vị đất đai và đặc điểm đất đai 
5.3.1 Phương pháp xây dựng bản đô đơn vị đất đai 
5.3.2 Đặc điểm đất đai 
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Chương sáu : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LỰA CHỌN 
CÁC HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT 
6.1 Hiện trạng sử dụng đất và cơ cấu cây trồng nông, lâm nghiệp 
6.1.1 Hiện trạng sử dụng đất 
6.1.2 Cơ cấu cây trồng nông, lâm nghiệp ở Cà Mau 
6.1.3 Các loại hình sử dụng đất nông, lâm nghiệp 
6.2 Hệ thống sử dụng đất 
6.2.1 Khái quát về hệ thống sử dụng đất 
6.2.2 Xác định các hệ thống sử dụng đất 
6.3 Hiệu quả sản xuất của hệ thống sử dụng đất 
6.3.1 Mức đâu tư của các hệ thống sử dụng đất. 
6.3.1.1 Đầu tư ban đầu của các hệ thống sử dụng đất 
6.3.1.2 Đầu tư vật tư hàng năm của các hệ thống sử dụng đất 
6.3.1.3 Lao động và chi phí thuê mướn máy móc của các hệ 
thống sử dụng đất đai (LUS) 
6.3.1.4 Tổng chi phí đầu tư hàng năm của các LUS§ 
6.3.2 Năng suất, sản lượng hằng năm của các hệ thống sử dụng đất 
6.3.3 Hiệu quả sản xuất của các hệ thống sử dụng đất 
6.4 Lựa chọn các hệ thống sử dụng đất và loại hình sử dụng đất có triển vọng 
6.4.1 Các cơ sở để lựa chọn 
6.4.2 Lựa chọn các hệ thống sử dụng đất 
6.4.3 Lựa chọn các loại hình sử dụng đất có triển vọng 
6.4.4 Đặc điểm các loại hình sử dụng đất 
6.5 Yêu câu về đất đai của các loại hình sử dụng đất 
Chương bảy : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP ĐẤT ĐẠI CHO CÁC 
MỤC TIEU SÀN XUAT NÓNG, LÀM NGHIỆP 
7.1 Mục tiêu và tiến trình đánh giá đất đai 
7.11 Mục tiêu của đánh giá đất đai 
7.12 Tiến trình kết hợp so sánh giữa đất đai với yêu cầu của sư 
dụng đất 
7.9 Xây dựng mô hình trong ALES 
7.9.1 Yêu cầu đánh giá theo chất lượng đất đai trong ALERS 
7.2.2 Xây dựng mô hình trong ALES 
7.3 Đánh giá khả năng thích hợp đất đai 
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7.3.1 Phân loại khả năng thích hợp đất đai và phương pháp xác định 
các mức thích hợp 


7.3.1.1 Phân loại khả năng thích hợp 
7.3.1.2 Phân cấp khả năng thích hợp đất đai ở Cà Mau 


7.3.1.3 Phương pháp xác định các cấp thích hợp cho các đơn vị 
đất đai 


7.3.2 Kết quả đánh giá khả năng thích hợp đất đai cho các đơn vị 
thích hợp (LUT) được chọn 


7.3.3. Đánh giá chung về khả năng bố trí của các loại hình sử dụng đất 


Chương tám : ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÁC MỤC TIÊU SẢN XUẤT 

NÓNG, LÁM NGHIỆP 

8.1 PHÂN VÙNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP 
8.1.1 Tổng quan các vùng trước đây 
8.1.2 Phân vùng sử dụng đất nông, lâm nghiệp 

8.2 Đê xuất sử dụng đất nông, lâm nghiệp 
8.2.1 Nguyên tắc đề xuất 
8.2.2 Đề xuất khả năng sử dụng đất nông, lâm nghiệp 


Chương chín : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MỖI TRƯỜNG CÂN QUAN TÂM 

TRONG SỬ DỤNG ĐẤT Ở CÀ MAU 

9.1 Suy thoái hệ sinh thái rừng 
9.1.1 Diễn biến diện tích rừng 
9.1.2 Về chất lượng hệ sinh thái rừng 

9.2 Quá trình xói lở và bồi đắp ven biển 

9.3 Suy thoái môi trường đất 
9.3.1 Phèn hoá 
9.3.2 Mặn hoá 

9.4 Suy thoái môi trường nước 


PHÁN THỨ BA : KẾT LUẬN VÀ RIẾN NGHỊ 
— Tài liệu tham khảo 
— Phụ lục 
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19.6.2_ ĐỀ CƯƠNG VIẾT LUẬN ÁN VÀ TÓM TẮT LUẬN ÁN 

TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH 

Luận án của nghiên cứu sinh trình ĐHQG-TP.HCM phải thoả mãn 
các yêu cầu về nội dung và hình thức quy định tại Điều 20 Quy chế của 
Bộ Giáo dục. 

18.6.2.] Về bố cục 

Số chương của mỗi luận án tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài 
cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau : 

- MỞ ĐẦU : Trình bày lí do chọn để tài, mục đích, đối tượng và phạm vi 
nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. 

- TỔNG QUAN : Phân tích đánh giá các công trình nghiên cứu đã có 
của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận 
án ; nêu những vấn để còn tổn tại ; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận 
án cần tập trung nghiên cứu, giải quyết. 

- NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẶC LÍ THUYẾT : 
Trình bày cơ sở lí thuyết, lí luận, giả thuyết khoa học và phương pháp 
nghiên cứu đã được sử dụng trong luận án. 

- TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ BÀN LUẬN CÁC KẾT QUẢ : Mô tả ngắn 
gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu 
khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các 
dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của để tài luận án 
hoặc đối chiếu với nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu 
tham khảo. 

- KẾT LUẬN : Trình bày những kết quả mới của luận án một cách 
ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm. 

~ KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO. 

- DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ : Liệt kê các 
bài báo, công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài luận án, 
theo trình tự thời gian công bố. 

~ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : Chỉ bao gồm tài liệu được 
trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận án. 


~ PHỤ LỤC. 
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18.6.2.2 Về trình bày 


Luận án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, 
không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ 
thị. Tác giả luận án cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học 
này của mình. Luận án đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem 
phụ lục 7). Trang phụ bìa (title page) xem phụ lục. 


1. Soạn thảo văn bản 


Luận án sử dụng chữ VNI-Times cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo Winword 
hoặc tương đương ; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo 
dãn khoảng cách giữa các chữ ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines ; lề trên 
3,5 cm ; lễ dưới 3 cm ; lễ trái 3,5 em ; lẻ phải 2em. Số trang được đánh ở 
giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày 
theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lê trái của trang, nhưng nên 
hạn chế trình bày theo cách này. 


Luận án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210mm x 297mm), 
không quá 45.000 chữ, không kể phụ lục. Đối với các lĩnh vực khoa học 
xã hội thì luận án có thể đến 60.000 chữ. 


2. Tiểu mục 


Các tiểu mục của luận án được trình bày và 
đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 
bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví ........ 
dụ, 4.1.2.1 : chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, 1 
mục 1, chương 4). Tại mỗi nhóm tiểu mục | 
phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không | 
thể có tiểu mục 2.1.1 mà không có tiểu mục 
2.1.2 tiếp theo. sân 


3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình 


trình phải gắn với số chương ; ví dụ hình 3.4 có 
nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ thị, _—Ÿ 
bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích 


ị 
ị 
Việc đánh số bảng biểu, hình về, phương | 


Hình 18.1. Cách gấp trang giấy rộng hơn 210mm. 
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dẫn đây đú, ví dụ “Nguễn : Bộ Tài chính, 1996”. Nguồn được trích dẫn 
phải được liệt kê chính xác trong danh mục tài liệu tham khảo. Đầu đề 
của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. 
Thông thường, những bảng ngắn và đề thị phải đi liền với phần nội 
dung đề cập tới các bảng và đề thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có 
thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội 
dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên. 

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiều đứng dài 297mm của 
trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp 
trang giấy này như minh hoạ (hình 18.1) sao cho số và đầu để của hình 
vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. 
Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của luận án phần mép 
gấp bên trong hoặc xén rời mất phần mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên, 
nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. 


Trong mọi trường hợp, bốn lề bao quanh phần văn bản và bảng biểu vẫn 
như quy định tại mục 1 (soạn thảo văn bản) trong hướng dẫn này. 


Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297mm (bản đề, bản vẽ,.) 
thì có thể để trong một phong bì cứng đính kèm bên trong bìa sau luận án. 


Trong luận án các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có 
thể sao chụp lại, có đánh số và ghi đây đủ đầu đề ; cỡ chữ phải bằng cỡ 
chữ sử dụng trong văn bản luận án. Khi để cập đến các bảng biếu và 
hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “..được nêu trong 
bảng 4.1” hoặc “(xem hình 3.2) mà không được viết “.. được nêu trong 
bảng dưới đây” hoặc “trong đề thị của X và Y sau đây”. 


Việc trình bày phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc một 
đòng kép là tuỳ ý, tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận án. Khi kí 
hiệu xuất hiện lần đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi 
kèm ngay trong phương trình có kí hiệu đó. Nếu cần thiết, danh mục của 
tất cả các kí hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để 
phần đầu của luận án. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để 
trong ngoặc đơn đặt bên phía lễ phải. Nếu một nhóm phương trình mang 
cùng một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi 
phương trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là 
(B.1.1), (5.1.2), (5.1.3). 
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4. Viết tắt 


Không lạm dụng việc viết tắt trong luận án. Chỉ viết tất những từ, 
cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận án. Không viết 
tắt những cụm từ dài, những mệnh đề ; không viết tắt những cụm từ ít 
xuất hiện trong luận án. Nếu cần viết tắt những thuật ngữ, tên các cơ 
quan, tổ chức,.. thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ 
viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận án có nhiều chữ viết tắt thì phải có 
bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận án. 


5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn 


Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải 
của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và ghi rõ 
nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận án. Phải nêu rõ cả 
việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của tác giả. Nếu sử dụng tài 
liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, 
đồ thị, phương trình, ý tưởng...) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài 
liệu thì luận án không được duyệt để bảo vệ. 


Không trích dẫn những kiến thức phổ biến mọi người điều biết, cũng 
như không làm luận án nặng nể với những tham khảo trích dẫn. Việc 
trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhạn nguồn của những ý tưởng 
có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không 
làm trở ngại việc đọc. 


Nếu không có điểu kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích 
dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng 
thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong đanh mục tài liệu tham 
khảo cúa luận án. 


Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn đòng đánh máy 
thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn, 
Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng 
khỏi phần nội dung trang trình bày với lễ trái lùi vào thêm 2 em. Rhi 
này mở đầu và kết thức đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc 
kép. 

Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo xem phụ lục 11. Việc trích dẫn 
là theo số thứ tự của tài liệu ở danh mục tài liệu tham khảo và được đặt 
trong ngoặc vuông, khi cân có cả số trang, ví dụ [15, tr.314-315]. Đối với 
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phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau, cần xếp theo thứ tự A, 
B, € tên tác giả hoặc tên công trình. 


6. Phụ lục của luận án 


Phần này bao gềm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bể 
trợ cho nội dung luận án như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,.. Nếu luận án 
sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này 
phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, 
thăm dò ý kiến (không được tóm tắt hoặc sửa đổi). Cách tính toán mẫu 
trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của 
luận án. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận án. 


Hình 18.2 là ví dụ minh hoạ bố cục trang mục lục của luận án. Nên 
sắp xếp sao cho mục lục của luận án gọn trong một trang giấy. 


MỤC LỤC 


Trang phụ bìa 

Lời cam đoan 

Mục lục 

Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt 
Danh mục các bảng 

Danh mục các hình vẽ, đồ thị 


MỞ ĐẦU 
Chương 1 - TỒNG QUAN 


Chương 4 - KẾT QUẢ VÀ BẢN LUẬN 


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIÁ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC 


Hình 18.2. Ví dụ về trang mục lục của một luận án. 
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7. Tóm tắt luận án 


Tóm tắt luận án phải in chụp hoặc in typô kích thước 140mm x 210mm 
(khổ A4 gập đôi). Tóm tắt luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, 
sạch sẽ, không được tẩy xoá. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có 
cùng số như trong luận án. 


Tóm tắt luận án được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in trên 2 
mặt giấy, cỡ chữ Vni-Times 11 của hệ soạn thảo Winword hoặc tương 
đương. Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo đãn khoảng 
cách giữa các chữ. Chế độ giãn dòng là Exactly 17pt. Lễ trên, lễ dưới, lẻ 
trái, lễ phải đều là 2cm. Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ 
giấy thì đầu bảng là lễ trái của trang. Tóm tắt luận án phải phản ánh 
trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đây đú toàn 
văn kết luận của luận án. 


Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của tác giả đã 
công bố liên quan đến để tài luận án với đầy đủ thông tin tên tác giả, 
năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên 
tạp chí. Danh mục này có thể in trên trang bìa của tóm tắt luận án. 


Chương 19. CÁCH VIẾT BÁ0 CÁO TÓM TẮT, TỪ KHOÁ VÀ CÁCH TRÌNH BẢY BÁO CÁO... 427 


C2⁄s»x 72 
CÁCH VIẾT BÁO CÁO TÓM TẮT, 


TỪ KHOÁ VÀ CÁCH TRÌNH BÀY 
BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI HỘI NGHỊ 


Một Báo cáo khoa học dẫu là để tài cấp nào, Trường, Viện, Bộ hay 
Nhà nước, hay Quốc tế, cũng như những tiểu luận, khoá luận môn học, 
luận văn tốt nghiệp Đại học, luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa 
học,... đi kèm với báo cáo đầy đủ (full paper) thường phải có báo cáo tóm 
tắt hay tóm tắt của báo cáo (Summary of Report hay Summaried Report 
hoặc Abstract of paper). Sau đây xin giới thiệu với bạn đọc làm quen các 
dạng đó. 


19.1 VIẾT BđO CáO TÓM TẮT 


Một báo cáo tóm tắt (Summaried Report- BCTT) thường là loại báo 
cáo ngắn, tóm tắt những nội dung chính của báo cáo khoa học đầy đủ 
(Eull Report). 

— Loại báo cáo này do từng cơ quan nghiệm thu để tài hay cơ 
quan quản lí Khoa học, cơ quan quản lí đào tạo (trường Đại 
học, Viện nghiên cứu) quy định. 

- Tên bài báo cáo phải đây đủ giống hệt như báo cáo chính, 
không được thêm bớt, đẫu chỉ là một từ hay một dấu phẩy. 

~_ Về dung lượng, nhìn chung, với báo cáo chính (đầy đủ) khoảng 
100 trang thì báo cáo tóm tắt khoảng 22-30 trang. 

- Trong BCTT không cần đưa nhiều hình ảnh minh hoạ vào mà 
chỉ cần đưa một vài hình ánh đại điện thôi. 


- Các bảng biểu và đồ thị nên đưa tương đối đủ yêu cầu để rút 
ngắn lời văn. 
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~_ Cách hành văn phải ngắn gọn súc tích, rõ ràng đứt khoát. 
—_ Các đề mục, chương mục cần bảo đảm đây đủ như báo cáo chính. 
~_ Không cần có phụ lục. 


— Cái cơ bán nhất là BCTT phải trung thành tuyệt đối với báo 
cáo chính. 


—_ Đóng thành quyển riêng (nằm ngoài báo cáo chính hay đi kèm 
báo cáo chính. Ví dụ, báo cáo để tài "Ảnh hưởng tên dư thuốc 
BVTV trong đất, nước lên cây trồng và sức khoẻ người dân", 
đồng thời với báo cáo chính dày 300 trang, còn có báo cáo tóm 
tắt cùng tên nhưng chỉ có 36 trang. Ví dụ khác, Luận án Tiến 
sĩ phải đi kèm với một báo cáo tóm tắt Luận án không quá 24 
trang. Mặt khác, ngay trong luận án Tiến sĩ hay Thạc sĩ lại có 
thêm tóm tắt báo cáo. 


19.2 CÁCH VIẾT Bải TÓM TắT Của MỘT Báo cáo 


Tại sao lại phải viết báo cáo tóm tắt (BCTT) ? Bởi vì, một mặt, những 
người quản lí, các nhà lãnh đạo và những người làm khoa học muốn tìm 
hiểu đề tài, công trình nghiên cứu nhưng không thể có thời gian và điều 
kiện ngồi đọc hết báo cáo chính. BCTT sẽ giúp họ làm điều đó trong 
vòng mười làm phút. Mặt khác, nhờ có tóm tắt báo cáo (Summary) mà ta 
có thể giao lưu thông tin cho nhau, để tìm hiểu cùng lĩnh vực, hoặc muốn 
công bố kết quả của mình cho thế giới biết. Từ đó, những người quan tâm 
sẽ tìm hiểu kĩ hơn bài báo cáo đây đủ. Ngày nay, Website sẽ giúp ta 
đắc lực vấn để này. Cứ mỗi một phút trên thế giới lại có một sáng tạo, 
phát minh, nếu chúng ta không làm cách này thì chúng ta sẽ không hội 
nhập được. 


Khác với BCTT, bài tóm tắt của một báo cáo thường có 3 loại : 
— Tóm tắt báo cáo (Summary). 
~_ Tóm tắt báo cáo ngắn (Abstract). 


—_ Tóm tắt báo cáo cực ngắn (Bulleting). 
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19.2.1 CÁCH VIẾT MỘT TÓM TẮT BÁO CÁO (SUMMARY) 


Đây là một bài văn (Text) ngắn nhưng (khi người ta không đọc được 
toàn bộ báo cáo chính) vẫn có thể hiểu được nội dung chính của bài báo 
cáo chính, hay luận văn ấy. 


Về dung lượng, nhìn chung, với báo cáo chính (đây đủ) khoảng 100 
trang thì tóm tắt báo cáo (Summary) khoảng 1 đến 2 trang ; nếu báo 
cáo chính 30 trang thì Summary chỉ 1/2 trang. 

— Trong Summary có : 

+ Mở đề ( một câu), giới thiệu đẫn nhập, phương pháp nghiên cứu. 

+ Thân bài là nội dung báo cáo, và những trọng tâm của báo cáo 
chính (BCC). 

+ Kết luận (1 câu). 

— Cách hành văn phải hết sức ngắn gọn, súc tích, rõ ràng dứt khoát. 

- Cái cơ bản nhất là Summary dẫu rất ngắn, nhưng phải trung thành 
tuyệt đối uới báo cáo chính uà nói lên được trọng tâm uà nội dung chính 
của báo cáo. 

— Phân biệt và không nhầm với dàn bài chỉ tiết của báo cáo. 

- Ngôn ngữ : Tiếng Việt và tiếng Anh (hay tiếng Pháp) do cơ quan 
quản lí quy định. 


Sau đây là một ví dụ : 
Tóm tắt Luận án Tiến sĩ : 


"Nghiên cứu quá trình lan truyền, biến động và ảnh hưởng của độc 
chất lên hệ sinh thái nông nghiệp vùng phèn Đồng Tháp Mười” 


Đất phèn ở đông bằng sông Cửu Long đã được cải tạo uà sử dụng rất 
đa dạng trên quy mô lớn. Những uấn đề khó khăn tại chỗ liên quan đến 
sự độc hại do chua phèn đã được nghiên cứu lí thuyết uà thực nghiện từ 
nhiều năm qua. Tuy nhiên, những kinh nghiệm đúc kết trong lĩnh uục 
này chỉ tập trung chủ yếu uào lợi ích cục bộ của những uùng đất phèn. 
Sau nhiều năm củi tạo uà chuyển đổi những oùng đất phèn bỏ hoang 
thành những uùng đất canh tác, nhiêu uấn đề đã xuất hiện ở những 
buùng rộng lớn bế cận do sự lan truyền các axit Uà sản phẩm từ chúng 
trong hệ thống kênh rạch ở đông bằng sông Cửu Long. Đây là lĩnh uực 
mới đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. 
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Luận ún :"Nghiên cứu sự lan truyền, biến động uà ảnh hưởng của độc 
chất lên hệ sinh thái nông nghiệp uùng phèn Đông Tháp Mười" được thực 
hiện từ năm 1991 đến nay, bằng phương pháp nghiên cứu lí thuyết kết 
hợp uới thí nghiệm đông ruộng ở Trung tâm nghiên cứu đất chua phèn 
Tân Thạnh, hong An 0uà xung quanh hênh Hoà Bình, Phước Xuyên tỉnh 
Đông Tháp, sau đó được hiển chúng bằng mô hình toán. Luận án đã 
trình bày những hết quả nghiên cứu uề những lan truyền, biến động độc 
chất có trong đất, nước phèn 0à giải thích cũng như đưa ra những quy luật 
uà mức độ ảnh hưởng của chúng trong hệ sùuh thút nông nghiệp cùng 
phèn, đặc biệt là những ảnh hưởng chính của các độc chất có trong đất 
phèn như các qxi sulphuric, axH hữu cơ cùng uới các ion độc AE, Fe”, 
SO¿Ÿ uà các chất độc hữu cơ đối uới một số loại thực uật sống trong uùng 
đất phèn. Các tác động này được đưa ra dưới hình thúc ủnh hưởng riêng 
rẽ. Trong điều biện thực tế lại là quá trình ảnh huởng tổng hợp của nhiều 
yếu tố khúc nhau nên luận ứn đã tập trung trình bày những ảnh hưởng 
của độc chất trong đất phèn trong điều hiện tự nhiên (rừng cây sống trong 
điều hiện đất ngập phèn) 0è trong điều biện nhân tạo (trồng trọt trên đất 
phèn đã khai hoang). 


Luận án đã tập trung phân tích những thí nghiệm phát hiện sự cân 
bằng hoá học trong nước chua phèn ở Đồng Tháp Mười là durbanite, từ 
đó thiết lập mô hình tính toán sự lan truyền của nước chua phèn. Luận 
án đã đưa ra các giải pháp áp dụng nhằm giảm bớt tác hại của độc tố 
phèn đến hệ sinh thái nông nghiệp, đồng thời kiến nghị phương pháp 
tiếp cận hệ thống để quản lí hữu hiệu đất và nước chua phèn ở đồng 
bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở Đồng Tháp Mười. 


SUMMARHY : 


“Study on movement, changes and efects of toxic substance on agro- 
ecological system of the acid sulfate soil in the plain of reeds” 


Acid sulfate soils have been reclaimed and used widely on a large 
scale in the Mekong Delta. The problems related to toxicity due to 
acidity have been theoretically and experimentally studied for a long 
time. However, experiences gained from acid soil reclamation and 
development have mainly concentrated on the local benefñts from the 
area of acid sulfate soil only. After many years of reclamation and 
changes from fallow areas of acid sulfate soil to cultivation areas, many 
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problems have arisen in adjacent areas đue to the movement of acid 
products in the canal system in the Mekong Delta. This is a new field of 
study, which has drawn interest from related scientists. 


The thesis namely : “Study on movement, changes and efects of toxic 
substance on agro-ecological system of the acid sulfate soil in the Plain 
of Reeds” has been theoreticalÌy studied and experimentally carried out 
since 1991 at the experimental study area of Tan Thanh, Long An 
province and surrounding areas of Hoa Binh and Phuoc Xuyen canals in 
Dong Thap province. These findings were then have been verified by 
applieation of a mathematical model. The thesis has investigated the 
transportation and changes to toxic substaneces in soils and water as well 
as the theory and magnitude of the effects of these substances on the 
agro-ecological system of the acid sulfate soil area, particularly, the main 
effects of toxic substances such as AI”*, Fe?*, Fe”', SO,?, Mn”*, and toxie 
organic matters on the flora of the acid sulfate soil areas. These 1mpacts 
have been discussed based on specifc cases. In the field conditions, 
impacts are caused by many different factors, hence, we have presented 
the effects of the toxie substances in two categories : the natural 
conditions (forest living ¡in inundation area of acid water) and 
artifiicial/man-made condition (such as eultivation on reclaimed areas), 


The thesis has concentrated on analysis of experiments and utilized 
the invented chemical balanee of acid water ¡in the Plain of Reeds called 
đurbanite. A mathematical model has also been established for simulating 
the movement of acid water. The thesis has proposed practical methods 
applied to reduce efects of acid toxic substances on the agro-ecologieal 
system as well as methodology to efectively manage soil and acid water 
in the Mekong Delta with particular to the Plain of Reeds. 

(Nguồn : Luận án Tiến sĩ của Tô Văn Trường) 


192.2 CÁCH VIẾT MỘT TÓM TẮT BÁO CÁO NGẮN 
(ABSTRACT) 


Abstract thường được dùng phổ biến trong hội nghị khoa học, công bố 
kết quả các để tài nghiên cứu trong tạp chí chuyên ngành hay trên mạng 
internet để giao lưu thông tin, nó gọn nhẹ hơn nhiều so với summary. Nó 
cũng được dùng để tóm tắt một quyển sách hay một luận án. 
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— Đây không hẳn là một bài văn mà chỉ là một đoạn văn hay một lời 
giới thiệu về nội dung cơ bản của bài báo, để người đọc hiểu được bài báo 
cáo thuộc chủ đề nào, kết quả nghiên cứu chính của bài báo ra sao. 

— Đối tượng phản ánh chủ yếu của Abstract là những bài báo cáo kết. quả 
trong hội nghị khoa học hay bài đăng trong tạp chí chuyên ngành. 

— Dung lượng khoảng 3 hoặc 4 dòng. 

- Cách hành văn hết sức ngắn, gọn, dễ hiểu. 

— Luôn phải có tên đề tài đây đủ. 

~ Ngôn ngữ : Tiếng Việt và tiếng Ảnh (hay Pháp) trong một số trường 
hợp xuất bản trong nước có thể bằng tiếng Việt 


Sau đây là một ví dụ : 
ABSTRACT : 


"LUCA - Related activities in Thailand” 


There dre no fbirmal LCA studies in Thailand due to lunted DLCA 
expertise and lach oƑ LCA knouledge. The concept of LCA, in tchích 
enuironmental œspects and potenfial tmpacts are eudaludted throughout q 
produects liƒe cycle, is being gradudlly accepted, but the methodologies re 
not yet clearly defRftned. Some LCA-rellated qctiuities in Thailand, te. 
ISO 14000, Ecolabebng, deueloping EnutronmentdL  PerfOrnenee 
tnrdicotfors, and cleaner technolÌogy are reuieued 

(Nguôn : Ponuipa Lohsomboon. PhD., 1998, bài đăng trong hội nghị 
LCA, Tsukuba, Nhật Bản mà tác giủ đã tham dụ). 


19.2.3. CÁCH VIẾT TỪ KHOÁ (KEYWORD) 


Keywords - những từ khoá, là những từ đóng vai trò chỉ thị các vấn đề 
chính trong nội dung một bài báo cáo hay một sách khoa học đã công bố, 
mà qua đấy, người ta hiểu cái bài ấy đã nghiên cứu những vấn để gì, chủ 
đề gì. Nhờ có Keywords mà người nghiên cứu có thể dễ đàng truy cập 
thông tin trên mạng khi chỉ cần đánh chúng vào biểu mẫu, clik vào máy, 
ngay sau đó sẽ hiện lên những bài nào có nội dung mà từ khoá vừa nêu. 
Ngược lại, nhờ từ khoá mà ta sẽ quảng bá rộng rãi những kết quả của ta 
công bố. 
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Điều này cũng rất cần cho những người mới nghiên cứu hay làm luận 
văn, tìm kiếm thông tin chủ để mà ta và họ quan tâm. Ví dụ, họ đang 
cần tìm tài liệu về Bụi amiăng ta chỉ cần đánh từ này vào mục tìm kiếm 
trong trang website Environment hay Ecotoxicology là sẽ cho ta một loạt 
thông tin. 

- Số lượng từ khoá cho một bài báo cáo không nhiều hơn 10, thông 
thường khoảng 4, 5 từ. 

~ Từ khoá có thể là một từ đơn, hay một từ kép thậm chí một cụm từ 
(ldiom). 

— Các từ được sắp xếp theo trình tự : Từ quan trọng nhất được xếp thứ 
nhất và giảm dần theo thứ tự. 

— Không thể có 2 từ tương tự nhau đều là từ khoá của một bài. 

~ Khi chọn, phải hết sức cẩn thận. Nhầm lẫn hay sai lệch đều gây 
hậu quả tai hại. 

Sau đây là 2 ví dụ về từ khoá : 


1, Cho trường hợp Luận án Tiến sĩ của Tô Văn Trường 


Keytoords ; Plain oƒ Reeds ; Seuere acid sulphote soils ; Reclamation ; 
Acld sulphafe soil ; Agroecosystem ; Transportdtion, Dynanics and 
tnfuence öoƒ toxicities ; Mathematical model. 


2. Cho trường hợp bài báo khoa học của Ponvipa Lohsomboon. PhD,, 
1998, bài đăng trong hội nghị LCA, Tsukuba, Nhật Bản. 


Keyuords : Liƒc Cycle Assessment, Life Cycle Reuieu, ISO 14000, 
Ecolebcling, Green lebel, EPI in Thailand. 


19.3. CÁCH VIẾT MỘT THÔNG BáO KHOñ HỌC 


19.3.1 CÁCH VIẾT THÔNG BÁO KHOA HỌC CỰC NGẮN 


Thông tin khoa học (Bulleting) (tiếng Nga : Vexnhic Nauki) thường là 
cực ngắn, thường chỉ 1 đến 2 câu khoảng 2 đến 3 dòng trên các tạp chí 
chuyên ngành. Vì vậy, người ta dùng nó để thông báo cho mọi người biết 
là ai đã làm được gì, ra sao, ở đâu. Từ đó ai quan tâm sẽ lại phải truy 
ngược trở lại, tìm ra bài, vấn đề, và đọc nó. Cũng từ đó mà những người 
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nghiên cứu không đi vào con đường mà người khác đã làm xong hay đã 
thất bại. 


Các tạp chí chuyên ngành môi trường như The World Lookout, The 
Natural, The Ecotoxicology. Ở nước ta có một số tạp chí chuyên ngành 
của Hội Bảo vệ môi trường và Tài nguyên hay của Cục Môi trường, trong 
đó có thể có phần thông báo này. 


19.3.2 CÁCH VIẾT BÀI THÔNG BÁO KHOA HỌC 

Một nghiên cứu đã qua kết quá bước đầu nhưng chưa phải là hoàn 
chỉnh ta có thể viết bài thông báo. 

Bài thông báo này không đòi hỏi phải đủ các dàn bài như một báo cáo 
khoa học mà nó chỉ cần viết dưới dạng tin, nghĩa là có mở đề có nội dung, 
có kết luận nhưng chưa cần phải có đủ bảng biểu hay đồ thị, hình ảnh, tài 
liệu tham khảo,... nhưng tính trung thực luôn phải là yếu tố hàng đầu. 

Viết ngắn gọn, hành văn phù hợp với dạng thức khoa học kĩ thuật, 
quản lí hay xã hội học. Dung lượng không quá 2 trang, thường thì 
chỉ 1 trang. 

Ví dụ, một người đang nghiên cứu phương pháp dùng bèo lục bình để 
xư lí nước thải ô nhiễm hữu cơ hay ô nhiễm kim loại nặng mà sau vài 
lần thí nghiệm đã thấy khá rồ nhưng chưa có khả năng hay chưa có điều 
kiện công bố thì viết dưới dạng này. 

Đây cũng là một cách đăng kí bản quyền (Trong nghiên cứu, nếu có 
cùng kết quả thì ai công bố trước sẽ có bản quyên, ai công bố sau sẽ mất 
bản quyền). 


19.4 DâN Ý VIẾT Bải BáO CáO KHOđ HỌC TRÌNH BảY Tại 
HỘI NGHỊ HãY ĐăNG BáO 


Mục đích : Để trình bày có hiệu quả cao tại hội nghị, bảo đảm thời 
lượng cho phép, nhằm : 
- Công bố ý tưởng khoa học khi người nghiên cứu thấy cần thiết 
giữ bản quyền. Nhưng phải thận trọng vì dễ lộ bí mật. 
—_ Công bố kết quả từng chuyên đề trong nghiên cứu. 


—_ Công báo kết quả của công trình nghiên cứu. 
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—_ Dàn bài : Tên để tài, đi kèm theo dưới là tên tác giả. Người chủ 
trì viết trước, người cộng tác viết sau (Hội đồng chức danh Giáo sư 
lại quy định người chủ trì phải ghi tên và mở ngoặc (...). 

—_ Tiếp theo là Abtract, Keywords. 

— Phần mở đề. Giới thiệu tổng quan, lí do làm và tên để tài, mục 
đích phạm vị, nội dung, phương pháp nghiên cứu,... 

— Phần kết quả nghiên cứu : Chia theo nội dung chứ không chia 
theo chương như ở trong báo cáo đây đú. Trong đó, các bảng 
biểu, đỗ thị được trình bày sáng sủa, dễ hiểu. Đi kèm là lời 
nhận xét, đánh giá. 

—_ Phần kết luận 

- Kiến nghị 

—_ Tài liệu tham khảo. 


—_ Dung lượng khoảng 3-5 trang A¿, co chữ thường 13, phông chữ VNI 
cod. Thực ra, cả 2 đều do ban biên tập hay ban tổ chức quy định. 


—_ Ngôn ngữ : Do ban tổ chức quy định. 


19.5 TRÌNH BảY BáO Cáo KHOđ HỌC 


Làm nghiên cứu tốt nhưng không biết trình bày cũng sẽ có kết quả 
không tốt. Thế thì làm sao để trình bày tốt. 

Một báo cáo làm bao nhiêu năm khi trình bày ở Hội nghị quốc tế cùng 
chỉ 15 đến 20 phút. Một báo cáo bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp chỉ được 
trình bày trong 15 phút, một Luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ cũng chỉ 
30 phút, Luận án Tiến sĩ khoa học cũng chỉ 45 phút. Vậy thì, vấn để hết 
sức quan trọng là phải có chất lượng, dung lượng. 

Muốn vậy, bạn phải nắm thật vững công việc của bạn đã làm, viết 
tóm tắt theo dàn bài trình bày. 

Xin nhớ rằng, không phải tất cả cái gì mình làm được đều đưa ra trình 
bày. Ngược lại, phải chọn lọc, cái nào là trọng tâm, cái nào là chính, phải 
có logic giữa các phần và khi chuyển nội dung nên có câu chuyển tiếp. Một 
số Nghiên cứu sinh hay sinh viên khi báo cáo tất cả các chương đều nêu 
ra. Điều đó tốn thời gian, gây hở sườn nhiều hơn, nguy hiểm. 
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Nội dung trình bày có thể chỉ cần 3 phần : 
- Phần mở để : chỉ vài câu dẫn đắt, lí do làm để tài, giới thiệu 
tên để tài. Phần này đọc hay học thuộc là tốt, chứ không ê a... 
Đọc rõ ràng, lôi cuốn. 


—_ Phần phương pháp, nội dung, đối tượng nói gọn, rõ, dùng sơ đô 
nghiên cứu càng tốt. 


—_ Phần kết quả nghiên cứu : không cần chia từng chương mà theo 
nội dụng nghiên cứu trình bày. 


Phần này nên sử dụng tối đa bảng biểu, công cụ. Lời diễn giải đi kèm 
lời nhận xét, đánh giá. Không nên đọc mà cần trình bày. Lời văn trong 
sáng chuẩn xác, nói phải rõ ràng, khúc chiết. 

Phần kết luận thì lại phải đọc rõ ràng, chắc nịch, khẳng định "như 
đính đóng cột". Cái gì mình không làm thì không được phép kết luận. 
Phải nêu dõng dạc. "Sau thời gian nghiên cứu, từ kết quả đã trình bày ở 
trên, chúng tôi xin kết luận, một là..., hai là..., ba là..., bốn là... 

Thái độ bình tĩnh, tự chủ nhưng phải lịch sự, khiêm tốn. Ăn mặc 
lịch sự. 

Xin lưu ý trình bày báo cáo trước hội đồng hay trước hội nghị khoa 
học không phải là nói chuyện, không phải kể chuyện, không phải đọc 
bài, không phải diễn thuyết mà chỉ là trình bày báo cáo với đặc thù 
riêng mà chỉ nó có mà thôi (It ¡is no talking, no speaking, no telling. no 
reading, Presenfafion only). 

Nên sử dụng công cụ chương trình powerpoint để làm bài trình bày. 
Bởi vì, muốn làm được bài Powerpoint thì bạn phải thật sự hiểu bài. Khi 
bạn làm được Powerpoint thì bạn đã lại càng hiểu bài hơn và cuối cùng 
là kết quả trình bày sẽ tốt hơn. 

Xin nhớ rằng, có ai đó đã nói, công cụ quyết định năng suất và chất 
lượng sản phẩm. Điều đỏ rất đúng cho trường hợp này. 


19.6 CáC LOđI HỘI NGHỊ KHOđ HỌC 


Mãi đến giờ còn nhiều người chưa phân biệt được sự khác và giống 
nhau của các loại hội nghị khoa học. Họp chuyên để nào cũng gọi là hội 
thảo, không phân biệt, đó là thói quen của nhiều người hiện nay. Nhận 
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dạng các loại (hội nghị) họp là rất quan trọng để người làm khoa học 
biết nên tham gia họp nào cho đúng. 


Thông thường các hội nghị đều có thông báo lần 1, lần 2, ghi rõ tên, 
địa điểm, thời gian, nội dung chủ đề, loại hình, tài trợ, kinh phí, ban tổ 
chức, địa chỉ e-mail, fax, đăng kí, summary, thời hạn nộp, hotel... Người 
làm khoa học muốn tham gia phải đọc kĩ theo từng chủ đề (topic) mà đặt 
các đề tài (thema) cho phù hợp. 


Có thể có những dạng họp sau : 


s Seminar : theo định nghĩa là nhóm nhỏ sinh viên của một trường 
đại học (hay nhóm thầy giáo và sinh viên) hội họp để thảo luận 
hay nghiên cứu một để tài. Quy mô khoảng 20-30 người. Ví dụ 
thầy trò lớp 00MT, khoa Môi trường, trường ĐHDL KTCN 
seminar về "Quản lí hệ sinh thái lưu vực sông Đông Nai chống 
thoái hoá và sử dụng bền vững”. 

« Hội nghị chuyên để (Symposium) : Quy tụ những nhà khoa học về 
một chuyên để để bàn sâu những kết quả, những thông số... Nó 
có thể có quy mô vùng hay quốc tế nhưng số lượng người tham gia 
không nhiều. Ví dụ : "Symposium on Life Cycle Management - 
Theory and Practic ". Cũng có thể sau đó có xuất bản phần khảo 
luận. Ví dụ, Contribute to a symposium on environmentaÌ issues. 


" Hội nghị bàn tròn (roundtable) là sinh hoạt thường xuyên của một, 
nhóm nghiên cứu khoa học có chung ý tưởng hay chung chuyên đề 
nghiên cứu. Hội họp để trao đổi tranh luận làm sáng tỏ vấn đề hơn. 
Quy mô khoảng 10-15 người quanh bàn tròn. Qua đây nhiều người 
được nói, được nghe và hiểu sâu hơn. 

« Hội thảo, diễn đàn (Forum) nơi diễn ra báo cáo tranh luận theo 
chủ để. Người đăng đàn có thể là một speaker và những người 
khác tự do đăng kí. Báo cáo chủ để có thể 30 phút nhưng các báo 
cáo hoặc phát biểu chỉ 5-10 phút. 

" Họp định kì công tác (Workshop) : Những người trong một dự án 
hay một để tài cùng ngôi lại họp, báo cáo tiến độ, kết quả của 
từng nhánh dự án. Sau đó trao đổi góp ý cho nhau, và vạch kế 
hoạch tiếp theo. Thường có 1 chủ tọa và thư kí, cùng các thành 
viên nhóm công tác hay đại diện nhóm. 
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" Hội nghị khoa học (Conference) : Quy mô lớn, nhiều người, và có thể 
có cả chính khách bàn về đường lối chiến lược hay chiến thuật khoa 
học hay một chủ đề lớn (topic) có liên quan vận mệnh khoa học, kinh 
tế xã hội quốc gia vùng hay quốc tế. Chủ toạ từ 3-5 người có 1-2 chủ 
tịch (chairman), ban tổ chức, ban thư kí, ban xuất bản. Bàn về các 
vấn để vĩ mô có tầm cỡ quốc tế. Ví dụ : "” Conferenee on Sustaiable 
development in the world", Johanesburg, 2000. 

" Đại hội (Congress) : Quy mô lớn của những nhà khoa học cùng 
ngành hay chuyên ngành bàn thảo đường lối nghiên cứu vì mô 
họp bầu ra các chức danh lãnh đạo, các ban. Báo cáo chuyên đề 
nổi cộm mang tính chiến lược ngành, liên ngành. 


19.7 Các DẠNG BáO CáO HỘI NGHỊ KHOđ HỌC 


Ở hội nghị chuyên đề, thường có các dạng báo cáo sau đây : 


1. Báo cáo thuyết trình (Oral papers) : Đây là báo cáo toàn văn 
hay báo cáo đây đủ. Báo cáo phải có tính mới, tính khoa học. Sau khi nộp 
summary được chọn, báo cáo sẽ được ban tổ chức thông báo. Tiếp đó, phải 
gửi báo cáo đầy đủ cho ban thư kí để họ duyệt, cho in dạng "Colection of 
Papers”. Người có báo cáo phải trình bày trong 12-15 phút với khoảng 5000 
từ (đo ban tổ chức quy định) và số chữ hạn chế, quy định theo mẫu cho trước 
về font chữ, cách lề,... Nếu được chọn đăng trong kỉ yếu lại phải chỉnh sửa 
cho phù hợp. Tuyệt nhiên là không có lỗi chính tả. 


2. Báo cáo treo tường (Post Report hay Poster pdaper) : Nếu không 
được chọn làm báo cáo oral thì có thể được chọn treo tường. Loại này được 
quy định về địa điểm trưng bày (phòng, nhà trong khuôn viên hội nghị, 
thời gian treo bao nhiêu tiếng). Kích thước khung tường được treo cũng 
được thông báo rõ. Vì vậy, người có Poster phải cân nhấc viết bao nhiêu 
trang, hình ảnh, đồ thị nào, màu gì,... để người xem thấy được và hiếu 
mình. Bởi vì dạng này không phải trình bày trên diễn đàn, mà đến giờ 
quy định thành viên tham gia (participals) đến thăm poster của bạn, bạn 
sẽ phải giải thích cái gì người ta hỏi hay trao đổi, góp ý. Hết giờ thu lại 
mang về, không xuất bản. 
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C2⁄,x»„ 27 


GIỚI THIỆU VÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU ĐIỀU TRA MÔI TRƯỜNG 


201 PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRđ Đđ DØNG 
SINH HỌC (ÁP DỤNG CHO ĐỘNG VẬT CÓ Vú) 


Đây là một trong những nhiệm vụ của các nhà môi trường học nói 
chung và của ngành Sinh thái môi trường nói riêng. 

Điều tra đa dạng sinh học phải tuân theo phương pháp đặc thù. Riêng 
về loài động vật có vú cũng có nhiều dạng rất khác biệt. Để có thể xác 
định được tính đa dạng của loài có vú rất cần phải có những cuộc điều 
tra khảo sát khá công phu theo những phương pháp có cơ sở khoa học. 

Thông thường để tiến hành một cuộc điều tra như thế, ta cần phải xác 
định cụ thể : 

1. Mục tiêu khảo sát nghiên cứu 

2. Phạm vi nghiên cứu 

3. Chọn lọc phương pháp nghiên cứu 
4. Kết hợp lí thuyết với thực hành 


Phần hướng dẫn dưới đây sẽ minh hoạ cho những phần đã trình bày 
ở trên. 


2O.1.1 LỜI GIỚI THIẾU 


Trước khi tiến hành cuộc điều tra về sự đa dạng sinh học của động vật 
có vú, người điều tra viên phải xác định rõ mục tiêu điều tra. Mục tiêu 
điều tra được sử dụng để hướng dẫn điều tra thông qua tất cả các giai 
đoạn của việc lên kế hoạch và thực hiện. Ngay khi mục tiêu được thiết 
lập, kế hoạch cho cuộc điều tra có thể được bắt đâu. Không nên đánh giá 
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thấp tầm quan trọng của việc lập kế hoạch, nó tăng cường hữu hiệu cho 
việc thu thập số liệu, hoàn thiện chất lượng của các thông tin thu thập 
được và cho phép phân bổ các nguồn lực có hiệu quả. 


Việc ước tính nguồn kinh phí cho kế hoạch điều tra là một yếu tố quan 
trọng. Các báo cáo nghiên cứu được đệ trình lên tổ chức có liên quan đế 
từ đó chấp nhận tài trợ kinh phí cho các cuộc điều tra nghiên cứu sinh 
thái môi trường học. Việc hướng dẫn cho sự chuẩn bị các báo cáo không 
đề cập ở đây, nhưng bất cứ yêu cầu nào về nguồn kinh phí để tiến hành 
điều tra đa dạng sinh học cũng phải xác định rõ mục đích, địa điểm, 
thời gian của cuộc nghiên cứu và cũng nên mô tả những khía cạnh khác 
của cuộc điều tra để có thể giúp đảm bảo cho việc hỗ trợ tài chính. Chỉ 
khi nhận được nguồn kinh phí cần thiết thì mới nên tiến hành một cuộc 
điều tra. 


Một cuộc điều tra về sự đa dạng sinh học động vật có vú được chia làm 
3 giai đoạn : 


s® Giai đoạn thứ nhất : điều tra viên phải xác định phạm vi 
của cuộc điều tra, tức là các loài được lựa chọn cho việc nghiên 
cứu. Sự lựa chọn này tuỳ thuộc vào mục đích, thời gian nghiên 
cứu và khả năng tài chính cho cuộc điều tra, đặc biệt là kích 
thước vùng. Mặc dù những cuộc điều tra về sự đa dạng sinh học 
thường liên quan đến những việc nghiên cứu nhiều loài ít được 
biết đến, nhưng nó rất quan trọng để xem xét lại những thông 
tin gì có giá trị và từ đó được sử dụng như là nền móng của kế 
hoạch điều tra. 


» Giai đoạn thứ hai : Điều tra viên phải lựa chọn những kĩ 
thuật phù hợp nhất trong việc đánh giá mức độ phong phú hay 
đa dạng của các loài nghiên cứu từ rất nhiều phương pháp đà 
được bàn đến. Việc chọn lựa các kĩ thuật phụ thuộc vào những 
nhân tố đã được để cập đến ở phần trên và những biến động 
khác, 


“ Giai đoạn thứ ba : Liên quan đến sự kết hợp giữa lí 
thuyết và thực hành, điểu đó có nghĩa là các kĩ thuật được 
chọn phải phù hợp với từng vùng hành động. 
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Việc tuyển dụng nhân sự và mua sắm các trang thiết bị nên được bàn 
đến ngay khi nhu cầu của chúng được xác định trong suốt các giai đoạn 
lên kế hoạch. Nhân viên có thể tiến hành những cuộc điều tra sơ bộ, vì 
nó cũng sẽ hữu ích cho việc xác định các vị trí thích hợp để dựng trại 
trong vùng nghiên cứu. Khi trại đã dựng xong và các trang thiết bị được 
đưa vào hoạt động, điều tra viên có thể bắt đầu tiến hành cuộc điều tra. 


2O.1.2 MỤC TIÊU ĐIỀU TRA 


Mục tiêu cơ bản của cuộc điều tra về tính đa dạng sinh học trong loài 
động vật có vú là đánh giá sự phong phú số lượng loài và sự đa dạng 
trong từng loài (số lượng các loài khác nhau hay số lượng cá thể trong 
loài) trong mỗi vùng nhất định. 


Mục tiêu thứ hai cũng không kém phần quan trọng so với mục tiêu 
đầu trong mỗi cuộc điều tra. Thông thường, một cuộc điều tra có thể được 
tiến hành để thu nhận thông tỉn cho một mục đích cụ thể, như so sánh 
tính đa dạng sinh học giữa các vùng, thiết lập một vùng được bảo vệ hay 
để bảo tổn hoặc kiểm soát đân số loài. Những cuộc điều tra với các vấn 
để đã nêu cần được xem xét từ các giai đoạn đầu. 


Các kế hoạch nên được tiến hành để thu thập và bảo tồn các mẫu 
phiên bản động vật. Các loài có thể được suy đoán trong từng vùng nhất 
định, nhưng sự xác nhận cuối cùng về sự hiện diện của loài phải dựa trên 
việc kiểm tra chi tiết các mẫu thu được từ vùng điều tra. 


20O.1.3. XÁC ĐỊNH PHẠM VI CỦA CUỘC ĐIỀU TRA 
20.1.3.1 Danh sách loài 


Giai đoạn đầu trong việc chuẩn bị điều tra là xem xét lại tài liệu khoa 
học về các cuộc điều tra loài động vật có vú được tiến hành trong vùng 
nghiên cứu hay các nơi gần đó. Các thông tin sau khi thu nhận được 
dùng để mở rộng danh sách sơ bộ các loài được gặp lại trong cuộc nghiên 
cứu. Như vậy, tuy danh sách góp phần quan trọng để xác định phạm vi 
điều tra nhưng không nên xem đó là yếu tố chủ yếu. Điều tra viên nên 
dự đoán trước sự xuất hiện của các loài “mới” trong vùng điều tra, đặc 
biệt là trong những vùng có mức độ đa dạng phong phú như rừng nhiệt 
đới. Một cách khác, người điều tra viên có thể tiến hành điều tra sơ bộ 
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tại nơi nghiên cứu để mở rộng danh sách loài. Thật vậy, những cuộc điều 
tra như thế sẽ cho ta đáng kể về số lượng thông tin thu lượm được từ các 
tài liệu khoa học. Tuy các cuộc điều tra sơ bộ không được đẩy đủ lắm 
nhưng cũng nên tiến hành để xác nhận sự hiện diện của nhiều loài hữu 
nhũ trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Một số ki thuật đã được mô 
tả trong các chương sau có thể được dùng trong những cuộc điều tra sơ bộ 
hay trong những chương trình cần sự đánh giá một cách nhanh chóng. 


20.1.3.2 Chọn lọc loài mục tiêu 


Với danh sách các loài sơ bộ có sẵn, người điều tra viên có thể quyết 
định nên đưa loài nào vào mục tiêu điều tra. Trong trường hợp thời gian, 
tiên bạc và các đặc tính của vùng điều tra không bị giới hạn, điều tra 
viên có thể quyết định tính đến các loài xuất hiện trong vùng nghiên cứu 
của cuộc điều tra về sự đa dạng và phong phú loài. Tuy nhiên trên thực 
tế, thời gian và tiền bạc thường bị giới hạn, cho đù những đặc tính vùng 
nghiên cứu đều tốt. Do đó, người điểu tra viên buộc phải chọn lựa loài 
theo mục tiêu. 


Một số tiêu chuẩn được đặt ra để chọn loài theo mục tiêu. Tiêu chuẩn 
đầu tiên là tần số xuất hiện, tiêu chuẩn này chỉ được áp dụng khi điều 
tra viên có một số kiến thức về sự đa dạng trong các loài. Nếu thông tin 
trên có giá trị, các loài mục tiêu có thể được chọn vì mức độ đa dạng 
hoàn toàn của chúng hay vì sự đa dạng trong các loài động vật hữu nhũ 
hoặc là trong các lối sống khác nhau của chúng. Vì vậy, mặc dù các 
loài ăn thịt sống trong vùng điều tra có thể không nhiều, nhưng một số 
đông các loài có thể được chọn làm loài mục tiêu cùng với hầu hết các 
loài động vật ăn cỏ, các loài sống trên cây hay các loài sống về đêm 
thông thường,... 


Các loài có thể cũng được chọn cho mục tiêu điều tra trên cơ sở kích 
thước, sự phát âm, tín hiệu rời khỏi nơi cư trú hay các đặc tính khác để 
có thể phát hiện ra chúng một cách khá dễ dàng. Các loài được chú ý đặc 
biệt có thể được dùng làm tiêu chuẩn cho việc lựa chọn, Sự chú ý này có 
thể liên quan đến việc tập hợp mẫu cho cuộc nghiên cứu phân loại chỉ 
tiết. Nó cũng có thể liên quan đến sự bảo tổn các loài đang có nguy cơ 
tiệt chủng ở các vùng khác hay một số ít loài được tìm thấy trong vùng 
điều tra. Bên cạnh đó, ta cũng cần phải chú ý đến việc làm suy giảm số 
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lượng các loài côn trùng sâu bệnh hay một số loài có thể chống chịu được 
trong vụ thu hoạch. 


20.14. CHỌN CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐIỀU TRA 


Đa số các phương pháp kĩ thuật đều có giá trị trong việc điều tra mức 
độ phong phú và đa dạng các loài động vật có vú. Những kĩ thuật này 
được phân loại chung như các kĩ thuật quan sát, kĩ thuật bắt giữ và các 
kI thuật dựa trên tín hiệu loài. 


Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét đến một số nhân tố ảnh hưởng 
đến việc chọn lựa các phương pháp kĩ thuật. 


20.1.4.1 Tính thích nghi 


Một số kĩ thuật có thể được dùng trong cuộc điều tra các loài động vật 
hữu nhũ. Sau khi xem xét đến khả năng ứng dụng và tính thích nghi của 
chúng cho mỗi loài mục tiêu thì các ki thuật này được chọn trên cơ sở 
đặc trưng của loài. Cả hai loại kĩ thuật tín hiệu và kĩ thuật quan sát đều 
giống nhau trong việc đo lường sự đa dạng của loài sống trong hang. Ví 
dụ như, nếu kĩ thuật sau cung cấp những thông tin đáng tin cậy thì nó 
trở thành kĩ thuật chọn lựa. Kĩ thuật chuyên môn và ki thuật ước lượng 
cũng phải tạo ra các thông tin phù hợp trong việc tiếp cận mục tiêu điều 
tra. 


20.1.4.2 Đặc lính vột lí và hành vi của loài 


Người điều tra phải hiểu biết về hành vi và đặc tính vật lí của loài 
mục tiêu để áp dụng các biện pháp kĩ thuật thích hợp. Một khía cạnh 
quan trọng về hành vi của loài ảnh hưởng đến việc chọn lựa kĩ thuật là 
các kiểu hoạt động thường ngày của loài. Các kĩ thuật quan sát được 
dùng thích hợp đối với các loài sống vào ban ngày nhưng đôi khi cũng 
được áp dụng đối với các loài sống vào ban đêm khi được trang bị thêm 
các phương tiện quan sát vào ban đêm. Thông thường để điều tra các loài 
sống vào ban đêm, người ta thường dùng các kĩ thuật bắt giữ hay bằng 
cách phát hiện ra các dấu hiệu của chúng. Tương tự như vậy, các kĩ thuật 
quan sát có thể được áp dụng rộng rãi hơn đối với các loài sống thành 
bầy có tính chất thường xuyên hay tạm thời. Đối với các loài sống ở 
trong nước, việc dùng kĩ thuật quan sát có thể không thích hợp như loài 
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cá voi và hà mã, vì chúng có thể lặn đưới nước trong một thời gian dài. 
Kích thước cơ thể bé nhỏ và màu sắc không nổi bật cũng có thể gây ra 
khó khăn cho việc phát hiện ra loài và từ đó loại bỏ kì thuật quan sát. 
Hoạt động theo mùa (như sự di trú) cũng có thể ảnh hưởng đến việc chọn 
lựa các phương pháp kĩ thuật. 


20.1.4.3. Kích thước của vùng điều tra 


Các kĩ thuật ước lượng vẫn được sử dụng là yếu tố cực kì quan trọng 
để từ đó rút ra kích thước của vùng điều tra. Nếu quần thể loài mục tiêu 
cư trú trong một vùng tương đối nhỏ thì nó có thể bảo vệ cho toàn bộ 
vùng khi áp dụng một vùng rộng lớn (ví dụ như phân bố trong toàn bộ 
vùng hay cả quốc gia) thì phương pháp lấy mẫu theo không gian được 
cần đến. Trong phương pháp lấy mẫu theo không gian, các kĩ thuật ước 
lượng được áp dụng để lựa chọn các đơn vị mẫu từ toàn bộ vùng được 
quan tâm và phương pháp ước lượng tổng thể dựa trên sự ước lượng từ 
các đơn vị này. Kích thước của vùng điều tra cũng có thể ảnh hưởng đến 
việc chọn lựa phương pháp mẫu. Ví đụ, điều tra trên không đặc biệt hữu 
dụng khi vùng rộng lớn được bảo vệ. 


20.1.4.4. Xét yếu tố môi trường sống và khí hậu 


Đặc tính môi trường thiên nhiên của loài động vật có thể ảnh hướng 
đến sự lựa chọn kĩ thuật chuyên môn. Ví dụ như mức độ cây cối và mức 
độ không đồng nhất của môi trường sống có thể ảnh hưởng trực tiếp đến 
sự quan sát các loài động vật. Trong môi trường sống không đồng nhất 
và dày đặc, việc tính toán trên khoảng không thường không thích hợp. 
Mây, sương mù, mưa gió, hơi nóng cũng có thể ảnh hưởng giống như vậy 
trong việc điều tra trên không cũng như các kĩ thuật quan sát khác. Các 
điều kiện về lượng mưa, lượng tuyết rơi, đất đai và sự hiện diện của 
những loài động vật sống bằng các xác thối hay các chất cặn bã (ví dụ 
như bọ phân) có thể ảnh hưởng đến việc chọn lựa các kĩ thuật điều tra 
dựa trên những dấu hiệu của loài động vật. Độ dốc của địa hình có thể 
làm cho một số khu vực không thể đến được và từ đó loại trừ việc áp 
dụng kĩ thuật dựa trên sự bắt giữ và dấu hiệu của loài. Trong những vùng 
như vậy, việc điều tra trên không mang lại tính khả thị. 
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20.15 KẾT HỢP GIỮA LÍ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH 


Sau khi hoàn tất hai giai đoạn lên kế hoạch đâu tiên, người điều tra 
viên có thể quyết định thực hiện cuộc điều tra chọn lọc và kĩ thuật ước 
lượng như thế nào để đưa ra chính xác vị trí vùng nghiên cứu. Những chỉ 
dẫn tổng quát cho việc thực hiện như thế đã được nêu ở chương 3 và 
chương 10. Ở đây, chúng ta chỉ mô tả một vài kĩ thuật thực tiễn tiện lợi 
cho việc thực hiện. 


20.1.5.1 Sử dụng bản đồ 


Bản đồ của vùng điều tra là chìa khoá để xác định và đo lường các đơn 
vị mẫu, ở nơi nào các kĩ thuật chuyên môn được chọn thì sẽ được thực 
hiện, Trước khi xác định và đo lường các đơn vị mẫu trên bản đề, điều 
tra viên nên biết một số kiến thức về thống kê mô tả và các ki thuật 
thích hợp cho việc sử dụng bản đồ cùng với la bàn. 


Một đặc điểm quan trọng của bản đề là tỉ lệ của nó. Tỉ lệ cho phép 
liên hệ giữa kích thước trên bản đồ với kích thước thực tế của nó. Vì thế, 
một đoạn thẳng dài lem nối giữa hai điểm như vậy trên thực địa ta đều 
xác định dễ dàng và theo đó cũng xác định được kích thước vùng điều 
tra. Bản đồ có tỉ lệ 1: 250 000 thì 1cm trên bản đồ tương ứng với khoảng 
cách 2,5 km trên thực địa. 


20.1.5.2 Đo lường kích thước của đơn vị mẫu 


Bản đồ thường là nguồn thông tin duy nhất cung cấp cho việc đo 
lường khu vực hay địa phương nơi tiến hành nghiên cứu. Do đó, các vùng 
điều tra thường là tính toán từ trên bản đô. Điều này được thực hiện bởi 
một dụng cụ dùng để biến đổi phép đo tuyến tính của chu vi đơn vị mẫu, 
kích thước vùng đã biết thành tỉ lệ tương ứng trên bản đỏ của vùng điều 
tra. Ví dụ, một ô vuông có cạnh dài 2 em trên bản đỗ có tỉ lệ 1 : 100 000 
tương ứng với khu vực có diện tích 4 kmỸ trên thực địa. Một phép đo chu 
vi hình vuông được tiến hành với công cụ đo để xác định kích cỡ. 
Mức trung bình của những phép đo này là A tương ứng với dụng cụ đo 
được là 4 km” trong vùng điều tra. Tiếp theo, chu vi của đơn vị mẫu trên 
bản đồ được đo lại nhiều lần với công cụ đo và từ đó tính được trung bình 
của phép đo này là B. Vì 4 km” của khu vực nghiên cứu được biểu thị là 
A trên công cụ đo cho nên vùng 8 của đơn vị mẫu được tính toán theo 
công thức : Sx= 4B/A 
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Nếu công cụ đo không có sẵn thì hệ thống đường kẻ ô có thể được 
dùng để ước lượng kích cỡ của đơn vị mẫu trong vùng điều tra. Hệ thống 
đường kẻ ô là một tờ giấy rõ ràng với một dãy những chấm (điểm) đen 
phân bố đều đặn. Tờ giấy này trước hết phải được đặt trên một khu vực 
đã biết có kích thước xác định trên bản đồ (ví dụ như một ô vuông) và số 
điểm rơi trong khu vực đã biết phải được tính toán nhiều lần để tìm được 
số điểm rơi trung bình. Quá trình này sau đó được lặp lại bằng cách thay 
thế hệ thống đường kẻ ô trên đơn vị mẫu và tính toán số điểm rơi trung 
bình trên đó. Thông tin này cùng với tỉ lệ bản đổ có thể sau đó được 
dùng như trước khi xác định được kích thước đơn vị mẫu. 


20.1.5.3. Chọn mẫu ngẫu nhiên 


Dưới một số cách bố trí mẫu (xem “cách lựa chọn đơn vị mẫu” ở chương 
14), các đơn vị mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên từ vùng nghiên cứu 
tổng thể hay từ một tầng đất. Bảng số ngẫu nhiên có thể được dùng cho 
các lựa chọn như thế và cho nhiều loại mục đích khác trong suốt quá trình 
nghiên cứu đa dạng sinh học. Bảng số ngẫu nhiên bao gồm các hàng và 
cột. Thực chất nó là một danh sách các chữ số từ 0 đến 9, trong đó mẫu 
chữ số có xác suất xẩy ra giống nhau ở bất kì chỗ nào trong mỗi hàng và 
cột của bảng. Vì thế, một đặc tính quan trọng của bảng số ngẫu nhiên là 
mỗi chữ số xuất hiện với cùng chung một tân số như trong bảng. Một đặc 
tính khác của bảng là sự xuất hiện của những chữ số bên cạnh nó. Do đó, 
những chữ số xuất hiện bên cạnh các chữ số khác có thể kết hợp lại để tạo 
thành một số ngẫu nhiên gồm một vài chữ số. Không có sự hạn chế nào về 
cách kết hợp các chữ số liền kể trong bảng. Một chữ số có thể kết hợp 
với các chữ số từ phía bên phải của bảng sang bên trái hay ngược lại dọc 
theo bất cứ một hàng nào, và từ đỉnh của bảng xuống đáy hoặc ngược lại 
dọc theo bất cứ cột nào. Điều quy định duy nhất trong việc sử dụng bảng 
là cách kết hợp các chữ số liền kể phải được quyết định trước khi nhìn 
vào bảng. 


Giả định rằng người điều tra viên muốn chọn 3 hình tứ giác một cách 
ngẫu nhiên từ tổng thể của 50 lớp bao phủ toàn bộ vùng điều tra. Đầu 
tiên, 50 hình tứ giác được đánh số từ 1 đến 50 trên bản đồ. Sau đó, bảng 
số ngẫu nhiên được đọc từng đôi một khi áp dụng cách kết hợp đã xác 
định trước. Đọc các chữ số từng đôi một từ đó tham khảo tất cả 50 tứ 
giác với cùng một xác suất và chọn ra 3 mẫu ngẫu nhiên. Tuy nhiên, nó 
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cũng cho phép các số gồm 2 chữ số lớn hơn ð0 (như từ 51 đến 99) được 
chọn ra từ trong bảng. Khi điều này xảy ra, những số lớn hơn 50 bị loại 
bỏ, và người điều tra viên tiếp tục tra bảng cho đến khi mẫu gồm 3 tứ 
giác được lựa chọn một cách ngẫu nhiên. 


Khi tra bảng, một chữ số có thể kết hợp với một số ngẫu nhiên (như 
từ 1 đến 50 trong ví dụ trên) nhiều hơn một lần trước khi kết thúc việc 
lựa chọn ngẫu nhiên các hình tứ giác. Trong trường hợp này, số được lặp 
lại thường bó đi, và người điều tra viên tiếp tục tra bảng cho đến khi quá 
trình lựa chọn hoàn tất. Loại mẫu này liên quan đến ngẫu nhiên giản 
đơn không được thay thế và là kĩ thuật phổ biến nhất của việc lựa chọn 
ngẫu nhiên dùng để nghiên cứu đa dạng sinh học. Nếu một số ngẫu 
nhiên bao gồm một mẫu mà mỗi giờ nó được lặp lại trong bảng thì quá 
trình lựa chọn liên quan đến mẫu ngẫu nhiên giản đơn được thay thế. 


Thay vì hình tứ giác, người điều tra viên có thể muốn chọn 5 hướng 
ngẫu nhiên trong thiết lập nên mặt bằng dân số. Trong trường hợp này, 
các chữ số từ bảng số ngẫu nhiên nên được đọc thành từng nhóm cho 
phép tất cả các góc từ 0° đến 360” có xác suất xảy ra bằng nhau trong 
mẫu gồm 5 hướng ngẫu nhiên. Mặt khác, các số lớn hơn 3602 bị phớt lờ 
đi khi chọn 5 hướng ngẫu nhiên. 


20.1.5.4. Chọn điểm ngẫu nhiên 


Việc chọn lựa góc và khu vực ngẫu nhiên thường tiến hành trước việc 
chọn điểm ngẫu nhiên trong không gian. Chúng ta cần nhớ rằng trong 
thuật ngữ toán học, một điểm ngẫu nhiên được chọn không có kích thước. 
Nhưng trong thực tế, một điểm vẽ bằng bút chì trên bản đồ có kích thước 
và mô tả thực sự phép đo tuyến tính trong vùng điều tra, nó dựa trên tỉ 
lệ bản đồ. Ví dụ, 1 điểm chỉ rộng khoảng 0,ỗmm trên bản đồ có tỉ lệ 
1 : 100000, nó mô tả 50m trong khu vực điều tra. Do đó, ta không thể 
định vị chính xác 1 điểm ngẫu nhiên dọc theo một đường thẳng, trước 
tiên, đường thẳng này phải được chia thành các khoảng thích hợp với 
các điểm cách đều nhau. Ví dụ : 1 đoạn thẳng dài 5em trên bản đồ có tỉ 
lệ 1 : 100 000 (tương ứng với 5km ở vùng điều tra) có thể được chia thành 
26 điểm cách đều nhau, mỗi khoảng là 2mm (tương ứng với 200m ở vùng 
điểu tra). Kế tiếp, các điểm được đánh số bắt đầu từ điểm đầu tiên là 00 
đến 01.. cho đến hết đường thẳng, sau đó một bảng số ngẫu nhiên được 
dùng để chọn ra những điểm cần thiết nhằm tạo nên kích thước mẫu. 
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Nếu hai điểm 05 và 11 được chọn một cách ngẫu nhiên thì chúng được 
định vị là 1000m và 2200m từ điểm bắt đâu của đường thẳng tương ứng 
với vị trí khi nó được thiết lập trong vùng điều tra. 


Người ta có thể chọn các điểm ngẫu nhiên từ đường thẳng rồi đặt 
chúng vào vùng điều tra. Do đó, để chọn các điểm từ đường thẳng dài 
5 km, người điểu tra viên phải tra bảng ngẫu nhiên với 4 nhóm để cho 
phép tất cả các khoảng cách từ 0000m đến 5000m đều có khả năng xuất 
hiện trong mẫu được chọn ngẫu nhiên. Một vấn đề thực tế đối với cách 
chọn này là độ chính xác của vị trí 2 điểm cách nhau 1m có thể được 
chọn một cách ngẫu nhiên. Vấn đề này có thể giúp tránh được những 
điểm đồng nhất trên một đường thẳng mà có khoảng cách lớn hơn đặt 
cách đều nhau (ví dụ : mỗi phần chia là 25m, 50m hay 100m), từ đó mà 
hình thành nên cách chọn ngẫu nhiên. 


Giai đoạn đầu tiên của việc chọn điểm ngẫu nhiên trong không gian là 
định vị không gian (ví dụ : một mảnh đất rừng) trên bản đồ và thiết lập 
2 trục toạ độ (x, y) vuông góc nhau để chúng bao gồm toàn bộ không 
gian. Sau đó, hai trục chia thành những đơn vị thích hợp và sử dụng 
bảng số ngẫu nhiên để chọn các điểm ngẫu nhiên dọc trên 2 trục. Bảng 
này được tra gồm một nhóm 4 chữ số (bảng Student). Cặp đầu tiên có vị 
trí là điểm nằm trên trục x và cặp thứ hai có vị trí điểm nằm trên 
trục y. Những toạ độ này biểu thị một điểm ngẫu nhiên trong không 
gian. Những điểm rơi bên ngoài không gian này bị loại bỏ. 45 nhóm gồm 
4 chữ số đã được tra để xác định 4 điểm ngẫu nhiên trong không gian. 


Sau khi các điểm ngẫu nhiên được xác định trên bản đồ, chúng phải 
được định vị trong không gian (ví dụ : mảnh đất rừng) nơi mà chúng 
thực sự xuất hiện. Để thực hiện điều này, thông thường người ta dùng 
compa xác định vị trí phương hướng và khoảng cách được đo từ những 
cột mốc rồi diễn tả trên bản đề. Một cột mốc đơn giản có thể được dùng, 
nhưng việc sử đụng hai hay nhiều cột mốc để đo sẽ tăng thêm độ chính 
xác. Các thiết bị trong hệ thống định vị toàn câu (GPS) rất tỉnh vi đã 
xác định được các đường kinh độ và vĩ độ, nó trở nên phổ biến hơn trong 
việc xác định các điểm trong khu vực cần điễu tra và có thể trở thành 
thiết bị chuẩn mực cho những cuộc nghiên cứu đa dạng sinh học trong 
tương lai. Ngày nay, chúng ta đã có một số thiết bị GPS đạt được độ 
chính xác trong phạm vi 50 m. 
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20.1.5.5 Trang bị kiến thức cơ bản và công cụ 


Nhằm tránh những sai số dẫn đến những ước lượng không chính xác 
hay mơ hồ, đòi hỏi công việc phải được tiến hành một cách tỉ mỉ. Ví dụ, 
tất cả các thiết bị dùng trong quá trình điều tra, đặc biệt dùng để đo 
lường đều phải có độ chính xác cao. Những điều tra viên nên mua các 
thiết bị được thiết kế tất và cân đối, đồng thời chúng được kiểm tra và 
bảo quản thích hợp. Những người mới đến nghiên cứu các loài hữu nhũ 
phải được học cách sử dụng thiết bị đo lường chính xác như la bàn, thiết 
bị đo diện tích, thiết bị đo tầm xa (telemet) và compa đo vecne. Độ chính 
xác của compa có thể ảnh hưởng bởi việc mang đi mang lại của điều tra 
viên hay đo bị mài mồn. 

Những điều tra viên sử dụng các kĩ thuật quan sát nên học các dấu hiệu 
và phương pháp để phát hiện ra những loài khác nhau, tốt nhất là có sự 
giúp đỡ của một quan sát viên có kinh nghiệm. Các hình ảnh điều tra về 
một loài nào đó có thể hiện rõ bằng cách quan sát nhiều lần trong môi 
trường sống tự nhiên của chúng. Việc làm này có thể gia tăng độ chính xác 
trong khi tính toán. Kinh nghiệm cho thấy, việc tính toán những tập lớn 
trong cách xử lí có hệ thống cũng giúp làm tối thiểu hoá sai số. Những ghi 
chép bằng hình ảnh nên được thực hiện bất cứ lúc nào khi sử dụng các kĩ 
thuật quan sát để nghiên cứu các loài sống thành bây đàn. Những việc ghi 
chép như thế rất hữu ích cho sự thiết lập mối quan hệ giữa việc đếm 
bằng mắt của điểu tra viên với số động vật thực tế ở vùng điều tra. 
Điều tra bằng ki thuật quan sát không nên kéo đài lâu hơn 3 — 4h, thậm 
chí ngay cả với những điều kiện kĩ thuật tốt nhất. Vì trong suốt quãng 
thời gian này, các hoạt động của loài có thể thay đổi đáng kể và sự mệt 
mỏi của điều tra viên có thể ảnh hưởng đến việc phát hiện loài và tính 
toán kém chính xác. 

Sự hiểu biết về việc phân bố loài, dấu vết, tổ, hang và nơi cất giấu 
thức ăn phụ thuộc vào các đặc tính như kích thước, hình dạng, thành 
phần và tuổi của chúng. Việc phát hiện ra các đấu hiệu của loài có thể 
được nâng cao bởi sự gia tăng các hình ảnh điều tra, đặc biệt là nơi ẩn 
náu của loài như hang và tổ. Kinh nghiệm cho thấy, sự phân biệt giữa 
tiếng gọi loài cũng là một điểu quan trọng trong việc phát hiện ra các 
loài khác và làm tối thiểu hoá sai số. 


Chương 20. GIỚI THIỆU VÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU BIỀU TRA MỖI TRƯỜNG 453 


Các loài bắt giữ được nên được nghiên cứu đúng quy định để cho các 
phương pháp sử dụng có hiệu quả (ví dụ, đánh đấu, thả ra hay loại bó). 
Nên làm giảm thiểu sự trốn thoát của loài và hiện tượng chết do xử lí. 
Ngoài ra, các đấu hiệu đã đánh đấu trên loài không được biến mất trong 
thời kì nghiên cứu hay khi số loài gia tăng. 


20.1.5.6 Kết luận 


Việc lên kế hoạch và tổ chức một cuộc nghiên cứu đa dạng sinh học 
của loài đòi hỏi phải có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Người điều tra 
viên phải nắm vững phương pháp mô tả thống kê mẫu trong dân số loài 
và học hỏi nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng các kĩ thuật chuyên 
môn khác, thêm vào đó cần phải có kĩ năng tổ chức. Các nhà sinh học có 
kinh nghiệm với sự hiểu biết tốt về vùng điều tra, các loài mục tiêu và 
phương pháp mô tả thống kê nghiên cứu nên dôn hết tâm trí vào việc 
lên kế hoạch tổ chức điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học các loài động 
vật hữu nhũ. Kết quả thu được sẽ rất có giá trị. 


20.2 PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG CHỈ THỊ SINH HỌC 
NGHIÊN Cứu MỚI TRƯỜNG 


Đây là phương pháp rẻ tiền, an toàn cho con người và môi trường. Tuy 
nhiên độ chính xác không cao. Trong nhiều trường hợp có thể sử dụng 
phương pháp này kết hợp phương pháp hoá môi trường sẽ có kết quả như 
mong đợi. 


2O.2.1 CHỈ THỊ Ô NHIỄM HỮU CƠ CHO MÔI TRƯỜNG NƯỚC 
a- Vi khuẩn gây dịch bệnh 
— Coliform, Escherichia Coli chỉ thị cho nhiễm bẩn hữu cơ, gây bệnh 
đường ruột. 
~ Trực khuẩn Shigella dysenteriae gây bệnh ]j. 
— Trực khuẩn Salmonella typhy gây bệnh thương hàn. 
— Phẩy khuẩn Vibrio cholera gây bệnh tả. 
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b- Vị sinh vật chỉ thị nhiễm bẩn môi trưởng nước 


Bảng 20.1. Hệ thống phân loại ô nhiễm theo sinh uật chỉ thị của 
Koihuultz Marsson (1902) 


Mức độ nhiễm bẩn của thuỷ vực 


Các sinh vật chỉ thị thường gặp 


Rất bẩn : nhiều chất hữu cơ ở 
giai đoạn phân huỷ đầu tiên, không 
có thực vật quang hợp, không có oxi 
hoà tan. Môi trường có tính khử, 
nhiều CO¿;, ít CH, và H;S. Thực vật 
lớn kém phát triển, sinh vật yếm khí 
phát triển mạnh, số lượng vi khuẩn 
rất lớn (triệu / ml). 


Bổn uừa : loại G 


Mới xuất hiện dạng phân huỷ protit. 


- polytoma (tảo). 


- Thiopolycoccus, 
Sphaerotilusnatans (vi khuẩn). 


* Paramaccium, Putrinum 
Vorticella Puttrina, Tubifex, 
Eristalis (động vật). 


Oscilatoria, Euglena Viridis, | 
Stentor, Coeruleus, Luân trùng, 
Chironomus. 


Trung _ giơn poiypcptt, axit 
min, muối NH}. Môi trường có tính 
oxi hoá, có oxi hoà tan. Đã có tảo lam, 
tảo lục. Số lượng ví khuẩn tới hàng 
trăm ngàn / ml. 

Đã xuất hiện Œ. Môi trường đã 
nhiều oxi, đã có cây xanh, tảo khuê. 
Số lượng vi khuẩn chỉ hàng chục 
ngàn / ml. 


—- 


Plumosus 


- Melosira Navicula. Spyrogyra, 
Ceratophyllum, Heliozoa 
Prorifera, Plumatella 
Mesocyclops Leuekarti, Monia 
rectIroskr1s. 


Bến ít : nước chỉ còn chất hữu cơ 
nguôn gốc nội tại, CŒ rất ít. Hàm 
lượng oxi lớn, khu hệ thuỷ sinh vật tự 
dưỡng. Số lượng vì khuẩn chỉ khoảng 
1000 - 10000 / ml. 


Peridinea, Daphnia Longispina 
Dreissenna và nhiều loài cá 
(nước ngọt) có giá trị kinh tế. 


Chương 20. GIỚI THIỆU VÀI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU ĐIỀU TRA MÔI TRƯỜNG 455 


Bảng 20.3. Hệ thống phân loại ô nhiễm 
theo sinh uật chỉ thị cải tiến 


Loại nước Các loài ị 
Bần ít Vi khuẩn tảo | < 100 tế bào / ml. 
| 

(Oligosaprobic) Điển hình là Claelophora. 


Một số Grammarus pulex, Hydrosyche. 
Cá hồi, cá quả. 
Bẩn vừa Vị khuẩn < 100000 tế bào / mÌ 


(Mesoraprobie 8 ) Tảo Claciophoru, Spirogyra. 
Thực vật Potamogenton, Helodedg, Batrachium tử các 
loài khác. 
Côn trùng Tubf@x, Chironumus tà Acellus gamma puïce, 
Baetis. 


Helob della, giossiphonia. 


Cá Spgaerium picidium, piạnothis, Aneyelus. 
Bần vừa Vi khuẩn > 100000 tế bào / m] 
(Mesoraprobic Ø ) (Sphaerotllus) động vật nguyên sinh. 
Tảo Xanh thẳm, điaton, xanh lục. 
| Thực vật Polagogeton crispus. 
Côn trùng Tubifex, Chưontnus uà Asellus qquaticu 
Sials. 


Heiob della, glossiphonia. 
Stiekleback, Sehaerium, Herbobdel1. ị 


Cá : 
¬ 
Bẩn nhiều Vi khuẩn > 100 000 tế bào / ml. | 
(Pohfsaprobic) Các loài Beggiatoa, Sphaerotilus. 
Tảo Apodydlac tea, Fusarium, qqueduetin, động 
vật nguyên sinh. 
Côn trùng Carehestum,  Vorticela, Bodo,  Englena, 


Colpidium, Gianeoma,... 


Xanh lục, Osullatoria,... 


Tubifex, chưanunus, Eistatis, Ptyelhopi,... 
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c- Động vật chỉ thị mức độ ô nhiễm môi trường nước 


Bảng 20.3. Hệ thống phân loại BMWP 
(Bioiogicdl Monitoring Workhing Party). 


NHÓM (Họ) Điểm |_ Đánh giá 
nguồn nước 


| Ấu trùng Mayfly (Ephemridae, Heptagenidae) Sạch 


Ô nhiễm 


Ấu trùng Stonefly (Leuctricdae, Perlolydae) 


Ấu trùng Cased - Caddis 


Ấu trùng chuồn chuồn 


Ấu trùng Caddis (Philopotamidae) 
P—— 


Ấu trùng Mayfly (Caenidae) | 
Trai nước ngọt lớn > 5 cm (Ủnionidae) 


Tôm nước ngọt (Ganimaridae) 


Rệp nước (Coricidae) 5 


Bọ cánh cứng nước (Dytiscidae) 


Ấu trùng ruồi (Tipulidae) 


Giun dẹt Planaridae 


Ấu trùng Mayfly (Bactidae) 4 


Mạt nước 


Ốc (Lymnacidae) 


Trai nước ngọt nhỏ (Sphaeridae) 


Đĩa (Glassiphonidae) 


Ấu trùng ruồi đỏ (Chironomidae) 


Giun nhiều tơ (Tubificcidae) 


Ấu trùng Eristalis 
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d- Chỉ thị chất lượng nguồn nước theo tảo 


Tảo là nhóm vi sinh vật chỉ thị quan trọng đã được đề cập đến trong 
chương trình nghiên cứu của Falmer (1987). Theo đó, ông đã nghiên cứu 
và thống kê được 21 chi thuộc 4 ngành tảo khác nhau làm chỉ thị cho 
thuỷ vực bị ô nhiễm nặng chất hữu cơ. 


s Tảo lam : 
- Phornundium 
- Anabacnd 
- Ôscilatoria 
" Tảo lục : 
- Caretd 
- Spirogyra 
- Teraedron 
- Chỉorococcum 
- Chiorella 
"® Tảo Silic : 
- Nưữochia 
- Gomphonema 
" Tảo mắt : 
- Đyro botryp 
- Phacs 
- Lepocmena 


- Eugrenia 


- Andcysiis 
- Lyngbia 


- Spữulina 


- SHgeoclontum 
- Chlamydomonas 
- Chlorogontum 


- Agmenllum 


Dựa trên những phát hiện này, ngày nay người ta còn dựa trên sự 
xuất hiện và phát triển của một số loài tảo trong từng thuỷ vực khác 
nhau để xác định mức độ ô nhiễm môi trường nước. 
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e- Chỉ thị mức độ phú dưỡng hoá hồ nước theo tảo 


Bảng 20.4. Đạc điểm chung của các hỗ giàu uè nghèo dinh dưỡng. 


Nghèo dinh dưỡng Phú dưỡng hoá 
Độ sâu Sâu Nông 
† —] 
Oxi trong nước mùa hè Có Không | 
Tảo Nhiều loại mật độ và |Ít loại mật độ và năng 
năng suất thấp, chủ yếu là |suất cao, chủ yếu là 
Chlorophyceae. €yanobaeteria , 
Hoa tảo Ít Nhiều Ï 
Nguồn đinh dưỡng thự vật | Ít Nhiều 
ì Động vật Ít Nhiều : 
Cá Cá hồi và cá trắng Cá nước ngọt Ị 
—l 


Bảng 20.6. Các nhóm sinh uật đặc trưng trong hỗ giàu 


bà nghèo dùnh dưỡng. 


- Hồ phú dưỡng hoá 


— 
Nhóm tảo Ví dụ 
- Hồ nghèo đinh dưỡng Desmid Staurodesmus, Staurastrum 
Chrysophycean Dinobryon 
Diatom €Cyclotella, Tabellaria 


Dinoflagellate 
Chlorococal 


Diatom 


Dinoflagellate 


Chlorococeal 


Cyanobacterial 


Peridinium, Ceratium 
Oocystis 
Asterionella, 


€rotonensis 
astraeaa 


Fragillaria 
Stephanodisecus 
Melosira granulata 


Peridinium bipes 
Ceratium, Glenodinium 
Pediastrum, Seenedesmus 
Anacystis, Aphanizomenon 


Anabaena 
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2O.2.2_ SINH VẬT CHỈ THỊ VÙNG BIỂN VEN ĐẢO 


Người ta đã tìm thấy và có thể dùng các sinh vật làm chỉ thị cho sự 
phát triển của một hệ sinh thái, bởi vì sự phát triển của các loài này nói 
lên điều kiện khí hậu, thuỷ văn đặc trưng của vùng và là cơ sở cho sự 
phát triển của các loài sinh vật khác. 


Một số mang tính chất chỉ thị cho vùng này là : 
~ Thực vật phù du : tảo kim (Silicoflagellata), tảo lam (Cyanophyta), 
tảo giáp (Pyrrophyta), tảo Silíc (baciHariophyta) ; 


— Động vật phù du : ngành ruột khoang (Coelenterata), giun tròn 
(Trechelminthes), giun đốt (Annelida), chân khớp (Athropora) ; 


- Động vật đáy : ngành thân mềm (Mollusea), giun nhiều tơ 
(Polychaeta), da gai (Echinodermata), giáp xác (Crustacea) ; 


~ Loài bò sát : rắn biển (Ophidia), rùa biển (Chloniidae),... 


20.2.3_ CHỈ THỊ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT 
a. Thực vật chỉ thị vùng phèn tiềm tàng 
Thực vật chỉ thị của vùng đất phèn tiềm tàng như : 
- Chà là (Phoenis paludosa Roxb) : Mọc ở những vùng cao, có độ ngập 
thuỷ triều lúc cao nhất là 10 - 20 em ; đặc điểm cây : cao 3 - 5 m, đường 


kính bụi 3 - 5 m, đường kính thân 5 - 10 em. Rễ ăn nổi dần theo sự 
phát triển của bụi, nhiều gai. 


- Ráng dại (Arro stichum aureum L) : Mọc ở vùng thấp hơn, độ ngập 
thuỷ triểu lúc cao nhất là 25 - 30 cm, có khi mọc xen với chà là và các 
cây lùm bụi khác. 


- Lác biển (Secripus Lƒ : Mọc ở vùng đất thấp, ngập nước thường 
xuyên, thân to, cứng, đòn, 3 cạnh vót ngọn ; nhiều chỗ mọc xen với cóc 
kèn. 

b. Đất phèn tiềm tảng nằm sâu trong nội địa (Ìnland potential acid 
sulphdate solls) 


Đất phèn tiêm tàng nằm sâu trong nội địa là vùng trũng ngập nước 


gần như quanh năm, gồm các loài thuỷ sinh mọc chìm đưới nước, hoặc 
một phần chìm trong nước, còn lá hoa mọc trên mặt nước như : 
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— Súng co (Nymiphea Stellara) ; 

— Sen (Nelumnbium Nelumbo) ; 

— Năng nỉ (Heleocharis Ochorotachys) ; 

- Nhị cán tròn, nhị cán vàng, cỏ bấc (sacciplepis mynnos) ; 
~ Lúa ma ; 

— Rau muống thân tím lá cứng dòn, rau dừa. 

— Nghễ (Polygonum Ciliatum ciliqtum) ; 

c. Thực vật chỉ thị vùng đất phèn nhiều 


— Năng ngọt (Eleocharis Dulcis) : phát triển tốt nhất nơi có độ pH 
thấp, chỉ sống được ở mức độ phèn AI dưới 2.000 ppm, nếu quá ngường 
này, năng khô héo chỉ còn gốc, củ gầy. Năng ngọt phát triển khi đất bị 
ngập nước và có độ ẩm cao, độ ẩm của đất dưới 15% thì năng khó sống. 
Nếu nước ngập thường xuyên, pH nâng dần lên thì năng phát triển 
mạnh, thân lá thành năng ống. 


Năng ngọt có củ màu đen bên ngoài, bên trong trắng, đòn, đễ vỡ, sinh 
sản chủ yếu là vô tính. Trong cây năng tích luỹ rất cao SO, 
0,6 - 0,9 %, trọng lượng khô A/”' có thể lên đến 1500 - 1800 ppm. Đặc 
biệt trong rễ tích luy gấp 2 - 3 lần ở thân, lá, và có khả năng tích luỹ 
nhiều Ở. 

- Năng kim (ÈÏeocharis orchrostachyo) : sống trong điều kiện phèn 
cao hơn năng ngọt (từ 1500 - 2500 ppm) trong điều kiện ngập ít. 
Năng kim mọc rất sát mặt đất thành thảm, lá nhỏ, nhọn, rễ ăn sâu bằng 
năng ngọt. 


- Bàng (bepironia articulata) : sống ở vùng thấp trũng ngập nước 
thường xuyên vào mùa lũ, có thể trồng những nơi đất phèn không trồng 
lúa được. Bàng có căn hành, nằm, đường kính 8 - 10 mm, thân đứng cao 
1 - 1,5 m, bẹ dài 1ã - 20 em, có 3 - 4 bẹ, hoa màu nâu sậm. 


~ Bây (Phrogmites hahar) : là cây chỉ thị tết cho đất phèn và rất 
có giá trị trong việc cải tạo và làm nguyên liệu giấy. Sây mọc ở vùng cao 
hơn so với vùng có nhiều năng và bàng, có độ phèn thấp hơn vùng có 
năng kim. 5ây thuộc loại có đa niên cao có khi đến 3 m, trung bình 
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1, - 2,0 m. Đường kính thân có thể 5 - 15 mm. Sậy ra hoa vào tháng 
7 - 8 và hạt chính vào tháng 12, hạt rơi xuống gặp điều kiện thích hợp 
nảy thành cây con. Đó là kiểu sinh sản hữu tính. Ngoài ra, sậy còn sinh 
sản vô tính bằng thân ngầm, rất mạnh. 


d- Chỉ thị cho đất mặn 


~ Bùn mặn ven biển : Vùng bùn mặn ven biển, đất chưa có nên, độ 
mặn từ 10%o đến 25%o, cửa sông được bồi hàng năm, ít gió bão, nhiều 
phù sa, có hệ thực vật rừng ngập mặn như mắm, bần, đước, già, sú, 
vẹt,..và trên đất cao hơn, nền ổn định hơn là ráng, chà là, ven rạch là 
dừa nước, ô rô, cóc kèn, mái đầm. 

- Đất mặn : Rau muống biển, lác biển. 


e- Chỉ thị ô nhiễm dầu 


Vùng đất bị ô nhiễm dầu, cây cối bị chết rụi, thối rữa nếu là đất ướt, 
và khô mủn nếu là đất khô hạn. Ở đấy, trong đất có thể thấy một số 
sinh vật tham gia vào quá trình phân giải dầu và các sản phẩm từ dầu : 
Cyanobacteria ; Afethannotropic ; Corynebacteria ; Mycobqcteriga 
Nấm men. 


*, 


Trong điều kiện yếm khí sự phân giải dầu trước hết xảy ra nhờ 
đesulfovibrio dessulfuracans cho đến khi nào có sulfat. 


2O.2.4_ ỨNG DỤNG SỰ NHẠY CẢM CỦA THỰC VẬT LÀM 
CHỈ THỊ CHO CHẤT ĐỘC TRONG KHÔNG KHÍ 


Các chất độc trong không khí như SO;, NO,, các khí halogen, 
Amoniac và các chất khác xâm nhập vào trong không khí chủ yếu từ các 
hoạt động của con người và gây độc cho thực vật qua sự trao đổi khí cùng 
như qua sự ngưng tụ nước mưa, sương và bụi trên bể mặt chải lá. Sau khi 
hấp thụ các chất độc từ khí, tác động độc hại tuỳ thuộc vào liều lượng và 
thời gian tác động. Nhìn chung, sự tổn thương đa dạng, tức là cùng một 
chất độc gây nên những triệu chứng độc hoàn toàn khác nhau. Những 
đấu hiệu tốn thương có thể là : tích luỹ chất độc trong thực vật, làm 
giảm hay gia tăng hoạt tính của men nào đó, đình trệ quá trình quang 
hợp, phá huy sự sinh trưởng,... 
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Tính nhạy cảm đối với khí độc ở các loài khác nhau sẽ khác nhau. 
Trong các thực vật thân thảo thì cỏ ba lá bị tổn thương mạnh nhất SO,, 
một số giống Tulip nhạy cảm với HF. Những loài này có thể dùng làm 
những sinh vật chỉ thị cho nỗng độ gây thương tổn của một số khí độc. 


Nhạy cảm với SO;, HF, HCI là các loài rêu, địa y và một số nấm bệnh 
thực vật. Cùng một nông độ SO; có thể gây hại cho thực vật bậc cao, sẽ 
gây nên sự phá huỷ hô hấp, phá huỷ chlorophyll và kìm hãm sự sinh 
trưởng, tạo ra sự tổn thương của địa y cùng với giá thể nơi chúng bám. 
Thành phần hệ thực vật tự nhiên của địa y trên cây gỗ và trên đá cho 
phép đưa đến một số kết luận về sự nhiễm bẩn SO; trong không khí một 
nơi nào đó. Ở những vùng nhiễm bẩn cao địa y không thể sống được và 
tạo thành những “hoang mạc địa y” tuỳ thuộc vào khoảng cách của nguồn 
SOÓ;. Và chỉ ở những vùng sạch ta mới có thể tìm thấy thám địa y trên 
những thân cây, vách đá. 


Ngoài những thực vật nhạy cảm cao được dùng làm sinh vật chỉ thị, 
người ta còn sử dụng những thực vật bên vững nhờ vào khả năng chịu 
đựng lớn với chất ô nhiễm làm chỉ thị. Nghiên cứu độ bền vừng cúa 
những thực vật này có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong nông nghiệp. 


20.2.5_ CHỈ THỊ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG VÀ MỎ 


Sự xuất hiện các loài cây chỉ thị giúp cho kĩ thuật phát hiện ô nhiễm 
kim loại hay tìm kiếm quặng mỏ gọi là sự dò tìm quặng bằng sinh học 
(Canon, 1960 ; Allan, 1970,,..). 


» Có thể khẳng định sự ô nhiễm kim loại nặng một cách nặng nề 
tại một số nơi thường đưa đến những hậu quả là cây cối tích luỳ 
một lượng lớn kim loại. Hiện tượng này được gọi hiện tượng 
“tích tụ”. Nó thường đặc thù cho những vùng có kim loại. Ví dụ, 
nồng độ Niken cao khoảng 10% được tìm thấy trong 
Alyssumbertolanii và Alyssy murale ở Nga (Mishra uà Kar, 1974, 
trích dẫn Malyuga -1964). Nông độ Niken lớn khoảng 25% trong 
nhựa màu xanh của cây Sibertia acuminata ở đảo Paciñc ở New 
Caledonia (Jœffie et aÏ - 1976). Trong nghiên cứu mẫu hoá học 
herbarrum của loài Rhinorea, tìm được nhiều hơn 1,8% niken 
và R.Javanica có niken lớn hơn 0,22% (Brooks et di. — 1977). 
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20.3 


Để so sánh, ta cần biết rằng nông độ của Niken trong giấy gỗ 
khoảng 1 - 5ppm. 


Tương tự, những chỉ thị và đặc thù của đồng cũng được mô tả. 
Cây hoa Becium hoblei là một khám phá quan trọng về cây cỏ chỉ 
thị (Cu) đồng ở Zambia và Zimbabuwe, trong đó có hiện diện 
trong đất chứa nhiều hơn 1000ppm Cu (Cannon, 1960). Rêu đồng 
sống được những nơi có nềng độ đồng rất lớn 
Cu >7% và thường được xem như là chỉ thị cho mỏ đồng. 


Một ví dụ khác, sự làm giàu arsen của thuỷ thực vật được thấy trong 
nước bề mặt ở New Zealand, bị các dòng suối địa nhiệt gây ô nhiễm 
(Reay, 1972). Một nồng độ arsen lớn đến 970ppm được tìm thấy ở cây 
Caratophyllum đemersum, so với 1,4ppm ở cây khác. 


Người ta đã tìm ra được một vài thực vật có khả năng là vật chí 
thị cho mỏ quặng Uran. Cây thông Juniperus mọc trên các lớp 
quặng UỦran thì trong các phần trên mặt đất của chúng sẽ có hàm 
lượng Uran rất cao so với mức bình thường. Nếu hàm lượng Uran 
trong tro lên đến 2ppm thì có thể nói rằng, ở vùng đó có mỏ 
Uran thích hợp cho việc khai thác. 

Bởi vì Selenium thường đi lẫn trong quặng Uran, nên cây chỉ thị 
Selenium, ví dụ như loài Aseragorlus tại vùng núi đá cũng có thể 
là thực vật có ích đối với việc thăm đò quặng. Ở những nơi mà 
Uran liên kết với lưu huỳnh thì sử đụng các cây chỉ thị cho sự 
tích tụ lưu huỳnh thuộc họ Crueifarac và liiaceal (ODUM, 1997). 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỚI TRƯỜNG BẰNG 
VIÊN THÁM 


2O.3.1 GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP 


Việc khảo cứu môi trường từ không gian bắt đầu bằng phóng hàng 
loạt những vệ tỉnh (Remote sensing- RS), đã tạo ra nguồn đữ kiện quan 
trọng bậc nhất cho toàn thế giới. Vì vậy, các bộ cảm nhận được chọn và 
cải tiến từ lâu cho vệ tỉnh LandSat là trung tâm cho việc ghi chép và 
giải thích các hình ảnh trên mặt đất của toàn địa cầu. Những vùng cao 
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nhất vẫn được hiểu rõ nhờ kết quả của các vệ tỉnh ghi chép mặt đất. Các 
vùng thường xuyên bị bao phú mây (các vùng cao và các vùng gần xích 
đạo) sử dụng ảnh viễn thám khó khăn hơn. Ảnh viễn thám mùa khô dễ 
dàng nhận biết hơn mùa mưa vì mùa này đôi lúc không có mây. Do vậy, 
các cuộc khảo sát đòi hỏi thường xuyên hơn vào mùa khô. 


a- Các kiểu viễn thám liên quan với vùng bước sóng 


Viễn thám có thể được phân thành ba loại cơ bản theo bước sóng sử 
dụng : 


1) Viễn thám trong đải sóng nhìn thấy và phản xạ 
2) Viễn thám hồng ngoại nhiệt 
3) Viễn thám siêu cao tân 


Nguồn năng lượng chính sử dụng trong nhóm 1 là bức xạ mặt trời. 
Mặt Trời cung cấp một bức xạ có bước sóng ưu thế ở 0,5 miero mét. Tư 
liệu viễn thám thu được trong dải sóng nhìn thấy phụ thuộc chú yếu vào 
sự phản xạ từ bể mặt vật thể và bẻ mặt Trái Đất. Vì vậy, các thông tin 
về vật thể có thể được xác định từ các phổ phản xạ. Đây là nhóm kĩ 
thuật được sử dụng nhiều nhất. Nó cho hình ảnh chất lượng rất cao và 
hợp với tư duy giải đoán của con người. Yếu điểm của nó là rất phụ thuộc 
vào thời tiết. Chí những khi trời trong, không mây, không mưa thì tư 
liệu thu được mới có thể sử dụng được. 


Nguồn năng lượng sử dụng trong nhóm 2 là bức xạ nhiệt do chính vật 
thể sinh ra. Mỗi vật thể trong nhiệt độ bình thường đều tự phát ra một 
bức xạ có đỉnh tại bước sóng 10 micro mét. Các bộ cảm dựa theo nguyên 
lí này thường thu nhận thông tin về đêm. Tư liệu thu được cho phép xác 
định các nguồn nhiệt trên bể mặt Trái Đất. 


Trong viễn thám siêu cao tần, hai loại kĩ thuật chủ động và bị động 
đều được áp dụng. Trong viễn thám siêu cao tần bị động thì bức xạ siêu 
cao tần do chính vật thể phát ra được ghi lại, trong khi viễn thám siêu 
cao tần chủ động lại thu những bức xạ tán xạ hoặc phản xạ từ vật thể 
sau khi được phát ra từ các máy phát đặt trên vật mang. 

Nhìn chung thì kĩ thuật chủ động được ứng dụng nhiều và cho hiệu 
quả cao do việc quan trắc không bị giới hạn bởi điều kiện không mây của 
khí quyển. Tuy nhiên việc giải đoán vẫn còn nhiều khó khăn bởi lẽ. 
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những thông tin thu được phản ảnh chủ yếu trạng thái cấu trúc vật lí bề 
mặt của đối tượng chứ không liên quan nhiều tới thành phần vật chất 
của đối tượng. Nhóm ki thuật này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu 
và phát triển và hứa hẹn một tương lai ứng dụng đặc biệt cho các vùng 
nhiệt đới ẩm có mưa và mây hầu như quanh năm. 
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Hình 20.1 : Sơ đồ phân loại viễn thám theo bước sóng. 


30A PPLNOKH 


Aó6 Phản $_ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 


b- Những bộ cảm nhận chủ động hoặc bị động 


Các bộ cảm nhận trong một vệ tỉnh có thể được dùng để khám phá 
mà nội dung của nó là đo lường ba loại năng lượng. Trước tiên là bộ cảm 
nhận phản chiếu năng lượng mặt trời từ một bể mặt có thể là mặt nước, 
một quảng trường láng xi măng, một mái nhà hoặc một đám mây. Vật 
chắn này có khả năng hấp thụ ánh sáng có độ dài bước sóng của năng 
lượng mặt trời, nó khiến bầu khí quyển tạo ra các ô "cửa sổ", nơi năng 
lượng xuyên qua dễ dàng và đấy là do những bước sóng thích hợp hơn 
cho những mục đích nhận biết từ xa (hình 20.1). Thứ hai là các bộ phận 
cảm nhận có thể dò tìm năng lượng toả ra từ bể mặt đất, bằng cách sử 
dụng bước sóng tia hồng ngoại. Đây là hai bộ phận cảm nhận bị động và 
quan trọng bởi vì chúng không có nguồn năng lượng nào khác từ Mặt 
Trời hoặc sự phát xạ từ mặt đất. Bởi vì, tia hồng ngoại có thể đo lường 
vào ban đêm. Các bộ phận cảm nhận bị động liên quan đến nguồn năng 
lượng trên tàu vũ trụ được điều khiển từ mặt đất và nguồn năng lượng 
phản xạ đo lường trên vệ tỉnh - phương pháp chính sử dụng các bước 
sóng radar. 


Thụ động Bộ phận cảm nhận 
chủ động 


Hình 20.2. Có ba nguồn chính của dữ liệu vệ tinh nhân tạo. 


Thiết bị dò tìm thụ động, với nguôn năng lượng chính là Mặt Trời. Cả 
hai loại năng lượng bức xạ và năng lượng phản xạ có thể nhận thấy do 
bộ phận cảm nhận chủ động có nguồn trong vệ tỉnh nhân tạo. Sóng 
radar có thể nhận biết được bằng bộ phận cảm nhận thích hợp. 
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Có thể thấy được và gần tia hồng ngoại 
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Hình 20.3. "Cửa sổ" khí quyển đã được tận dụng bằng hệ thống vệ tỉnh nhân tạo. 


Ngoài ra còn có thể nhìn thấy được các bước sóng dài (tia hồng 
ngoại). Sự đa dạng của bước sóng hồng ngoại có thể xuyên qua bầu khí 
quyển một cách hoàn toàn và được thu lại bởi bộ phận cảm nhận, do chỉ 
tiết của vệ tỉnh và bộ phận cảm nhận đặc biệt. 


Hình 20.4. VỊ trí các vệ tinh Landsat được đặt tại các trạm trên thế giới. 
Những vùng không được bao phủ bởi các trạm đất chỉ có thể chụp được rất ít ở các 
nước đang phát triển và Landsat không ghi nhận được ở cực Bắc và Nam. 
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c- Sự bùng nổ dữ liệu 


Dữ liệu có thể thu thập từ vệ tình Landsat và Spot của Pháp (hệ 
thống minh chứng quan trắc từ mặt đất) và những vệ tỉnh khác. Các hệ 
thống này ghi chép các dữ kiện bằng số và hệ số phản xạ được ghi lại 
trong phạm vi những hình chữ nhật và được gọi là những "pixel". Những 
"pixel” này được sắp xếp cạnh nhau thành dãy khi vệ tính di chuyển 
trên bề mặt Trái Đất đang quay (hình 20.4). Mỗi hình ảnh Landsat trên 
phổ M®§S (bộ quét đa quang phổ) có 2340 dòng quét với 2340 pixel mỗi 
dòng, tạo ra 7,õ triệu pixel mỗi kênh và 39 triệu pixel mỗi hình ảnh, có 
4 kênh phổ TM (bản đô hướng dẫn) và 7 dãy sóng có độ phân giải cao 
(30m cho toàn bộ, ngoại trừ tia hồng ngoại), 79 m cho phổ Landsat 
(MSS) và vì vậy có khoảng 100 triệu pixel mỗi hình ảnh. Mỗi hình ảnh 
thu được trong 3ð giây. 


Một vấn để liên quan là nguồn thông tin. Hầu hết công việc được 
thực hiện bằng sử dụng Landsat (Mi), một nguồn cung cấp chính gặp 
khó khăn về giá cả. Chi phí cho hoạt động vệ tỉnh viễn thám rất lớn, 
nên giá của một bức ảnh khá cao (khoảng 2000 - 3000 USD) dẫn đến 
việc sử dụng còn hạn chế. Hơn nữa, các nước nghèo như Việt Nam khó 
đầu tư cho những dự án và trang thiết bị cần thiết. Một lí do nữa là kĩ 
năng sử dụng bản đỗ giám sát và thu thập dữ liệu còn khá hạn chế. Nó 
cần sự phát triển lớn mạnh hơn trong đào tạo và hệ thống phân tích 
hoàn chỉnh đối với tiềm lực của đữ kiện vệ tỉnh để được công nhận trên 
toàn thế giới. 


d. Các hình ảnh và dữ kiện số 


Hiện có một số ít người còn xem nhẹ các hình ảnh vệ tinh, thậm chí, 
họ chỉ xem như những bức ảnh thông thường. Cuộc cách mạng kĩ thuật 
số làm thay đổi chất lượng các bức ảnh. Chúng thường là các bức ảnh 
xiên và tạo ra độ trung thực đối với những hình ảnh lớn không rõ trên 
tập bản đô không bao giờ ngừng ghi hình ảnh. Tuy nhiên, hầu hết “các 
sản phẩm” trắng đen hay màu đều được tạo từ hình ảnh có gam màu 
xám từ “Pixel” số, dữ liệu pixel được ghi chép và truyền đi bởi vệ tỉnh, 
rất giống hình ảnh trên tờ báo được tạo ra bằng hàng ngàn điểm chèn 
lên nhau, những điểm này được tạo ra bằng cách chiếu lên màn hình 
những bức ảnh chụp có độ phân giải cao. Những bức ảnh màu lớn (có thể 
với tỉ lệ 1: 250000) được tạo ra từ vệ tỉnh Landsat MSS bằng cách dùng 
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ba màu cơ bản là xanh da trời, xanh lá cây và đỏ. Quy ước thông thường 
là chụp gần tia hồng ngoại IR vì dù chùm tia số 7 của vệ tính Landsat 
MSS bằng màu đỏ, đầu màu đỏ của quang phổ được thấy bằng màu xanh 
lá cây và màu xanh da trời của quang phổ. Kết quả là những gì được biết 
như hình ảnh nhầm màu, với thực vật xanh tốt bằng màu đỏ, nước sâu 
gần như đen. Việc giải đoán chính xác những hình ảnh vệ tỉnh sẽ có giá 
trị rất lớn và thích hợp với tỉ lệ màn hình để tìm ra kiểu đáng và thế 
núi của các dấy sóng vượt quá tầm nhìn. Những dãy sóng này rất hữu ích 
và được dùng nhiều như những bức minh hoạ giống như trên truyền 
hình, để mô tả những hình ảnh đám mây IR thường được chiếu trong các 
bản dự báo thời tiết. Những dữ liệu được thể hiện chính xác nhất (ví dụ, 
đơn giản như việc đo điện tích) bằng những hình ảnh số và phần mềm 
điện toán có thể vận hành và phân tích những hình ảnh vệ tỉnh trong 
một vài băng tầng sẵn có với các máy điện toán để bàn. Trong hầu hết 
các trường hợp, những hình ảnh được vận hành như thể chúng nằm trên 
trục toạ độ vuông Nam - Bắc và Đông - Tây (thực sự chúng được chụp 
nghiêng). Những chương trình phần mềm chuyên dụng có thể xử lí hình 
ảnh một cách chính xác. 


e. Cao độ tối thiểu của vệ tỉnh viễn thám 


Cao độ thấp nhất cho một vệ tỉnh có thể quay quanh quả đất không bị 
tác động bởi lực cản, bầu khí quyển là khoảng hơn 700 km. Đây là cao độ 
cho hầu hết các vệ tỉnh quan sát mặt đất. Để tăng tối đa độ phân giải, 
các vệ tình Landsat đầu tiên (từ năm 1972) được đưa vào quỹ đạo đồng 
bộ với Mặt Trời. Quỹ đạo thực hiện vòng quay quanh thế giới trong 
18 ngày, riêng vệ tỉnh Landsat ð (được phóng vào năm 1984) quay quanh 
Trái Đất trong 16 ngày. Bằng cách đặt một vệ tỉnh như vậy trong mặt 
quỹ đạo và tạo ra hướng quay cùng hướng quay của Trái Đất, nó sẽ nằm 
trong một toạ độ địa lí, nghĩa là nằm trên một mặt phẳng với mặt đất 
và cùng một đường thẳng với mặt đất theo chiều thẳng đứng. 


Bằng cách giữ cố định ba vệ tỉnh địa tĩnh như vậy thì toàn bộ mặt đất 
được theo dõi, chủ yếu để cung cấp đữ kiện dự báo thời tiết. Nhưng đa số 
các vệ tỉnh không thay đổi vị trí địa lí (vệ tỉnh địa tĩnh). Độ phân giải 
đối với một vệ tỉnh đang bay ở quỹ đạo thấp là 10 - 17 km mỗi pixel, từ 
1 đến 10 km là mức đặc trưng cho các vệ tỉnh đứng yên. 
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Các cuộc quan sát được thực hiện từ bệ phóng, được giới hạn bởi 
những bước sóng được truyền đi trong khí quyển. Những bước sóng này 
được để cập đến như những cửa sổ quang phổ. Các dữ kiện quang phổ 
được chia thành các dãy hẹp hoặc rộng MSS (bộ quét đa quang phổ). Đặc 
biệt vệ tỉnh Landsat dùng 4 dãy (quy định từ số 4 đến số 7 vì hệ thống 
RBV - Return Beam Vidicon, Vidicon là chùm tia phản xạ có các dãy 
từ 1 đến 3). Ba trong bốn dãy ở trong tầm nhìn và dãy gần tia hồng 
ngoại, một dãy phát xạ do thực vật xanh tốt và được hấp thụ mạnh bởi 
nước. Hệ thống vẽ bản đổ chính (TM) tiếp theo dùng 7 dãy, 3 dãy ở 
trong tâm nhìn và rất giống những dãy dùng trong MSS, cùng 4 dãy 
nằm trong tia hồng ngoại, một dãy nhạy cảm với độ ẩm, một dãy tạo ra 
sự phân biệt địa lí rõ ràng (dãy 7 : 2,08 — 2,35) và dãy cuối cùng (dãy 6) 
ở trong tia hồng ngoại, Để lấy được năng lượng đẩy đủ, kích cỡ pixel của 
dãy 6 phải lớn hơn 4 lần so với các dãy khác. Các bộ cảm khác được 
chuyên chở bởi những vệ tình quay có rađar, trong khi các vệ tỉnh khí 
tượng có kĩ thuật tiên tiến chở nhiều thiết bị chuyên môn. Một trong 
thiết bị phù hợp nhất cho việc quan sát trên mặt đất là phóng xạ có độ 
phân giải cao mang tên “Tiến bộ” (AVHRR). Bức xạ này có nhiều vạch 
quang phổ. Dụng cụ này thu thập đữ kiện về độ bức xạ hàng ngày với 
phạm vi phân tích 4 km trên mặt địa cầu. Thông tin hàng ngày cho 
phép sử dụng tất cả những ngày không có mây. Bằng việc quan sát dãy 
quang phổ được hấp thụ mạnh bởi thực vật. Sự chuyển tải dữ kiện bằng 
vệ tỉnh đến mặt đất bằng vô tuyến. Các vệ tỉnh Landsat và Spot mang 
những máy ghi âm tạo ra sự lệch pha trong việc chuyển tải hình ảnh 
đến bệ phóng nằm trên một trạm thu trên mặt đất. Các hệ thống phân 
tích cao không thể thu thập tất cả các hình ảnh. Vì vậy, người ta phải 
chọn lựa những điều kiện đất đai, biển, cả lớp bao phủ mây theo các yêu 
cầu nghiên cứu. 

†- Độ phân giải 

Độ phân giải tăng bằng cách giảm kích cỡ pixel ; một phân, qua việc 
cải thiện trang thiết bị, một phần đưa các vệ tỉnh vào quỹ đạo thấp hơn ; 
vệ tỉnh Landsat đặc biệt có kích cỡ pixel 79 x 79 m, vệ tỉnh TM có kích 
cỡ pixel 30m (ngoại trừ đãy xa tia hổng ngoại) và vệ tỉnh Spot đạt 
khoảng 10 m. Đối với nhiều người sử dụng, quan sát điện tích lớn bằng 
hình ảnh vệ tỉnh thì rất có giá trị. Nó tạo ra một phạm vi nghiên cứu 
lớn, thậm chí cả với những tấm bản đề có tỉ lệ nhỏ và khó có hiệu quả 
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với hàng ngàn bức ảnh trên không. Vì vậy, trong khi phương pháp này 
hướng về sự chính xác cao trong các dãy sóng được sử dụng (và sự gia 
tăng có điều kiện trong các đãy quang phổ) được ủng hộ, độ phân giải 
cần phải được cải thiện. Thật ra, ở mức độ tối đa khác, một số công việc 
quan trọng được thực hiện dùng sự phân tích ở phạm vi nhỏ (1 - 10 km) 
của các vệ tỉnh khí tượng địa tuyến. Ở mức phân giải cao, có những vệ 
tỉnh quân sự dùng những kĩ thuật chuyên môn tạo ra những hình ảnh 
có thế so sánh với những hình ảnh chụp từ máy bay. Chúng chụp 
những bức ảnh rất rõ ràng từ vũ trụ, rất thích hợp khi con đường tiếp 
cận mặt đất bị cản trở. Chúng cũng liên quan đến sự cải tiến hình ảnh 
được ghi bằng phương tiện vật lí hơn là sự chuyến tải một hình ảnh 
bằng dạng số. 


Cũng có vấn để quan trọng trong sự phân tích quang phổ. Việc thu 
nhỏ các dãy cũng được dùng trong các bộ cảm nhận kế tiếp nhau của vệ 
tỉnh Landsat MSS. Điều này chỉ ra sự gia tăng trong đãy quang phổ được 
sử dụng, cụ thể là vượt qua tầm nhìn ở phía đài hơn của tia hồng ngoại. 
Một vài sửa đổi này được tạo ra với những mục tiêu đặc biệt. Vì vậy, sự 
bổ sung sau cùng đối với bản đồ hướng dẫn TM của vệ tỉnh Landsat D 
(và những vệ tỉnh tiếp theo có bộ phận cảm nhận TM) phản ánh quan 
điểm : có cách dùng đặc biệt trong bản đồ địa chất. Bộ quét quang phổ 
MSS không được thử trước khi nó bay lên vệ tỉnh Landsat đầu tiên. Hệ 
MSS đặc biệt được duy trì cùng bản đồ hướng dẫn TM từ trên vệ tỉnh 
Landsat 4. Đây là một phần những hình ảnh tương tự được dùng để dò 
tìm sự thay đổi qua thời gian. 


20.3.2 CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN TOÁN ĐƯỢC DÙNG ĐỂ 
PHÂN TÍCH CÁC HÌNH ẢNH SỐ 


Khi vệ tỉnh Landsat đầu tiên được phóng đi, các chương trình điện 
toán phải được soạn thảo để phân tích dữ kiện. Nghĩa là, đòi hói những 
máy điện toán chuẩn bị ki để vận hành, thậm trí cả những khi các thuật 
toán phức hợp được xây dựng phân loại các hình ảnh bởi quang phổ. 
Trong thập kỉ qua, người ta có thể giải đoán ảnh bằng cách sử dụng 
những chương trình phẩn mềm như là PCIP§ thời kì đầu hoặc IDRISI 
tỉnh vi hơn ở thời kì sau. Gần đây hơn, những chương trình này được kết 
hợp với trình độ khác nhau trong hệ thống thông tin địa lí (GI8) để tạo 
ra sự kết hợp vệ tỉnh và đữ kiện quang phổ khác. Hầu hết vệ tỉnh quay 
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trong quỹ đạo nghiêng. Vì vậy, sự kết hợp dữ kiện pixel vệ tình với dữ 
kiện bản đồ đúng về mặt hình học cần sự hiệu chỉnh hình ảnh thường 
liên quan đến việc tạo lại mẫu đữ kiện để tạo ra những pixel được sắp xếp 
theo ô toạ độ bản đề. Điều này cần có công suất điện toán lớn và dùng 
một chương trình như ERDAS. Với phức hợp của dữ kiện vệ tỉnh lưu trên 
máy điện toán đến hệ thống được kết hợp hoàn chỉnh, hình ảnh vệ tỉnh 
được phân loại với hệ GIS được xây dựng hoàn chỉnh. Với hầu hết các 
phần mềm điện toán, trình độ hiểu biết của nhiều người sử dụng còn hạn 
chế. Điều này có những thuận lợi và cả những nguy hiểm. Thật là tuyệt 
khi có thể dùng những thuật toán tỉnh vi, những thuật toán này dùng 
những kĩ thuật có liên quan và mức cực đại tối ưu để bảo đảm sự phân 
loại tối ưu các dữ kiện bội quang phổ. Nhưng nếu không có sự hiểu biết 
nào đó về những gì được vận hành và về dữ kiện được sử dụng thì một vài 
kết quả sơ sài thậm chí là sai lầm có thể được tạo ra. Việc chọn lựa tối ưu 
các dải quang phổ và những diện tích để tập huấn cần sự hiểu biết phù 
hợp trong dữ kiện phân bố quang phổ và những gì đã ghỉ chép được. Tỉ lệ 
cũng quan trọng. Ở một số diện tích, tỉ lệ các pixel cao sẽ nằm trong các 
cánh đồng riêng (và có thể là những vụ mùa riêng) bay diện tích thực vật 
cùng chủng loại. Ở những diện tích khác (đặc biệt những cánh đồng nhỏ 
hay những vùng được xây dựng điển hình phức tạp) hâu hết các pixel sẽ 
có các kiểu dáng khác nhau. Cả hai kiểu sẽ phân loại theo một phương 
pháp giống nhau nhưng ý nghĩa và kết quả các kiểu được tạo ra lại rất 
khác nhau. Khi việc giải đoán cũng đang tìm kiếm những mức độ thông 
tin tỉnh vi hơn như là loại đất, độ ẩm hay địa chất nền móng thì phương 
pháp giải đoán những hình ảnh số bằng điện toán cần có sự hiểu biết. sâu 
sắc những lí do, những dải quang phổ khác nhau bị ảnh hưởng. Hơn thế 
nữa, cần thông thạo những dữ kiện mặt đất để kiểm chứng những kết quả 
mới đạt được của máy. 


2O.3.3. DÙNG RADAR ĐỂ NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG. 


Bây giờ chúng ta sẽ xem lại các vệ tỉnh sử dụng các đải sóng nhìn 
thấy và dải sóng tia hồng ngoại từ bức xạ mặt trời. Công cụ tương thích 
là hệ nhận biết tự động. Một phần quan trọng khác là sử dụng bộ cảm 
nhận chủ động phát ra năng lượng. Quan trọng nhất trong nhóm này là 
sử dụng bước sóng radar, thường trong dạng SLAR (side ways looking 
airborne radar : radar trên không thám sát đường biển) nơi phát ra 
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"xung" từ thiết bị trên máy bay, vệ tính được phản xạ với kết quả thay 
đổi từ mặt đất và thu lại ở radar. Một khía cạnh quan trọng của bước 
sóng này là khoảng cách giữa nguồn và máy thu thẳng góc với khoảng 
cách vệ tỉnh đi qua, trong khi sóng radar truyền đến mặt đất và quay trở 
lại. Trong thực tế, với sự hỗ trợ của việc xử lí dữ kiện tinh vì, sự thay đổi 
vị trí có thể được dùng như một anten thu khổng lề. Bằng cách này, hệ 
thống vệ tỉnh có thể đạt được độ phân giải không phụ thuộc vào độ cao 
của nguồn. Vì vậy, vệ tỉnh SLAR có thể có độ phân giải tốt giống như 
ảnh từ một máy bay chuyên dùng ở độ cao 30 km. Phần lợi khác của 
SLUAR là không hạn chế bởi tầm nhìn (ví dụ : mây, bay ban đêm) cũng 
không bị ảnh hưởng của các bước sóng khác trong khí quyển. Vì vậy, nó 
có giá trị cao ở những vùng nhiệt đới, nơi thường có mây bao phủ. Bất lợi 
là hình ảnh được lấy từ một ảnh nhạt bằng mắt và kém hơn những hình 
ảnh bội quang phổ. Hiện nay ta cần một chương trình có độ phân giải 
tạo hiệu quả cao và chính xác của hình ảnh. 


2O.3.4 KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CỦA HÌNH ẢNH VỆ TINH 


Dữ kiện dựa trên sự phản xạ bội quang phổ hoặc sóng radar của bể 
mặt quả đất có thể được dùng để phân tích hiện trạng môi trường Trái 
Đất : đây có thể là cây cối, vụ mùa, thị thành có tính tự nhiên hoặc 
những vùng công nghiệp,.. Trong nhiều trường hợp, thông tìn này sẽ có 
những đặc trưng (cường độ, kiểu mẫu, thay đổi thời gian) cho phép giải 
thích sơ lược về các đặc điểm, thường với độ chính xác cao. Bằng cách 
này, ta sẽ có thông tin về loại đất, nước, cây, địa chất, xác định quá 
trình chuyển hoá bề mặt (ví dụ : lũ lụt hoặc lở đất) hoặc bệnh cây cối, 
thậm chí còn có thể phát hiện nguồn gốc của chúng. Chúng ta sẽ thấy 
giải đoán ảnh rất có lợi. Ví dụ, xác định được vị trí của những khối 
quặng chính hay là những trận lũ lớn sẽ được phát hiện sớm. Cũng có 
những chỉ tiết ít giá trị do hình ảnh không rõ hoặc những dữ kiện không 
được giải đoán thỏa đáng. Một số loại có thể được phân biệt từ những nét 
khác nhau hoặc bằng cách theo đõi sự thay đổi theo mùa. Muốn vậy phải 
điểu tra, lặp đi lặp lại về mức độ canh tác, hoặc theo dữ kiện khảo cứu 
địa phương hay quốc gia về vụ mùa hoặc công việc đồng áng. Điều này 
cũng có thể đúng với đất hoặc địa chất. Một tảng băng trôi có thể được 
nhận ra bởi một giải đoán giỏi, nhưng một vật hình ảnh liệu nó thuộc 
vào dòng dung nham Tarassic hoặc Tertary địa phương hay không thì 
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phải cần nguồn thông tin khác. Một trong những chương trình “đầy 
tham vọng” được gọi là LACIE, và nó nhằm dùng dữ kiện vệ tỉnh để dự 
báo sản lượng vụ mùa trong vùng trồng hoa màu ở đới khí hậu ôn hoà. 


2O.3.5 GIẢI ĐOÁN HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỪ 
KHÔNG ẢNH 


Phương pháp chung nhất đối với sự phân định mặt đất là sử dụng 
những vùng có thể phân định từ dữ kiện ở mặt đất, những nguồn bản đồ 
hay bằng những cách riêng khác, và rêi dùng những nguồn tin này để 
lập nên các nguyên tắc phân định có thể áp dụng đối với toàn bộ hình 
ảnh. Những vùng mặt đất được biết đến này được gọi là “mô hình”. 
Chúng có thể được phân định bằng nhiều cách khác nhau ở mức độ đơn 
giản nhất, chúng ta có thấy được điều đó trên dải số 7 của Landsat, một 
vùng nước được xác định với độ sâu 10m, trong trường hợp chúng ta có 
thể cảm thấy tự tin để nhận ra tất cả các vùng DN từ 1- 10m. Tuy nhiên, 
có nguy cơ rằng, những vùng rất sâu hoặc thậm chí những vùng bị che 
bởi những công trình lớn, được toả sáng không đú để bức xạ hơn 10 lần ở 
dải số 7 và những vùng này sẽ bị phân định lầm là nước. Chúng ta có 
thể vượt qua khó khăn này bằng cách dùng khả năng điện toán để phân 
định số lớn của các dải quang phổ, thường sử dụng hết (ví dụ 4 dải trên 
Landsat MSS, 7 dải trên TM). Nước được chiếu sáng tốt sẽ cho thấy giá 
trị rất lớn ở đầu xanh của dải quang phổ và giá trị đối với mỗi sóng sẽ 
được thiết lập từ những vùng mô hình. Khi toàn bộ hình ảnh được phân 
định tương tự như đối với nước, nó có thể thoả mãn tiêu chuẩn đối với 
đải 7 khi ta hạ xuống dưới mức bình thường đối với các đải khác, và cụ 
thể là các đải này có bước sóng ngắn hơn (ví dụ, Landsat, độ đải số 4). 
Có những cách khác, trong đó những thuật toán khác nhau dùng cho 
những danh mục khác nhau. Kết quả là việc cung cấp những mô hình 
mẫu được chọn lựa kĩ càng, những mức độ chính xác cao có thể đạt đến 
khi những hình ảnh được phân định, được kiểm tra để hiểu thêm một 
cách kĩ lưỡng việc sử dụng đất. 


Tuy nhiên, độ chính xác của sự thẩm định bề mặt đất không bao giờ 
tuyệt đối cả và 30% lỗi lâm được xem như không thể tránh khỏi. Liệu 
những lỗi này có quan trọng đến nỗi hạn chế kết quả của những dữ liệu 
viễn thám? Một số trường hợp có những lầm lẫn khi “đổng” lúa mì nằm 
gần biển, hoặc đồng muối đã kết tính. Trong một vài trường hợp, một 
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vài hình ảnh từ một mùa khác có thể cho thấy sự liên tục trong một số 
vùng và sự đứt quãng ở những vùng khác. 


Ví dụ, lúa vụ đông xuân nên chú ý đễ nhằm với đồng cỏ vào thời gian 
thu hoạch. Để khắc phục, nên dùng ảnh không có mây vào mùa hè. 


Trong phần trước chúng ta lưu ý rằng, độ phân giải cao có thể cải thiện 
khả năng giải đoán. Một ngoại lệ đối với điều này là đất nông nghiệp, với kĩ 
năng phân tích tốt, có thể đò tìm ra những cánh đồng riêng lẻ. 


Những cánh đông này thay đổi kích cỡ trên khắp thế giới. Vì vậy, việc 
lựa chọn cách giải đoán ảnh được thực hiện đối với mỗi vùng mỗi khác 
nhau. Những cánh đểng không lớn và những nét đặc trưng trong việc 
tưới tiêu luân chuyển ở phía tây nước Mi luôn được quan sát trên vệ tỉnh 
Landsat MSS. Trong khi đó, giải pháp IM thì không tương xứng với các 
vùng canh tác ở Việt Nam. Ở đây, chỉ có giải pháp duy nhất, chẳng hạn 
như Spot, mới có thể tách ra riêng những cánh đồng riêng lẻ. Một yếu tố 
bổ sung là rào chắn không gây khó khăn gì cả, nhưng các bờ thửa có thể 
gây phức tạp trong việc phân định cho các cánh đồng nhỏ. Vì chúng rộng 
không đủ để điền vào bất cứ ảnh điểm nào nhưng sẽ được tính trong một 
tỉ lệ rất cao của các ảnh điểm nơi các cánh đồng không lớn hơn một hoặc 
hai điểm (pixel). 


2O.3.6 GIẢI ĐOÁN ĐỊA CHẤT BẰNG KHÔNG ẢNH 


Bất kì kiểu giải đoán không ảnh nào, sự thành công phụ thuộc vào 
một số thông tin sắp xếp đúng ở mặt đất để giải đoán hình ảnh bằng 
một cách xác đáng. Tuy nhiên, ví dụ trong nước Ôxtrâylia, nơi vùng 
trông trọt bị hạn chế đo khí hậu khô hạn, những khối quặng được biết 
đến có thể được dùng để thiết lập các tín hiệu quang phổ và được mua lại 
ở khắp các vùng rộng lớn, hẻo lánh và ít người biết đến. Những khía 
cạnh về địa chất có thể được vẽ lên bản đổ gồm các kiểu địa tầng lộ 
thiên đã được giải đoán của chúng. Vì vậy, những mỏ dầu, quặng đã được 
xác định đúng vị trí. Những vị trí này có thể được điều tra chỉ tiết hơn 
khi dùng máy bay (ví dụ khảo cứu từ trường) hoặc bằng kĩ thuật địa 
chấn, để tìm ra mỏ dầu hay quặng quý. 
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20.37 THỜI TIẾT, KHÍ HẬU ĐƯỢC GIẢI ĐOÁN BẰNG 
KHÔNG ẢNH 


Ảnh vệ tỉnh giúp dự báo thời tiết. Điều này không chỉ dự báo những 
thay đổi của đám mây mà còn theo dõi tốc độ và hướng gió qua đại 
dương (sử dụng máy đo tán xạ trên vệ tỉnh ERS -— 1) và lượng mưa trên 
đại dương. Hầu hết dữ kiện được dùng bởi các GCM (các mô hình phân 
bố địa cầu xử lí bằng máy điện toán). Những GCM này có kiểu ô toạ độ 
lớn cho việc phân tích của chúng. Vì vậy, sự phân tích khá đơn giản của 
các vệ tỉnh khí tượng địa tĩnh sẽ cho ta những thuận lợi. 


Trong những năm gần đây, người ta rất cố gắng để dùng những bộ cám 
nhận vệ tỉnh trong việc theo đði sự thay đổi khí hậu. Sự đo chính xác 
nhiệt độ bề mặt biển đã làm tăng kiến thức của chúng ta về nhiệt độ đại 
dương khắp thế giới, gồm những vùng ở bán cầu mà trước đây đã thu được 
rất ít dữ kiện. Điều này lại giúp tính toán nhiệt độ trung bình toàn cầu, 
một sự thay đổi hàng năm đối với những cuộc nghiên cứu về hiệu ứng nhà 
kính được cải tiến. Đó là bộ cảm ứng nhận trên vệ tỉnh đã xác định độ lớn 
của “lỗ hỏng tầng ozon” Nam Cực hàng năm, mà lúc đầu được phát hiện từ 
những cuộc quan sát từ mặt đất. Những bộ cảm nhận ở các vệ tỉnh có thể 
đo nhiệt độ ở mức áp suất khác nhau trong bầu khí quyển. Vì vậy, tầng 
thượng khí quyển (gồm tầng bình lưu), có thể được tiến hành những lần đo 
nhiệt độ, cũng như những thông số khác. Việc phân tích cẩn thận hàng 
loạt cuộc đo đạc lâu hàng thập kỉ đối với hạ tầng khí quyển giữa (Spencer 
và Christy, 1900) đã thu được độ chính xác về nhiệt độ trung bình hàng 
tháng được đo trên toàn cầu, khắp mặt đất và đại dương có sai số chí + 
0,01°C. Sự thay đổi lớn theo tỉ lệ thời gian từ nhiêu tuần đến vài năm được 
phát hiện. Sự tương quan giữa hai dãy nhiệt độ địa câu chính dựa trên các 
cuộc đo lường bề mặt bằng nhiệt kế cho thấy, sự thống nhất tốt hơn với 
chuỗi khác của Hansen và Lebede. Rủi thay, có những lí do giải thích tại 
sao sự tăng nhiệt độ lại không tương xứng qua các đại dương - và đây là 
điều nghiên cứu cấp thiết nhất. Để giải quyết vấn đề thì cần một khoảng 
thời gian lâu hơn nghiên cứu sự nóng lên của Trái Đất. 


Racal và Ramanathan (1989) tuyên bố rằng, họ có thể đo hiệu ứng 
nhà kính qua các đại dương trên thế giới, bằng cách đo năng lượng bức 
xạ bị hấp thụ bởi khí quyển và mây. Sự phát xạ trong không gian được 
đo kể từ 1985 bởi thí nghiệm nguồn phát xạ quả đất (ERBE) đối với 
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vùng rộng 35 kmỶ. Các dữ kiện được giải đoán và xác định hiệu ứng nhà 
kính được gia tăng mạnh. Dữ kiện nhiệt độ bề mặt đại dương (được dựa 
trên dữ kiện vệ tinh) được sử dụng để tính năng lượng dùng phát ra trên 
bề mặt Trái Đất. Khi năng lượng toả vào không gian bị mất đi, sự cân 
bằng vẫn còn trong khí quyển nhờ hiệu ứng nhà kính. Một khi được đo 
và tính trung bình qua các đại dương trong một thời gian thích đáng, 
những lần sau theo nguyên tắc tương tự sẽ dò tìm những thay đổi trong 
sự hấp thụ của các khí nhà kính. Dữ kiện được phân tích cho thấy, sự gia 
tăng hơi nước nhanh như dự đoán, nhưng cũng cho thấy, hiệu ứng nhà 
kính đối với bầu trời quang đãng và cả khi nhiều mây gia tăng nhanh ở 
những vùng nhiệt độ bể mặt cao, chẳng hạn như đặc trưng của các đại 
dương nhiệt đới. 


Việc sử dụng máy đo độ cao bằng hệ thống Radar trên không (chẳng 
hạn như Seasat và máy đo độ cao ERS - 1), trong nghiên cứu khí hậu 
được thăm dò bởi Raplay(1991). Những thay đổi khí hậu có thể phát hiện 
bằng những lần đo độ cao bằng máy chính xác. Nó liệt kê thay đổi mực 
nước biển, chi tiết tảng băng (sự cân bằng khối), mực nước hồ liên quan 
đến lưu lượng sông, và việc vẽ lên bản đổ những vùng đầm lây. 


20.38 THAY ĐỔI MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU ĐƯỢC GIẢI 
ĐOÁN BẰNG VIỄN THÁM 


Vào mùa xuân năm 1983, NASA thành lập một nhóm chuyên viên để 
phác hoạ hệ thống quan sát mặt đất (EOS). Sự đóng góp của NASA trở 
thành “sứ mệnh đổi với hành tính Trái Đất” đặt kế hoạch cho giữa thập 
niên 1990, về chương trình thay đổi toàn câu (ASRAR, 1990). Trong đó, 
cần phải thiết kế các máy cảm nhận và thiết lập các phương pháp học để 
đo các thông số chính của năng lượng nước và các chu trình hoá- sinh- địa 
của quá đất. Tổn hao của năng lượng mặt trời xuyên qua bầu khí quyến thì 
không thể đo trực tiếp (mặc dù sự cân bằng mạng lưới của tiến trình được 
đo bằng viễn thám, gồm chiều cao của lớp ranh giới trên nền địa cầu và 
các tác nhân gây nóng tiểm tàng dễ nhận biết). Độ cao sau cùng trùng với 
số đo được thiết kế để thiết lập mẫu của chu kì thuỷ học địa cầu. Ở đây sự 
thay đổi gồm sự thoát hơi nước, lượng mưa, hơi nước trong khí quyển và 
lớp tuyết. Một vài sự thay đổi có thể được đánh giá trên một cơ sở toàn 
cầu nếu dữ kiện vệ tỉnh có sẵn. 
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Các chu trình hoá — địa — sinh gồm nhiều nguồn cacbon, tuy nhiên chưa 
thống nhất kết quả qua nhiều lần quan sát. Bốn quá trình sinh hoá chính 
có liên quan là quá trình quang hợp, trao đổi, oxi hoá có oxi và oxi hoá 
không có oxi. Những lần đo trực tiếp các quá trình này không thể thực 
hiện. Nhưng một số biến cố có kiểm soát có thể được thiết lập với độ chính 
xác được cải tiến bằng sự quan sát từ vệ tỉnh. Sự hiểu biết vững vàng về sự 
luân chuyển đại dương nhiệt độ bể mặt biển, độ gồ ghề bề mặt và hoạt 
động sống, nhờ có viễn thám sẽ giúp cải tiến độ chính xác những ước đoán 
của chúng ta trong sự hiểu biết về CO; trên và trong các đại dương. Hệ 
thống EOS được thiết lập để ước lượng sự phân phối trong không gian và 
thời gian của “sản phẩm” chính với nhiệt độ, gió, chất lỏng đục và ánh 
sáng trong điều kiện của sự luân chuyển đại dương toàn cầu. Sự thay đổi 
khí hậu do dioxit carbon cần những ước lượng chính xác về hậu quả của 
sự phát hoang rừng nhiệt đới, và phá rừng. Nó cũng cần sự hiểu biết rộng 
hơn sự huỷ hoại môi trường do dioxit carbon cũng như đối với methane 
và oxitnitơ, 


Rõ ràng sự tiến bộ sẽ có được nếu kết hợp RS - những lần đo tạo 
phép ngoại suy trên phạm vi toàn cầu, cùng với sự đóng góp của các yếu 
tố khác. 


20.3.9  NHỮNG NGUY CƠ TIỀM ẨN ĐƯỢC VIỄN THÁM 
TÌM RA 


Khi dân số toàn cầu tăng lên gây thiệt hại, tổn thương môi trường do 
con người thì những sự kiện tự nhiên như lũ lụt, động đất, phun trào núi 
lửa cũng tăng rất nhanh. Một mức giảm thiểu nào đó có thể nhờ việc dự 
báo và các hệ thống thông báo tiên tiến bằng nhiều cách, trong đó có thể 
sử dụng công cụ viễn thám. Vì vậy, những thay đổi trong nhiệt độ bề 
mặt của núi lửa có thể được theo đõi và những trận lũ lụt có thể được 
quan sát và dự báo lưu lượng nước. Tuy nhiên, những kĩ thuật này chỉ có 
hiệu quả nếu hình ảnh hay dữ kiện được tường thuật nhanh chóng và thu 
được trên một nguồn đáng tin cậy. Điều này trước hết, cần sự theo dõi 
thường các vệ tính khí tượng địa tĩnh, vì chu trình đầy đủ từ các vệ tinh 
quay quanh quỹ đạo khá dài đối với những hệ thống thông báo hiệu quá 
và trong bất cứ trường hợp nào cũng luôn bị cản trở bởi mây. Dự báo đĩ 
nhiên đúng nếu các trận lũ được theo đõi, vì chúng xảy ra khi có mưa lớn 
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và đám mây lan rộng. Mà điều này thì trong tầm tay của vệ tình khí 
tượng viễn thám. 


Những chuyển thám sát chi tiết từ những vệ tỉnh đang quay trong quỹ 
đạo sẽ rất có giá trị khi biết được quy mô của những vùng bị lụt, vùng bị 
ảnh hưởng bởi núi lửa hoặc mức độ thiệt hại do động đất. Thật ra, sau 
trận động đất Kobe (Cô-bê), những hình ảnh từ máy Radar trên máy 
bay, ở toàn nước Nhật đã xác định được mức độ thiệt hại mà không cần 
đi điều tra thực địa. Nhưng đôi lúc người ta cũng dễ đánh giá quá mức lợi 
ích của những kĩ thuật. Việc thu thập thông tin thì mau chóng và đây đủ, 
nhưng việc sử dụng phụ thuộc vào khả năng giải đoán và vẽ lên bản đồ 
các kết quả. Cho tới nay, chỉ một số nước có khả năng hoặc có thể duy trì 
một đội ngũ dịch thuật, chuyên môn với trang bị cần thiết để cung cấp 
một “câu trả lời” đầy đủ khi một vùng lớn bị tàn phá bởi động đất hoặc 
lũ lụt. 


20.3.10_ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VIỄN THÁM QUẢN TRỊ MÔI 
TRƯỜNG TÀI NGUYÊN 


Mặc dù đến nay, nước ta được trang bị những bản đồ địa hình đầy đủ 
và có số lượng ảnh vệ tỉnh và không ảnh tốt nhưng thông tin cập nhật 
về việc sử dụng đất, vùng trồng trọt, vùng định cư và phá rừng chưa 
nhiều. Nhiều thông tin có thể được vẽ lên bản để như một kết quả kiểu 
“ăn theo”. Vì vậy, cần có sự theo đõi toàn quốc tốt hơn đối với nông 
nghiệp, nguồn thực phẩm... sự thay đổi áp lực do dân số hoặc do sự suy 
thoái nông thôn vì thành thị hoá hoặc việc thay đổi (đặc biệt hạn hán) 
hay do kết hợp các điều đó lại. Những kết quả của viễn thám cho phép 
khám phá ra những nơi có những hệ thống nông thôn, phá rừng, gây ra 
xói mòn đất, phá huỷ môi trường sinh thái và “sa mạc hoá”. Ảnh vệ tỉnh 
giúp ta kiểm soát môi trường. Ví dụ, giải đoán dữ kiện Landsat MSS để 
vẽ lên bản đồ sử dụng đất trong những vùng rất khó điều tra thực địa. 
Năm loại đất được phân biệt đó là : 


— Đồng ruộng. 
— Đất đôi trọc. 


- Đất thoái hoá xuống cấp. 
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— Những đồng cỏ nhiều bụi rậm. 
— Những vùng đất thấp bị lụt theo mùa. 


Những kiểu đất khác nhau được tìm thấy trong những vùng khác 
nhau, mỗi kiểu có thể được nhận biết mật độ dân số và mức tự túc thực 
phẩm. Sự thay đổi theo thời gian cũng có thể được theo dõi xem những 
vùng có đất đang thay đổi hay ổn định. Những kĩ thuật giải đoán tương 
tự kết hợp với những hình ảnh RS ở một phạm vi có thể, được sử dụng 
để dựng lên bức tranh hoàn hảo về sản xuất nông nghiệp hằng năm. Vệ 
tỉnh Landsat MSS có khả năng xác định một vùng rộng với những quần 
cư xã hội và hệ canh tác. Những ngôi làng điển hình riêng biệt có thể 
được nhận ra và được định vị chính xác. Những vùng điển hình này có 
thể được kiểm tra chỉ tiết hơn với đữ kiện phân tích cao TM hay SPOT, 
Những hệ thống này có thể phân biệt được những cánh đồng tư nhân và 
những vụ mùa của họ. Với sự trợ giúp khảo cứu mặt đất, những 
bản thống kê mùa vụ với sự chính xác lên đến 85% có thể đạt được một 
dấu hiệu tốt đẹp hơn dữ kiện hệ thống đang tốn tại có sẵn cho hầu hết 
các nước. 


20.4 ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊđ LÍ (GIS) QuảN 
TRỊ MÔI TRƯỜNG 


2O0.A.1 GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP 


Công nghệ trong hệ thống thông tin địa lí (GI8) là một công nghệ 
hiện đại và hữu hiệu, phục vụ cho nhiều lĩnh vực nhờ khả năng biểu 
diễn, lưu trữ, hiển thị các đối tượng cân quản lí theo không gian và thời 
gian. Dựa trên cơ sở đữ liệu không gian và phí không gian, công nghệ 
thông tin địa lí còn giúp phân tích, đánh giá giải những bài toán liên 
quan đến công tác quản lí, phục vụ tiến trình ra quyết định. 


Đến nay có nhiều cách tiếp cận công nghệ thông tin địa lí khác nhau. 
Trên cơ sở phương pháp luận khoa học về GIS, một để xuất sử dụng mô 
hình sáu thành phần đã được tiến hành xây dựng hệ thống GIS, phục vụ 
công tác quản lí. Từ mô hình sáu thành phần, người ta để xuất một quy 
trình bảy bước tiếp cận để xây dựng GIS, phục vụ cho công tác quản lí 
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trên nhiễu lĩnh vực của các cơ quan quản lí nhà nước. Khi hoạch định nội 
dung các bước trong quy trình, bản báo cáo cũng phân tích, so sánh các 
công nghệ hiện hành và nhấn mạnh các điểm then chốt nên hoặc không 
nên đầu tư. 


2O.4.2 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN GIS 


Hệ thống thông tin địa lí là một ngành khoa học được xây dựng và 
phát triển trên nền tảng của khoa học máy tính, khoa học bản đề, khoa 
học địa lí nhằm nghiên cứu xây dựng mô hình, cấu trúc đữ liệu và cơ sở 
dữ liệu không gian của các đối tượng không gian bảo đảm cập nhật, lưu 
trữ, truy xuất, hiện thị, phân tích và xử lí dữ liệu không gian trên máy 
tính số. 


Hệ thống thông tin địa lí có thể được tổ chức theo các mô hình : 
¬ Mộ hình ba thành phần : phần cứng, phần mềm, con người. 


— Mô hình bốn thành phần : thiết bị kĩ thuật (phần cứng, phần mềm), 
thông tin, tổ chức, con người. 


— Mô hình năm thành phần : phần cứng, phần mềm, đữ liệu, quy 
trình, con người. 


— Mô hình sáu thành phần : phần cứng, phần mềm, đữ liệu, quy trình, 
tổ chức, con người. 


Khoa học 
máy tính 


Bản đồ học Địa lí học 


Hình 20.5. GIS là một khoa học liên ngành. 
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Hệ GI8 ba thành phần thích hợp cho công tác học tập, nghiên cứu 
giải những bài toán cụ thể về một lĩnh vực nào đó như đánh giá tác động 
môi trường, quy hoạch vùng cụ thể tại một thời điểm nhất định. 


Trong khi đó, các mô hình GIS 4, 5, 6 thành phần, đặc biệt là mô hình 
6 thành phần thích hợp với công tác của các cơ quan nhà nước. 


Thông tỉn | Thông tin | Thông tin | Thông tin | Thông tin 


tài nguyên | môi trường | cơ sở hạ địa lí kinh tế - 
thiên tầng kĩ xã hội 
| nhiên | thuật Ị 


Hình 20.6. Bằng khuynh hướng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin địa lí phục 
vụ quản lí. 


Hiện nay, tại nhiều nước trên thế giới công nghệ GIS đang được chính 
phủ quan tâm vì đó là công cụ trợ giúp quyết định hữu hiệu nhất để quản 
lí nhà nước trong nhiều lĩnh vực như : quản lí tài nguyên và môi trường, 
quản lí đất đai, quy hoạch quản lí đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế, 


GIS5 ngày càng tổ ra là một hệ thống trợ giúp quyết định tốt 
với những thông tin trực quan, đây đủ những thuộc tính mang tính chất 
động theo thời gian và vị trí Những ứng dụng công nghệ thông tin 
địa lí phát triển từ những lãnh vực liên quan ngày càng nhiều hơn với 
Con người. 


20.4.3 TIẾP CẬN HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÍ 


Hiện nay, có nhiễu hướng để tiếp cận hệ thống thông tin địa lí. Sử 
dụng công nghệ thông tín địa lí như một công nghệ phục vụ nghiên cứu 
chuyên ngành, các nhà khoa học trong những chuyên ngành địa chất, 
bản đồ, lâm nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi, môi trường,.. thường sử dụng 
mô hình hệ thống ba thành phần gồm : l 


s Phần cứng máy tính PC, thiết bị nhập đữ liệu không gian thông 
dụng digitizer hoặc scanner, thiết bị hiển thị như màn hình hoặc 
máy in màu,,.. 
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« Phần mềm GIS được cài đặt trên máy PC thích hợp cho việc xử lí 
những bài toán cụ thể của chuyên ngành trên cơ sở dữ liệu nhỏ (dữ 
liệu có dung lượng nhỏ). 


« Con người ở đây là chuyên gia của chuyên ngành đang sử dụng 
công nghệ thông tin địa lí như là một công cụ. 


Cách tiếp cận này có ưu điểm trong nghiên cứu khoa học và đào tạo 
ngắn hạn cho các chuyên gia của những chuyên ngành khác không 
chuyên công nghệ GIS, hoặc trong công tác nghiên cứu khoa học của 
những chuyên ngành khác sử dụng công nghệ GIS để giải những bài 
toán cụ thể. 


Mô hình GIS 6 thành phân là mô hình phù hợp nhốt để phục uụ công 
tác quản lí môi trường. Trong mô hình đó : 


- Phần cứng phải được thiết kế là một hệ thống mạng máy 
tính cục bộ (LAN), hoặc mạng điện rộng (WAN), tuỳ theo nhiệm vụ của 
hệ thống. Các thiết bị cập nhập đữ liệu thường xuyên, các thiết bị lưu 
trữ, hiển thị. Trong tiến trình xây dựng hệ thống cần phân giai đoạn 
trang bị cho phù hợp với nhu cẩu khai thác. Đặc biệt cân phân biệt 
những thiết bị đữ liệu nền (bản đồ nên) chỉ sử dụng một thời gian ngắn 
với những thiết bị nhập dữ liệu, phục vụ cập nhập đữ liệu thường xuyên 
đối với một tỉnh/thành phố, nhu câu số hoá bản đổ không phải là nhu 
cầu lớn, số hoá bản đô chẳng những không phải là mục tiêu xây dựng hệ 
GIS mà đó chỉ là một công đoạn lập cơ sở dữ liệu nên cho hệ thống. 
Mặt khác, công nghệ số hoá bản để chỉ là một công nghệ quá độ từ công 
nghệ truyền thống, sử dụng V2 lưu trữ đữ liệu không gian trên bản đổ 
giấy để chuyển sang những công nghệ làm bản đồ số với những thiết bị 
số hiện đại. Những sự đầu tư thiết bị số hoá bản đồ trong thời gian này 
sẽ nhanh chóng bị lạc hậu. Vì thế đòi hói phần cứng này cũng luôn có 
cải tiến. 

- Phần mềm của hệ thống cần được trang bị từng bước và phù 
hợp với chức năng nhiệm vụ của từng vị trí trong hệ thống, không nhất 
thiết phải trang bị những phần mềm quá lớn hoặc quá nhỏ. Ở đây, cùng 
cần quan tâm đến khả năng mở rộng, tương thích các phần mềm và 
khuôn dạng đữ liệu do phần mềm tạo ra. Trong những trường hợp cân 
thiết, cũng có thể thiết kế bổ sung những phần mềm chuyển đổi khuôn 
đạng dữ liệu. 
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- Cơ sở dữ liệu là một thành phần quan trọng trong các GIS 
phục vụ quản lí ngành nước. Trong hệ thống này, đữ liệu bao gồm dữ liệu 
không gian và dữ liệu phi không gian với dung lượng rất lớn, cần được 
cập nhật thường xuyên, phải được tổ chức lưu trữ theo một mô hình cơ sở 
dữ liệu được thiết kế phục vụ cho công tác lưu trữ, quản lí, truy vấn và 
hiển thị dữ liệu. Ở đây, giá trị của dữ liệu cũng cần được xác lập “dữ liệu 
trong GIS phục vụ quản lí nhà nước là một loại tài nguyên quốc gia”, 
trong đó có những tài nguyên phổ biến, những tài nguyên chia sẻ có 
điều kiện và những tài nguyên không thể chia sẻ theo quy định bảo mật 
của nhà nước. 


- Quy trình là một thành phần cần được quan tâm xây đựng 
trong tiến trình xây dựng hệ thống, bao gồm những quy trình nhập 
dữ liệu, quy trình lưu trừ, bảo quản đữ liệu, quy trình truy vấn dữ liệu. 
quy trình xuất dữ liệu, quy trình hiển thị đữ liệu,.. 


- Tổ chức giúp cho hệ thống thông tin địa lí một cơ chế hoạt 
động theo đúng định hướng là một hệ thống trợ giúp quyết định làm 
công tác quản lí. Ở đây, tuỳ theo quy mô và nhiệm vụ, có thể thành lập 
một đơn vị để vận hành hệ thống hoặc ít nhất cũng phải có một quy chế 
vận hành hệ thống xác lập việc quản lí, chia sẻ tài nguyên dữ liệu, quy 
trình sử dụng khai thác hệ thống, quy định những đơn vị (cơ quan nhà 
nước) phải liên thông với hệ thống về quyền lợi, trách nhiệm của các đơn 
vị ấy. Hệ thống không thể khai thác dữ liệu, phục vụ công tác quản lí nếu 
chưa có một quy chế hoạt động thích hợp. 


- Con người là những chuyên viên chuyên ngành trong các lĩnh 
vực khác nhau có nhiệm vụ nhập dữ liệu chuyên ngành, khai thác hệ 
thống, xử lí đữ liệu bằng các phân tích và tổng hợp đữ liệu của nhiều 
ngành để giải quyết bài toán cụ thể của ngành mình, phục vụ công tác 
trợ giúp quyết định cho lãnh đạo trong ngành. Những chuyên viên công 
nghệ GI8 hỗ trợ các vấn để công nghệ hệ thống, bảo đảm hệ thống hoạt 
động tốt về mặt kì thuật và cập nhật công nghệ theo quy chế. Quản trị 
viên hệ thống thông tin địa lí là người quản lí, chịu trách nhiệm toàn bộ 
hệ thống, đảm bảo hệ thống hoạt động đúng quy chế, an toàn kì thuật và 
công nghệ. 
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2044 QUY TRÌNH XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG THÔNG 
TIN ĐỊA LÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÍ 


Để tiến tới xây dựng một GIS phục vụ công tác quản lí chung hoặc 
quản lí chuyên ngành trên quy mô một tỉnh/ thành phố, có thể tiếp cận 
theo quy trình sau : 


a. Bước một, xác định mục tiêu của hệ thống : là một bước bắt 
buộc không thể thiếu với bất kì đự án xây dựng hệ GIS nào. Mục tiêu 
này có thể chia thành mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài. Trong tiến 
trình xây dựng hệ thống, mục tiêu có thể được điều chỉnh nhưng không 
mâu thuẫn với mục tiêu ban đầu đề ra và vẫn tôn trọng mục tiêu lâu đài. 


b. Bước hai, thiết kế hệ thống : căn cứ vào mục tiêu của hệ thống, 
nhà thiết kế chọn mô hình hệ thống thích hợp. Trên cơ sở mò hình 
được chọn, nhà thiết kế hoạch định những nội dung của hệ thống và tiến 
hành thiết kế chỉ tiết từng phần. Sau khi thiết kế chi tiết từng phần, các 
nội dung thiết kế được tổng hợp lại để có kế hoạch thực hiện. Trong tiến 
trình thiết kế, cần quan tâm đến khả năng phát triển của hệ thống (tính 
mở của hệ thống) để bảo đảm mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu đài. 


c. Bước ba, đào tạo cán bộ làm việc trong hệ thống : tiến trình xây 
dựng hệ thống cần quan tâm đến việc đào tạo cán bộ kĩ thuật của hệ 
thống bao gồm chuyên viên chuyên ngành, chuyên viên GIS, quản trị 
viên GIS. Tuỳ theo tốc độ phát triển của GIS và thời gian đào tạo mà 
nhà thiết kế sẽ hoạch định kế hoạch đào tạo thích hợp cho từng nhóm 
cán bộ trong hệ thống, sự thành công của hệ thống phụ thuộc rất lớn vào 
lực lượng chuyên viên ngành, chuyên viên công nghệ thông tin địa lí, 
quản trị viên hệ thống thông tin địa lí. 


Công nghệ GIS không những là một công nghệ mới mà còn là 
một công nghệ cao, việc đào tạo chuyên viên cho hệ thống cần được quan 
tâm đúng mức, được tổ chức đào tạo bởi những cơ quan đào tạo chính 
quy, chuyên ngành GIS. Sẽ phát sinh mâu thuẫn giữa mục tiêu xây dựng 
một hệ GI8 và đào tạo con người theo kiểu “cầm tay chỉ việc” hoặc “thầy 
dạy là người mới vừa học xong một khoá ngắn hạn”. Công nghệ GI8 cần 
có nhiều chuyên viên có trình độ cao nên việc đào tạo cần được thực hiện 
một cách có hệ thống và nghiêm túc bởi các cơ quan đào tạo chính quy. 
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d. Bước bốn, trang bị kĩ thuật : thông thường là một nội dung khó 
quyết định cho nhà lãnh đạo vì có quá nhiều nhà cung cấp phần cứng, 
phần mềm chào mời nhiều loại trang thiết bị khác nhau. Một đặc điểm 
quan trọng của thiết bị là cả phần cứng và phần mềm đều giảm giá 
rất nhanh. 


Trên thị trường hiện nay, có hai phương thức cung cấp thiết bị phần 
cứng, phần mềm là cung cấp trọn bộ và cung cấp từng phần theo modun 
có thể lựa chọn và tương thích với các thiết bị khác. Chọn phương thức 
cung cấp theo modun, tiến hành trang bị dần theo nhu cầu thực của hệ 
thống sẽ đạt được hiệu quả cao vì : 


- Tận dụng được những trang thiết bị đã được trang bị sẵn trong 
nhiều dự án khác nhau. 


- Không phải chịu một sự khấu hao vô hình do sự giảm giá nhanh 
chóng của thiết bị phần cứng, phần mềm. 


— Có nhiều cơ hội thụ hưởng những thành quả mới nhất của công nghệ 
nhờ khả năng thích ứng và không lệ thuộc vào sự đồng bộ của thiết bị. 


- Không phụ thuộc vào nhà cung cấp trong thời gian trước mắt và 
lâu đài. 

Để đạt được mục tiêu, tốt nhất nên sử dụng một chuyên gia tư vấn là 
một nhà khoa học có năng lực, không bị ảnh hưởng của các nhà cung cấp 
thiết bị phần cứng, phần mềm. 


Trang bị kĩ thuật nên thực hiện đồng thời với việc đào tạo, vì sau khi 
đào tạo, nếu chuyên viên không được làm việc ngay trên hệ thống sẻ dễ 
dàng bị mai một kiến thức. 


e. Bước năm, xây dựng cơ sở dữ liệu : là một nội dung đòi hỏi 
nhiều thời gian, tiền của, công sức, trí tuệ nhất. 


Dữ liệu là tài nguyên của hệ GIS chỉ khi nó là những giá trị thật, có 
độ tin cậy, độ chính xác cao. Do đó, khi xây dựng hệ thống thông tin địa 
lí, cần đầu tư thích đáng cho việc xây đựng cơ sở dữ liệu của hệ thống, 
bao gồm thu thập đữ liệu, kiểm tra, đánh giá độ chính xác, độ tin cậy, 
thiết kế những quy trình cập nhật, liên thông đữ liệu,.. theo thống kê 
của nhiều hệ thống thông tin địa lí trên thế giới, chỉ phí xây dựng cơ sở 
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dữ liệu ban đầu của hệ thống thông tin địa lí chiếm khoảng 80% kinh 
phí đầu tư. 


Có thể nói đữ liệu là “phản hồn” của GIS. Nó được tổ chức lưu trữ theo 
những quy luật nhất định gọi là cơ sở dữ liệu G1S. Từ cơ sở dữ liệu, các 
chuyên viên chuyền ngành thực hiện các bài toán theo yêu cầu của nhà 
quản lí để xuất ra những thông tin có giá trị cao, giúp ích cho công tác ra 
quyết định. Giá của phần cứng, phần mềm ngày càng giảm, nhưng giá trị 
kinh tế của dữ liệu ngày càng tăng. Dữ liệu khai thác ngày càng nhiều thì 
giá trị càng tăng. Đó chính là giá trị của GIS. 


Dữ liệu GIS bao gồm những dữ liệu không gian, đữ liệu phi không 
gian, liên kết nhau, có thể được quản lí trên mạng theo mô hình tập 
trung hay phân tán. Cơ sở dữ liệu của hệ GIS bao gồm hai phần chính là 
: cơ sở đữ liệu nên (bản đề nền) và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. 


Cơ sở dữ liệu nên (bản đồ nên) bao gồm một lượng lớn thông tin mà 
hệ GIS chuyên ngành nào cũng sử dụng như thông tin về lưới toạ độ (toa 
độ địa lí, toạ độ quốc gia), thông tin về mạng giao thông, thuỷ hệ, độ cao, 
địa giới hành chính, thực bì, dải thưa,.. Cơ sở đữ liệu nền có thể được xây 
dựng từ những thông tin trong bản đỗ địa hình. 


Cơ sở Cơ sở Cơ sở Cơ sở Cơ sở 
dữ liệu dữ liệu dữ liệu dữ liệu dữ liệu 
tài môi tài tài tài 
nguyên trường nguyên nguyễn nguyên 
thiên thiên thiên thiên 
nhiên nhiên nhiên nhiên 


Cơ sở dữ liệu nền (bản đồ nền) 


Hình 20.7. Mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống 
thông tin địa lí phục vụ quản trị môi trường. 


Trong điều kiện hiện nay, cơ sở dữ liệu nền có thể được xây dựng theo 
quy trình ba bước : 
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7) Số hoá bản đồ giấy : chọn bản đồ địa hình có tỉ lệ thích hợp và số 
hoá, để làm cơ sở dữ liệu nên. Trong tương lai, công nghệ số hoá sẽ 
không tổn tại để nhường chỗ cho công nghệ làm bản đồ số. Ở đây cũng 
cần lưu ý tính chất phi tỉ lệ của bản đồ số hoặc bản đồ số hoá. 


2) Thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu bản đỗ hoá : Để đáp ứng nhu cầu 
cần lưu trữ, truy vấn hiển thị, phân tích dựa trên bản đề nền số hoá, dữ 
liệu bản đồ vừa số hoá cần phải được lưu trữ và quản lí bởi một hệ quản 
trị cơ sở đữ liệu bản đồ thích hợp. 


3) Điều chỉnh dữ liệu nên : tiến trình số hoá bản đổ giấy phát sinh sai 
sót mà nguyên nhân cơ bản là sự sai sót thông tin trên bản đề giấy và 
sự sai sót do công nghệ hoá bản đồ giấy. Do đó, cần phải có một quy 
trình công nghệ thích hợp để điều chỉnh dữ liệu bản đồ số hoá, bảo đảm 
tính chính xác đối với đữ liệu nên của một hệ G18. 


- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành bao gồm dữ liệu của các yếu tố 
liên quan đến chuyên ngành ấy được biểu điễn theo mô hình không 
gian và phi không gian liên kết. Có thể có cơ sở đữ liệu cũ các chuyên 
ngành như tài nguyên thiên nhiên, môi trường. Khi thiết kế cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành cân chú ý đến những quan hệ giữa các yếu tố đơn tính 
trong một chuyên ngành với nhau. Đối với chuyên ngành, tuỳ theo mục 
tiêu của hệ GIS, những quy trình xây dựng cơ sở đữ liệu được thiết kế 
như nhau. 


- Cập nhật dữ liệu : Dữ liệu GIS được khai thác hữu hiệu khi 
được cập nhật thường xuyên. Quy trình cập nhật dữ liệu chuyên 
ngành trong hệ thống được thiết kế sẵn trong tiến trình xây đựng hệ 
thống. Công tác cập nhật được tổ chức cho các chuyên viên chuyên ngành 
được đào tạo về GIS thực hiện. Cập nhật dữ liệu và khai thác tốt sẽ có 
giá trị ngày càng cao. 


Ở đây, cũng cần phân biệt atlas và cơ sở dữ liệu GIS8. Atlas hiển thị 
các yếu tố đơn tính theo không gian dưới đạng những bản đồ chuyên đề 
được thiết lập bởi dữ liệu được thu nhập tại một thời điểm nhất định. 
Atlas không thể hiện tính động của cơ sở dữ liệu, không cho phép truy 
vấn tự chọn, không thể hiện hết các mối liên hệ của các yếu tố đơn tính, 
không thể hiện sự liên quan giữa các vùng với nhau vì sự giới hạn của 
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không gian bản đô. Atlas không thế hiện được quan hệ giữa các chuyên 
ngành. Đặc biệt, atlas không phân biệt dữ liệu ít biến đổi (gần như 
không biến đổi) với dữ liệu thường xuyên biến đổi. Ví dụ, mỗi khi thay 
đổi ranh giới hành chính, atlas phải được làm lại. 


Trong khi đó, cơ sở dữ liệu GIS cho phép cập nhật dữ liệu có khả năng 
cung cấp những thông tin theo những phương thức hỏi đáp tiện ích. Cơ 
sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lí không những thể hiện sự liên 
quan giữa các yếu tố đơn tính mà còn thể hiện sự liên quan giữa các 
vùng, giữa các chuyên ngành trong nhiều thời kì khác nhau. Ngoài ra 
nhờ khả năng thích hợp và tính chất phi tỉ lệ của bản đồ số, mật độ 
thông tin trong cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin địa lí phong phú 
hơn atlas rất nhiều. 


f. Bước sáu : xây dựng quy chế hệ thống và quy chế quản lí đữ 
liệu. Quy chế hoạt động của GIS xác định tính pháp lí của cơ sở dữ liệu, 
các quy trình nhập, lưu trữ, trao đổi, khai thác, bảo quản dữ liệu. Quy 
chế giúp những người làm việc trong hệ thống dù trong nhiều chuyên 
ngành khác cũng có thể sử dụng chung tài nguyên đữ liệu, phối hợp xử lí 
những vấn đề chuyên ngành trên một nền tảng chung. Trong quy chế 
hoạt động của hệ thống cần phải có những quy định chặt chẽ về báo 
quản, liên thông và an ninh đữ liệu, quy định về chế độ cập nhật dữ liệu, 
các biện pháp đánh giá chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu. 


g. Bước bảy : kiểm tra vận hành thử, khắc phục sai sót : Sau khi 
hoàn thành giai đoạn thiết kế, hệ thống cần phải có thời gian vận hành 
thử để phát hiện và khắc phục sai sót, trong đó, chú ý sự tham gia của 
những người làm việc trong hệ thống, đó là những chuyên viên chuyên 
ngành, chuyên viên GIS. 


Công nghệ GIS là một công nghệ hiện đại, trợ giúp hữu hiệu và 
nhanh chóng trong công tác quy hoạch sử dụng và quản lí môi trường. 
Nó sẽ phát huy tác dụng khi biết kết hợp công nghệ này với công nghệ 
RS và được gọi chung là phương pháp nghiên cứu GIS - RŠ cho 
môi trường. 
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20.5 ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHáP GIS PHẬN VÙNG SINH 
THáI NHÔI TRỒNG THUỶ SảN 


Lê Huy Bá, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Thị Trốn, Nguyễn Lê Diễm 
Hằng đã sử dụng phương pháp GIS trong để tài Nghiên cứu phân vùng 
sinh thái thuỷ sản 8 tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
dựa trên nguyên tắc chung được mô tả ở hình 20.8, 


Vùng sinh thái nuôi trồng 
Địa mạo, địa hình thuỷ sản 


gập lụt 


Phân hố lượng mưa =. Xâm nhập mặn 


Hình 20.8. Xây dựng các bản đồ chuyên để phần vùng nuôi trồng thuỷ sản 
tï lệ 1/100.000 để tạo ra các lớp dữ liệu. 


20.6 NHỮNG KHáiI NIỆM, NGUYÊN TắC Và TIẾN TRÌNH CƠ 
BẢN ĐđNH Giá ĐẤT Đại Của TỔ CHứC LƯƠNG THựC 
THẾ GIỚI (F40) 


20.6.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI TRÊN THẾ GIỚI 
VÀ SỰ RA ĐỜI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 
CỦA FAO 
Từ những năm 50, đánh giá khả năng sử dụng đất được xem như là 

bước kế tiếp trong việc nghiên cứu đất đai. Bắt đầu là những nỗ lực riêng 

lẻ của từng quốc gia, về sau phương pháp đánh giá đất được nhiều nhà 
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khoa học và các tổ chức quốc tế quan tâm và trở thành một chuyên 
ngành quan trọng và rất cần thiết đối với các nhà quy hoạch. Có thể kể 
đến một số hệ thống đánh giá đất đai được sử dụng khá phổ biến 
sau đây : 


- Phân loại khả năng thích nghỉ đất đai có tưới (Irrigation land 
suitability classiñcation) của Cục cải tạo đất —- Bộ Nông nghiệp Hoa Kì 
biên soạn năm 1951. Phân loại bao gồm 6 lớp, từ lớp có thể trồng được 
(Arable) đến lớp có thể trồng trọt được nhưng bị hạn chế (Limited 
arable) và lớp không thể trồng trọt được (Non-arable). Trong phân loại 
này, ngoài đặc điểm đất đai, một số chỉ tiêu định lượng kinh tế cũng 
được xem xét ở phạm vi thuỷ lợi. 


- Hệ thống phân hạng khả năng đất đai (the land capability 
classification) do cơ quan bảo vệ đất thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kì soạn 
thảo (klingebiel và Montgomery, 1961), gọi tắt là hệ thống USDA. D.A. 
Mặc dù hệ thống này được xây dựng cho hoàn cảnh Hoa Kì, nhưng những 
nguyên lí của nó được ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước. Hệ thống này dựa 
trên những hạn chế chủ yếu là những tính chất đất đai gây trở ngại cho sử 
dụng đất, những hạn chế khó khắc phục cần phải đầu tư về vốn, lao động 
kĩ thuật mới có thể cải tạo được. Hạn chế được chia ra hạn chế lâu dài và 
hạn chế tức thời. Đất đai được xếp hạng chủ yếu dựa vào các hạn chế lâu 
dài. Hệ thống đánh giá phân hạng đất đai theo 3 cấp : Lớp (class) ; 
lớp phụ (sub class) và đơn vị (unit). Đất đai được chia thành 8 lớp (từ lớp 
I đến lớp VIII) và những hạn chế tăng dần từ lớp I đến lớp VIII. Từ lớp 
I1 đến IV có khả năng sử dụng cho nông nghiệp lẫn lâm nghiệp ; từ lớp 
V đến VII chỉ có thể sử dụng cho lâm nghiệp ; lớp VIII chỉ sử đụng cho các 
mục đích khác. 


— Phương pháp đánh giá phân hạng đất đai ở Liên Xô (cũ) và các nước 
Đông Âu : Từ những thập niên 60, việc phân hạng và đánh giá đất đai 
cũng được thực hiện, bao gồm ba bước : (1) Đánh giá lớp phủ thổ nhưỡng 
(là giai đoạn đầu tiên của công việc đánh giá đất đai) ; (2) Đánh giá khả 
năng sản xuất của đất (kết hợp xem xét các yếu tế khí hậu, địa hình,...) và 
(3) Đánh giá phân hạng đất đai theo kinh tế (chủ yếu đánh giá khả năng 
sản xuất hiện tại của đất đai). Phương pháp này chỉ quan tâm đến các yếu 
tố môi trường tự nhiên của đất đai, chưa xem xét đầy đủ những khía cạnh 
kinh tế - xã hội của sử dụng đất đai. 
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— Ngoài ra ở Anh, Canađa, Ấn Độ,... đều phát triển hệ thống đánh giá 
đất của mình. Đa số chủ yếu dựa trên các yếu tế thổ nhưỡng để phân 
hạng đất đai cho các mục tiêu sử dụng đất. 


Đến cuối thập niên 1960, nhiều quốc gia đã phát triển hệ thống đánh 
giá đất đai của mình. Điều này đã làm cho việc trao đổi thông tin trở 
nên khó khăn và cần thiết phải có sự hợp tác quốc tế nhằm đạt được một 
số tiêu chuẩn hoá. Xuất phát từ yêu cầu trên, năm 1970 hai uỷ ban 
nghiên cứu được thành lập, một ở Hà Lan và một ở FAO để tiến hành 
công việc chuẩn bị. Kết quả là một dự thảo đầu tiên ra đời (FAO, 19721. 
Tài liệu này cùng với những bài viết về các hệ thống phân loại đất đai 
trên toàn thế giới đã được thảo luận trong hội nghị các chuyên gia quốc 
tế diễn ra vào tháng 10/1972 ở Wageningen. Hầu hết các nguyên tắc 
được đề nghị trong khung đánh giá đất đai đều được nhất trí, và một bản 
tóm tắt những ý kiến thảo luận và để xuất trong hội nghị đã được ấn 
hành (Brinkman và Smyth, 1973). 


Tại hội nghị ở Rome (12/1975) những ý kiến đóng góp cho bản dự thảo 
năm 1973 đã được các chuyên gia hàng đầu về đánh giá đất đai của FAO 
(E.J Beek, J. Bennema. P.J. Mahler, A.J. Smyth...) biên soạn lại đê hình 
thành nội dung phương pháp đầu tiên của FAO về đánh giá đất đai 
(A framework for evaluation, gọi tắt là FAO framework), được công bố 
năm 1976, sau đó được bổ sung chỉnh sửa năm 1983. 


— Bên cạnh những tài liệu tổng quát, FAO cũng đã ấn hành một số 
hướng dẫn khác về đánh giá đất đai cho từng đối tượng chuyên biệt như : 

- Đánh giá đất đai cho nông nghiệp nhờ mưa (Land evaluation for 
rainfed agriculture, 1983). 

— Đánh giá đất đai cho nông nghiệp có tưới (Land evaluation for 
irrigated agriculture, 1985). 

— Đánh giá đất đai cho đồng cỏ quảng canh (Land evaluation for 
extensive gazing, 1989). 

— Đánh giá đất đai cho sự phát triển (Land evaluation for 
đevelopment, 1990). 

— Đánh giá đất đai và phân tích hệ thống canh tác phục vụ quy 
hoạch sử dụng đất (Land evaluation and farming system Analysis for 
land-use planning, 1992). 
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Thực chất, đây là một tập hợp các hướng dẫn về phương pháp luận, có 
thể ứng dụng trong bất kì dự án, tình hình môi trường nào và ở bất kì tỉ 
lệ nào. Bên cạnh việc đánh giá tiểm năng đất đai, đánh giá đất đai còn 
để cập đến các thông tin về kinh tế-xã hội và kĩ thuật canh tác của từng 
loại hình sử dụng đất cụ thể, giúp các nhà quy hoạch có thể lựa chọn các 
phương án bố trí quy hoạch sử dụng đất. 


Mục tiêu chính của đánh giá đất đai là đánh giá khả năng thích hợp 
của các dạng đất khác nhau cho các loại hình sử đụng đất riêng biệt. Các 
dạng đất đai được cụ thể hoá bằng các đơn vị trên bản đồ, được gọi là 
đơn u‡ đất đơi. Loại hình sử dụng đất bao gồm các loại hình sử dụng đất 
nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và bảo tồn thiên nhiên. 


Ngay từ khi mới được công bố, hướng dẫn của FAO đã được áp dụng 
trong một số dự án phát triển của FAO. Hầu hết các nhà đánh giá đều 
công nhận tâm quan trọng của nó đối với sự phát triển của chuyên 
ngành đánh giá đất đai (C.A Van Diepen et al, 1991). Hiện nay, công tác 
đánh giá đất đai được thực hiện ở nhiều quốc gia và trở thành một khâu 
trọng yếu trong tiến trình 10 bước (hình 20.9) nhằm đưa ra các phương 
án quy hoạch sử dụng đất của một vùng lãnh thổ. 


Hình 20.9. Vai trò của đánh giá đất đai trong tiến trình quy hoạch sử dụng đất. 
(Nguồn : Guideline for land use pÏanning, FAO, 1993) 
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2O.6.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH 
GIÁ ĐẤT ĐAI CỦA FAO 


Những khái niệm đã được FAO Framework sử dụng khá phong phú, 
bao gồm : Đất đai, đơn vị đất đai, đặc tính đất đai, chất lượng đất đai, 
loại hình sử dụng đất đai,.. Dưới đây là một số khái niệm được sử dụng 
phổ biến trong Framework : 


- Đất đai (Land) : là một diện tích bể mặt của Trái Đất. Các đặc 
tính của nó bao gồm các thuộc tính tương đối ổn định, hoặc có thể đự báo 
theo chu kì của sinh quyển bên trên và bên dưới nó như : không khí, thổ 
nhưỡng, địa chất, thuỷ văn, quân thể động thực vật ; là kết quả hoạt 
động của con người trong quá khứ và hiện tại, mà những thuộc tính này 
có ảnh hưởng đáng kể tới việc sử dụng đất đai bởi con người trong hiện 
tại và tương lai (FAO 1976 : 67). 


- Đơn vị đất đai (Land unit-LU) hay còn được gọi là đơn vị 
bản đồ đất đai (Land mapping Uni) : là những vùng đất ứng với một 
tập hợp nhiều yếu tố của môi trường tự nhiên tương đối đồng nhất và có 
ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng đất đai. Các yếu tố môi 
trường tự nhiên bao gồm thổ nhưỡng, địa chất, địa hình địa mạo, thuỷ 
văn, lớp phủ thực vật,... 


- Đặc tính đất đai (Land characteristie-LC) : là những thuộc 
tính của đất đai có thể đo đạc hoặc ước lượng được, thường được sử 
dụng làm phương tiện để mô tả các chất lượng đất đai hoặc để phân biệt, 
giữa các đơn vị đất đai có khả năng thích hợp cho sử dụng khác nhau. 


- Chất lượng đất đai (Land quality-LQ) : là những thuộc tính 
phức hợp phản ánh mối quan hệ và tương tác của nhiều đặc tính đất 
đai. Chất lượng đất đai thường được chia thành ba nhóm : nhóm theo 
yêu cầu sinh thái cây trồng, nhóm theo yêu cầu quản trị và nhóm theo 
yêu cầu bảo tên. 


- Loại sử dụng đất chính (Major kind of land use) : là sự phân 
chia ở mức cao sử dụng đất ở nông thôn, ví dụ : nông nghiệp nhờ 
mưa, nông nghiệp có tưới, cây hàng năm, cây lâu năm, đất đồng cỏ, đất 
lâm nghiệp,... 
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- Loại hình sử dụng đất (Land utilization type hay land-use 
type -LUT) : Là loại sử dụng đất được mô tả hoặc được xác định chỉ tiết 
hơn loại sử đụng đất chính. Một loại hình sử dụng đất có thể là một loại 
cây trồng hoặc một số loại cây trêểng trong một điều kiện kĩ thuật và 
kinh tế-xã hội nhất định. Các thuộc tính của loại hình sử dụng đất bao 
gồm các thông tin về sản xuất ; thị trường tiêu thụ sản phẩm ; đầu tư, 
lao động, biện pháp kĩ thuật, yêu cầu về cơ sở hạ tầng ; mức thu nhập... 


- Yêu cầu sử dụng đất (Land-use requyrement - LUR) : là 
những điều kiện cần thiết để một loại hình sử dụng đất nào đó có thể 
thực hành một cách bền vững và có hiệu quả. Đó là những điều kiện tự 
nhiên có liên quan đến yêu cầu sinh lí cây trồng, yêu cầu về quản trị và 
bảo tên đất đai. 


- Yếu tố hạn chế (Limitation factor) : là chất lượng đất đai 
hoặc đặc tính đất đai có ánh hưởng bất lợi đến tiêm năng đất đai đối 
với loại hình sử dụng đất nhất định. Chúng thường được dùng làm tiêu 
chuẩn để phân cấp các mức thích hợp. 


2O.6.3 CÁC NGUYÊN TẮC TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI 


Phương pháp của FAO đã để ra 6 nguyên tắc cơ bản trong đánh giá 
đất đai, bao gồm : 


1. Khả năng thích hợp được đánh giá và phân cấp cho loại 
hình sử dụng đất cụ thể. Khái niệm khả năng thích hợp chỉ có ý 
nghĩa đối với loại hình sử dụng đất cụ thể. Các yêu cầu đất đai của các 
loại hình sử dụng đất rất khác nhau. Vì thế, một thửa đất có thể 
thích hợp cao đối với cây trồng này nhưng lại không thích hợp với cây 
trồng khác. 


2. Trong đánh giá đất đai cần có sự so sánh giữa đầu tư 
(inputs) và thu nhập (outputs) ở các loại đất đai khác nhau. Sự 
khác biệt giữa đất tốt hay xấu đối với loại cây trồng nào đó không nhừng 
được đánh giá qua năng suất thu được mà còn phải so sảnh mức đầu Lư 
cân thiết để đạt năng suất mong muốn. Cùng một loại hình sử dụng đất 
nhưng bố trí ở các vùng đất khác nhau thì mức đầu tư và thu nhập cùng 
rất khác nhau. ï 
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3. Phải có sự kết hợp đa ngành trong đánh giá đất đai. Sự tham 
gia của những chuyên gia trong các lĩnh vực như thổ nhưỡng, sinh thái 
cây trồng, nông học, khí hậu học, kinh tế và xã hội học là rất cần thiết 
giúp cho việc đánh giá bao quát và chính xác. 


4. Trong đánh giá đất đai cần phải xem xét tổng hợp các yếu 
tố tự nhiên, kinh tế, xã hội. Một loại đất đai thích hợp với một loại 
cây trồng nào đó trong một vùng này có thể không thích hợp ở vùng 
khác do sự khác biệt về chỉ phí lao động, vốn, trình độ kĩ thuật của 
nông dân,... 


5. Đánh giá khả năng thích hợp đất đai phải dựa trên cơ sở 
bền vững. Đánh giá khả năng thích hợp phải tính đến các nguy cơ xói 
mòn đất hoặc các kiểu suy thoái đất khác làm suy giảm các tính chất 
hoá học, vật lí hoặc sinh học của đất. 


6. Đánh giá bao hàm cả việc so sánh hai hoặc nhiều kiểu sử 
dụng đất khác nhau. Có thể so sánh giữa nông nghiệp và lâm nghiệp, 
giữa các hệ thống canh tác hoặc giữa các cây trồng riêng biệt. 


Theo những nguyên tắc trên thì đánh giá đất đai là xác định các mức 
thích hợp của vùng đất cho các mục tiêu xác định, không chỉ đánh giá 
đơn thuần về tự nhiên mà phái phân tích cả về kinh tế-xã hội và tác 
động môi trường. Vì vậy, những thông tin từ đánh giá đất đai sẽ là cơ sở 
rất quan trọng để bố trí quy hoạch sử dụng đất. 


20.6.4 TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP 
ĐẤT ĐẠI 


Việc đánh giá đất đai tuỳ thuộc vào mục tiêu và mức độ chỉ tiết của 
nghiên cứu. Tuy nhiên, tiến trình đánh giá đất đai được chia thành ba 
giai đoạn chính : (¡) Giai đoạn chuẩn bị ; () Giai đoạn điều tra thực tế 
bà (iH) Giai đoạn xử lí các số liệu uà báo cáo hết quả. Trong mỗi giai 
đoạn, có ba nhóm công việc riêng biệt như sau : 


— Nhóm công việc liên quan đến sử dụng đất : Điều tra, đánh giá hiện 
trạng sử dụng đất, nghiên cứu các loại hình và hệ thống sử dụng đất, 
đánh giá hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của các hệ thống sử 
dụng đất, lựa chọn các hệ thống sử dụng đất và loại hình sử dụng đất có 
triển vọng để đánh giá. 
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- Nhóm công việc liên quan đến đất đai : Nghiên cứu các điêu kiện tự 
nhiên có liên quan đến sử dụng đất (khí hậu, đất, địa hình địa mạo, thực 
vật,...), lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu cho bản đồ đất đai, khoanh 
định các đơn vị đất đai phục vụ cho việc đánh giá. 


~ Nhóm công việc liên quan đến đất đai và sứ dụng đất : 5o sánh và 
kết hợp giữa yêu câu sử dụng đất với chất lượng đất đai để phân định các 
mức độ thích hợp của các đơn vị đất đai cho từng loại hình sử dụng đất. 


~ Các bước thực hiện đánh giá đất đai được trình bày trong sơ đổ tông 
quát (hình 20.10). 


Thảo luận ban đầu về nội dung, phương pháp ; lập kế hoạch ; phân 
loại và xác định các nguồn tài liệu có liên quan. 


Thu thập và kế thừa các tài liệu chuyên ngành có liên quan đến đất 
và sử dụng đất như : khí hậu, địa chất, địa hình địa mạo, thổ nhưỡng và 
các số liệu thống kê về hiện trạng sử dụng đất 


Điều tra thực địa về hiện trạng sử dụng đất và hiệu quả sản xuất. của 
các loại hình sử dụng đất nhằm mục đích lựa chọn loại hình sử dụng đất 
có triển vọng, phù hợp với mục tiêu phát triển, điều kiện sinh thái và bối 
cảnh kinh tế-xã hội của vùng nghiên cứu. 


Trên cơ sở nghiên cứu các yếu tố môi trường tự nhiên liên quan đến 
sản xuất nông nghiệp để phân lập và xác định các đặc tính đất đai có 
ảnh hưởng mạnh mẽ đến sử dụng đất. Tiến hành khoanh định các đơn vị 
đất đai trên bản đồ (land mapping units). 

Căn cứ trên yêu cầu sinh thái của cây trồng và đặc điểm của môi 
trường tự nhiên để xác định các yêu cầu về đất đai của các loại hình sử 
dụng đất được đánh giá. 

Kết hợp giữa chất lượng đất đai với yêu cầu đất đai của các loại hình 
sử dụng đất để xác định các mức thích hợp đất đai cho các loại hình sử 
dụng đất được chọn. 

Dựa trên kết quả đánh giá thích hợp đất đai để để xuất bế trí sử 
dụng đất. 
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2065 ỨNG DỤNG KĨ THUẬT GIS (GEOGRAPHICAL 
INFORMATION SYSTEM) VÀ MÔ HÌNH HOÁ TRONG ĐÁNH 
GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI 


20.ó.5.1 Tổng quan 
(Nguồn. : Nguyễn Quang Thưởng, 2009) 


THẢO LUẬN BAN ĐẦU 
1, Xác định mục tiêu 


2. Thu thập thông tin 
3. Lập kế hoạch nghiên cửu 


MôI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ị MỖI TRƯỜNG KINH TẾ-XÃ HỘI 


ĐẤT (SOIL) 


ị Kinh tế Sản xuất 
H Xã hội | Nông, lâm, thuỳ sân 
- Tính chất đất 


- Đơn vị bản đồ đất 


ĐẤT ĐẠI (LAND) 
- Lựa chọn các chỉ tiệu 
- Xây dựng bản đồ đất đai 


LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 
- Loại hình sử dụng đất chính 
- Loại hinh sử dụng đất chỉ tiết 


 . 
SO SÁNH CHẤT LƯỢNG ĐĐ 
VỚI YÊU CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẠI 
- Đối chất 
- Đánh giá tác động môi trường 
- Phăn tích kính tế-xã hội 
- Kiểm tra thực địa 


lơ CẢI TẠU ĐẤT ĐẠI 


ĐÁNH GIÁ KHẢ NẴNG THÍCH HỢP 
ĐẤT ĐẠI 
XÁC ĐỊNH TIỀM NĂNG ĐẤT BẠI 


TỔNG KẾT 
a. Các loại bản đổ 
b. Báo cáo kết quả 


CHẤT LƯỢNG ĐẤT ĐAI 
- Đặc tinh 
- Chẩt lượng đất đại 


YÊU ©ẨU SỬ DỤNG ĐẤT 


- Yêu cầu sử dụng dất dai 
- Những hạn chế dất đai 


(Phỏng theo FAO, 1976 ; D. Dent and A. Young, 1986) 
Hình 20.10. Sơ đỗ các bước nghiên cứu tiến hành đánh giá đất đai. 
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Hiện nay, việc mô hình hoá và kết nối với hệ thống thông tin địa lí 
đã được ứng dụng rộng rãi trong đánh giá tài nguyên đất đai, nhằm dự 
báo giá trị và tiêm năng đất đai. Việc tích hợp mô hình hoá với GIS 
mang lại những lợi ích rất lớn trong lĩnh vực này. Vai trò trung tâm của 
GIS trong đánh giá đất đai được mỉnh hoạ trong hình 20.11. Nguễn dữ 
liệu cho hệ thống thông tin này có thể bằng việc lấy mẫu ngoài đồng, 
những kết quả từ phép nội suy không gian và phân tích ảnh viễn thám. 


Ki thuật GIS với khả năng lưu trữ, xử lí, phân tích và mô hình hoá có 
thể thực hiện : (1) Chêng xếp và tổng hợp nhiều lớp thông tin chuyên để 
(Thematic information layers) với số lượng lớn trên cùng một khu vực ; (2) 
Cung cấp những thông tin mới nhờ các mô hình tính toán toán học ; (3) 
quản lí và lưu trữ những cấu trúc dữ liệu đa dạng và phức tạp với quy mồ 
lớn ; (4) dễ dàng cập nhật hoá dữ liệu và kết nối với các hệ thống quản lí 
cơ sở đữ liệu khác. Những khả năng nói trên cho phép GIS có thể sử dụng 
những thuộc tính không gian và phi không gian (spatial and non-spatial 
attributes) của cơ sở dữ liệu để trả lời những câu hỏi hoặc những yêu cầu 
định hướng trên một vùng cụ thể. Do vậy, kĩ thuật GIS ngày nay đã được 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu tài 


nguyên thiên nhiên và quản lí đất đai. 
Điều tra Lựa chụn các loại hình 
tài nguyên đất đai sử đụng đất 


= 
đất đai 


Hệ thống quản lí ø( Yêu cấu của 

xi. TÌ 
Phân cấp 

IEc] Dự báo năng suất 


Chủ trương 
chính sách 
Các mô hình hố trí 
sử dụng đất đai 


quan trắc ngoài đồng 


Nội suy không gian 


Hình 20.11. Sơ đồ hệ thống đánh giá tài nguyên đất đai 
và vai trò của GIS trong tiến trình đánh giá. 
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Ở Việt Nam, việc ứng dụng ki thuật GI8 chỉ mới được biết đến vào đầu 
thập niên 90. Ứng dụng đầu tiên của GI8 tại Việt Nam được thực hiện trong 
nghiên cứu “Xây dựng bản đổ sinh thái đồng bằng sông Hồng" tỉ lệ 
1/250.000 (1990). Tiếp sau đó, một số ứng dụng khác của GIS trong các 
nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng tài nguyên đất ở một số địa phương 
như Đắk Lắk, ĐBSCL, vùng Đông Tháp Mười, Huyện Ô Môn, Đông Nai,... 
Phạm ví ứng dụng GI8 trong lĩnh vực nghiên cứu tài nguyên đất ở nước ta 
rất phong phú và hứa hẹn nhiều triển vọng. 


Cùng với sự ra đời của nhiều phần mềm mang tính chuyên ngành, đơn 
giản, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao nên kĩ thuật GIS ngày càng được 
ứng dụng rộng rài trong nhiều ngành, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu đất 
đai. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở dữ liệu cần thiết cho các bài toán phân 
tích phụ thuộc rất nhiều vào dữ liệu nền, số lượng và độ tin cậy của thông 
tin được lưu trữ. Việc ứng dụng vẫn chưa đồng bộ (nhất là về dữ liệu nền), 
đữ liệu lưu trữ chưa thống nhất và chưa đủ độ tin cậy làm ảnh hưởng rất 
nhiều đến chất lượng bài toán đầu ra nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định. 
Vì vậy, trong tương lai cần phải xây dựng một chiến lược về công nghệ 
thông tin quốc gia, tạo điều kiện dễ đàng cho việc cung cấp và trao đối 
thông tín giữa các ban ngành. 


Trong lĩnh vực đánh giá đất đai, hiện nay trên thế giới đang sử dụng 
một số chương trình máy tính (computer programs) như ALES 
(Automated land evaluation system), MicroLEIS 2000, AEZWNIN... (A 
Compendium of On-Line Soil Survey Information : Land Evaluation, 
rossiter@itc.nl) được kết nối với GIS8 nhằm hỗ trợ cho công tác đánh giá 
đất đai và phân vùng sinh thái cây trồng. Đặc biệt, chương trình máy 
tính ILES (Integrated land evaluation system) đang trong thời gian xây 
dựng và hoàn chính, tương lai sẽ là công cụ hỗ trợ mạnh hơn cho các 
nhà đánh giá đất đai. 

Vừa qua, chương trình ALES đã được ứng dụng trong chương trình 
đánh giá đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất cho các tỉnh Tây Nguyên - 
Dự án hợp tác giữa Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp với Trường 
Đại học Katholic, Leuven của Vương quốc Bi (Trần Văn Huệ, Trần An 
Phong, Nguyễn Khang, D. D'Haeze và nnk, 12/2001). Bước đầu cho thấy 
những ưu điểm trong việc nối kết thông tin giữa mô hình hoá và hệ 
thống GIS. 
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20.6.5.2 Giới thiệu về Hệ thống đánh giá đốt tự động 
(Aulomcdted land evoludtion system - ALES) 


Trong tiến trình đánh giá đất đai, việc xây dựng các biểu bảng liên 
kết và tính toán khả năng thích hợp cần rất nhiều thời gian và đễ mắc 
sai sót. Vì vậy, cần phải tự động hoá tiến trình đánh giá đất đai. Từ năm 
1990, Rossiter đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một chương trình 
máy tính nhằm hỗ trợ cho các nhà chuyên môn cải thiện các dự án đánh 
giá đất của mình. Vì thế đã dẫn đến sự ra đời của Chương trình đánh giá 
đất tự động (gọi tắt là ALES), do hai tác giả Rossiter và Van Wanbeke 
thuộc Trường Đại học Cornell (Hoa Kì) biên soạn theo “Khung đánh giá 
đất của FAO”. 


ALES có thể thực hiện cả việc phân tích khả năng thích hợp về tự 
nhiên lẫn kinh tế. Đối với đánh giá khả năng thích hợp về tự nhiên, các 
chất lượng đất đai có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp. Sau đó, 
nhà điều tra sẽ xây dựng nhánh cây quyết định và phân cấp mức thích 
hợp từng chất lượng đất đai theo yêu cầu của các loại hình sử dụng đất. 
Việc đánh giá về kinh tế được dựa trên thu nhập thuần (gross margins) 
của các loại hình sử dụng đất. 


Việc xây dựng mô hình trong ALES rất khác nhau tuỳ vào yêu cầu của 
từng địa phương. Vì vậy, việc xác lập các yêu cầu sử dụng đất để đánh 
giá phải phù hợp với điểu kiện và mục tiêu của địa phương. Việc ứng 
dụng ALES đã mang lại hai lợi ích trong đánh giá đất : (1) Các kết quả 
đánh giá về kinh tế rất dễ bị lỗi thời nên người sử dụng ALES là có thể 
cập nhật thường xuyên các thông số kinh tế ; Gi) dễ dàng thay đổi 
nhánh cây quyết định trong đánh giá thích hợp về tự nhiên và ALES sẽ 
cho kết quả ngay, (ii) kết quả đánh giá của ALES có thể kết nối với hệ 
thống GIS phục vụ cho việc phân tích đưa ra các phương án quy hoạch sử 
dụng đất. Ngoài ra, việc đánh giá trong ALES được dựa trên chất lượng 
đất đai nên các yếu tố môi trường tự nhiên được xem xét trong mối liên 
hệ với nhau rất chặt chẽ và mang tính hệ thống hơn đánh giá dựa trên 
các đặc tính đất đai riêng lẻ. 


20.6.5.3. Tổng quan về các bước đánh gió đốt trong ALES 
Trong ALES, đánh giá đất được tiến hành theo các bước sau : 
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1. Xác định mục tiêu và phương pháp thực thi. 
2. Xác định quy mô và tỉ lệ vùng được đánh giá. 


3. Xác định loại hình sử dụng đất căn cứ vào hiện trạng sử dụng 
đất và tiến hành lựa chọn các loại hình sử dụng đất có triển 
vọng trong vùng để đánh giá. 


4. Trên cơ sở các loại hình sử dụng đất có triển vọng, tiến hành 


chọn lựa các chất lượng đất đai theo yêu cầu của các loại hình 
sử dụng đất. 


ö. Trên cơ sở chất lượng đất đai, xác định các đặc tính đất đai 
dùng làm yếu tố chuẩn đoán cho các loại hình sử dụng đất. 


6. Thu thập các tư liệu cần thiết, có thể bổ sung bằng thực địa. 

7. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và cơ sở dữ liệu theo yêu cầu 
của đánh giá. 

8. Xây dựng mô hình đánh giá đất (Build models). 

9. Kết nối cơ sở dữ liệu từ bản đồ đất đai với ALES, máy tính xử 
lí và đánh giá. 

10. Kết xuất kết quả. 

11. Báo cáo kết quả với người sử dụng. 

12. Hỗ trợ dự án và tiếp nhận các bổ sung từ dự án. 


Các bước trong sơ đồ hình 20.12 không khác nhiều so với sơ đồ tổng 
quát của FAO (hình 20.10) mà chỉ thay thế phần kết hợp so sánh giữa 
chất lượng đất đai với yêu cầu sử dụng đất đai bằng việc xây đựng mô hình 
và kết nối cơ sở dữ liệu giữa bản đồ đơn vị đất đai với mô hình để máy 
tính thực hiện việc xử lí và cho ra kết quả đánh giá. 

Tóm lại, chương trình đánh giá đất tự động (ALES) là một mô hình 
hỗ trợ quá trình đánh giá đất đai và có thể xem như một phần của GIS 
(có sự kết nối thông tin giữa dữ liệu của bản đồ đơn vị đất đai với mô 
hình). Việc phân cấp các mức thích hợp phụ thuộc rất nhiều vào quá 
trình xây dựng nhánh quyết định (đecision tree) cho các chất lượng đất 
đai, công việc này đôi khi phụ thuộc hoàn toàn vào kiến thức và kinh 
nghiệm của các chuyên gia. 
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() 
Xác định đối tượng 
và phương tiện thực thi 


@) (3) 
Xác định quy mô và tỉ lệ Xác định loại hình sử dụng đất 
vùng được đánh giá (LUTs) 


(4) 
Xác định yêu cầu sử dụng đất (LUR) 
của các loại hình sử dụng đất(LUTs) 


(8) (5) 
Xác định nguồn tài liệu và Xác định các tính chất đất đai 


khảo sát nếu có thể và cần thiết (LCs) dùng làm yếu tố chuẩn 
đoán cho các loại sử dụng đất 


(Œ) r† % ñ 
Nhập thuộc tính đất đai vào _xây ý dựng Mô hình đánh giá 'đất 
bảng dữ liệu và bản đổ 


(9) - 


= _ Ÿ 3 
Máy tính xử lí và đ b ai g 


(10) - 
Kết xuất kết quả bưyệt Ũ 


Báo cáo kết quả với a8/<j Độ ẢnỸ 


TƯ... 
. Giúp đỡ với sự bổ “ri tTPn dự án. 


Hình 20.12 : Sơ đồ đánh giá đất đai trong ALES. 
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20.7 PHƯƠNG PHáP NGHIÊN Cứu Lữu vực 


Lưu vực là tập hợp các thành phần môi trường tự nhiên (đất, nước, 
thảm phủ, khí hậu, địa hình) và môi trường xã hội, (hoạt động sản xuất, 
sinh hoạt đân cư,...) trên một vùng địa lí, được giới hạn bởi phạm vi 
đường phân thuỷ của một con sông hay các con sông từ nguồn nhận nước 
đến cửa xả. Các thành phần này liên hệ chặt chẽ với nhau nên nghiên 
cứu nó cũng phải trên phương pháp luận ấy, theo sơ đề dưới đây. 


Tác động 
tự nhiên 
Thoái hoá đất 


AT 
t¬ 


Thắm phủ rừng, 
cây nông nghiệp 


Tác động do 
con người 


Tác động của 
khi hậu, thời tiết 
Hình 20.13. Sơ đỗ phương pháp chung nghiên cứu lưu vực. 
- Xác định các thành phần của lưu vực. 
— Xác định các tính trội của các yếu tố môi trường trong lưu vực. 
¬ Kết hợp nghiên cứu các yếu tố cùng tác động lên toàn )ưu vực. 
— Phương pháp nghiên cứu diện rộng kết hợp điểm nghiên cứu điển hình. 
— Nghiên cứu các điểm theo điện rộng toàn lưu vực. 
— Nghiên cứu vài tiểu lưu vực đại điện. 


— Sau đó, sử dụng các thuật toán, các phần mềm, mô hình để định 
lượng các tương tác này (xem chương 21). 


~ Phương pháp viễn thám (R®) : 
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Ảnh vệ tình LVSĐN được nắn chỉnh hình học, tăng cường chất lượng, 
phân loại theo các phương pháp có dự kiến và không có dự kiến. Nghiên 
cứu sự biến đổi của thảm phủ thực vật bằng các ảnh vệ tỉnh, không ảnh 
với các thời kì khác nhau nhằm hỗ trợ việc đánh giá tài nguyên rừng và 
mức độ mất rừng. Đông thời việc phân tích ảnh viễn thám sẽ giúp việc 
thành lập các bản đổ chỉ số thực vật NDVI và hệ số C phục vụ việc 
thành lập bản đồ hiện trạng xói mòn và bản đổ xói mòn tiềm năng, ví 
dụ như áp dụng cho LVSĐN. 


— Kết hợp phương pháp hệ thống thông tin địa lí (GIS) xác định hiện 
trạng môi trường và diễn biến của thành phần môi trường theo thời gian 
và không gian. 


20.8 MỘT SỐ CÔNG THỨC TÍNH KHả NãNG TỰ LàH SẠCH 
DÒNG SÔNG 


Xét khả năng tự làm sạch của dòng sông, về mặt cơ học, sự biến đối 
của hai yếu tố BOD và DO -~ ô nhiễm hữu cơ trong dòng chảy đã được 
Nguyễn Tất Đắc (1999) mô tả bởi phương trình : 

a) Với BOD có nồng độ B : 

D) 
28,uB,pg2B_qụ_ (K1+K3)B +2) 
Ôx x2 A 
b) Với DO có nồng độ D : 
aD aD 22B q 


U27 -BSS--1D+K2/(Ds~D)~KI.B+ *D, + f(A, NI,N?) 
œ 3x x2 A A 


Trong đó : Bq, Da tương đương là nồng độ BOD và DO trong dòng gia 
nhập với lưu lượng q. Ds là độ bão hòa oxi. K1 là hằng số suy giảm 
BOD. K2 là hằng số thấm khí ; K3 là hằng số biến đổi BOD do lắng 
đọng ; U là vận tốc trung bình của dòng chảy. F(A,, N1, N2) là hàm số 
phụ thuộc nồng độ sinh khối tảo A;, nêng độ amonia N1 và nitơ nitric ; 
E là hệ số phân tán do sự phân bế không đều của vận tốc trên mặt cắt 
ngang so với vận tốc trung bình. Nói chung Ds là hàm của nhiệt độ và 
được xác định bằng một số công thức thực nghiệm. Nhiệt độ dòng chảy 
càng cao thì nhiệt độ bão hòa oxi càng giảm. Hệ số thấm khí K2 thường 
là hàm của nhiệt độ, vận tốc dòng chảy và độ sâu. 
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Chúng ta có được một số hệ số thực nghiệm sau : 

K2 = 5.344 U0.67 d - 1.85 đối với 0.12 < d< 3.3m 
và 0.03 < Ö < 1.5 m/s 

2 = 5.15 U d'3® 

K2 = 3.9ã U°” d15 


Trong đó U(m⁄s) là vận tốc trung bình, d(m) là độ sâu dòng chảy. 
K2 là hệ số thấm khí ở 20°C, đo bằng lít/ngày. Từ các công thức trên có 
thể thấy rằng tốc độ thấm oxi từ không khí vào nước tỉ lệ thuận với tốc 
độ dòng chảy và tỉ lệ nghịch với chiều sâu. Sông càng sâu, oxi thấm vào 
càng khô. 


Wrigh và McDonnel đã đề nghị cho K1 công thức sau : 
KI=993Q-0.449 (1 ngày) 
Q(m)) là lưu lượng dòng chảy. 


Từ công thức cho K2 có thể thấy rằng, dòng chảy càng nhanh thì oxi 
thấm vào càng nhiều (K2 lớn) và khả năng tự làm sạch càng tốt, nhưng từ 
công thức cho K1 nếu dòng chảy càng nhanh (Q lớn) thì K1 càng nhỏ và 
sự suy giảm BÓOD (hay tự làm sạch) càng chậm. Vì thế, để xét khả năng tự 
làm sạch của môi con sông người ta đưa ra một hằng số tống hợp gọi là 


hằng số tự làm sạch F; xác định bằng công thức : 
Fs = K2/KI1 


Như vậy nếu K2 càng lớn kéo F; lớn theo thì độ thấm oxi vào càng 
nhiều và như vậy nếu fs càng lớn thì khả năng tự làm sạch càng tốt. 
Vì thế trong tính toán ô nhiễm và khả năng tự làm sạch của con sông, 
hằng số tự làm sạch là một trong các tham số quan trọng. Lưu ý rằng 
mặc dù K2 và K1 phụ thuộc vào nhiệt độ, tỉ số của chúng (Fs) hầu như 
không phụ thuộc vào nhiệt độ. Một trong các công thức cho hằng số tự 
làm sạch là : 

Es = 1.3U1. 164 W1. 865 A — 1.366 (1) 

Với W là chiều rộng và A là diện tích mặt cắt ngang dòng cháy. Trong 
(1) đã cho biểu thức về tương quan của fs với các yếu tố bẩn và chỉ ra rằng 
khả năng làm sạch bình thường của các sông tương ứng với Fs = 9.5. 
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Tuy nhiên, những công thức này chưa thật sự đây đú vì còn thiếu các 
yếu tố vai trò sinh vật thuỷ sinh và một số tính chất khác. Vì vậy, nó chị 
có giá trị tham khảo mà thôi. 


20.9 PHƯƠNG PHÁP “ĐƯỜNG CONG LOREN7”, PHẬN 
TÍCH SỐ LIỆU 


2O.9.1 GIỚI THIỆU "ĐƯỜNG CONG LORENZ” 


Phân phối thu nhập được trình bày bằng đường cong Lorenz 
(Kuznets, 1963) là cách miêu tả phân phối thu nhập của từng nhóm hộ, 
nhóm nào nhận được bao nhiêu và chiếm tỉ lệ bao nhiêu trong tổng số. 


Đường cong Lorenz là đường nối các điểm biểu thị phân phối thu 
nhập theo người nhận thu nhập của tổng thế nghiên cứu. Do đó, đường 
cong được biểu hiện ở một đồ thị trong đó : 


+ Trục hoành : Biểu thị số nông hộ nhận thu nhập theo số phần trăm 
tích luỹ. 


+ Trục tung : Biểu thị số phần trăm tích luỹ thu nhập. 


Đường cong Lorenz biểu diễn phần trăm thu nhập nhận được bởi bất 
cứ phần trăm người nhận thu nhập được sắp xếp theo thứ tự lớn dần. 
Giả sử nếu thu nhập được phân phối tuyệt đối bằng nhau, thì cứ 20% dân 
số trong tổng thể nghiên cứu sẽ nhận được 20% thu nhập, 40% dân số 
nhận được 40% thu nhập.. biểu thị thu nhập trong từng nhóm hộ được 
phân phối như trên gọi là phân phối đồng đẳng, đường cong Lorenz 
trong trường hợp này là đường chéo (còn gọi là đường 4ð°). Khi hầu như 
tất cả mọi người không có thu nhập gì và một số rất ít người còn lại 
chiếm toàn bộ thu nhập, đường cong Lorenz sẽ chạy theo cạnh đáy và 
đường vuông góc bên phải, đưa ra sự bất bình đẳng tuyệt đối. Cả hai kiểu 
phân phối này chỉ có trên lí thuyết, trong thực tế bất cứ sự phân phối 
nào cũng đều nằm vào giữa hai đường này. 

Sự phân phối bất đồng đẳng càng cao khi đa số nhóm người nghèo 
nhận thu nhập rất thấp trong khi nhóm thiểu số người giàu nhận thu 
nhập rất cao, khoảng cách thu nhập giữa nhóm người giàu, người nghèo 
càng lớn thì đường cong Lorenz càng cách xa đường 45". 
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20.9.2 HỆ SỐ GINI, ĐO LƯỜNG SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG VỀ 
THU NHẬP 

Để lượng hoá mức độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập, hệ số 
GINI biểu thị cụ thể hơn. Hệ số GINI được tính toán trên cơ sở đường 
cong Lorenz, đó là tỉ lệ diện tích giới hạn bởi đường chéo 45° và khúc 
tuyến Lorenz so với hình tam giác ABC (xem hình 20.14). Hệ số GINI 
càng cao thì phân phối thu nhập bất đồng đẳng càng lớn và ngược lại. 
Hệ số GINI được đo lường từ dữ liệu thu nhập bình quân đầu người của 
nông hộ, theo Sen (1973) công thức tính toán như sau : 


G=1+- e2 ‹ AB 
G : Hệ số GINI có giá trị từ 0 đến 1 
n: Số lượng mẫu 
¡: Số hạng thứ ¡ của người nhận thu nhập 
(¡: Thú nhập của người xếp thứ ¡ (xếp theo thứ tự giảm dần). 
M: Thu nhập trung bình. 


° 


= 
ỡ 
Š 
e 
L3 
tị 
= 
3 
Ẽ 
bà 


050 50 100 


%Tích luỹ người nhận thu nhập 


Hình 20.14. Đồ thị biểu diễn phân phối thu nhập theo phương pháp đường cong Lorenz. 


Về mặt lí thuyết, giá trị của hệ số G = 0 là thu nhập được phân phối 
hoàn toàn bình đẳng, G = 1 là thu nhập được phân phếi bất đồng đẳng 
tuyệt đối, trong thực tế giá trị của hệ số GINI nằm trong khoảng 0 -— 1. 
Dựa vào số liệu thống kê nhiều năm của nhiều nước, ngân hàng Thế giới 
nhận thấy rằng, trong thực tế giá trị của hệ số GINI thay đổi trong 
phạm vi hẹp từ 0,2 đến 0,6ð ; đối với những nước có biến động thu nhập 
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thấp, giá trị hệ số GINI biến động từ 0,4 — 0,65 ; những nước có thu 
nhập trung bình hệ số GINI biến động từ 0,3 — 0,5 ; những nước có thu 
nhập cao hệ số GINI biến động từ 0,2 —0,4 ; từ những kết quả trên, ngân 
hàng Thế giới đưa ra nhận xét rằng, hệ số GINI tốt nhất thường xoay 
quanh mức 0,3. 


2o0.9.3 VÍ DỤ-TÍNH THỦ NHẬP VÀ PHÂN PHỐI THU NHẬP 
CỦA CÁC MÔ HÌNH NUÔI TÔM TRÊN CÁC VÙNG SINH 
THÁI 8 TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ĐBSCL) 


Kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản II (năm 
2004), cho thấy, khi so sánh bất bình đẳng thu nhập giữa các nông hộ 
trong các mô hình nuôi tôm trên các vùng sinh thái ở 8 tỉnh đồng bằng 
Sông Cửu Long, hình đồ thị 20.15 và bảng 20.6 chỉ ra rằng, mô hình nuôi 
tôm bán công nghiệp và công nghiệp có thu nhập bất đồng đẳng thấp hơn 
cả so với các mô hình nuôi tôm khác. Điều này có nghĩa là, những hộ nuôi 
CN - BCN có mức sống tương đối gần nhau, đa số họ là những người có 
tài sản, có vốn, có trình độ cao hơn những hộ của mô hình khác, mức thu 
nhập của họ ít bất đông đẳng hơn. 


%Tích luỹ 


0 =. T K22 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 


% Người nhận thụ nhập 


s= 


—*®— Rank #® Toàn vùng (1609) :. Tôm lúa 
—X— QCCT CT —®— Q . canh CN-BGN 


—x— QCCT CĐ 
Tr 


Hình 20.15. Đường cong Lorenz, phân phối thu nhập của nông hộ nuôi thuỷ sản với 
các mô hình khác nhau ở 8 tỉnh ĐBSCL. 
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Bảng 20.6. Phân bố thụ nhập của các mô hình nuôi tôm trên các Dùng 
sinh thái ở 8 tỉnh oen biển ĐBSCI,. 


[ Phần trăm thu nhập nhận được (%) 
F T 
Phần trăm người : 1H QCCT N lề 
nhận thu nhập Tôm lúa ¿1 05% CN - | Quảng, Tôm 
lúa | chuyển Ré BCN | canh | rừng 
đổi | êm 


40% số hộ có thuị 9,67| 10,79 6,37 | 12,73 8,37| 617" 
nhập thấp nhất 


- ¬ + - & h 
40% số hộ có thu | 36,55 32/74] 27,90 | 36,57| 35,67 26,23 
nhập kế 


10% số hộ có thu 18,14 16,57 18,69 | 17,14 20,08 18,10 | 
nhập cao : 


L 4 |. | <. 
10% số hộ có thu 35,64 39,90 4705| 33,56| 35,88 49,50 | 
nhập cao nhất 


—‡ 


Hệ số GINI R2: 0,52 0,62) 0,50 0,51 0,63, 


Với quy mô nuôi tôm rừng trên vùng ngập mặn có thu nhập bất đồng 
đẳng cao nhất, đa phần vuông nuôi (điện tích nuôi) kết hợp với rừng, 
người dân chỉ thả nuôi với hình thức quảng canh hoặc quảng canh cải 
tiến có bổ sung thêm con giống nhưng rất ít khi được cho ăn nên hiệu 
quả không cao, môi trường của một số ao nuôi sau nhiều năm bị suy 
thoái, phù sa bôi lắng ở đáy ao, nhất là vùng ven biển phía tây độ trong 
của nước rất thấp nên tốc độ bôi lắng ở eác ao nuôi rất nhanh, trong khi 
đó việc cải tạo đáy ao bằng cơ giới không được phép thực hiện, người dân 
chỉ được cải tạo bằng phương pháp thủ công nên hiệu quả nuôi không cao 
lắm. Ngoài ra, ở một số hộ phải giữ rừng phòng hộ, nuôi tôm chỉ được 
xem là hoạt động làm tăng thêm thu nhập, nên từ đó có sự chênh lệch 
cao về thu nhập của nông hộ ở mô hình tôm rừng, 10% hộ có thu nhập 
cao chiếm tỉ lệ lớn 49,50% (với GINI = 0,63). 
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MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN TRONG 
NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG 


21.1 KHI NIỆM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRONG NGHIÊN cứu 
KHO& HỌC 


Giới thiệu : 


Các nhà khoa học sử dụng Mô hình trong nghiên cứu thực nghiệm. Nó 
là một công cụ vừa khoa học vừa hiện đại, giúp rất đắc lực trong nghiên 
cứu. Với công cụ này, người nghiên cứu có thể rút ngắn thời gian nghiên 
cứu và chi phí đầu tư. 


Mô hình mang tính hiện đại hoá vừa mang tính logic. Cơ sở logic học 
của nó là phương pháp nội suy. 


Sau khi xây dựng mô hình, bao giờ người ta cũng phải làm phép kiểm 
chứng để xác định tính thực tiễn của nó. 


Mô hình có nhiều loại : 


“ Mô hình mô phỏng không gian 3 chiều thực từ thu nhỏ lại với tỉ 
lệ nhất định. 


s Mô hình toán. 
s Mô hình thống kê. 


° Mô hình sinh thái môi trường (làng sinh thái, đô thị sinh thái, 
khu công nghiệp sinh thái). 


" Mô hình trên máy vi tính. 
" Mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp. 


Sau đây xin giới thiệu sơ lược một số loại mô hình : 
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- Mô hình vật lí (physical model) : Là quá trình mô phỏng lại 
đối tượng thực từ bằng cách giảm kích thước không gian 3 chiều của 
nó theo một tỉ lệ hình học. Tuỳ theo bản chất của hiện tượng cần nghiên 
cứu, các tiêu chuẩn đồng dạng về hình học, động học và động lực học phải 
được thỏa mãn một cách nghiêm ngặt để đảm bảo cho mô hình có tính đại 
biểu và cho phép suy rộng kết quả cho những quy mô hình học khác. 


- Mô hình thống kê (statistical model) : Dựa vào việc tập hợp 
số liệu trong thời gian dài, sau khi đã xử lí số liệu bằng phương pháp 
thống kê. Mô hình thống kê có ưu điểm cơ bản là đơn giản về mặt thiết 
lập và sử dụng, phù hợp với việc nghiên cứu các đối tượng quá phức tạp 
mà những kiến thức nền chưa được hiểu biết đầy đú. Nhược điểm cơ bản 
của loại mô hình này là chỉ mô tả được các mối tương quan theo các đặc 
trưng thống kê mà không cho phép giải thích hiện tượng và bản chất. của 
các tương quan này. Ngoài ra, mô hình thống kê cũng chỉ dựa trên 
những số liệu quá khứ nên không cho phép dự báo diễn biến tương lai 
một khi những yếu tố ban đầu thường biến động và thay đổi nhiều. Việc 
mở rộng áp dụng để giải thích cho những khu vực khác cũng cần được 
tiến hành một cách hết sức thận trọng. Tuy nhiên, mô hình thống kê 
cũng là một công cụ quan trọng cho phép chỉ ra được những hướng 
nghiên cứu mở rộng và chỉ tiết về bản chất hiện tượng. 


Trong luận án này, các mô hình thống kê được sử dụng khá rộng rãi, 
đặc biệt là mô hình về cân bằng Jurbanite, làm cơ sở quan trọng cho các 
quan hệ xuất phát trong việc mô phỏng sự lan truyền chất trong kênh 
mương vùng đất phèn . 


21.2 MÔ HÌNH TOÁN TRONG NGHIÊN Cứ( MÔI TRƯỜNG 


21.2.1 GIỚI THIỆU 


Ngày nay, mô hình toán đã khá phổ biến, nó thay cho việc huy động 
hàng trăm nhân công ngày công, đi nhiều nơi, lấy nhiều mẫu môi trường 
bằng chương trình toán. Nó được ứng dụng cho kĩ thuật môi trường, quản 
lí môi trường, cho giám sát, cho hiện trạng, cho dự báo môi trường. Người 
ta xây dựng các “kịch bản" tình thế, hiểm hoạ hay sự cố môi trường. 
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Ngoài ra còn ứng dụng cho môi trường xã hội và cộng đồng. 


Trong phương pháp này, người nghiên cứu dùng ngôn ngữ toán, biểu 
thức, phương trình, cho các dữ liệu đầu vào, chạy mô hình ta sẽ có các 
varian đầu ra tương ứng. 


Nó đồi hỏi : 

— Điều kiện biên. 

- Thông số đầu vào. 
— Giới hạn hữu hạn. 


— Sử dụng máy tính thành thạo để hỗ trợ giải các bài toán phức tạp. 


21.2.2. ĐỊNH NGHĨA : 


Theo nhiều tác giả, có thể định nghĩa chung : “Mô hình hoá toán học 
là phương pháp nghiên cứu và mô tả các quá trình xảy ra trong một hệ 
thống bằng cách sử dụng những quan hệ toán học được đơn giản hoá, hay 
các mô hình thu nhỏ”. 


Mô hình toán học (mathematical model) : gọi tắt là mô hình 
toán, là loại mô hình nhất định, cho phép mô phỏng quá trình thực 
tế thông qua biểu thức toán học. 


Ví dụ : Nềng độ của chất thải phân bố theo không gian và thời gian 
C(x,y,z,t) là hàm của các yếu tố liên quan đến nguồn thải (nông độ tại 
biên), môi trường lan truyền (các tốc độ khuếch tán và đối lưu chất trong 
kênh) và các điều kiện tác động khác (khí tượng thuỷ văn, địa hình,...) 


Mô hình SMASS (Bronswijk, 1992), SOILCHEM (Eriksson, 1992),... 
cho phép dự đoán được những diễn biến hoá học quan trọng trong đất 
phèn bị oxy hoá và dự báo được mức độ rửa trôi của các độc chất vào 
trong nước ngầm và nước mặt. Mô hình tính toán diễn biến lan truyền 
độc chất LANDTRU (Tô Văn Trường et al, 1996) cũng đã được thiết lập 
để góp phần hoàn chỉnh bài toán mô hình hoá các hiện tượng diễn ra 
trên vùng đất phèn. 
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Trong mô hình toán học, người ta chia thành các loại sau : 


— Phương pháp chính xác : nghiệm số là các biểu thức giải tích của các 
tham số. 


— Phương pháp số : bài toán được rời rạc hoá và xây đựng các thuật 
toán để giải trên máy tính. Phương pháp số được sử dụng rộng rãi cùng 
với sự phát triển rất nhanh của máy tính điện tử và hiện là một trong 
những công cụ không thể thiếu được đối với nhiều ngành khoa học ứng 
dụng. Các phương pháp số thường được sử dụng là : sai phân hừu hạn, 
phần tử hữu hạn, phần tử biên,... 


— Trong luận án này, đã sử dụng các mô hình toán sai phân hữu hạn 
để mô tả các diễn biến hoá - lí trong đất phèn và vận chuyển chất 
trong kênh. 


Qua phần tổng quan phân tích ở trên ta thấy rõ ĐBSCL là vùng trọng 
điểm sản xuất lương thực của cả nước, nhưng luôn gặp trở ngại và thách 
thức khi khai thác sử dụng đất chua phèn phục vụ cho nông nghiệp. 
Vùng ĐTM người dân đã đồng loạt tiến hành khai hoang trồng lứa trong 
thập kỉ 90 — 2000, đã xảy ra việc lan truyền độc tế phèn gây ảnh hưởng 
đến môi trường sinh thái. 

Để hiểu rõ bản chất của sự chuyển hoá axít và các độc chất từ 
đất phèn vào môi trường nước, xác định ảnh hưởng của nó 
đối với HSTNN chủ yếu là cây lúa, xác định được quá trình cân 
bằng hoá học của nước phèn, tính toán lượng hoá bằng mô hình 
toán học và đã xuất các giải pháp có tính chiến lược và cụ thể 
về việc khai thác và sử dụng đất chua phèn là vấn đề thời sự và 
rất cấp thiết. 


Tô Văn Trường đã sử dụng thành công mô hình toán LANSTRU trong 
luận án : “Nghiên cứu sự lan truyển, biến động và ảnh hưởng của 
độc chất lên hệ sinh thái nông nghiệp vùng phèn Đông Tháp Mười” 
(Luận án Tiến sĩ của Tô Văn Trường. G§ hướng dẫn khoa học : 
GS. TSKH. Lê Huy Bá và PGS. TS. Bùi Cách Tuyến). 
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213 GIỚI THIỆU MÔ HÌNH L&NDTRU MÔ PHỎNG Quá 
TRÌNH LđN TRUYỀN ĐỘC CHẤT TRONG NHưỚC KÊNH 
PHÈN ĐỒNG THáP MƯỜI (ĐTM) 


Cơ sở tính toán 


Thông thường nông độ pH của nước được sử dụng để đánh giá tình 
trạng chua phèn của nước. Nhiều nghiên cứu về đất đai và tính chất hoá 
học của nước trong kênh đã chỉ ra rằng trong nước chua phèn một quan 
hệ tổn tại giữa nồng độ pH và các chất hoá học khác như nhôm, sắt hai, 
sulphate,... được biểu diễn bằng định luật trao đổi lượng đối với một cân 
bằng nhất định (ví dụ, jurbanite hay gibbsite). 


Đồng ruộng - hoà tan 


mm 
-° 
pha loãng œ- 
AlŠ* + S0Ệ + H;0 = Al0HS0,(s) + H” 


$/Ô; (amorph - dạng vô định hình) 


M,Si0, = 
Rhnr¬ssy cà + th IV XAYo i + H0 
, + Mết + ARSIiCale % 6) 


FeS; + 5/2 Hy0 + 15⁄4 0; = 1/3 KFey (S04 ); (0H), + 4/3 SOf+ 3 H* 
Fe?*+ 6/2 Hạ0 + 1/4 0y « Fe(OH); + 2 H* 
feSy + T/2 0y + HyO« Fe“+ 2 SOŸ+ 2 H” 


Hình 21.1. Sơ đồ quá trình hình thành axít trong đất phèn tại Đồng Tháp Mười. 


Đối với vùng ĐTM có thể cân bằng thông qua sự phân li của hợp chất 
Jurbanite : 


AIOHSO, © (AIOH)?' +SO?” (21.34) 


Theo luật tác động khối lượng (The law of mass action) : tốc độ phản 
ứng xảy ra tỉ lệ với nông độ phân tử của chất tham gia phản ứng. 
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Cân bằng Jurbanite cho luật tích các nễng độ bằng hằng số : Ta cho kí 
hiệu AI là nồng độ nhôm ; Su là nồng độ sulphat ; H là nông độ 
Hydrogen ; OH là nỗng độ OH. Do cân bằng từ (21.34) ta có : 


Al.OH.Su = Constant (21.35) 
Trong môi trường nước ta có : H,OH = Constant (21.36) 


SOLUTION 


Hình 21.2. Dạng cân bằng hoá học nước chua phèn ở Đồng Tháp Mười (ĐTM). 


Lấy đạo hàm của (21.35) và (21.36) (đạo hàm của một tích số) ta có : 


d 


OHSu.# 
“at 


Al+ALSu.-2OH+ALOH.-Ÿ Su =0 (21.37) 
dt dt 


từ (21.36) =H. 20H +0H-2H =0 H7 0H = xũ: `n (21.38) 
dt dt dt dt 


Thay (21.38) vào (21.37) sẽ được : 
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OHSu. đại + AI.OH. ĐH _ AiBuh dụ =0 (21.39) 
dt đt — H dt 
Hoặc thay OH ta sẽ được : 
dđ d bị 
HSu.—— AI + H.AI.—§u - Al8u.-—H =0 (21.40) 
dt dt dt 
Hoặc từ (21.35) và (21.36) lấy log, sẽ được : 
logAl + log(OH) + logSu = C¡ (21.41) 
logH + log(OH) =€; (21.42) 


Từ (21.41) và (21.42) khử log(OH) sẽ được ; 


logAl — logH + logSu + Ca = C¡ 
Hay -logH = € — C; — logÀÁl — logSu 


Xí hiệu: pH = -logH ; pAI = -logÀl ; pSu = -logSu ; d = C¡ - C¿ 


Sẽ được : pH = pSu + pÀI +d 


(21.44) 


Ở đây C¡, C¿ là một hằng số cho trước và các nồng độ ion nhôm, 
sulphate và hydrogen tại một điểm nào (x, y, z, t) đã được kí hiệu tương 


ứng là AI, Su, H. 


a) Hệ phương trình mô hình 3 chiều 


Theo luật bảo toàn nói chung (khối lượng, động lượng,...) thì sự biến 
đổi theo thời gian một đại lượng (chẳng hạn nông độ) trong một thể tích 
bằng tổng lượng vào thế tích, trừ đi lượng ra khỏi thể tích, cộng với 
lượng sản sinh ngay trong thể tích trừ đi lượng chuyển hoá thành đại 


lượng khác ngay trong thể tích đó : 


Áp dụng luật bảo toàn này cho nêng độ một chất bất kì trong bài toán 


của ta (nhôm, sulphat, hydrogen), sẽ có : 


“L=q01 +Q,C† ~(q+, + 9,00; +Pị —D, 
Trong đó : 


C¡ là nồng độ AI, Su & H ä=1,2,3 tương ứng). 


(21.45) 
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P¡ là nồng độ tổng cộng của AI, Su, H bị mất đi hoặc được thêm do quá 
trình tự lắng đọng hoặc tái hoà tan từ đáy. 


Dị là tổng AI, Su, H (tương ứng ¡ = 1, 2, 3) mất đi do lắng đọng của 
phù sa xuống đáy. 


Với P¡ nếu mất thì có dấu âm (~), được thêm thì mang dấu cộng (+). 
q : là lưu lượng thêm (hoặc lấy đi) như xả hoặc bơm tưới. 


Q; là lưu lượng mưa mà ta giả thiết là không có (AI, Su, H) trong mưa 
hoặc quá nhỏ được bỏ qua. 


Q; là lui lượng trao đổi giữa sông và ruộng. C¡ và CỆ là nồng độ tương 
ứng trong q và Q; ; nếu q và Q; là nước lấy từ sông thì C3 =C;¡ và CỆ =C;. 


Trong môi trường nước, cân bằng Jurbanite và nước có thể viết dưới 
dạng phân l¡ sau : 


(Jurbanite) =>  AlOHSO, ©  AI+S§O? +OH- 
(nước) = H+OHˆ = H;O 
Cộng hai vế : AlOHSO¿+H` = AI" + SO? +H;O 


Từ phương trình này để cân bằng phải có : 
P1I=P23=P;, PI+P3=0 (21.46) 


Dost và Breeman giả thiết D¡ =L.C¡ ;L là hằng số tức D, tỉ lệ với 
nông độ. Hoặc để tiện biến đổi ta đặt L = 0,5L, 


khi đó :D; = 0,5L.C; (21.47) 
Với các lí giải như vậy có thể viết lại (21.40) và (21.41) ở dạng : 
dƠi ,dCa - dCs 
b S =0 21.48 
dc " “ấy “Tẩy hà 
= = -ŠC; + 0¡ -P~0,5LC; (21.49) 
Với ¡ = 12 


Trong đó dùng kí hiệu : 
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a=a xCa; b=axCj;c=ixCa (21.50) 
õ=q+Q;+Qy ; — $¡=qC?+Q,Cï (21.51) 
Đặtr=a+b+ec; ơ=a/r, B= br,t=cír (21.52) 
Khi đó có thể biến đổi phương trình (21.49) về dạng : 
_ =-õC; +F¡ ; 1= 1,2 (21.53) 
Trong đó : 
ðy =ð(B+1)++tL ; ỗa =ỗ(œ +1) + tL 


F¡ =BðC¿ - rôCa +(t+)Đy + tộa — Bộa 
E2 = dỗC) — tổCa + (1 + 0)0ạ + tủa — GIÓ 


Dùng ¬ _¬ từ phương trình (21.53) thay vào (21.48) sẽ được : 
dCa 
ch E = aF Su bFa ẽ ŠaC = bôaCa (21.54) 


Một khi đã tính được C¡ và Ca thì dùng (21.44) để tính pH, nghĩa là : 
pH = d+ pC: + pCa 


Mặt khác vì pH = -logCa hay Cạ = 10 ~ pH chúng ta có thể giải 
phương trình (21.54) tìm được Ởa, sau đó tìm được pH. Tuy nhiên, thủ 
tục này phức tạp và cần nhiều thời gian tính toán hơn. Cần chú ý rằng 
d là một thông số mô hình cần được tính toán. Đối với vùng ĐTM, theo 
Trung tâm Chất lượng nước và Môi trường, Phân Viện Khảo sát 
Quy hoạch Thuỷ lợi Nam Bộ, thì giá trị d = -2,8. Bởi vì hằng số cân 
bằng là một hàm số của một số yếu tố (ví dụ mặn), trị số d phải được 
điều chỉnh theo số liệu thực đo. 


Phương trình (21.53) và (21.54) là tổng quát cho trường hợp 3 chiều ; 
các bài toán trong kênh sông thường 1 chiều, vì thế sẽ thu nhận các 
phương trình trên cho trường hợp 1 chiều. 


b) Phương trình cơ bản cho trường hợp một chiều 


Để có phương trình cho trường hợp 1 chiều ta lấy tích phân hệ 
phương trình 3 chiều trên mặt cắt ngang có diện tích A vuông góc với 
chiều dòng chảy : 
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Phương trình (21.53) viết dưới dạng các đạo hàm riêng theo 3 toạ độ 
X,V,Z 
na S  .  asy (21.55) 
ðt Ôx  ôy ôz 


Trong đó : ¡ = 1 tương ứng với Al; ¡ = 2 tương ứng với Su và ¡ = 3 
tương ứng với H, còn n và m là các hàm số của C¡. 


u, y, w là thành phần vận tốc dòng chảy theo hướng x, y, z 


Ta xem dòng chảy cũng như nỗng độ có hướng phân bố chủ đạo theo 
trục dòng chảy nên có thể xác định các đại lượng trung bình trên toàn 
mặt cắt ngang A như sau (đại lượng trung bình có kí hiệu - trên đầu) : 


U=U+u'; V=V;W=W); G¡ =Ci +eị; n=n+n': m=m+m (21.56) 
Trong đó các đặc trưng trung bình có định nghĩa : 

œ1 ~_1 .—_1 Sẽ @xïÏ : 

Tên bụi tin JHA Bi, LIỀN BS Tà (21.57) 


U : Lưu tốc tức thời dọc dòng chảy ; Nông độ C, m và n tương ứng 
được lấy bình quân mặt cắt. 


Theo định nghĩa này : 

1 Í 1 1 ' 1 1 

— |v' dA=— Íw'dA =— ÍGiaA =— [m'dA =— Íƒn'dA =0 

A¿ ^¿ ^z ^¿ ^¿ 

Thay (21.56) vào (21.55) và lấy tích phân trên mặt cắt ngang A dùng 
(21.57) sẽ được : 


Ta (AÕ +2 2y (AUÕ)+ 2 [ut6'GA =-RỔ+ m vn, (21.58) 


Trong đó : 
Hị =+ {(m~n'e)dA trong công thức (21.58) đã bỏ chỉ số ¡. 
A 
Số hạng thứ 3 phía trái trong (21.58) thường gọi là số hạng phân tán 


đọc (longitudinal dispersion) ; Đối với dòng ổn định, gọi u là thành phần 
chất trên đường chuyển tải, nó liên quan đến tích ưu và c' có thể biếu 
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diễn tương tự như khuếch tán 1 chiều (Dent, 1986). Dựa trên cơ sở này, 
hệ số phân tán E được mô tả trong thành phần biến thiên nồng độ theo 
đòng chảy như sau : 

ju'c;'dA `... (21.59) 

ởx 
A 
B được gọi là hệ số phân tán (dispersion coefẨF.). Dấu âm trong (21.59) 

chỉ rằng vật chất chuyển theo hướng giảm nồng độ. 


Với (21.59) công thức (21.58) trở thành : 


2AC:. Ê(AUG, D= (AE SSi)- nAC; + Am + AI; (21.60) 
øt êx 
Dùng phương trình liên tục trong phương trình Saint Venant đối với 
đòng chảy một chiều, ta có : 


+ C(AU)=q+, +Qy (21.61) 


Khi đó phát triển thành phần khuếch tán, phương trình (21.60) trở 
thành : 
AC. — â Œ, 2C, 
S°i Z17<.° BÀ) =EˆL-9ïbi CiWI) 
ét AÁ âx êt ax2 


22C. ¬_: 
Hoặc —... = Ă -đ;¡Õ¡ +Ï) (21.62) 
ất ax? 
Với : _.. 
AU % 


Chú ý rằng, trong ó¡ &T¡ vẫn có C¡, vì thế (21.62) là phương trình phi 
tuyến ; ta có thể tuyến tính hoá bằng cách coi C¡ trong ó; &; đã biết ở 
lớp thời gian trước và khi đó $¡ >0 ; £ được xem như tham số dùng 
trong hiệu chỉnh mô hình. 


Phương trình (21.62) là phương trình 1 chiều dùng cho nồng độ 
Ald=1);Sud=2);H(=3). Đối với H khi đã biết AI và Su, ta có thể 
dùng công thức (21.44) để tính. 
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c) Xác định nồng độ chất trong ô ruộng 


Một, chất hoà tan giả thiết được đẩy từ tầng không bão hoà xuống 
tâng nước ngầm ngay khi bể mặt ruộng chứa đầy nước về như khi có hồ 
chứa, phương trình cân bằng trở nên đơn giản. Gọi V là tổng lượng nước 
trong ruộng, C là nồng độ chất, Cs là nông độ chất trong trao đổi giữa 
kênh và ruộng với lưu lượng Qs. Ta giả thiết rằng, các chất được hoà tan 
{u) trong ô như sau : 


Cân bằng thể tích : = =Q;+qQ,+Q, (21.63) 


Cân bằng khối lượng : = 


° ~Q,C, + E(C,) (21.64) 

Trong đó : Qr là lượng dòng chảy ; Qe là lượng nước mất do bốc hơi ; ;Qs 
là lượng trao đổi giữa sông và ô ruộng ; F(Cg) chỉ phần vật chất từ tầng 
đất phía đưới (nước ngầm) có nềng độ Cg hoặc vật chất sản sinh từ các 
nguồn khác nhau. 


Thực chất, rất khó xác định Cg ; Một trong các công thức thử 
nghiệm là : 
ĐẸP VC “CHỊ HN G0(ES MU (21.65) 


Trong đó Cọ; là nồng độ ban đầu tại điểm j trên mặt ruộng vào thời 
điểm đầu mùa mưa ; a, là hằng số thực nghiệm. Phương trình viết dưới 
dạng sai phân : 

VỀ = V(C+d¡ C,) + Q:C.. At (21.66) 


Trong đó œ; là hằng số đặc trưng cho quá trình hoà tan trong At ; VỊ, 


C' là thể tích nước và nông độ trong ô ruộng tại lớp thời gian trước ; C, là 
nông độ trong kênh nếu nước chảy vào kênh và bằng C' nếu nước chảy từ 
đồng ra kênh. Do đó, nếu đặc trưng dòng chảy đã biết thì nồng độ € 
trong ruộng được tính từ phương trình (21.66). 


d) Phương pháp số cho bài toán 1 chiều 


Để đơn giản, quy ước dấu ngang trên chỉ thị nông độ trung bình trong 
trường hợp 1 chiều được bỏ qua. Đạo hàm toàn phần trong trường hợp 
này là : 
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h = ° +U(+ Si 

Khi đó phương trình (21.62) viết lại cho i=1, ¡=2, ¡=3 là : 
KG. TH (21.67) 
TẾ cu 1020, +T; (21.67); 
` ˆ=. xẾn (21.67) 


Sử dụng kí hiệu : N=ẽ=€Œ¿-C¡;;S=C;¿+C;;f= Œ®¿ - ®\ị R 
f = ®¿ +(Đa 1 6i =s 1; 82 =F¿ =Ƒạ. 


Từ (21.67) và (21.67); ta có : 


dN „2N 

LG SN, Quay: (21.68) 
Từ (21.67); & (21.67); ta có : 

d9 .ð29 

——=E——-ÔsS5+f. 21.69 

dt P= 25 + T2 ( ) 
Phương trình (21.68) và (21.69) đều có chung một đạng tổng quát : 

ñÉ.-.- TT 

—=E—=>-Kif+K (21.70 

CÀ NHGEXE S0 l2un ) 


Nếu trong một bước thời gian At ta xem FE, Kạ là giá trị đã biết ở lớp 
thời gian trước thì có thể giải (21.70) bằng phương pháp phân rã 
(Fractioned Step Method) như sau : 

đf 


Sí= -KIỂ + Rẹ (2171) 


Đọc theo đường đặc trưng : = U( +e) nghiệm của (21.71) sẽ là 


f =(Œfụ - Xể)expCKiÐ) +2 (21.72) 
1 


1 
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Trong đó f, là giá trị của f tại giao điểm của chân đường đặc trưng với 
lớp thời gian trước, chú ý rằng vì L > 0 nên Kịi#0. 


Bước tiếp theo là giải phương trình phân tán : 


2 
KIÊN 2121 (31.73) 
ôt ax? 
Bằng phương pháp sai phân hữu hạn. nghiệm của (21.73) cùng là 
nghiệm của (21.71) trong cùng bước thời gian. 


Sự tương tác khối lượng lúc này được xác định theo dạng phương trình : 
ALSu + Š =r¡.H (21.74) 


Sử dụng phương trình (21.59) đối với ¡ = 3, phương trình (21.74) 
trở thành : 


Su” +(t¿— N)Su - tS+ðö=0 (21.75) 


Nếu ô = 0, phương trình (21.75) là một phương trình đại số bậc 2 
có thể tìm được lời giải của Su và sau đó, từ phương trình (21.59), AI và 
H hay pH có thể tính toán được. 


Để tính toán nổng độ phèn phải có trường vận tốc trên mạng kênh 
sông nhờ mô hình thuỷ lực mà về cơ bản là giải hệ phương trình Saint- 
Venant bằng phương pháp số. Các số liệu đầu vào cho bài toán thuy lực 
là số liệu địa hình mặt cắt ngang sông kênh, diện tích các ô ruộng, kích 
thước cầu cống, mực nước hoặc lưu lượng tại các biên của miền tính toán, 
các yêu cầu sử dụng nước (bơm, tưới..), các số liệu về khí tượng thuy văn 
như mưa, bốc hơi, gió. Trạng thái xuất phát về mực nước H, lưu lượng Q 
(điều kiện đầu) trên mạng kênh sông (có thể cho một cách gần đúng). 
Kết quả tính toán của mô hình thuỷ lực là mực nước H, lưu lượng Q và 
vận tốc U trên toàn mạng kênh sông. Số liệu vận tốc được sử dụng trong 
mô hình LANDTRU để tính nồng độ nhôm AI”*, nồng độ Sunphat SO,Ÿ 
và từ đó tính được pH trên toàn mạng. Đầu vào cho mô hình LANDTRU 
như vậy sẽ là trường vận tốc từ mô hình thuỷ lực, nồng độ Nhôm, 
sSulphat ban đầu trên mạng và nồng độ theo thời gian tại các biên của 
miễn tính toán. 


Thứ tự tính toán sẽ như sau : 
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- Nhập điều kiện địa hình, điều kiện biên H, Q, nhôm, Sulphat tại 
các biên. 


- Nhập điều kiện ban đầu H, Q và nêng độ nhôm, Sulphat. 
— Trong một bước thời gian At : 
+ Chạy mô hình thuỷ lực để tính H, Q và trường vận tốc. 
+ Chạy mô hình LANDTRU để tính nồng độ nhôm, Sulphat và pH. 
Quá trình này được lặp lại với bước thời gian khác khi dùng các 
giá trị mới tính làm điều kiện đầu. 
~ Kết thúc tính toán, in kết quả và xử lí kết quả. 


e) Trường hợp ứng dụng 


Khu thí nghiệm Tân Thạnh nằm trong vùng ĐTM cách TP. Hồ Chí Minh 
khoảng 110 km có diện tích 15 ha đất chua phèn. Khu thí nghiệm chính 
gồm 4 ô ruộng với diện tích mỗi ô là 1,2 ha, được phân cách bởi các 
kênh tiêu và bờ bao nhỏ dùng cho các thí nghiệm nông nghiệp khác 
nhau. Vùng thí nghiệm được bao quanh bởi một hệ thống kênh mương có 
bể rộng từ 4 đến 30 m và chiều sâu từ 1,ỗ đến 3, m và bị ảnh hưởng 
bởi chế độ bán nhật triều. 

Đất chua phèn vùng thí nghiệm Tân Thành nằm trong vùng nhiệt 
đới, nóng ẩm. Trong mùa khô đất đai bị khô và nứt nể tạo điều kiện cho 
oxy tiếp xúc với lớp đất sâu hơn. Kết quả là sự oxy hoá và quá trình axít 
hình thành. Ngay những cơn mưa lớn đầu mùa trong khoảng tháng ð 
đến tháng 7, nước rò rỉ bắt đầu hình thành. Nước tiêu tập trung trên 
những kênh cạn và với những cơn mưa tiếp theo nước axít chảy vào 
kênh mương và làm cho nước trong kênh bị nhiễm nặng nồng độ các 
chất AI?', Fe?+, Fe**, SO¿Ÿ và pH giảm đến 2, ảnh hưởng đến phát triển 
nông nghiệp và thuỷ sản. 


Để mô phỏng chế độ dòng chảy, mô hình thuỷ lực được sử dụng. 
Mô hình gồm 15 nhánh sông kênh, 41 mặt cắt ngang và 7 nút. Số liệu 
mực nước tại 5 trạm đo H;, Hạ, Hạ, Hạ và H; được sử dụng làm các điều 
kiện biên. 

Sử dụng các bước tính toán như đã trình bày ở trên, một chương trình 
máy tính tính toán nước chua phèn được xây dựng và được nối kết với 
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mô hình thuỷ lực. (hình). Mô hình kết hợp này được sử dụng để tính 
toán nổng độ các chất AI”, SO2~ và pH như là hàm số của thời gian 
tại 41 trạm từ ngày 6 đến 20 tháng 6 năm 1991. Các trị số tính toán và 
đo đạc về pH tại các trạm lựa chọn theo thời gian được trình bày trong 
các hình đưới đây. Các trị số cực đại và trung bình được tổng hợp như 


bảng 21.1. 
Nhập số liệu địa hình, 
điều kiện biên 
Nhập H, Q, AI3*, 
SOÿ ban đầu 
Bắt đầu tính 
Giải hộ Salnt- 
Vanant tính H, Q 


Giải phương trình tan truyền 
chất tinh AŠ*, SOŸ' trong kênh 


——t-o 


Tính AI3*, SO?” 
trong ruộng 


Tính pH trong 
kênh, ruộng 
pH = BÀI + SOa+ d 


Lưu kết quả 


In kết quả 


Hình 21.3. Sơ đồ khối mô hình LANDTRỤU (Tô Văn Trường). 
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Bảng 91.1 Các trị số pH đo đạc uà tính toán tại các điểm lấy mẫu trong 


hhu uực nghiên cứu. 


Trị số pH lớn nhất 


Tính toán 3,49 | 3,36 


3,67 3,7 


Trị số pH trung bình 


Tính toán 


Đo đạc 


NẴỊ| §4—— s2 s«e— H2 IÌ Ta 2Ì l| m 
ENNEEEEEERROR 


—4E—t—t——2F————e 
z1 Sở S1 1 
s 38 
9| 3 tị @ Nút 
23 —> Nhánh 
39 40 23 Mặt cắt ngang 


Hinh 21.4. Sơ đỗ hệ thống kênh mương vùng Tân Thạnh dùng trong mô hình toán. 
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1Ô 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 
8 2 6 0 4 8 2 60 4 8 2 6 0 4 8 2 60 


—®— Tính toán =#— Thực đo Giờ 


Hình 21.5. Kết quả tính toán và thực đo độ pH tại trạm H4 từ ngày 6 - 20/6/1991. 


108 112 116 120 124128 132 136140 144 148152156 160164 168 172176 180 


—— Tính toán —®- Thực đo 


Hình 21.6. Kết quả tính toán và thực đo độ pH tại trạm S3 từ ngày 6 - 20/6/1991. 
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108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152 156 180 164 168 172 176 180 


——- Tính toán -##— Thực do Giờ 


L_ ———— 


Hình 21.7. Kết quả tính toán và thực đo độ pH tại trạm S4 từ ngày 6 - 20/6/1981. 


Từ các hình vẽ và bảng trên cho thấy các trị số lớn nhất và trị số 
trung bình pH rất phù hợp giữa mô hình tính toán và tài liệu thực đo. 


Tuy nhiên, sự lan truyền của các độc tố phèn trong kênh rạch là lĩnh 
vực mới nghiên cứu và rất phức tạp. Hình dạng của đường quá trình pH 
theo thời gian giữa thực đo và tính toán cần được tiếp tục nghiên cứu xác 
định được độ lớn của khu vực tiêu nước đến hệ thống kênh mương Tân 
Thạnh bởi vì mực nước, lưu lượng và mức độ chua phèn trong đồng ruộng 
luôn luôn tương tác với hệ thống kênh mương. 


Từ các kết quả nghiên cứu mô hình lan truyền nước chua phèn 
LANDTRU, Tô Văn Trường và cộng sự đã ứng dụng vào bài toán quy 
hoạch cải tạo đất phèn. Quy mô kích thước của kênh, vị trí của cống và 
chế độ vận hành được khuyến cáo một cách cụ thể để tiêu chua, xổ phèn 
một cách khoa học và hiệu quả ở vùng đất phèn Đồng Tháp Mười. 


†f) Để xuất phương án cải tạo chua phèn vùng Bo Bo, Bắc Đông, Đồng 
Tháp Mười : 


Với các trận mưa đầu mùa, nước phèn từ các rốn phèn trong vùng này 
tràn ra các kênh làm ô nhiễm cả một vùng trong ĐTM. Mục tiêu của việc 
cải tạo đất phèn cho vùng này là sử dụng các biện pháp dòng chảy để 
tăng lượng nước pha loãng và tiêu nhanh lượng nước nhiễm phèn ra sông 
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Vàm Cỏ Tây. Luận án đã tính toán cho phương án đào thêm 3 kênh từ 
kênh 12 ra sông Vàm cỏ Tây với chiều rộng đáy b = 10 m, cao trình 
-3 m, vét đầu kênh ở Vàm Cỏ Tây có các cống điều tiết rộng 7 m. Các 
kênh ở vùng Bo Bo được nạo và làm thêm các cống đầu kênh Trà Cú 
Thượng, T2, T4, T6. Điều kiện đầu vào cho tính toán là mưa trung bình 
tháng, triều trung bình, địa hình năm 2000. Kết quả tính toán cho 
phương án đào 3 kênh so với phương án nền địa hình năm 2000 được cho 
trong bảng dưới đây với cống vận hành một chiều là chỉ cho chảy ra sông 
Vàm Cỏ Tây còn vận hành 2 chiều là cho chảy tự do vào và ra. 


Bảng 21.3. Lưu lượng nước đi uào 0è đi ra 
bùng Bắc Đông nửa đầu tháng 6 


(Đơn tị : m”/s) 


Vận hành hai chiều Vận hành một chiều 


Phương 


án th Chảy Mưa Còn 
vào ra lại 


Ph.án nên 5,8 18,6 | 28,3 | 15,5 


Mưa 


6,6 244 |28/3 | 10,5 


Phương 
án thử 23,1 33,9 |28,3J 17,5 
nghiệm 


30,8 57,6 |28/3 15 


Từ bảng 21.2, có thể thấy rằng cống vận hành một chiêu giúp cho tiêu 
thoát tốt hơn trường hợp để cống chảy hai chiều. Khi đó, lượng nước vào 
nhiều hơn, làm tăng khả năng pha loãng và lượng tiêu ra cũng nhiều hơn, 
làm giảm lượng nước phèn trong vùng. Đặc biệt, khi làm thêm 3 kênh kết 
hợp với cống chảy một chiều thì lượng nước vào ra nhiều hơn và tiêu gần 
hết lượng nước phèn do mưa tràn ra trong vùng. 


21.4 PHƯƠNG PHÁP MÔ HÌNH Sử DỤNG PHẦN MỀM EXCEL 


Các nhà nghiên cứu có thể sử dụng Eexel tạo mô hình nghiên cứu. 
Công dụng của Excel đã được giới thiệu ở phần sau của chương 17. Trong 
chương này sẽ bố sung thêm một ví dụ để chứng minh tính đa dạng của 
nó áp dụng trong nghiên cứu khoa học môi trường : 
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“Sử dụng năng lượng, phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí 
ở TP. Hề Chí Minh : Vấn để và cơ hội để xây dựng chính sách quản lí” 
của các tác giả GS. TSKH. Lê Huy Bá, TS. Nguyễn Đinh Tuấn, 
Th§. Nguyễn Duy Hậu, Nguyễn Thị Sương, Nguyễn Thị Hân. 


Các nguồn gây ô nhiễm chính trong thành phố là các hoạt động sử 
dụng năng lượng trong các khối ngành công nghiệp, giao thông vận tải, 
thương mại dịch vụ và hoạt động sinh hoạt của khối dân cư. 

Nghiên cứu ô nhiễm và phát thải khí nhà kính do sử dụng năng lượng 
cần được cập nhật thông tin thường xuyên theo sự thay đổi của các hoạt 
động của các khối ngành. 

Nghiên cứu này được tiến hành để kiểm kê tiêu thụ năng lượng và 
lượng phát thải ô nhiễm bao gồm các khí gây hiệu ứng nhà kính do hoạt 
động sử dụng năng lượng ở TP. Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa ra các biện 
pháp và xác định những khó khăn trong quản lí giảm thiểu ô nhiễm 
không khí ở TP. Hồ Chí Minh. 

1. Mục đích nghiên cứu 

» Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng, ô nhiễm không 
khí và phát thải khí nhà kính ở TP. Hồ Chí Minh. 

» Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí trong 
khu vực. 

2. Đối tượng nghiên cứu 

o_ Các nhiên liệu chủ yếu sử dụng làm năng lượng ở TP. HCM được 
nghiên cứu gồm 8 loại : củi, than củi, than đá, xăng, dầu lửa, 
dầu DO, và khí LPG. 

o_ Các khối ngành sử đụng năng lượng ở TP. HCM được nghiên cứu 
gồm 4 khối ngành : khối dân cư, khối thương mại dịch vụ, khối 
công nghiệp và khối giao thông vận tải. 

o_ Các chất ô nhiễm không khí do sử dụng các nhiên liệu trên làm 
năng lượng, gồm các chất khí : SOa, NO,, CO, COa, bụi, HC và 
HCI. Trong đó các chất tham gia vào quá trình phát thải khí nhà 
kính gồm : NO; và COa. 
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3. Phạm vi nghiên cứu 


Phạm vi theo khu vực địa lí : toàn bộ 9 quận nội thành (1, 3, 4, 5, 10, 
11, Tân Bình, Bình Thạnh và Phú Nhuận) và một phần các thị tứ và 
thị trấn ở 8 quận vùng ven 2, 6, 7, 8, 12, Gò Vấp, Thú Đức và Bình 
Chánh. Diện tích khu vực nghiên cứu : 2, 6, 7, 8, 12, Gò Vấp, Thủ Đức và 
Bình Chánh. 


4. Phương pháp nghiên cứu 
4.1 Phương pháp luận 

Khả năng tiêu thụ năng lượng của một khối ngành được tính dựa trên 
toàn bộ số cơ sở của đối tượng sử dụng các loại năng lượng chính của 
khối ngành trong một ô mẫu điều tra ứng với diện tích của ô mẫu, tổng 
số diện tích của khu vực nghiên cứu. 

Tổng tiêu thụ năng lượng của một khối ngành là tổng mức tiêu thụ 
năng lượng của đối tượng nghiên cứu ở đơn vị nhỏ nhất trong các ô 
nghiên cứu. 

Phát thải ô nhiễm của từng khối ngành được tính cho từng ô như trên 
sau đó tính tổng tất cả các ô được nghiên cứu. Phát thải ô nhiễm do sứ 
dụng năng lượng được tính dựa theo hệ số phát thải ô nhiễm của các loại 
năng lượng sử dụng trong các khối ngành. 

Từ kết quả nghiên cứu về sử dụng năng lượng và phát thải ô nhiễm, các 
loại nhiên liệu được sử dụng làm năng lượng trong các khối ngành 
và các chất ô nhiễm do quá trình này được xác định. Kết quả này làm cơ sở 
để đề ra các biện pháp làm giảm thiểu ô nhiễm do các hoạt động này gây ra. 

4.2 Phương pháp nghiên cứu ứng dụng 

* Tổng hợp tài liệu nghiên cứu về hiện trạng môi trường không 
khí, cơ sở hạ tầng sử dụng năng lượng. 

" Lấy mẫu và điều tra theo ô mẫu của 4 khối ngành chính : khối 
dân cư, khối thương mại dịch vụ, khối công nghiệp và khối giao 
thông vận tải. 

a. Khới dân cư 

a.1 Cơ sở dữ liệu : cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng - ô nhiễm 
của khối dân cư được xây dựng dựa trên kết quả tổng điều tra ngày 
01/04/1999 về đân số và nhà ở TP. HCM và số liệu Niên giám Thống kê 
năm 2000 (Cục Thống kê TP. HCM). 
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a.2 Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối dân cư : 


~ Điều tra tiêu thụ năng lượng sử dụng tại mỗi hộ gia đình phân theo 
loại nhà ở của từng phường, sau đó tính bình quân cho mỗi hộ gia đình 
trong từng phường và toàn quận. Sau đó, tính cho toàn bộ khu vực 
nghiên cứu của thành phố. 

Kết quả điều tra thực tế cho thấy nhiên liệu dùng trong khối dân cư 
chủ yếu là than củi, dầu lửa, khí LPG sử đụng cho mục đích đưn nấu. 


Tính số hộ gia đình phân bố theo từng ô : 


Y 
Pị = Aj Š) PyAiy 
y1 


Trong đó ; 


A¡ : diện tích của ô “j”, Aj = 1,006 km” đối với tất cả các ô ; 


: số hộ gia đình sống trong ô “íj”, hộ ; 


py : mật độ phân bố hộ gia đình trong phần diện tích “y” nằm trong ô 
“Ij”, người/km? ; 
ajy : tỉ lệ của phần diện tích “y” so với điện tích của ô “1”. 
y 
Lưu ý rằng À_ ajy =1 
y1 


Tính mức tiêu thụ năng lượng theo từng ô : 


Mức tiêu thụ năng lượng của khối dân cư trong một ô “ij” nào đó được 
tính theo công thức sau : 
K 
Qụ =Pụ 3; quuPfjk 
k=l 
Trong đó : 
Q : mức tiêu thụ năng lượng của khối dân cư trong ô “j”, TOE/năm ; 


qy : suất tiêu thụ trung bình loại nhiên liệu “k” tính trên mỗi người 


dân sống trong ô “;j”, TORE/người.năm ; 


PEjy : tỉ lệ dân số trong ô “ij” tiêu thụ loại nhiên liệu “k” ; 


K : số loại nhiên liệu sử dụng trong khối dân cư. 
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a.3 Tải lượng ô nhiễm 


Tính tải lượng ô nhiễm không khí theo tùng ô : 
Tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của khối dân 
cư trong ô “iJ” được tính toán theo công thức sau : 


K K 
Bụy = 3, BPuugQuy = Pụ. 2` EEuuy.quy.PEụy 
kzl kz1 


Trong đó : 


Eụg : tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của 
khối dân cư trong ô “ij”, kg/năm ; 

Qi. : mức tiêu thụ loại nhiên liệu “k” của khối dân cư trong ô °ij”, 
TOKE/năm ; 


EFijyg : hệ số phát thải chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ loại nhiên 
liệu “k” của khối dân cư trong ô “ïj”, kg/TOE. 


b. Khối thương mại - dịch vụ 
b.1 Cơ sở dữ liệu 


- Thành phố có trên 500 doanh nghiệp thương nghiệp và trên 
130 000 số hộ tư thương và dịch vụ. Nghiên cứu này chỉ tính cho 4 
ngành dịch vụ chính được nghiên cứu do sử dụng nhiều chất đốt. trong 
hoạt động là : y tế ; khách sạn, phòng cho thuê ; nhà hàng, quán ăn, bar, 
cafe ; trường học. 


— Suất tiêu thụ năng lượng của khối dịch vụ được xác định từ số liệu 
khảo sát thực từ : Liệt kê các cơ sở thuộc khối thương mại - dịch vụ được 
nghiên cứu theo từng ô sau đó phân bố các cơ sở này theo từng ô và đưa 
vào các ô bản đồ địa lí dựa trên địa chỉ của từng cơ sở. 


b.2 Mức tiêu thụ năng lượng 


Suất, tiêu thụ năng lượng của khối ngành thương mại địch vụ được xác 
định cho từng tiểu ngành. Các tiểu ngành được phân chia trên cơ sở cùng 
quy mô, cùng chức năng và cùng mức độ dịch vụ theo phường, quận. 
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Tính tải lượng ô nhiễm không khí theo từng Ô : 


Tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của khối 


thương mại dịch vụ trong ô “j” được tính toán theo công thức sau : 


ì 


K bộ §N M 
Bị = » EFiwg Qúụ = bà EFiyg. 2, Đà 3 Ñksnm Tesnm 
k=1 k=1 s=ln=lm=l1 ' 
} 
Trong đó : 
Eụg : tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của 


Qiụu : 


EFijkg P 


khối thương mại- dịch vụ trong ô “j”, kg/năm ; 


mức tiêu thụ loại nhiên liệu “k” của khối thương mại -— dịch 


TH) 


vụ trong ô “ij”, TOE/năm ; 


hệ số phát thải chất ô nhiễm “g” đo việc tiêu thụ loại nhiên 
liệu “k” của khối thương mại - dịch vụ trong ö “j”, kg/TOE. 


c. Khối công nghiệp 


c.1 Cơ sở dữ liệu 


_ Các số liệu thống kê được thu thập từ Niên giám thống kê 


TP. 


HCM, cục Thống kê [1]. 


~ Có 15 ngành chủ yếu được đưa vào nghiên cứu : 


1; 


t©  œ mỉ @ 0 B0 8 


Sản phẩm cao su, plastic. 

Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa. 
Thuộc da và sản phẩm từ da. 

Dệt nhuộm và may (sản xuất trang phục). 
Sản xuất động cơ máy móc. 

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy. 

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất. 
Xuất bản, in và sao bản in. 


Sản xuất kim loại và sản phẩm từ kim loại. 


S3ó 
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10. Sản xuất năng lượng (than, dầu, điện..). 
11. Tái chế. 


12. Dụng cụ y tế, quang học và đồng hồ các loại. 


18. Sản xuất thiết bị điện và điện tử. 


14. Chế biến thực phẩm và đề uống. 


15. Sản xuất thuốc lá. 


Liệt kê các cơ sở thuộc khối công nghiệp có kèm địa chỉ theo từng ô, đưa 
các cơ sở này vào từng ô trong bản đồ địa lí của khu vực nghiên cứu. 


c.2 Mức tiêu thụ năng lượng 


Suất tiêu thụ năng lượng của khối công nghiệp được tính từ các số liệu 
khảo sát thực từ và kết quả điều tra về ô nhiễm môi trường trong công 
nghiệp của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thành phố. 


Tính mức tiêu thụ năng lượng theo từng ô : 


Múc tiêu thụ năng lượng của khối công nghiệp trong một ô “ïj” nào đó 
được tính theo công thức sau : 


K § NM : 
Q; = xã bš ` b3 Qksam -ijksnm 
k 


=ls=ln=lm=l1 


Trong đó : 


Qụ : 


Qksnm : 


N 1jksnm * 


mức tiêu thụ năng lượng của khối công nghiệp trong ô “¡j”, 
TOR/năm ; 


suất tiêu thụ bình quân loại nhiên liệu “k” của cơ sở công 
nghiệp “m” thuộc nhóm cơ sở tương tự “n” của tiểu ngành 
*s”, TOE/người/năm ; 


số lượng CBCNV của cơ sở công nghiệp “m” thuộc nhóm cơ 


sở tương tự “n” của tiểu ngành “s” nằm trong ô “ij” tiêu thụ 
loại nhiên liệu “k”, người. 


Tính tải lượng ô nhiễm không khí theo từng ô : 


Tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của khối công 
nghiệp trong ô “ij” được tính toán theo công thức sau : 
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K 3N M \ 
Bị = D3 EFiyg jjk = = )ã EE o2, » 2.4 3ksam-N 1jksnm | 
k=1 s=lnzlm-= 
2 
Trong đó : 
Eụg : tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của 


khối công nghiệp trong ô “ TÊN h 
Quy : — mức tiêu thụ loại nhiên liệu “k” của khối công nghiệp trong ô 
“”, TOE/năm ; 
EFijug : hệ số phát thải chất ô nhiễm “g” đo việc tiêu thụ loại nhiên 
liệu “k” của khối công nghiệp ti ô “I”, kg/TOE. 
Hệ số phát thải các chất ô nhiễm từ các loại nhiên liệu sử dụng làm 
năng lượng trong 4 khối ngành được nghiên cứu và trình bày trong 
bảng 21.3 : 


Bảng 21.3. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm của các khối dân cư, 
thương mại, dịch uụ. 


(bg ¡ TOE,). 

TH te: ¡| Cải Than | Than | Dầu Dầu Dầu Khí „ 

1000SSIt hÌ eủi đá lửa | DO | FO | LPG | 

nhiên liệu 
SO; 00 | 146 | 30,9 | 7/7 61 | 200 01 
TT” † 

NO, 3,4 23 21 21 | 94 81 21 Ì 

Bụi 84 | 154 | 442 2/7 0,3 1,4 00, 
CO 630 | 69/22 | 33,6 | 02 0,8 0,6 CÔN 
CO; 4019,0 | 4050,0 | 4111,0 | 3150,0 | 3150,0 | 3277,0 | 2689,0 
HCN 336 | 154 | L9 0,4 0,4 04; 01 

————— : | 

HCI 0,0 0,0 21 0,0 0,0 0,0 0,0 | 


(Nguồn : Báo cáo Hội nghị quốc tế Công nghiệp uà Môi trường tại 
Việt Nam 04-2001) 
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Bảng 21.4. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm 
của các khối công nghiệp (kg/TOE). 


Chất ô 
nhiễmđoại | Củi 
nhiên liệu 


Than | Than | Dầu Dầu | Dầu | Khí 
củi đá lửa 


SO; 0,0 14,6 | 33,3 1,48 7,7 6,1 29,5 | 0,08 
TT, 


NO, 3,4 2,3 | 10.9 28,7 21 | %2 8 | 2,5 
Bụi 8,4 15,4 3,4 1,76 2,7 0,2 1,4 0 

[ CO 63,0 | 892 13 |1103,5 | 0,2 lo 0,6 0,5 
CO; 4019 lọ 4116 1882,3 | 3150 | 3150 ] 3277 | 2689 
HCN 33,6 | 15,4 1,9 L4 0/17 | 0,4 | 0,06 
HƠI IKY 0,0 2,1 0 0 |9 0 | 0~) 


( Nguôn : Báo cáo Hội nghị quốc tế Công nghiệp uà Môi Trường tại 
Việt Nam 04-2001) 


d. Khối giao thông vận tải 
d.1 Cơ sở dữ liệu 


Nghiên cứu này chỉ đề cập đến các phương tiện lưu thông trên đường 
bộ. Các số chỉ tiêu cơ bản được xác định phục vụ trong nghiên cứu 
này gồm : 

(¡) Chiều dài đường giao thông : đường liên quận, nội quận và đường 
khu phố. 

(ii) Số lượng bình quân các loại xe lưu thông trên đường : xe gắn máy, 
xe ô tô con, xe buýt, xe lam, minibus, xe tải. 

(ii) Xe-km tính theo từng loại xe và từng loại đường : là tích của 
¡ & ii, Xem bản đô 10 : bản đổ tổng số xe-km của khối giao thông vận 
tải trong toàn bộ khu vực nghiên cứu. 

ii) Tốc độ lưu thông bình quân : tốc độ lưu thông liên quận, nội 
quận, khu phố (bảng 21.5) 
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Bảng 21.5. Tốc độ lưu thông bình quân của các loại xe (hm [giờ). 
" : Xe $Z - 
Loại đường/loại B Ô tô Xe Xe Minibus nỗ 
gắn R l ¡ Xe tái 
xe : con buýt lam | 4bánh 
= Rưnp 4 King 
TƯỜNG ĐỀN QUNG:| „Đà: | -56:. |. độ 18 20 19 
lựu thông chậm 
Đường liên quận, h 
lưu thông trung 23 23 20 19 20 198: 
bình 
In 
Đường liên quận, : 
lai thông nhanh 35 41 28 27 đ7 39 
lãm di: IẾ 
Đường nội quận, ¿ 
l : 17 7 4 
lug.ChêN£;phẩn) 1 14 13 15 14 | 
` ^ i ệ 
Đường khu phố. 18 —] SỈ) |: Ẻ 


Các chỉ tiêu trên được phân tích tính toán cho từng ô của khu vực 


nghiên cứu và tính bình quân cho một ngày. 


d.2 Mức tiêu thụ năng lượng 


Nghiên cứu này đề cập đến suất tiêu thụ năng lượng trung bình tính 
cho từng loại xe (bảng 21.6) có thời gian sử dụng trung bình và di chuyển 
với tốc độ bình quân trong bảng 21.7. 


Bảng 21.6. Suất tiêu thụ năng lượng trung bình (H[ầnu). 


Loại xe Suất tiêu thụ nhiên liệu 
Xe gắn máy 0,03 : 
Xe ô tô con 0,15 
EU: = 
Xe buýt 0,25 
Xe lam L_ 0,08 | 
Xe minibus 4 bánh 0,05 


Xe tải 


0,20 
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Tính mức tiêu thụ năng lượng theo từng ô 


Công thức tính toán mức tiêu thụ năng lượng do hoạt động của các 
phương tiện giao thông đi lại trong ngày trong ô “Ij” nào đó được thể 
hiện như sau : 


K X 
Qụ = 3) 3; Mix.Ljjk„-Ajjky 
k-1x=l 
Trong đó ; 
Qj : — lượng nhiên liệu tiêu thụ bởi các loại xe lưu thông trong ô “ij”, 
lí/ngày ; 


Mỹyy : suất tiêu thụ loại nhiên liệu “k” của loại xe “x” lưu thông 
trong ô “ij”, liVxe.km. Suất tiêu thụ này phụ thuộc vào tốc độ 
bình quân của từng loại xe lưu thông trong ô “ij”?; 


Lụyy : chiều dài lăn bánh của xe loại “x”, sử dụng loại nhiên liệu “k” 


lưu thông trong ô “ij”, km ; 


Aijkx : số lượng xe loại “x”, sử dụng loại nhiên liệu “k” lưu thông 


trong ô “IJ”, xe 
X : số loại xe tính toán ; 
K : số loại nhiên liệu sử dụng cho các loại xe. 


Tính tải lượng ô nhiễm không khí theo từng ô 


Tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của khối giao 
thông vận tải tại phường “ij” được tính toán theo công thức sau : 


KX 
Bịy = 365. bà bà EPtex.Nịjky 


k=lx=l 
Trong đó 
Bụy : tải lượng chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ năng lượng của 
khối giao thông vận tải tại phường “I”, kg/năm ; 
Nhụy : Tổng số loại xe “x”, sử dụng loại nhiên liệu “k” lưu thông 


bình quân trên đường, trong phường “ij” (xe/km) ; 
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EFgkx : 


SO; 


Chất ô nhiễm/ loại xe 


hệ số phát thải chất ô nhiễm “g” do việc tiêu thụ loại nhiên 
liệu “k” của loại xe “x” lưu thông trong ô “?j”, kg/lit nhiên 
liệu. Hệ số phát thải chất ô nhiễm của từng loại xe phụ thuộc 
vào loại nhiên liệu sử dụng và tốc độ bình quân của loại xe 
đó lưu thông trong ô “1”. 


Bảng 91.7. Hệ số phát thải các chất ô nhiễm 
của bhối giao thông oận tải (g/ km). 


Tốc độ bình quân (km/g) 


1ỗ 20 30 40 | >50 


Xe gắn máy 0,047 0,033 0,035 0,031 0,026 


Xe ô tô con 


0,25 0,18 Ị 0,19 9,16 0,14 


Xe buýt 2,62 1,86 1,86 1/70 +! 1,44 
Xe lam 0,07 0,05 0,06 0,05 0,04 
Xe minibus 4 bánh 0,25 0,18 0,19 0,061 0/14 | 
Xe tải 2,62 1,86 1,96 1,70 | Tf. | 
NO„, | | 

Xe gắn máy 022 | 0,21 023 | 026 | 0,39 


%e ô tô con 


1,98 1,89 1,91 2,06 2,22 


Xe buýt 

Xe lam 

Xe minibus 4 bánh 3,48 3,26 335 | 3/63 | 391 Ì 
Xe tải 30,88 | 2791 | 23/76 | 21/36 | 20,39 
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= 
CO 
E F 5 
Xe gắn máy | 55,24 40,39 26,74 20,02 15,59 
Íxe ô tô con 109,04 83,22 59,60 48,13 40,34 
+- — 
Xe buýt 8,11 2,B51 l 1,73 1,28 1,02 
; T + +_- L 
Xe lam 22,00 16,09 10,65 797 | 6/21 
L- = ¬ — `: ị 
Xe minibus 4 bánh 144,83 | 110,05 78,34 L 62,85 52,32 
Xe tải 18,49 14,96 10,32 7,64 6,07 
ĐÁ) si -—- TP 
CO; 
L-. lÊG ¬ -¬| S—¬ 
Xe gắn máy 57,30 36,71 34,96 | 29/14 | 26,22 
Xe ô tô con 295,00 | 189,00 | 180,00 150,00 | 135,00 | 
| le xi IP L- Su, 
Xe buýt | 563,50 | 361,02 | 343,83 286,53 | 257,87 ị 
L L : 
Xe lam 95,80 61,38 58,45 48,71 43,84 ¡ 
Gị - _ |_ L 3 
Xe minibus 4 bánh 327,00 | 209,50 | 199,53 166,27 | 14964 
Xe tải Ì g00,oo 512,14 | 488,14 406,78 ( 366,10 
- 1 lÃ L L †—.— 
HC 
— : HÌ 
Xe gắn máy 18,72 15,17 11,88 10,25 9,18 
¬ — >| xử 
Xe ô tô con 14,73 11,66 8,78 7,ð7 6,46 
¬ T T ï 
Xe buýt 1,29 1,12 0,87 0,69 0,57 
L- — .N: — + 
Xe lam |_ 18/72 | 1517 | 11,88 10,25 9,18 


Xe minibus 4 bánh 25,22 20/73 16,52 14,46 | 13,11 


T T 
Xe tải 7,70 6,69 5,17 414 ' 3/43 


= — T— 
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Bụi : 
h —— ma TT 
Xe gắn máy lấp 0,20 0,20 0,20 0,20 ¡ 0,20 
Xe ô tô con 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
tì ñ +— † .—~ 
Xe buýt 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 
Xe] 0,75 0,75 7 75 0,75 
e lam _— |} °% b 0,75 0, : 
Xe minibus 4 bánh 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 
|LXe tải 2,40 2,40 2,40 " 240; 2,40 


(Nguồn : Mobil 5 Model for Thailand as run by Riahun, SỐ 
Phương pháp phân tích thống hê 
- Sử dụng phần mềm Bxcel : phân tích và xây dựng hệ thống quản lí 
dữ liệu về sử dụng năng lượng và phát thải các chất ô nhiễm. 
5. Kết quả nghiên cứu 


5.1 Mức tiêu thụ nãng lượng và phát thải ô nhiễm không khí, phát thải khí nhà 
kính ở TP. Hề Chí Minh 


5.1.1 Mức tiêu thụ năng lượng 
a. Khối dân cư : 
Có 4 loại nhà trong khối đân cư được nghiên cứu : nhà kiên cố, 


nhà bán kiên cố, nhà khung gỗ và nhà đơn sơ. Kết quả tính mức tiêu thụ 
năng lượng theo loại nhiên liệu và theo loại nhà như sau : 


Bảng 21.8. Mức tiêu thụ năng lượng theo loại nhiên liệu uà theo loại 
nhà (% theo tổng nhiên liệu tiêu thụ trong khu uục nghiên cứu). 


C— —— | |mesjmeialaumo] mạ 
Nhà kiên cế 0 | 00 -| ì l › 
Nhà bán kiên cố 
Nhà khung gỗ 2,34 


Tổng 4,6 55,86 


544 Phần §. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 


Tổng tiêu thụ năng lượng của khối dân cư trong khu vực nghiên cứu 
khoảng 130 — 133 TOE/năm. Trong đó, loại nhà bán kiên cố chiếm 2/3 
tổng tiêu thụ năng lượng trong khối dân cư, 


Mức tiêu thụ năng lượng ở khu vực các quận 8, ð, 10, Phú Nhuận và 
một phần quận 4, 11 dao động từ 1100 đến 1700 TOE/năm, cao hơn các 
quận 1, một phần quận Tân Bình, quận 6, quận 8 từ 1.5 đến 2 lần và từ 
2.5 đến 4 lần so với các quận còn lại trong khu vực nghiên cứu. 


Dâu lửa được sử dụng nhiều nhất trong khối dân cư, tiếp theo là khí 
LPG. Củi và than củi chiếm tỉ lệ nhỏ (8%). 


b. Khối thương mại - dịch vụ : 


Có 4 tiểu ngành dịch vụ chính sử dụng nhiều chất đốt chủ yếu là ; 
than đá, dầu lửa, dầu DO và khí LPG. Dâu DO chủ yếu dùng để 
chạy máy phát điện. Khí LPG sử dụng để đun nấu trong hầu hết các cơ 
sở của khối ngành này. Dầu lửa sử dụng để đun nấu trong các quán ăn, 
cafe và trường học. Than đá được sử dụng ở một số quán ăn và các 
trường học. Hệ số phát thải của các loại nhiên liệu có thể tham khảo 
trong bảng 21.3. 


Tổng tiêu thụ năng lượng của khối địch vụ trong khu vực nghiên cứu 
là 18763 TOE/năm. Kết quả tính mức tiêu thụ năng lượng của khối 
thương mại dịch vụ trong bảng 21.9 : 


" Trong đó, khí LPG chiếm gần 59% tổng tiêu thụ năng lượng của 
khối dịch vụ, kế đến là than đá. 


* Nhà hàng, quán ăn, cafe sử dụng đến 62.7%, kế đến là trường học 
chiếm 22.5%, khách sạn chiếm 19.5% tổng lượng nhiên liệu tiêu 
thụ trong khối dịch vụ. 
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Bảng 21.9 : Múc tiêu thụ năng lượng của khối thương mại địch bụ 
tính theo ngành uà loại nhiên liệu (% tổng tiêu thụ năng lượng của khối 
thương mạt địch 0ụ trong khu uực nghiên cứu). 


Ytế 
n 
Em 
BỊ 
6 


Nhà hàng, 


Ngành/loại 
"0 the quán ăn, bar, 


nhiên liệu 


min nem 
Khí LPG 30,69 20,11 58,73 


c. Khối công nghiệp 


sạ 
0,5 
1. 
7,2 


Tổng tiêu thụ năng lượng của khối công nghiệp trong khu vực nghiên 
cứu là 780188 TOR/năm. Khu vực có mật độ tiêu thụ năng lượng cao nhất, 
là quận õ, 6, 11 (từ 14600 — 34000 TOE/năm/km”). Khu vực vùng ven nội 
ô có mật độ tiêu thụ năng lượng thấp nhất gồm : Bình Chánh, quận 2, 7 
(từ 100 đến 1000 TOBR/km”). Khu vực còn lại có mật độ tiêu thụ năng 
lượng đưới 10000 TOE/năm. 


35A PPIMCKH 
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Bảng 21.10. Tiêu thụ năng lượng của khối công nghiệp phân theo 
ngành uà loạt nhiên liệu (% tổng tiêu thụ năng lượng). 


: „. Than |Than Dầu | Dầu | Dầu Khi 
PB t kei DỌ FO 
Cao su,plasic |003 | 0 J0,03 | 0 | 0 |155 | 130 


[mua — |5 |o {o | o [6 {án [ae leml 


Dệt, nhuộm, 10,02 0,2 8,56 112/223 |O,71 
may 
Sản xuất động 0,01 
cơ, máy móc 


006 | 0| 


Sản xuất hoá 0,14 [0,18 
chất 


Sản xuất nhiên 
liệu năng lượng 


Tái chế 


quang , 
đồng hồ 


Thiết bị, đổ 
dùng điện 


j 
lo Js |ss |ssr| 


1216 | 1,7 


358 PPLNCKt+ 
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Ngành kim loại, luyện kim chiếm 35,84%, ngành đệt, nhuộm, may 
chiếm 21,72%, thực phẩm đồ uống chiếm 18,28% tổng tiêu thụ nhiên liệu 
của khu vực nghiên cứu. 

Loại nhiên liệu được sử dụng chủ yếu trong khối công nghiệp là 
dầu DO : 30,25% và đầu FO : 58,58%. 

d. Khối giao thông vận tải 

Tổng tiêu thụ năng lượng của khối giao thông vận tải trong khu vực 
nghiên cứu là 230777 TOE/năm. Mật độ tiêu thụ năng lượng cao nhất 
phân bố ở khu vực quận 1, 5, 3 (trên 5000 TOE/năm) và một phần quận 
10, 11, Tân Bình (từ 2000 - 5000 TOE/năm). Khu vực có mật độ tiêu thụ 
năng lượng thấp (<100 TOE/năm). 

Tiêu thụ năng lượng của xe gắn máy chiếm 56%, kế đến xe tải chiếm 
19%, thấp nhất là xe minibus và xe lam chiếm 0,12 — 0,45%, 

5.1.2 Tải lượng ô nhiễm 
a. Khối dân cư : 

Tổng phát thải các chất ô nhiễm do khối dân cư gây ra khoảng 
401400 tấn/năm. Với tải lượng ô nhiễm theo loại nhà, mức độ phát thải 
của các loại nhiên liệu sử dụng trong khu đân cư như sau : COa > CO > 
SO; > bụi >HC > NO,. Kết quả tính tải lượng ô nhiễm theo loại nhà 
được trình bày trong bảng 10. Kết quả này cho thấy có gần 71% tổng 
phát thải ô nhiễm do các loại nhà bán kiên cố gây ra, cao gấp 2,7 lần so 
với loại nhà kiên cố. 

Bảng 21.11. Tải lượng ô nhiễm của khối dân cư phân theo loại nhà (% 

tổng phút thải). 


BramEynionnnnnnaras 
(kg/năm) 644885 | 282166  ... 319777 
Nhà kiên cố 17,2 23/7 


Nhà bán kiên cố 
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Kết quả tính tải lượng phát thải theo loại nhiên liệu trong bảng 21.12, 
việc đun nấu bằng dầu lửa đã đóng góp 86,8% tải lượng phát thải SO¿, 
ð7,4Z lượng phát thải khí CO¿ so với các loại nhiên liệu khác. 


Bảng 21.12. Phân bố phát thải ô nhiễm của khối dân cư phân theo loại 
nhiên liệu (% tổng phát thải ô nhiễm của từng chất). 


Ernim nem nEsrrannnnn 
mm man ni irnnmn 


b. Khối thương mại, dịch vụ : 


Tống phát thải các chất ô nhiễm do khối dịch vụ gây ra trong khu vực 
nghiên cứu khoảng 57300 tấn/năm, chủ yếu là phát thái CO; cao nhất 
chiếm 99,2%. Kết quả tính tải lượng ô nhiễm của khối này trong bảng 
21.18 


Bảng 21.13. Tải lượng các chất ô nhiễm của khối dịch uụ phân theo 
ngành (% tổng phút thải). 


 vư — [im [alsolsm| se [as|a| 


Nhà hàng, quán ăn, 62,71 83,90 65,80 |82,27 | 88,80 
bar, cafe 
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Sự phân phối tải lượng các chất ô nhiễm theo các ngành của khối 
thương mại dịch vụ như sau : ngành giải trí (nhà hàng, khách sạn, quán 
ăn, cafe) (>90%) > trường học (5%) > Y tế (4,4%). Kết quả tính phát thải 
theo loại nhiên liệu trong bảng 21.14 : 


Bảng 21.14. Phát thải các chất ô nhiễm tính theo loạt nhiên liệu 
của khối thương mợi dịch 0ụ. 


Bảng 21.14 cho thấy trong các loại nhiên liệu, than đá gây phát thải 
khí HCI cao nhất chiếm 100%, kế đến là SO; (87,39%), CO (86,52%), bụi 


(79,16%) và các khí gây hiệu ứng nhà kính CO; (33,12%), NO, (25,92%). 
Tiếp theo là sử dụng khí LPG gây phát thải NO, tới 58,73% và CO; 
chiếm 52.12%. 
c. Tải lượng ô nhiễm khối công nghiệp 
Tổng phát thải các chất ô nhiễm do khối công nghiệp gây ra trong 
khu vực nghiên cứu khoảng 2,B9 triệu tấn/năm, chú yếu là phát thải CO; 
chiếm 99%. 
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Bảng 21 1õ. Phát thải các chất ô nhiễm của khối công nghiệp phân theo 
ngành (% tổng phát thải của từng chấu),. 


Ngành | SO; |NO, | Bự | CO | CÓ, | He | ni 


16560 
Thuộc da 


Dệt, nhuộm, may 


Sản xuất động cơ, 
tmáy móc 


In ấn, xuất bản 


Kim loại, luyện kim 38,11 
Sản xuất nhiên liệu 
năng lượng 


Thiết bị Y tế , quang 


học, đồng hồ 
Thiết bị, đồ dùng điện ' 
Chế biến thực phẩm | te,14 |tê,a5| 7,15 | 5.65 | t8os | 1229 | tạ 

Sản xuất thuốc lá 0,14 | 0,11 |0,02] 0,15 


Ba ngành công nghiệp dệt may, kim loại-luyện kim và chế biến thực 
phẩm phát thải chất ô nhiễm nhiều nhất. 

Phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu là các ngành dệt 
nhuộm (CO; : 21,14%, SO; : 19% ), sản xuất kim loại (CO; : 36,44%, 
SO; : 382) và chế biến thực phẩm (CO; : 18,05%, SO; : 19%), Nguyên 
nhân là do các ngành này sử dụng nhiều dầu DO để chạy máy phát điện 
và dầu FO để đốt lò hơi. 

Ngành kim loại, luyện kim còn chiếm đến 69,83% phát thải khí HCI 
do sử dụng nhiều than đá. Kết quả tính tải lượng phát thải các chất ô 
nhiễm theo loại nhiên liệu trong bảng 21.15. 
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Báng 21.16. Phát thải các chất ô nhiễm theo loại nhiên liệu của khối 
công nghiệp (% tổng phát thải của từng chất). 


`... NO; | Bụi | CO | CO; | HC | HCI 
Củi 0,00 | 1,20 30,81 | 2/51 | 61,69 | 0,00 | 
| Thaaci —— [010 | 005 | Lộ |231] 0 | 195 |000| 
| Thanđá | 9/77 | 9,90 | 16,42 | 1,94 100 
011 | 0 |0/00 
[Dảulia —- |000| 0,00 | 0,00 | 0/00 | 000 | 6,00 |0,00 
3,62 | 29,0 

| DâuFO — — |8142| 6854 | 63,68 | 8,38 | 58.46 | 20,99 | 0.00 | 
Khí LPG 0,01 | 0,92 | 0,00 | 0,30 | 2,09 | 0,15 | 0,00 
Phát thái các chất khí gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu do sử dụng dầu 
EFO (68,54% NOx, 58,46% CO;) và DO (18,55% NOx, 29,02% CO;). 

d. Khối giao thông vận tải 
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Tổng phát thải các chất ô nhiễm do khối giao thông trong khu vực 
nghiên cứu là 717124 tấn /năm. Trong đó, phát thải CÔ; chiếm 
58% (416000 tấn/năm), SO; : 914 tấnnăm, NOx : 9378 tấn/năm, 
CO : 310000 tấn/năm, bụi : 1991 tấn/năm và HC : 77800 tấn/năm. 


Kết quả tính tải lượng ô nhiễm theo loại hình lưu thông trong 
bảng 21.17. 


Bảng 21.17. Túi lượng ô nhiễm theo loại hình lưu thông 
(% tổng phát thải của từng chất). 


Chất ô nhiễm/loại 


| hình lưu thông SO; | NOx co CO; HC Bụi 


qneh -¬ 
(tấn/năm) 914 9378 | 210851 | 416647 | 77843 | 1991, 
SE HôoE Luớt.à 
| Lưu thông nội quận 24 17 12 16 9 9 
LU. THÔNH, “MẾN| cụ. | cụg 87 84 90 | 90 
quận —xả Lc — | 
F—— B _ZĩÍ1= 
Lưu thông trong 0 0 1 0 1 1 


khu phố 
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Các phương tiện lưu thông liên quận phát thải từ 73-86% các chất ô 
nhiễm, lưu thông trong khu phố có tải lượng các chất ô nhiễm thấp nhất 
từ 4 đến 5%. 


Bảng 21.16. Túi lượng ô nhiễm theo loại xe lưu thông 
(% tổng phát thải của từng chất). 
FT 


= 
Chất ô nhiễm/loại xe SO, NO, co CO; HC Bụi 
lưu thông GỦ, l— _ | 
(tấn/năm) 914 9378 | 210351 | 416647 | 77843 | 1991 
Em. ——] mg 
Xe gắn máy HỊ 19 hiếp 12 70 44 93 92 
Xe ô tô con h) 5 19 12 4 4 
T——— 
| Xe buýt 21 _| 6 0 SÍỊ s4 0 1 
Xe lam 0 0 Ki 0 0 1 1 
__ HP = E5 
| Xe minibus 0 c= 0 3 | 1 1 0 
Xe tải 55 77 8 35 1 2 ] 


Xe tải có phát thải các chất ô nhiễm cao nhất : 55% SO;, 77% NO, vì 
sử dụng chủ yếu là dầu diesel. 


Xe máy phát thải 93% HC do sử dụng xăng. 


Các chất ô nhiễm gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu do xe tải (77% NO,, 
35% CO¿;) và xe gắn máy (12% NÓy, 44% CO;). 


5.2 Tổng hợp tiêu thụ năng lượng và phát thải ö nhiễm ở Thành phố Hồ Chí Minh 
a, Tổng hợp tiêu thụ năng lượng 


Tổng năng lượng tiêu thụ trong toàn quận 8 là 60663 TOE/năm. 
Trong đó, mức tiêu thụ năng lượng theo loại nhiên liệu của 4 khối 
ngành kể trên là : dầu FO > dầu lửa, dầu DO > củi, xăng và khí LPG > 
than củi. Mức tiêu thụ năng lượng theo các phường năng lượng tiêu thụ 
cao tập trung tại các phường 5, 11, 6, 16, 2, 3 chiếm 53,85% tổng lượng 
tiêu thụ năng lượng của 16 phường. Mức tiêu thụ năng lượng theo khối 
ngành là : khối công nhiệp > khối dân cư > giao thông > dịch vụ. 


Chương 21. MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU MỖI TRƯỜNG 553 


Tổng tiêu thụ năng NGỆP của từng khối ngành ở TP. HCM ở trong 
bảng 21.19 : 


Bảng 21.19. Tổng tiêu thụ năng lượng của từng khối ngành ở TP. HCM. 


iê Tỉ lệ 
R Khối ngành l (%) 
Dân cư 130133 11,22 
Thương mại-dịch vụ 18763 1,62 š 
Công nghiệp 780188 67,26 
| Giao thông vận tải 2380777 19,90 - c. 
Tổng cộng 1159861 100 


Khối công nghiệp chiếm 2/3 tổng năng lượng tiêu thụ trong khu vực 
nghiên cứu. 
Tổng tiêu thụ năng lượng tính theo loại nhiên liệu của các khối ngành 
ở TP. HCM trong bảng 21.20 
Đảng 21.20 : Tổng tiêu thụ năng lượng theo loại nhiên liệu 
của các khối ngành ở TP. HCM. 


DU 2U GẠA Tiêu thụ năng lượn Tỉ lệ 
Loại nhiên liệu 0P jng (%) 
Củi 21980 1,9 —Ị 
Than củi 6610 0,6 
| Than đá 53468 +6 K 
Xăng 165647 14.3 l 
| Dâu lửa 74573 6,4 _ 
Dầu DO 303698 - 262 
ằ 457034 39,4 . 
76851 66 | 
Tổng cộng 1159861 1002 
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Tiêu thụ dầu FO chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng mức tiêu thụ 39,4%, 
dầu DO 26,2%. Hai loại nhiên liệu này được sử dụng ở các nhà máy có lò 
hơi, máy phát điện, và dầu DO dùng trong giao thông. 


Tổng tiêu thụ năng lượng tính theo khối ngành và loại nhiên liệu 
trong khu vực nghiên cứu được trình bày trong bảng 21.21 : 


Bảng 21.21. Tống tiêu thụ năng lượng tính theo khối ngành uà loại 
nhiên liệu trong khu uực nghiên cứu (% tổng năng lượng sử dụng). 


BHELLELILIEL] 
Củi đá DO 

Ewnrnirnirraarirnirararn 
EEHiiERISRL1EHRE2nLTEST 
ETETIETIETIETITETIETEETIETI 
Go thong | 09 06 | 89 | m1| nọ | 80 0a [ ae, 


Ngành công nghiệp tiêu thụ các loại nhiên liệu : củi (72,8%), than đá 
(90,9%), dầu DO (77,7%) và dầu FO (100%). Xăng được sử dụng chủ yếu 
trong khối giao thông (99,1%). Khí LPG (59,8%), than củi (83,5%) và dầu 
lửa (97,5%) được sử dụng chủ yếu trong khối dân cư. 


b.Tổng hợp phát thải chất ô nhiễm 


Tổng phát thải các chất ô nhiễm do sử dụng nhiên liệu trong khu vực 
nghiên cứu là 3.76 triệu tấn/năm. Mức phát thải các chất ô nhiễm như 
sau : CÓ; > CO > HC > SO¿ > NO, > bụi > HCI. 


Tổng hợp các chất ô nhiễm theo khối ngành trong bảng 21.22 cho 
thấy khối công nghiệp và khối đân cư có tổng các chất thải cao nhất 
(công nghiệp : 130.471 tấn/năm chiếm 67,21%, dân cư : 41.825 tấn/năm 
chiếm 21,54%). Khối giao thông và khối dịch vụ có tổng lượng chất ô 
nhiễm thấp hơn 2 khối vừa nêu (giao thông : 14.537 tấn/năm chiếm 
10,01%, khối dịch vụ : 2.352 tấn/năm chiếm 1,23%). 


Chương 21. MỘT SỐ MÔ HÌNH TOÁN TRDNG NGHIÊN CỬU MÔI TRƯỜNG S555 


Bảng 21.22. Tổng hợp phát thối các chất ô nhiễm (%) theo khối ngành. 


Khối 
ngành/(chất| SO, Tổng 
ô nhiễm 


18291 | 15028 | 3355 |214686 |3434391 178045 112 |2764838 78045 3764838 
EEHEIDDETE 


Dehvu | vụ 


Công 
nghiệp 
Giao 

thông 


Khối công nghiệp phát thải phần lớn là khí SO; (90,6%), COa (74,6%) 
do khối ngành này tiêu thụ nhiều dầu PO và dầu DO. 


Khối giao thông phát thải chú yếu là khí NO, (62,4%), 98% lượng CO, 
98,5% lượng HC do sử dụng xăng và dầu DO, 


Khối thương mại- địch vụ và dân cư có tải lượng phát thải các chất ô 
nhiễm không đáng kế so với hai khối ngành kể trên. 


Theo tổng hợp phát thải chất ô nhiễm phân theo loại nhiên liệu 
(bảng 21.23), các loại đầu gây ra phát thải các chất ô nhiễm nhiều nhất, 
đặc biệt là đầu FO (hơn 1,ỗ triệu tấn/năm, chiếm 40,27%), kế đến là dầu 
DO (hơn 0,99 triệu tấn/năm, chiếm 26,35%), kế đến là xăng, than đá và 
đầu lửa. 


Phần 5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 
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Các nhiên liệu tham gia phát thải ra khí gây hiệu ứng nhà kính trong 
khu vực điều tra gồm : xăng, dầu DO, đầu FO (đối với NO,) và dầu FO, đầu 
DO, xăng, dầu lửa và than đá (đối với CO¿;). Trong tất cả các chất gây ô 
nhiễm do sử dụng 8 loại nhiên liệu kể trên làm năng lượng, CO; chiếm tí lệ 
cao nhất 88,63% trong tổng phát thải các chất ô nhiễm. 


6. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 


Biện pháp chung để quản lí ô nhiễm không khí trong môi trường đô 
thị gỗm : 


- Sử dụng công cụ pháp lí để quản lí môi trường đô thị và khu công 
nghiệp : chiến lược và chính sách bảo vệ môi trường. 


— Thay thế dẫn nhiên liệu hiện đang sử dụng bằng nhiên liệu sạch hơn. 

~ Sử dụng nhiên liệu một cách tiết kiệm. 

~ Xử lí ô nhiễm ở cuối nguồn xả. 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí uùà phát thải bhí nhà 
kính trong các khối ngành gôm có : 

Khối dân cư : sử dụng dầu lửa để đun nấu tạo ra lượng phát 
thải các chất gây ô nhiễm không khí và hiệu ứng nhà kính cao, 
vì vậy cần : 

~ Cải tiến thiết bị đốt bếp, lò. 
~ Sử dụng điện năng. 
— Sử dụng nhiên liệu sạch hơn : thay thế dầu lửa bằng khí LPG. 

Khối thương mại dịch vụ : tiêu thụ ít năng lượng nhất, nhưng 
vẫn sử dụng than đá và các loại nhiên liệu gây ô nhiễm khác như đầu 
DO, dầu lửa cho việc cung cấp điện dự phòng và đun nấu. Cùng với kết 
quả tiêu thụ năng lượng và phát thải ô nhiễm được trình ở trên mà các 
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm áp đụng cho khối ngành này gồm : 

— Cải tiến thiết bị sử dụng nhiên liệu. 

— Sử dụng điện năng. 


- Sử dụng nhiên liệu sạch hơn : thay thế than đá bằng khí LPG. 
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Khối công nghiệp : khối này chiếm tỉ lệ tiêu thụ năng lượng 
và phát thải cao nhất trong địa bàn nghiên cứu. Tính chất tiêu thụ 
năng lượng và phát thải ô nhiễm khá phức tạp và đa dạng vì vậy, 
nghiên cứu chỉ để cập đến một số biện pháp đang được áp dụng và 
nghiên cứu gồm : 


- Quản lí kĩ thuật : quản lí kĩ thuật lắp đặt, sử dụng và xử lí chất 
thải từ nhiên liệu. 
— Di dời các loại hình công nghiệp nặng vào khu công nghiệp tập trung. 


— Sản xuất sạch hơn bằng cách tiết kiệm và sử dụng nhiên liệu sạch 
hơn. 


Khối giao thông : là khối có mức tiêu thụ năng lượng cao sau 
khối công nghiệp, chủ yếu là tiêu thụ nhiên liệu cho hoạt động của xe 
máy, xe tải. Các biện pháp được áp dụng trong việc giảm thiểu ô nhiễm 
từ khối ngành này đang được thực hiện nhưng chưa có hiệu quả cao. Đây 
là các biện pháp : 

- Biện pháp kĩ thuật : sử dụng năng lượng sạch, sử dụng nhiên liệu 
sạch hơn, cải thiện phát thải từ xe. 


- Biện pháp quản lí : quy hoạch mạng lưới giao thông phù hợp với sự 
phát triển của thành phố, sử dụng phương tiện giao thông công cộng như 
thay thế xe gắn máy bằng xe buýt 7. 


7. Kết luận : 


Tổng phát thải do sứ dụng năng lượng trong bhụ uục nghiên cứu ớ 
TP. HCM khoảng 3,76 triệu tấn năm, trong đó hàng năm hoạt động 
tiêu thụ năng lượng tại TP. HCM đã thải uào không khí 18291 tấn SO., 
15028 tấn NOx, 3355 tấn bụi, 214686 tấn CO, hơn 3,43 triệu tấn CO,, 
79045 tấn HC uà 112 tấn HCI. Đây là tính toán theo số liệu điều tra 
năm 1998. Với tốc độ phát triển kinh tế nhanh như hiện nay của 
Thành phố, chắc chắn lượng phát thải chết ô nhiễm, đặc biệt là khí gây 
hiệu ứng nhà bính như CO; sẽ còn cao hơn. Vì thế, Uiệc thực thị ngay 
Đà nghiên cứu thêm uễ các biện pháp đã được nêu trên là hết sức cần 
thiết để giảm thiểu ô nhiễm không khí do hoạt động tiêu thụ năng lượng 
gây ra. 
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21.5 CÔNG NGHỆ CƠ SỞ Dữ LIỆU Và MÔ HÌNH HOá QuảN 
LÍ TäI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG NƯỚC 


215.1 CÔNG NGHỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG BÀI 

TOÁN GIÁM SÁT 

Cơ sở dữ liệu (CSDL) được sử dụng trong công nghệ thông tin nói 
chung và công nghệ thông tin môi trường nói riêng. Nó cho truy xuất dữ 
liệu phục vụ các mô hình môi trường. NÑó mang các đặc điểm : 

« Là kho dùng chung cho nhiều ngành, nhiều bài toán, mô hình 

s Có cấu trúc tương thích với các chủ nhân và chuyên ngành. Ví dụ về 
môi trường nước có : BOD, COD, pH, EC, Các ion hoà tan, 
Ecoli,... Về môi trường không khí cần CO, CÓ, 5O¿, Clạ, NO,.... 

- Số liệu thực, chính xác về thời gian, vị trí, phương pháp đo, 
không trùng lặp. 

" Tiêu chuẩn hoá đữ liệu theo chuyên ngành. 

« Có thể cho nhiều người sử dụng. 

» Trong trường hợp cần bảo mật vẫn có thể đáp ứng được. 

Chúng được lưu trên đĩa theo các phần mềm nhất định. Chúng được sử 
dụng cho các mô hình trong đất, nước, không khí và đa dạng sinh học. 
Tuy nhiên, đòi hỏi đữ liệu với số lượng lớn đôi khi cũng gây khó khăn 
cho người thực hiện. 

Nhóm công tác của TSKH Bùi Tá Long đã làm khá thành công lĩnh 
vực này với các phân mềm I[NSIMAG, ENVIM, ENVISHI 


21.5.2 ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRONG GIÁM SÁT NƯỚC MẶT 


Như đã nói ở trên, mô hình có thể dùng để mô phỏng các tham số chất 
lượng nước sông, hỗ hay lan truyền ô nhiễm sông, biển. Sau đây xin giới 
thiệu mô hình ENVIMSHI (Bùi Tá Long, Hô Ngọc Hiếu, 2004). 

1. Mục tiêu : 

~ Tin học hoá quá trình nhập, xuất đữ liệu chất lượng nước sông 
Hương, hỗ trợ giám sát môi trường. 

- Ứng dụng ENVIM phiên bản 1.0 vào thực tiễn sông Hương, tìm 
phương án tối thích. 
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2. Cơ sở dữ liệu : 
— Nguồn thải đổ vào sông Hương. 
~ Hiện trạng chất lượng nước sông Hương. 
— Thông số thuỷ văn. 
- Hệ thống cấp nước. 
¬ Dữ liệu bản đô số. 
3. Kịch bản bài toán : 
Mô phỏng 12 cống thải từ đầu đường Lê Lợi đến cuối đường Chỉ 
Lăng, tập trung theo 2 lưới chính với các kí hiệu đã cho. 
- Ứng dụng lí thuyết khuếch tán được cải tiến thành dạng : 
ôS 8 âS ê8 ô2S 2S 2S 
+ + + x ——_— m———— ———= 
ôt V, Êx X. ây V, êz D, x2 Dy ây? D, âz? 


Trong đó, Vạ, Vy và V; là vận tốc trung bình theo các hướng x,y,z 


D¿, Dy và D; là các hệ số phân tán. 
4. Tính toán thuỷ văn 


Số liệu quan trắc được đưa vào xây dựng đường cong Q : ÂH) bằng 
phương pháp bình phương tối thiểu. 
Q : 0.003163043538xH2 - 36.04240619xH + 102665.4447 với sai số 
đường cong. 
5. Sơ đồ khối 


CSDL 
môi trường 


Công nghệ Khai thác 
dữ liệu 


Hình 21.8. 
Sơ đồ cấu trúc của ENVIMSH, 
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ENVIMSH 


GIÁM SÁT 
CHẤT LƯỢNG NƯỚC 


Quản lí số liệu 
quan trắc 
Quản lí 
các cống thải 
Quần lí các nhà 
máy gây õ nhiễm 


TÍNH TOÁN 
MÔ PHỎNG 


Mô hình Paal 


THÔNG TIN 
MÔI TRƯỜNG 


Hinh 21.9. Một số chức năng chính trong ENVIMSH. 


ENVIMSH 


KHỐI GIS 
6 lớp bản đồ chính: 
- Huyện 
- Bông 
- Suối 
- Địa danh thôn (Dd-thon) 
- Ranh giới tỉnh (RGJOI-T) 
+ Địa danh huyện (DD-HUYEN) 


KHỐI CÁC MÔĐUN 
PHẦN MỀM 


- Tổ chức dữ liệu 
- Truy vấn dữ liệu 
- Lập báo cáo tự động 


Tương tác giữa các khối 


KHỐI CHUYÊN ĐỂ 
Hình thành các mảng thông tin môi trường: 

- Thông tin về thuỷ văn 

- Thông tin các trạm quan trắc chất lượng nước 
- Thông tin trạm lấy mẫu nước mặt 

- Thông tin trạm lấy mẫu không khí 

~ Thông tin trạm lấy mẫu nưác thải 

~ Thông tin trạm lấy mẫu nước uống 

- Thông tin cơ sở sản xuất 

- Thông tin cống thải 


Báo cáo 
môi trường 
Trang thông tin 
mồi trường 


Đánh giá và dự báo chất 
lượng nước sông Hương: 

- chọn đốt tượng tính toán 

+ Xác định lưới 

~ Hình thành kịch bản 

~ Tính toán theo mô hình paal 


Hình 21.10. Các khối chính và mối liên hệ giữa các dòng thông tin trong ENVIMSH. 
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Quản lí số liệu 
quan trắc 
chất lượng nước 


Trung tâm tài 
nguyên môi trường 
và công nghệ 
sinh học 


Trung tâm 

Kĩ thuật môi trường 
đô thị và khu 

CN 


Khoa Hoá 
ĐHKH Huế 


Nhà máy nước 
Dã Viên, Vạn 
Niên 


Hình 21.11. Các nguồn số liệu liên quan tới chất lượng nước 
được tích hợp trong ENVIMSH. 


6. Kết quả : 


~ Đã mô phỏng được lan truyền ô nhiễm COD, BOD, SS, TDS. 


— Dự báo ô nhiễm trong 10 năm tới. 


21.6 MÔ HÌNH ĐáNH Giá Sự PHÚ DƯỠNG HOá Nước HỒ 


Các hồ giàu đỉnh dưỡng (phú đưỡng) được đặc trưng bởi nông độ cao 
và không cân đối các chất dinh dưỡng chủ yếu là P và N, tạo điều kiện 
thúc đẩy tảo, rong phát triển gây suy giảm chất lượng nước. 


Các hồ giàu dinh dưỡng thường có năng suất sinh học cao, giàu hữu cơ, 
nghèo DO và nằm gần các nguồn gây ô nhiễm hữu cơ, định dưỡng (khu 
dân cư, khu công nghiệp, khu nông nghiệp). 


Trong các hồ nghèo dinh dưỡng, nồng độ của phốt pho là thấp và có 
xu hướng giảm. Hơn nữa, khi tỉ lệ giữa nitơ và phốt pho lớn hơn 
16 : 1, khi đó sự phú dưỡng hoá là do phốt pho khống chế và việc đưa 
phốt pho vào hồ chỉ là số then chốt để đánh giá vấn để phú dưỡng có xảy 
ra hay không. Như vậy, đối với hồ chứa, nồng độ phốt pho là thông số 
giới hạn để đánh giá sự phú dưỡng do tác nhân ô nhiễm không bền vững. 
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Công thức Vollenewidei (1976) sau đây dùng để tính tải lượng cho 
phép cực đại của phốt pho trong hồ chứa, trên mức đó, hiện tượng phú 
dưỡng có thể xảy ra : 

L = 10 q¿x[1 +(D/ qạ)"°] 

Trong đó : 


L„ : Tải lượng phốt pho chuẩn hoá tới hạn (mg P/m năm), trên mức 
này từ 2 đến 3 lần hiện tượng phú dưỡng hoá có thể xảy ra. 


q; : Tốc độ nước chảy qua hề (m/năm):  q; = Q/A 
A : Diện tích hể (m?). 

Q : Lượng nước vào hồ (m`/năm). 

D : Độ sâu trung bình của hồ (m). 


Vollenweider đã xây dựng giản đồ đựa theo công thức trên, theo đó có 
thể tính được giá trị của tải lượng phốt pho tới hạn nếu biết được tốc độ 
chảy qua hỗ và độ sâu đáy hả. 


Tải lượng P tới hạn 


mgP/m^năm Q(m/năm) 


100 


L 10 100 1000 
Độ sâu trung binh (m) 


Hình 21.12.Giản đồ để ước tính giá trị tải lượng phốt pho tới hạn (Lc). 
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Mô hình này giả định hồ ở trạng thái ổn định, tốc độ nước vào ra 
không đổi theo thời gian và được khuấy trộn đều. Phần lớn các thông số 
trong mô hình có thể đo được bằng cách sử dựng những ki thuật đơn 
giản, chỉ trừ trường hợp có khó khăn đặc biệt. Mô hình này sử dụng để 
tính giá trị nhập vào của nitơ và phốt pho có thể chấp nhận được cho hỗ 
có độ sâu khác nhau và trị số có thể gây nguy hại đến hồ. 


21.7 PHƯƠNG PHáP MÔ HÌNH HOá-PHầN MỀM SHS 81 


Để đánh giá hiện trạng vận chuyển chất ô nhiễm trong môi trường 
nước, để dự báo những lan truyển chất ô nhiễm trong môi trường nước 
theo quy hoạch phát triển của tỉnh để làm cơ sở phân vùng quy hoạch 
môi trường chất lượng nước, để án sử dụng chương trình mô hình hoá 
chất lượng nước SMS 8.1 (Surfacewater Modeling System). Mô hình này 
được phát triển tại Trung tâm Mô hình hoá Môi trường ở Mì 
(Environmental Modeling Research Laboratory - EMRL) ở trường Đại 
Học Brigham Young (Brigham Young University) trong sự đồng hợp tác 
U.S. Army Corps of Engineers Waterways Experiment Station (USACE- 
WES), và US Federal Highway Administration (FHWA). 


SMS (Surface Water Modeling System) là một môi trường toàn diện 
cho việc mô hình hoá động lực học dòng chảy 1D, 2D và 3D. Là một mô 
hình hoá chuyên nghiệp với đẩy đủ các công cụ phục vụ mô hình hoá 
chất lượng nước phù hợp với các điểu kiện tự nhiên dựa trên sự hiệu 
chỉnh các đữ liệu đầu vào và lựa chọn các yếu tố mô hình, nó được hỗ trợ 
nhiều công cụ mô hình hoá khác nhau liên quan mô hình hoá nước mặt : 
TABS-MD (GFGEN, RMA2, RMA4, SED2D-WES), ADCIRC, CGWAVE, 
STWAVE, M2D, HIVEL2D, và HEC-RAS. 


Những ứng dụng chính của SMS : tính toán cao trình mực 
nước, vận tốc dòng chảy cho những vấn để dòng chảy vùng nước cạn 
(trường hợp khó nhất trong tính toán vận tốc dòng chảy) trong hai điều 
kiện ổn định và không ổn định, vận chuyển các chất ô nhiễm, xâm nhập 
mặn, vận chuyển trầm tích (Additional applications include the modeling 
of contaminant migration, salinity intrusion, sediment transport (lơ lửng 
và lắng tụ), phân bố năng lượng sóng, tính chất sóng (hướng, chu kì và 
biên độ) và nhiều vấn để nước mặt khác nữa. 
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Hình 21.14. Minh hoạ tính toán lan truyền ô nhiễm trong nước mặt. 
Mô hình tính toán 3D. 


Sóó 
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Hình 21.16. SMS kết hợp với các công cụ GIS. 
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Hình 21.17. SMS mô hình hoá một đoạn sông. 


21.8 MỘT SỐ MÔ HÌNH SINH HỌC 


Sự hấp thu hoá chất từ môi trường vào một sinh vật sống tuỳ thuộc 
vào nông độ của hoá chất trong môi trường mà sinh vật đó đang sống. 
Nồng độ này tuỳ thuộc vào sự di chuyển của chất gây ô nhiễm từ một bộ 
phận này của môi trường sang bộ phận khác. Bởi vậy ảnh hưởng của 
một hoá chất trong môi trường tuỳ thuộc vào động thái của nó trong bốn 
thành phần môi trường chính của sinh quyển là : Không khí, nước, đất 
(hoặc bùn đáy) và sinh quân. Tốc độ dịch chuyển của một hoá chất từ 
một bộ phận này đến một bộ phận khác của môi trường tuỳ thuộc vào 
vận tốc dịch chuyển của hoá chất ở giao diện của hai bộ phận đó. Ở giao 
diện này xảy ra sự dịch chuyển tự phát của hoá chất cho đến khi đạt 
mức độ cân bằng. 

Ở trạng thái cân bằng sự dịch chuyển qua lại của hoá chất theo hai 
hướng sẽ bằng nhau. Sự phân bố của hoá chất trong hai bộ phận của 
môi trường tuỳ thuộc vào thông số vật lí là hệ số phân li của hoá chất 
trong hai bộ phận môi trường đó. Hệ số phân li lại tuỳ thuộc vào tính 
hoà tan tương đối của hoá chất trong hai bộ phận của môi trường. 
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Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến nồng độ của hoá chất và tác động của 
nó lên môi trường là vận tốc của các quá trình chuyển hoá hoá học và 
sinh học. 


Có nhiều quá trình môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc 
quyết định con đường đi của hoá chất trong bốn bộ phận môi trường 
chính. Nồng độ tuỳ thuộc vào động thái và vận tốc cân bằng của các chu 
trình này, vận tốc cân bằng thường được dùng để định lượng mức độ 
tham gia của từng quá trình riêng lẻ vào việc hình thành nên nỗng độ 
của hoá chất trong một bộ phận môi trường nào đó. 


Sự dịch chuyển hoá chất giữa các bộ phận môi trường tuỳ thuộc vào 
nhiều yếu tố sau : 


1. Đặc tính hoá lí của hoá chất. 

2. Quá trình vận chuyển của hoá chất trong bộ phận môi trường. 
3. Vận tốc chuyển hoá của hoá chất trong bộ phận môi trường. 
4. Tốc độ mất của hoá chất từ bộ phận này đến bộ phận khác. 


Đa số các quá trình xảy ra trong môi trường có ảnh hưởng đến vận 
tốc dịch chuyển thì liên quan đến sự tương tác giữa chất gây ô nhiễm 
với một số tính chất của môi trường. Cần áp dụng các luật về động học 
để biết được sự di chuyển của hoá chất từ bộ phận này sang bộ 
phận khác. 


21.8.1 CÁC ĐỊNH LUẬT CĂN BẢN VỀ ĐỘNG HỌC 


Vận tốc phản ứng của một quá trình xảy ra trong một môi trường tuỳ 
thuộc vào nồng độ hoá chất. Định luật vận tốc phản ứng được diễn ra 
như sau ; 


R„ =°12 ~k„ [AjjP], 
Trong đó : 
Tì›a :vận tốc của quá trình n. 
kạ : hằng số vận tốc của quá trình. 
(A] : nồng độ hoá chất A. 
P : đặc tính của môi trường có đơn vị tương ứng với trị số K. 
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Để xác định nông độ của một chất gây ô nhiễm trong môi trường phải 
xác định lượng thay đổi thuần của nông độ A. Vận tốc biến đổi thuần của 
nông độ Á bằng với tổng của tất cả các quá trình cân bằng và biến đổi 
được diễn tả theo công thức : 


Rr= kạ (A] (P] 
Trong đó : 
Rịr : vận tốc biến đổi thuần. 
kạ : vận tốc biến đổi của quá trình thứ n. 


Thường giả định rằng đặc điểm [P]n của môi trường là một hằng số và 
nếu sự thay đổi của P theo điều kiện [(P] < [P] thì đây là tính trạng ô 
nhiễm ở mức thấp. Ở điểu kiện này, phương trình vừa kể có thể được 
diễn tả theo một quá trình bậc nhất. 


Rh = krị [A] 


21.8.2 ĐỘNG HỌC ZERO VÀ BẬC MỘT 
Trong phản ứng bậc zero, vận tốc biến đổi nông độ xảy ra với lượng 
không đổi trên mỗi đơn vị thời gian : 
d 
SH. 
Trong đó : 
C : nêng độ hoá chất. 
t: thời gian. 
k : hằng số (có đơn vị = nồng độ/ đơn vị thời gian). 


Trong phản ứng bậc một, vận tốc biến đổi nồng độ hoá chất tỉ lệ với 
lượng hoá chất có mặt vào thời gian xảy ra phản ứng : 


Trong đó k là sự thay đối tỉ lệ nghịch với thời gian và có đơn vị liên 
quan với thời gian. 
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218.3. TÍNH TỒN LƯU CỦA CÁC HOÁ CHẤT TRONG MÔI 
TRƯỜNG 


a. Sử dụng một lần các hoá chất gây ô nhiễm 


Khi hoá chất đưa vào môi trường một lần : Ví dụ phun thuốc bảo 
vệ thực vật vào môi trường, hoá chất biến mất dân theo động học bậc 
một. Một thông số quan trọng để xác định tính tổn lưu của một thuốc 
bảo vệ thực vật là bán sinh của thuốc được tính như sau : 


Trong đó : 
kị : là hằng số vận tốc của quá trình. 


Từ phương trình trên có thể SUY Ta : 


A› : nông độ hoá chất vào thời điểm zero. 
A_ : nông độ hoá chất vào thời điểm t. 
Khi mất đi phân tử lượng A, ta có : 
[As]_ 5 
[A] 


Ìn2 0,693 


MP kạ 


b. Trường hợp đưa chất gây ô nhiễm liên tục 
Khi hoá chất đưa vào môi trường liên tục, chẳng hạn như sự xả thải từ 
nguôn điểm vào mực nước, sự tôn lưu được đo ở đạng nồng độ ở trạng 
thái đều khi nhập lượng cân bằng với sự mất đi. 
đ[A] 


sp. DE KIƯNC 
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Trong đó : 
Rị : vận tốc hoá chất đi vào hệ thống. 
l : vận tốc hoá chất mất đi qua sự vận chuyển và biến đổi. 


Vì Ri=Š ka[A]=kL[A] 


Lúc đó kị bằng với vận tốc mất đi của A, do đó có thể xác định [AI 
bằng công thức : 


21.8.4. CÁC YẾU TỐ LÀM THAY ĐỔI TÍNH TỒN LƯU 
a. Hấp thu 


Chất gây ô nhiễm có một đặc tính quan trọng làm ảnh hưởng đến con 
đường đi của nó trong môi trường là khả năng ngấm vào các chất có thể 
hấp thu được như bùn đáy và sinh khối trong các hệ thống thuỷ, đất đai 
và hạt lơ lửng trong không khí. Có thể dùng định luật tác động khối 
lượng để xác định khả năng nối kết của hoá chất vào chất nên. Định luật 
này phát biểu rằng một phản ứng sẽ diễn tiến cho đến khi đạt được cân 
bằng. Cân bằng sẽ được duy trì trừ phi nông độ của chất tham gia phản 
ứng thay đổi. 


{A]+[8]-ˆ={As] 
kg 
Theo định luật tác động khối lượng thì : K, = ễn = nề 


Và [A] + [S] = [AT] 

Khi [AI, [S1, (AS] và [AT] là nồng độ của phần hoá chất không bị hấp thu 
A, nêng độ của chất hấp thu (bùn đáy) tính theo gram của trọng lượng chất 
khô /ml nước, tổng lượng của A, ks và k-s là các hằng số vận tốc của hai chiều 
phản ứng và KS là hằng số cân bằng tính theo mgi1. 

Sự mất đi của chất A có thể được biểu diễn bằng phương trình sau : Ở 


_ku [Ar] 
hi. [S1 
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Do vậy tác động thuần của sự hấp thu đối với sự mất đi của [A] khỏi 
một bộ phận môi trường nào đó ở mức cân bằng là làm giảm sự mất mát 
theo thừa số 1/k§ [S] + 1. Do sự hấp thu, hoá chất sẽ có bán sinh dài lâu 
hơn và có thể xác định theo phương trình sau : 


tuy =(Ks[S]+1)In cỄ- 
T 


Khi có sự hấp phụ, nông độ hoá chất ở trạng thái đều sẽ cao hơn khi 
không có sự hấp phụ. 

Nông độ ở trạng thái đều của A được gọi là [ASS], có thể được tính 
theo công thức sau đây : 

Rị(Ks [S] + 1) 
LAss ]= “....--: 
L 

Với Rị : vận tốc hoá chất đưa vào. 

Có hai trường hợp mà sự hấp phụ trở nên quan trọng là sự hấp phụ 
các thể khí hoặc thể lồng vào trong đất hoặc bùn đáy. Tiến trình hấp 
phụ này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, gồm có : 

~ Thành phần cấu tạo của hoá chất ; 

¬ Nồng độ carbon trong đất ; 

— pH của môi trường ; 

— Kích cỡ hạt đất ; 

— Khả năng hoán chuyển ion của đất ; 

~ Nhiệt độ. 

Quá trình hấp phụ có thể diễn tả bằng đường đẳng hấp phụ. Hai loại 
đường hấp phụ được dùng rộng rãi là đẳng hấp phụ Langmuir và 
Ereundlich. Đắng hấp phụ Langmuir áp dụng cho việc hấp phụ khí vào 
chất rắn, và đẳng hấp phụ Freundlich được áp dụng cho sự hấp phụ chất 
lỏng vào chất rắn. 

b. Đẳng hấp phụ Langmuir 


Số mole khí được hấp phụ/gram chất hấp phụ X là một nông độ cân 
bằng C của chất khí trong dung dịch : 
XmbC 
x-m 
1+bŒ 
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Trong đó : 


Xm : Số mol khí được hấp phụ/gram chất hấp phụ để hình thành 
một lớp đơn. 


Œ  : Nông độ của hoá chất ở mức cân bằng. 
b : Hằng số liên quan đến năng lượng khí được hấp phụ. 


Nếu nghịch đảo của lượng khí được hấp phụ/đơn vị khối lượng của chất 
hấp phụ (1⁄X) được vẽ lên đồ thị ở dạng hàm số của biến số là nghịch đảo 
của nồng độ ở mức cân bằng của chất được hấp phụ ta sẽ thu được một 
đường thẳng, cách điểm cắt là 1/X„„ và độ đốc là 1 (k.Xm). 


Để sử dụng được phương trình kể trên cần có các giả định sau : 
1. Năng lượng hấp phụ là hằng số và độc lập với độ bao phủ bề mặt. 


2. Sự hấp thụ điễn ra ở các vị trí cục bộ và không có mối tương tác 
giữa các phân tử được hấp phụ. 
3. Sự hấp phụ tối đa có thể xuất hiện trên một lớp đơn bào hoàn toàn. 
c. Đẳng hấp phụ Freundlich 
Đẳng hấp phụ Freundlich luôn được dùng để xác định mức hấp phụ 
chất gây ô nhiễm vào đáy bùn hoặc đất nhưng cũng được dùng để xác 
định sự hấp phụ của hoá chất vào sinh quần, đặc biệt là các vi sinh vật 
có một tỉ số rất lớn giữa diện tích bể mặt và thể tích. Đã phát hiện thấy 
sự hấp phụ các kim loại và các hợp chất hữu cơ vào vi khuẩn hoặc rong 
(sống và chết). 


Lượng hoá chất hấp phụ/gram chất hấp phụ có thể được xác định như sau : 


Š*_-gẹL 
m n 
Trong đó : 
Xm_ : khối lượng của hoá chất/gram chất hấp phụ. 
K : hằng số cân bằng chỉ thị cho lực hấp phụ 
(K=X/m, khi C = 1) 
C : nông độ cân bằng của hoá chất. 


1⁄n : độ đốc của đường đẳng hấp phụ. 
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Đường biểu diễn mối quan hệ này được tuyến tính hoá theo phương 
trình sau đây : 


ly ^ b6$K+ 1leeG 
Tm n 


Khi log X/m được vẽ lên đường biểu diễn như là hàm số của log C, ta 
thu được một đường thẳng với điểm cắt trục ở vị trí logK. Từ đó có thể 
xác định được mức độ đốc. 


Trị số logK càng lớn độ hấp phụ càng cao, độ dốc càng lớn thì độ hấp 
phụ càng tốt hơn. Độ hấp phụ của PCB vào các bể mặt sẽ gia tăng khi 
tính số hoà tan trong nước của PCB giảm. Sự hấp phụ vào đất cũng tuỳ 
thuộc vào hàm lượng cacbon hữu cơ, hàm lượng này càng cao thì mức hấp 
phụ càng cao. Đối với các hợp chất hữu cơ không phân li ion thì độ dốc 
của đường đẳng nhiệt Freundlich l⁄n tiến dần đến 1. Ở điều kiện này 
hàm (X/m = K.C.l⁄n) trở thành : 


=K,C 


8|» 


Với KS : hệ số hấp phụ. 


Người ta đã tìm thấy mối quan hệ giữa KS và hệ số phân li K0w, giữa 
nước octanol và hàm lượng cacbon hữu cơ. 


Sự hấp phụ của một hợp chất quan hệ chặt chẽ với tỉ lệ của hàm lượng 
cacbon hữu cơ Koc. Phương trình (X/m = KSC) thường được viết như sau : 
X/m = K,„C 
Dùng phương trình này nồng độ của một hoá chất bị hấp phụ được diễn 
tả theo đơn vị hàm lượng hữu cơ là dùng đơn vị khối lượng đất. Có tác giả 
cho rằng Koc ít thay đổi Ks trong nhiều loại đất khác nhau. 


Sự hấp phụ chất hữu cơ vào đất gia tăng khi kích thước hạt đất giảm 
xuống. Do vậy, trị số Koc của một hợp chất hữu cơ của đất mùn lớn hơn 
nhiều so với đất cát. 

đ. Sự bay hơi 

Các chất có tính hoà tan và độ phân cực thấp sẽ bốc hơi khỏi môi 
trường nước nhanh chóng hơn để đi vào môi trường không khí so với các 


hợp chất có độ hoà tan cao. Nhiều chất gây ô nhiễm có trọng lượng phân 
tử cao có thể bốc hơi đễ dàng do hệ số hoạt động cao trong dung địch của 
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chúng. Đặc điểm này rất quan trọng đối với chất có độ bền cao như DDT 
và là cơ chế giúp các chất này phân bố vào những vùng phân cực. Trong 
mô mỡ của các động vật ở vùng cực, người ta đã tìm thấy nềng độ khá 
cao của các hợp chất clo hoá. 


Áp suất riêng phân của một hoá chất trong không khí có thể xác định 
được theo công thức sau, từ đó có thể tính được hệ số chuyển vị hoàn 
toàn phần KA của một hoá chất đi từ nước vào không khí. 


P 
PA =CA KH 
^ 


Trong đó : 
PA : là áp suất riêng phần của hoá chất A trong không khí. 
Ca : là nỗng độ của Á trong nước. 
CẠ : là nêng độ hoà tan cân bằng của chất A trong nước. 


Hệ số chuyển vị vật chất tổng quát của một số alkane, hợp chất thơm, 
thuốc bảo vệ thực vật, các loại Aroclor đã được nghiên cứu rất chỉ tiết. 
Các hợp chất alkane và thơm như benzen và toluen có hệ số chuyển vị 
cao nhất ((0,12m/h). Các thuốc bảo vệ thực vật có chứa clo trị số thấp 
nhất di chuyển từ 3,7 x 10 (aldrin) đến 5,3 x 107” m⁄h, DDT có trị số 
nằm giữa hai khoảng trên. 

Vì sự bốc hơi của một hoá chất là một quá trình phản ứng bậc một, 
bán sinh của nó có thể được xác định bằng công thức sau : 


c... — 0.6988 
1/2 
Bạ 


Với d : chiều sâu phân bố của hoá chất trong nước. 


21.8.5 QUÁ TRÌNH TÍCH LUỸ SINH HỌC 
a. Mô hình đơn bộ phận 


Mô hình đơn giản nhất là mô hình đơn bộ phận trong đó chỉ có một 
bộ phận có liên quan, ví dụ như chỉ tiêu về máu (hình 21.18). 
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Cm 
(nồng độ trong sinh quần) 


Kị Cb Kạ 
(nồng độ trong sinh quần) 


Mộ hình đơn bộ phận 


Bộ phận trung tâm 
(máu) 


Các bộ phận ngoại vi 
(mô bào) 


Hấp thụ hoá chất 


Kại = Đào thải 


Mô hình hai bộ phận 


Hình 21.18. Mô hình đơn và hai bộ phận. 


Sự tích luỹ sinh học là sự cân bằng giữa hai quá trình động học là hấp 
thu và đào thải, vận tốc thay đổi của nồng độ chất gây ô nhiễm trong 
sinh vật có thể diễn tả như sau : 

dCy 
—=K¡C„ạ -K›¿C 
đt 1~*m Èluệ ») 
Trong đó ; 
Ớp : nông độ chất gây ô nhiễm trong sinh quân mỹg/g (cơ thể). 


Cm : nồng độ của chất gây ô nhiễm trong môi trường nước bao quanh 
(mg/l hoặc g/m)). 

T : thời gian (tính theo giờ). 

Kị : hằng số vận tốc hấp thu (ml⁄g.h—1) 


_ Rị _a-K@t 
€y = KyTm h e | 
Ở trạng thái đều, lượng hấp thu cân bằng với lượng thải : 
Ta =0=iCn — Kat H K;Cm = KạOy 


Hệ số tích luỹ sinh học (BCF hoặc Rb) có thể xác định theo công 
thức sau : 
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Cn _Ếị 
Cm ' Ra 
Sự tiếp xúc chấm dứt, sự hấp thu cũng bị đình chỉ và KCm = 0 lúc đó 
chỉ còn lại quá trình đào thải tính theo phương trình sau : 
dC 
hHĐ 
dt 2*b 
Lấy tích phân ta có :  y= C;ue "?t 
Cho nồng độ của k vào đầu thời kì loại thải. 
Kạt 
2,303 
Đưa lên đổ thị nửa log của € và thời gian thì thu được một đường 
thẳng. Bán sinh học có thể được tính như sau : 


t...- 0698 
1/2 ~“"“w 
Kạ 


BCE = 


log Cy = log Ôpạ — 


b. Mô hình hai bộ phân 


Chỉ trừ các loài vô sinh cơ thể đơn giản chỉ gồm một bộ phận ở hầu 
hết các sinh vật khác, một chất gây ô nhiễm phân bố không đồng đều và 
đi vào trong nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể sinh vật. Một phần 
chất gây ô nhiễm có thể bị đào thải nhanh chóng trong khi phần còn lại 
được đào thải rất chậm. Chẳng hạn, các hợp chất phân bố vào mô mỡ 
của cơ thể có sự tuần hoàn tốt sẽ bị đào thải chậm chạp hơn là quá trình 
đào thải ở trong máu. Trong trường hợp này ta thu được đường biểu diễn 
hai pha của sự đào thải, theo đó sự đào thải xảy ra từ các bộ phận 
“nhanh” và “chậm”. Nồng độ tổn dư trong động vật có thể được tính 
như sau : 

C=A.e?' + B.uet 

A và B là điểm cắt của đường tg có độ đốc a và b. A + B tương đương 

với nông độ ban đầu trong cơ thể lúc khởi sự quá trình đào thải. 


c. Xác định hệ số cô đọng sinh học 


Mô hình được sử dụng rộng rãi để giải thích sự hấp thu, tích luỹ và 
loại bổ một chất gây ô nhiễm là mô hình bộ phận được sử dụng trong 
động dược học. Một bộ phận được định nghĩa là một phần khép kín của 


578 Phân 6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG. 


sinh vật, chẳng hạn như một cơ quan của cơ thể trong đó động thái vận 
chuyển và biến dưỡng đồng nhất với nhau và động thái trong cơ quan 
này khác với cơ quan khác của cơ thể, 


d. Sự khuếch đại sinh học 


Khi tính toán tích luỹ chất độc từ nguồn thực phẩm, cần phải có sự 
điều chỉnh cho sự tăng trưởng của sinh vật trong mô hình đơn bộ phận 
theo công thức do Thoman cung cấp : 

" = Kiếm + œRCf _ KạCb 

Trong đó : 

œ....: Khả năng đồng hoá chất gây ô nhiễm vào thực phẩm. 

R : Lượng tiêu hoá/ thể trọng (g/g). 

CF : Nồng độ chất ô nhiễm trong thực phẩm. 


Nếu sự tiếp xúc với chất gây ô nhiễm kéo dài, tổng lượng độc hấp thu 
tiếp tục tăng lên khi sinh vật tiếp tục tăng trưởng. Trạng thái đều chỉ có 
thể đạt được khi sự tăng trưởng đã dừng hoàn toàn. Dựa theo mô hình 
của Thoman, sự tích luỹ sinh học từ thực phẩm quan trọng hơn là sự cô 
đọng sinh học môi trường nước. Điều này càng đúng khi chất gây 
ô nhiễm có bán sinh dài. Đối với những chất gây ô nhiễm có bán sinh 
ngắn, sự tham gia của chất gây ô nhiễm từ nguồn thực phẩm ít quan 
trọng nếu sự đào thải diễn ra nhanh chóng. Mô hình giả định rằng 
sự tham gia từ hai nguồn mang tính chất bổ sung và tốc độ đào thải 
dư lượng từ cả hai nguồn là giống nhau và tuân theo động học phản ứng 
bậc một. 


Tuy vậy, trong một nghiên cứu về sự tích tụ cadimi và kẽm ở tôm, kết 
quả cho thấy sự loại trừ các kim loại này từ nguồn thực phẩm chậm hơn 
là vận tốc hấp thu từ nước. Sự hấp thu và đào thải các chất gây ô nhiễm 
bởi động vật trong tự nhiên bị biến đổi do vận tốc biến dưỡng của động vật 
và vận tốc này lại bị ảnh hưởng của các điều kiện môi trường như nhiệt 
độ. Nhiệt độ ảnh hưởng đến sự hấp thu năng lượng, tăng trưởng và hàm 
lượng chất béo của động vật. Tốc độ đào thải các hợp chất ưa mỡ suy giảm 
khi động vật tích luỹ nhiều chất béo. Dựa vào sự kiện này, có tác giả đã đề 
xuất ý kiến là nông độ hoá chất và hằng số vận tốc có thể chuyển hoá được 
theo hàm lượng chất béo. 
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e. Động học của sự đào thải độc chất 


Vận tốc đào thải hoá chất của một sinh vật có tác động rõ rệt đến khả 
năng gây độc và sự tích luỹ của hoá chất. Ở các loài hữu sinh có nhiều 
cách đào thải các chất độc chẳng hạn như tiết niệu qua thận, qua các bể 
mặt hô hấp như phối đối với các động vật hữu sinh trên cạn và mang đối 
với các động vật ở dưới nước. Các loài chân đết có thể bài tiết chất độc 
qua sự lột xác. Mang có vai trò chính yếu trong việc bài tiết các hợp chất 
không phân cực ở cả loài cá và loài vô sinh. Các hợp chất hoà tan trong 
nước được bài tiết qua thận các loài hữu sinh và các cơ quan tương tự như 
thể mailphigian ở côn trùng hoặc tuyến xanh lục nhóm giáp xác. Mới 
đây, có tác giả đã chứng minh rằng, cá bài tiết các hydrocarbon đa vòng 
vào đường mật. 

Mô hình đơn giản nhất của sự bài tiết thấy được sự hấp thu và phân bố 
diễn ra chỉ trong một bộ phận của môi trường và theo động học bậc một. 

Thời gian cần thiết để nồng độ hoá chất giảm xuống còn 1⁄2 vẫn là 
một hằng số cho đến khi tất cả hoá chất được bài tiết ra ngoài. Về mặt lí 
thuyết, một hoá chất không bao giờ được đào thải ra ngoài hoàn toàn cơ 
thể khi nó trải qua 9 chu kì bán sinh. Bán sinh của một hoá chất tuân 
theo động học bậc nhất thì tuỳ thuộc vào liều lượng. Trong mô hình hở 
một bộ phận, người ta cho rằng hoá chất được đào thải khỏi huyết tương 
cùng vận tốc với sự đào thải nó ra khỏi mô bào. 

Hằng số vận tốc đào thải Kel và bán sinh (+1⁄9) của một hoá chất được xác 
định bằng cách đo nồng độ hoá chất trong huyết tương theo giờ hoặc ngày lấy 
mẫu được vẽ lên đồ thị. Có thể suy diễn vị trí đường biểu diễn t = 0. 

Hằng số vận tốc đào thải Kel được tính bằng cách xác định độ dốc của 
đường thẳng theo phương trình sau : 

Độ dốc = Ay _ logpas -logp 

Ax tạ = tị 


pi  : nêng độ chất độc huyết tương ở thời điểm tị, 
pz  : nổng độ chất độc huyết tương ở thời điểm tạ. 
k 
Độ đốc = —S- 
2,303 
0,693 


e] 


Thay thế ta có: Tụ¿= 
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Đặc điểm của động học đào thải theo bậc 1 là một đường thẳng biểu 
diễn mối quan hệ của nồng độ hoá chất với thời gian. Tốc độ đào thải một 
hoá chất tỉ lệ trực tiếp với nồng độ của nó trong sinh vật. T1⁄2 không tuỳ 
thuộc vào liều lượng, nồng độ của hoá chất giảm theo phần không đổi trên 
đơn vị thời gian, còn gọi là hằng số tốc độ đào thải kel. 


Nếu khi vẽ trên đề thị lograit của nồng độ hoá chất với thời gian 
không thu được một đường thẳng mà là một đường biểu diễn hàm mũ thì 
chỉ cần phân tích theo mô hình nhiều bộ phận. Trong trường hợp này độ 
đào thải hoá chất ra khỏi bộ phận thứ nhất là máu và bộ phận thứ hai là 
thận sẽ khác nhau. 


Phân lớn các chất độc bị đào thải theo động học bậc một. Tuy vậy, 
nếu nồng độ của hoá chất ở mức cao trong động vật, tốc độ đào thái ban 
đầu có thể giảm dân. Điều này có thế do nhiều quá trình như sự sinh 
chuyển hoá hoặc vận chuyển tích cực. 


218.6 MÔ HÌNH PHÂN HUỶ VÀ BIẾN ĐỔI CÁC CHẤT GÂY 
Ô NHIỄM 


a. Sự quang phân giải 


Các phản ứng quang phân giải có thể xảy ra trong môi trường 
không khí và nước nhưng trong môi trường đất thì ít quan trọng. Các 
hợp chất bị phân giải quang hoá sau khi chúng hấp thu tỉa tử ngoại đủ 
năng lượng để phá vỡ các nối hoá học. Các phản ứng căn bản là phản 
ứng khử quang hoá và oxy hoá quang hoá, cả hai đều tạo ra các gốc tự do 
rồi sau đó phản ứng với oxy phân tử hoặc lấy hydrogen ra khỏi các hợp 
chất hữu cơ. Sự chuyển hoá của các chất gây ô nhiễm trong không khí bị 
chỉ phối bởi ánh sáng, đặc biệt là tia sáng sóng ngắn trong vùng tử 
ngoại và bởi các phản ứng xúc tác trên các hạt lơ lửng trong không khí. 
Quang phân giải các chất gây ô nhiễm tuỳ thuộc vào năng lượng của ánh 
sáng chiếu đến, phổ hấp thu của phân tử, cũng như sự có mặt của các 
phản ứng quang hoá trong môi trường. Sự hấp thu tia tử ngoại có thể 
làm đứt các nối, oxít hoá, thuỷ phân, dime hoá và tái sắp xếp. 


Các hợp chất thơm chưa bão hoà dễ bị quang phân giải hơn cá. Sau 
khi hấp thu đủ năng lượng từ ánh sáng thì sự phân huỷ quang hoá sẽ 
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diễn ra. Sự quang phân giải hoá chất trong không khí, nước, đất có thể 
được tính ra theo mối quan hệ động học sau : 


lạ () = e b [C] = K;ạ (A) [C] 


Trong đó : 
@ : sự hấp thu ánh sáng của phân tử. 
1; : cường độ của ánh sáng chiếu tới có độ dài sóng. 
(C] : nêng độ hoá chất. 
KRạ : hằng số vận tốc hấp thu ánh sáng. 


Vận tốc quang phân giải có thể được diễn tả theo biểu thức động học 
bậc nhất như sau : 


dC 
Ry = En Rạ (A)f, [C] 


Trong đó : 
f,: Lượng tử sinh ra, là số đo hiệu năng chuyển đổi tia sáng hấp 


thu thành phản ứng hoá học. Trị số này là tỉ lệ giữa số mole 
chất nên chuyển đối thành einsteins của các photon hấp thu. 


Rp : hằng số vận tốc bậc 1. 
b. Thuỷ phân 


Sự chuyển đổi hoá học do thuỷ phân xảy ra chủ yếu trong môi trường 
nước. Các phản ứng tương tự như trên có thể được điều khiển bởi các hệ 
sinh học. Sự thuỷ phân trong nước có tầm quan trọng chỉ đứng sau sự 
phân hủy do vi trùng. Trong quá trình thuỷ phân một nhóm — OH sẽ vào 
thay thế một nhóm khác của hợp chất hữu cơ. Có tác giả đã nghiên cứu 
đây đủ về con đường đi trong môi trường nước của chất ô nhiễm hữu cơ và 
cho thấy có sự hình thành các sản phẩm sau : 


RX + H;ạO > ROH +H'+X 
Muối kim loại cũng bị thuỷ phân theo phương trình sau : 
MX + H;O > MOH +H' + X 


Khi các phản ứng này được xúc tác bằng hydronium hoặc ion 
hydroxyl, tốc độ thuỷ giải được xác định theo phương trình sau : 
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dC 
Ru “Tu [A] 


lu = kạ [H*] (AI + kg [OH"] + kụ [H:O] [A] 


Trong đó : 

Ru  : vận tốc thuỷ phân. 

kụ : hằng số vận tốc bậc nhất ở một pH nhất định. 

kạ, kp : hằng số vận tốc bậc hai đối với phản ứng được xúc tác bởi axít 
và base. 

ky : hằng số vận tốc bậc hai đối với phản ứng trung tính của hoá 
chất với nước, được diễn tả theo phản ứng bậc nhất. 

kh : tuỳ thuộc vào pH trừ khi KA = kg = 0. 


Giả sử phản ứng tuân theo bậc 1, bán sinh có thể tính như sau : 
Tụ¿ = 0,639/k„g) 


c. Sự chuyển hoá do vi sinh vật 


Các vi sinh vật như vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, đóng vai 
trò quan trọng chủ yếu trong phân huỷ các chất gây ô nhiễm trong môi 
trường đất và nước. Các phản ứng xảy ra do các vi sinh vật có thể là : 
oxid hoá, khử, thuỷ phân, tái sắp xếp. Vận tốc của phản ứng tuỳ thuộc 
vào cấu trúc và nồng độ của hoá chất và điều kiện môi trường khác như : 
nhiệt độ, pH, lượng dưỡng chất,.. Tốc độ sinh trưởng của một vi sinh tuỳ 
thuộc vào nông độ của chất mà chất đó có vai trò quyết định đối với sinh 
trưởng có trong môi trường. 

Phương trình Monod được dùng để mô tả quan hệ giữa nồng độ của hợp 
chất có tác dụng giới hạn sinh trưởng và vận tốc tăng trưởng riêng 

u= đ[X]/dt - Hmax [A] 
[X] §ạ+ Á 

Trong đó : 

H : vận tốc tăng trưởng riêng, 1⁄h. 

[X] : sinh khối / đơn vị thể tích. 

Hmax : vận tốc tăng trưởng riêng tối đa, 1⁄h. 


ssạ : nồng độ cơ chất ở đó có được trị số 1/2 của vận tốc tăng trưởng 
riêng tối đa (0,5 tuna„). 
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C⁄»+ 22 
ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHẦN MỀM TRONG 
NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG ĐÂT 


221 úP DỤNG CáC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN KẾT Quả L&N 
TRUYỀN THUỐC TRỪ Sâ TRONG MÔI TRƯỜNG ĐấT 


Hiện nay, đã có một số phần mắm phục vụ cho tính toán phân bố và 
dự đoán sự lan truyền của các chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường đất, 
nước, không khí, bùn đáy,... như mô hình Level Ï của Canada, mô hình 
Soil Fugasity, mô hình Vleach,... 


Mỗi mô hình có những ưu điểm và những hạn chế nhất định trong 
việc tính toán và dự báo chất ô nhiễm hữu cơ trong môi trường đất. 


(EQC Model v.1.0, Level HH, xem Sinh thái Môi trường ứng dụng, 
chương 7, Lê Huy Bá, NXB Khoa học và Ki thuật, 2000, đã áp dụng cho 
mô phỏng lan truyền thuốc bảo vệ thực vật trong đất Tây Ninh, Long An, 
Trà Vinh,... Các đề tài cấp tỉnh của nhóm tác giả Lê Huy Bá). 


22.11 THỬ NGHIỆM VỚI MÔ HÌNH VLEACH 
a. Sơ lược về mô hình VLEACH 


Mô hình VLEACH (A One-Dimensional Finite Diference Vadose Zone 
Leaching Model), version : 2.2 năm 1997. Do Văn phòng Nghiên cứu và 
Phát triển, Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu Môi trường Robert S.Kerr - 
Trung tâm Cung ứng Mô hình thuộc Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kì phát 
triển mô hình. 

Mô hình toán được áp dụng cho việc tính toán và dự báo sự lan 
truyền, phân bố đối với chất ô nhiễm như các chất hữu cơ, đặc biệt là các 
chất hữu cơ nguy hại và độc hại theo thời gian và theo độ sâu. 
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Tính toán quá trình phân bố chất ô nhiễm ở 3 dạng khác nhau : 

- Dạng rắn (bị giữ lại trong đất). 

— Dạng lỏng (thấm vào tầng nước ngầm). 

¬ Dạng khí (thất thoát bay vào môi trường không khí). 

Mô hình toán có thể áp dụng cho cả 2 đạng nguồn thải : 

— Nguôn thải liên tục. 

— Nguồn thải gián đoạn — chỉ thải ra 1 lần (trường hợp có sự cố xảy ra). 

b. Cơ sở toán học của mô hình 

Chất ô nhiễm hữu cơ khi đưa vào môi trường đất có thể sẽ tổn tại ở 3 
dạng : rắn, lỏng và khí. Quá trình lan truyền và vận động phụ thuộc vào 


tính chất lí hoá của thuốc trừ sâu và điểu kiện môi trường nó tổn tại 
trong điều kiện vùng đất chưa bão hoà và đã bão hoà. 


- Vùng đất bão hoà (saturated zone) : là vùng có khoảng trống trong 
đất được lấp đầy nước, đó là những vùng đất bị ngập nước có độ ẩm 
đất B = Bàn. 

—~ Vùng đất chưa bão hoà (un saturated zone) : là vùng có khoảng 
trống trong đất chưa lấp đầy nước, vùng thoáng khí đó là những vùng 
đất không bị ngập nước có độ ấm đất B < Bụ. 

Ranh giới giữa hai vùng bão hoà và chưa bão hoà không có một ranh 
giới rõ rệt vì nó có thể thay đổi theo mùa khác nhau, nhất là đối với 
Long An là tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long, hàng năm đều bị ngập 
nông sâu khác nhau. 

c. Quá trình vận động của chất ô nhiễm trong đất chưa bão hoà 

Đối với vùng đất chưa bão hoà, quá trình vận động chất ô nhiễm được 
xét theo thời gian và theo chiều sâu, đưới dạng các pha khí, lỏng và rắn : 

Phương trình vi phân biểu diễn sự cân bằng của các pha : 

° 
ðCy 
äz2 


: lì @ 
¬ Phương trình vi phân cân bằng pha khí : . =D 
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3C 
ỗz 


~ Phương trình vi phân cân bằng pha lỏng : = T 


- Phương trình vi phân cân bằng pha rắn : 
MxŒ,t) = [@Ci + CÓ = 8)Gy + Pp€; | 


Phương trình tính toán, dự báo nồng độ chất ô nhiễm theo độ sâu và 
thời gian : 


1) Pha khi : 


Khi chất ô nhiễm được đưa vào môi trường đất thì một phần còn 
tổn tại trong môi trường đất, một phần được vận động và khuếch tán 
sang môi trường không khí qua các lổ hổng đất dưới dạng pha khí. 
Phương trình phân bố nồng độ chất ô nhiễm ở pha khí : 


KM+€,t 


Gni"  gxQ-~0)Ru 2 Kuñ, 


3) Pha lỏng : 


Khi chất ô nhiễm hữu cơ được đưa vào môi trường đất thường có 
khuynh hướng vận động theo quá trình thấm xuyên xuống đất nước 
ngầm sau khi thực vật trên môi trường đất hấp phụ thực hiện quá trình 
trao đổi chất. 


Phương trình phân bố nồng độ chất ô nhiễm ở pha lỏng : 


Mạ Œ, +) 


€ŒG,tÌ=—————————— 
L*“8+(q-9)Eu + Kapg 


3) Pha rắn : 


Quá trình ô nhiễm chất hữu cơ được giữ lại trong đất thông qua cơ chế 
hấp phụ của các chất ô nhiễm vào thành phần chất hữu cơ có trong đất, hạt 
keo đất. Phương trình phân bố nồng độ chất ô nhiễm ở pha rắn : 


KaM+Œ,t) 
5 8+(¿-8)Kh + EaÐpp 


3êA PPLNCKH 
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Trong đó : 

C, : nông độ chất ô nhiễm hữu cơ ở pha khí (mg/m)). 
C¡ : nồng độ chất ô nhiễm hữu cơ ở pha lỏng (mg/1). 
C, : nông độ chất ô nhiễm hữu cơ ở pha rắn (mg/hg). 
t : thời gian (năm). 

z : độ sâu (m). 


d: hệ số khuếch tán của chất ô nhiễm hữu cơ - hệ số khuếch tán của 
các phân tử khí do chuyển động Brownian (m”/ngày). 


q : tốc độ phục hồi - chỉ tiêu để tính toán cho nguồn thải liên tục 
(m/năm). 


9 : tỉ số giữa thể tích nước chiếm chỗ trong đất so với thể tích toàn 
bộ của đất. 


$ : độ rỗng của đất. 

P„ : tỉ trọng của đất (g/cm)), 

Mr: tổng nồng độ chất ô nhiễm hữu cơ đưa vào môi trường đất (mgi)). 
Eu : hằng số Henry (hệ số chuyển đổi giữa pha lỏng và pha khí). 
K, : hệ số chuyển đổi giữa pha lỏng và pha rắn (ml/⁄g). 

d. Quá trình vận động của chất ô nhiêm trong đất bão hoà 


Đối với vùng đất bão hoà, quá trình vận động chất ô nhiễm được xét 
theo ba chiều : chiểu dọc, chiều ngang oà chiều sâu (x,y,z) uờ thời gian. 


Phương trình cân bằng chất ô nhiễm trong vùng bão hoà : 


2 2 2 
U78 vs aãs nát 
8z? ồx õt Bộ 
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Phương trình nồng độ chất ô nhiễm trong vùng bão hoà như sau : 
C(x,y,z,) = 


Sn, _. tỆ 


Kê ng 


B(/aD, ¿ 


lý: x- Và) ¬. 


1 ỳ y+y 
x erfc| ———®- |- erfc b2 
Đo 4 | Ï | 
ba 2-2 
' Š Tan E2] sa S4 lÌ=(3)=|- SP TC, €) 


Trong đó : 


Khañ 


Dựt 


2h. 


 _ : nồng độ chất ô nhiễm trong vùng bão hoà (mgi)). 

x,y,z : toa độ không gian theo hướng ngang, dọc và thẳng đứng (m). 

D,,Dy,D, : hệ số phân tán của chất ô nhiễm trong vùng bão hoà lần 
lượt theo các hướng ngang, dọc, và thẳng đứng (m2/năm). 


V,  : vận tốc thấm trung bình của dòng nước theo hướng thẳng đứng 
(m/nănm). 


R, : hệ số chậm trễ của chất ô nhiễm trong vùng bão hoà. 

t — : thời gian (năm). 

À. : hệ số phân hủy của chất ô nhiễm trong vùng bão hoà (l/năm). 
q : vận tốc trung bình của dòng nước theo hướng ngang (m/năm). 
B_: chiều đày (chiều sâu) của vùng bão hoà. 
$ : 


: độ xốp của đất. 


(') Nguồn VITTEP. Nghiên cứu báo cáo đánh giá tác động chất thải công nghiệp của khu công nghiệp 
tới môi trường đất. 
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22.12 CÁCH TIẾP CẬN MÔ HÌNH TOÁN VLEACH 


a. Chất ô nhiễm hữu cơ khi đưa vào môi trường đất có thể sẽ tôn tại 
chuyển đổi qua lại trong 3 pha khác nhau giữa rắn, lỏng và khí. 


— Chất ô nhiễm ở dạng khí sẽ khuếch tán vào môi trường không khí. 

— Chất ô nhiễm ở dạng lỏng sẽ thấm vào tầng nước ngầm. 

- Chất ồ nhiễm ở dạng rắn sẽ hấp phụ vào trong đất. 

Giữa các pha của chất ô nhiễm có thể có sự chuyển đổi qua lại với nhau. 

b. Mô hình tính toán và dự báo chất ô nhiễm trên cơ sở tiểu vùng. 

Để tính toán lan truyền chất ô nhiễm theo độ sâu, mô hình có khái 
niệm phân chia theo cột độ sâu (cell). Mỗi cột có độ sâu bằng nhau, tuỳ 
theo mục đích sẽ chia độ sâu của cột là bao nhiêu. Cột 1 là cột trên cùng, 


tiếp giáp với bề mặt đất cần tính toán. Cột n (cuối cùng) là cột tiếp giáp 
với mực nước ngầm. 


Vùng 1 
Vùng 2 


máy Cell trên 
mặt đất 
2 
⁄ 
Ế 
xi L4 ầm 2 


Hình 22.1. Cách phân vùng và cách chia cột phục vụ cho tính toán và dự báo 
phân bố chất ô nhiễm hữu cơ theo độ sâu. 
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22.1.3 THỬ NGHIỆM MÔ HÌNH LEVEL II 
a. Sơ lược và cách tiếp cận mô hình LEVEL II 


Level II (Fugacity — based environmental equylibrium partition 
model), version 2.17 năm 1999, được dựa trên cơ sở của mô hình 
“Multimedia Environmental Models : The Fugacity Approach” của 
Mackay và DonaÌd năm 1991. 


Theo mô hình này, chất ô nhiễm được thải vào môi trường liên tục và 
ổn định (steady state). Quá trình làm giảm chất ô nhiễm là các phản ứng 
trao đổi (reaction) phát tán (advection) và tuân theo sự cân bằng khối 
lượng (equylibrium). 

Sự cân bằng về khối lượng được tính cho 4 pha khí (gồm khí và sol khí), 
nước (hoà tan, chất ìơ lửng, sinh vật), đất (rắn, khí và nước) và bùn đáy,... 
Sự cân bằng tôn tại trong từng môi trường và giữa hai môi trường. 

Các chất ô nhiễm trong môi trường được xem xét trong mô hình 
như sau : 

- Chất ô nhiễm có thể phân tán vào tất cả các môi trường thành 
phần ; 

— Chất ô nhiễm không bay hơi ; 

— Chất ô nhiễm không hoà tan hay gân không. 

b. Kết quả tỉnh toán 

— Giả thiết bài toán : 

Chúng tôi sử dụng mô hình Level II để tính sự phân bố thuốc trừ sâu 
Heptaclor trên diện tích 10 ha tại vùng TT02 thuộc huyện Tân Trụ. 

Heptaclor là thuốc trừ sâu gốc clor đã bị cấm sử dụng từ nhiều năm 
nay. Hiện nay theo kết quả điều tra cũng như kết quả phân tích trong 
đất cho thấy hàm lượng thuốc này rất cao 0,945ppm. Trong bài toán này, 
giả sử loại thuốc này là nguồn liên tục vẫn còn đang sử dụng và có thể 
tiếp tục thải vào môi trường. 

— Môi trường đất tính trong độ sâu của tầng canh tác 0,5 m. 


— Môi trường không khí ở tầng cao 10m. 
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Vậy lượng đầu vào môi trường là 537kg/h trên 10 ha, và xem xét 
trong trường hợp lượng thải từ môi trường không khí và môi trường nước 
bằng không. 


Trong đất 


Trong nước 


Trong không 
khí 


Trong bùn đáy 


Hình 22.2. Sơ đồ phân bố thuốc bảo vệ thực vật trong các môi trường thành phần. 


=> 2,83kg/h 
(0,546%) 


/h Không khí 
xu no 293 kg 
2,83E+08 ng/m3 bà, 
EMISSION P, `" Áv#SP 
537kg/h Đất 0,0308kg/h 
76572 kg ..—— Nước => (:;r.02) 
9,45E+5 ng/m 30,8 kg 
. (68,7320%) 2,06E+06 ng/I 
(0,0277%) 4,27kg/h 
phnnneerseeeeseeeeeeea 884kg/h (0,796%) 
¡| GHICHỦ: !(165%) ẻ 
H H 
| READTON  ‡ piah 
ị ị : 
| S_ Í[ nạằy-tercoeu Bùn đáy | ==Ề>>0.04591g/h 
ị ADVECTI0N ị Total Inflow & Outflow Rates = 537kg/h 2297 kg ¬<.¬» 
| - m3 ¡| Total Mas = 1,11E+05kg 9,45E+05 ng/g 
ị ị Persistence C949) 0,28 Mon 
Ì E0ULIBRUM | (0/0494%) 
Ì chè || Tơal=208h 
kn i40] Reaction = 479 h 


Advectlon = 366 h 


Hình 22.3. Sự phân bố của Heptaclor trong môi trường. 
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12.1 XÂY DỰNG BảN ĐỒ XÓI MÒN ĐẤT 


22.2.1 PHƯƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ DỤNG 


Người ta đã sử dụng phương trình mất đất phổ dụng để tính toán 
lượng đất mất đi do xói mòn. Trong phương trình này, lượng đất xói mòn 
hàng năm được tính toán dựa trên cơ sở đánh giá sự ảnh hưởng của các 
yếu tố : mưa, khả năng xói mòn do cấu tạo đất, chiều dài sườn dốc và độ 
dốc sườn cũng như thông số về hệ lớp phủ thực vật (giai đoạn phát triển 
cây trồng, loại cây trồng, độ phủ thực vật) và phương pháp canh tác đất. 
Phương trình mất đất phổ dụng của Wishmier và Smith (1978) : 


A =RxEKxLxSxCxP 


Lượng mất đất trung bình trên một đơn vị diện tích trong năm. 
A _ Trong phương trình trên, đơn vị Á phụ thuộc xác định đơn vị biểu 
diễn K, R. Trên thực tế tính toán đơn vị A tính là (tấn/ha]. 


Hệ số mưa/chảy tràn, là hệ số đánh giá năng lượng mưa và dòng 
chảy tràn. 

Hệ số xói mòn đất - tỉ lệ mất đất trên một đơn vị diện tích đối với 
K diện tích đặc biệt có chiều đài sườn 72,6 feet (22/1 mét) và 
nghiêng đều với độ đốc 9% (~5)). 


Hệ số chiều dài sườn là tỉ lệ mất đất của sườn thực tế so với sườn 


, dài 72,6 feet (22,1 mét) và nghiêng đều với độ dốc 9% (~ð°). 
S Hệ số độ dốc là tỉ lệ lượng đất mất ở một độ đốc thực tế so với 


sườn có độ dốc 9% (~ð"). 


Hệ số lớp phủ là tỉ lệ lượng đất mất của một diện tích trên thực tế 
C với diện tích trong điều kiện xác định và dòng chảy liên tục. C=1 
khi đất trơ trọi. 


Hệ số canh tác hay hệ số cách làm đất là tỉ lệ lượng đất mất từ 
thực tế với lượng đất mất với cách làm đất thích hợp. 
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Một số phần mềm được sử dụng để tính toán : 
1. Xử lí dữ liệu vector : PC ARC/TINFO 3.5, MaplInfo 6.0 ; 
2. Nội suy DEM : Surfer 7.0 ; 
3. Xứ lí dữ liệu ảnh : Idrisi 3.2, 2.0 ; 
4. Xứ lí dữ liệu bảng biểu : Excel 7.0. 


22.2.2. PHƯƠNG PHÁP THÀNH LẬP BẢN ĐỒ XÓI MÒN 


Để minh hoạ, xin giới thiệu công trình của Lê Huy Bá, Thái Lê 
Nguyên, Thái Văn Nam, Huỳnh Tiến Đạt, 2004, áp dụng cho lưu vực 
sông Đồng Nai. 


22.2.2.1 Phương phóp chung : phương pháp kết hợp kĩ thuật 
GIS và xử lí tư liệu viễn thám (Remote sensing) là phương pháp 
mới, hiệu quả trong nghiên cứu xói mòn, phương pháp này được 
ứng dụng phổ biến ở rất nhiều nước trên thế giới như Hoa Kì, Anh, Thuy 
Điển, Canađa, Ấn Độ và bước đâu đã có thành công ở Việt Nam. 


Trong để tài, chúng tôi đã tham khảo những mô hình nghiên cứu 
USLE, ANSWERS, AGNPS, CMLS, LEACHM, TOPMODEL. 


Phương pháp mô hình hoá địa hình (DEM) : một phương pháp 
đang được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng mô hình độ cao địa 
hình ngoài thực tế, nhờ DEM chúng ta có thể phân tích các chỉ số về địa 
hình và địa mạo cũng như phân tích các thông số mạng dòng cháy,... 


Phương pháp phân tích Viễn thám : bổ sung phương pháp mô 
hình hoá địa hình là phương pháp phân tích viễn thám. Trong quá 
trình nghiên cứu được hiểu như quá trình xử lí ảnh số thu được từ các 
trạm thu ảnh vệ tỉnh. Cơ sở phương pháp là dựa trên sự hiểu biết quan 
hệ giữa sóng điện từ (EMR) electromagnetic radiation và lớp phủ đất. 
Trong nghiên cứu, phương pháp viễn thám sử đụng không trực tiếp như 
một công cụ tính toán dữ liệu vào cho mô hình xói mòn mà tư liệu ảnh 
vệ tỉnh sau khi xử lí được liên kết trong đữ liệu GI8 nhằm mô tả đặc 
điểm các yếu tế bể mặt địa hình. Ví dụ, hệ lớp phú thực vật (C) hệ số 
canh tác đất (P),.. Kết hợp xử lí ảnh viễn thám và phân tích các thông số 
về địa hình, về cấu tạo đất cũng như quan sát thực nghiệm ngoài thực 
địa thì có thể mô hình hoá quá trình xói mòn thực tế. 
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Quá trình xói mòn đất phụ thuộc vào nhiều thông số như cấu tạo đất, 
khí hậu, lượng mưa hàng năm, thông số hình học địa hình, lớp phú thực 
vật. Nếu sự ảnh hưởng của mỗi thông số có thể định lượng được thì mức 
độ xói mòn đất có thể dự đoán trước. Để tính toán xói mòn đất trên một 
điện tích lớn chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc xác 
định các thông số liên quan đến xói mòn, do vậy trong phương pháp của 
chúng tôi, diện tích lưu vực nghiên cứu sẽ được chia ra thành các diện tích 
ô vuông nhỏ. Việc chia này có hai ưu điểm : 

- Xét ảnh hưởng của 6 yếu tố xói mòn trên từng diện tích đó, kết quả 
nhân của 6 hệ số là lượng đất xói mòn trên từng điện tích nhỏ này ; 


— Phù hợp với việc xử lí trên máy tính trên cơ sở cấu trúc raster với 
các diện tích nhỏ tương ứng với các pixel. 


22.2.2.2_ Cơ sở tài liệu bản đồ nền : bản đồ UTM tí lệ 1:250000. 


» Ảnh vệ tỉnh : Landsat ETM+ (Landsat Enhanced Thematic 
Mapper Plus) năm 2002, độ phân giải 30mx30m. 


Vector hoá các tờ bản đồ : 

" Quét toàn bộ các tờ bản đồ, lưu trữ dạng raster ; 

« Số hoá chia lớp toàn bộ địa hình ; diện tích nghiên cứu được 
vector hoá nên địa hình sử dụng trên phần mềm GIS ; 

" Ghép mảnh và lưu theo từng tỉnh ; 

" Lưu trữ trong hệ GIS ; 

" Các thông tin đường cao độ lấy làm thuộc tính trên cơ sở dữ liệu 
VeCtOr ; 


» Tạo một dữ liệu gồm các điểm rời rạc lưu trữ thông tin toạ độ 
X.Y,Z. 


22.2.2.3. Thành lập mô hình DEM 


Trong quá trình nghiên cứu xói mòn, việc thành lập bản đề độ cao lưu 
vực sông Đồng Nai (LVSĐN) là quan trọng nhất, xây dựng được mô hình 
độ cao là tiền để cho việc xây dựng các bản đô độ đốc, bản đổ chiều dài 
sườn, bản đồ hướng sườn,... và có ý nghĩa như là cơ sở để phân tích các 
thông số địa hình ảnh hưởng tới xói mòn và các thông số địa mạo. 
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Phương pháp xây dựng 


— Nội suy dữ liệu xây dựng mô hình DEM LVSĐN ở các độ phân giải 
khác nhau ; 


— Kiểm tra kết quả và chọn mô hình DEM có độ chính xác đạt yêu câu. 


Trong mô hình tính toán này với mô hình DEM hợp lí cho LVSĐN có 
độ phân giải 30 x 30m vì : 


- Độ phân giải này xấp xỉ với độ phân giải ảnh Landsat TM có sự 
đông nhất trong dữ liệu tính toán. 


— Tương ứng dữ liệu đầu vào là các bản đô địa hình 1 : 250 000 ƯTM. 


Hình 22.4. Kết quả phân tích biểu đồ histogram mô hình DEM. 


Trục hoành của biểu đồ biểu thị độ cao của địa hình lưu vực. Trục 
tung biểu thị tần suất xuất hiện trong cả lưu vực. Như vậy, biểu đồ trên 
biểu thị tần suất xuất hiện của độ cao địa hình trong lưu vực. 


Độ cao phân bố từ 0 đến 2500m, phổ biến nhất ở độ cao 0-100m, tương 
ứng với phần diện tích cuối lưu vực. Chuyển lên địa hình cao 
hơn 100-500m với tân suất xuất hiện ít hơn, phân bố ở phần trung và 
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thượng lưu của lưu vực từ Bình Dương, Tây Ninh trở lên Bình Phước, Đắk 
Lắk và Lâm Đông. Phần còn lại phân bố ít với độ cao địa hình 500-2500m, 
phân bố ít và rải rác ở phần thượng lưu của lưu vực, chủ yếu xuất hiện trên 
các khu vực các cao nguyên Lâm Đồng, Đắk Lắk và phía bắc Bình Phước. 
Dựa vào kết quá mô hình DEM của lưu vực cho thấy sự phân bố độ cao địa 
hình từ mô hình tương ứng với điều kiện thực tế của LVSĐN. 


22.2.3 THÀNH LẬP CÁC BẢN ĐỒ THÀNH PHẦN 


22.2.3.1 Bản đồ độ dốc 


Bán đổ độ dốc là bản đô thể hiện độ dốc địa hình từng điểm trên 
diện tích nghiên cứu. 


Sự thay đổi độ cao địa hình về hai hướng x, y là một thông số để xác 
định hướng sườn và độ lớn độ đốc địa hình tại một điểm. Ở đây coi bê 
mặt địa hình Z như là một hàm số của hai toạ độ (x, y), có thể biểu diễn 
2=, y). 


Ta e là thông số thể hiện sự thay đổi độ cao địa hình theo 
ðy phương y (đạo hàm địa hình theo phương y). 


dj d là thông số thể hiện sự thay đổi độ cao địa hình theo 
ỗx phương x (đạo hàm địa hình theo phương x) 


Sự biến đổi địa hình theo hai phương kết hợp : 
2 2 
Ác IỀP (&) + ke =2 =vd2+e 
đxy ỗx Šy 
Như vậy, độ đốc tại một điểm trên địa hình có thể tính toán như sau : 


slope = arctan (w +e? ) 


Trên thực tế từ ma trận điểm DEM ở trên, mỗi điểm trên mắt lưới 
được tính toán độ dốc và kết quả được lưới điểm có độ đốc địa hình tại 
mỗi điểm lưới. 
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Bản đô độ dốc có thể tính toán theo hai dạng : 

" Bản đồ góc dốc mỗi mắt lưới tính theo độ (°) ; 

" Bản đồ độ dốc mỗi mắt lưới tính theo phần trăm dốc (%). 
Trong tính toán xói mòn có thể sử dụng cả hai dạng bản đồ trên. 


Hình 22.5. Kết quả phân tích biểu đồ histogram mô hình độ dốc LVSĐN. 


Biểu đồ histogram mô hình độ dốc biểu thị tần suất (trục đứng) phân 
bố độ dốc (trục ngang) bể mặt địa hình LVSĐN. Địa hình bằng phẳng có 
độ dốc 0-5 độ chiếm đa số trên lưu vực và phân bố chủ yếu ở các vùng 
hạ lưu lưu vực như TP. HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương và phân 
bố ở bề mặt các vòm bazan hay đỉnh của các cao nguyên ở Lâm Đồng, 
Bình Long. 


Địa hình dốc thoải 5° -10°, chiếm diện tích nhỏ, phân bố dọc các 
sườn đổi nhỏ và thoải của Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Lâm 
Đồng (Lâm Hà, Đức Trọng). 


Địa hình dốc 20°-30° chiếm diện tích trung bình, phân bố ở các sườn 
đốc của khu vực Tánh Linh, Đông Phú, Đạ Hoai, Phước Long, Bảo lâm, 
Di Linh, một phần của Đắc Lắc và khu vực từ trung tâm đến phía Bắc 
của Đà Lạt. 
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Phần diện tích cực dốc (> 45°) phân bố rải rác và chiếm diện tích 
nhỏ, chủ yếu ở Đông Nam Đạ Hoai, Bắc Phước Long, Đông Bắc Đà Lạt 
và khu vực núi Bà Đen (Tây Ninh),... Với địa hình dốc mạnh, điều kiện 
mưa lớn,.. là nơi lí tưởng diễn ra các quá trình xói mòn và suy thoái 
đất một khi các biện pháp quản lí rừng và các kĩ thuật canh tác không 
hợp lí. 


22.2.3.2. Bản đỏ hướng sườn (hướng nghiêng dòng chảy) 


Bản đồ hướng sườn hay bản đổ hướng dòng chảy là bản để thể hiện 
hướng dòng chảy trên bể mặt sườn hay nói cách khác hướng sườn là 
đường vuông góc với các đường cao độ trên sườn đốc địa hình. Bản đồ 
hướng sườn được thành lập trên cơ sở mô hình DEM. Dựa trên sự biến 
đổi độ cao theo hai phương x và y. Coi bể mặt địa hình là một hàm số 
của x, y. Z = Ñx, y) 

Ồz _ 


. e là thông số thể hiện sự thay đối độ cao địa hình theo 
bỂ 


phương y (đạo hàm địa hình theo phương y). 


ŠZ d là thông số thể hiện sự thay đổi độ cao địa hình theo 


ỗx phương x (đạo hàm địa hình theo phương x). 
Hướng sườn địa hình được định nghĩa là : 


aspect =arctan (‡] 


Trên thực tế tính toán : 

- Trên ma trận điểm DEM, phần mềm Idrisi sẽ tính toán góc hướng 
sườn cho từng điểm trên lưới địa hình kết quả được ghi thành lưới tương 
ứng hướng sườn tại từng điểm với quy ước ; 

¬ Góc hướng sườn nằm trong giới hạn 0°—360° theo chiều kim đồng 
hồ từ phương bắc ; 

— Trường hợp bề mặt địa hình hoàn toàn bằng phẳng với độ dốc 
bằng 0 thì hướng sườn là 1. 
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Bảng 22.1. Hướng sườn dốc được phân loại theo phương. 


Từ (độ) Đến (độ) Hướng 
0 Bề mặt bằng phẳng 

0 22,5 Bắc 
22,5 67,5 Đông-Bắc 
67,5 112,5 Đông : 
112,5 157,5 Đông-Nam 
157,5 209,5 Nam 
203,5 247,5 Tây-Nam 
247,5 292,5 Tây 
292,5 337,5 Tây-Bắc 
337,5 360 Bắc “ 


Từ bảng độ hướng sườn lưu vực cho thấy, điện tích bề mặt bằng phẳng 
chiếm tỉ lệ lớn, phân bố ở các vùng bằng phẳng phía hạ lưu và các bề 
mặt địa hình cao nguyên, đỉnh đổi. Diện phân bố theo hướng Đông, 
Đông Nam và Nam chiếm tỉ lệ tương đối lớn trong lưu vực. Điều này 
hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế địa hình chuyển tiếp giữa đồng 
bằng Tây Nam Bộ và các cao nguyên của lưu vực. 

22.2.3.3. Bản đồ chiều dời sườn 

Bản đồ chiều đài sườn thể hiện chiều dài các sườn đốc khi độ đốc chưa 
thay đổi đến mức xảy ra hiện tượng bồi tụ. Bản đồ chiều dài sườn là kết 
quả xây dựng từ hai bản đỗ (bản đề độ đốc và bản đồ hướng sườn) theo 
các bước sau : 

Thành lập bản đỗ hình chiếu chiều đài sườn cho tám phương khác 
nhau. Nếu độ phân giải DEM là a thì : 

» Các sườn theo các phương Bắc, Đông, Tây, Nam có hình chiếu dài a. 
» Các sườn theo phương Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam 
có hình chiếu dài ax1,4 
= Chiều dài sườn tại mỗi mắt lưới được.tính : hình chiếu/cos (góc dốc). 
22.2.3.4. Bản đồ hệ số hình thói 

Trong tính toán xói mòn đất thường hai hệ số L, S được kết hợp thành 

một hệ số duy nhất theo công thức (Wischmeier và Smith, 1978). 
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E 
À 2 
=Ì— : 4. : 
LS [a¬) (65.41 S“ + 4.56 S + 0.065) 


+: chiều đài sườn, đơn vị mét ; 
5: sin góc đốc bề mặt địa hình ; 
š =0, nếu độ dốc > 5% ; 

š = 0,4 nếu độ dốc từ 3.5 + 5% ; 
š = 0,3 nếu độ dốc từ 1+ 3% ; 

š= 0,2 nếu độ dốc < 1%. 


Trong những nghiên cứu chỉ tiết cần chia nhỏ sự ảnh hưởng thành hai 
thông số riêng biệt, khi đó mối quan hệ giữa xói mòn đất và chiều đài 
sườn theo hàm số mũ và quan hệ với độ đốc theo hàm sin. 

Như vậy, qua việc đánh giá thông số L8 ta có thể xác định được nguy 
cơ xói mòn cho từng vị trí. Khu vực có chiều dài sườn lớn và độ đốc cao 
(giá trị LS lớn) sẽ xói mòn mạnh hơn khu vực có chiều dài sườn ngắn và 
độ đốc thấp. 


Bảng 22.2. Kết quả phân tích histogrdm 0ò diện tích phân bố 
của hệ số hình thái lưu uực. 


Giá trị L5 Diện tích (ha) Giá trị L5 | Diện tích (ha) | 
1 316.740,00 14 | 8535/27 _„ 
2 319.333,53 15 1117334 | 
3 122.939,60 16 881639 | 
4 51.550,93 17 5616/46 | 
õ 48.563,53 18 497494 —_ 
6 44.755,73 19 647043 
Kí 55.244,80 20 4409/46 ' 
8 43.877,63 21 3.644,03 
9 25.868,60 22 3.644,77 
10 16.691,35 23 174287 - 
LẾi 2201112 | 24 409171 
12 13.125,70 25 | 3927425 -| 
18 13.612,17 
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Hình 22.6. Biểu đồ histogram mô hình hệ số hình thái LVSĐN. 


Biểu đổ histogram hệ số hình thái biểu diễn tân suất (trục thẳng 
đứng) phân bố giá trị hình thái (LS — trục ngang) lưu vực. 


Biểu đồ phân bố chủ yếu phần diện tích bằng phẳng của các vùng 
trũng, đồng bằng, đỉnh đôi hay các đáy thung lũng của hệ thống tiểu lưu 
vực. Giá trị LS thấp (L§ = 1-10) phổ biến ở các nơi Định Quán, Tân 
Hưng, Đồng Phú, Lộc Ninh, Nam Phước Long, Tân Phú,... Giá trị LS cao 
(LŠ = 10-25) tại Tánh Linh, Di Linh, Bắc Phước Long, Đông Nam Đa 
Hoai, Bảo Lâm, Bắc Đơn Dương, .v.v.. tại các nơi có giá trị LS cao tương 
ứng với bề mặt địa hình dốc và chiều dài sườn lớn làm tăng khối lượng 
các dòng nước do đó động năng dòng chảy lớn, kéo theo hệ quả các quá 
trình xói mòn khe rãnh (Gully Erosion) xảy ra mạnh mẽ. 


22.2.3.5 Bản đồ hệ số lớp phủ 
a. Sơ lược vài nét về cơ sở của phương pháp 


Bề mặt Trái Đất được phủ bởi nhiều chủng loại thực vật khác nhau, 
có thể là rừng tự nhiên, rừng trồng hay các cây nông nghiệp. Dữ liệu 
thực vật được quan tâm nhiều từ ảnh vệ tỉnh nằm trong những kênh 
thấy được, cận hồng ngoại và giữa hồng ngoại. Những áp dụng viễn 
thám trong nghiên cứu thực vật để theo dõi sự phân bố các chủng loài 
và những điều kiện phát triển của chúng. Phổ của thực vật gồm hai 
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dạng thông thường : thực vật phát triển và cây khô. Phổ của hai dạng 
này được so sánh với phổ của đất (hình 22.7). 


Hình này cho thấy tất cả cây cối được tạo nên bởi những thành phần 
cơ bản giống nhau, phổ của chúng xuất hiện tương tự nhau, thực vật 
phát triển có chiều dài sóng dưới 800nm thì có sự phản xạ thấp. Tán lá 
có độ phản xạ thấp trong phần thấy được của phổ điện từ. Trong phần 
cận hồng ngoại, tán lá có sự phản xạ cao, với sự chuyển tiếp rất nhanh 
giữa vùng màu đỏ và cận hồng ngoại ở 7ð0nm. Điều này cho thấy sự 
khác nhau hoàn toàn từ sự phản xạ của các vật chất trên Trái Đất. 
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Hình 22.7. Phổ phản xạ của đất, thực vật phát triển và cây khô. 


Như vậy, sự hấp thu cao ở kênh phổ xanh dương (0.43(m)) và kênh 
phổ đỏ (0.6(m)), cũng như sự phản xạ cao ở kênh phổ cận hồng ngoại 
(0.75 — 1.1(m)) đánh dấu sự khác nhau về phổ của các thực vật. 

Theo Tucker 1979, Jackson 1983, kênh phổ thấy được có chiều đài 
sóng (0.58 - 0.68(m)) phản xạ thấp, nguyên nhân đáng kể là do chất 
điệp lục tố hấp thụ bức xạ đến, còn kênh phố cận hồng ngoại có chiều 
đài sóng (0.725 - 1.1(m)) phản xạ cao là do cấu trúc của lá. 
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b. Chỉ số NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 


Dựa trên sự phần xạ khác nhau mà màu xanh của thực vật được thể 
hiện giữa kênh phổ thấy được và kênh phổ cận hồng ngoại. Chỉ số thực 
vật NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) được tính toán theo 
công thức : 


NDVI = (NIR-Vi)/NIR+Vij) 
NIR : kênh cận hồng ngoại. 
Vị : kênh thấy được ở đây thường là kênh đỏ (Red). 


Bảng 22.3. Chỉ tiết uề số kênh, chiều dài sóng, uùng điện từ uờ những ứng 
dụng khái quát của ảnh uệ tỉnh Landsat TM (Landsat Thematic Mapper) 
uờ Landsat ĐTM + (Landsot Enhanced Thematic Mapper Plus). 


Số Dải phổ Vùng điện Ẳ " 
d 
Lập bản đồ nước biển, 
1 | 0.45-0.52 : 
Phân biệt thực vật với đất 


0.52 - 0.60 Lực - Đánh giá lớp phú thực vật 


“ hấ s. F4 ^ˆ 
0.63 - 0,69 Tiấp thụ chất diệp lục để phân 


biệt thực vật 


+Ã . Vêàt CA 2 
4 0.76 - 0.90 Cận hồng | Điều kế sinh khối và phác thảo 
ngoại dòng chảy 
155-178 | Clữa hồng | vú. sình thực vật và độ ẩm đất 
ngoại 


từ 
Xanh 

Lục 
^ˆ À 


R .| Lập bản đổ nhiệt, nghiên cứu 
10.40- 12.50 ` | độ ẩm đất và đo sức nóng thực 
vật. 
2.08 - 2.35 Lập bản đồ thuỷ nhiệt 
ngoại 


0.52 - 0.90 Lục, đó, 


: ận hỗ 
(panchromatic) nh MA 
ngoại 


Lập bản đổ điện tích lớn, 
nghiên cứu sự thay đổi đô thị 
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Tuỳ theo tư liệu ảnh vệ tỉnh mà ta sử dụng các kênh khác nhau. 
Thí dụ : 
~ Ảnh vệ tỉnh Landsat TM : 
NDVI = (band4 - band3)⁄(band4 + band3). 
- Ảnh vệ tỉnh Landsat MSS 1-3 : 
NDVI = (band6 - band5/band6 + band5). 
~ Ảnh vệ tỉnh Landsat MSS 4&5 : 
NDVI = (band3 ~ banđ2/band3 + band2). 
~ Ảnh vệ tinh SPOT XS : NDVI = (XS3 - XS2)/(XS3 + XS2). 
~ Ảnh vệ tinh NOAA : NDVI = (Ch? - Ch1)/(Ch2 + Ch1). 


Như vậy, tuỳ từng tư liệu vệ tỉnh sử dụng các kênh thích hợp, 
ta có thể nghiên cứu sự biến động lớp phủ thực vật theo không gian và 
thời gian. 

Bảng 32.4. Chỉ tiết uề số kênh, chiều dời sóng, uùng điện từ 
Uuà những ứng dụng khái quát của ảnh uệ tỉnh Landsot MSS 
(The Landsat Multispectral Scanner). 


Hấp thụ chất diệp lục để 


phân biệt thực vật. 


Phác thảo dòng 
điều tra sinh khối. 


Phác thảo dòng 
điều tra sinh khối. 
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Bảng 22.5. Chỉ tiết uề số kênh, chiều dài sóng, uùng điện từ 
Uà những ứng dụng khúi quát của ảnh uệ tỉnh SPOT' 
(Satellite Pour l'Obseruation de la Terre) gêm SPOT XS 
(multispectrdl) uà SPOT' PAN (panchromafic). 


Dải phổ 
Kênh Vùng điện từ 
(um) 
XS1 | 0.50 - 0.59 Lục triển, thông tin chỉ tiết về nước 
vùng ven bờ. 


061-083] Đồ  |HấpthuchfedRplke 
Cận hồng |Phản xạ thực vật, nghiền cứu sinh 
NÓ á ÖG sau khối, phác thảo dòng chảy. 
PA |051-0.7| Yừng nhìn 
thấy 


Giá trị của NDVI là đãy số —1 đến +1. Giá trị NDVI thấp thể hiện 
nơi đó NIR (near infrared) và Vi (visible) có độ phần xạ gần bằng nhau, 
cho thấy khu vực có độ phủ thực vật thấp, trong khi những khu vực có 
giá trị NDVI cao thì nơi đó NIR có độ phản xạ cao hơn độ phản xạ của 
Vi, cho thấy khu vực đó có độ phủ thực vật cao. Còn NDVI có giá trị âm 
chỉ cho thấy ở đó Vi có độ phản xạ cao hơn độ phản xạ của NIR, nơi đấy 
không có thực vật. 


Ứng dụng khái quát 


Phản xạ màu lục do thực vật phát 


Dữ liệu về tone và kiến trúc, sử dụng 
đặc biệt trong nghiên cứu đô thị. 


Tóm lại, chỉ có giá trị dương thì phù hợp với những khu vực có 
thực vật. Còn giá trị âm là do mây, nước, tuyết, đất khô cần và đá. 


c. Bản đồ hệ số lớp phủ (C) : thể hiện sự thay đổi độ che phú 
thực uật trên mặt đất qua đó có thể xác định mức độ ảnh hưởng khác 
nhau các điện tích đối với quá trình xói mòn đất. Thực vật càng dày, độ 
che phủ cao thì có hệ số xói mòn thấp, ngược lại thực vật thưa với độ 
che phủ thấp thì có hệ số xói mòn cao. Diện tích không có lớp phủ 
chóng xói mòn xảy ra lớn nhất, khi đó hệ số C sẽ bằng 1. 
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Để xác định chính xác hệ số C cho từng diện tích cụ thể cần có 
những quan trắc lâu dài, ở đây một số thông số được tham khảo từ các 
công trình khác. 

Lớp phủ thực vật lưu vực sông Đồng Nai (LVSĐN) có thể nhận được 
từ ảnh vệ tỉnh Landsat TM. Dựa trên sự khác nhau về sự phản xạ trong 
vùng nhìn thấy của sóng điện từ và vùng cận hồng ngoại, độ xanh thực 
vật hiến thị khác nhau, trong ảnh TM (Thematic mapper) sự khác nhau 
độ phủ thực vật được ghi lại trong hai kênh ảnh : kênh 4 và kênh 3, chỉ 
số khác nhau về thực vật được xác định như sau : 

Kênh 4 - kênh 3 
Kênh 4 + kênh 3 


Ứng dụng xử lí trong LVSĐN : Xử lí ảnh vệ tỉnh Landsat ETM + năm 
2002 : 


« Nắn chỉnh ảnh : hay là gán toạ độ cho ảnh. 
se Nắn chỉnh lần lượt các kênh 4 và kênh 3 ảnh LVSĐN. 


NDVI= 


Chọn độ phân giải ảnh : sau khi cân nhắc, chúng tôi chọn độ phân 
giải là 30m tương ứng với độ phân giải DEM 
« Tính chỉ sế NDVI cho LVSĐN. Trong phần mềm IDRISI xử H theo 
trình tự : Analysis -> Image Processing —> VEGINDEX —> NDVI. 
e© Phân loại chỉ số thực vật theo các loại cây trồng như : 
~ Diện tích nước, ao, hẳ. 
— Rừng tái sinh, rừng trồng (cao su, tràm, bạch đàn,..). 
— Cây công nghiệp lâu năm (điều, cà phê,...) 


- Cây công nghiệp mới trồng (1-2 năm), cây ngắn ngày (mì, đậu 
phộng, ngô,...). 


Đất trống. 


Tìm hệ số C tương ứng cho các đối tượng ảnh phân loại : 


Kết hợp nghiên cứu ngoài thực địa, kiểm chứng tìm mã khoá và 
tham khảo một số công trình khác thì sự tương ứng hệ số C ở LVSĐN 
như sau : 
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VI Chỉ số Hệ số 
Loại đối tượng NDVI ] e 
| Rừng tái sinh, rừng trồng. >0.4 Ni, c| 
s công nghiệp lâu năm. — | 0.3-0.4 0,08 
Cây công nghiệp mới trồng (1-2 năm), cây | 0.3-0.3 0,5 
ngắn ngày (mì, đậu phộng, ngô,...). hš 
Đất trống <0.2 0,8 
— ã 
Nước, ao, hề <0 0 
lim L:=. —— 


Kết quả phân loại ảnh viễn thám đã định được diện tích thực tế của 
hệ số C ở LVSĐN như sau : 


C Diện tích (km?) 
0 9 733,720227 
0,001 4 276,42 

0,008 2 383,957835 
0,080 6 832,429107 
0,500 5 846,019029 
0,800 14 103,617442 


d. Bản đồ hệ số xói mòn đất (K) 


Cấu trúc, thành phần cơ giới và mùn của đất cũng là những yếu tố quan 
trọng ảnh hưởng đến quá trình xói mòn đất, đất có liên kết vững chắc thì 
quá trình xói mòn ít, ngược lại đất có cấu tạo bở rời thì quá trình xói mòn 
sẽ xảy ra nhanh hơn. Việc xác định hệ số K cho mỗi loại đất đòi hỏi phải 
có một quá trình quan sát lâu dài và thực nghiệm công phu. 

Kết quả nghiên cứu một số công trình trong và ngoài nước cho thấy K 
phụ thuộc nhiều vào thành phần độ hạt cát, sét, bột và chất hữu cơ chứa 
trong chúng. K được tính như sau : 
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100K = 3.1 M}!“(10') x (12-a) + 3.25(b-2) + 2.5(c-3) 
M =(% bột + cát mịn) x (100 - % sét) 


alà % chất hữu cơ ; b là hệ số cấu trúc đất ; e là tính thấm. 


Bảng 22.6. Giá trị tính xói mòn của đất (hệ số K) cho các loạt đất. 


K (tính trung bình) 
theo toán đỗ 


0,19 


é08 Phên 5, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 
21 | Đất xám feralit Xf 0,23 
22 | Đất xám glây Xg 0,B7 — | 
23 | Đất xám mùn trên núi Xh 0,19 
24 | Đất xói mòn trơ sỏi đá | E 0,78 
25 | Sông hồ Da 
26 | Cần cát đồ C 0,34 


Bảng 22.7. Kết quả phân tích biểu đô Histogram 
của bản đô hệ số đất K trên LVSĐN. 


Giá trị K Diện tích (m?”) 


Giá trị K 


Diện tích (m?) 


0 

0,030 
0,035 
0,040 
0,150 
0,190 
0,220 
0,250 
0,250 
0,300 
0,340 
0,380 


1076874185,1578086 
112444312,9618159 
761387370,8119910 
184218944,4012617 
11537249,4036576 
510893808,1024865 
7603925631,3585472 
1785652907,3739776 
1321075798,0287378 
1820704151,1990280 
69026424,6163610 
29513077,6610061 


=' 


0,410 
0,430 
0,480 
0,510 
0,560 
0,570 
0,850 
0,670 
0,680 
0,780 
1,000 


738985975,705942 c] 
1515213123,4398362 
427872585,6758390 
388682292,5022415 
310892021,7005423 
473438466,7150409 
2143929775,0154608 
5377630,6400638 
2015190179,499572ã5 
23907779,5925728 
4276425358,8634752 


Giá trị K đặc trưng khả năng xói mòn của đất, K của đất càng lớn thì 
khả năng xói mòn của đất ấy càng cao Đất có K cao nhất 
(C = 0,78) là đất xói mòn trơ sôi đá, với các điều kiện chất hữu cơ thấp. 


e. Tính toán hệ số mưa 


Quá trình xói mòn tỉ lệ với năng lượng mưa và cường độ mưa. Theo 
Roose (1975) : R= 0.5P. Trong đó, P là lượng mưa trung bình hàng năm, 
R là giá trị xói mòn đo mưa. 
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Hệ số mưa tính cho hai huyện theo số liệu trung bình nhiều năm được 
ghi nhận tại các trạm khí tượng trên toàn LVSĐN. 


Biểu đồ histogram hệ số mưa lưu vực biểu thị tần suất (trục đứng), phân 
bố giá trị xói mòn do mưa (R-trục nằm ngang). Hệ số R trong lưu vực có giá 
trị từ 200 đến 810. Các giá trị trên tương ứng với giá trị lượng mưa của lưu 
vực. Các vùng có R thấp (R = 200 - 400) phân bố ở các vùng có lượng mưa 
hàng năm thấp như Gành Rái, Đức Trọng, Trảng Bàng, Châu Thành (Tây 
Ninh) và Long An. Giá trị R phổ biến nhất (R = 401 - 810) ở các vùng có 
lượng mưa trung bình năm cao từ trung bình đến cao (1300mm —- 2950mm). 
Vùng có R cao nhất (R = 810) tương ứng với vùng có lượng mưa lớn nhất 
tập trung tại nơi giáp của Bảo Lộc, Đạ Hoai, Đạ Tẻh có lượng mưa cao nhất 
lưu vực (2950mm). 
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Hình 22.8. Biểu đồ histogram hệ số mưa lưu vực sông Đồng Nai. 

Tại các nơi có giá trị R cao, khả năng diễn ra các quá trình xói mòn 
mạnh do các điều kiện về địa hình lỗi lõm và vai trò thảm phủ giảm 
đáng kể. Do đó, cần có các biện pháp kĩ thuật và quản lí thích hợp 
nhằm tránh hoặc giảm thiểu các tác động xói mòn do mưa gây ra. 


22.2.3.ó Thành lập bản đồ hiện trạng xói mòn 


Bản đô hiện trạng xói mòn thể hiện được mức độ xói mòn đất có thể 
đạt tối đa tại các vị trí khác nhau trên diện tích nghiên cứu. 


ó]0 Phên 5. NGHIÊN CỨU KHOA. HỌC MÔI TRƯỜNG 
—————————— XE _ =S C: CUURKDO HỌC MOI TRƯỜNG 


Hình 22.9. Biểu đồ histogram mô hình xói mòn LVSĐN chưa phân loại. 


Bản đồ hiện trạng xói mòn LVSĐN được thành lập từ các dữ liệu đã 
trình bày ở trên : hệ số mưa (R), bản đồ hệ số (K), bản đồ hệ số hình 
thái (L8) và bản đồ hệ số (C). Riêng hệ số P không được xem xét ở đây 
bởi lẽ diện tích nghiên cứu rất lớn, hơn nữa các hoạt động canh tác 
vùng này hầu như chưa có quan tâm đến nhân tố P. Trong tính toán bản 
đồ xói mòn tiểm năng hệ số P được quy ước bằng 1. 


Hình 22.10. Biểu đồ histogram hiện trạng xói mòn LVSĐN sau khi phân loại. 


Biểu đồ histogram thông qua bản đồ hiện trạng xói mòn lưu vực SĐN 
thể hiện tân suất (trục đứng) phân bố cường độ xói mòn (trục nằm 
ngang). Biểu đổ nêu ở trên là biểu đồ khi chưa thực hiện phân loại xói 
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mòn ; còn biểu đổ trình bày ở dưới là sau khi phân loại (xem bảng kết 
quả phân loại đất) xói mòn trên toàn lưu vực. 


22.2.3.7 Đónh giớú chung về xói mòn trên LVSĐN 


Công uiệc chính trong đề tài này là uiệc xây dựng bản đồ hiện 
trạng xói mòn đất trên LVSĐN. Dựa trên kiến thức về GIS và viễn 
thám cùng với kinh nghiệm điều tra và nghiên cứu xói mòn tại một vài 
khu vực của lưu vực, chúng tôi đã tiến hành xây dựng mô hình số độ cao 
DEM của lưu vực ; từ đó đưa ra bản đề hiện trạng xói mòn có kiểm 
chứng từ 2 mô hình nghiên cứu xói mòn chỉ tiết tại các tiểu lưu vực 
Darmo và Vĩnh An. Dựa vào chỉ tiêu phân tích đánh giá mức độ xói 
mòn, kết quả đánh giá tốc độ xói mòn LVSĐN như sau : 


Bảng 22.8. Kết quả phân cấp xói mòn LVSĐN. 


Cấp Sôi ng Mức độ xói mòn 
xói mòn 


0, - 20 Yếu 2980.615,59 


Diện tích (ha) | Tỉ lệ (%) 


Trung bình yếu 124.601,031 
Trung bình khá | 120.405,656 


Mạnh 122.679,265 


Rất mạnh 60.200,670 
Nguy hiểm 373.784.844 

Trong toàn lưu vực, xói mòn yếu (cấp 1, 0,ð-20 tấn/ha/năm) chiếm đa 
phần diện tích (78,8%). Diện phân bố của cấp xói mòn này chủ yếu ở 
phần hạ lưu của lưu vực như Tp. HCM, Tây Ninh Đồng Nai và phân giáp 
Long An và phân bố tại các nơi có điểu kiện bể mặt địa hình bằng 
phẳng bao gồm các đỉnh đổi, hoặc các đáy thung lũng các tiểu lưu vực 
như Đồng Phú, Bình Dương, Tây Bắc Đắk Nông và Bình Long. Các khu 
vực này độ đốc thấp, địa hình tương đối bằng phẳng và phân bố ở các 
nơi thấp trũng. Do đó, động năng dòng nước gây xói mòn cũng giảm 
đáng kể do ảnh hưởng của yếu tố địa hình này. 


100 - 150 
150 - 200 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


Diện tích phân bố các dạng xói mòn từ trung bình yếu đến rất mạnh, 
từ cấp 2 đến cấp ð (20-200 tấn/ha/năm) chiếm diện tích thấp, khoảng 
11% tổng diện tích lưu vực. Loại xói mòn này phân bố chủ yếu phần 
trung lưu của lưu vực, nơi có điều kiện địa hình tương đối thoải, độ đốc 
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từ 3 đến 10”, cùng với các điểu kiện về lượng mưa tương đối lớn 
(>1500mm) và điều kiện thảm phủ thay đổi từ dạng rừng tái sinh, rừng 
trồng (cây công nghiệp ngắn ngày đến các loại cây công nghiệp dài 
ngày). Xói mòn 20-50 tấn/ha/năm (cấp 2) phân bố chủ yếu ở Đạ Hoai 
(kéo dài từ Đông sang Tây), vùng giáp ranh giữa Đồng Phú (Bình Phước) 
và Tân Phú (Đồng Nai), Đắk Rlấp, xói mòn 100-200 tấn/ha/năm phân 
bố rải rác một số nơi ở huyện Vĩnh Cửu. 

Diện tích phân bố mức xói mòn nguy hiểm lớn (xói mòn cấp 6), chiếm 
9,88% tổng diện tích lưu vực, phân bố chủ yếu phần thượng lưu của lưu 
vực. Loại xói mòn này phân bố chủ yếu ở các vùng Đạ Hoai, Đức Linh 
(Bình Thuận) ; Di Linh, Đơn Dương, Đà Lạt (Lâm Đông) ; Tân Phú (Đồng 
Nai) ; Đồng Phú, Phước Long, Bù Đăng (Bình Phước) và các phần thuộc 
Đấk Lắk, và núi Bà Đen (Tây Ninh). Mức xói mòn này chủ yếu xảy ra 
trên các khu vực có địa hình phân cắt sâu hơn, các vùng có độ dốc lớn 
(>12”) cùng với điều kiện lượng mưa khu vực lớn (>1800mm). Đặc biệt, tại 
các khu vực điều kiện thẩm phủ mất như một số khu vực đất trống đồi 
núi trọc ở Đồng Phú, Bù Đăng, Phước Long (Bình Phước) ; Tân Phú (Đông 
Nai) ; Đức Linh (Bình Thuận) ; Đức Trọng, Đơn Dương (Lâm Đồng). 

Nhìn chung, nếu xét từ phía Nam (gần biển) lên phía Bắc (thượng 
nguồn) thì ta thấy cường độ xói mòn tăng dẫn. Các vùng phía hạ lưu, địa 
hình bằng phẳng và lượng mưa ít thì có mức xói mòn thấp ; càng chuyển 
lên phía thượng nguồn, độ dốc tăng dần, độ cao địa hình nâng cao và 
lượng mưa lớn nên xói mòn tiểm năng càng tăng, và xói mòn cao nhất tại 
các vùng thượng lưu có địa hình dốc và điều kiện thảm phủ giảm sút đáng 
kể. Với kết quả đánh giá mức độ xói mòn qua mô hình đã nêu cho thấy 
phù hợp với các điều kiện nghiên cứu và khảo sát thực tế của lưu vực. 


Các khu vực có mức độ xói mòn mạnh và nguy hiểm (>150 tấn/ha/năm) 
cân có các chính sách quản lí và khai thác tài nguyên đất thích hợp. Đặc 
biệt, đối với các khu vực đang phát triển nông nghiệp cần tiến hành các 
biện pháp kĩ thuật chống xói mòn và bảo vệ đất, Các khu vực có độ đốc lớn 
(> 2ð”) nhất định phải duy trì rừng nguyên sinh (nếu có), hoặc nuôi trồng 
rừng và bảo vệ một cách nghiêm ngặt. Cần ngăn chặn việc chuyển mục 
đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp hoặc từ lâm 
nghiệp sang nuôi trồng thuỷ sản phổ biến hiện nay như Đà Lạt, Bảo Lộc, 
Cần Giờ,. vì chúng là nguyên nhân thúc đẩy các quá trình xói mòn và 
thoái hoá môi trường đất ngày càng trầm trọng hơn. 
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C⁄s+ 22 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MỘT SỐ 
MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM TRONG 
LAN TRUYỀN Ô NHIỄM VÀ 
XỬ LÍ MÔI TRƯỜNG 


231 PHẦN MỀM “PRIMER V” XáC ĐỊNH Đđ Dq—NG THUỶ 
SINH VẬT 


Phần mềm tin học Primer V là phân mềm xử lí số liệu sinh học được 
sản xuất bởi Plymouth Marine Laboratory, UK. K. R. Clarke và 
R.M. Warwick. Phân mêm này được xây dựng dựa trên các lí thuyết về 
thống kê ứng dụng, các lí thuyết về quần thể sinh vật và môi trường 
sống của chúng. 


Dựa vào phần mềm này ta có thể nhanh chóng xác định chỉ số đa 
dạng của Margalef, Shannon, Simpson,.. cũng như các chỉ số tương đồng. 
Ngoài ra, phần mềm tin học Primer V thông qua các ma trận cho ta 
được các bản đồ thể hiện : độ phong phú, mức độ tương đồng, số loài 
ưu thế,.. 


Các chỉ tiêu lựa chọn : 


Viện sinh học Nhiệt đới đã sử dụng chỉ số Magalef để đánh giá độ đa 
đạng loài của sinh vật phiêu sinh và động vật đáy. Tuy nhiên, chỉ số 
này có rất nhiều nhược điểm vì nó đánh giá dựa vào việc so sánh tổng 
số loài với tổng số cá thể trong mẫu. Như thế mức độ thể hiện của chỉ 
số này chỉ dừng lại ở sự hiện diện của số loài, số cá thể trong các mẫu 
phân tích chứ không chú ý nhiều đến sự biến động của các loài trong 
môi trường sống đó. 
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Trong đó : 
S : Tổng số loài có trong mẫu 
N : Số cá thể trong mẫu 


Ở đây, chúng tôi đưa ra 2 chỉ số khác trong việc đánh giá chất lượng 
nước thay cho chỉ số Magalef. Đó là chỉ số Shannon _— Wiener và chỉ số 
Simpson. 


« Chỉ số đa đạng 


Chỉ số đa dạng là chỉ số dựa vào số lượng loài, số lượng cá thể trong 
mỗi loài hay sinh khối loài để tính mức độ đa dạng của mẫu mà chúng 
ta phân tích. Từ kết quả phân tích tính đa dạng của loài trong mẫu, ta 
có thể đánh giá được chất lượng nguồn nước. Sinh vật phiêu sinh là loài 
khá nhạy cảm với những thay đổi của môi trường ; do đó, chỉ cân khảo 
sát chỉ số đa dạng của chúng là ta đã có thể đánh giá được sự biến đối 
của môi trường nước. Chỉ số đa đạng sinh học giảm khi số loài giảm, số 
lượng cá thể tăng, như thế là môi trường nước đã biến đối theo chiều 
hướng xấu đi và ngược lại. 


Để tính toán chỉ số đa dạng, hai chỉ số sau đây được lựa chọn vì nó 
phù hợp với tính chất nước mặt ở nước ta. 


* Chỉ số Shannon —- Wiener (1968). 
Chỉ số này dùng để tính toán số lượng đa dạng sình thái loài trong 
môi trường. 


Sư : 
H-=Š In h 
h N 


Trong đó : 
N : Số lượng cá thể trong mẫu 
Ni : Số lượng cá thể trong loài ¡ 
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Bảng 23.1. Thang tính toán được đánh giá theo các bậc hình nghiệm. 


HH Chất lượng nước 
|—— 


<1 Rất ô nhiễm | 


1-9 Ô nhiễm 
p 2-3 Hơi ô nhiễm 
|_ 3-45 Sạch 


>.4.5 Rất sạch 
Shin 


(Henna uà lya Sunoko, 1995) 
* Chỉ số Simpson (1949). 


Chỉ số này dùng tính toán mức độ đa dạng của các loài chiếm ưu thế 
trong môi trường. Do đó, nếu trong mẫu phân tích có nhiều loài chiếm 
ưu thế, nghĩa là hệ sinh thái tại điểm đó đa dạng và ngược lại. Vì thế, 
nhiễu người còn xem chỉ số này như một sự đánh giá mức độ xáo trộn 
của môi trường. 


Trong đó : 


SÍN:; *( cÍ - s# loài 
mm. ${ m )) Š : số loài 
íạ N -1) N: Số lượng cá thể trong mẫu 
Ni : Số lượng cá thể trong loài ¡ 
* Chỉ số tương đồng. 
Chỉ số tương đông là chỉ số dùng để đánh giá mức độ tương tự, mức 
độ giống nhau giữa 2 cấu trúc hệ sinh thái. Do đó ta có thể dùng chỉ số 
này để phân vùng sinh thái. 


* Chỉ số Pray - Curtis (1957). 


Là chỉ số được xây dựng năm 1957, dùng để so sánh số loài. 
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23.2 MÔ HÌNH W8SP5 Và Bàäi TOÁN MỘT CHIỀU TÍNH 
TOáN Lầ—N TRUYỀN CHấT Ô NHIỄM 


23.2.1 GIỚI THIỆU MÔ HÌNH WASP5 


Đây là bộ chương trình mô phỏng chất lượng nước (The Water Quality 
Analysis Simulation Program) đo cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kì xây 
dựng. Đây là mô hình tương đối hoàn chỉnh, tính toán vận chuyển bùn 
cát, lan truyền độc tố, vận chuyển chất hữu cơ, DO, các chu trình dinh 
dưỡng, phù hợp với những vùng có tác động của thuỷ triều. 


23.2.2_ CƠ SỞ THUỶ LỰC CỦA MÔ HÌNH 


23.2.2.1 Các phương trình cơ bản 

Khi xét đến các bài toán trên kênh, sông đều phải xét đến các đặc 
trưng thuỷ lực của kênh, sông thông qua đo đạc hoặc thông qua mô hình 
thuỷ lực bằng cách giải hệ phương trình Saint Venant gồm phương trình 
liên tục và phương trình động lượng. 

23.2.2.2. Phương hình liên tục 


Phương trình liên tục được thiết lập từ cơ sở định luật bảo toàn 
khối lượng nằm giữa hai mặt cắt kênh. 


Với: Q=A.v A=B.h 


Ngoài ra ta có : 


Chương 23. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚU MỘT SỐ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM TRONG.... 6]? 


Do đó : 


Trong đó : 

Q_ : Lưu lượng dòng chảy (m⁄s). 
A : Diện tích mặt cắt ướt (m”). 
B_ : Bề rộng mặt thoáng (m?). 
h 


: Độ sâu của kênh (m). 


N 


: Dao động mực nước (m), 

: Vận tốc dòng chảy (m⁄s). 

€ : Thời gian (9). 

X : Khoảng cách tính theo chiều dòng chảy (mì). 


23.2.2.3. Phương trình động lượng 
Để thiết lập phương trình động lượng, ta dựa trên các giả thiết sau : 
— Lưu lượng thay đổi chậm. 


— Sức cản thuỷ lực trong dòng không ổn định được coi như sức cẩn 
thuỷ lực trong dòng ổn định. 


- Độ đốc đáy kênh rất nhỏ. 
— Áp suất trên mặt cắt ướt phân bố theo qui luật thuỷ tĩnh. 
Phương trình động lượng có dạng tổng quát như sau : 
ơ; ÊU ô(U?) U|U| & 
+Tị'ữa'—|——Ì*+——*+—- 
g 6t ôx\2gjJ CŒ?h ôx 


h ôp Em qu 
+Ya——'~—~-—Y 0 
2 gm Ôx 3pa.g.h 


Trong đó : 


z : Độ dao động mực nước. 


40A PPLNCKH 
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g_ : Gia tốc trọng trường (m/s”). 
h_ : Độ sâu của kênh (m), 

© : Hệ số Chezy. 

ø: : Mật độ của nước (kg/m?). 

pz : Mật độ không khí (kg/m)), 

t„ _ : Ứng suất tiếp tuyến gió (N/m?). 
A _ : Diện tích mặt cắt ướt (m?). 

ạr — : Hệ số hiệu chỉnh. 

n _ : Hệ số nhám Manning. 

ơi,j¿ : Hệ số hiệu chỉnh động năng. 
R_ : Bán kính thuỷ lực (m). 


1 
C-lRS6 Rg.Ê 
n P 


P : Chu vi ướt. 
Giữa ơi, dạ có quan hệ gần đúng : 
đa = l+3(œ¡-l) 


dạ = 1.05 + 1.10 đối với sông có lòng hình chữ nhật. 


23.2.3. Hệ phương trình Sain†t Venant 


p,29_ (4.1) 
ô: x 

29, 2[92|,„ 2z, ø:AlslQ _ 
ta HP =0 (4.2) 


Trong đó : 
B : Bề rộng mặt nước (m). 
A : Diện tích mặt cắt ngang dòng chảy (m?). 


40B PPLNEKH. 
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: Độ dao động mực nước (m). 
: Lưu lượng qua mặt cắt ngang (mŸ/s). 
: Gia tốc trọng trường. 
: Modun lưu lượng, 
: Bán kính thuỷ lực. 
: Thời gian (3). 


+ —») mm âœ% £@ t 


x : Toạ độ dọc sông. 
* Nguyên lí tính toán chung đối với các mô hình thuỷ lực như sau : 


+ Hệ thống kênh, sông được chia thành các đoạn nhỏ nối với nhau. 
Trong mỗi đoạn, lại được chia thành các mặt cắt nhỏ hơn, với Ñ-1 đoạn 
có chiều dài Ax (có thể không bằng nhau) bởi N mặt cắt ngang. Tại mỗi 
mặt cắt cần tính giá trị mực nước, lưu lượng, vận tốc,.. 

+ Áp dụng sơ đổ sai phân (sơ đổ sai phân ẩn) Preissmann cho hệ 
phương trình Saint Venant đối với từng đoạn lưới chia nằm giữa 2 mặt 
cắt bất kì j và j + 1. 

+ Sứ dụng công thức truy đuổi hệ phương trình 3 đường chéo chính để 
tính mực nước, lưu lượng tại các mặt cắt... 

* Phương pháp giải hệ phương trình Saint Venant bằng 
phương pháp sai phân hữu hạn 

Trong một bước thời gian At và bước không gian Ax giữa hai mặt cắt j 
và j + 1, theo sơ đô Preissmann một hàm f bất kì được sai phân theo sơ 
đề sau : 


ør _ 9đ) ~fP*!)+(1-6Xf#V) - f?) 


j#1 
3x Ax 
f- (Œ}! +f??)~đa + £P) 
ôt 2.At 


Trong đó : 
fn+l,fn  : Các giá trị tương ứng tại lớp thời gian t + At và t. 


b) : Trọng số ốn định tính toán, 
0.5 <8<1 : Người ta thường chọn 6 = 0.6667 
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Hệ phương trình Saint Venant được sai phân thành hai phương trình 
đại số phi tuyến tính : 


+ Phương trình liên tục được sai phân như sau : 


BH, la hàn; Cà D5 Su: $ =0 (43) 


+ Phương trình động lượng được sai phân như sau : 


AQi+AQ, Jd; l#Ï 4#Ƒ 


2At AxllA |. rs 
j+l 


3 


+ I3) (38) =0 (4.4) 


] 


qIQ n+lÌ qịq n+l 
tố „(a3#] 4 ị ' 


Biến đổi 2 phương trình (4.3) và (4.4) thành dạng tương đương : 
AZi,y + AZ¡ +Í1jAQ;¿¡ —f1jAQ; = fạ; (4.5) 
fạjAQj21 + fgjAQ; +fqjAzj,¡ — fqjAZj =fgi (4.6) 
Qua các bước biến đổi ta được phương trình : 
A¡A@; +C¡AQ;.¡ + Bj,; = D; (4.7) 
Đọc kênh với N mặt cắt ta được hệ phương trình có n-2 phương trình 
nhưng có n nghiệm. Do đó cần 2 điều kiện biên. 


Sử dụng phương pháp truy đuổi ma trận ba đường chéo để giải 
hệ phương trình trên. Ta tính được lưu lượng và dao động mực nước tại 
mỗi mặt cắt và dựa vào kết quả đã tính đưa vào phương trình lan 
truyền chất. 
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23.2.4_ PHƯƠNG TRÌNH LAN TRUYỀN CHẤT 
Phương trình cơ bản chuyển tải vật chất một chiều : 


2 = 
ÔN 0N duy CÚ [di CC và (4.8) 
âx dt 
Với : 
M: Khối lượng vật chất (g,kg). 
: Khoảng cách (m). 
: Thời gian (s). 
: Diện tích mặt cắt ướt (m?). 
: Hệ số phân tán, 
: Nông độ thành phần chất lượng nước (mgil, g/m”). 
: Vận tốc trung bình (m/§). 
Ta có M = V.C nên có thể viết : 
2M _ã4V.O)_ v2C 
ôt ôt ôt 


=£ OGœ mm > “ * 


Lô (4.9) 
at 


Nếu dòng chây trên kênh là dòng chảy ổn định đều, thì `:o nên 


tixnÑ:ghân C20 
Ốt 


êM âV 
. 8M vấ 4.10 
Suy ra _ ( ) 
Kết hợp phương trình (4.8) và (4.10) ta có : 
L2) 
ði| A.E.—— = 
ôC ( xỊ 8(Au©) dC 
V—=———-———m A.dx.—— 4.1 
ôt ôx CS G0000020015202 0 su, 
2C 
s(ArT) _ 
¿C = -`_ /_ 3AuC) + d0 đan (4.12) 
ôt A.-x A.x dt V 


Mà V = A.dx, do đó : 
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(sS|-Í2E], sua á: 
9C, _ Ồx h x Hài _ (AuC} -(A.uC}_¡ „ dỎi „Sỉ (4 18) 
En W W d "V, ” 


Phân rã phương trình (4.13) bằng sơ đô sai phân sau : 


tt At 1 


ti 
gì .gtơi 


ôG ] Cn+l -C†) 


cm —. 


Phương trình (4.13) trở thành : 
C??'-Ơ 
At — 
_ |[tAB) Jc -(AE),)C†*1 _[UAE)¡-1]CP?!~(AE),_ JC?T |_ 
Vị.AX: Vị;.AX;, 


n+1 n+1 : 
43s ¡Cï— -Q¡_ 1Ö¡~1 L}. nữ†”! +Dị+ v (4.14) 


V, ï 


* 
Phương trình (4.14) trở thành : 
A¡C?! + B.CP*! + O;CP =D, (4.15) 


Với : 


1 


' —__ Ất Qiiát 
== _ V¡Ax; + V, 


¡Át 
Bị =1+|(AE); +(AEy 1] — „8i —Tị 
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Sử dụng phương pháp truy đuổi ma trận 3 đường chéo để giải phương 
trình (4.15) để tìm ra được nồng độ chất với các yếu tố thuỷ lực đã tính. 


Hệ phương trình (4.15) được đưa về dạng ma trận sau : 


Fan+l 
[B¡Ci x ì Lai 
Aa Bạ Ca C2" Là 
Aa Bạ Ca œ" 2a 
ˆ.n * : ~ H 
A¡ Bị C¡ L0I làng Ã¡ 
Ai¬ Bị C¡_¡ ca Z1 
L AriBi lo†* li 
Chia phương trình đầu trong ma trận cho B; : 
L9) thêu # wœ§*1 K. Gị 
Với WI=CLGi=ZL 
Bị Bị 
Tương tự cho các phương trình khác, ta có : 
lei 
Wi=————, i=2,3,4,...,l 
Bị¡-A¡W,_r 
Z7. _-A,G. 
Gi=—L——L—-L,¡=8,3,4....,l (4.16) 
Bị -AiWj r 
Phương trình cuối trong ma trận 3 đường chéo : 
CƑ*! =G¡ (4.17) 


Để tính C†1!,C?+1,...,C†?!, ta tính ngược trở lại, 


CP+! = Gi - WiCP*®,ï=1I—1,I— 9,...,1 (4.18) 
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23.2.5  ĐIỀU KIỆN BIÊN 
— Điều kiện biên đầu : 
Đối với thượng lưu, không có thành phần ¡-1. Vì vậy, từ phương trình 
(4.18) ta có : 
Dị =C} + " + ĐỊÁt — aiCg 
C là điều kiện biên đầu (nồng độ dòng vào). 
¬ Điều kiện biên cuối : 
Điều kiện biên cuối trong mô hình bao gồm 2 lựa chọn, đo người sử 
dụng đưa vào hoặc ở chế độ mặc định của mô hình. 
+ Điều kiện biên cuối do người sử dụng đưa vào : 
Ci,¡ =tp 
Suy ra: Dị =CŒƑ CN + BIAt =8iCLn 


+ Chế độ mặc định của mô hình (Zero Gradient Assumption, Arden 
và Astill 1970) : 


Đối với thành phần cuối của hệ thống, không có thành phần i+1. 
Trong trường hợp này Ơi+1l được thay bởi Ci-1. Vì vậy Ai trong phương 
trình (4.18) trở thành : 

At_—. QiiÁt 
ViAx  Vj 


Ai=~ la). +(AE)) 
Và C¡ = 0, I là chỉ số cuối của thành phần cuối. 


23.26 LÍ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ TRONG MÔ HÌNH. 
a. Các yếu tố, quá trình và công cụ để giải bài toán 


Bước đầu tiên khi tiến hành công việc tính toán là chia dòng chảy 
thành những đoạn và trong mỗi một đoạn bất kì lại chia thành những 
đoạn nhỏ hơn có thứ tự hoặc thành những yếu tố tính toán tương 
ứng nhau. 
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Mỗi yếu tố tính toán, như cân bằng thuỷ lực của dòng chảy, yếu tố 
cân bằng nhiệt của nhiệt độ, cân bằng vật chất của nông độ các chất, 
được đưa vào phương trình. Cả yếu tố phân tán, sự rối cũng được đưa 
vào trong cân bằng chất. Mô hình sử dụng phương pháp sai phân hữu 
hạn để giải quyết bài toán lan truyền chất và phương trình phản ứng 
(phương pháp sai phân ẩn). 


b. Các yếu tố của mô hình 


— Oxi hoà tan (Dissolved Oxigen) : Nguồn cung cấp DO chủ yếu là 
oxi trong khí quyển hoà tan trong nước, ngoài ra nguồn cung cấp do sự 
quang hợp dưới ánh sáng mặt trời của các thực vật trong nước. 

— Nhu câu oxi sinh hoá (Biochemical Oxigen Demand) : BOD trong 
mô hình được xem như là quá trình suy giảm bậc 1, được tính trên sự 
mất đi do lắng đọng và không ảnh hưởng đến cân bằng oxi. 

— Các yếu tố của Nitơ bao gồm : 

+ Nitơ hữu cơ 

+ Ammoniac (NHạ-N) 

+ Nitrit NO¿-N) 

+ Nitrat (NO¿-N) 

~ Các yếu tố phốt pho : 

+ Phốt pho hữu cơ 

+ Phốt pho hoà tan 

- Tảo : QUAL2E sử dụng chlorophyll a để chỉ thị sinh khối tảo. 
Mô hình giả thiết phần ứng để mô tả sự tăng về số lượng của sinh khối 
tảo là phản ứng bậc 1. Sự tăng lên về số lượng tảo được tính như cân 
bằng giữa sự phát triển, hô hấp và lắng xuống của tảo. Tốc độ phát 
triển lớn nhất của tảo phụ thuộc vào nhân tố ánh sáng và nhân tố dinh 
dưỡng giới hạn. 

— Nhiệt độ : trong mô hình nhiệt độ của nước được tính toán một 
cách tự động. Cân bằng nhiệt ở mặt thoáng nước - không khí được tính 
dựa trên tổng lượng bức xạ tới, tổng lượng bức xạ tới khí quyển, lượng 
bức xạ phản xạ lại từ mặt nước, sự mất nhiệt do bốc hơi. 

— Coliform : dùng để chỉ thị mức độ nhiễm bẩn của nước mặt. Hàm 
số phân huỷ bậc 1 được sử dụng dựa trên số lượng coliform chết đi. 
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— Các yếu tố bảo toàn. 
— Các yếu tố không bảo toàn. 


23.2.7 CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC 


23.2.7.1 Các yếu tế của Nitơ 
* Nitơ hữu cơ : 


dN 
TT = œ¡pÁ ~ BạN¿ ~ øạN; 


N¿ : Nông độ Nitơ hữu cơ (mg-N/). 


Bs : hằng số biến đổi do sự thuỷ phân nitơ hữu cơ thành NH4+, phụ 
thuộc vào nhiệt độ (1/ngày). 


œ¡ _ : Lượng nitơ có trong tảo(mg N/mg tảo), œ¡=0.07 - 0.09. 
p _ : hệ số hô hấp của tảo(1/ngày), p=0.05 - 0.5. 
: nồng độ vật chất của tảo vi sinh (mg-tảo/)). 
œ  : hệ số biến đổi Nitơ hữu cơ đo lắng đọng (1/ngày), ø„ =0.01-0.1 


* Ammoni NHỤÀ` 


dN Ơ 
¬ = đạN, " BẠNa + = bạ Fid†HA 
Fị ĐNNI 


(NN¡+(-PN)Nạ) 

N¡ : Nông độ của NH¿'(mg-N/). 

Ns : Nông độ của NO; (mg-N/). 

N, : Nông độ của Nitơ hữu cơ (mg-N/). 

Bị : Hệ số biến đổi do các quá trình sinh hoá của NH,* 
Bạ _ : Tốc độ thuỷ phân nitơ hữu cơ (1/ngày). 

œ¡ _ : Lượng nitơ có trong tảo (mg N/mg tảo). 

d  : Độ sâu trung bình (m). 


Ệ 
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Ff¿  : Sự hấp thụ nitơ từ NH¿' của táo. 
 — : Tốc độ phát triển của tảo (1/ngày). 
A _ : Nông độ vật chất của tảo (mg-A/1). 
Đ„ : Nhân tố thích ứng của NH¿ 

* Nữưrỉt NÓ; 


dN¿ 
=2 =B8.Ny -BẹN 
EP BẠN) -BạNa 


NI : Nồng độ của NH¿!,( mg-N/U). 
N23 : Nông độ của NO;,(mg-N/). 


8 - : Hệ số biến đổi đo oxi hoá của NH¿, phụ thuộc vào nhiệt độ, 
(1/ngày). 


8  : Hệ số biến đổi do oxi hoá của NO;, phụ thuộc vào nhiệt độ, 
(1/ngày). 


* Nitrat NÓ; 
đNa 

đt 
ơœ;¿ : Lượng nitơ có trong tảo (mg N/mg tảo). 


=BạN; -(1- F)abA 


u: Tốc độ phát triển của tảo (1/ngày). 


23.2.7.2 Các yếu tố phốt pho 


* Phốt pho hữu cơ : 
dP, 
€'1 =œ2pA —BẠP; — œạP 
dc 7 đgP, BạÐi - đgE 
P, : Nông độ của phốt pho hữu cơ (mg-Pi). 
ơœ;  : Hàm lượng phốt pho có trong tảo (mg-P/mg tảo). 
p  : Tốc độ hô hấp của tảo (1/ngày). 
A  : Nổng độ vật chất của tảo (mg-A/l). 
8,  : Tốc độ phân huỷ của phốt pho, phụ thuộc vào nhiệt độ (1/ngày). 
ơs  : Tốc độ lắng đọng của phốt pho, phụ thuộc nhiệt độ (1/ngày). 
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* Phốt pho hoà tan : 
đP, 
dt 
P; _: Nông độ của phốt pho hoà tan (mg-P/)). 
ø:z : Tốc độ hấp thụ. 


\®J 
=B4Pị + “2 ~ ogbA 


d: Độ sâu trung bình (m). 
: Nỗng độ vật chất của tảo (mg-A/mg tảo). 
h : Tốc độ phát triển của tảo (1/ngày). 


23.2.7.3. Oxi hoà tan (Dissolved Oxigen) 
dO 


K 
BE = RE¿(O * -O)}+ (œạu = œạp)a = KịL = ` = œBỊN¡ - œgBaNa 


O_ : Nồng độ của oxi hoà tan (mg/L). 

O*_ : Nông độ bão hoà của oxi hoà tan (mg/L). 

dạ _ : Tốc độ sản sinh oxi⁄1 đơn vị do quang hợp của tảo (mg-O/mg-A). 

œ _ : Tốc độ tiêu thụ oxi do hô hấp của tảo (mg-O/mg-tảo). 

œ; _ : Tốc độ tiêu thụ oxi/1 đơn vị đo sự oxi hoá NH,ˆ(mg-O/mg-tảo). 

oạ _ : Tốc độ tiêu thụ oxi/1 đơn vị do sự oxi hoá NO; (mg-O/mg-tảo). 

w _ : Tốc độ phát triển của tảo, phụ thuộc nhiệt độ, (1/ngày). 

p  : Tốc độ hô hấp của tảo (1/ngày). 

A. : Nông độ vật chất của tảo (mg-tảo/1). 

L  : Nềng độ BOD cuối (mg/]). 

D_: Độ sâu trung bình (m). 

K¡ : Tốc độ oxi hoá BOD cuối, phụ thuộc nhiệt độ, (1/ngày). 

K¿ : Hằng số thấm khí, với hệ số khuếch tán Fickian, phụ thuộc 
nhiệt độ, (1/ngày). 

K, : Nhu cầu oxi hoá của sinh vật đáy. 

Bị: Hệ số oxi hoá NHụ', phụ thuộc nhiệt độ,(1/ngáy). 

Bs : Hệ số oxi hoá NO¿, phụ thuộc nhiệt độ,(1/ngày). 

N.¡ : Nông độ NH¿(mg-N/L). 

N; : Nông độ NO;(mg-N/L). 
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InO*# = -139.34410+(1.575701 x 10 TT) — (6.642308 x 107T?) + 
(1.243800 x 10!9T) _ (8.621949 x 10!'"T79). 


T : Nhiệt độ (0°C - 40°C). 
~ Các hệ số thấm khí K; được tính bằng công thức sau : 
+ Công thức Owen tính cho các dòng có vận tốc từ 0.03 — 1.5 m/s, 
độ sâu 0.12 - 3.3m 
K¿”?= 9.4u°°?/d'®5 x 2.31) 
u  : Vận tốc trung bình(m⁄§). 
d : Độ sâu trung bình (m), 
+ Công thức Churchill,Elmore,Buckingham : 
K¿?°? = 5.026u°394''°3 x 2.31 
— Công thức hiệu chỉnh đối với các yếu tế phụ thuộc vào nhiệt độ : 
Kz= Kạg T20 
9 : Giá trị thay đổi tuỳ vào các chất. 


23.3 Xử LÍ NƯỚC THảI Và NữớC CấP 


23.3. KHỬ SẮT TRONG NƯỚC CẤP 
a. Mục đích 
— Nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước cấp khi làm thoáng. 


~ Nghiên cứu khả năng khử sắt trong nước cấp khi sử dụng các 
chất oxi hoá mạnh. 


b. Cơ sở lí thuyết 


Trong nước tự nhiên, kể cá nước mặt lẫn nước ngâm đều có chứa sắt. 
Hàm lượng sắt và dạng tôn tại của chúng tuỳ thuộc vào từng loại nguồn 
nước, điểu kiện môi trường và nguồn gốc tạo thành chúng. Trong nước 
mặt, sắt tôn tại ở dạng hợp chất sắt Fe?" thông thường là Fe(OH); 
không tan, ở dạng keo hay huyền phù, hoặc ở dạng các hợp chất hữu cơ 
phức tạp khó tan. Hàm lượng sắt có trong nước mặt không lớn và sẽ 
được khử trong quá trình làm trong nước . 
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Trong nước ngầm sắt tôn tại dạng ion, sắt có hoá trị 2 (Fe?*) là thành 
phần của các muối hoà tan như : bicacbonat Fe(HCO¿);, sunfat FeSO,. 
Hàm lượng sắt trong nước ngầm thường cao và phân bố không đông đều 
trong các trầm tích đưới sâu. 


Hiện nay có nhiều phương pháp khử sắt của nước ngầm, có thể chia 
thành các nhóm chính sau : 
— Khử sắt bằng phương pháp làm thoáng . 
— Khử sắt bằng phương pháp dùng hoá chất. 
- Khử sắt bằng phương pháp làm khác. 


¡. Khử trùng bằng phương pháp làm thoáng 


Thực chất của phương pháp khử sắt bằng phương pháp làm thoáng là 
làm giàu oxi cho nước tạo điều kiện để oxi hoá Fe?* thành Fe'* thực hiện 
quá trình thuỷ phân tạo thành hợp chất ít tan Fe(OH);, rồi dùng bể lọc 
giữ lại. 

Tốc độ phản ứng oxi hoá được biểu thị theo phương trình sau : 

d[Fe”*| |Fe?' |[O; 
la Noi IS, 


v= = 


dt [mÏ 


Đây là phương trình Just trong đó : 


V : Tốc độ oxi hoá 
đ [Fe2-] : 
—=——— : Sự biến thiên nồng độ [Fe?*] theo thời gian t. 


dt 

[Fe”]; [ H*]; (O?] : Nông độ của các ion Fe"*, H*, Ö; tan trong nước, 

K : Hằng số tốc độ phản ứng, phụ thuộc vào nhiệt độ và chất xúc tác. 
ii. Khử sắt bằng phương pháp dùng hoá chất 


1. Khử sẮt bằng các chất oxi hoá mạnh 


Các chất oxi hoá mạnh thường dùng để khử sắt là : Cl; ; KMnO¿, O¿,... 
Khi cho các chất oxi hoá mạnh vào nước, phản ứng diễn ra như sau : 
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2Fe*°d + Cl +6HO = 2Fe(OH) +2Cl + 6H* 
8Fe*“ + KMnO, +7HO = 3Fe(OH) +MnO; + K'+ 65H! 
Trong phản ứng, để oxi hoá 1mg Fe” cẩn 0,64 mg Cl; hoặc 0,94 mg 
KMnO, và đồng thời độ kiềm của nước phải giảm ải 0,018 mgải. 
2. Khử sắt bằng vôi. 


Phương pháp khử sắt bằng vôi thường không đứng độc lập, mà kết 
hợp với các quá trình làm ổn định nước hoặc làm mềm nước. Khi cho vôi 
vào nước quá trình khử sắt xảy ra theo 2 trường hợp : 


Trường hợp nước có oxi hoà tan : vôi được coi như là chất xúc tác, 
phản ứng khử sắt xảy ra như sau : 


4Fe(HGCOa); + O¿ + 2H¿O +4Ca(OH)¿ ——> Fe(OH)¿ Ỷ +4Ca(HCO¿)¿ 


Sắt (IID hydroxit được tạo thành dễ dàng lắng lại trong bể lắng và 
giữ lại hoàn toàn trong bể lọc. 


Trong trường hợp nước không có oxi hoà tan : khi cho vôi vào nước 
phản ứng diễn ra như sau : 


Fe(HCO2a); + Ca(OH); ——>FeCOQ; + CaCOa + HO 


Sắt được khử đưới dạng FeCO; chứ không phải hydroxit sắt 
iii, Các phương pháp khử sắt khác 
~ Khử sắt bằng trao đổi Cation. 
- Khử sắt bằng điện phân. 
~ Khử sắt bằng phương pháp vì sinh. 
~ Khử sắt ngay trong lòng đất. 
c. Mô hình thí nghiệm 
- Các van : 1, 2, 3, 4, 5. 
— Cột lọc (6), bể chứa (7). 


Hình 23.1. Mô hình thí nghiệm. 


632 Phản 5_NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 


d. Các bước tiến hành 


¡. Khử sắt bằng phương pháp làm thoáng 
1. Thí nghiệm 1 : Xác định giá trị pH tối ưu 
Nước cấp trong bể chứa nước thô có hàm lượng sắt khoảng 5ppm, ở 
các giá trị pH khác nhau như : 5,5 + 7,5, 


Mở van 1, van 2. Bật bơm nước thô lên giàn mưa với lưu lượng 
4l/phút và sục khí làm thoáng. 


Thời gian phản ứng 15 phút để quá trình chuyển hoá FeÊ* thành Fe® 
xây ra. 


Sau đó mở van 3, van 4. Đóng van 1, van 2. Tiếp tục bơm nước qua 
cột lọc cát với lưu lượng 1,5 + 2l/phút. Lấy mẫu nước ở van số 5. Xác 
định hàm lượng sắt trong mẫu nước cấp đã xử lí. 

2. Thi nghiệm 2 : Xác định thời gian tối ưu 
Nước cấp có hàm lượng sắt khoảng 5ppm, ở giá trị pH = 7. 
Nước cấp được bơm lên giàn mưa và sục khí làm thoáng. 


Thay đổi thời gian phản ứng từ 5 + 15 của quá trình chuyển hoá Fe? 
thành EFe*, 


Tiếp tục bơm nước qua cột lọc. Xác định hàm lượng sắt trong nước 
cấp đã xử lí. 
ii. Khử sắt trong nước cấp bằng phương pháp chlorine 
1. Thí nghiệm 3 : Xác định khả năng khử sắt bằng phương pháp làm thoáng 
Nước cấp có hàm lượng sắt lớn hơn 30ppm, ở giá trị pH= 7. 
Nước cấp được bơm lên giàn mưa và sục khí làm thoáng. 


Thời gian phản ứng 1ð phút để quá trình chuyển hoá Fe?* thành Fe®* 
xảy ra. 


Tiếp tục bơm nước qua cột lọc. Xác định hàm lượng sắt trong nước 
cấp đã xử li. 
2. Thí nghiệm 4 : Xác định lượng hoá chất tối ưu và khảo sát sự thay đổi pH 


Nước cấp có hàm lượng sắt lớn hơn 30ppm, ở giá trị pH= 7. 
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Cho dung dịch Chlorine 5% vào ở các liều lượng khác nhau. Xác định 
dung dịch Chlorine cần thiết để chuyển hoá Fe?! thành Fe"". 


Thời gian phản ứng 1ð phút để quá trình chuyển hoá Fe?' thành Fe”! 
xảy ra. 


Tiếp tục bơm nước qua cột lọc. Xác định hàm lượng sắt trong nước 
cấp đã xử lí. 
Kết quả của 4 thí nghiệm : 


« Thí nghiệm 1 : Lập bảng số liệu. Dựng đề thị, trục hoành biểu thị 
giá trị pH, trục tung biểu thị giá trị hàm lượng sắt trong mẫu nước 
cấp đã xử lí. Vẽ đường cong biến thiên. Xác định điểm cực tiểu. Từ 
đó suy ra giá trị pH tối ưu. 


e© Thí nghiệm 2 : Lập bảng số liệu. Dựng để thị, trục hoành biểu thị 
thời gian phản ứng, trục tung biểu thị giá trị hàm lượng sắt trong 
mẫu nước cấp đã xử lí. Vẽ đường cong biến thiên. Xác định đường 
tiệm cận. Từ đó suy ra thời gian phản ứng tối ưu . 


« Thí nghiệm 3 : Ghi nhận kết quả và bàn luận. 

® Thí nghiệm 4 : Lập bảng số liệu. Dựng đề thị, trục hoành biểu thị 
liễu lượng phản ứng, trục tung biểu thị giá trị hàm lượng sắt trong 
mẫu nước cấp đã xử lí. Vẽ đường cong biến thiên. Xác định đường 
tiệm cận. Từ đó suy ra lượng hoá chất phản ứng tối ưu. 

23.3.2 THÍ NGHIỆM LẮNG BÔNG CẶN 

a- Mục đích 

«® Xác định tốc độ chảy tràn ở các hiệu quả lắng tổng cộng khác nhau. 

se Xác định thời gian lắng ở các hiệu quả lắng tổng cộng khác nhau. 

b- Cơ sở lí thuyết 


Lắng là quá trình tách khỏi nước cặn lơ lửng hoặc bông cặn hình 
thành trong giai đoạn keo tụ tạo bông. 


Trong công nghệ xử lí nước cấp quá trình lắng được ứng dụng : 
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— Lắng cặn phù sa khi nước mặt có hàm lượng phù sa lớn và cặn lắng 
nước thô trước khi lọc có độ đục thấp. 


- Lắng bông cặn phèn/polyme trong công nghệ khử đục và màu 
nước mặt. 

— Lắng bông cặn vôi-ma nhê trong công nghệ khử cứng bằng hoá chất. 

— Lắng bông cặn sắt và mangan trong công nghệ khử sắt và mangan, 

Trong công nghệ xử lí nước thải quá trình lắng được ứng dụng : 

- Lắng cát, sạn, mảnh kim loại, thuỷ tỉnh, xương, hạt sét,ở bể 
lắng cát. 

— Loại bỏ chất lơ lửng ở bể lắng đợt 1. 

— Lắng bùn hoạt tính hoặc màng vi sinh vật ở bể lắng đợt 2. 


Hai đại lượng quan trọng trong việc thiết kế bể lắng chính là tốc độ 
lắng và tốc độ chảy tràn. Để thiết kế một bể lắng lí tưởng, đầu tiên 
người ta xác định tốc độ lắng của hạt cần được loại và khi đó đặt tốc độ 
chảy tràn nhỏ hơn tốc độ lắng. 


c- Mô hình (hình 23.2 - Mô hình thi nghiệm lắng nước) 


Hình 23.2. Hệ thống lọc nước (1. Cột lọc ; 2. Giá đỡ ; 3. Bình chứa nước xử lí). 
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d- Các bước tiến hành 


- Chuẩn bị thùng chứa nước thải và khuấy trộn đều nước thải. 
— Chuẩn bị cột lắng hình hộp. 
— Bơm nước thô vào cột lọc. 


Để lắng 1 phút. Lấy mẫu nước kiểm tra độ đục (SS) ở các độ sâu khác 
nhau ứng với thời điểm khác nhau (5, 10, 15, 20, 40, 60, 90 phút, cho 
đến khi S8 = 0) ở các độ sâu khác nhau : 1,8 ; 1,4; 1,0 ; 0,6 ; 0,4m 


Sau khi đo độ đục, ta tính toán hiệu quả lắng theo công thức sau : 
R# = (1 - C/Ca ) x 100%. 

R : Hiệu quả ở một chiều sâu tương ứng với một thời gian lắng %. 

C¡ : hàm lượng SS ở thời gian t ở độ sâu h, mg/L. 

Cạ : Hàm lượng SS ban đâu, mg/L. 

Lập bảng kết quả đo 8S : 


Cao Co 5 10 15 20 40 60 90 
độ (mg) | (phút) 
(m) 


0,2 
0,6 | 
1,0 


1,4 

1,8 | 

Lập bảng hiệu quả sau khi lắng tính ra % (R) : (Mẫu tương tự bảng 
kết quả đo SS). 

e. Kết quả thí nghiệm 

Dựng đồ thị với trục hoành biểu thị thời gian lấy mẫu, trục tung biểu 
thị chiều sâu. Vẽ biểu đồ hiệu quả lắng. 


Nội suy các đường cong hiệu quả lắng bằng cách nối các điểm có cùng 
hiệu quả lắng. 
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Từ giao điểm giữa đường cong hiệu quả lắng và trục hoành, xác định 
tốc độ chây tràn Vọ = H/ti. Trong đó, H là chiều sâu cột (2m), tỉ là thời 
gian lấy mẫu được xác định từ giao điểm đường cong hiệu quả lắng và 
trục hoành. 


Vẽ đường thẳng đứng từ ti. chiều cao H¡, H;.. Tương ứng với các - 
trung điểm đoạn thẳng giữa đường thẳng tỉ và các đường cong hiệu quả. 
Hiệu quả lắng tổng cộng ở thời gian tỉ được tính như sau : 


lụ = R¿ + H/H(Rs.R¿)+ H;ạ(R. - R,) +.. 
Từ các số liệu tính toán trên xây dựng biểu đồ hiệu quả lắng theo 
thời gian lưu nước và hiệu quả lắng theo tốc độ chảy tràn. 
Từ hai biểu đô trên với hiệu quả lắng yêu cầu có thể xác định thời 


gian lưu nước và tốc độ chảy tràn thiết kế. 


23.3.3. Thí nghiệm JARTEST 

a- Mục đích 

° Xác định giá trị pH tối ưu của quá trình keo tụ tạo bông. 

s Xác định liều lượng phèn tối ưu của quá trình keo tụ tạo bông. 
b- Cơ sở lí thuyết 


Xử lí bằng phương pháp keo tụ là cho vào nước một loại hoá chất là 
chất keo tụ có thể đủ làm cho các hạt rất nhỏ biến thành những hạt lớn 
lắng xuống. Thông thường quá trình tạo bông xảy ra theo 2 giai đoạn 
Sau : 


s® Bản thân chất keo tụ phát sinh thuỷ phân, quá trình hình thành 
dung dịch keo và ngưng tụ. 


s Trung hoà hấp phụ lọc các tạp chất trong nước. 
Kết quả của quá trình trên là hình thành các hạt lớn lắng xuống. 


Để thực hiện quá trình keo tụ, người ta cho vào nước các chất keo tụ 
thích hợp như phèn nhôm Alz(SO,,), phèn sắt FeSO, hoặc loại FeClạ. Các 
phèn này được đưa vào nước dưới dạng hoà tan. 
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Khi cho phèn nhôm vào nước, chúng phân li thành các ion Al?* sau đó 
các ion này bị thuỷ phân thành Al(OH)a. 

AI + 3HO = AIOH; + H' 

Trong phản ứng thuỷ phân trên đây, ngoài Al(OH); là nhân tố quyết 
định đến hiệu quả keo tụ tạo thành, còn giải phóng ra các ion H*. Các 
ion H” này sẽ được khử bằng độ kiểm tự nhiên của nước (được đánh giá 
bằng HCO;). Trường hợp độ kiểm tự nhiên của nước thấp, không đú để 
trung hoà ion H” thì cần phải kiểm hoá nước. Chất dùng để kiểm hoá 
thông dụng nhất là vôi (CaO). Một số trường hợp khác có thể dùng sôđa 
(Na¿:CO;), hay xút (NaOH). 

c- Mô hình (hình 23.3 - Mô hình thí nghiệm datest) 


Chú thích : 
(1)- Hộp điều khiển tốc độ, giờ. 
(2)- Cánh khuấy. 
(3)- Mô tơ. 


ee| 
TU mm... na na na na nam 
(4)- Giá đỡ. .....1. : l : 
=— =—I F¬ E= E— E¬ 44) 


6) 


Hình 23.3- Mô hình thí nghiệm Jatest. 


d- Các bước tiến hành 


Lấy B00ml mẫu nước thải cho vào cốc 1000ml và cho lượng phèn vào 
với lượng tăng nhỏ. Sau mỗi lần tăng lượng phèn, khuấy trộn nhanh một 
phút sau đó khuấy trộn chậm trong 3 phút. Thêm lượng phèn cho đến khi 
bông cặn hình thành. Ghi nhận hàm lượng phèn này. 

Thí nghiệm ! : Xác định giá trị pH tối ưu. 

Lấy 1 lít mẫu nước thải cho vào một cốc 1000ml, sau đó đặt cốc vào 

thiết bị Jatest. Cho cùng một liều lượng phèn nhất định ở bước trên vào 6 


cốc 1000m] chứa nước thải ở trên. Sau đó thêm axít hoặc kiểm để pH dao 
động trong khoảng 4 —- 9. Mở cánh khuấy quay ở tốc độ 100 vòng/phút. 
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Sau đó quay chậm trong lỗ phút ở tốc độ 15 ~ 20 vòng/phút. Tắt máy 
khuấy, để lắng tĩnh 30 phút. Sau đó lấy mẫu nước lắng (lớp nước ở phía 
trên) phân tích các chỉ tiêu pH độ đục, độ màu. Giá trị pH tối ưu là giá 
trị ứng với mẫu có độ đục (SS), độ màu thấp. 


~ Xác định lượng NaOH (cả thể tích lẫn khối lượng) để xác định các 
khoảng pH cần thiết (ghi nhận pH thực tế). 
— Tiến hành thí nghiệm. 
- Quan sát thí nghiệm. 
— Đo kết quả S8, độ màu, xác định % xử l. 
Thí nghiệm 2 : xác định liều lượng phèn tối ưu. 


Lấy 1 lít mẫu nước thải cho vào mỗi cốc 1000ml] sau đó đặt các cốc 
vào thiết bị Jartest. Trong thí nghiệm này thay đối liều lượng phèn 
khác nhau ở 6 cốc 1000ml chứa nước thải ở trên. Sau đó thêm axit hay 
kiểm vào đế đạt pH tối ưu tương ứng với liễu lượng phèn khác nhau. Mở 
cánh khuấy quay ở tốc độ 100vòng/ phút trong 1 phút, sau đó quay chậm 
trong lỗ phút ở tốc độ 15- 20 vòng/phút. Tắt máy khuấy, để lắng tĩnh 
trong vòng 30 phút. Sau đó lấy mẫu nước lắng (lớp nước phía trên) phân 
tích các chỉ tiêu pH độ đục, độ màu. Liễu lượng phèn tối ưu là liều lượng 
ứng với mẫu có độ đục, độ màu thấp nhất. 

- Xác định lượng NaOH để dưa về pH tối ưu. 

— Tiến hành khuấy trộn. 

— Quan sát thí nghiệm. 

- Tiến hành đo 8S và Pt-Co và xác định % xử lí. 

Kết quả thí nghiệm : 

Thí nghiệm 1 : Lập bảng số liệu. Dựng đô thị, trục hoành biểu thị giá 
trị pH, trục tung biểu thị giá trị độ đục, độ màu mẫu nước thải đã xử lí, 
Vẽ đường cong biến thiên. Xác định điểm cực tiểu. Từ đó suy ra giá trị 
pH tối ưu. 

Thí nghiệm 2 : Lập bảng số liệu. Dựng đổ thị, trục hoành biểu thị 
liêu lượng phèn, trục tung biểu thị giá trị độ đục, độ màu trong mẫu 
nước thải đã xử lí. Vẽ đường cong biến thiên. Xác định điểm cực tiểu, từ 
đó suy ra thời gian liều lượng phèn tối ưu. 
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23.3.4 Khảo sót hiệu quả xử lí nước thỏi bằng phương phớp dùng 
bùn hoạt tính (nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình xử 
lí sinh học) 

A- Mục đích 


- Tìm biểu phương pháp xử lí nước thải bằng bùn hoạt tính như 
thế nào. 

~ Xác định hiệu xuất cao nhất của quá trình xử lí nước thải. 

~ Tìm hiểu cách xác định thông số động học. 


B- Cơ sở lí thuyết 


1. Nguyên tắc của phương pháp hiếu khí 
a. Nguyên tắc 


Các phương pháp hiếu khí dựa trên nguyên tắc là các vi sinh vật hiếu 
khí phân huỷ các chất hữu cơ trong điều kiện có oxi hoà tan. 


Chất hữu cơ + O; —  “hhvệt „ HO + CO; + NHạ +.. 


Ở điêu kiện hiếu khí (hàm lượng oxi hoà tan tối thiểu 1.5 - 2.0 mgí), 
NH¿! cũng bị loại nhờ quá trình nitrat hoá của vi sinh vật tự dưỡng. 
NH¿ +20, —Ÿnhvật NÓ; + 2H* + HạO + Năng lượng 
b. Cơ chế của quá trình phân huỷ các chất trong tế bào 


Cơ chế của quá trình phân huỷ các chất trong tế bào có thể tóm tắt 
như sau : 


~ Các chất hữu cơ đầu tiên bị oxi hoá là hydrat cacbon và một số các 
chất hữu cơ khác. Men của vi sinh vật sẽ tách hydro khỏi móc xích 
và đem phối hợp với oxi không khí để tạo thành nước. Nhờ có 
hydro bị tách khỏi móc xích và oxi trong nước, các phản ứng oxi 
hoá khử giữa các nguyên tử cacbon mới diễn ra được. 

~ Đường, rượu và các axít hữu cơ khác là các sản phẩm đặc trưng 
nhất của quá trình oxi hoá bởi vi sinh vật hiếu khí. Các chất đó khi 
phân huỷ hoàn toàn sẽ tạo thành CÓ; và HO. 
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— Thực ra không phải tất cả các chất đã bị giữ lại ở tế bào khuẩn (chỉ 
một phần) bị oxi hoá hoàn toàn thành CO¿; và HạO. Phần còn lại sẽ 
bị đồng hoá và được sử dụng để tổng hợp các chất mới của tế bào, 
tức là để sinh khối của vi sinh vật tăng lên. Đồng thời Song song 
với quá trình đồng hoá, trong tế bào vi sinh vật còn diễn ra quá 
trình dị hoá, phân huỷ các chất có trong thành phần tế bào. Như 
vậy một phần trong các chất sống đã được tổng hợp lại bị oxi hoá, 


c. Sự sinh trưởng và phái triển của vi sinh vật 


Sự sinh trưởng của vi sinh vật là sự tăng sinh khối của nó do hấp thụ, 
đồng hoá các chất dinh dưỡng. Theo nghĩa rộng, sinh trưởng hay sự tăng 
sinh khối là tăng trọng lượng, kích thước hoặc số lượng tế bào. 


Như vậy, hiệu quả của sự dinh dưỡng (cũng đồng thời là sự giảm 
BOD) là quá trình tổng hợp các bộ phận của cơ thể — tế bào và Sự tăng 
sinh khối - sức sinh trưởng. Các quá trình diễn ra không đồng đầu theo 
thời gian và không gian trong tế bào vi sinh vật. 


d. Sự chuyển hoá các chất hữu cơ (hay giảm BOD) 


Sau khi nước thải tiếp xúc với bùn, ban đầu tốc độ chuyển hoá các 
chất hữu cơ cao, các chất lơ lửng hoặc keo được chuyển hoá do đông tụ 
sinh học hoặc hấp phụ. Các chất hữu cơ hoà tan được chuyển hoá nhờ 
đông tụ sinh học. Tốc độ chuyển hoá đó tùy thuộc vào đặc tính nước thải 
và bùn. Trong khi đó độ tăng trưởng của bùn (vi sinh) cũng đạt đến giá 
trị cao nhất, các chất hữu cơ tích lũy trong tế bào sinh vật cũng rất 
nhiều. Muốn oxi hoá các chất đã tích lũy đó đòi hỏi phải làm thoáng 
một thời gian khá lâu trong nhiều giờ. 

Thường tốc độ chuyển hoá rất nhanh trong 10 ~ 15 phút đầu. Trong 
thời gian này lượng chất hữu cơ có thể chuyển hoá bởi lgr bùn được biểu 
thị bằng phương trình sau : 


đE_ 
đS 


Sau khi tính tích phân ta được : 


Ti =1- eKŠ 


1; 


1 
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Trong đó : 

Ki : Hằng số tốc độ chuyến hoá ban đầu, 1/thời gian 

8_ : Lượng bùn hoạt tính ban đầu, g1. 

Lri : Lượng chất hữu cơ (BOD) đã chuyển hoá trong khoảng thời gian đó. 
Li : Lượng chất hữu cơ của nước thải. 


Mối tương quan về toán học giữa sự chuyển hoá chất bẩn hữu cơ của 
nước thải và sự sinh trưởng của bùn : 


Ở nông độ cao của các chất hữu cơ, tốc độ đồng hoá, tốc độ sinh 
trưởng và khi đó cả tốc độ chuyển hoá các chất (tốc độ giảm BOD) 
thường phụ thuộc vào nồng độ. 


Ở thời điểm đầu của quá trình làm thoáng, ta đặt : 
§0 : Nông độ ban đầu của bùn (vi sinh vật), mgi. 
L0 : BOD ban đầu của nước thải, mgi. 

Qua thời gian t, ta có : 

8 : Nông độ của bùn ở thời điểm t, mgi. 


AS =S_—- So : Lượng tăng sinh khối của bùn trong một đơn vị thể 
tích, mg. 


Ly : Lượng BOD đã giảm (đã bị khử) trong thời gian t. 


Ly = Lạ— L¿ : Lượng BOD còn lại trong nước thải, mgi1. 


K; : Hằng số tốc độ sinh trưởng logarit (1/thời gian). 
K; : Hằng số tốc độ chuyển hoá (BOD). 


+ Đặt oơ : Là tỉ lệ BOD (các chất hữu cơ) đã chuyển hoá và tổng hợp 
thành bùn, tức là để tăng khối bùn. Khi đó : 


œ. L¿= AS 


S=8s+AS=BSs+oœ.L; 
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1. Sơ bộ lượng nguyên tố dinh dưỡng cần thiết đối với nhiều loại 
nước thải công nghiệp có thể chọn theo tỉ lệ : 


BOD;¿ :N :P= 100 :5 ¿1 


2. Nông độ giới hạn cho phép của các chất độc phải nằm trong 
giới hạn cho phép, nhất là các mối của kim loại nặng. 


3. Giá trị pH ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tạo men trong tế 
bào và quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng trong tế bào. 
Đối với đa số vi sinh vật, khoảng giá trị pH tối ưu là 6,5 — 8,5, 


4. Nhiệt độ nước thải ảnh hưởng rất lớn đến quá trình tạo men 
trong tế bào và quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng vào 
tế bào. 

ø. Nhiệt độ ảnh hưởng rất lớn đến chức năng hoạt động của ví 
sinh vật. Đối với đa số vi sinh vật, nhiệt độ nước thải trong 
các công trình xử lí nằm trong khoảng 6°C — 379G. 


6. Nông độ của muối vô cơ trong nước thải không vượt quá 10g/1 


e. Cấu trúc của các chất bẩn và bùn hoạt tính 


Tác nhân tham gia vào quá trình phân huỷ các chất bẩn hữu cơ là vi 
khuẩn, xạ khuẩn, nấm, và một số động vật hạ đẳng. Bên cạnh các chất 
dễ bị oxi hoá như hydrat cacbon còn có rất nhiều chất bị oxi hoá một 
phần hoặc thậm chí hoàn toàn không bị phân huỷ đù có những vi khuẩn 
thích nghỉ tham gia quá trình. Đó là những chất hữu cơ tổng hợp : 
hydrat cacbon, rượu, andehyt, esthe,.. 


Khi nghiên cứu khả năng oxi hoá sinh hoá của các chất hữu cơ có cấu 
trúc khác nhau, nhiều tác giả đã đi đến kết luận ; 


— Những hợp chất với trọng lượng phân tử lớn, cấu trúc nhiều mạch 
nhánh bên là những chất không bị oxi hoá sinh hoá, 


- Các chất không bị oxi hoá sinh hoá là những chất mà men (enzym) 
của vi sinh vật rất khó thâm nhập và cũng là những chất khó thẩm 
thấu khuếch tán qua màng tế bào. 
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- Đối với những chất có nguyên tử cacbon ở trung tâm, dù chỉ còn 
một liên kết H-C thì mức độ ảnh hưởng của cấu trúc nhánh phân tử đối 
với quá trình oxi hoá sinh hoá sẽ giảm đi. 


- Trong liên kết H - C nếu thay nguyên tử hydro bằng các nhóm 
ankyl hoặc aryl thì sẽ khó bị oxi hoá sinh hoá đơn. 


Ngoài cacbon, nếu trong mạch còn có các nguyên tử khác nhau sẽ làm 
cho chất hữu cơ bên vững hơn đối với quá trình oxi hoá sinh hoá. Ảnh 
hưởng nhiều nhất là mạch có oxi rồi đến lưu huỳnh và nitơ. 


Bùn hoạt tính và màng vi sinh vật là tập hợp các loại vi sinh vật 
khác nhau. Bùn hoạt tính là bông màu vàng nâu dễ lắng có kích thước 
3 — 150 micromet. Những bông gồm có vi sinh vật sống và chất rắn 
(40%). Những sinh vật sống là vi khuẩn, động vật hạ đẳng, đòi, giun, 
nấm men, nấm mốc và xạ khuẩn. 


Màng vi sinh vật phát triển ở bề mặt các hạt vật liệu lọc có dạng 
nhây, đày 1 - 3nm và hơn nữa. Màu của nó thay đổi theo thành phần 
của nước thải, từ vàng xám đến màu nâu tối. Màng vi sinh vật cũng gồm 
vi khuẩn, nấm mốc và các vi sinh vật khác. Trong quá trình xử lí, nước 
thải sau khi qua bể lọc sinh học, có mang theo các hạt (phần tử) của 
màng vi sinh vật hình dạng khác nhau, kích thước 15 — 30 micromet với 
màu vàng sáng hoặc nâu. 


Những loài vi khuẩn tham gia vào quá trình xử lí thường là các loài trực 
khuẩn không tạo nha bào gram âm. Sự có mặt các loài vi khuẩn dị dưỡng, 
với nhiều kiểu trao đổi chất sẽ làm cho bùn hoạt tính nhanh chóng thích 
nghỉ với nhiều loại nước thải khác nhau. Ngoài ra, chúng còn có khả năng 
sử dụng nitơ hữu cơ. Nhiều loài có khả năng khử nitrat. 


Cho đến nay, người ta đã biết vi sinh vật có thể phân huỷ tất cả chất 
hữu cơ có trong thiên nhiên và rất nhiều chất hữu cơ nhân tạo. 


9. Mô hình bùn hoạt tính (hình 23.4- Mô hình thí nghiệm bùn hoạt tính) 


Nguyên lí chung của quá trình bùn hoạt tính (oxi hoá sinh hoá hiếu 
khí với sự tham gia của bùn hoạt tính). 


Hình dạng và kích thước mô hình để xác định các thông số động học 
cho quá trình bùn hoạt tính (activated sludge) được thể hiện ở hình vẽ. 
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Hình 23.4- Mô hình xử !í bùn hoạt tính (1. Máy sục khí ; 2.ống dẫn khí ; 
3.Bể aerotank ; 4. Giá đỡ ; 5. Ống thu nước ra ; 6. Bơm nước định lượng). 


Mô hình bằng kính tấm có thể tích nước hữu ích 10 lít tương ứng với 
chiều cao lớp nước 0,3m. Khí đưa vào nước bằng máy nén khí SHARKW, 
và được khuếch tán qua cục đá bọt đài 20em. 


Trong bể Aerotank diễn ra quá trình oxi hoá sinh hoá các chất hữu cơ 
trong chất thải. Vai trò chủ yếu ở đây là những vi sinh vật hiếu khi, 
chúng tạo thành bùn hoạt tính. Để bùn hoạt tính và nước thải tiếp xúc 
với nhau được tốt và liên tục người ta phải khuấy trộn bằng máy nén 
hoặc các thiết bị cơ giới khác. 


Để các vi sinh vật khoáng hoá sống và hoạt động bình thường phải 
thường xuyên cung cấp oxi vào bể. Oxi sẽ được sử dụng trong các quá 
trình sinh hoá. Sự khuyếch tán tự nhiên qua mặt thoáng của nước trong 
bể không bảo đảm đủ lượng oxi cần thiết, vì vậy phải bổ sung lượng 
không khí thiếu hụt bằng phương pháp nhân tạo : thổi khí nén vào hoặc 
tăng diện tích mặt thoáng. 


Trong thực tế người ta thường thổi không khí nén vào bể vì như vậy 
sẽ đồng thời giải quyết tốt hai nhiệm vụ : vừa khuấy trộn bùn hoạt tính 
với nước thải vừa bảo đảm chế độ oxi cần thiết trong bể. 


Bùn hoạt tính là tập hợp những vi sinh vật khoáng hoá có khả năng 
hấp phụ (trên bể mặt của nó) và oxi hoá các chất hữu cơ có trong nước 
thải với sự có mặt của oxi. Để bùn hoạt tính và nước thải tiếp xúc với 
nhau được tốt và liên tục, chúng có thể được khuấy trộn bằng khí nén 
hoặc bằng các thiết bị cơ giới khác. Trong thực tế khí nén được ứng 
dụng vào mục đích này, vì vậy sẽ đẳng thời giải quyết hai nhiệm vụ : 
vừa khuấy trộn bùn hoạt tính với nước thải, vừa bảo đảm cung cấp oxi 
cân thiết cho các quá trình sinh sống và hoạt động của vi sinh vật, 
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8. Các bước tiến hành (1 ví dụ cụ thể cho nước thải sinh hoạt) 
¡. Thí nghiệm 1 : XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ BÙN 
~ Lấy thể tích V1 (bùn), sấy ở 105°C và xác định S8. 
- Tiếp tục sấy ở 550°C, xác định V§. 
~ Nông độ bùn xác định : 
Ø2 SE (#) 
Vị (1 
ii. Thí nghiệm 2 : CHẠY GIẢI ĐOẠN THÍCH NGHI 
- Bùn nuôi cấy ban đầu cho vào mô hình với hàm lượng 5S vào 
khoảng 200 mgi. 


~ Thể tích bể chứa là V (lít), muốn hàm lượng bùn trong V (lít) nước 
thải là 2000 mg] (C) thì thể tích bùn cần lấy là : 
_ve 
Cy 
— Đo COD nước thải đầu vào = a (mg). 


Vp 


— Chọn thời gian chạy 1 ngày => tải lượng CƠD : a.10” kg/m.ngày). 


- Giai đoạn thích nghi được kết quả cho vào bảng sau (dừng thí 
nghiệm khi COD tương đối ổn định). 


Ngày Tải trọng T(giờ) | COD(mg/) | Hiệu pH 
| (kgCOD/m3.ngày) Ị 
Vào | Ra 


% COD Vào Ra | 


COD vào x 1073 
T(ngày) 


® {rổ CB C BĐÐb 
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— Vẽ đồ thị biểu diễn hiệu quả khử COD theo thời gian đối với thí 
nghiệm thích nghi và nhận xét. 


Hi. Thí nghiệm 3 : GIẢI ĐOẠN TĂNG TẢI TRỌNG 


Cuối giai đoạn thích nghỉ, xác định các thông số COD sau 24 giờ, 
MLSS, pH. Đánh dấu mức bùn lắng sau 30 phút (mức bùn lắng này 
ứng với S8 khoảng 2000 mg/). Xác định khả năng lắng của bùn bằng 
chỉ tiêu SVIL 


e Cách xác định SVI : 
*_ Lấy 1 lít mẫu được lấy từ bình phản ứng (sau khi thích nghì). 


+ Khả năng lắng của bùn được đo bằng cách đổ hỗn hợp đến vạch 
1 Ht, để lắng trong 30 phút, sau đó được thể tích bị chiếm bởi 
bùn lắng. 


SS được xác định bằng cách lọc, sấy khô và cân trọng lượng. 


- SVI là thể tích bằng ml bị chiếm giữ bởi 1 gam bùn hoạt tính 
sau khi để lắng 30 phút hỗn hợp trong bể phản ứng, được tính : 


Vx1000 
SVI=|———— 71 
Í SS )m ) 
Tăng tải trọng COD ứng với thời gian là 24h, 12h, 8h, 6h, 4h, 2h. Ở 
mỗi tải trọng xác định COD, pH, SS. 


Khi hiệu quả COD ở tải trọng nào đó ổn định trong thời gian tối 
thiếu 3 ngày, tiếp tục tăng tải cao hơn. Quá trình tăng tải kết thúc khi 
hiệu quả COD giảm. Lúc đó hiện tượng quá tải xây ra. 


- Lập bảng số liệu mô hình tĩnh sắp xếp theo thời gian lưu nước 
tăng dần và vẽ đô thị biểu diễn mô hình tĩnh sắp xếp theo thời gian lưu 
nước tăng dẫn và nhận xét. 
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éA7 


'Tải trọng 


(kgCOD/m.ngày) 


COD(mgi) 


% COD 


COD vào x103 
T(ngày) 


— Lập bảng số liệu mô hình tĩnh sắp xếp theo tải trọng tăng dân, vẽ 
sơ đô theo tải trọng tăng dân và nhận xét. 


G3 œ C2 tt 


Ngày 


Tải trọng 


(kgCOD/m°.ngày) 


COD vào x 1073 
T(ngày) 


r 
COI(mgf) 


Hiệu 


pH 


iv. Thí nghiệm 4 : CHẠY MÔ HÌNH ĐỘNG VÀ XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC 


S5 


a. Chạy tải trọng động ứng với thời gian lưu nước (24h) : lập bảng số 
liệu, vẽ đô thị quan hệ thời gian và hiệu quả khử COD, COD vào 


và ra. 
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[Nny Tải trựng T | COD(mgn | Hiệu pH 
—.=—- qua 3S 

(kgCOD/mŠ.ngày) | (giờ) Vào | Ra | % COD | Vào | Ra 

1 COD vào x10”3 24 

2 T(ngày) 24 

3 24 

4 24 ị 

5 24 | 

6 244 |_ 


b. Chạy tải trọng động ứng với thời gian lưu nước (12h) : lập bảng số 
liệu, vẽ đỗ thị quan hệ thời gian và biệu quả khử COD, COD vào 


và ra. 
Ngày Tải trọng T | COD(mgi) Hiệu | "an ¬j 
quả | _—— sS 
(kgCOD/m”.ngày) | Giờ) | vào | Ra | % CoD | Vào | Ra 
1 | CODwaosio® | 12 
2 T(ngày) 12 
3 12 
4 12 ị 
5 12 
6 19 


c. Chạy tải trọng động ứng với thời gian lưu nước (8h) : lập bảng số 
liệu, vẽ đổ thị quan hệ thời gian và hiệu quả khử COD, COD vào 
và ra. 
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Ngày COD(mgiñ) 


Tải trọng 


(kgCOD/m.ngày) 


COD vào x 103 
T(ngày) 


= Œt + G5 lo _ | 


d. Xác định các hệ số động học : 


Các hệ số động học của quá trình sinh học hiếu khí bao gồm hằng số 
ban vận tốc Ks, tốc độ sử dụng cơ chất tối đa K, tốc độ sinh trưởng vùng 
tối đa tạ, hệ số sản lượng tối da Y và hệ số phân huỷ nội bào Kạ. Các 
thông số này được xác định theo 2 phương trình sau : 


X9/(% -8) T9 + 
s" [Y.(Ss- ng Ta 
Trong đó : X : Hàm lượng bùn hoạt tính MLSS, mgi. 
6 : Thời gian lưu nước, ngày. 
9. : Thời gian lưu bùn, ngày. 
So : Hàm lượng COD ban đầu (mg). 


5 : Hàm lượng COD ở thời gian lưu nước 9. 
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Dựa vào số liệu thí nghiệm bằng phương pháp hồi quy tuyến tính, xác 
định mối quan hệ bậc nhất (y = ax + b) giữa các thông số động học trên 
qua việc tìm hệ số a và biện pháp của đường thẳng y = ax + biện pháp. 


Lập bảng chọn lựa như sau : 
Gột S : 


— Lấy từ lúc bắt đầu chạy với t = 1 ngày đêm khi COD bắt đầu giảm 
(chạy động). 


~ Lấy tiếp giá trị khi chạy với t = 0,ð ngày ở COD max. 


- Lấy tiếp giá trị ở thời điểm chạy tĩnh (tăng tải trọng) với 
t=24(h), t = 12(h), t = 8(h), t = 6(h). 


Ta được bảng sau : 


So 5 | Đa=0, | X lus X%S%s—8) | (Sa— 8)/X9 | 1/0 


— Vẽ đường thẳng hồi quy tuyến tính quan hệ giữa thông số : 
(50 - S3 (0.X) và 1/Tt 
Từ đó ta có dạng : y = ax +b 
> Ka = biện pháp 
Ý =a 
Vẽ đường thẳng hồi quy tuyến tính quan hệ giữa X0/(S0 - S) và 1⁄S 
Từ đó ta có : y = ax+b 
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23.4 MÔ HÌNH Xử LÍ KHÍ THảI 
23.4.1 MÔ HÌNH TOÁN PHÁT TÁN Ô NHIỄM 


23.4.1.1 Mô hình phót tớn ô nhiễm không khí 


AH 
zZ 


=———————————> 
L$ min 


—————————— 


X max 


Hình 23.5- Mô hình phát tán khí từ ống khói. 


23.4.1.2 Cóc yếu tố ảnh hưởng đến quó trình khuếch tán 
a. Nguồn 

~ Tải lượng Q : lượng chất ô nhiễm thải ra trong đơn vị thời gian (Q/S). 
— Chiểu cao (h) của ống khói (m). 

— Đường kính đỉnh d (m). 

- Nhiệt độ khí thải. 

— Lưu lượng khí thải (m”“h). 

- Tốc độ khí thải (m/§). 

- Nông độ khí thải (t) càng lớn phát tán càng xa. 

b. Điều kiện thuỷ văn 

— Tốc độ Gió (m/s). 

~ Nhiệt độ không khí. 

- Độ ẩm không khí ọ %. 


— Bức xạ mặt trời. 
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c. Địa hình 


Khi không có sự nghịch đảo nhiệt độ và có gió, địa hình không bằng 
phẳng, thuận lợi cho sự phát tán, bởi vì nó thúc đẩy sự xoáy rối khí 
quyển theo phương thẳng đứng. 


23.4.1.3 Lập phương trình và giỏi bài toón phót tán ô nhiễm theo 
mô hình thuỷ khí động học (bài toán 1) 
e Giả thiết của bài toán : 
- Tốc độ gió khác 0 và luôn không đổi suốt thời gian quá trình 
tính toán. 
— Nguồn thải là liên tục với tải lượng không đổi Q. 
— Không có quá trình sa lắng khô, sa lắng ướt và các phản ứng hoá 
học xảy ra. 
— Phát tán chất ô nhiễm theo cả chiểu ngang và chiều đứng. 
- Chất ô nhiễm bị phản xạ hoàn toàn khi tiếp xúc với bề mặt hoặc 
lá cây. 
e Chất ô nhiễm bắt đầu xuất hiện trên mặt đất : 
Xin = (10 + 20)h 
« Chất ô nhiễm rơi xuống mặt đất cuối cùng : 
Xmax = (20 + 401h 
« AH : độ cao ống khói. 
23.4.1.4 Phương trình vi phôn cơ bản 
A TƯ vậy TẾ cá Beiếc ]x | ky S «ket Ìx ae nạp 
Ê& ôx y ôz @x( ôx 2) ôz\( ôz 
Trong đó : 


kx, ky, kz : các thành phần ngang và đứng của hệ số khuếch tán 
chất ô nhiễm. 


œ¡ : hệ số, kể đến sự thâm nhập thêm lượng ô nhiễm trên đường 
khuếch tán. 

œ; : hệ số kể đến sự biến hoá từ chất ô nhiễm nầy sang chất ô 
nhiễm khác đo các phản ứng hoá học trên đường khuếch tán. 
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23.4.1.5 Giỏi bởi toán 
Áp dụng công thức trên : 


=>=C(¡y,z) = 
3 z 2 2 
==—1—ExP|~*_ || EXP óc +EXP TH ỀR 
2nudyơ, 2ơý 2o d? 
Ta tính trên mặt đất : 
2 2 
Œœy.OH) z —8 ee|-asi2) |zm|ss#) | 
TưƠyƠt Ø, Øy 
H 2 
= C(xO,O,H) = ) .EBXP cai) 
TUØ vƠt sy 
=> C(x,0,0,0) = ki 
TUGvØ; 
=. €6 S Sáo 
rH euƠØy 


1 1 
( nh PHp 
>> xm = |l—a 
9 
23.4.2 CÁCH GIẢI BÀI TẬP SỰ PHÁT TÁN KHÍ THẢI VÀO 
KHÍ QUYỂN (ÁP DỤNG CHO NGUỒN THẢI CAO) 


Nguồn thải cao (ống khói cao) 
A.M.F.mn 


Trong đó : 
M(Q) : tải lượng ô nhiễm (g/s). 
V() : lưu lượng khí thải (m⁄s). 
H : chiều cao ống khói. 
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AT = Tp - Tạ 
F=1: đối với chất khí 
Bụi : \ >90%: F=2 


7ð < < 90% : F = 2.5 
nạ <7ð : t=3 
Hệ số phân tầng A = 200 + 250 
m tính theo f: 
m = (0.67 + 01x f'” + 0.34 xf'2?' nếu f< 100 


m=(1.47x#®) nếu f > 100 
108.2 .D V 
ft" tg TnN 
HAT 0.785D 
n=1l :V„ạ>2 


n = 0.532 Vụ? — 2.13 V„ + 3.13 (ĐK :0.5< Vụ <2) 
n=4.4 Vạ ;Vạ<0.ỗ 


Với : 
VAT 
Vụ = 0.668—— 


Vận tốc gió nguy hiểm : là vận tốc gió mà khi nêng độ cực đại của 
chất ô nhiễm ở lớp khí quyển gần mặt đất đạt giá trị lớn nhất, được xác ' 
định như sau : 


ư„ạ = 0.5 —> V„ <0.5 
uUm = Vmạ —> 0.5 < Vụ <2 
uạ =Vm(1+0.12/Ÿ. };V„ >2 


Với vận tốc gió nguy hiểm u„, nỗng độ chất ô nhiễm cực đại ở khoảng 
cách so v4i ống khói : 
Xn <dxH 
Trong đó : d là hệ số phụ thuộc (f, Vụ). 
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Nếu vận tốc gió khác vận tốc gió nguy hiểm, nồng độ chất ô 
nhiễm cực đại tính : (Cụ) = r x Ôm. 


« Sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm theo hướng gió ở các khoảng 
cách X khác nhau tính từ nguồn được xác định theo công thức : 


Ơ, = bi max 


MP 
°(Ấ) 


Tra bảng sau : 


X/m | 0.25 | 0.50 078 | 1.00 2.00 2.25 250 | 


S | 027 0.70 | 0.95 | 1.00 0.73 | 0.87 | 0.6 


4.50 | 4.75 | 500 


0.30 | 027 0.25 


| XX» 275 | 300 | 3.25 | 3.50 


| Š 055 | 0.52 | 0.48 | 0.443 


« Nông độ chất ô nhiễm tại vị trí theo phương ÿ : 
Cy = 5¿ y 
« Xác định chiều cao ống khói 
AMFmn 


C„„ ŸVAT 


H= 


e Tính: 
+ Bước 1: Cho mạ= 1l: nạọ= 1 -> Tính Hạ theo công thức trên 
s* Bước 2: Có Hạ tính lại mụ, nị : 
* mạ : Có Hạ tính được f, có f tính được mạ 
“ nị : Có Hạ tính được Vạ, có Vạ tính được nạ 
+ Bước 3: Tính Hị 


1nan 
Hị = Họ —— 1 
mạng 
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% Bước 4: Tính Hạ (tương tự như Hị) 


mạn 


Hạ=H 
2 =1 mg 


% Điểm dừng sao cho : AH < 0,5m 
Hoặc có thể : CA 1% 
H 
s« Đánh giá mức độ : 
Nồng độ thực tế tối đa : 


Cttmax = Cax *+ phang 
- Nếu Ó; = Cạ„ thì phải xử lí môi trường. 
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C262x+ 2í 
MÔ HÌNH XÁC ĐỊNH VÀ THỐNG KÊ CỦA 


SỰ PHÂN HUỶ HOÁ CHẤT TRONG HỆ 
SINH THÁI 


Chương 24 bao gồm các mục đích : 


- Thứ nhất là tóm tắt mô hình cơ bản của sự vận chuyển trạng thái 
ổn định và sự phân huỷ hoá chất trong hệ sinh thái nước bao gồm sự 
hấp thu và sự phân bố trong chuỗi thức ăn. 


- Thứ bai là thời gian xác định đối với mô hình phân huỷ hoá chất và 
ứng dụng của Vùng hồ Lớn. 


- Thứ ba là phát triển vài mô hình thống kê của các hoá chất khác 
nhau trong sinh vật nước đặc biệt là cá. 


Khả năng phân tích và dự đoán sự vận chuyển của độc tố hoá học là 
một trong những yêu cầu của định mức rủi ro và quản lí rủi ro tiếp theo 
sau đó. Mô hình trạng thái ổn định có thể đặc biệt trong trạng thái lúc 
ban đầu của hoá chất và giải thích các nguyên lí cơ bản của sự phân huỷ 
hoá chất và sự hấp thu vào chuỗi thức ăn. Mô hình thay đổi thời gian sử 
dụng cho thời gian dự đoán phục hồi của hệ sinh thái nước. Các mô hình 
trạng thái ổn định và thay đổi thời gian ước tính mức trung bình hoặc 
xác định nêng độ của hoá chất đến sinh vật nước. Định mức rủi ro cũng 
đòi hỏi vài giá trị của sự tồn trữ hoá chất cả trong nước lẫn trong cá. 


Chương 24 chia làm 4 phần : 

1. Lí thuyết cơ bản và phương trình phụ trợ 
Quá trình trạng thái ổa định đơn giản 
Mô hình xác định thời gian 


Mô hình phân tích số học của sự thống kê về hoá chất 
trong cá 


LÊ So 


é58 Phản 5 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 


24.1 LÍ THƯYẾT 


24.1.1 SỰ PHẦN HUỶ HOÁ LÍ VÀ MÔ HÌNH VẬN CHUYỂN 


Nguyên lí hợp thành của sự phân huỷ hoá lí và mô hình vận chuyển 
được viết lại bởi Thomann and Mureller (1987), Delos et al (1984)... 


Việc phát triển bắt đầu từ việc duy trì một đoạn sông đơn giản một 
chiều như hình 24.1. Hoá chất trong cột nước được vận chuyển bởi dòng 
chảy. Qua sự mất mát hoá chất có thể xảy ra do sự phân huỷ của vi 
khuẩn, do sự bay hơi hoặc nhiều hướng khác. Tuy nhiên, lớp cặn trong 
các mô hình được thảo luận trong phần này thì không chuyển động. Có 
một sự chuyển đổi của hoá chất từ lớp cặn đến cột nước và chia làm hai 
phần qua sự ổn định và sự lơ lửng của hoá chất riêng biệt và sự khuếch 
tán lớp cặn của hoá chất hoà tan, 


Sơ đồ 


Đường hoá chất đi vào 


——————> Dòng chảy Q 
1 


Mặt cắt ngang Sự bay hơi 
Í 
——————————. 
B Dòng chảy 
l “ _ Sựlơ lững 
Sự khuếch tán Sự ổn định Ị Phân huỷ 


Lớp cặn 


không 
2 ch) động 


N 
l11121⁄//////////(/( 


Sự tắng đọng thực 


Hình 24.1. Chú giải cho mô hình phân huỷ hoá lí trong dòng nước. 
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Phương trình cân bằng khối đối với bất cứ dạng hoá chất nào (hoà tan 
hoặc riêng biệt) cho cột nước (24.1) và cho bề mặt lớp cặn (24.2) : 


¬ _ Q€;) + AIPA ¬ | +sourees — sin ks(10.1) - (24.1) 
= = SOUurces ~ sin ks (24.2) 
Với 
C¡, C¿ : nêng độ hoá chất trong cột nước, lớp cặn (m+/1”) 
Q : lưu lượng dòng chảy (`8) 
A : diện tích mặt cắt (1) 
E ; hệ số phân tán dài (1⁄4) 
b4 : khoảng cách 
t : thời gian. 


Hoá chất trong mô hình ở đây được kết hợp thành hai dạng : dạng 
hoà tan ca (m+/ lSw ; lŠw là thể tích nước) và dạng riêng biệt c; (m+/). 
Có nghĩa là chất độc ở phần cột nước phía trên hoặc lớp cặn. Tổng nồng 
độ hoá chất (24.3) với ¿ là độ xốp. 


Cp = Cạ + ®cạ (24.3) 
Cp =Cp + Ca (24.4) 
Ca = ®cà (24.5) 


Với cạ (ml) nồng độ hoà tan chính xác tương thích độ xốp. 

Với sự mô tả tổng thể, các phương trình chỉ tiết đối với các dạng của 
hoá chất sẽ được trình bày tiếp sau : 

Hoá chất hoà tan 


Một khác biệt hạn chế của phương trình 24.1 hợp với phần nguồn và 
phần chìm của hoá chất hoà tan trong một hằng số tạm thời điều khiển 
thể tích Vị cột nước được cho là : 
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Vị = _ =[(Qc°a,) — Qiea + E((Cac)” — ca) 


E((€a:)~ — cạ)]  (Transport) : Vận chuyển. 

kạc Vịcm — kum, Vị Cạ. (Sorption — desorption) : hấp phụ — phản hấp phụ. 

EriaA(Caa - Cại) (Sediment đifusive exchange) : chuyển hoá khuếch 
tán trầm tích. 

KaV;¡Ca - (decay & losses) : thối rữa và biến mất. 

k›A (C//H¿ - dt) (Volatilization) : bay hơi. 

Wạ: (Input) : đầu vào (24.6) 

Nhóm từ trong ngoặc kép thể hiện sự vận chuyển và phân tán chất 
độc hoà tan. Dấu cộng thể hiện sự hướng lên của dòng và dấu trừ thể 
hiện sự hướng xuống của dòng. Lượng vận chuyển Q được viết lại đưới 
dạng vận chuyển tương đương phương trình (24.1), Sự phân tán hoặc 
trộn giữa độ dài Ax được cho bởi hệ số phân tán rộng mà nó liên quan 
đến hệ số phân tán. 


tE'=-— (24.7) 


Nhóm thứ hai của phương trình (24.6) là sự cân bằng giữa đesorption 
các hoá chất trong pha riêng biệt (kd; Vị ca), mà nó gia tăng dạng hoà 
tan và soprtion từ pha hoà tan lên trên dạng riêng biệt. Tỉ lệ sorption 
là kul và nồng độ chất rắn là mị. 


Nhóm thứ ba của phương trình (24.6) thể hiện sự khuếch tán giữa 
nồng độ hoá chất hoà tan lớp cặn với nồng độ hoá chất hoà tan trong cột 
nước. Hệ số chuyển đổi khuếch tán cặn ~— nước có thể xem là hệ số 
chuyển đổi toàn bộ giữa hai bể mặt liên quan đến sự khuếch tán của chất 
độc ngang qua bề mặt chung. 


Sự phân rã thối rữa bởi vi khuẩn và mất mát khi vận hành ở dạng 
hoà tan là nhóm thứ tư của phương trình (24.6). Do đó, kạ thể hiện tổng 
tỉ lệ riêng, một số thể hiện sự vận hành phức tạp hơn. 
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Sự bay hơi của chất độc hoà tan thể hiện nhóm thứ năm của phương 
trình (24.6) với c„ thể hiện pha khí của hoá chất mà nó có thể hoặc 
không là zero, và H, là hằng số Henry cho hoá chất. 


Nhóm cuối cùng thể hiện toàn bộ nguồn bên ngoài hoặc hoá chất hoà 
tan đưa vào. 


Một phương trình tương tự như phương trình (24.6) có thể viết cho 
hoá chất hoà tan trong lớp cặn dưới khúc cột nước 1. 


dcaz 
V› Tả =KqeVatgz — kuamaŸ;caa 


+ K/aA(ca: —ca2) 

— KaaŸ2ca2 

- UazÂaa 

+ KrssA(cnạ — Caa) (24.8) 


Ba dòng đầu của phương trình (24.8) thể hiện mối quan hệ với cột 
nước. Dòng thứ tư thể hiện sự chuyển đổi xuống lớp cặn của chất độc hoà 
tan hoặc tạo ra một lớp cặn với mức độ thực đóng cặn. Dòng cuối thể 
hiện sự thay đổi khuếch tán của chất độc hoà tan giữa lớp cặn thứ nhất 
với thứ hai đưới cột nước. Nên nhớ không có quy luật chuyển đối những 
chất hoà tan vào lớp cặn mà lớp cặn thì ổn định theo phương ngang. 
Ngoài ra, cũng không bao gồm sự trộn các lớp cặn, nhưng được thêm vào 
các quy luật xáo trộn. 

Hoá chất riêng biệt 

Phương trình cân bằng lớn cho hoá chất sorved vào pha riêng biệt 
trong cột nước 1 là : 

đem : ⁄ w 
Vị= SET = [Qem)” — Qìịcpi + E ((cp) = Cpi) 
+ É (@pj)- — ep)] (Transport): Vận chuyển. 


_ kại Viem + kạ tị Vì cạ (Desorptlon — sorption) : Trạng thái phản hấp 
phụ - hấp phụ. 


_Ư,AC, ( particulate settling) : Dạng hạt. 
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+ DUAC,; (Particulate resuspension) : Trở lại trạng thái hạt. 
_ KgiVị Cại (decay) : Thối rữa. 
+ Wji (nput) : Đầu vào. (24.9) 


Nhóm thứ nhất là sự vận chuyển hoá chất riêng biệt vào Q và khuếch 
tán É. Hoá chất riêng biệt là tổng hợp vận chuyển trong cùng thể cách 
dạng hoà tan. Nhóm thứ hai là sự vận hành như trên được chú ý đến 
dạng riêng biệt, sorption là nguồn và desoption là một chìm của chất 
độc. Nhóm thứ 3 và 4 thể hiện sự ổn định của hoá chất từ cột nước và sự 
lơ lửng các hoá chất riêng biệt từ lớp cặn vào cột nước. Vận tốc ổn định 
và lơ lửng là hàm số của kim loại riêng biệt (cát, bùn, chất hữu cơ) và 
thuỷ động lực bể mặt nước —- cặn. Nhóm thứ năm thể hiện bất kì cơ cấu 
phân rã của hoá chất theo tỉ lệ riêng biệt và nhóm cuối cùng thể hiện 
nguồn bên ngoài của chất độc riêng biệt. 


Hoá chất riêng biệt trong lớp cặn được thể hiện một phương trình 
tương tự phương trình (24.46) ngoại trừ lớp cặn được ổn định theo 
phương ngang. 


Phương trình hoá chất riêng biệt theo lớp cặn nằm đưới cột nước là 
phương trình 24.10. Ba dòng đầu thể hiện cơ cấu tương đương trong cột 
nước. Dòng thứ tư thể hiện sự chìm xuống mạnh của chất độc riêng biệt 
thông qua tốc độ tạo mặn. 


c2 
V› EP = ~ kạ; Vẹ;ạ Chạy + kuzms Men 
+ U;AC;am =. U,AG; 
— K;zVạ.Cpa 
~ UaÁQ,; (24.10) 


24.1.2 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG CỤC BỘ 


Phương trình 24.6 và 24.8 cho thành phần hoà tan vào phương trình 
24.9 và 24.1 cho thành phần riêng biệt trong cột nước và cặn, thể hiện 
một phương trình tương tác lẫn nhau, một trong những điều kiện thể 
tích giới hạn khác nhau. Nên nhớ sự nối lại của thành phần hoà tan 
riêng biệt thì thông qua động lực học phản ứng của sortion và 
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đesorption. Với vài hoá chất, phản ứng động lực có khuynh hướng là 
“nhanh” (có nghĩa là thời gian hoàn tất trên thứ tự giờ giấc) so sánh với 
động lực học tự nhiên trong các cơ chế khác của vấn để. Một số cơ cấu 
này bao gồm phân rã vi khuẩn, tổng tỉ lệ mất mát đến cặn và tỉ lệ lắng 
cặn trên thời gian phản ứng của ngày đến năm. 


Động lực học “nhanh” chỉ ra mức thang thời gian của ngày đến năm, 
có một sự thăng bằng gần như liên tục ở dạng hoà tan và riêng biệt tuỳ 
thuộc vào nêng độ các chất rắn cục bộ. Sự cho phép giữa hai thành phần 
cho phép phân số của hoá chất hoà tan và riêng biệt trong tổng số. 
Do đó hoá chất hoà tan và riêng biệt luôn luôn có sự thăng bằng cục bộ 
với nhau ; 


%=r/ca (24.11) 
Ca =ca/® 
4 =J/®©=r/ca (24.12) 
cp =rm (24.18) 
f¿=(1+$ƒm)† (24.14) 
f“. Knn (24.15) 

Với 

r  :nêng độ hoá chất 

m :nồng độ chất rắn 


Sự thăng bằng cục bộ mọi lúc mọi nơi của phân số của tống chất độc 
trong dạng hoà tan và riêng biệt. Được nhấn mạnh lần nữa là sự thăng 
bằng hoàn toàn giữa pha rắn và pha lỏng. 


Cũng trong những mối quan hệ, có hệ số riêng biệt thì phụ thuộc vào 
nêng độ của chất rắn. 


Với sự tống hợp này, có thể trọng tâm hoàn toàn phương trình cân 
bằng cho tổng hoá chất. Tổng hoá chất trong cột nước hoặc cặn bởi 
phương trình 24.38. Từ phương trình 24.6 và 24.9 và sử dụng phương 
trình 24.14 và 24.15, cho ta : 
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dc ẩ 
Vị TA = ÍQcT = QiCmg + EŒŒTI = em†) + Eem = Œm) 
+ krAfŒsÍ[(crs /®œs = fa1Ct„}~ (K1)Viem 
+ kụị A [(Cự/HQ) — fai en ]— U,A fpi€m + Ủụ Aƒfpaem 
+ Wm 
Ki = Kái + Ki (24.16) 


Nên nhớ động lực học của sorption và desorption không xuất hiện 
trong phương trình 24.16, bởi vì nó thể hiện một cân bằng của tổng. Tuy 
nhiên, tỉ lệ mất mát và biến đổi thì tuỳ thuộc vào dạng của chất độc. 
Một phương trình tổng quát cho chất cặn. Thêm vào phương trình 24.8 
và 24.10 cho ra : 


đều 
V; cm =— HA (ƒfaserzĐ; — fayem) — (K;) V; en; 
+ UA ƒ gì em — UVA faaCra — UaÁ fpsera 
+ K/A Œfasers / ®; — ƒasorz / @¿) (24.17) 
K; = la; - LỰC 


` Phương trình 24.16 và 24.17 là những phương trình làm nền tảng 
dùng trong phân tích. Những phương trình này được ghép lại với nồng 
độ chất rắn lơ lửng và chất rắn cặn. (xem phương trình 24.14 và 24.15), 
Những nồng độ có thể đặc biệt như một nguồn vào hoặc cơ cấu ổn định 
chất rắn, lơ lửng và lắng đọng. 


24.1.3 MÔ HÌNH CHUỖI THỨC ĂN 
Sự chuyển đổi của một hoá chất vào chuỗi thức ăn theo hai nguyên lí 
1. Trực tiếp hấp thu từ nước 
2. Tích luy từ sự tổng hợp của chất gây ô nhiễm 


Sự hấp thu của một hoá chất từ nước thông qua trao đổi mang cá hoặc 
thông qua bể mặt sorption và tế bào. Sự hấp thu được đo đạc trong 
phòng thí nghiệm với các sinh vật kiểm tra được đặt trong bể nuôi với 
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nồng độ hoá chất đã biết. Sự tích lũy của hoá chất qua thời gian được đo 
đạc và kết quả nẻng độ thăng bằng trong sinh vật phân chia bởi nông độ 
nước được gọi là hệ số nông độ sinh thái (BCE). Một biểu hiện đơn giản 
của cơ cấu này được cho bởi một phương trình về một sinh vật. 


ST =kuwe Kv (24.18) 
Trong đó 
v` _ ; là khối lượng của hoá chất 


K, : là tỉ lệ hấp thu hoặc chuyển đổi 

W_ : là trọng lượng của sinh vật 

€ ; là nồng độ hoà tan 

k : tỉ lệ bài tiết 

£ : là thời gian. 

Phương trình này chỉ ra rằng khối lượng chất độc đưa vào bù trừ bởi 
tỉ lệ lọc sạch. Toàn bộ khối lượng hoá chất v, được cho bởi : 

v'=vw (24.19) 
với v : nềng độ của hoá chất 
Từ phương trình 24.18 và 24.19 sau khi đơn giản cho ra : 


dví , ‹ 
K = kue-Kw (24.20) 


Với k, = k+G với g : là tỉ lệ sinh trương của trọng lương sinh vật. Tại 
trạng thái cân bằng hoặc trạng thái ổn định. 
kụ€ 


v= (24.21) 
K 


và hệ nồng độ sinh thái BCF được cho bởi : 


Nv=—-=—=— (24.22) 
e 


43A frLNSKH 
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Với các chất hữu cơ, hệ số nồng độ sinh thái được định nghĩa trong 
một nên tảng chuẩn hoá chất béo. Tiêu chuẩn chất béo được coi là đúng 
với ngăn cách chất béo của sinh vật là nguyên lí dễ tiếp thu của hoá chất 
hữu cơ kị nước. 

Hệ số octanol nước của hoá chất là một thông số thể hiện khuynh 
hướng của hoá chất hữu cơ. 


Tại thời điểm thăng bằng cho hoá chất hữu cơ : 
Ny =K„ (24.23) 
Thomann (1987,1988) đề nghị đưa ra hàm số của Kọy. 


Ngöy 1á” (24.24) 
"¬= W “vn NT ˆ 
E(Ka¿x) 
Với E (k¿„) là hiệu quả của sự chuyển đổi như hàm số của K,„ và đối 
với cá có thể tương tự : 


Log RE = — 1.5 +4 log K¿„ ƒor log K¿„ = 2 — 3 
=0.5 ƒor log K,„ =3—6 (24.25) 
Log E = 1.2 - 0.25 log K,„ ƒor log K¿„ = 6 - 24 


Mô hình tuỳ thuộc vào thời kì 


Mô hình tuỳ thuộc và thời kì sử dụng một lượng lớn cân bằng hoá 
chất về một ngăn cách được định nghĩa hệ sinh thái nước. Trong hầu hết 
các trường hợp tổng quát, một ngăn cách được định nghĩa như là mức độ 
thời kì nhất định hoặc một trạng thái nhất định, một ngăn cách được 
xem như là một mức độ trung bình hoặc một thời kì của sinh vật. Hình 
24.2 (a, b) cho thấy các ngăn cách. Trong hình 24.2a mỗi mức độ thời kì 
của một mức độ dinh dưỡng được xem như là một ngăn cách một mức độ 
cân bằng và một phương trình cân bằng được viết về một mức độ. Mức 
độ dinh dưỡng O được xem như là một mức độ nguyên lí cho sự hợp 
thành các chất. độc vào chuỗi thức ăn. 


438 PPLNGKH 
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(8) b) 
Dinh đưỡng bậc 1 
ri — WWNNM 
Lớp tuổi 
1 2 3 4 
(Ags class) 
Dinh dưỡng bậc 2 
[:]z] Ví dụ: cá nhô 
Lớp tuổi 
Dinh dưỡng bậc 3 
(Age class) Ví dụ: thú ăn thịt jH 
J]HHHBĐBHBH 
Lớp tuổi 
(Age class) 


0 0 = Con số ngăn cách 


Hinh 24.2. Biểu diễn của ngăn cách. 
a) Mô hình phụ thuộc thời kì. b) Mô hình trạng thái ổn định. 


Các nguyên liệu hữu cơ vụn và các sinh vật khác, tất cả có kích thước 
nhỏ hơn 240um là cơ bản của chuỗi thức ăn. Một phương trình của mức 
ngăn này được đưa ra như sau : 


_ =Kqse- Kạvạ ` (94.96) 
Với t : thời gian thực, chỉ số không liên quan đến cơ sở của chuỗi 
thức ăn. 


Với mức độ trên mức mảnh vụn, lượng chất độc đưa vào do sự ăn vào 
bụng của các thức ăn huỷ hoại. Lượng đưa vào phụ thuộc : nông độ chất 
độc trong thức ăn, tỉ lệ tập trung thức ăn, và mức độ chất độc được ăn 
vào trong thức ăn thì hấp thụ vào mô của sinh vật. 
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Phương trình cho mức ngăn cách tương tự phương trình 24.26 nhưng 
với sự thêm vào nhờ thức ăn, do đó sẽ là phương trình 24.27. 


dv'., d(vw); VịidW; 
——— =————— + 
dt dt dt 


= kuiW¡e - K;Vị 


+ >⁄Pụqụ C¡vjw; I=1...m (24.37) 
Với 
a¡ _ : Hiệu quả sự hấp thụ. 
c..: Trọng lượng tổng hợp sinh vật. 
Đụ : Thức ăn. 


+ : Thời gian (ngày). 
Một phương trình cho trọng lượng sinh vật riêng biệt : 


_=.. —n)Wj, 1=1. ".‹\ (24.28) 
Với : 
ai, ¡-¡ : Hiệu quả của hấp thu sinh khối. 
R, : Sự mất mát trọng lượng do quá trình hoạt động. 
Trọng lượng thay đổi, do đó : 
và ` Wị = (ai Ở, — rị ) (24.29) 


Phương trình (24.27), chuỗi thức ăn trong tương phản với một 
chuỗi phức tạp. 
dv, 


 =kúc+ 0-i C¡ vị 1T Kịv,, i=l...m (24.30) 


Với ¡ : động vật ăn thịt và ¡ —1 là con mồi. 


Sự liên quan của w; và vị trong phương trình 24.28 và 24.30 được giải 
thích rõ ràng trong hình 24.3. Sự thay đổi của trọng lượng (và nồng độ 
sinh vật hoá chất) của thành phần được thể hiện với thời gian thật. Một 
ví dụ, cá trích 0—1 năm tuổi có trọng lượng thay đối hàng năm. Tương tự, 
sự phân khối hoá chất thay đổi hàng năm cho một thành phần phụ 
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thuộc, ví dụ như sự thay đổi nồng độ chất độc trong cột nước. Ranh giới 
của một thành phần phụ thuộc vào chu kì sống của sinh vật. 


Trọng lượng hữu cơ (w;/g trọng lượng) 


Thời gian thật, năm 


Vẹ, W¿ . Tuổi cá tính 


h 
' 
' 
‹ 
1 
4 
4 
4 
4 
T 
1 
1 
, 


Nồng độ độc tố (ug độc/g trọng lượng) 


0 † 2 KÌ 4 


Hình 24.3. Mô tả ý nghĩa của wi (0 và vi (t). 


24.2 TRqNG THáI ỔN ĐỊNH ĐƠN GIảN 


Sự hấp thu hoá lí 
Thay vì phương trình phức tạp 24.16 và 24.17, có thể được thể hiện 
dưới trạng thái ổn định và các tham số không đổi cho một nguồn đơn, 
nông độ lớn nhất là : 
Cạ = (Q.€, + Q,e) (24.31) 
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Với : 

Q. và cụ : là đòng chảy ngược và nông độ. 

Q¿ và cạ : là dòng chảy xuôi và nông độ. 

Q : là tổng dòng chảy. 

Có hai trạng thái xem xét trong một ước đoán sự hấp thu dòng chảy 
của một hoá chất thay đổi : 

1⁄/ Có dùng điểm dòng của sự thay đổi đơn và nông độ tại thời điểm sử 
dụng được dự đoán trước. 

2/ Có vài nơi cho cùng một hoá chất đọc theo chiều đài sông và tổng 
số dự đoán trước. 

Sự hấp thu dòng chảy của hoá chất hoặc hỗn hợp phụ thuộc vào : 

— Tính chất của dòng sông như chiều sâu, tốc độ dòng chảy, độ giảm 
dòng chảy, sự rò rỉ nước ngầm hoặc phân nhánh. 

— Tính chất của hoá chất như : sự bay hơi, sự thối rữa,.. 

Thomamn và Mueller (1987) thảo luận các yếu tố trong nhiều chỉ 


tiết. Điểm quan trọng là việc tính toán rất tương tự. Phương trình cơ bản 
dưới các điểu kiện trạng thái ổn định. 


u ` 
C = Œrọ cơI-ÍÊP + a)a| 


= €ro exp| =Kt + q')t *] (24.32) 

Với : 

Cị : nông độ như hàm số của khoảng cách dòng. 

.° : tỉ lệ mất mát toàn bộ. 

Vạ : tốc độ mất mát hoá chất. 

T : thời gian di chuyển. 

A) : bể mặt nghiêng của dòng chảy với khoảng cách. 

H : chiều sâu dòng sông. 

V : tốc độ đòng sông. 


Sự tính toán của một chất độc hoặc hiệu quả phụ thuộc vào sự ước tính 
suy giảm của dòng chảy và tỉ lệ mất mát của hoá chất. 
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Bảng 24.1 cung cấp vài nguyên tắc chỉ đạo cho một sự định giá mở 
đầu của sự hấp thu dòng chảy. Chất độc trong bảng này là chất độc lỏng 
của hỗn hợp hoá chất để định giá sinh vật và thể hiện trên một đơn vị 
độc tế. Một đơn vị độc tố được định nghĩa UNEPA, 1985. 


Tu = 240/LCzs or NOEL (24.34) 


Với LC¿o là nồng độ gây chết đến 50% sinh vật và mức độ hiệu quả 
không quan sát được. Cả các kim loại nặng và các chất độc được coi là 
đúng xấp xỉ ban đầu. Do đó, chỉ cân sự xem xét cho những sự thay đổi 
khi có sự giảm. 

Bảng 24.1. Nguyên tắc ước tính tỉ lệ mất mát dòng 
của hoá chất oà độc tố. 


Ï Nhóm Hướng thực hiện 
Heavy metals (kim loại nặng) Conservative (Duy trì) ŒẤy = 0) and 
Toxicity (độc tố) additive (và tăng thêm) 
Organic chemicals, water solubility > lug/1 | Conservative (+ = 0) and additive 
(Hoá hữu cơ, chất tan) Conservative (; = 0) and additive 
Organic chemicals, water solubility > lug1 | Estimate loss rate (tỉ lệ mất mát) 
I (Hoá hữu cơ, tính tan ) (Ea. 24.34) 


(Nguôn : Jn all cases, dilution in the dounstream direclion must be 
included. Souree : Thomann and Salas 1986.) 

Tỉ lệ tính tan nhỏ hơn lugí, hoá chất được phân chia trên chất rắn 
bởi vì hệ số phân chia cao. Khuynh hướng tổng quát đối với hoá chất như 
thế là thối rữa và bay hơi tới một mức độ thấp hơn đối với hoá chất có 
thể hoà tan. Đối với những hoá chất hữu cơ có tỉ lệ tính tan lớn hơn 
1ug/1, tỉ lệ mất mát được ước tính. Hệ số mất mát là : 

ƯỨ„ = KH = (KạH + k) ƒa + U,ƒp; (24.35) 

Với : 

Ka[T'] : tỉ lệ thối rữa của hoá chất do quá trình. 

kị : sự mất mát hoá chất do bay hơi. 

ua : hệ số mất mát của chất rắn trong dòng sông. 

1/t, fạ, f, : là phân số của hoá chất hoà tan và riêng biệt (xem phương 
trình 24.14 và 24.15). 
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Đối với những dòng sông, 
xuyên (không phải là luôn luôn) có thể tổng kết với zero. Do đó v„ 
tỉ lệ mất mát của hoá chất chỉ phụ thuộc vào tỉ lệ thoái 


và phân số hoà tan, 


sự mất mát thực của các chất rắn thường 


=0và 
hoá, tỉ lệ bay hơi 


Organic chemicals (hoá chất hữu cơ) 


Tính tan (ug1) | Phân đạng hoá học dạng | Tỉ lệ nồng độ hạt/ tổng 
chất tan (Œƒa) nồng độ 
F "] 
Mức độ | Trung bình | Mức độ Trung bình 
l§ 2x 
>240 0,5 - 1.0 0.7 } 0—ðñ0 24 
24 - 240 03—0.9 0.5 _Ị 0.1 — 70 Ì 50 
| 
L <24 |_ 9.3 ¬— 0.8 0.4 | 01 —70 l5 60 
Kim loại nặng | 0.6- 10 r_ 0.4 — 16 25 


Log tỉ lệ mất do bốc hơi 


Chuyến hoá oxi 
Hệ số (Ð = 5m/d 
@=0.8m/d 


Hằng số Henry 
> 1Ø  ctm - mê 
mol 


1,0 


10,0 


Hình 24.4 — Hằng số Henry với tỉ lệ bay hơi 
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Các chỉ số trong hình 24.4 thể hiện mức độ của tỉ lệ mất mát bay hơi 
như là một tham số của chiều sâu và đặc tính của dòng sông. Hình này 
với thực chất là hằng số Herry với tỉ lệ bay hơi ước tính từ hệ số chuyển 
đổi oxi, do đó : 


1/4 
32 
K + (l RỊ, (24.36) 
1/2 
U 
Eị¡ =|D;-— 
, [ tụ) 


Với D là tỉ lệ khuếch tán oxi 


D=r(œ (24.37) 
Có biểu hiện rằng Pạ = P¡ và kị; = 0, nêng độ riêng biệt của lớp cặn 
tương đương nồng độ riêng biệt của cột nước ^s¿ = Àq (24.38) 
Với : 
%sz  : nông độ riêng biệt lớp cặn. 
À¡_ : nông độ riêng biệt cột nước, cả hai đơn vị ug/g (4). 


Tóm lại, sự tính toán của phân huỷ hoá chất hoặc hỗn hợp thì tương 
đương với thủ tục tập quán chất lượng nước thay đổi. 


24.3 MÔ HÌNH XáC ĐỊNH THỜI GIñN THñY ĐỔI 


Ứng dụng của mô hình thời gian thay đổi đến Benzapyrene và 
Cadmium trong vùng Hồ Lớn 


Trong phần này, mô hình thay đổi thời gian được ứng dụng vào 
2 hoá chất : 


1. Benzapyrene, một polycyclic aromatic hydrocacbon (PAH) 
2. Cadmium, một kim loại đại diện. 


Mô hình sử dụng sự chia nhỏ của vùng Hỗ Lớn thể hiện trong 
hình 24.5 và chi tiết trong Thomann Di Toro (1984). 
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Bezen (a) pyrenne. 


Sự phân bố của hoá chất này, là một trong những hợp chất PAH, là 
việc kết quả của việc đốt cháy không hoàn toàn của nguyên liệu hữu cơ, 
được nghiên cứu rộng rãi vì tính gây ung thư tiểm tàng của nó. Sự phân 
huỷ của BaP trong vùng Hỗ Lớn có giá trị hàng loạt bài viết bởi Eadie 
(1983). Trong đó, đữ liệu được trình bày cho thấy mức độ nông độ BaP 
trong cột nước và bề mặt lớp cặn cũng như đữ liệu mở đầu trong nông độ 
BaP trong lớp nước li tỉ trong lớp cặn. Các đữ liệu đó được sử dụng như 
một ứng dụng của mô hình hoá li. 


BaP có thể hoà tan sơ sài trong nước 0.179 Hg/1 (Neff 1979) và cũng có 
áp lực đối với các chất rắn. Sự phân chia trên các tính riêng biệt, thêm 
vào đó là phạm ví của sự bay hơi của BaP phải được dự đoán. Mặc dù 
BaP được biết chịu đựng sự quang phân nhưng con đường này không 
được xem xét trong ứng dụng này. 


Áp suất không khí ước tính trải trên một khu vực căn bản là khoảng 
9g BaP/km” - yr cắt ngang tất cả các hồ theo Badie (1983) của hồ 
Michigan, và các số liệu khác mô hình cho BaP chạy từ 
24,000 — 240,000 1⁄kg, do đó cung cấp một mức độ rộng lớn trong hệ 
thống phân chia các chất rắn. 


Thời gian tính toán sử dụng ốn định cho 20 năm được biểu hiện trong 
bảng 24.2 và trong hình 24.6 và 24.7. Như trong bảng 24.2, nêng độ BaP 
từ hồ đến hồ hoặc trong cột nước hoặc lớp cặn thì kém hơn một trong 
hai yếu tố. Nẵng độ cao nhất của BaP trong bề mặt căn (240,000) ở vịnh 
Saginaw. Cũng có thể chú ý trong bảng 24.2 và hình 24.6, tại 24,000 
nồng độ bề mặt cặn tính toán của hồ Michigan và Erie là khoảng 45¡g/1 
(d) hoặc hình 24.5 cho thấy thời gian tính toán trong lịch sử dưới hệ số 
hai thành phần. Với 240,000 kg, cột nước và lớp đạt khoảng 60 - 80% 
trạng thái ổn định. 


Nhìn vào hình 24.5 và bảng 24.2 thấy rằng, biểu thị một sự so sánh 
với các số liệu quan sát tại hệ số cao hơn BaP của 240,000 1⁄kg. 
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Bảng 24.2 : So sánh uà quan sát cho uùng Hà Lớn dưới 
nhiều thành phần chất rắn khác nhau. 


—T 
4=94,00 | 1= 240,000 | Trung bình của |_ Tham 


1kg Jƒ Ưkg BaP khảo 
Nông độ tổng| 5-6 1-2 12x~8° Eadie et 
cộng trong al. 1988 
nước (ngí) SỈ mã mi 
Nềng độ trầm | 38 - 60 46 — 133 Michigan 480 Badie 
tích mặn (ng/g + 946 (7Ý Erie 1988 
(4) 255 +152 (3) 


Superior 28 (1) 
| Huren 294 (1) |_ 


Nông độ trầm E 0.5 — 1.3 8ã0 + 1260 Eadie et 
tích hạt mặn al. 1983 
trong nước 

(ng) 

Nông độ hạt lơ| 46 - 64 46 — 165 gi Michigan - Eadie 
lửng trong cột 200 - 400 1983 


¡nước (ng/g(d)) 


a. After 20 years of loading : sau 20 năm 
b. Mean = SD : trung bình. 
e. (đ) = no. Of samples : số lượng mẫu. 
Tóm lại : Trên cơ bản ứng dụng mô hình lí hoá BaP đến vùng Hồ Lớn 
bao gồm : 
1. Hệ số ước tính BaP thì thấp bởi hệ số rộng lớn vùng Hề Lớn 
2. Với một sự gia tăng hệ số MaP và mất mát nhờ bay hơi, các 
chất độc hoá lí bởi vùng Hỗ Lớn quan sát dữ liệu BaP cột nước 
và lớp cặn. 
3. Mô hình khẳng định trên thang đo độ rộng lớn, nguyên lí 
nguôn bên ngoài của BaP là khí quyển. 
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4. Đối với hồ lớn như hề Michigan, 50% hiệu ứng thời gian của hỗ 
ra bên ngoài khoảng 6 - 24 năm đối với hệ thống cột nước lớp 
cặn, trong khi đối với hồ Erie, thời gian hiệu ứng là 2 năm. 


5. Sự thay đổi nông độ từ hồ đến hề trong BaP cột nước và lớp 
cặn thì thấp hơn một yếu tố. 


Nồng độ phân li (/kg) 


10000 -T~ 100000 
10 h 
1 
I 
1 
l 
! 
| 
| 
{ 
{ 
I 
I 
I 
J 
! 
I 


Nỗng độ trầm tích lớp mặt quan trắc BaP (ng/g (d) 


Đường tính toán quan trắc 


1ô 100 1000 


Hình 24.5~ Nỗng độ tính toán (ng/g) trầm tích mặn (0 ~ 20 em) sau 20 năm. 


24.4 SỬ DỤNG GIUN ĐẤT (LUMBRICS TERRESTRIS) THâY 
CHUỘT B@CH ĐẾN ĐÁNH Giá TÍNH ĐỘC Vả THUỐC 
Giải ĐỘC đRSEN 


Giun đất là loại phổ biến (lumbricus terrestris) đang được đánh giá 
như một loài để thay chuột trong các độc chất vì nó rẻ tiên, đễ kiếm, 
tiện lợi hơn. Trên cơ sở khoa học hai loài khác nhau này có cùng 
enzym như catalase, dismutaze, superoxide và enzym chuyển đổi 
Glutahione — Transferase, có thể chịu độc với nguyên tố Selen và Niken 
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(Se và NÙ. Tuy nhiên, câu hồi đặt ra : “giun đất có ít nhạy cảm với độc 
kim loại với chuột hay không ? Ví dụ như các hợp chất Assen ?” 


Trong nghiên cứu của Botkin (1989) giun đất được thử nghiệm với ba 
hợp chất độc khác nhau là : Arsenite, Srsensat và Vesicant phenyl 
dichloroarsine, (PDAO ; liêu gây chết đối với mỗi loài và mỗi hợp chất. 
Tính độc của hợp chất Arsen đối với giun đất tăng dẫn theo thứ tự 
PDA > Arsenite > Arsenate (giá trị 24h LDạo là 189,5 ; 191,0 và 
519,4 tkmol/kg theo thứ tự). 


Thuốc độc dithiol cho động vật có vú có tên gọi là Natri — 2, 3 ~ dimer — 
capto 1 — propanxesulfonic acid (DMPS), meso-dimercaptosuccinic acid 
(DMSA) hay 2,3-dimercapto — propanol (BAL), được tiêm vào giun đất 
trong ð phút với các liều lượng khác nhau của hợp chất Arsenic. Các hiện 
tượng về nhạy cảm độc được ghi nhận, cả 3 loại chất độc đã được giái độc 
Arsen có hiệu quả so với từng mức độ khác nhau ; hoạt động tự bảo vệ trước 
hợp chất Asen vô cơ tăng cường theo thứ tự từ DMPS > DMSA >BAL. Đối 
với Arsen hữu cơ như PDA thì BAL là các chất độc có hiệu quả nhất, 


Trong phần này, giun đất (lumbricus terrestris) tiếp tục được đánh giá 
là vật thay thế cho chuột (Swiss albino) trong thí nghiệm với độc kim 
loại ; các nghiên cứu này được tiến hành trên 3 loại chất độc dithiol cho 
3 hợp chất độc của Arsen. Loài giun đất này thuộc họ Oligochaeta, 
thường sống trong đất và phân huỷ các vật chất hữu cơ. Cơ thể giun đất 
được phân loại bằng các vạch màu nâu đỏ, các dịch khoang bào được chứa 
đầy và tập trung ở những khoang chính trong một phạm vi nhất định 
thuộc trung tâm của các khoang. Bằng mối quan hệ giữa các cơ trong cơ 
thể của chúng, các dịch khoang bào có thể đi chuyển qua lại giữa các 
khoang và tuân hoàn trong các khoang. Giun đất vừa rẻ vừa sẵn có nên 
rất tiện dụng cũng như trong thực tế đời sống về việc đánh giá tác động 
môi trường, hiện trạng của nó. 


Các nghiên cứu trước đây cho thấy rằng, 2 loài riêng biệt chuột và 
giun đất có nhiễu phản ứng tương tự nhau đối với một số hợp chất kim 
loại. Trong các nghiên cứu sự nhạy cảm đối với độc, sẽ được đánh giá độc 
hơn so với muối của nó trong cơ thể chuột với tỉ lệ 3 : 1, và tỉ lệ này cũng 
được thử với giun đất. Tỉ lệ của các liễu gây chết của các muối 
acetat niken (NiCO;) với Cl hay SO¿ thì được xác định tương đương ở cả 
hai loài ; theo kinh nghiệm thì giun đất có khả năng chịu độc cao hơn so 
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với các loài gậm nhấm nhưng khi so sánh giá trị hợp chất của một nguyên 
tố ở cả hai loài ta thấy kết quả tương đương nhau. 


Những enzym như superoxide dismutase, catalase và glutathione — S 
- tranferase (GSH - 8 - t) hoạt động ở cả hai loài ; đối với emzym 
(GSH - 8 - t) ở loài gậm nhấm thì Substrate - 4 — Nitrodichlorobenzen 
mạnh hơn 4 — Nitroquynoline N ¬ oxide, kết quả của việc tiêm hai dạng 
hợp chất Cadium ở cùng thể thiolnine kim loại cũng tương tự ở cả 2 loài. 


Trong quá khứ, độc Arsen cũng đã được thử nghiệm với chó và các loài 
gâm nhấm bởi vì đưa Arsen vào các hồng huyết cầu ở chuột, thời gian đế 
quan sát phản ứng bằng tháng chứ không bằng giờ như ở người ; nhờ 
chức năng ; “Vachter” tự phân giải độc Arsen, đây là số liệu qua việc thí 
nghiệm với chuột đã được sử dụng để đánh giá khả năng giải độc tiềm 
tàng trong cơ thể chúng. 


Nghiên cứu này, trước hết là xác định liều gây chết của 3 hợp chất 
Arsen, muối Na của dung dịch Arsenite và Arsenat, dung dịch dầu nóng 
pheyi dichloroarsine (DDA), sau nghiên cứu này những hậu quả của 3 
loại chất giải độc dithiol được đánh giá gồm : muối Na của 2,3- 
dimercapto 1—propanol (BAL). Những nghiên cứu của Vina về chất giải 
độc được tiêm trực tiếp vào giun đất trước với các nồng độ như trên đối với 
các hợp chất Arsen. Ở các liêu gây chết cũng được ghi nhận. 


Chúng ta hãy nghiên cứu kĩ hơn thí nghiệm có ý nghĩa “công cụ sinh 
thái”, đánh giá môi trường. 
— Vật liệu và phương pháp, các tác giả đã dùng : 


+ Giun đất thường (lumbricus, terrestris) được mua ở các hiệu bán mỗi 
câu ở địa phương ở San Fransicco sau đó được giữ ở nhiệt độ phòng trong 
các bầu đất có sẵn các chất dinh dưỡng bột ngô, trong một ngày, trước 
khi đưa ra thứ nghiệm. 

+ Hoá chất : Ba chất giải độc lithiol (DMSA, DMSP, BAL) muối Na 
của Arsenite và Arsenate do công tỉ Sigma Chemical cung cấp, PDA được 
mua ở tập đoàn nghiên cứu chất hoá học hữu cơ và vô cơ. 

+ Thí nghiệm : Mỗi con giun được rửa sạch bằng nước máy làm khô 
với giấy thấm nước và đem cân, mỗi nhóm thử nghiệm gồm 5ð con giun 
đất được cân từ 3~8 (g) ; liều được tiêm có liêu lượng đơn vị là mol⁄kg là 
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các hợp chất Arsen như Arsente, arsenat và PDA, còn chất giải độc là 
DMIS, DMSA và BAL được tính theo khối lượng của từng con giun đất. 
Hợp chất Arsen được tiêm vào các khoang, cách khoảng 0.5cm khoang 
dịch bào ở những con giun đất đã trưởng thành khi quan sát bể mặt 
bụng của giun. 


Báng 24.3. Độ nhạy cảm đối uới 3 hợp chất Arsen khi được 
tiêm bạ loại chất giải độc. 


Chất độc " lXrserfe Arsenate Phenyldichloroarsine 
(Fig.1) (Fig.2) (ŒFig.3) 
No 
' Chất giải độc ] 
Đối chứng 191.0 L1) 519.4 —| 189.5 
DMPS 254.6 841.0 287.7 
DMSA 2223 607.96 225.0 
BÙ| 
BAL 212.9 | 51.2 KHỈ 371.4 


(Nguôn : Heimbachk, 1996) 


Số liệu tăng liêu và số liệu của liều gây chết ở giờ thứ 34 được sử dụng 
để đánh giá liều gây chết trung bình của mỗi hợp chất Arsen. Mỗi chuỗi 
các nhóm thứ hai được tiêm vào giun đất với liều Arsen tăng đần, và 
5 phút sau giun đất lại được tiêm lần nữa cách lần đầu 0.5em nơi nồng 
độ chất Arsen được dùng cho chất giải độc 


Tất cả các giun đất được tiêm đều được giữ ở nhiệt độ phòng. Sau 24 
giờ số lượng những con còn sống sót được ghỉ nhận trên giấy in (Can). 
(Có khả năng sống sót ở liễu gây chết). 

Các giá trị LD50 khác nhau được đánh giá theo đồ thị. 

Kết quả : 

+ Tính độc tương đối (LD¿o) của 3 hợp chất Arsen, Arsenite, được 
mô tả ở bảng 24.3 và cả 2 đỏ thị cho thấy một bức tranh hoàn chỉnh về 
giải độc. 
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Cá thể chết (%) 


1. Arsenta LD 50-1891,0 
2. DMPS LD 50-291,8 
3.DMSA LD 50-222,3 
4. BAL LD 50-211,9 
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Nồng độ Arsenta 
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Hình 24.6- Độ nhạy cảm của từng loại Arsenile và sau khi được 
chữa trị bằng 3 loại chất giải độc Thiol (nguồn : Heimback). 


Như dự đoán, Arsenite độc hơn Arsenate ở tỉ lệ 2 : 27 Arsenite PDA 
có độc tố tương đương với nhau trong cơ thể giưn đất ; 3 loại chất giải 


độc có tác dụng giảm dần theo thứ tự từ BAD > DMPS > DMSA đối với 
đạng ở dung dịch dầu PDA. 


Tĩ lệ chết (%) 
1. PDA LŨ 50-189,5 
1400| 2.DMPS LO 50-282,7 100 
.DMSA LD 50-225, 3 
gp| 30M S50-225,0 s0 
4. BAL LDS50-317,4 
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TĨ lệ chết (%) 

1.PDA LD 50-§19,4 
2. DMPS LD 50-841,0 
3.DMSA LD 50-607,B 
4. BAL LD §0-631,2 
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Hình 24.7~ Độ nhạy cảm của từng loại Arsenite và sau khí được 
chữa trị bằng 3 loại chất giải độc Thiol (nguồn : Heimback, 1996). 


® Thảo luận : 


Trong các phân tử thí nghiệm thì các độc Arsen tạo ra phản ứng độc 
bằng nửa gốc SH nhiều hơn so với gốc SH. Trong nghiên cứu thí nghiệm 
tính độc của Arsen thì hợp chất PDA là một loại độc hoạt động mạnh 
nhất, nó có thể hoạt động với cả hai nhóm thiol có sẵn trong mỗi phân 
tử. Phản ứng của mỗi sản phẩm là một vòng chu kì mang tính nhiệt 
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động bên hơn các sản phẩm tạo ra nhóm sản phẩm của thiol đơn. Kết 
quả này cho thấy rằng PDA gây độc đối với giun nhiều hơn những hợp 
chất khác. 

So sánh với những số liệu với chuột, giun đất có khả năng chịu độc 
mạnh hơn gấp 3 lần so với chuột, giá trị LDBð0 của PLA ở chuột và giun 
đất cũng gần giống nhau. 


Theo kinh nghiệm, BAL & D — penicillamine được dùng để chữa bệnh 
trong các trường hợp ngộ độc của Arsen. Chất này đang được thay thế 
bằng loại thuốc giải mới hơn là dung dịch lỏng dithiol, một phương pháp 
khả quan đối với giải độc Arsen do Aposhian đem đến. Thuốc giải độc 
dithiol có nhiều mức độ khác nhau, nhiều liễu lượng khác nhau dùng để 
giải độc Arsen trong thử nghiệm cho giun đất. 


Với hai loại độc như dung dịch muối Na của Arsenite và Asrenate ; 
hai dung dịch thuốc giải DMPS và DMSA có hiệu quả hơn với dung dịch 
BAL. PDA thì ngược lại hoàn toàn nó chỉ dễ dàng hoà tan trong những 
chất béo. Ở các loài gậm nhấm độc của hai hợp chất vô cơ của Asrenate 
thì DMSA có hiệu quả hơn nhiều so với DMP§ ; BAL không được đề cập 
trong nghiên cứu. 


Cả hai loại DMPS ; BAL có thể tác dụng đối với độc Asrenite, BAL có thể 
làm tăng nồng độ Arsen trong não động vật 2,3 — Dimercapto — 1 — propanol, 
độc Arsen với nhiều mức độ khác nhau cho con người một bất lợi nữa của 
BAL là nó không hoà tan trong nước và dễ oxi hoá ; một số chất độc 
cũng có hiện tượng này trong bản thân chúng ; hai dung dịch dithiol bền 
vững ở dạng tỉnh thể ít độc hơn. 


Nghiên cứu này cho thấy giun đất thường nhạy cảm với nhiều loại 
Asren như Arsenite, Arsenate và PDA, và những loại chất giải độc như 
DMPS, DMSA, BAL cũng được chọn một cách có hiệu quả ; nếu tuyến nội 
khoang được tiến hành thử nghiệm, kết quả sẽ được nhân lên nhiều lần 
và cũng được ghi nhận. Từ những kết quả của thí nghiệm này, giun đất 
có thể là vật thí nghiệm tốt trong các nghiên cứu về tính nhạy cảm với 
đủ các loại Arsen và cả các loại chất giải độc tiểm tàng sử dụng 
cho chúng. 
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Giun đất được đánh giá là loại thích hợp nhốt cho các loại độc cực 
mạnh trong các thử nghiệm uê khả năng kháng độc đầu tiên của chúng. 
Cộng đông kinh tế châu Âu (EEC) hiện đang khuyến cáo loài Bisenia 
fetida được giữ trong đất nhân tạo để thử nghiệm tính chịu được độc của 
các hợp chất hữu cơ. 

Heimback so sánh các phản ứng với độc của loài Eisenia fetida và loài 
Lumbricus teristns đối với số lượng các nguyên tố gây độc và ông đã tìm 
ra hệ số tương quan giữa chúng là 0.81, không có hợp chất vô cơ nào 
được thử nghiệm trong nghiên cứu này. 
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C6zs„ Z 
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC MỘT SỐ PHƯƠNG 


PHÁP NGHIÊN CỨU 
KINH TẾ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG 


25.1 PHƯƠNG PHáP LUẬN 


25.11 KHÁI NIỆM TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ SINH THÁI TÀI 
NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 


Trong việc quản lí tài nguyên môi trường, điều quan trọng nhất của 
người quản lí là đánh giá càng chính xác càng tốt về giá trị toàn diện 
của tài nguyên mà mình đang quản 1í Vào đầu thập piên 90, Pearce đã 
đưa ra khái niệm về “Tổng giá trị kinh tế của một nguồn tài nguyên” theo 
phương pháp tiếp cận hệ thống với sự hỗ trợ của các kĩ thuật tính toán 
kình tế theo từng đối tượng cụ thể của từng thành phần hàng hoá trong 
một hệ sinh thái hoặc một hệ thống cung ứng tài nguyên của môi trường, 
đã mở ra khả năng tính toán được ở mức độ nào đó tổng giá trị kinh tế 
của một tài nguyên môi trường. Khả năng tính toán càng đây đủ nếu 
chúng ta có thông tìn càng đây đủ và chính xác trong một thời gian dài về 
sự vận hành của hệ thống tài nguyên. 


- Theo Pearce (1990), các giá trị kinh tế có liên quan đến môi trường tự 
nhiên được tính theo công thức sau : 


TEV = UV + NUV = DUV + IUV + OV + EV+ QOV 


Trong đó : 
1. TEV (total economie value) : tổng giá trị kinh tế. 
2. UV (use value) : giá trị sử dụng. 
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NV (non use value) : giá trị không sử dụng. 

DŨUV (direct use value) : giá trị sử dụng trực tiếp. 
TUV ( indirect use value : giá trị sử dụng gián tiếp. 
OV ( option value) : giá trị lựa chọn. 

EV ( existence value) : giá trị tôn tại. 


Su nhiÊB: Re SL/ĐY ng) 9a 


QOV (quasi option value) : giá trị như là lựa chọn. 


25.12. CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ 
SINH THÁI MÔI TRƯỜNG 


a. Giá trị sử dụng : là giá trị hoặc lợi ích thu được từ việc sử dụng trực 
tiếp tài nguyên môi trường : 

a.1. Giá trị sử dụng trực tiếp : là giá trị của tất cả các loại sản phẩm 
hàng hoá khai thác được từ một vùng cụ thể nào đó như : nông sản, lâm 
sản, thuỷ hải sản, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm tiêu thụ công 
nghiệp,,.... 


Nguyên tắc tính : lấy tổng số lượng từng loại sản phẩm khai thác được 
từ một hệ sinh thái nhân với đơn giá mỗi loại sản phẩm theo giá cá 
thị trường tại một thời điểm chung nào đó, tổng lượng giá trị cúa các loại 
sản phẩm này hình thành giá trị sử dụng trực tiếp. 


Yêu cầu về số liệu : nếu có điều kiện cẩn lấy số liệu thống kê qua 
nhiều năm liên tục, tổng lượng sản phẩm có giá trị sử dụng trực tiếp 
dùng để tính toán là số lượng sản phẩm tính theo bình quân năm. 

Nếu không có số liệu thống kê, phải đánh giá được tổng số lượng tài 
sản của nguồn tài nguyên cùng mức độ tăng trưởng tài nguyên hằng năm 
để được khả năng cung cấp các loại sản phẩm bình quân hằng năm của 
hệ sinh thái. 

Công thức tính : 


Giá trị sử dụng trực tiếp = (5 Qì x Pi)/ năm. Trong đó : 


Qì¡ : Tổng lượng sản phẩm bình quân năm loại hàng hoá. 


Pi : Đơn giá loại sản phẩm hàng hoá ¡ trên thị trường tại thời điểm 
gần nhất. 
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a.2. Giá trị sử dụng gián tiếp : chủ yếu là các giá trị về chức năng sinh 
thái của hệ thống tài nguyên môi trường như : chức năng dinh dưỡng, chức 
năng phòng hộ, tích luỹ cacbon,.. Các giá trị này không thể mua bán trên 
thị trường với giá cả cụ thể. Tuy nhiên, chúng ta có thể tính toán bằng cách 
quy ra giá trị bằng tiền của các chức năng này bằng việc xây đựng phương 
pháp đánh giá theo đường cầu theo ý muốn chỉ trả (WTP : willingness to 
pay) của công chúng về loại môi trường này. 

Nguyên tắc tính : được tính bằng phương pháp chỉ phí thay thế (RC : 
replacement cost) hoặc chỉ phí ngăn ngừa (PE : preventive expenditure). 
Đó là các chỉ phí để phục hồi nguyên trang hệ sinh thái sau khi bị xâm 
hại hoặc giữ cho môi trường không bị xuống cấp. Đối với cảnh quan du 
lịch thường được tính bằng chỉ phí du hành (TCM : travel cost method). 

— Yêu cầu về số liệu : thông tin có thể nhận được bằng 4 cách : 

+ Quan sát trực tiếp chỉ phí thực tế để chống lại sự cố môi trường. 

+ Yêu cầu của công chúng phải chỉ phí bao nhiêu để tự bảo vệ khỏi sự 
đe đoạ của môi trường (nếu sự đe doa là giả định thì chuyển sang phương 
pháp tính toán ngẫu nhiên). 

+ Thu nhận các đánh giá chuyên môn của các chuyên gia về chi phí 
cần thiết của công chúng để tự bảo vệ khỏi sự đe doạ của môi trường 
đang xuống cấp. 

+ Xây dựng đường cầu của chỉ phí lữ hành. 

Công thức tính : 

Giá trị gián tiếp =(Ð_ chỉ phí thay thổ/năm, 


=(Š` chỉ phí ngăn ngừa)/năm, 
=(S` chỉ phí du hành⁄/năm. 


a.3. Giá trị lựa chọn : biểu hiện qua các lựa chọn trong việc sử dụng 
tài nguyên môi trường trong tương lai. Các giá trị này biểu hiện chủ yếu 
qua ý muốn chỉ trả - WTP cho việc bảo tổn hệ thống môi trường hoặc 
các thành phần của các hệ thống dựa vào các khả năng mà cá nhân sẽ sử 
dụng chúng sau này. 
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Nguyên tắc tính : đo không có dữ liệu về giá cả thị trường nên các nhà 
kinh tế môi trường thường dùng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 
(CVM : Contingent valuation method) để khám phá công chúng sắn lòng 
chỉ trả bao nhiêu bằng câu hỏi trực tiếp đối với một số đối tượng mẫu có 
liên quan đến vấn để xung quanh vùng nghiên cứu. Kết quả từ mẫu 
nghiên cứu được nhân với tổng số các cá nhân có liên quan để hình 
thành kết quả toàn diện. 


Yêu cầu về số liệu : sử dụng phiếu điều tra với các câu hỏi cụ thể về ý 
muốn chỉ trả của đối tượng mẫu, sau đó tập hợp lại và xử lí theo phương 
pháp hồi quy trong thống kê để tăng độ chính xác đối với các giá trị đã 
xác định rõ có liên quan với các đặc điểm cá nhân như mức thu nhập, 
trình độ học vấn,.. 


Công thức tính : 
Giá trị lựa chọn = 3; ý muốn chỉ trả của công chúng có liên 
quan/ năm. 


b. Giá trị không sử dụng 


b.1. Giá trị tổn tại : là giá trị được đặt ra cho loại hàng hoá môi trường 
không liên quan đến bất kì việc sử dụng hoặc tiểm năng sử dụng của các 
loại hàng hoá này. Đây là giá trị tổn tại của sự đa dạng sinh học của 
vùng nghiên cứu. Giá trị này phản ánh quan điểm “quyền sinh vật”. 


Nguyên tắc tính : nếu có số lượng thống kê đây đủ về số lượng các loài 
và có giá cả thị trường, ta có thể tính giá trị của từng loại và hình thành 
giá trị tổn tại của vùng nghiên cứu. Trong trường hợp không có số liệu 
thống kê và giá cả thị trường, các nhà kinb tế môi trường vẫn sử dụng 
phương pháp đánh giá ngẫu nhiên bằng các phiếu phỏng vấn và đưa ra 
mức giá trị tối thiểu để công chúng cho ý kiến. Mức giá tối thiểu này dựa 
trên những thông tin cơ bản về trữ lượng loài hiện có. 


Yêu cầu về số liệu : cân có thông tin về trữ lượng các loài, chỉ phí bảo 
tổn đa dạng sinh học của vùng nghiên cứu từ các nguồn khác nhau đối 
với từng loài. 

Công thức tính : 
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5` giá trị đa dạng sinh học, 


®' ý muốn chỉ trả của công chúng để bảo tôn đa 


Giá trị tôn tại 


dạng sinh học. 


b.2. Giá trị di sản : là giá sẵn lòng chỉ trả để bảo tồn môi trường vì lợi 
ích của các thế hệ sau. Giá trị này không có giá trị sử dụng đối với một 
cá nhân trong hiện tại nhưng nó có giá trị tiêm năng sử dụng hoặc 
không sử dụng trong tương lai đối với con cháu thế hệ mai sau. 


Nguyên tắc tính : tổng hợp tất cả các chi phí mà công chúng hoặc xã 
hội đồng ý chỉ trả để bảo tổn hệ sinh thái vì lợi ích của thế hệ mai sau. 


Yêu cầu về số liệu : nếu có thống kê đây đủ thì lấy chi phí bình quân 
năm làm cơ sở để tính toán. 


Công thức tính : 
Giá trị đi sản = Ð„ chỉ phí bình quân năm để bảo vệ hệ sinh thái. 


c. Giải trình phương thức tính toán lợi ích công trình ứng dụng đặc biệt 
TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA HỆ SINH THÁI 
RỪNG NGẬP MẶN CẨN GIỜ 
Giá trị sử dụng | | Giá trị sử dụng Giá trị Giá trị 

trực tiếp gián tiếp di sản tồn tại 
Lâm sản, Cảnh quan Nhu cầu Bảo tồn 
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Hình 25.1. Tổng giá trị kinh tế của hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ 
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Giá trị sử dụng trực tiếp : được cấu thành do giá trị kinh tế 
của ba loại sản phẩm là lâm sản, thuỷ sản và muối khai thác 
được bình quân hàng năm từ hệ sinh thái rừng ngập mặn. 


Giá trị sử dụng gián tiếp : được cấu thành do giá trị của hai 
loại hàng hoá dịch vụ môi trường của hệ sinh thái rừng ngập 
mặn là cảnh quan môi trường phục vụ cho du lịch và “hử 
năng cố định cœcbon của cây rừng ngập mặn hàng năm. 


Giá trị sử dụng lựa chọn : cấu thành do ý muốn chỉ trả của 
công chúng hàng năm để giữ gìn hệ sinh thái rừng ngập mặn, 
phục vụ cho mục đích tiêu khiển cá nhân trong tương lai. 


Giá trị di sản : cấu thành do chỉ phí sẵn lòng chỉ trả của xã hội 
cho mục đích bảo tổn thiên nhiên hệ sinh thái rừng ngập mặn 
hàng năm để các thế hệ tương lai được thừa hưởng như thế hệ 
hiện nay được hưởng. 

Giá trị tôn tại : cấu thành do chỉ phí sẵn lòng chỉ trả của công 


chúng để bảo tổn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng ngập 
mặn hàng năm, 


Chúng ta lần lượt phân tích các loại giá trị và các phương pháp 
tính toán các loại giá trị này : 


1. Giá trị sử dụng trực tiếp 


Trong một hệ sinh thái rừng, có nhiều loại sản phẩm mang giá trị 
trực tiếp như các loại gỗ, củi, thú rừng, cây thuốc, mật ong, tôm cá trong 
rừng, ruộng lúa trong rừng,.. 


Nguyên tắc tính : lấy tổng số lượng từng loại sản phẩm khai thác 
được từ rừng nhân với đơn giá mỗi loại sản phẩm theo giá cả thị trường 
tại một thời điểm chung nào đó. Tổng lượng giá trị của các loại sản 
phẩm này hình thành giá trị sử dụng trực tiếp. 


Yêu cầu uê số liệu : nếu có điều kiện có số liệu thống kê qua nhiều 
năm liên tục, tổng lượng sản phẩm có giá trị sử dụng trực tiếp dùng để 
tính toán là số lượng sản phẩm tính theo bình quân năm. Nếu không có 
số liệu thống kê, phải đánh giá được tổng số lượng tài sản của nguồn tài 
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nguyên cùng mức độ tăng trưởng tài nguyên hàng năm để tính được khả 
năng cung cấp các loại sản phẩm bình quân hàng năm của khu rừng. 


Công thức tính : 
Giá trị sử dụng trực tiếp = Y(Qi x Pi/năm, trong đó : 
Qi : tổng lượng sản phẩm loại hàng hoá bình quân năm. 
Pi : đơn giá loại sản phẩm hàng hoá tại thị trường gần nhất. 
2. Giá trị sử dụng gián tiếp 


Thông thường, các loại hàng hoá dịch vụ môi trường theo chức năng 
của hệ sinh thái rừng hình thành nên giá trị sử dụng gián tiếp như : 
cảnh quan khu rừng phục vụ cho du lịch, khả năng điều hoà nguôn nước 
của rừng đối với lưu vực, khả năng. cế định cacbon, khả năng phòng 
chống bão lụt,.. 


Nguyên tắc tính : Giá trị gián tiếp được tính bằng phương pháp chỉ 
phí thay thế (RC : Replacement cost), hoặc chỉ phí ngăn ngừa (PE : 
Preventive expenditure). Đó là các chỉ phí để phục hồi nguyên trạng hệ 
sinh thái rừng sau khi bị xâm hại hoặc chi phí ngăn ngừa giữ cho môi 
trường rừng không bị xuống cấp. Đối với cảnh quan du lịch thường được 
tính theo phương pháp chi phí du hành (TCM : Travel Cost Method). 


Yêu cầu uê số liệu : thông tìn có thể nhận được bằng bốn cách sau : 
(1) quan sát trực tiếp chi phí thực tế để chống lại sự cố môi trường ; (2) 
yêu cầu công chúng phải chỉ phí bao nhiêu để tự bảo vệ khỏi sự đe doạ 
của môi trường (nếu sự đe doa là giả định thì chuyển sang phương pháp 
tính toán ngẫu nhiên) ; (3) thu nhận các đánh giá chuyên môn của các 
chuyên gia về chi phí cần thiết của công chúng để tự bảo vệ khỏi sự đe 
doạ của môi trường bị xuống cấp ; (4) xây dựng đường cầu của chỉ phí 
du hành. 


Công thức tính : 
Giá trị gián tiếp = ( chi phí thay thế)/năm, 
=2 chi phí ngăn ngừa)năm, 
= 2 chi phí du hành)/năm. 
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3. Giá trị sử dụng lựa chọn (giá trị nhiệm ý) 


Giá trị sử dụng lựa chọn tương tự như chỉ phí bảo hiểm trả thêm mà 
các cá nhân có ý muốn chỉ trả để bảo vệ hệ thống môi trường hoặc thành 
phân của hệ thống môi trường của rừng, bảo đầm Sự cung ứng một hay 
nhiều loại hàng hoá môi trường cho cá nhân trong tương lai. 


Nguyên tắc tính : Do không có dữ liệu giá cả thị trường của loại giá 
trị sử dụng lựa chọn nên các nhà kinh tế môi trường thường dùng 
phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM : Contingent Valuation Method) 
để khám phá công chúng sẵn lòng chỉ trả bao nhiêu bằng câu hỏi trực 
tiếp đối với một số đối tượng mẫu công chúng có liên quan đến vấn để 
chung quanh vùng nghiên cứu. Kết quả từ mẫu nghiên cứu được nhân với 
tổng số các cá nhân có liên quan để hình thành kết quả toàn diện. 


Yêu câu về số liệu : Sử dụng phiếu điều tra với các câu hỏi cụ thể về 
ý muốn chỉ trả của đối tượng mẫu, sau đó tập hợp lại và xử lí theo 
phương pháp hồi quy trong thống kê để tăng độ chính xác đối với các giá 
trị đã xác định rõ có liên quan với các đặc điểm cá nhân như thu nhập, 
trình độ văn hoá,... 


Công thức tính : 
Giá trị lựa chọn = > ý muốn chi trả của công chúng có liên quan/năm. 
4. Giá trị di sản 


Giá trị di sản hoặc giá trị kế thừa là giá sẵn lòng chỉ trả để bảo tổn 
môi trường vì lợi ích của các thế hệ mai sau. Giá trị này không có giá trị 
sử dụng đối với một cá nhân trong hiện tại nhưng nó có giá trị tiểm 
năng sử dụng hoặc không sử dụng trong tương lai đối với con cháu các 
thế hệ tương lai. 


Nguyên tắc tính : Tổng hợp tất cả các chỉ phí mà công chúng hoặc 
xã hội đồng ý chi trả để bảo tổn hệ sinh thái rừng vì lợi ích của thế hệ 
mai sau. 


Yêu cầu uê số liệu : Nếu có thống kê đây đủ thì lấy chỉ phí bình 
quân năm làm cơ sở để tính toán. 
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Công thức tính : 
Giá trị đi sản = Ð- chỉ phí bình quân năm để bảo vệ hệ sinh thái rừng. 
5. Giá trị tồn tại 


Giá trị tổn tại là giá trị được đặt ra cho loại hàng hoá môi trường 
không liên quan đến bất kì việc sử đụng hoặc tiểm năng sử dụng của loại 
hàng hoá này. Trong sơ đỗ đánh giá tổng giá trị kinh tế một hệ sinh 
thái rừng nêu trên thì đây là giá trị nội tại của sự đa dạng sinh học của 
vùng nghiên cứu. Giá trị tổn tại phản ánh quan điểm “quyển” của các 
sinh vật khác không phải con người, hoặc cảm giác về vấn đề quản lí 
môi trường khu vực và toàn cầu. 


Nguyên tắc tính : Nếu có số liệu thống kê đây đủ về trữ lượng các 
loài, và có giá cả thị trường cụ thể, chúng ta có thể tính giá trị của từng 
loài và hình thành giá trị tổn tại của vùng nghiên cứu. Trường hợp 
không có số liệu thống kê và giá cá thị trường, các nhà kinh tế môi 
trường sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) bằng các phiếu 
phỏng vấn, đưa ra mức giá trị tối thiểu để công chúng cho ý kiến. 
Mức giá tối thiểu này dựa trên những thông tin cơ bản về trữ lượng rừng 
hiện có. 


Yêu câu uễ số liệu : Cần có thông tin về trữ lượng rừng, chỉ phí bảo 
tổn đa dạng sinh học của vùng nghiên cứu từ các nguồn khác nhau đối 
với từng loài. 

Công thức tính : 

Giá trị tồn tại = Ð giá trị đa dạng sinh học, 


=> ý muốn chỉ trả của công chúng để bảo tổn đa 
dạng sinh học. 


25.1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TỔNG GIÁ TRỊ KINH 
TẾ MÔI TRƯỜNG 
Theo các nhà kinh tế môi trường, có 2 phương pháp cơ bản dùng để 
xác định trị tiền tệ của môi trường : phương pháp thông qua đường cầu 
(cách của Marshall hoặc Hicks) và phương pháp không thông qua đường 
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cầu. Ta có sơ đổ các phương pháp xác định giá trị tiền tệ của môi trường 
theo R Keny Turner — David Pearce ~ lan Bateman. 


a. Phương pháp đường cầu : 


a.1. Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM : contingent value 
method) : phương pháp này bỏ qua nhu cầu tham khảo giá cả thị trường 
bằng cách hỏi thắng từng cá nhân một cách rõ ràng để đánh giá tài sản 
môi trường. E1 thuật này có nhiều biến cố, nhưng phương cách thường 
áp dụng nhất là phỏng vấn các gia đình hoặc cá nhân tại địa điểm môi 
trường hoặc tại nhà họ về giá mà họ sắn lòng chỉ trả cho việc bảo vệ môi 
trường. Sau đó, các nhà phân tích có thể tính toán giá trị trung bình của 
những người tham gia phỏng vấn và nhân nó với tổng số người thụ 
hưởng tài sản môi trường đó để có tổng giá trị ước tính. Hoặc phỏng vấn 
thẳng từng cá nhân về giá trị của một đơn vị diện tích của nguồn tài 
nguyên môi trường, từ đó được giá trị sẵn lòng chỉ trả bình quân của một 
đơn vị diện tích, sau đó nhân với tổng diện tích nguồn tài nguyên để có 
giá trị ước tính. 


a.2. Phương pháp chỉ phí du hành (TCM : travel cost method) : giả 
thiết cơ bản của phương pháp chỉ phí du hành là chỉ phí phải tốn khi 
tham quan một nơi nào đó. Người ta sẽ phỏng vấn khách tham quan từ 
đâu đến, chỉ phí du hành của họ và liên hệ số lần tham quan trong 1 
năm. Mối quan hệ này phản ánh một đường cầu dốc xuống điển hình, 
thể hiện mối quan hệ giữa chí phí 1 lần tham quan và số lần tham quan. 
Một cuộc nghiên cứu sẽ phỏng vấn vài trăm du khách, từ thông tin này, 
kĩ thuật thống kê sẽ ước tính đường cầu của khu thắng cảnh. Từ đó tính 
được chỉ phí du hành trung bình của 1 khách và nhân với số lượng khách 
tham quan trong 1 năm để có tổng giá trị giải trí mỗi năm. 


a.8. Phương pháp đánh giá theo hưởng thụ (HPM : Hedonic Price 
method) phương pháp này cố gắng đánh giá các địch vụ môi trường mà 
sự hiện diện của nó trực tiếp ảnh hưởng đến một số giá trị thị trường 
nào đó. 
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Phương pháp phát biểu ý kiến Phương pháp bộc lộ ý thích 


Đánh giá ngẫu nhiên 


Chì phí du hành Đánh giá theo hưởng thụ 


Đường cầu không đền bù 


Đường cầu đền bù thu nhập 


Đo lường phúc lợi 


Hình 25.2- Sơ đồ các phương pháp xác định giá trị tiền tệ 
của hệ sinh thái môi trường. 


Đo lường phúc lợi thặng dư giá trì tiêu dùng 


b. Phương pháp không qua đường cầu 


b.1. Phương pháp đáp ứng theo liều lượng (dose — resoonse method) 


Phương pháp này đòi hỏi các số liệu kết hợp các phản ứng sinh lí của 
con người, thực vật, động vật đối với áp lực của ô nhiễm. Ở mức ô nhiễm 
nào đó thì làm thay đổi sản lượng, thông thường sản lượng có thể được 
đánh giá bằng giá trị hay giá ẩn (ví dụ : sự thiệt hại sản lượng mùa 
màng do ô nhiễm không khí). Trong trường hợp có liên quan đến sức 
khỏe con người thì sẽ phải đối diện với những câu hỏi liên quan đến giá 
trị sinh mạng con người. 

b.2. Phương pháp chỉ phí thay thế (replacement cost) : phương pháp 
xem xét tính toán các chỉ phí để phục hồi hoặc thay thế những tài sản 
môi trường đã bị thiệt hại và dùng các chí phí này để đo lường lợi ích 
của việc phục hồi (ví dụ : chỉ phí đế làm sạch môi trường vùng ven biển 
sau khi bị sự cố tràn đầu). 
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b.3. Phương pháp hành vi xoa dịu (mitigation behaviour) : phương 
pháp này tính rõ chỉ phí để khắc phục sự tác hại của sự cố môi trường. 


b.4. Phương pháp chỉ phí cơ hội : phương pháp này không phải là 
một kĩ thuật xác định giá trị nhưng nó tỏ ra rất hữu ích đối với những 
người quyết định các chính sách. Phương pháp chỉ phí cơ hội không đưa 
ra giá trị lợi ích môi trường mà người ta ước tính lợi ích của hoạt động 
là suy thoái môi trường, từ đó thiết lập 1 điểm mốc nhằm xác định mức 
lợi ích môi trường là bao nhiêu để hoạt động đó trở nên không đáng để 
thực hiện. 


25.2 PHƯƠNG PHáP NGHIÊN Cứu ứNG DỤNG TÍNH THIỆT 
HạI DO DIOXIN CHIẾN TRäNH GÂY Rđ ĐỐI VỚI HỆ SINH 
THáI Ở VIỆT NâM 


25.2.† THU THẬP TÀI LIỆU 
" Tài liệu về Dioxin tác hại lên hệ sinh thái. 


“ Hệ sinh thái rừng bản địa các vùng bị rải chất độc Dioxin ở Việt 
Nam. 


* Lí thuyết về kinh tế sinh thái môi trường ứng dụng trong điều 
kiện cụ thể của đề tài. 


» Phương pháp tính toán tổng giá trị kinh tế môi trường. 


25.2.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 
* Phương pháp điều tra ngẫu nhiên. 
" Phương pháp thống kê. 
" Phương pháp giá cả thị trường. 
" Phương pháp khảo sát cụ thể tại hiện trường. 


25.2.3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ SỐ LIỆU 
" Dùng các phần mềm tính toán như Excel hoặc SP8S. 


Chương 25. GIỚI THIỆU S0 LƯỢC MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CÚ... 695 


~ Phương pháp tính toán thiệt hại tài nguyên môi trường và 
hệ sinh thái 


Thiệt hại tài nguyên môi trường và hệ sinh thái được tính theo công 
thức sau (Pearce, 1990) : 


TEV = UV + NUV = DUV + IUV + OV + EV+ QOV 


Trong đó : 
» TEV (Total Economic Value) : tổng giá trị kinh tế. 
" UV (Use Value) : giá trị sử dụng. 
»® NUV (Non Ủse Value) : giá trị không sử dụng. 
“ DUV (Direct Use Value) : giá trị sử dụng trực tiếp. 
® IUV (Indirect se Value) : giá trị sử dụng gián tiếp. 
s OV(Option Value) : giá trị nhiệm ý. 
» EV( Exlstence Value) : giá trị tổn tại. 
« QOYV (Quasi Option Value) : giá trị lưu tổn. 


TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ TÀI NGUYÊN 
MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI (TEV) 


Giá trị không sử dụng(NUV) 


Giá trị sử dụng(UV) 


Giá trị Giá trị Giá trị Giá trị 
sử dụng sử dụng tồn tại lưu tồn 
trực tiếp gián tiếp (EV) (QOV) 

(DUV) (IUV) 


Hình 25.3- Sơ đồ tổng giá trị kinh tế tài nguyên môi trường 
và hệ sinh thái do Dioxin trong chiến tranh tại Việt Nam. 
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Trong đó : 

- Giá trị sử dụng : là giá trị hoặc lợi ích thu được từ việc sử dựng 
trực tiếp tài nguyên môi trường. 

- Giá trị sử dụng trực tiếp : là giá trị của tất cả các loại sản phẩm 
hàng hoá khai thác được từ một vùng cụ thể nào đó như : nông sản, lâm 
sản, thuỷ hải sản, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm tiêu thụ công 
nghiệp,... 

Đánh giá được tổng số lượng tài nguyên của nguồn tài nguyên cùng 
mức độ tăng trưởng hằng năm của nó để có được khả năng cung cấp các 
loại sản phẩm bình quân hằng năm của hệ sinh thái. 


Giá trị sử dụng trực tiếp = (5`Qi xPi)/ năm, trong đó : 


Qi : Tổng lượng sản phẩm bình quân năm loại hàng hoá. 

Pi : đơn giá loại sản phẩm hàng hóa ¡ trên thị trường tại thời điểm 
gần nhất. 

- Giá trị sử dụng gián tiếp : chủ yếu là các giá trị về chức năng 
sinh thái của hệ thống tài nguyên môi trường như : chức năng dinh 
dưỡng, chức năng phòng hộ, tích luỹ cacbon,... 

Thông tin có thể nhận được bằng 4 cách : 

+ Quan sát trực tiếp chi phí thực tế để chống lại sự cố môi trường. 

+ Chi phí của công chúng phải có để tự bảo vệ khỏi sự đe doạ của 
môi trường (nếu sự đe doa là giả định thì chuyển sang phương pháp tính 
toán ngẫu nhiên). 


+ Thu nhận các đánh giá chuyên môn của các chuyên gia về chỉ phí 
cần thiết của công chúng để tự bảo vệ khỏi sự đe doạ của môi trường 
đang xuống cấp. 


+ Xây dựng đường cầu của chỉ phí lữ hành : 
- Công thức tính : 
Giá trị gián tiếp =(5” chỉ phí thay thếJ/năm. 
=(Ð_ chỉ phí ngăn ngừa)/năm. 
=(3” chi phí du hành)/năm. 
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Giá trị không sử dụng : 


+ Giá trị nhiệm ý : giá trị biểu hiện qua các lựa chọn trong việc sử 
dụng trực tiếp hay gián tiếp tài nguyên môi trường và hệ sinh thái 
trong tương lai, 


Công thức tính : 
Giá trị lựa chọn = b3 Ý muốn chỉ trả của công chúng có liên 
quarn/năm. 
+ Giá trị tồn tại : là giá sẵn lòng chỉ trả để bảo tôn sinh thái môi 
trường vì lợi ích của các thế hệ sau. Nguyên tắc tính : tổng hợp tất cả 


các chi phí mà công chúng hoặc xã hội đồng ý chỉ trả để bảo tổn hệ sinh 
thái vì lợi ích của thế hệ mai sau. 


Yêu cầu về số liệu : lấy chỉ phí bình quân năm làm cơ sở để tính 
toán. 


Công thức tính : 
Giá trị di sản = Ð3` Chỉ phí bình quân năm để bảo vệ hệ sinh thái. 
+ Giá trị lưu tồn : Đây là giá trị tôn tại của sự đa dạng sinh học, 


môi trường sống, những thay đổi không thể đảo ngược của vùng 
nghiên cứu. 


Yêu cầu về số liệu : cần có thông tin về trữ lượng các loài, chì phí bảo 
tổn đa dạng sinh học của vùng nghiên cứu từ các nguồn khác nhau đối 
với từng loài. 

Công thức tính : 


Giá trị tôn tại = Ð` giá trị đa dạng sinh học, 


= >` ý muốn chỉ trả của công chúng để bảo tôn đa 


dạng sinh học. 
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25.3 P DỤNG PHƯƠNG PHáP ĐÁNH Giá các Giá TRỊ 
SINH THáI Tải NGUYÊN PHỤC VỤ Dư LỊCH SINH THáI 


25.3.1 SƠ ĐỒ TÍNH 


PHƯƠNG PHÁP. TÍNH TỔNG GIÁ TRỊ KINH TẾ TÀI NGUYÊN 


MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI (TEV) 
SỬ DỤNG GIÁ CẢ TIẾT LỘ PHÁT BIỂU 
THỊ TRƯỜNG SỞ THÍCH SỞ THÍCH 
1. Liều lượng-đối ứng 


1. Chi phi du hành Đánh giá dùng thị 
(Dose-Riesponse) (TCM: travel cost trưởng giả định 
2. Hàm số sản xuất 


method) (GVM: contingent 
(Production function) 2. Tiện ích tài sản value method) 
3. Chỉ phí thay thế 


(HPM: Hedonic 
(Replacement cost) Property method) 
4. Chi phí bệnh tật 


3. Chỉ phí phòng ngừa 
(Cost of Íilness) 


(AvertiVe cost)) 
5. Phương pháp hành vị 4. Chi phí bảo vệ 
xoa dịu (Mitigation {Defensive cost) 
beaviour)} 
6. Phương pháp chỉ phí 
cơ hội 


Hình 25. 4- Các phương pháp tính toán giá trị kinh tế tài nguyên môi trường và hệ 
sinh thái. 


25.3.2. CÁC KĨ THUẬT SỬ DỤNG TÍNH 


"_ Thu thập tài liệu bao gồm : tài nguyên môi trường, hệ sinh thái 
Miễn Đông Nam Bộ, tài liệu liên quan hoạt động chiến tranh 
hoá học ở miền Nam Việt Nam, những hậu quả của chiến tranh 
hoá học,... 


* Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu : Kết quả phân tích 
tổng hợp tài liệu là một cơ sở tài liệu hợp lí phục vụ xây dựng 
những nội dung cho dự án cần thực hiện. 
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» Phương pháp khảo sát điểu tra : nhằm nắm bắt hiện trạng tài 
nguyên môi trường và hệ sinh thái, những hậu quả chiến tranh 
hoá học, cần thiết kế những nội dung khảo sát điều tra, hành 
trình khảo sát, mật độ tuyến khảo sát,.. 


» Các công cụ thường dùng trong khảo sát điểu tra bao gồm : ghi 
nhận hiện trạng, chụp ảnh, quay phim, lấy mẫu, điều tra bằng 
phiếu điều tra,.. 


s Phương pháp phân tích mẫu : nhằm đánh giá hiện trạng các chỉ 
tiêu tài nguyên môi trường và hệ sinh thái trong khu vực nghiên 
cứu. 

Phương pháp GIS và R§ : thu nhận dữ liệu từ xa và phân tích 
những đữ liệu thành những tài liệu cần thiết. 

+ Phương pháp chuyên gia : Trong những nghiên cứu, điều tra, 
phân tích, đánh giá những đối tượng tài nguyên môi trường, 
những nội dung chưa cụ thể và chưa rõ ràng thì ý kiến nhận xét 
của chuyên gia là rất cần thiết, góp phần nâng cao hệ số tín cậy 
trong kết quả nghiên cứu. 


25.4 CÁC PHƯƠNG PHáP PHẬN TÍCH KINH TẾ SINH THáI 
Nước 


Những năm gần đây, các phương pháp nghiên cứu tài nguyên môi 
trường đã được phát triển rất nhanh, qua đó những cách tiếp cận phân 
tích nước liên quan đến lợi ích kinh tế thị trường và phí thị trường khác 
nhau cũng được tăng cường và nâng cao. Trong chương này, chúng ta sẽ 
tập trung vào các phương pháp và kĩ thuật phân tích kinh tế sinh thái 
liên quan đến nguồn tài nguyên môi trường nước ngọt, những phương 
pháp cân thiết cho nghiên cứu khả thi và phân tích lợi ích - chỉ phí 
trong các dự án quy hoạch sử dụng nước. 


Nước ngọt vừa là hàng nguyên liệu vừa là hàng tiêu dùng cuối cùng, nên 
các phương pháp phân tích, đánh giá cũng được phân biệt thành hai nhóm : 
nhóm phương pháp phân tích kinh tế sinh thái nguyên liệu nước và nhóm 
phương pháp phân tích kinh tế sinh thái thành phẩm nước. 
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25.4.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÁN TÍCH KINH TẾ SINH 
THÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC 


Nước được sử dụng đưới dạng hàng nguyên liệu cho người sản xuât chú 
yếu như nước tưới trong nông nghiệp, nước sản xuất công nghiệp, sản 
xuất thuỷ điện. 


Đối với hàng nguyên liệu, lí thuyết nhu cầu đầu vào của nhà sản xuất 
cung cấp cơ sở lí luận để phân tích phúc lợi kinh tế của việc tăng hoặc 
giảm cung cấp đầu vào. Mô hình nhu cầu nước của nhà sản xuất có thể 
xây dựng từ lí thuyết tối thiểu hoá chi phí sản xuất. 


25.4.1.1 Phương pháp quy cho số dư (residudl imputation method) 


Phương pháp quy cho số dư hay còn gọi tất là phương pháp số dư là 
cách tiếp cận thường được sử dụng nhất nhằm ứng dụng việc định giá 
mới cho nguyên liệu nước, đặc biệt đối với nước tưới. Trong phương pháp 
này, người ta sẽ xác định mức đóng góp vào số sản phẩm gia tăng của 
mỗi đầu vào trong quá trình sản xuất. Thông qua sức mạnh cúa thị 
trường, nếu giá được ấn định hợp lí cho tất cả các đầu vào, trừ đầu vào 
nước không có giá, thì phần giá trị dư lại trong tông giá trị sản phẩm 
chính là giá trị của nước - đầu vào còn lại. 


Việc tìm ra giá trị của phần dư đòi hỏi hai tiên đề cơ bản. Một là, cân 
bằng cạnh tranh yêu cầu giá của tất cả tài nguyên phải bằng với thu 
nhập tại biên. Nhà sản xuất tối đa hoá thu nhập bằng cách tăng các yếu 
tố sản xuất cho đến khi giá trị sản phẩm biên bằng với chi phí cơ hội 
của các đầu vào. Hai là, tổng giá trị sản phẩm có thể được chia thành 
nhiều phần, để mỗi tài nguyên được trả theo năng suất biên của nó và 
qua đó giá trị của các yếu tố đầu vào coi như chia sẻ toàn bộ tổng giá trị 
sản phẩm. Thuyết Euler cho biết rằng, tổng giá trị sản phẩm sẽ được 
phân chia chính xác bởi các phần phân phối chỉ khi nào hàm tổng giá trị 
là hàm đồng nhất cấp một. 


a.. Trường hợp đặc biệt ~ đơn vị sản xuất có duy nhất một sản phẩm 


Để đơn giản, trước hết ta xem xét phương pháp quy cho số dư trong 
trường hợp đơn vị sản xuất có duy nhất một sản phẩm. Ta có quá trình 
sản xuất nông nghiệp với sản phẩm y được sản xuất từ 4 yếu tố sản xuất : 
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vốn (KE), lao động (L), tài nguyên thiên nhiên khác, như đất (R), và nước 
tưới CW). 


Nếu thị trường yếu tố sản xuất và thị trường sản phẩm là những thị 
trường cạnh tranh, giá có thể được xem là không đổi, ta có : 

TVP, = (VMP, x Q/,) + (VMP¿ x Qụ.) + (VMPg x Q§) + (VMPv x Qv) 

(1.1) 
Trong đó : 

TVP, : tổng giá trị của sản phẩm ÿ ; 

VMP : giá trị sản phẩm biên của yếu tố sản xuất ; 

Q: số lượng của yếu tế sản xuất. 


Theo tiên để thứ nhất : P, = VMP,, thế P, vào phương trình (1.1) và 
chuyển vế, ta có : 


TVP, - [(P, x Qụ) + CPu x Qu) + (Pa x Qh)] = Pự x Qw (1.2) 


Nếu các biến trong phương trình (1.2) đã biết trừ Pự, thì biểu thức 
này hoàn toàn có thể giải được để tìm ra giá trị của nước như sau : 


Pự = [TVP, - [(Py x Q,) + (Pụ x Qị) + (Pn x Qa)]]/Qw (1,3) 


b. Trường hợp thông thường - đơn vị sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm 


Trong thực tế, thường một đơn vị sản xuất ra nhiều sản phẩm khác 
nhau. Do đó phân tích điển hình hơn sẽ là ước lượng các giá trị cho một 
hoạt động đa sản phẩm. Phương pháp phát triển trong tình huống như 
vậy được gọi là cách tiếp cận “thay đổi thu nhập ròng” (Change in Net 
Income, CINI), hay “đánh giá thay đổi năng suất” (VPC, Valuation of 
Productivity Change) đối với hàng nguyên liệu. 


WTP (Wlllingness To Pay, giá sẵn lòng trả) cho lượng tăng lên của 
nước là thu nhập ròng của nhà sản xuất có liên quan đến lượng nước 
tăng lên ấy. Thu nhập ròng (được kí hiệu là Z) từ hoạt động sản xuất. các 
sản phẩm có thể được trình bày bởi công thức : 

2= » =1,.m bé * P¿) mm H =1..n GŒ, * Đụ) (1.4) 


Trong đó, Y là vectơ các sản phẩm và X là vectơ các yếu tế sản xuất. 
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Thay đổi trong thu nhập ròng là : 
A2Z=Z¡- % (1.5) 
Trong đó, kí hiệu 0 và 1 là tình huống không có dự án và có đự án. 


c. Những lưu ý khi ứng dụng phương pháp quy cho số dự 


Trong ứng dụng phương pháp quy cho số đư, có 2 vấn để chính cần lưu 
ý, một là định đạng hàm sản xuất, và hai là môi trường chính sách và 
thị trường (thí dụ, định giá các sản phẩm và những đầu vào ngoài nước). 
Ta sẽ xem xét hai vấn đề này dưới đây. 


s Định dạng hàm sản xuất 
Muốn xác định chính xác hàm sản xuất, cần phải thực hiện 2 việc : 


+ Một là, liệt kê tất cả các yếu tố sản xuất thích hợp (ngoài nước), và 
xác định năng suất của mỗi yếu tố. Nếu một hoặc nhiều hơn yếu tố sản 
xuất quan trọng bị bỏ sót không đưa vào quá trình định dạng hàm, thì 
năng suất của các yếu tố bị bồ qua đó sẽ Bị gán cho nước, 


+ Hai là, dự báo chính xác quy mô sản phẩm ứng với các yếu tố đầu 
vào đã cho. Dự báo cao hơn hay thấp hơn quy mô sản xuất từ tổng các 
đầu vào cũng sẽ đẫn đến tính toán cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của số 
dư. Do có liên quan trong phép tính số học, bất kì mức độ sai sót nào 
trong thu nhập được dự báo từ dự báo sản phẩm không đúng đều làm 
phóng đại gấp nhiều lần giá trị của số dự. 


« Ấn định giá cho các đầu vào và đầu ra 


Nếu thị trường thất bại hoặc có sự can thiệp của nhà nước, giá của các 
đâu vào và sản phẩm sẽ lệch khỏi giá cân bằng cạnh tranh, như vậy giá 
quy cho số dư cũng sẽ không chính xác. Giá không chính xác rõ ràng là 
sẽ trực tiếp chuyển thành những ước lượng chệch giá trị của số dự. Các 
đầu vào bị định giá thấp sẽ làm giá trị số dư cao lên, và ngược lại. Về 
phía sản phẩm, nếu sản phẩm bị định giá thấp, giá trị số dư sẽ được ước 
lượng thấp, nếu sản phẩm được định giá cao, giá trị số dư sẽ cao. Vấn đề 
này thường gặp trong quy hoạch tài nguyên nước : nhà nước thường can 
thiệp vào hoạt động của thị trường để làm tăng hoặc giảm giá của sản 
phẩm hoặc đầu vào. Một số quốc gia đang phát triển giữ giá nông sản 
thấp hơn giá thị trường thế giới nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực cho cư 
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dân đô thị. Khi giá nông sản bị điều chỉnh thấp hơn mức cân bằng thị 
trường, thì giá trị của nước tưới theo đó cũng thấp hơn. Trái lại, ở các 
nước phát triển, như Hoa Kì chẳng hạn, chính sách nông nghiệp quốc 
gia là nâng giá cho nhiều loại nông sản (lúa gạo, lúa mì, ngô,..) trên mức 
giá trong điều kiện thị trường không bị điều tiết. Trong trường hợp này, 
giá trị của nước sẽ bị cao lên. 


Về phía các đầu vào, mức lương có thể được nâng lên do điều chỉnh 
lương tối thiểu. Các chỉ phí vốn cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ 
và tài chính của nhà nước. Giá điện năng cũng thường nhận thấy là thấp 
hơn chỉ phí biên của sản xuất thêm năng lượng. Tóm lại, nói nhiều hơn 
hay thấp hơn các chỉ phí đầu vào đều sẽ nhận được giá trị thấp hơn hay 
nhiều hơn giá trị của nước so với giá trị đích thực của nó. 


25.4.1.2_ Phương phép gió trị gia tăng từ các mô hình đầu vào - 
đầu rd (Input - Oufpul : | ~ O) 


Phương pháp giá trị gia tăng là cách tiếp cận đặc biệt để đánh giá 
nước trong sản xuất công nghiệp, từ những tính toán giá trị gia tăng 
được thực hiện trong phân tích giữa các ngành công nghiệp vùng (còn 
được gọi là phân tích đầu vào - đầu ra Leontief). Cách tiếp cận giá trị 
gia tăng, thoạt nhìn, giống với phương pháp số dư, tuy nhiên, 2 phương 
pháp này có một số đặc điểm cơ bản khác nhau. Ta sẽ xem xét cụ thể 
phương pháp giá trị gia tăng dưới đây. 


* Mô hình I- O (giữa các ngành công nghiệp) ứng dụng trong 
đánh giá nước : 

Mô hình I— O là mô hình sản xuất tĩnh, thường được dùng để mô hình 
hoá một vùng địa lí hoặc một phân hệ hành chính với mục đích tìm hiểu 
cơ cấu kinh tế vùng, và có những dự báo ngắn hạn về ảnh hưởng của 
những thay đổi trong nhu câu cuối cùng đối với các biến sản phẩm, việc 
làm và thu nhập. Mô hình I- O không chỉ dự báo những biến như thế dưới 
dạng tổng cho toàn vùng mà còn cho mỗi ngành trong nền kính tế. Mô 
hình I~ O truyền thống được đặc trưng bởi hàm sản xuất biểu diễn cho thu 
nhập không đổi theo quy mô. Mô hình thiếu những ràng buộc về tài 
nguyên, không có hàm sản xuất cụ thể và không cho phép lựa chọn sản 
xuất hoặc tiêu dùng. Giá các yếu tố sản xuất và sản phẩm đều không đổi 
trong mô hình I~O truyền thống. 


70A Phần 5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 


Mô hình I - O truyền thống đối với một vùng (thường trong thời kì 
một năm) xem xét nền kinh tế từ 2 hướng có liên quan với nhau. Hướng 
thứ nhất là nghiên cứu tình trạng phân phối các sản phẩm công nghiệp 
hằng năm cho các hộ tiêu dùng, đầu tư vào trang thiết bị, tiêu dùng nhà 
nước, làm đầu vào cho các ngành công nghiệp khác, hoặc xuất ra khỏi 
vùng. Hướng thứ hai, hướng mà chúng ta quan tâm nhiều hơn ở đây, là 
nghiên cứu tình trạng thanh toán cho các đầu vào được vùng cung cấp, 
như lương cho lực lượng lao động, chỉ phí tiền thuê đất và những tài 
nguyên khác, lãi suất vốn, lợi nhuận, và nhập khẩu từ ngoài vùng. 


Hướng nghiên cứu thứ hai có thể diễn đạt dưới dạng tổng chỉ tiêu (X) 
của ngành công nghiệp ¡ như sau : 


Xi = Ei in Xụ + W¡ + L¡ị + Kị + PP; + S) +M, (1.6) 
Trong đó : 


xụ : Số sản phẩm của ngành công nghiệp ¡ được dùng như đầu vào 
trong ngành công nghiệp j. 


W, : Tiền lương trả cho công nhân trong ngành công nghiệp ¡. 


L¡ : Tiền thuê trả cho đất và những tài nguyên khác được dùng trong 
ngành công nghiệp ¡. 


K : Lãi suất vốn dùng trong ngành công nghiệp ¡. 

Đi : Lợi nhuận trả cho chủ đầu tư vốn trong ngành công nghiệp ¡. 
Si : Thuế nộp cho nhà nước từ ngành công nghiệp ¡. 

M, : Tiền trả cho đầu vào nhập từ ngoài vùng. 


Tổng cộng những số hạng bên trong ngoặc của phương trình (1.6) gọi là 
giá trị gia tầng (hay còn được gọi là tổng thu nhập vùng), thể hiện số tiền 
thanh toán cho chủ sở hữu các yếu tố sản xuất trong vùng. 


Ở góc độ ngành, hàm sản xuất ngành tương tự hàm được trình bày 
trong phương trình (1.6). Phương pháp giá trị gia tăng dùng để tính giá 
trị nước trong một ngành cụ thể có thể trình bày như sau : 


VÀ = X¡T— Bi .ia xụ ¬ Mi = (W +L¡ + Kị+P¡ + S) (1.7) 
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Trong đó, VA là giá trị gia tăng ; các kí hiệu khác giống như phương 
trình (1.6). 


Chia VA; cho khối lượng nước (W,) được dùng trong ngành ¡, ta có : 
P„ = VA/NW; (1.8) 


Quá trình quy giá trị được thể hiện trong (1.6) và (1.7), thoạt nhìn, có 
vẻ giống với cách tiếp cận số dư. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, thay vì chỉ 
tách phần đóng góp của nước, quá trình này quy năng suất của tất cả các 
nguồn tài nguyên chính (như lao động, vốn, những tài nguyên thiên 
nhiên khác,..) cho giá trị nước. Rõ ràng là, việc chia giá trị gia tăng của 
một ngành cho khối lượng nước được dùng sẽ nhận được một giá trị quá 
lớn so với giá trị đích thực của nước. Sở đi có sai số này là do cách tiếp 
cận giá trị gia tăng xem những chỉ trả cho vốn và lao động là thụ nhập 
hoặc lãi suất mà không phải là chỉ phí cơ hội. Vì vậy, chỉ phí cơ hội của 
tất cả những nguồn tài nguyên chủ yếu khác được ngầm ấn định ở mức 
giá bằng 0. Mặc dù có những trường hợp mà ở đó một số tài nguyên 
chính có thể có giá ưu đãi thấp hơn giá thị trường, nhưng cho rằng phần 
giá ưu đãi của tất cả tài nguyên chính là bằng 0, và đo đó quy tất cả 
năng suất của tài nguyên cho nước thì rõ ràng là đã làm tăng giả tạo giá 
trị của nước. 


Tóm lại, dùng phương pháp “giá trị gia tăng” để tìm ra giá trị năng 
suất biên hoặc chỉ phí cơ hội cho nguồn tài nguyên nước được dùng trong 
công nghiệp hoặc nông nghiệp có khả năng phóng đại giá trị “đúng” đối 
với phân tích kinh tế. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là các mô 
hình I— O không phải là một phương pháp cần thiết trong quá trình ước 
tính giá trị năng suất biển của nước. Với một vài nội dung phân tích 
thêm, phương pháp giá trị gia tăng có thể suy ra được giá trị chính xác 
hơn. Phần phân tích thêm đó liên quan đến việc khấu trừ chỉ phí cơ hội 
của tất cả cá, đầu vào chủ yếu không phải nước ra khỏi giá trị gia tăng 
để có được giá trị thích hợp cho nước. 


25.4.1.3. Phương pháp chỉ phí thay thế 


Một phương pháp khác thích hợp cho phân tích, đánh giá các lợi ích 
nước được dùng như nguyên liệu là phương pháp chi phí thay thế 
(phương pháp này cũng có thể dùng cho thành phẩm nước). Ki thuật chỉ 
phí thay thế xem ra hấp dẫn khi dựa vào giả thuyết rằng nếu dự án về 
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một sản phẩm cụ thể nào đó có chỉ phí thấp hơn dự án tư nhân hoặc 
công cộng (cùng tạo ra một loại sản phẩm) tốt thứ nhì, thì chỉ phí của dự 
án tốt hạng nhì đó (còn gọi là chỉ phí thay thế) có thể được tính như là 
lợi ích của dự án đang nghiên cứu. Tuy nhiên, người phân tích phải kiểm 
tra lại xem chi phí thay thế cao hơn này có phải sẽ xuất hiện khi không 
có dự án đang nghiên cứu. Nói cách khác, sản phẩm thay thế phải có 
nhu cầu thật sự. 


Trong lĩnh vực quy hoạch tài nguyên nước, cách tiếp cận chỉ phí thay 
thế được ứng dụng để đánh giá nhiều loại lợi ích, từ lợi ích cấp nước đô thị, 
công nghiệp, đến những lợi ích trong khai thác thuỷ điện. Đây là phương 
pháp có thể xem là một giải pháp cân thiết khi thiếu nhiều dữ liệu và 
những điều kiện khác để ước lượng nhu câu trực tiếp. Tuy nhiên cách tiếp 
cận chi phí thay thế phụ thuộc vào một số giới hạn cụ thể, và chỉ nên được 
sử dụng khi khả năng ứng dụng được đảm bảo. 


Phương pháp chỉ phí thay thế dựa trên quan điểm rằng, số tiễn sẵn 
lòng trả tối đa cho một loại hàng hoá hoặc dịch vụ được cung cấp công 
cộng không cao hơn chỉ phí cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ ấy thông 
qua một quá trình hoặc một công nghệ khác nào đó. Cái thay thế về cơ 
bản nên là những cách thức sản xuất khác nhau tạo ra cùng một loại sản 
phẩm. Ngoài được dùng như một thước đo lợi ích hoặc số tiền sẵn lòng 
trả trong những trường hợp có giới hạn nhất định, phương pháp chỉ phí 
thay thế còn đóng vai trò quan trọng trong phương pháp loại trừ chỉ phí 
— giữ lại lợi ích, nhằm phân định các chỉ phí chung trong các dự án nước 
đa mục tiêu. 


KT thuật chỉ phí thay thế dễ bị dùng sai, do vậy khi áp dụng phải hết 
sức cẩn thận. Dự án thay thế phải luôn là dự án có chi phí cao hơn dự án 
đang được đánh giá để lợi ích ròng chắc chắn dương. Như vậy, phương 
pháp chỉ phí thay thế cần phải được bổ sung bởi một nghiên cứu khác 
nhằm kiểm tra xem liệu nhu cầu đối với dự án thay thế có dủ cơ sở luận 
chứng cho chỉ phí thay thế hay không. 


Nói chung, thực hiện một kiểm tra về chỉ phí thay thế không khó, 
mặc dù để có nội dung phân tích đẩy kinh nghiệm và chỉ tiết cũng đòi 
hỏi nhiều thời gian và công sức. Kiểm tra chỉ phí thay thế chỉ là thực 
hiện một phân tích dòng tiền tệ được chiết khấu khác. Giá trị hiện tại 
của chỉ phí thuộc dự án thay thế được tính toán dựa vào thời lượng quy 
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hoạch, mức giá, tỉ lệ chiết khấu, và những yếu tố tương tự. Với phương 
pháp này, cần phải lưu ý là những vấn đề nảy sinh cũng giống như trong 
kĩ thuật số đư. Đó là chọn tình huống ngắn hay dài hạn, dự báo cẩn thận 
xu hướng công nghệ và giá trong suốt giai đoạn quy hoạch đối với đầu tư 
thay thế. 


Một số nhà phân tích không đồng ý xem phân tích chi phí thay thế 
chỉ là một dạng của nghiên cứu chi phí - hiệu quả, một loại nghiên cứu 
được thực hiện trong bất kì công trình đánh giá kinh tế tuỳ ý và không 
đảm bảo một xử lí đặc biệt nào. Nghiên cứu chi phí —- hiệu quả nhằm 
kiểm định các kế hoạch được vạch ra phải có chi phí thấp nhất, còn kĩ 
thuật chi phí thay thế có vai trò xác định lợi ích của dự án hoặc chương 
trình liên quan đến nước. Phương pháp này cung cấp một công cụ ước 
lượng giá cho những lợi ích bị định giá thấp, như vậy khi kết hợp với 
phương pháp quy cho số dư, sẽ rất có giá trị trong việc tính toán các lợi 
ích sử dụng nước trong thuỷ điện và pha loãng chất thải. 


25.4.1.4. Phương phép kinh tế lượng 


Phương pháp kinh tế lượng thường được dùng trong phân tích nhu cầu 
nước công nghiệp (còn được dùng cả trong nước cấp sinh hoạt). Phương 
pháp này nhằm rút ra những suy luận từ các quan sát thực tế về khối 
lượng và chi phí nước được tiêu thụ, cùng với những dữ liệu tương ứng về 
các biến giải thích khác thông qua xây dựng và ước lượng hàm nhu cầu. 
Hàm nhu cầu thể hiện mối quan hệ giữa tiêu dùng nước (biến được giải 
thích) và các yếu tố ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Các thông số của 
hàm nhu cầu được suy ra thông qua những suy luận thống kê, thường là 
kĩ thuật hổi quy bội. 


Đối với trường hợp nhu cầu nước trong công nghiệp, lí thuyết kinh tế 
cho rằng ngoài giá nước, giá của các yếu tố đầu vào khác, loại công nghệ 
hoặc quy trình sản xuất, cơ cấu sản phẩm và sản lượng cũng rất quan 
trọng. Các dữ liệu dùng để ước lượng hàm có thể là những quan sát lặp 
đi lặp lại theo thời gian ở cùng một hoạt động (đữ liệu chuỗi theo thời 
gian) hoặc những quan sát cùng lúc ở nhiều hoạt động khác nhau trong 
cùng thời điểm (dữ liệu mẫu điển hình hay còn gọi là dữ liệu chéo). 
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Ước lượng kinh tế nhu cầu nước công nghiệp thường gặp một số khó 
khăn. Khó khăn chủ yếu là khó có thể có được số quan sát chính xác đủ 
để phát triển hàm nhu cầu nước công nghiệp đáng tin cậy. Để ước lượng 
hàm nhu cầu đòi hỏi đữ liệu về giá nước trong thực tế phải có đủ những 
diễn biến cần thiết. Hơn nữa, nói chung, nhiều trường hợp có thể quan 
sát được ở đó nước được định giá theo khối lượng lại có hạn. Nhiều nhà 
máy tự cung cấp nước bằng cách khai thác nước ngầm hoặc nước mặt, và 
chỉ phí cho những nguồn nước này không dễ dàng tách riêng khỏi chỉ 
phí chung của nhà máy. Tuy nhiên, một số nhà máy mua nước từ những 
công ty nước công cộng của địa phương theo giá được tính đựa vào khối 
lượng. Trong các tài liệu hiện nay, các phương trình nhu cầu thường được 
ước tính dựa vào dữ liệu mẫu điển hình, do dữ liệu chuỗi theo thời gian 
cho một vùng nào đó thường không thấy những biến đổi trong giá nước 
thực tế. 


25.4.1.5 Các ứng dụng vò kinh nghiệm trong phôn tích kinh tế sinh 
thái nguyên liệu nước 


a. Ứng dụng và kinh nghiệm trong xác định giá trị nước tưới 


Giá trị của nước tưới trong nông nghiệp là phần giá trị kinh tế ròng 
do nước đóng góp vào giá trị sản xuất nông nghiệp. Theo lí thuyết truyền 
thống về phân phối thu nhập cho các yếu tố sản xuất, giá trị của nước là 
giới hạn trên về khả năng chỉ trả cho nước của nông dân. 


Phương pháp thường dùng để tính giá trị nước tưới là phương pháp 
thay đối thu nhập ròng —- một phương pháp cải tiến từ cách tiếp cận quy 
cho số dư. Phương pháp thay đổi thu nhập ròng đòi hỏi phải xác định 
trước : a) loại nông sản và diện tích được phát triển của mỗi loại, b) 
Phản ứng của cây trồng đối với số lượng và thời gian có nước tưới, và e) 
sử dụng kĩ thuật phân phối nước tưới nào. Mỗi nhân tố trên đây đều ảnh 
hưởng đáng kể đến việc sử dụng nước và thu nhập ròng được ước lượng. 
Khi số lượng của một trong những đầu vào sản xuất, như nước tưới chẳng 
hạn, bị thay đổi, kết hợp tối ưu của tất cả các đầu vào cũng có thể sẽ 
thay đổi. Thí dụ nếu lượng nước tưới bị giảm, người nông dân muốn tối 
đa hoá lợi nhuận cũng sẽ thay đổi lượng phân bón và các đầu vào khác. 
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Các nội dụng xác định này, mặc dù không dễ dàng thực hiện một cách 
chính xác, nhưng có thể kết hợp trong phương pháp thay đổi thu nhập. 


a1. Các nội dung phân tích trong phương pháp thay đổi thu nhập 


Quá trình phân tích được thực hiện lần lượt theo các nội dung như sau : 


- Xác định hòm sản xuất uụ mùa cần nước 


Hàm sản xuất, biểu diễn đưới dạng toán học hoặc biểu đề mối quan hệ 
giữa các đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất, được dùng như một 
cơ sở để mô tả, giải thích, và đự báo sản phẩm từ quy mô cụ thể của các 
đầu vào. Đối với đánh giá nước tưới, hàm sản xuất vụ mùa cần nước đóng 
vai trò quan trọng được dùng để xây dựng các mô hình biểu thị phản ứng 
của nông dân đối với các chính sách quản lí nước khác nhau. 


Những yếu tố liên quan đến hàm sản xuất bao gồm : các đầu vào 
vốn thường xuyên, vốn cố định, đất đai, lao động, tổng phí nói chung 
(thuế, bảo hiểm) và quản lí. 


Vốn thường xuyên : trong sản xuất nông nghiệp, vốn thường xuyên 
chủ yếu là giống, phân, thuốc trừ sâu, và nhiên liệu — năng lượng. Điều 
quan tâm chủ yếu đối với đánh giá nước là phải đảm bảo rằng tất cả các 
đầu vào được dùng thật sự phải được tính hết và với số lượng đúng. Để 
thực hiện điều này, các nhà phân tích thường sử dụng bảng các hoạt 
động và đâu vào như sau : 


Bảng 25.1. Mẫu bảng các hoạt động uà cóc đầu uòo 
(ứng uới một uụ mùaƒ ha). 


Vụ : Sản lượng dự kiến/ha : 
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Các hoạt động 


Máy móc Các đầu vào trên 1 ha 

% Nguyên 
Ioeyy Trang | Sốgiờ | Sốgiờ | vật liệu 

 Í thiết bị | làm việc | làm việc | (được ghi 
lượng N š : B “ 

„ | (quy mô | của máy | của lao thành 

CHỮ TH và loại) móc độn 
và loại) Ỷ . 


Chuẩn bị giống 
Bước 1 
Bước 2 


Bước 3 


call 


- 


từng mặt 
| bàng 


L 


J_ 


L 


Gieo trồng 


(hạt giống) 


Bón phân 


(phân bón) 


Diệt sâu rầy 


— 


(thuốc trừ 


Chăm sóc — |_ sỉ =nN VỆ 


Tưới (nước, mŸ) 

Thu hoạch c =ị hội bì, 
dây buộc) 

Chuyên chở _| đm) 

Chứa vào kho IBm (tháng) 


Bảng này làm rõ những khả năng kinh tế — kĩ thuật trên một đơn vị 
kĩ thuật, và cung cấp một kiểu mẫu chung trình bày những giả thuyết 
cần thiết về sản xuất trong doanh nghiệp nông nghiệp. Những đơn vị kĩ 
thuật thường là các đơn vị đất đai (ha hoặc sào), hoặc những đơn vị gia 
súc (số đầu gia súc). Ở đây với mục đích phân tích những quyết định 
nước tưới, thước đo đất là đơn vị thích hợp nhất. 
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Vốn cố định : vốn cế định hạch toán hơi khó hơn so với vốn thường 
xuyên. Những đầu vào này bao gồm máy kéo cùng những thiết bị làm đất 
và các thiết bị khác kèm theo, máy gặt, và những công trình xây dựng. 
Đơn vị ngân sách thường là tính cho 1 năm hoạt động ; do vậy các tài sản 
cố định phải được tính khấu hao hàng năm. Sai lâm mà những người 
không có chuyên môn thường hay mắc phải khi tính chi phí cho các trang 
thiết bị là sử dụng tuổi thọ của máy móc thiết bị, thay vì thời hạn kế 
hoạch của dự án. Một trong những nguyên tắc của lợi ích - chi phí và 
dạng phân tích dòng tiền tệ được chiết khấu khác, yêu cầu khoảng thời 
gian phải tương xứng với tất cả những khoản mục đầu tư đài hạn. Nếu tuổi 
thọ các trang thiết bị ngắn hơn thời hạn của dự án, thí dụ tuổi thọ của hệ 
thống phun và các mương tưới nước ngắn hơn so với tuổi thọ dự án hoặc 
thời hạn quy hoạch, giá trị hiện tại của chi phí thay thế những vật liệu lâu 
bên trong suốt thời kì quy hoạch thì nên được cộng vào chỉ phí của vật liệu 
ban đâu trước khi tính chiết khấu. 


Đối với cây lâu năm, cần phải tính đến vốn đầu tư ban đầu bằng cách 
quy đổi các định phí thành biến phí. 


— Tính toán các đầu uào không phải nước 


Về các đầu vào thường xuyên (hàng không bên) như giống, phân bón 
và thuốc trừ sâu : đối với những đầu vào này thường không có nhiều vấn 
đề lắm. Có thể dựa vào những trường đại học nông nghiệp, các đơn vị 
nghiên cứu địa phương và những cơ quan nghiên cứu nhà nước để lấy 
thông tin gần đúng, có thể chấp nhận được về quy mô sử dụng các đầu 
vào này trong các trường hợp có hoặc không có dự án. 


Đối với lao động, cũng có thể căn cứ vào hệ số sử dụng lao động mà 
các đơn vị nghiên cứu nói trên thường sử dụng. Vấn để quan trọng ở đây 
là ước tính thấp (và định giá không đúng) các đầu vào lao động quản lí 
cũng như những lao động gián tiếp khác. Nếu lao động chỉ tính dưới 
dạng số giờ dành để thực hiện những công việc đổng áng từ chuẩn bị 
đất, gieo trồng, làm cỏ, tưới nước đến thụ hoạch thì một phần quan trọng 
của bức tranh sản xuất đã bị bỏ mất. Ngay cả ở những nước đang phát 
triển, người ta cũng đòi hỏi các hoạt động chuyên môn phải bao gồm cả 
những lựa chọn về sản xuất, mua các đầu vào, những quyết định quảng 
cáo sản phẩm, và tìm hiểu khả năng công nghệ mới. 
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Những đóng góp về mặt quản lí không dễ dàng định lượng. Phương 
pháp thường được ứng dụng nhiều nhất là phương pháp chi phí cơ hội, 
dựa trên mức chỉ trả cho các dịch vụ quản lí trang trại có tính thương 
mại, những địch vụ này làm công việc quản lí thay cho chủ. Các phí chỉ 
trả phản ảnh tính phức tạp và những rủi ro của mùa vụ đang được phát 
triển, và là phần trăm cố định của các biến phí sản xuất hoặc tổng 
doanh thu. Ở Hoa Kì, theo Willet (1972), tỉ lệ này là 5—10% trong các chỉ 
phí hoạt động hoặc tổng doanh thu. 


- Xác định sản phẩm 
+ Các loại cây trồng, đặc biệt là cây trồng chuyên môn hoá. 


Trên những vùng đất của bất kì dự án tưới nào cũng đều có thể sản 
xuất nhiều loại cây trồng khác nhau. Quá trình quy hoạch cần phải dự 
đoán một cách chính xác, hợp lí loại cây trồng nào nên được phát triển 
trong trường hợp có tưới và không tưới. Ngoài ra, cũng phải xác định cụ 
thể diện tích đất đành cho mỗi loại cây. 


Phác thảo cho các dự án tưới thường dành một phần quan trọng cho 
sản xuất cây chuyên môn hoá. Những loại cây trồng chuyên môn hoá có 
thể tạo nên thu nhập cao vượt trên chi phí hoạt động, và vì vậy nhận 
được thu nhập ròng cao cho nước. Tuy nhiên có 2 khả năng có thể khiến 
tính quá cao phần thu nhập cho nước liên quan đến cây chuyên môn hoá. 
Một là, để có thể canh tác cây trồng chuyên môn hoá thành công, phải 
có những người lao động với các kĩ năng về ki thuật, quản lí, và tính 
nhạy bén trong kinh doanh. Nếu muốn tránh tình trạng ước tính quá cao 
giá trị nước tưới cần phải khấu trừ tỉ lệ đành cho quản lí, Những nghiên 
cứu trên thế giới cho rằng giá trị quản lí có thể chiếm khoảng 8—10% 
trong tổng doanh thu của ngành trồng cây chuyên môn hoá. Hai là tỉ lệ 
đất đai và các nguồn lực có liên quan đành cho các loại cây trồng chuyên 
môn hoá trong kế hoạch phát triển dài hạn của các dự án tưới thường 
lớn. Điều này có thể gây ra những thay đổi đáng kể trong sản xuất 
những loại cây khác trong nước, và thường là theo hướng giảm. Do vậy 
cần phải tính những thiệt hại từ các thay đổi ấy và trừ ra khỏi doanh 
thu, hoặc phải chứng minh rằng không có bất kì ngành nào trong nước 
bị thay đổi sản xuất do thay đổi diện tích cây chuyên môn hoá trong dự 
án tưới, rằng diện tích đất dành cho sản xuất cây chuyên môn hoá được 
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hoạch định trong các dự án tưới mới không vượt quá tỉ lệ hiện có trong 
tình huống không có dự án. 


+ Chăn nuôi có nên được tính trong phân tích các lợi ích tưới ? 


Một vấn đề đặt ra nữa là liệu có nên tính cả những thu nhập từ chăn 
nuôi gia súc và gia cầm trong phân tích. Dựa một phần vào nguồn thức 
ăn gia súc được tạo ra trong các hoạt động trông trọt mà các đơn vị trồng 
cây chuyên môn hoá thường kết hợp cả chăn nuôi. Việc gia tăng lượng 
nước tưới sẽ giúp cho lượng thức ăn gia súc gia tăng, qua đó tăng sản 
lượng gia súc, gia cầm. Vì thế, những người xây dựng dự án tưới thường 
đưa các hoạt động chăn nuôi vào phân tích. 


Để dễ dàng và chính xác hơn nên đánh giá trực tiếp nguồn thức ăn 
gia súc được tăng lên thay vì quy giá thông qua các doanh nghiệp chăn 
nuôi. Chăn nuôi thường có nhu cầu đối với kĩ năng quản lí và tính nhạy 
bén trong kinh doanh hơn cả ngành trồng trọt thông thường. Mà như 
đã nói ở trên, các đầu vào về quản lí này rất khó định giá trị. Hơn nữa 
trong điều kiện thị trường cạnh tranh, sự khác nhau về giá giữa các sản 
phẩm chăn nuôi nên phản ánh chi phí các đầu vào cộng với chi phí cơ 
hội của quản lí và việc chấp nhận rủi ro khi đưa các nguồn lực vào 
chăn nuôi. 


_ Kiểm tra đối chiếu 9 tình huống có uà không có dụ án trong phương 
pháp số dư uà thay đổi thu nhập ròng 


Thực hiện việc kiểm tra đối chiếu 2 tình huống có và không có dự án 
đòi hỏi phải phân tích ngân sách của một nông trại điển hình (thường là 
trang trại, hợp tác xã nông nghiệp, hoặc nông trường). Phân tích ngân 
sách nông trại dựa trên những luận cứ chuyên môn, kinh tế học và kế 
toán sản xuất nông nghiệp nhằm suy ra những nguồn thu nhập trong các 
tình huống thay thế. Người phân tích chuẩn bị ngân sách cho mục đích 
nhận đạng và đánh giá các dòng tài nguyên vào và dòng sản phẩm ra 
tương ứng trong một thời kì kế toán nhất định, thường là một năm. 


Ngân sách nông trại có thể được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, 
kể cả việc mua bán đất đai, lựa chọn kĩ thuật sản xuất, và lập kế hoạch 
tưới, vấn để mà ta đang quan tâm. Thường có hai loại ngân sách : ngân 
sách từng phần và ngân sách hoàn chỉnh. Ngân sách từng phần phân 
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tích những thay đổi có giới hạn, những ảnh hưởng ngắn hạn đối với toàn 
bộ quá trình tổ chức các nguồn lực của đơn vị. Ngân sách hoàn chỉnh 
thích hợp đối với những dự án có ảnh hưởng lâu dài và quan trọng đối 
với tổ chức tài nguyên và thu nhập. Các hoạt động quy hoạch nước hầu 
như luôn đòi hỏi loại ngân sách hoàn chỉnh, 


Mô hình nông trại điển hình là một công cụ phân tích cần thiết dùng 
để mô tả tình trạng đơn vị đang nghiên cứu. Bởi vì sẽ không thực tế nếu 
đánh giá chỉ mỗi một hộ nông nghiệp, việc đơn giản hoá một hoặc nhiều 
mô hình nông trại điển hình xem ra thực tiễn hơn. Mô hình nông trại 
tiêu biểu bắt đầu với danh sách các đặc trưng đã được thừa nhận của một 
hoặc nhiều nông trại đang được đánh giá. Đây có thể xem là một bảng 
kiểm kê những nguồn lực chủ yếu chỉ rõ tính chất của nông trại điển 
hình. Trong đó có thể có đất đai, kể cả năng suất đất, cung lao động, 
điều kiện khí hậu, tình trạng tài chính, danh mục các máy móc và trang 
thiết bị. Các mô hình nông trại điển hình cũng đưa ra hầu như tất cả 
những phương án sản xuất có thể có cho nhà sản xuất, từ những mùa vụ 
và các doanh nghiệp chăn nuôi có tính khả thi đến các phương án ki 
thuật cho sản xuất. Mô hình nên dựa vào những giả thuyết thực tế về 
năng suất của tài nguyên, các thị trường sẵn có để quyết định sản phẩm, 
và khả năng quản lí. 


Khởi điểm để phân tích ngân sách trang trại một cách rõ ràng và chí 
tiết là phân tích bảng các hoạt động và các đầu vào (đã để cập ở trên). 
Bảng này giải thích rõ ràng các yếu tế đầu vào, những yếu tố đã được sự 
nhất trí của nhiều chuyên gia kĩ thuật nhiều kinh nghiệm, nhằm đảm 
bảo không bỏ sót và đưa vào một cách chính xác các yếu tố đầu vào ấy. 


Sau đó xây dựng bảng tổng ngân sách của nông trại điển hình. Bảng 
này kết hợp với những thông tin trong bảng các hoạt động đầu vào để 
xác định thu nhập ròng của các biến phí và khấu trừ các định phí hoặc 
tổng phí, suy ra thu nhập ròng cho yếu tố số dư. 


Bảng 25.2 biểu diễn tổng ngân sách cho cả hai trường hợp có và 
không có dự án. Sau khi tính toán “thay đổi trong thu nhập ròng” 
(dòng F), hàng cuối cùng dưới bảng, ta có thể suy ra lợi ích ròng trên 
một đơn vị nước, trong đòng H và J. 
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Bảng 25.2 : Mẫu bảng tổng ngôn sách dùng để phân tích khả năng phát 


triển tưới trong cả hơi tình 


huống có oùà không có dự ún. 


Phần I - Thu nhập trên biến phí 
Các hạng mục Không có dự án Có dự án 

A. Thu nhập trên 1 ha 
1. Sản lượng dự kiến/ha —=T 
3.- Giá dự kiến/1 đơn vị =— =1 , 
3. Thu nhập dự kiến/ha — 
B. Biến phíha 
1. Chuẩn bị đất =. In 
2. Gieo trồng J== l 
3. Phân bón và thuốc trừ sâu mị: +— 
4. Các hoạt động trước khi 
thu nhập khác 

Tưới NI 

Thu nhập 

= 


Vận chuyển và dự trữ 
Phí quản lí 

Lợi nhuận hoạt động 
10. Tổng các biến phí 


‡@@ œ@ mÐ 


'RẾP EGG 


1. Thu nhập trên biến phí/ ha 

2. Diện tích 

3. Tổng thu nhập một vụ 
trên biến phí 

4. Tổng thu nhập của 

trang trại trên biến phí 


C. Tổng thu nhập trên biến phí trong trường hợp không và có phát 
triển 


đự án 


| 


_——— 


+—— 


D. Chi phí vốn hằng năm và tổng phí mỗi năm (tổng toàn bộ trang trại | 


1. Phát triển đất 


li, T 


L_——-— -—-———=—— 
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2. Máy móc và trang thiết bị | 
3. Các cơ sở xây dựng i 
4. Vận chuyển ¬ 
ð. Cấp nước tưới 
6. Phân phối nước tưới [F— IB 
7. Tổng phí (thuế, bảo hiểm,...) 
8. Tổng vốn và tổng phí của trang L Bãi 
trại (tổng từ 1 đến 7) 

FT. Thu nhập ròng của đơn vị ^¬ FT 


sản xuất (C3 - D8) 


Part HII - Thay đổi trong kết quả tính toán thu nhập ròng 
| F. Thay đổi trong thu nhập ròng (có dự án trừ không 
có dự án) 

G. Khối lượng nước sử dụng (m?) 

H. Lợi ích ròng trên 1 đơn vị nước sử dụng (đôla/m°) 


[. Khối lượng nước được cung cấp bởi đự án (mŠ) 
| ————— TỶ 


J. Lợi ích ròng trên 1 đơn vị nước được cung cấp bởi 
dự án (đôla /m°) 


Để đảm bảo tính hiện thực, cần xây đựng bảng các hoạt động và đầu 
vào tốt nhất trên cơ sở hợp tác với các nhà khoa học đất và quy hoạch, 
kĩ thuật nông nghiệp và đặc biệt là các chuyên gia nông nghiệp địa 
phương. 


a.2. Một số kinh nghiệm cần lưu ý khí ước tính giả trị nước tưới 


© Thu thập dù liệu chính xúc 


Thu thập dữ liệu chính xác là điều quan tâm chủ yếu đối với phương 
pháp này cũng như các phương pháp khác. Khảo sát những đơn vị sản 
xuất nông nghiệp là cách cần thiết để xác định tình huống “không có dự 
án ban đầu khi xem xét diễn biến của quy mô đơn vị, phương án canh 
tác, công nghệ sản xuất, kết hợp của các đầu vào và sản lượng thu hoạch. 
Tuy nhiên, khi thời gian và kinh phí nghiên cứu không cho phép thực 
hiện cuộc khảo sát, cần phải có các dữ liệu thứ cấp từ những báo cáo của 
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các cơ quan chức năng, các trường đại học và viện nghiên cứu. Ngoài ra 
phải tiến hành một cuộc điều tra ngắn gọn các hộ nông dân để kiểm tra 
lại tính chính xác của các dữ liệu thứ cấp nhằm cân đối hợp lí giữa tính 
đáng tin cậy của dữ liệu thứ cấp với những giới hạn về thời gian và chỉ 
phí cho một cuộc khảo sát nghiêm túc. Đối với trường hợp “có dự án”, 
cần phải dự báo tất cả những biến trên cho giai đoạn quy hoạch. 


s« Xác định rõ mô hình nghiên cứu là ngắn hạn hay đài hạn 


Mô hình tình huống ra quyết định của người nông dân đóng vai trò 
quan trọng trong ước tính lợi ích tưới. Đồng thời mô hình ngắn hạn hay 
đài hạn sẽ cho những giá trị nước tưới khác nhau trên cùng một đơn vị 
sản xuất. Trong tình huống ngắn hạn, các yếu tố sản xuất được xem như 
những yếu tố cố định và các chỉ phí chỉ trả cho chúng thường bị bỏ qua. 
Ngược lại, với các phương án quy hoạch mang tính đự báo đài hạn, tất cả 
các yếu tố đầu vào nên được xem là biến và phải tính chi phí cho chúng. 
Mặc đù các mô hình ngắn hạn cũng có vị trí của nó, nhưng những mô 
hình dài hạn luôn thích hợp hơn trong phân tích, đánh giá các giá trị 
của nước tưới. 


« Tính phúc tạp của uiệc xác định các giá trị hình tế của nước 


Xác định đúng các giá trị kinh tế của nước trong sản xuất nông 
nghiệp là một nhiệm vụ khó khăn. Những khó khăn chủ yếu liên quan 
đến các yếu tố sau đây : các đơn vị sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều 
đầu vào và tạo ra nhiều sản phẩm khác nhau, giá cả đâu vào lẫn sản 
phẩm và khả năng sản xuất đều không chắc chấn, nguồn cung lao động 
có nhiều trình độ khác nhau, và cơ hội việc làm cho những lao động gia 
đình luôn thay đổi. Sản xuất trong ngành trồng trọt cần nước tưới là một 
quá trình sinh học động, trong đó các quyết định đầu vào được tiến hành 
liên tục từ khi vụ mùa được lên kế hoạch, phát triển đến lúc thu hoạch. 
Mỗi quyết định của người nông đân trong quá trình động liên tục này có 
tính ngẫu nhiên dựa trên kết quả của các quyết định trước, những sự 
kiện đã qua, và những thông tin về các sự cố trong tương lai. 


Theo kinh nghiệm của Robert A. Young (Tiến Sï kinh tế trường Đại 
học Colorado, Hoa Kì), việc ước tính giá trị nước tưới luôn có những sai 
số đáng kể. Các sai số thường chệnh theo hướng đánh giá cao hơn so với 
giá trị thật. Sai số phổ biến theo hướng cao hơn do nhiều nguyên nhân 
khác nhau, nhưng phần lớn vẫn là do áp lực về mặt chính sách đối với 
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người phân tích nhằm tìm tỉ số lợi ích - chỉ phí “đúng“ cho dự án đã 
được chính sách nhà nước ủng hộ mạnh mš. Những nguyên nhân tầm 
thường hơn là do người phân tích muốn mức độ đóng góp của nước phải 
đạt đến tối ưu so với những đầu vào khác như phân bón, thuốc trừ sâu, 
và đặc biệt là nguồn nhân lực. Nghiên cứu không đây đủ những tác động 
bất lợi do thay đổi công nghệ đối với giá và giá trị hàng hoá nông 
nghiệp, những giá này có xu hướng thấp hơn so với dự đoán trong thời kì 
quy hoạch, cũng dẫn đến ước lượng giá trị nước tưới cao hơn. Ngoài ra, 
ước lượng cao lợi ích của nước tưới còn do xụ hướng đánh giá thấp các chỉ 
phí cơ hội của lao động gia đình không lương. 


b. Ứng dụng và kinh nghiệm đánh giá nước trong sử dụng công nghiệp 


Đánh giá giá trị nước trong sử dụng công nghiệp thường khá phức tạp. 
Điều này trước hết do có nhiều hướng sử dụng khác nhau ứng với nhiều 
ngành công nghiệp khác nhau, thứ hai là khó tìm ra chính xác những dữ 
liệu cẩn thiết để ước lượng hàm nhu cầu, và ba là việc suy ra giá trị hoặc 
giá mờ trong công nghiệp đòi hỏi những bước nằm bên ngoài các hàm 
nhu cầu nước. 


Ở các nước phát triển, phần lớn sử đụng nước trong công nghiệp là 
làm nguội sản phẩm hoặc trang thiết hị, cuủ yếu trong các nhà máy 
năng lượng nhiệt điện. Những ngành chế biến và chế tạo công nghiệp, 
như sản xuất hoá chất, hoá dầu, sản xuất xenlulô và giấy, chế biến lương 
thực thực phẩm, lại có hướng sử dụng nước khác. Làm sạch và phòng 
chống hoả hoạn chiếm phần lớn trong cân đối sử dụng nước công nghiệp 
ở những ngành này. 


Có hai cách tiếp cận thường dùng để mô hình hoá nhu cầu và đánh 
giá nước công nghiệp : phân tích nhu cầu về mặt thống kê hoặc kinh tế 
lượng và phương pháp mô hình hoá tối ưu. Một trong số những nghiên 
cứu có giá trị theo hướng này là công trình của Renzetti (1992, Canađa). 
Trong nghiên cứu của mình, tác giả cho biết, giống như trường hợp sử 
dụng nước sinh hoạt ở các nước phát triển, nhu cầu nước công nghiệp ở 
Canada không co giãn lắm theo giá. Độ co giãn theo giá trung bình của 
nhu cầu sử dụng nước cấp công nghiệp là - 0,38, còn hệ số co giãn của 
từng ngành công nghiệp dao động trong khoảng từ - 0,15 đến ~ 0,59. 
Renzetti cũng xác nhận rằng sử dụng nước tuần hoàn là một cách sử 
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dụng thay thế quan trọng cả đối với nước lấy từ nguồn lẫn giảm lượng 
nước thải ra nguên ; và từ đây rút ra kết luận là những công cụ quản lí 
kinh tế như lệ phí nước thải có thể khuyến khích cả việc giảm sử dụng 
nước lấy từ nguồn và tăng sử dụng nước tuần hoàn. Nhiều công trình 
nghiên cứu khác ở Hoa Kì cũng có những kết luận tương tự. 


Những phát hiện có tính kinh nghiệm về nhu cầu nước công nghiệp 
trong những điều kiện cấp nước qua đồng hồ hoàn toàn khác với một số 
chứng cứ ở nhiều nước đang phát triển cho rằng nhụ cầu này hoàn toàn 
co giãn theo giá. Điều này có thể do ở các nước đang phát triển, nhiều 
nơi nước không cấp qua đồng hồ hoặc bị định giá quá thấp, việc lắp đồng 
hồ hoặc nâng giá lên sau đó có thể làm cho nhu cầu nước công nghiệp co 
giãn nhiều theo giá. 


Các nhà phân tích thực hiện thành công phân tích hồi quy nhận được 
những ước lượng về giá trị biên hoặc nhu cầu nước công nghiệp một cách 
đáng tin cậy về mặt thống kê đã chứng minh rằng độ co giãn theo giá 
rất khác 0 và âm. Tuy nhiên, để suy ra số vui lòng trả từ hàm giá trị 
biên (nhu cầu), cần phải tính toán thêm số vui lòng trả cho một đơn vị 
biên trong phạm vi giá có thể. 


c. Ứng dụng và kinh nghiệm đánh giá nước trong sản xuất thuỷ điện 


Sản xuất điện từ các nhà máy thuỷ điện, về mặt giá trị kinh tế, là 
một trong những sản phẩm quan trọng của tài nguyên nước. Giá trị kinh 
tế của nước trong sản xuất năng lượng thường gắn liền với địa điểm cụ 
thể. Sản lượng điện trên một đơn vị nước phụ thuộc vào điều kiện tự 
nhiên tại nơi có sức nước (khoảng cách có hiệu quả của nước đổ) và khả 
năng đầu tư vào các công trình chứa nước cũng như các cơ sở sản xuất tại 
chỗ và hiệu quả của những cơ sở này. 


e1. Sản xuất thuỷ điện 


Sản xuất năng lượng từ sức nước phụ thuộc vào : (1) khối lượng nước 
chảy qua tua-bin, (2) khoảng cách nước đổ (đầu nguồn có tác dụng), (3) 
hiệu quả của nhà máy năng lượng, phụ thuộc vào công suất máy phát 
điện và tua-bin. 
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Để lắp đặt một nhà máy thuỷ điện cụ thể, sản lượng năng lượng trong 
một giai đoạn t nào đó (giờ, ngày, tháng, năm) tính bằng đơn vị KWH 
được tính như sau : 


f<WH. = H, x Q. x Ef. x C (1.9) 
Trong đó : 
H: = Ep( - E: (1.10) 
H, > Hạ (1.11) 
WNH. < Mg (1.12) 
Q: < Mq (1.13) 
Với : 


H : chiều cao đầu nguồn trung bình trong giai đoạn t. 

Q: lưu lượng nước. 

Ef : hiệu suất của máy phát điện. 

Hạ : chiều cao đầu nguồn tối thiểu để lấy nước. 

MẸg : công suất tối đa của máy phát điện (Kw/h). 

Mẹ : công suất tối đa của tua-bin (Q/⁄h). 

Ep : độ sâu trung bình của hồ chứa trong suốt thời kì (m). 

E; : độ cao của cuối nguồn nước (thường được cho là hằng số). 

C : hằng số chuyển từ đơn vị “mẫu Anh.ñt” sang KWH (C = 10253). 

Hiệu suất máy phát điện thường được cho là khoảng từ 0,80 đến 0,85. 

Phương trình (1.9) cho thấy rằng sản lượng điện (kí hiệu là KWH) 
bằng thể tích nước nhân với hằng số phản ánh sản lượng điện được sản 
xuất về mặt lí thuyết trên một đơn vị thể tích trên một đơn vị đầu nguồn 
nhân với hiệu suất của máy phát điện, tất cả nhân với khoảng cách nước 
đổ có hiệu quả. Các ràng buộc yêu cẩu rằng sản lượng ước tính bị giới 
hạn bởi quy mô công suất cao nhất của tua-bin và máy phát điện. 

Tổng giá trị của sản lượng điện được xác định bằng cách nhân giá (được 
tính theo chỉ phí thay thế) với các đơn vị sản phẩm. Ở đây, cần phải cẩn 
thận phân biệt giữa sản lượng tải thông thường với sản lượng cao tải. Sản 
lượng cao tải có giá trị cao hơn sản lượng tải thông thường. 
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c2. Những vấn đề đặc biệt trong đánh giá thUỷ năng 


Phần lớn đánh giá kinh tế nguồn thuỷ năng là nhằm đánh giá tính 
khả thi nói chung của dự án đầu tư vào sản xuất thuỷ điện. Việc tách giá 
trị biên của nước ra khỏi tổng giá trị đòi hỏi thực hiện thêm một số bước. 
Do điện được sản xuất từ sự kết hợp của nhiều tài nguyên, ngoài nước 
còn có vốn đầu tư xây dựng các đập, hồ chứa và máy phát điện cộng với 
các chi phí vận hành, duy trì, sửa chữa, nên giá trị biên của nước cần 
phải được suy ra qua kĩ thuật số dư. 

Để tìm ra giá trị kinh tế của nước trong sản xuất thuỷ điện, cần thực 
hiện 2 bước : 

s Một là, định giá điện được sản xuất từ nhà máy thuỷ điện. Do 
điện chủ yếu được bán thông qua mạng lưới tải điện, một mạng 
lưới phụ thuộc vào nhiều nguên năng lượng khác nhau (thuỷ điện, 
nhiệt điện, năng lượng nguyên tử), nên không dễ dàng thậm chí 
không thể suy ra phần nhu cầu nào thuộc về thuỷ điện trong 
mạng lưới cấp điện quốc gia hoặc vùng. Tương tự, do giá điện nhà 
nước ấn định ít khi phản ảnh chỉ phí biên của cung cấp mới, nên 
giá điện quan sát được có thể không thích hợp cho đánh giá kinh 
tế. Do đó, trong bước thứ nhất này, cần phải tính giá mờ của điện 
thông qua kĩ thuật chỉ phí thay thế, dựa trên ước tính chi phí gia 
tăng năng lượng điện có thể có tiếp theo. 

" Hai là, sử dụng cách tiếp cận số dư tính ra phần giá trị của nước 
trong tổng giá trị sản phẩm điện. Phụ thuộc vào trường hợp 
nghiên cứu, người phân tích có thể ước lượng bất kì giá trị nào 
trong nhiều giá trị khác nhau của nước đối với điện năng. Các giá 
trị này thường thuộc 2 loại : ngắn hạn và dài hạn. Những giá trị 
ngắn hạn được suy ra bằng cách trừ các giá trị vận hành, duy trì 
và sửa chữa ra khỏi tổng giá trị sản phẩm, và thích hợp với những 
quyết định phân phối lại trong ngắn hạn. Những giá trị dài hạn 
được phát triển cho các quyết định đầu tư và phân phối lại trong 
dài hạn, bằng cách khấu trừ thêm các chỉ phí vốn đầu tư (chi phí 
hàng năm quy đổi của tổng vốn xây dựng đập, hồ chứa, nhà máy, 
được xác định trong hàm năng lượng). Do đó, đối với một vị trí và 
thị trường nhất định, các giá trị đài hạn thường nhỏ hơn những 
giá trị ngắn hạn. 
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Ngoài ra, còn có hai giá trị khác, đó là giá trị sản xuất lúc cao tải và lúc 
tải thông thường. Điện năng sản xuất lúc cao tải thường có giá trị lớn hơn 
so với giai đoạn tải thông thường, đo chỉ phí đưa công suất nhiệt điện thay 
thế lên đường dây trong thời gian ngắn cao và kém hiệu quả hơn. Như vậy, 
nước dùng trong giai đoạn sản xuất cao tải sẽ có giá trị cao hơn tương ứng 
so với tải thông thường. Đánh giá chi phí thay thế của năng lượng cao tải 
đặc biệt khó do những đặc trưng năng suất cao tải thay thế gắn liền với địa 
điểm cụ thể và những vấn đẻ phân phối định phí giữa các hoạt động giờ cao 
tải với giai đoạn tải thông thường. 


c3. Mô hình suy ra giá trị của nước trong sản xuất thuỷ điện 


A. C. Albery (1968) đã đưa ra mô hình tính toán giá trị của nước có 
khả năng ứng dụng tốt. Các tiếp cận của Albery như sau : 

Đặt : 

G : Chi phí vốn trên 1 đơn vị công suất thiết kế của các cơ sở sản 
xuất, đập và những công trình khác h 

T: Chi phí vốn trên một đơn vị công suất thiết kế kể cả đường đây 
tải điện và các trạm phụ ; 

C : Chi phí vốn trên một đơn vị công suất thiết kế của toàn bộ dự án ; 

œC : Phí hằng năm về đầu tư vốn, trong đó œ vừa là yếu tố hoàn vốn 
trong thời kì quy hoạch đồng thời cũng là lãi suất (œC có thể được hiểu 
tương đương với lợi nhuận và khấu hao vốn đầu tư) : 

BC : Các chỉ phí hàng năm về vận hành, duy trì (trong đó B là phần 
trăm không đổi của chỉ phí vốn) ; 

e : Hiệu quả toàn bộ về điện, cơ khí và nước ; 

f : Công suất hiệu dụng hàng năm (tỉ số tải trung bình trên công suất 
sản xuất thiết kế của nhà máy) ; 

h : Chiểu cao đầu nguồn bình quân có hiệu quả (chiều cao mực nước hề 
trừ cho chiều cao cuối nguồn) ; 

q : lưu lượng (ñt khối/giây) ở mức sản lượng cao nhất ; 

x: Giá trị của toàn bộ thể tích nước trong một năm ; 

z : Giá trị của một đơn vị thể tích nước ; 

y¡ : giá hạch toán của điện (USD/KWH) ứng với f. 
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Mô hình của Albery xuất phát từ số tiền vui lòng trả cao nhất cho nước 
dựa vào khả năng cạnh tranh của nguồn điện thay thế rẻ nhất. Giá trị của 
toàn bộ thể tích nước trong một năm (x) được tính bởi công thức sau : 

x = yr(0,0848) eh — [0,0848 C(œ + B}⁄/8760f1 (1.14) 

Trong đó, 0,0848 là hằng số liên hệ giữa số ñt (đơn vị đo chiều dài 
Anh băng 0,3048 m) với KWH điện, 8760 là số giờ/năm, và các kí hiệu 
khác giống như chú thích trên. 


Phương trình (1.14) biểu diễn giá trị của nước là một hàm số của các 
yếu tố chiều cao trung bình đầu nguồn, công suất khả dụng mỗi năm, các 
chỉ phí vận hành, chi phí vốn đầu tư, và chỉ phí cung cấp điện được chọn. 


Để xác định z (giá trự1 đơn vị khối lượng — đổi lưu lượng thành khối 
lượng) ta chia x cho 721,127 (hằng số chuyển đổi fit khối/s⁄năm thành 
mẫu anh.ñt). 


Những công thức trên đây có thể đễ đàng chuyển sang đơn vị mét khi 
cần thiết. 


Kinh nghiệm trên nhiều nước qua hơn 20 năm về tính toán chi phí 
sản xuất điện cho thấy dự báo các chi phí sản xuất điện qua thời kì quy 
hoạch dài hạn thường không tránh khỏi sai số lớn. Việc cải tiến kĩ thuật 
làm tăng hiệu quả sản xuất năng lượng từ các nhà máy nhiệt năng, xu 
hướng này hi vọng còn tiếp tục. Chi phí thực tế của các đầu vào nhiên 
liệu để sản xuất điện năng (như than, khí thiên nhiên,..) rất thay đổi. 
Mặc dù việc gia tăng tình trạng phân cấp và cạnh tranh trong công 
nghiệp điện có ảnh hưởng tích cực làm cho chi phí sản xuất điện giảm, 
nhưng chính sách công cộng nhằm giảm ô nhiễm không khí có thể làm 
chỉ phí này tăng lên. 


25.42 CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ SẲN LÒNG 
TRẢ CHO NƯỚC VỚI TƯ CÁCH LÀ HÀNG TIÊU DÙNG 


Nước với tư cách là hàng tiêu dùng thường thuộc 2 nhóm : hàng tư 
nhân và hàng công cộng. Nước dùng như một hàng tư nhân chủ yếu là 
nước cấp sinh hoạt ; còn dùng như hàng công cộng là nước trong các hoạt 
động giải trí, môi trường sống của cá và các giống loài hoang đã khác và 
các giá trị thẩm mĩ. Tuy nhiên, nhiều trường hợp khó có thể phân biệt 
ranh giới giữa các loại trên đây. 
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Khi nước được dùng như một hàng công cộng hay hàng chung, thì sự 
tiêu dùng này không ảnh hưởng gì đến hướng sản xuất, cũng như không 
có giá mua bán trên thị trường, do đó ta phải có những phương pháp thu 
thập số liệu và đánh giá nhu cầu một cách đặc biệt hơn. Những trường 
hợp này thường liên quan đến các hoạt động giải trí hoặc thưởng thức vẻ 
đẹp của nước trong môi trường tự nhiên hoặc cải thiện chất lượng nước. 
Có 2 hướng tiếp cận được phát triển, cả hai đều dựa vào khảo sát hành 
vi thực sự hoặc có tính giả thuyết của người sử dụng. Cách tiếp cận được 
sử dụng rộng rãi nhất là phương pháp bộc lộ sở thích. Dựa vào quan sát 
các lựa chọn chí tiêu thực tế của người tiêu dùng (bộc lộ sở thích), phương 
pháp suy ra NWTP (sẵn lòng trả ròng) từ những chênh lệch trong chi 
tiêu được quan sát ứng với các mức thỏa mãn môi trường khác nhau. Nếu 
sử dụng nước dựa trên các dịch vụ giải trí ảnh hưởng đến nhu cầu đối với 
bất kì hàng hoá được trao đổi trên thị trường nào, thì những số liệu quan 
sát về hành vi mua bán liên quan đến hàng hoá ấy có thể được phân tích 
để suy ra các thông tin về sở thích và giá vui lòng trả cho tiện nghi môi 
trường. Hướng tiếp cận thứ hai thường được gọi là các phương pháp đợi 
câu hỏi giả thuyết (hypothetical questioning). Người ta sẽ trực tiếp hỏi về 
các giá trị được đánh giá dựa trên tình trạng cải thiện hay suy giảm các 
dịch vụ môi trường được để xuất hoặc giả định. 


25.4.2.1 Phương phóp chi phí du hành ŒC, trdvel cost), một trong 
những phương phớp bộc lộ sở thích (RP, revedled preference) 


Đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong số các phương 
pháp RP. Nhà kính tế học nổi tiếng Harold Hotelling đã công nhận rằng 
trong khi do không có những thay đổi các phí ở các địa điểm vui chơi và 
giải trí khiến cho không thể ước tính trực tiếp nhu cầu đối với các địa 
điểm ấy, thì chi phí du hành đến một điểm giải trí sẽ thay đổi giữa 
những người tiêu dùng, và nếu những người tiêu dùng này phần ứng với 
chỉ phí du hành cao hơn giống như cách họ phản ứng với phí vào cổng 
cao hơn, thì người phân tích có thể suy ra nhu cẩu giải trí tại điểm ấy 
theo chỉ phí du hành. Giả thuyết làm nền tảng cho cách tiếp cận chỉ phí 
du hành là hành u¡ có liên quan đến uiệc tăng chỉ phí du bành có thể 
quan sát được của du khách sẽ phắn ảnh những thay đổi trong nhu cầu 
đối uới một hoạt động có tính giá. 
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Phương pháp gồm 2 bước : bước thứ nhất là ước tính nhu cầu của mỗi 
du khách đối với tài nguyên; bước tiếp theo là suy ra đường tổng cầu tài 
nguyên thích hợp về mặt thống kê. Với phương pháp này, trước hết phải 
vẽ những vòng tròn đồng tâm có các bán kính khác nhau xung quanh 
điểm nghiên cứu. Sau đó chọn mẫu các du khách, tiếp xúc và phỏng vấn 
về số lượt đi, khoảng cách đi đến điểm nghiên cứu và chỉ phí du hành 
thực tế. Người nghiên cứu phải hoạch định các thủ tục thù thập dữ liệu 
nhằm hỏi những người mà chỉ tiêu của họ thay đổi theo khoảng cách du 
hành. Thặng dư tiêu dùng sẽ được tính toán cho từng khu vực bằng cách 
tính diện tích đưới đường cầu và trên đường chỉ phí du hành cho những 
cư dân sống trong khu vực. Lưu ý là các chỉ phí du hành tự nó không 
phải là thước đo giá trị của điểm du lịch, các chỉ phí ấy chỉ được dùng để 
suy ra thước đo thặng dư tiêu dùng mà ta mong muốn. 


Điểm lí thú cơ bản của phương pháp chỉ phí du hành là phương pháp 
phản ảnh hành vi lựa chọn thực tế của người tiêu dùng. Phần lớn các 
nhà kinh tế đồng ý rằng, đây là phương pháp thích hợp hơn cả trong số 
các phương pháp dựa vào những câu trả lời cho các câu hỏi đối với kịch 
bản giả định. 

Tuy nhiên, có thể gặp nhiều vấn để khi ứng dụng phương pháp chỉ phí 
du hành. Phương pháp chủ yếu được sử dụng để ước tính thặng dư tiêu 
dùng khi tham quan điểm giải trí và xác định những lợi ích liên quan 
đến phát triển hoặc duy trì một địa điểm như thế. Đối với mục đích của 
chúng ta, điều quan tâm chủ yếu là nước có thể chỉ là một trong những 
thuộc tính hấp dẫn của điểm vui chơi, và người ta du hành đến sông hoặc 
hô vì nhiều lí do, một số lí do có thể không liên quan gì đến số lượng 
hoặc chất lượng nước. Để xác định đúng chỉ giá trị của nước hoặc của cải 
thiện chất lượng nước, cẩn phải có một số phương pháp để tách phần 
đóng góp của nước trong tổng giá trị ước tính của địa điểm du lịch. Một 
cách thức thường dùng để giải quyết vấn để này là tiến hành phân tích 
nhiều địa điểm. Nếu các địa điểm thay đổi theo, thí dụ như chất lượng 
nước, ta có thể suy ra giá trị gia tăng của chất lượng nước được cải thiện 
từ phân tích chi phí du hành. 


Trong quá trình ứng dụng phương pháp chỉ phí du hành, các nhà phân 
tích trên thế giới đã rút ra một số nhận xét quan trọng cân phải lưu ý. 
Đó là : 
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» Việc tính toán chi phí du hành hoàn toàn không đơn giản. Một 
trong những vấn đề đó là nên đưa những chỉ phí nào vào chỉ phí 
du hành ? Chẳng hạn, liệu chỉ phí đi ô tô có phải chỉ phản ảnh 
các biến phí của chuyến đi (phí xăng dầu, nhớt,..) hay nên tính cả 
phí hao mòn và hư hỏng xe cộ ? Nếu phải tính luôn chỉ phí ăn ở, 
thì những chỉ phí thực sự nào nên được tính — số tiền thanh toán 
cho các món ăn và nơi ở theo ý thích của mỗi người không liên 
quan gì đến địa điểm vui chơi ngoài trời, như các món ăn của một 
nhà hàng đặc biệt hoặc ở trong một khách sạn xinh đẹp chẳng 
hạn - hay chỉ nên tính chỉ phí tối thiểu ? Các nhà phân tích 
khác nhau thường có những giả định khác nhau về các vấn đề 
này. Có thể đễ dàng nhận thấy rằng quá trình ước tính chỉ phí 
du hành hoàn toàn nhạy cảm với những gì mà người ta từng 
chấp nhận. 


“ Một vấn đề quan trọng khác trong ước tính chỉ phí du hành là 
tính chí phí cơ hội của thời gian đi du lịch như thế nào ? Khi với 
chi phí trả bằng tiền mặt, chỉ phí cơ hội của thời gian đi du lịch 
càng được ước tính cao, thì giá trị tham gia chuyến du lịch ấy 
được suy ra cũng càng lớn. Phần thời gian nào nên được tính cho 
các hoạt động giải trí và định giá thời gian ấy là bao nhiêu ? Mặc 
dù có một số người cho rằng do không làm việc (thời gian đi du 
lịch là thời gian không làm viêc), thời gian tính nên là thời gian 
rảnh rỗi, vậy nếu là thời gian rảnh rỗi thì chi phí cơ hội của thời 
gian này phải thấp hơn mức lương công nhật, nhưng nhiều người 
vẫn định giá thời gian theo mức lương công nhật, 


" Bên cạnh chỉ phí và thời gian du hành trên đây, việc xử lí những 
địa điểm thay thế cũng là vấn để đáng lưu ý khi sử dụng phương 
pháp chỉ phí du hành. Giống như bất kì mặt hàng kinh tế nào, 
tính sắn có và chỉ phí của mặt hàng thay thế là những yếu tố có 
tính quyết định đến nhu câu đối với các khu du lịch. Nếu những 
hoạt động giải trí thay thế thích hợp không được đưa vào phân 
tích, thì những ước lượng thặng dư tiêu dùng sẽ bị chệch. Ngoài 
ra, những vấn để khác như định dạng hàm thích hợp, tổng hợp 
từ một mẫu điểu tra đến toàn bộ thực trạng, và xử lí những 
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chuyến du lịch nhiều điểm đến như thế nào,. cũng phải được 
quan tâm xem xét cẩn thận. 


Mặc dù mô hình chỉ phí du hành có ưu điểm trong việc xác định sở 
thích, nhưng sử dụng nó để đánh giá tài nguyên nước vẫn còn nhiều vấn 
đề. Đặc biệt khả năng ứng dụng phương pháp này ở các nước đang phát 
triển hoàn toàn có giới hạn. Ngoài ra, để áp dụng kĩ thuật ước lượng 
chính xác mức đóng góp của các đặc trưng thuộc khu du lịch đòi hỏi kinh 
phí nghiên cứu rất lớn. 


25.4.22 Phương phớp đónh giá ngẫu nhiên (CV, contingeni 
valudfion) - hỏi người tiêu dùng về giá trị của những thay đổi môi 
trường giỏ định 


Đối với những hàng hoá công cộng, không có một thước đo giá trị nào 
có thể suy ra được từ quan sát những lựa chọn của cá nhân trên thị 
trường. Đây là nguyên nhân chính gây ra nhiều khó khăn cho các đơn vị 
quản lí nước cũng như tài nguyên môi trường nói chung. Phương pháp 
CV là một trong những kĩ thuật có thể giúp giải quyết những khó khăn 
ấy thông qua xác định giá trị của những hàng hoá không có thị trường 
trao đổi. Trong phương pháp này, người ta mô phỏng một thị trường, 
cung cấp những điều kiện mô phỏng ấy cho người được phỏng vấn và hỏi 
họ về giá sẵn lòng trả cho những điều kiện môi trường hiện có hoặc tiêm 
năng, những điều kiện chưa từng được ghi nhận trên thị trường. 


a. Những vấn đề về phương pháp luận khi thiết kế một nghiên cứu theo 
phương pháp CV 


Có 6 lựa chọn quan trọng về mặt phương pháp khi vạch ra một 
nghiên cứu CVM : 


" Một là lựa chọn mẫu đân cư có mục đích để khảo sát. Đối với 
nghiên cứu giá trị sử dụng trực tiếp, mẫu dân cư khảo sát sẽ là từ 
những người sử dụng nước trực tiếp cho hoạt động giải trí. Ngược 
lại, nếu mục tiêu là xác định những giá trị không sử dụng như giá 
trị tổn tại, giá trị nhiệm ý và giá trị kế thừa, cần phải nghiên 
cứu dân cư toàn vùng. Thủ tục chọn mẫu phải bảo đảm mâu đại 
diện cho dân cư cùng với mục tiêu nghiên cứu. 
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" Lựa chọn thứ hai là định nghĩa uễ sản phẩm. Những hàng hoá và 
dịch vụ môi trường nào sẽ cung cấp phải được mô tả rõ ràng cho 
người trả lớởi phỏng vấn, đôi khi nên dùng đến những công cụ trợ 
giúp như biểu đồ, hình ảnh. 


" Ba là chọn phương tiện chỉ trả. Phải cho người được phỏng vấn 
biết cách thức chỉ trả cho những dịch vụ môi trường là như thế 
nào, thuế hay lệ phí chẳng hạn. Cách thức lấy tiễn chỉ trả nên 
thực tế, hợp lí, không nên gây ra nhiều tranh cãi. 


" Lựa chọn hình thức câu hỏi (đây là lựa chọn quan trọng nhất). 
Những câu hỏi có thế có dạng mở - kết, xướng giá, hoặc kết hợp 
cá hai. (Những dạng câu hỏi này sẽ được để cập chi tiết hơn 
trong mục tiếp theo). 


" Lựa chọn thứ năm là phương pháp phân tích thống kê. Quyết 
định lựa chọn này phụ thuộc vào loại câu hỏi. Hầu hết các dạng 
câu hỏi đều sử đụng phép phân tích hồi quy, nhưng riêng loại câu 
hồi kết hợp phải dùng mô hình thống kê lựa chọn rời rạc giống 
như cách tiếp cận logic. 


s Thứ sáu là hĩ thuật thu thập dữ liệu. Người phỏng vấn có thể 
thực hiện bản câu hỏi phỏng vấn cá nhân trực tiếp, hoặc qua điện 
thoại hay email. Ở đây cũng phải cân đối giữa tính chính xác của 
đữ liệu với chỉ phí thực hiện. 


Bảng câu hỏi CVM uê cơ bản có 3 phần : 


«+ Phân thứ nhất, mô tả tình huống nghiên cứu cho người được 
phỏng vấn có thể tự hình dung. Trong trường hợp ứng dụng để 
đánh giá tình trạng phân phối nước hoặc những vấn đề về chính 
sách, nội dung mô tả sẽ cung cấp tình trạng tài nguyên nước hoặc 
những tiện nghỉ dựa vào nước cần được đánh giá và/hoặc những 
điều kiện mà trong đó một thay đổi chính sách được thực hiện. 


" Phần thứ hai là những câu hỏi được lựa chọn dùng để suy ra các 
giá trị của dịch vụ môi trường hoặc một thay đổi về mặt 
chính sách. 
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* Phần thứ ba là đặt những câu hỏi về người được phỏng vấn. 
Nghiên cứu CVM, cũng giống như bất kì nghiên cứu nhu cầu kinh 
tế nào khác, sẽ được tốt hơn khi nắm bắt các biến ít nhiều có ảnh 
hưởng đến nhu cầu, như những đặc điểm về kinh tế — xã hội của 
người được phỏng vấn (tuổi, trình độ giáo dục, thu nhập, và giới). 
Ở đây cũng có thể cố nài cho được những thông tin về thái độ và 
niềm tin đối với chính sách môi trường của người đân. Những 
thông tin về kinh tế — xã hội và thái độ này được dùng như 
những biến thay đổi trong phân tích thống kê sau này. 


b. Các dạng câu hỏi được dùng trong những nghiên cửu CVM 


Hơn hai thập kỉ phát triển, CVM đã có nhiều kĩ thuật hỏi để có thế 
lấy được giá sắn lòng trả. Dưới đây ta sẽ chỉ để cập đến 5 kĩ thuật cơ 
bản, mặc dù có những dạng kết hợp biến đổi làm số kĩ thuật câu hỏi còn 
nhiều hơn. 


« Hỏi trực tiếp (câu hỏi mở - kết) : người phỏng vấn sẽ hồi : bạn 
sẵn lòng trả bao nhiêu ? Loại câu hỏi này hiện nay bị coi là đã 
đặt người được phỏng vấn vào tình huống xa lạ. (Trong bối cảnh 
thị trường quen thuộc, người tiêu dùng sẽ có một loạt giá để lựa 
chọn, hoặc chấp nhận hoặc từ chối). Với loại câu hỏi trực tiếp, kết 
quả nhận được phần lớn là không trả lời hoặc trả giá quá thấp 
hay quá cao. 


Hỏi lặp đi lặp lại (còn gọi là trò chơi đấu giá) : người tiêu dùng sẽ 
được hỏi là liệu họ có sẵn lòng trả số tiền B hay không. Nếu họ 
đồng ý, câu hỏi sẽ lặp lại với giá cao hơn, cho đến khi nào họ trả 
lời “không”. Ngược lại, nếu câu trả lời đầu tiên cho giá B là 
“không”, thì câu hỏi lặp lại với giá thấp hơn cho đến khi nhận 
được câu trả lời “đông ý”. Theo cách hỏi này, giá ban đầu B 
thường có ảnh hưởng đến kết quả trả giá tiếp theo. Do đó, vấn đề 
của cách hỏi này có thể là sai số do giá khởi điểm sai. 


" Hỏi trực tiếp nhưng có dự trù sẵn bảng giá còn gọi là phương 
pháp thẻ thanh toán : người phỏng vấn thiết kế bảng giá từ 0 
đến giá cao nhất có thể, đồng thời còn đưa ra một danh sách giá 
tham khảo. Đây là giá hoặc thuế đánh vào việc sử dụng các dịch 
vụ công cộng khác như công an, phòng cháy, quốc phòng, đường 


47A PPLNCKH 


730 


Phản ö_ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỖI TRƯỜNG 


sá, giáo dục công. Kĩ thuật này làm giảm nhưng vẫn không loại 
bỏ hẳn sai số từ giá khởi điểm. 


Eï thuật lựa chọn rời rạc : người phân tích thiết kế nhiều khoảng 
giá có khả năng bao gồm toàn bộ nhiều Biá sẵn lòng trả, đồng 
thời chia những người được phỏng vấn thành nhiều nhóm mẫu 
nhỏ. Các thành viên trong cùng một nhóm sẽ được trình bày 
cùng một giá, và trả lời đồng ý hay không với giá đó. Cách thức 
này tương tự như cách thức mà người tiêu dùng thường làm trong 
bối cảnh thị trường. Do phương pháp giống với bỏ phiếu trong 
cuộc tuyển cử có trưng cầu dân ý, nơi mà người bỏ phiếu cho biết 
họ tán thành hay không một kế hoạch nào đó, thuật ngữ 'trưng 
cầu dân ý' cũng đồng nghĩa với phương pháp chọn hay bó một 
điều gì đó. Đối với người được phỏng vấn, phương pháp này dễ 
dàng hơn phương pháp hỏi lặp đi lặp lại, họ không có động cơ để 
trả lời không đúng nhằm có lợi cho mình. Với loại câu hỏi này 
phải dùng những thủ tục thống kê theo mô hình logic để phân 
tích và dự đoán xác suất chấp nhận đề nghị với tư cách là một 
hàm của giá được trả và những biến kinh tế xã hội. Những 
phương pháp kinh tế lượng thích hợp cho các mô hình logic có 
thể phức tạp hơn hoặc không quen thuộc so với những phương 
pháp thường đùng trong kĩ thuật hỏi trực tiếp hoặc trò chơi 
xướng giá. Ngoài ra, với kĩ thuật này người được phỏng vấn có xu 
hướng đồng ý với người hỏi, cho dù trong suy nghĩ của họ có thể 
là không đồng ý. Mitchell và Carson gọi đây là loại sai số “nói 
vâng”. Một hạn chế quan trọng khác nữa là do người trả lời 
không cho thấy giá sẵn lòng trả cao nhất của họ, nên cần phải có 
cỡ mẫu lớn để xác định hàm sẵn lòng trả. 


Cuối cùng là kĩ thuật chọn hoặc bỏ uà tiếp tục. Kĩ thuật này yêu 
cầu câu hỏi thứ hai phải nối tiếp theo câu hỏi thứ nhất. Nếu câu 
trả lời thứ nhất là “không”, thì giá chọn lựa ngẫu nhiên thứ hai 
phải thấp hơn ; nếu câu trả lời thứ nhất là “đồng ý”, thì giá để 
nghị ngẫu nhiên thứ hai tiếp theo phải cao hơn. Cứ mỗi câu trả 
lời là cung cấp thêm thông tin, vì câu trả lời tiếp theo sẽ tiến dân 
hơn đến giá sẵn lòng trả đúng. Cỡ mẫu trong kĩ thuật này đòi hỏi 
cũng phải lớn như trong kĩ thuật trưng cầu dân ý. 
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c. Những khả năng dẫn đến sai số có hộ thống trong nghiên cứu theo CVM 


Có 3 nguyên nhân dẫn đến sai số khi thực hiện một nghiên cứu theo 
phương pháp này: 


» Một là kịch bản tạo điều kiện cho người trả lời không nói ra đúng 
sở thích của mình. Kịch bản có thể khuyến khích hành vi vị lợi ~ 
những câu trả lời được lựa chọn một cách cố ý nhằm làm ảnh 
hưởng đến khả năng cung cấp trong tương lai loại hàng hoá hoặc 
dịch vụ đang được đánh giá. Tuy nhiên, qua nhiều công trình 
phân tích, kết quả cho thấy rằng nếu những câu hỏi được thiết kế 
cụ thể có thể tránh được hoặc giảm thiểu sai số này, và 
người được phỏng vấn sẽ nghiêm túc đánh giá sản phẩm. Nhận 
được sự đánh giá hợp lí là yếu tố quan trọng để tránh sai số có 
tính vị lợi này. 


" Loại nói sai sở thích thứ hai là sai số do chiều ý — tức là có 
khuynh hướng trả lời sao cho khớp với mong muốn của người hỏi 
hoặc của tổ chức khảo sát. Ảnh hưởng của người phỏng vấn là 
một vấn để mà nhiều loại khảo sát khác cũng gặp phải không 
riêng gì CVM - và việc đào tạo cùng hướng dẫn cẩn thận những 
người đi phỏng vấn, sử dụng những người có kinh nghiệm trong 
điều tra khảo sát là cách thức để giảm thiểu sai số. Nguyên nhân 
dẫn đến sai số trên đây là do kịch bản đã cung cấp những ám chỉ 
mà người được phỏng vấn cho đó là câu trả lời thích hợp. Thí dụ, 
gai số do giá khởi điểm trong kĩ thuật trò chơi xướng giá được đề 
cập ở trên thuộc loại sai số này. Để đảm bảo người được phỏng 
vấn có thể thoải mái trả lời “không” đúng như đánh giá thật sự 
của họ, nên cho họ biết rằng kết quả phỏng vấn trước đó có người 
trả lời “đồng ý” và có người cũng trả lời “không”. 


" Loại sai số thứ ba là loại do kịch bản không rõ ràng. Tình huống 
này xảy ra khi người trả lời không hiểu được kịch bản mà nhà 
nghiên cứu đã đưa ra và việc không hiểu rõ này khiến cho họ trả 
giá cao lên hoặc thấp hơn so với giá đúng thật sự. Các nhà 
nghiên cứu khi thực hiện khảo sát đã từng ý thức rằng chỉ cần có 
một vài thay đổi nhỏ trong cách diễn đạt cũng có thể có ảnh 
hưởng lớn đến kết quả trả lời. Cách khắc phục trong trường hợp 


732 Phản 5. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 


này là phải thiết kế bảng câu hỏi cẩn thận, kể cả việc sử dụng 
nhóm câu hỏi trọng tâm và kiểm tra trước nhiều lần bảng câu hỏi 
nhằm đám bảo ý nghĩa mong muốn được truyền đạt. 


d. Các ưu và nhược điểm của phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 


Như đối với bất kì kĩ thuật xác định giá trị nước nào, trước khi sử 
dụng CVM ta cần phải xem xét ưu và nhược điểm của phương pháp. Ưu 
điểm cơ bản của CVM là có thể đo lường được các lợi ích (hoặc những tổn 
thất) kinh tế trong một loạt các ảnh hưởng lợi hoặc bất lợi nói chung 
khác bằng những cách thức nhất quán với lí thuyết kinh tế. Một ưu điểm 
nữa là ngoài đánh giá những hàng hoá có sẵn, phương pháp còn có khả 
năng đánh giá những hàng hoá còn nằm trong dự án. Kĩ thuật này có 
thể tập trung đánh giá những giá trị như giá trị không sử dụng, những 
giá trị khó có thể xác định thành công bằng những cách tiếp cận khác. 


Mặc dù nghiên cứu đánh giá ngẫu nhiên có thể là một công cụ đo 
lường một cách hiệu quả những giá trị mà không một phương pháp nào 
có thể thực hiện được, phương pháp này cũng có hạn chế. Đó là muốn có 
một kết quả chính xác, phải thật sự cẩn thận từ khâu thiết kế đến thực 
hiện khảo sát. Tất cả những vấn đề về khảo sát mẫu cần phải được làm 
rõ và khắc phục. Bảng câu hỏi cần phải được xây dựng và kiểm tra thật 
cần thận. Người phỏng vấn phải được lựa chọn, đào tạo và hướng dẫn 
nghiêm túc. Quá trình phân tích kinh tế lượng các dữ liệu có thể có 
nhiều khó khăn. Những nghiên cứu bằng CVM được thực hiện một cách 
thích đáng đòi hỏi một nễ lực nghiên cứu đáng kể, đội ngũ nghiên cứu 
phải được đào tạo tốt và nguồn kính phí phù hợp. 


25.4.2.3. Phương phóp định gió thụ hưởng (hedonic pricing method) 


Nguồn dữ liệu để đánh giá nước là quan sát các giao dịch bất động 
sản, những bất động sản này bao gồm cả những quyền sử dụng hoặc khả 
năng tiếp cận nguồn nước như một phần của toàn bộ thuộc tính tài sản 
được bán. Mô hình định giá thụ hưởng ứng dụng đối với các hàng hoá có 
một vài thuộc tính được thừa nhận bởi người mua, và những thuộc tính 
này không thể không tính chung khi mua hàng hoá. Phương pháp này 
dựa trên giả định rằng giá của một loại hàng hoá nào đó được trao đổi 
trên thị trường là hàm số của các đặc trưng khác nhau của hàng hoá ấy, 
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và có một giá ẩn cho mỗi đặc trưng. Từ mẫu khảo sát về một loại hàng 
hoá rất quen thuộc được trao đổi trên thị trường, người ta có thể tìm ra 
giá ẩn, giá này phản ánh giá trị của các đặc trưng khác nhau của hàng 
hoá ấy. Sau đó, đóng góp của mỗi đặc trưng khác nhau có thể xác định 
bằng phương pháp thống kê. 


Trong kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên, phương pháp 
định giá thụ hưởng thường được ứng dụng cho thị trường nhà ở, nhằm 
phân tích các dữ liệu về giá bán hàng hoá địa ốc, giá này biểu thị những 
đặc trưng môi trường khác nhau nhưng có thể đo lường được (thí dụ như 
những thay đổi về cung hoặc chất lượng nước). Mô hình cũng thích hợp 
cho nhiều hàng hoá và dịch vụ khác, những loại có tính lâu bền, như ô 
tô, và vui lòng làm việc trong những cơ hội việc làm có tính rủi ro hoặc 
nguy hiểm. 


Giả thuyết được áp dụng trong thị trường nhà ở là tiêu dùng các dịch 
vụ nhà ở phụ thuộc vào cơ cấu các đặc trưng của nhà ở (diện tích, thời 
gian xây dựng, số phòng, kích thước lô đất), các điểu kiện xã hội và tiện 
nghỉ gắn với vị trí khu nhà (tình trạng an ninh, gần nơi làm việc, nơi 
mua sắm và công viên), cùng những đặc trưng của môi trường (như chất 
lượng không khí hoặc nước). Áp dụng mô hình thụ hưởng thường thừa 
nhận rằng kết quả thị trường có thể gần đúng với phương trình sau đây : 


P¡ = g(S, N,, QJ) + E¡ 
Trong đó : 
P, : Giá bán của hàng hoá thứ ¡ ; 
S,: Là vectơ các đặc trưng về mặt cấu trúc của nhà ở thứ ¡ ; 
N, : Vectơ các đặc trưng về hàng xóm, láng giểng ; 
Qì¡ : Những thuộc tính môi trường đang quan tâm ; 
g : Là hàm được ước lượng với phương pháp hồi quy thích hợp nhất ; 


g¡ : Đai số. 
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Dưới những điều kiện nhất định, hàm g có thể tuyến tính, nhưng 
thường là phi tuyến. Đạo hàm từng phần hàm giá thụ hưởng theo 
q (2g/ôq) sẽ nhận được giá trị biên của đặc trưng q ấy. 


Trong thực tế, ước tính giá trị kinh tế của tài nguyên môi trường theo 
phương pháp định giá thụ hưởng tương đối khó khăn, và kĩ thuật này 
phụ thuộc vào nhiều ràng buộc nghiêm ngặt. Mặc dù kinh nghiệm với thị 
trường bất động sản cho thấy có thể rút ra được những kết luận tương 
đối thuyết phục về giá trị của các thuộc tính thuộc về cấu trúc của chính 
tài sản ấy như năm xây dựng, kích thước nhà, kích thước lô đất, số 
phòng, và chất lượng xây dựng. Tuy nhiên, giả trị của các thuộc tính môi 
trường - những thuộc tính mà bản chất, tình trạng tương lai và những 
tác động của nó có thể không được nhận thức một cách đẩy đủ từ những 
người tham gia thị trường — khó có thể phân định hơn. Những yêu cầu 
về đữ liệu thường rất nhiều. Một mẫu giao dịch đủ lớn lại rất khó thực 
hiện. Nếu tài nguyên nước thuộc sở hữu công cộng, giao địch trên 
thị trường có thể không có. Những người mua và bán cần phải có khả 
năng nhận ra những khác nhau thật sự về mức độ của các đặc trưng được 
đánh giá, mà điều này có thể khó khi khối lượng và chất lượng nước rất 
biến đổi. 

Cuối cùng, để ước tính lợi ích của việc cái thiện môi trường và những 
phương tiện giải trí, các giá trị tài sản chỉ nắm bắt được một phần trong 
tổng lợi ích ấy. Những lợi ích thuộc về những người khác, không thuộc 
người sở hữu tài sản — thí dụ những du khách đến từ nơi khác — không 
được nắm bắt trong kĩ thuật thụ hưởng. 


25.4.2.4 Những ứng dụng vò kinh nghiệm trong đánh giớ nước với 
tư cách hàng tiêu dùng 


25.4.2.4.1 Đánh giá nước trong sử dụng nước cấp đô lhị 
a. Phương pháp kinh tế lượng trong ước lượng nhu cầu nước sinh hoạt 


Các nhà phân tích kinh tế thường dùng phương pháp kinh tế lượng để 
mô hình hoá hành vi của người sử dụng nước khi có đủ những dữ liệu 
thích hợp. Cách tiếp cận này tìm kiếm những suy luận về mặt thống kê 
khi xây đựng hàm nhu cầu từ những quan sát thực tế về khối lượng nước 
được tiêu thụ, cùng với những đữ liệu tương ứng về giá cả, thu nhập, khí 
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hậu,... Nhu cầu nước sinh hoạt thường rất đặc thù theo từng nơi, thay 
đổi theo những yếu tố kinh tế, xã hội và tự nhiên. 


Kinh nghiệm ứng dựng phương pháp này cho ta một số lưu ý sau đây : 
« _ Về loại và số lượng quan sát 


Số quan sát chính xác và đầy đủ về giá và lượng nước sử dụng để xây 
dựng các hàm nhu câu nước đáng tin cậy khó có thể có được. Điều này 
chủ yếu do số trường hợp có khả năng quan sát, tức những nơi mà nước 
được định giá theo thể tích, thường có hạn, mặc dù tỉ lệ nước cấp qua 
đồng hề đang ngày càng được tăng lên trong những năm gần đây. 
Nếu các dữ liệu từ phân phối nước qua đồng hổ không sẵn có, có thể 
dùng số lượng nước phân phối trung bình trên một mạng lưới. Tuy nhiên, 
trong trường hợp như vậy, lượng nước rò rỉ của hệ thống và những mất 
mát khác sẽ không được biết rõ và tạo ra độ kém chính xác trong kết 
quả ước lượng. 


Ước lượng phương trình nhu cầu dựa trên các dữ liệu mẫu tiêu biểu 
thường được sử dụng nhiều hơn so với đữ liệu chuỗi thời gian. Điều này 
trước hết do dữ liệu chuỗi thời gian không có đẩy đủ. Thứ hai là giá từ 
một đơn vị cung cấp ít thay đổi theo thời gian, trong khi để có thể nhận 
được những kết quá đáng tin cậy về mặt thống kê, các dữ liệu về giá phải 
có những biến đổi đủ rộng. Tuy vậy, vẫn có một vài nghiên cứu dựa vào 
đữ liệu chuỗi thời gian hoặc kết hợp cả hai loại dữ liệu. 


Tập dữ liệu tốt nhất là phải có những quan sát về hành vi của từng 
hộ. Tuy nhiên, do khó khăn và tốn kém khi thực hiện những khảo sát 
theo hộ, phần lớn các nhà phân tích dựa vào tổng lượng nước được sử 
dụng, mỗi điểm quan sát biểu thị lượng nước được sử dụng trung bình 
trên một đơn vị thời gian đối với một nhà cung cấp cụ thể, 


e© Xác định biến “giá” : giá biên hay giá trung bình ? 


Các nhà phân tích đã tranh luận trong nhiều năm về việc liệu giá 
biên hay giá trung bình là thước đo thích hợp để biểu diễn giá trong 
phân tích kinh tế lượng. Giá trung bình được tính bằng cách lấy tổng thu 
nhập chia cho khối lượng nước sử dụng, còn giá biên là chỉ phí của gia 
tăng biên được cung cấp trong biểu giá. Trái với tình huống thị trường 
cạnh tranh, biểu giá cấp nước được thiết lập bởi nhà cung cấp độc quyển 
đựa trên các chi phí địch vụ. Biểu giá là một sự phối hợp giữa định phí với 
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giá sàn, khi tăng hoặc giảm giá chung hoặc không có đồng hô (chỉ có định 
phí). Do biểu giá được quản lí nên việc ước lượng nhu cầu nước sinh hoạt, 
khá phức tạp ; nếu cơ cấu giá chung được sử dụng, giá sẽ là yếu tố nội 
sinh, thay đối theo lượng nước tiêu dùng. 


có vẻ thích hợp với tính chất của phương pháp thống kê trong nghiên 
cứu kinh tế lượng. Tuy nhiên, theo Me, Kean, Taylor và Young (1996), 


bình sẽ là R/Q„. Nhự vậy, hàm nhụ cầu thật sự sẽ là : Q„ = fR/qQ,), và 
biến Q„ xuất hiện cả 3 vế trong phương trình, Những biến này không 
phải là biến độc lập, và vì thế, hệ số được ước lượng về thu nhập trung 
bình, và qua đó, hệ số co giãn của nhu cầu theo giá sẽ bị chệch lên. 


® Về định dạng hàm nhu cầu nước sinh hoạt 


Trong mô hình nhu cầu nước đô thị, ngoài có được những số liệu chính 
xác về các biến giá và số lượng nước được sử dụng, cần phải có các dữ 
liệu về thu nhập của người tiêu đùng, và tập dữ liệu về vùng, về điều 
kiện khí hậu. Ngoài ra, còn phải cân nhắc thêm các chính sách và nhừng 
khuyến khích bảo tồn nước. 


số liệu về thu nhập hộ, nếu có sẵn, thường được phát triển từ những cuộc 
điều tra định kì trên toàn quốc theo từng đơn vị hành chính, chúng có 
thể không trùng khớp với khu vực mà đơn vị cấp nước phục vụ, hoặc 
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không trùng khớp về ngày tháng với tập dữ liệu tiêu dùng nước. Tương 
tự, những trạm đo đạc khí hậu có thể không phản ảnh đây đủ những 
điểu kiện khí hậu trung bình trong vùng có dịch vụ cấp nước. Những 
người phân tích khi cố gắng kiểm tra các biến định tính như sự tổn tại 
của chương trình bảo tồn nước chẳng hạn, sẽ đối mặt với vấn đề là nên 
quyết định xem yếu tố nào cấu thành nên chương trình bảo tồn. 


se Suy ra giá trị của nước thô trong sử dụng nước sinh hoạt từ hàm 
nhu cầu 


Với phương pháp kinh tế lượng ta sẽ nhận được hàm nhu cầu nước 
sinh hoạt tại điểm phân phối. Tuy nhiên, để đánh giá giá trị thật sự của 
tài nguyên môi trường nước và để đánh giá dự án phân phối hoặc phân 
phối lại nước giữa các ngành, chúng ta cần phải suy ra giá trị của nước 
thô. Để thực hiện điều này cần tiến hành thêm 2 bước. Bước đầu tiên là 
suy ra tổng lợi ích bằng cách lấy tích phân của nghịch đảo hàm cầu từ 
điểm gốc đến điểm biểu thị khối lượng nước được tăng lên một cách 
thích hợp. 


Trong những tình huống đặc biệt không có đường câu, ta dùng cách 
tính gần đúng. Cách tính gần đúng đòi hỏi phải biết về hệ số co giãn của 
câu theo giá cũng như khối lượng nước được sử dụng tại giá biên cụ thể. 
Thí dụ, nếu người phân tích thừa nhận hàm cầu biểu diễn một hệ số co 
giãn không đổi đã được biết của cầu theo giá, và khối lượng nước tại 
điểm biểu diễn ở mức giá đã cho đã được xác định, thì hàm nhu cầu có 
thể giải và cho ta giá trị lợi ích. Dạng hàm log — log, một dạng được xem 
là phù hợp với dữ liệu thông qua ki thuật hổi quy có những hệ số bên 
cạnh biến là độ co giãn, sẽ có một điều chỉnh tốt và thường là thích hợp 
nhất về mặt thống kê đối với các đữ liệu về nhu cầu nước sinh hoạt. 


Bước tiếp theo là điều chỉnh hàm nhu cầu nhằm phản ảnh nhu câu đối 
với nước thô. Với mục đích xác định giá trị nước sinh hoạt nhằm phân 
phối nước giữa các ngành bước này rất cần thiết. Những nghiên cứu nhu 
cầu đối với nước máy cần phải xác định số vui lòng trả không chỉ cho 
chính nước, mà còn cho các dịch vụ liên quan đến bom, vận chuyển, xử lí, 
và chứa nước. Do đó, trong bước thứ hai, các chỉ phí của những dịch vụ 
này phải được trừ ra khỏi giá vui lòng trả cho nước máy trước khi các kết 
quả ước lượng có thể so sánh với nhụ cầu sử dụng nước trong nguồn hoặc 
nhu cầu nước thô được lấy cho tưới hoặc sử dụng trong công nghiệp. 
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Khi nước sinh hoạt được định giá gồm đủ các chỉ phí cung cấp, thì nên 
trừ thu nhập trung bình ra khỏi thặng dư tiêu dùng được tính trong bước 
1 để suy ra thặng dư tiêu dùng ròng có thể quy cho nước thô. 


b. Các phương pháp khác trong nghiên cứu nhu cầu nước sinh hoạt 


Cho đến nay mặc dù phân tích kinh tế lượng vẫn là cách tiếp cận 
được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu sử dụng nước sinh hoạt, một 
vài phương pháp khác như đánh giá ngẫu nhiên (CVM) và định giá thụ 
hưởng (HPM) cũng được áp dụng có hiệu quá. CVM thỉnh thoảng được 
dùng để nghiên cứu nhu cầu nước đô thị ở các nước công nghiệp. Nơi nào 
giá nhà ở bị ảnh hưởng bởi khả năng cấp nước, có thể sử dụng HPM để 
xác định giá sẵn lòng trả cho thuộc tính cấp nước. 


25.4.24.2 Phân tích giá tị của nước trong sử dụng cho vui chơi, 
giải trí 

Giá trị của nước trong giải trí, thẩm mĩ, và môi trường sống cho các 
giống loài thuỷ sinh là các lợi ích kinh tế ngày càng trở nên quan trọng. 
Chất lượng nước là nhân tố quan trọng khi dùng nước cho các hoạt động 
giải trí, hưởng thụ thẩm mĩ gắn với môi trường tự nhiên xung quanh, vì 
vậy đo lường lợi ích của việc cải thiện chất lượng nước là rất cần thiết. 


Đánh giá nước trong các hoạt động giải trí dựa vào nước thường là xác 
định các giá trị kinh tế tính theo đơn vị lượt du khách/ngày. Điều này có 
thể được xem là thích hợp đối với việc đánh giá các quyết định đầu tư 
vào nước. Tuy nhiên, để lập phương án quy hoạch phân phối lại nước, 
cần phải ước lượng các giá trị biên của nước. Để đánh giá giá trị biên của 
nước dùng trong hoạt động giải trí, đòi hỏi thực hiện một biện pháp gồm 
2 bước : một là xác định các lợi ích của giải trí dựa vào nước và sau đó 
ước lượng giá trị biên của những thay đổi trong khối lượng nước. 


Lưu lượng dòng chảy có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích trong các hoạt 
động giải trí ngoài trời và ảnh hưởng lâu dài đến tình trạng của các hệ 
sinh thái. Lưu lượng nước có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến chất lượng 
chèo thuyền, câu cá thể thao, vẻ đẹp của cảnh quan và cả trong bơi lội. 
Những ảnh hưởng lâu đài hơn là khả năng duy trì hình dạng và chức 
năng của sông ngòi đối với môi trường thuỷ sinh. 
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Rất giống với trường hợp nước được dùng như hàng nguyên liệu đã để 
cập ở trên, nhiều đầu vào khác cũng được sử dụng để sản xuất ra các dịch 
vụ giải trí. Trong trường hợp này, giá trị của nước có thể cũng được tính 
bằng cách trừ các chỉ phí đầu vào khác ra khỏi tổng giá trị giải trí. Tuy 
nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây không phải là giải pháp tốt 
nhất, và cách tiếp cận trực tiếp có thể phù hợp hơn. 


Một trong những cách tiếp cận trực tiếp là phương pháp đánh giá 
ngẫu nhiên. Ki thuật của CVM thường được dùng để ước lượng giá trị 
biên của lưu lượng nước trong dòng. Người phỏng vấn sẽ hỏi để người trả 
lời đánh giá trực tiếp giá trị gia tăng hoặc giảm của dòng chảy (hoặc hồ). 
Có thể sử đụng những hình ảnh thay đối quy mô lưu lượng trong dòng 
kết hợp với những mô tả về hoạt động câu cá hoặc giải trí khác để khơi 
gợi người trả lời trình bày đúng về các giá trị biên của tăng hoặc giảm 
lưu lượng cho những hoạt động dựa vào nước như câu cá, chèo thuyên, bơi 
lội hoặc những hoạt động giải trí ven bờ. Những nghiên cứu trên thế giới 
về vấn để này cho thấy, ở những thời điểm và vị trí nhất định, các giá 
trị trong dòng có thể vượt qua các giá trị sử dụng ngoài dòng trong nông 
nghiệp. 


Ngoài ra, phương pháp chi phí du hành và định giá thụ hưởng cũng 
được dùng khi thích hợp. 


25.4.2.4.3 Đánh giá việc cải thiện chết lượng nước 


Ước lượng lợi ích kinh tế của chính sách cải thiện chất lượng nước là 
một nhiệm vụ tương đối khó khăn. Lợi ích là tổn thất được tránh nhờ 
chương trình nâng cao chất lượng nước. Những thiệt hại do tình trạng 
xuống cấp của các sông nhánh ~ trường hợp được quan tâm nhiều nhất 
đối với hoạt động giải trí - phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khoảng cách 
đến vùng hạ lưu, nhiệt độ nước, vận tốc dòng chảy, và chất lượng nước 
tiếp nhận. 


Một số nghiên cứu đã áp dụng phương pháp chi phí du hành để xác 
định lợi ích giải trí của cải thiện chất lượng nước. Nếu những địa điểm 
thay đổi theo chất lượng nước, qua phương pháp này có thể suy ra giá trị 
gia tăng của chất lượng nước được cải thiện. Phương pháp đánh giá ngẫu 
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nhiên và định giá hưởng thụ cũng được các nhà phân tích dùng để 
nghiên cứu vấn đề này. 


25.4.2.4.4. Phôn tích các lợi ích kinh lế của khỏ năng pha loãng 
chất thải của nước 


Những nguồn nước bị ô nhiễm có thể được cải thiện thông qua quá 
trình pha loãng nước ô nhiễm với nguồn nước có chất lượng tốt hơn. Cho 
thoát lượng nước dùng để pha loãng có thể tạo ra những lợi ích kinh tế 
nhờ giảm thiệt hại đối với người sử dụng tiếp theo hoặc giảm chỉ phí xử 
lí các sông nhánh. Để có lượng nước dùng để pha loãng thường phải chịu 
một chỉ phí nhất định. Chi phí này có thể là chỉ phí xây dựng nguồn 
chứa để tháo nước ra khi cần pha loãng. Đây là những lợi ích thường bị 
bỏ qua khi xem xét những hướng sử dụng khác nhau của nước. 


Quan tâm đến lợi ích này chỉ bắt đầu từ cuối những năm 1960 trên 
thế giới. Một số nghiên cứu đã được thực hiện để xác định lợi ích của pha 
loãng tải lượng chất thái so với chỉ phí xây nguồn chứa nước. Lúc bấy giờ 
do những kĩ thuật ước tính trực tiếp chưa phát triển nên phương pháp 
được sử dụng chủ yếu ở đây là phương pháp chỉ phí thay thế. Xử lí chất 
thải trước khi thải ra ngoài là phương pháp làm giảm thay thế thường 
được lựa chọn trong những nghiên cứu trước kia. Kết quả của các nghiên 
cứu như vậy cho thấy pha loãng là một phương pháp làm giảm thiệt hại 
do ô nhiễm bị đánh giá rất thấp. Nói cách khác, xử lí chất thải được xem 
là biện pháp tương đối ít đắt tiền hơn khi so sánh với xây dựng nguồn 
chứa nước chủ yếu chỉ dùng để pha loãng chất thải. Những phát hiện này 
không được quan tâm nhiều trong những năm gần đây. 


Merrit và Mar (1969) đã triển khai phương pháp thay thế để đánh giá 
khả năng pha loãng tải lượng thải trong nghiên cứu điển hình ở lưu vực 
sông . Gray và Young (1974) đã sử dụng phương pháp này để dự đoán giá 
trị của nước dùng để pha loãng cho một số lưu vực sông chính ở Hoa Kì. 
Cả 2 công trình nghiên cứu trên đây đều tập trung vào pha loãng tải 
lượng BOD, mặc dù mô hình có thể áp dụng cho các chất thải khác. 
Merrit và Mar đã định nghĩa giá trị biên của nước dùng để pha loãng 
tương đương với chỉ phí gia tăng để có chất lượng nước giống như chất 
lượng sẽ nhận được qua tháo một đơn vị nước pha loãng, tức là chỉ phí xử 
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lí biên. Để tính chính xác hiệu quả pha loãng của 1 đơn vị nước tăng 
thêm, hình thái của con sông và vị trí xả thải cần đưa vào phân tích. 


Phương pháp chi phí thay thế xây dựng mô hình dài hạn và cho rằng 
những nguồn lực và thời gian đầu tư vào các nhà máy xử lí chất thải là 
có sắn. Phương pháp này ít được ứng dụng trong tình huống ngắn hạn 
(tình huống mà công suất xử lí có thể không được đưa vào sản xuất trong 
một thời gian thích hợp). Giới hạn này cũng thường thấy ở các nước 
đang phát triển, nơi mà việc xây dựng các nhà máy xử lí có thể không 
khả thi, ngay cả trong dài hạn, do hạn chế về tài chính. Trong những 
trường hợp như vậy, giá trị nước dùng để pha loãng sẽ được ước tính dựa 
vào kĩ thuật khác, chẳng hạn như phương pháp đánh giá ngẫu nhiên. 


25.A4.2A.5 Lợi ích của giảm thiểu rủi ro lũ lụt 


Chính phú các nước trên thế giới luôn chỉ ra một số tiển đáng kể để 
làm thay đổi chế độ dòng chảy và thực thi những chính sách nhằm làm 
ảnh hưởng đến hành vi của các cư dân vùng đồng bằng cửa sông, qua đó 
sử dụng tốt nhất những vùng đồng bằng có giá trị này, đồng thời giảm 
thiểu tổn thất cho người dân. Chương trình quản lí vùng đồng bằng cửa 
sông tạo ra lợi ích dưới dạng giảm thiếu rủi ro do lũ lụt gây ra. Những 
lợi ích do giảm thiểu rủi ro lũ lụt thuộc loại hàng hoá công cộng, một khi 
dịch vụ kiếm soát lũ lụt được thực hiện thì tất cả những cư dân vùng 
ngập lũ có thể hưởng lợi từ những dịch vụ này, và rõ ràng là những cá 
nhân tạm trú hoặc kinh doanh tại vùng đồng bằng cửa sông cũng có thể 
nhận được những lợi ích của chương trình quản lí ấy. 


Những lợi ích quản lí vùng đồng bằng cửa sông được xác định là phần 
chênh lệch giữa những tốn thất do lũ lụt khi có chương trình phòng 
chống với không có chương trình phòng chống nào. Việc đánh giá, tất 
nhiên là phụ thuộc vào địa điểm cụ thể, vào cả những điều kiện thuỷ 
văn, bản chất và mật độ hiện tại lẫn tương lai của các hoạt động của dân 
cư vùng đồng bằng cửa sông. 


Những phương pháp ước tính lợi ích kinh tế của việc giảm thiểu rủi ro 
lũ lụt giống như những phương pháp được dùng trong các trường hợp 
khác, nhưng do hiểu biết không đầy đủ của người dân về xác suất lũ lụt 
cũng như các thiệt hại, những tác động tiểm tàng khó nắm bắt được kể 
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cả rủi ro chết chóc, nên việc đánh giá các lợi ích này trong thực tế có 
nhiều khó khăn và có những khía cạnh còn nhiều bàn cãi. 


Phương pháp cơ bản để đánh giá lợi ích giảm thiểu rủi ro lũ lụt là 
phương pháp tổn thất tài sản tránh được (PDA, property damage 
avoided), phương pháp phần ánh giá trị hiện tại của những tốn thất tài 
sản tránh được nhờ dự án hoặc chính sách. Các chỉ phí thay thế và sửa 
chữa đối với nhà cửa, cơ sở hạ tầng và những tài sản khác trong trường 
hợp có và không có tai hoạ lũ lụt, được ước tính cho mỗi quy mô lưu 
lượng sông. Lợi ích hàng năm ước tính cho mỗi mức lưu lượng đã cho là 
chênh lệch (xác suất được dùng như trọng số) về chỉ phí sửa chữa giữa 2 
trường hợp có và không có dự án hoặc chính sách. Trọng số của mỗi lưu 
lượng là xác suất xảy ra của lưu lượng ấy và các lợi ích của toàn bộ lưu 
lượng được tổng cộng lại để ước tính lợi ích dự báo mỗi năm. Lợi ích 
hằng năm phải được ước tính từng năm trong thời kì quy hoạch, kết hợp 
với những thay đổi dự kiến trong các hoạt động kinh tế ở vùng đồng 
bằng ngập lũ qua các năm. 


Phương pháp PDA đã bị chỉ trích vì không kết hợp xem xét những 
ảnh hưởng phi tài sản vật chất, như tình trạng suy sụp của cá nhân và 
toàn bộ cộng đồng, chỉ phí thuốc men, tổn thất năng suất, và hồi hộp lo 
âu trước khi có lũ. Một số nhà phân tích sau này sử dụng phương pháp 
đánh giá ngẫu nhiên để ước lượng lợi ích giảm thiểu rủi ro do lũ, nhưng 
kết quả cho thấy số sẵn lòng trả không tăng lên một cách hợp lí theo 
xác suất ngày càng tăng lên của tình trạng lũ lụt. Nói chung, những ước 
lượng về lợi ích trong trường hợp này rất khác nhau theo những phương 
pháp ước tính khác nhau. 


th 
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PHÁT TRIỂN MỘT DỤ ÁN NGHIÊN CỨU - 
MỘT PHẦN BÀI TẬP CHO NGƯỜI MỚI 
BẮT ĐẦU VIẾT BÁO CÁO KHOA HỌC 


Áp dụng là rất cần thiết cho kiến thức. Tuy nhiên, luôn luôn có một 
khoảng cách giữa kiến thức lí thuyết và áp dụng của nó. Một người mới 
bắt đầu thử cố gắng áp dụng kiến thức lí thuyết trực tiếp và sự hướng 
dẫn. Phần này của bài tập sẽ phát triển với sự tin tưởng. Nó dựa trên 
những bước vận hành trong quá trình nghiên cứu và được áp dụng ở bất 
cứ dự án nghiên cứu nào ; hay nói đúng hơn, một dự án nghiên cứu được 
phát triển trong lúc làm việc thông qua những bài tập này. 


Mục đích chính của những bài tập này là cung cấp khung sườn cho dự 
án nghiên cứu. Mỗi bước phải có tối thiểu một bài tập.Với mỗi bài tập, 
những câu hỏi được đưa ra đồng thời nhận thức về thông số liên quan 
tới các bước, cung cấp các bước và khung sườn cho việc triển khai một 
dàn bài nghiên cứu. 

Trả lời hết những câu hồi và nhận thức được những thông số, những 
bài tập tức là bạn đã hoàn thành khung sườn công việc. 


^ 


công thức một uấn đề nghiên cứu 


Chọn một vấn để nghiên cứu là một trong những khía cạnh quan 
trọng nhất của nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu, việc thành lập một mối liên hệ nhân quả hay một 
tổ chức, tính chính xác của phương pháp, không phụ thuộc (gây nên) hay 
phụ thuộc (hiệu lực) là rất quan trọng. Nếu bạn đã chọn được vấn đề rôi, 
bạn không cân đi qua tiến trình này. 


Chương 4 của quyển sách này sẽ giúp bạn làm bài tập này. 
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Bước 1 : Chọn một phạm uk của nghiên cứu mà nó hấp dẫn bạn từ 
trường Đạt học 
Ví dụ khi nói về sự di trú và môi trường tài nguyên. Một vài khía 
cạnh hoặc phạm vi nhỏ của sự di trú là : 


- Một hỗ sơ xã hội — kinh tế, nhân khẩu học của sự nhập cư. 
—- Những nguyên nhân cho sự nhập cư. 

— Những vấn đề của sự nhập cư. 

— Dịch vụ cung cấp cho nhập cư. 

— Thái độ của dân nhập cư đối với dân di cư. 

~ Thái độ của người địa phương liên hệ tới dân nhập cư. 

~ Khoảng cách của nền văn hoá và đồng hoá. 

- Sự tác động lên tài nguyên đất. 

— Sự tác động lên tài nguyên nước. 

- Sự tác động lên tài nguyên sinh vật. 

- Sự tác động lên tài nguyên rừng. 

— Sự tác động lên đa dạng sinh học. 

— Sự tác động lên hệ sinh thái khu vực. 

~ Phân biệt chủng tộc ở nước chủ nhà. 

Bước 9 : “ Khảo sát tỉ mĩ ” phạm ui nghiên cứu trong những phạm u¡ 


nhỏ cùng trục tiếp càng tốt Có một hội nghị Đraim - 
sforming. 


#b | 93/019.) 
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Điều tra tất cả phạm ví nhỏ này thì không thích hợp cũng không thực 
thị. Chọn lựa những phạm vì nhỏ đó có thể nghiên cứu với sự khống chế 
của thời gian, của tài chánh và chuyên môn, nên bạn phải bắt đầu với sự 
loại bỏ : bỏ những phạm vi mà bạn không quan tâm, tới khi bạn chọn 
lựa được một phạm vi nhỏ để bạn chủ động quần lí. Nhưng phải bảo đảm 
phạm vi nhỏ đó có thể cung cấp cho bạn một nghiên cứu có giá trị. 


Bước 3 : Từ những phạm u¡ nhỏ trên, chọn một hoặc nhiều phạm u¡ 
nhỏ. hơn, để bạn thực hiện trong nghiên cứu. 


—~ 


|| 


Bước 4 : Với mỗi phạm uị nhỏ được chon lựa, uấn đề nghiên cứu hì 
uọng sẽ trủ lời những gì, càng đặc trưng càng tối. 


Phạm u¡ nhỏ : uấn đề nghiên cứu đặc trưng được trả lời. 
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3. 

v.v... 

Những vấn đề nghiên cứu được trả lời thông qua nghiên cứu cơ bản, 
khách quan. Sử dụng những từ ngữ hành động trong công thức của khách 
quan. Sự khác nhau chủ yếu giữa vấn để nghiên cứu và khách thể là 
những vấn để được viết ra dưới dạng câu hỏi và khách thể là những 
mệnh để tham khảo để đạt tới mục tiêu. 

Khách thể chủ yếu của bạn sẽ biểu hiện tiêu điểm tổng quan của 
nghiên cứu và những khách thể nhỏ với những khía cạnh đặc trưng của 
nó. Những khách thể nhỏ sẽ được đánh số và được nêu ra một cách rõ 
ràng. Bảo đảm mỗi khách thể là một khía cạnh nghiên cứu. 


Bước ð : Trên cơ sở của uấn đề nghiên cứu, thiết lập công thức “chủ 
yếu” uà “khách thể nhỏ” của nghiên cúu. 


Khách thể chủ yếu ( tiêu điểm chính của nghiên cứu ). 


Khách thể nhỏ ( khía cạnh đặc trưng của nghiên cứu ). 
1: 
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Bước 6 : Xem xét cẩn thận những khía cạnh sau đây của nghiên cứu. 


Ị" ¬ ` Ki thuật | Thiếu 
bào Ban Giá giám | sót trong 
Phần việc mại SÉc chấp định nhận 
uan | thiết | thuận cần biết và | 
R . ° thiết l kĩ năng ¡ 
Xem lại tài liệu cũ _—Í 
Giải thích sự hình thành nh |_ 
¬T † 
Dữ liệu thu thập được 
T —+t 
Đữ liệu phân tích xi L 
}— 
Dự thảo báo cáo bu | 
| Kết luận báo cáo JlU “' ; ] 


Tiếp theo bạn cần triển khai mục tiêu nghiên cứu. Làm rõ về nhiệm 


vụ nào liên quan, thời gian nào thực hiện và cần những kĩ năng nào để 
thực hiện nghiên cứu ? 


Bước 7 : Hợi lên biểm tra : 


+ Bạn thực sự quan tâm đến nghiên cứu ? 
Đúng Ị Không L_ ] Không chắc chắn 


+ Bạn có đồng ý với mục tiêu nghiên cứu ? 


Đúng Không Không chắc chắn D= nị 
+ Bạn có chắc muốn theo đuổi nghiên cứu ? =— 
Đúng Không Không chắc chắn |— 
+ Bạn có muốn nguồn tài trợ hợp lí ? .> 
Đúng Không Không chắc chắn 
+ Bạn có muốn tiến tới nghiên cứu thích hợp ? 
Đúng Không Không chắc chăn jmxw 


Nếu bạn trả lời những câu hỏi này là “Không” hoặc “Không chắc 
chắn” thì hãy kiểm tra lại khía cạnh một cách cẩn thận và tạo ra một sự 
thay đổi thích hợp. 
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Theo bạn, cái gì thích hợp với nghiên cứu này, lí thuyết hay thực hành ? 
Thích hợp tới lí thuyết : 


Thích hợp tới thực hành : 


Bài tập 2_: Chứng mình sự biến đổi 

Bạn nghĩ sẽ vận dụng những khái niệm như thế nào, những vấn đề 
nghiên cứu hay giả thuyết được thiết lập : Cái gì là biểu hiện của chúng 
và chúng được đo lường như thế nào ? 

Bảng dưới đây để nghị bạn ứng dụng những khái niệm “hiệu quả” như 
thế nào ; liên hệ tới chương trình văn hoá sức khoẻ AIDS. Lập danh 
sách những biểu hiện của “hiệu lực” chỉ ra sự biến đổi rằng đo lường các 
biểu hiện và mô tả đơn vị đo lường cho sự biến đổi. 


Ì Khái niệm | Biểu hiện : Sự biến đổi : Sự đo lường : 
- Hiệu lực |- Nhận thức về - Quy mô thay | - Thay đổi phần dân 


AIDS đổi trong : số trước và sau 
chương trình văn 
hoá sức khoẻ với 
mong ước : 

« Hiểu biết se Nhận thức và 


kiến thức về 
AIDS. 


những kiến thức 
khía cạnh khác 


nhau về AID8. 
se Sử dụng |s Nhận thức |s Dùng phương 
phương pháp kiến thức pháp tránh thai 
tránh thai thực hành. an toàn giới 
(thực hành) tính. 
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Bài tập này đưa ra giúp bạn vận hành hoá những khái niệm lớn trong 
nghiên cứu. Tham khảo chương 5 cho thảo luận biến đổi. 


Bước 1 : Vận hành hoá những khái niêm của ban. 


Tí Yếu tố Bài tập 
Mục tiêu/câu hỏi/giả định | Chuyên để |,” | LÊHƯổ Í na sựđo 
hiệu | biến đổi : 
lường 
be. | 


Wg 


Để nghiên cứu dân số, công việc cần thiết phải triển khai là : Bạn có 
thể coi là một bệnh nhân, một dân nhập cư, một thanh niên, một nhà 
tâm lí học, một giáo viên, một tội phạm hoặc một tín đổ thiên Chúa. 
Làm việc đúng vai trò quan trọng tránh sự mơ hồ trong việc lựa chọn 
một mẫu và giúp bạn thu hẹp phạm vi nghiên cứu dân số của bạn. 


. Bước 1L: Định nghĩa uận dụng trong nghiên cứu dân số : 


Bài tập 3: Cơ cấu giá thuyết 


Như đã thảo luận, bước tiếp theo là phải đưa ra các giả thuyết. Các 
giả thuyết đưa ra phải rõ ràng, đặc trưng và tiêu điểm. Đối với một vấn 
để nghiên cứu, bạn có thể thực hiện những điều tra có hiệu lực, không 
nên chỉ xây dựng một giả thuyết đơn lẻ. 


Một giả thuyết có thể là một đột phá, cũng có thể là một sự ngờ vực, 
sự quyết đoán hay ý kiến về một hiện tượng có liên hệ hay tình huống 
mà bạn điều tra để tìm ra ; Bạn phải chứng minh được giả thuyết của 
bạn là sự thật. Mặc khác bạn cũng có thể kết luận nó là sai. 
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Bước I : Xây dụng giả thuyết hoặc nhiều giả thuyết cho mỗi mục tiêu 
nhỏ của uấn đề nghiên cứu 


Mục tiêu / Vấn để nghiên cứu Những giả thuyết được kiểm tra 


—— 


Bài tập 4 ; Khái niệm hoú một phác hoa nghiên cứu 


Tất cả những bài tập trước đây được triển khai giúp bạn quyết định 
cái gì bạn muốn tìm ra. Bước kế tiếp là quyết định điều tra như thế nào. 
Bao gồm những vấn để gì, quy trình và phương pháp nghiên cứu như thế 
nào. Những chỉ tiết của kế hoạch, quy trình và phương pháp trở nên 
trọng điểm của dự thảo nghiên cứu. 


Dự thảo nghiên cứu mô tả phát hoạ và nhiều chỉ tiết quy trình logie 
đòi hỏi chứa thông tin từ nghiên cứu dân số. Nó cung cấp cho bạn một kế 
hoạch tổng quan cho nghiên cứu. 


Các thông số nêu lên trong những bài tập này giúp bạn khái niệm hoá 
dự thảo nghiên cứu của bạn. Chương 8 chỉ tiết nhiều loại khác nhau của 
dự thảo nghiên cứu. 


Bước I : Trả lời những câu hội sau đây uề nghiên cứu của bạn. 


1. Mô tả dự thảo nghiên cứu rằng bạn để xuất làm theo thực hiện 
nghiên cứu (Nó có phải là những phần ngang, chiều dọc, kinh 
nghiệm, hoặc so sánh ?). 
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2. Tại sao bạn chọn dự thảo này ? 


3. Theo ý bạn, ưu điểm của dự thảo này là gì ? 


4. Hạn chế của dự thảo này ? 


5. Ai thiết lập nghiên cứu dân số ? 


6. Bạn có thể chứng tổ mỗi sự đáp ứng ? 


“[ ]  mm[—] 


6.a. Nếu có, bạn sẽ chứng tỏ như thế nào ? 


6.b. Nếu không, bạn dự định như thế nào để tiếp cận chúng ? 
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7. Bạn có dự định chọn một mẫu ? 


s[ ] — mH[ ] 


7.a. Trong trường hợp khác, giải thích nguyên nhân sự quyết định của 
bạn ? 


8. Bạn tập trung thành những đữ liệu từ những đáp ứng như thế nào ? 
(Ví dụ như : phỏng vấn, hỏi ). 


8.a. Tại sao bạn chọn phương pháp này để thu thập dữ liệu ? 


8.b. Theo bạn, cái gì là điểm mạnh và điểm yếu ? 


+ Điểm mạnh : 


+ Điểm yếu : 


8.c. Nếu bạn đang phỏng vấn, phỏng vấn được nắm giữ ở đâu ? 


8.d. Nếu bạn đang sử đụng hỏi bằng E-mail. 
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1. Từ đâu bạn sẽ chứa địa chỉ của đáp ứng tiểm năng ? 


1i. Bạn đang dự định tự mở một hộp thư với nhiều câu hỏi ? 


mà. 


li. Trong trường hợp tỉ lệ đáp ứng thấp, bạn sẽ gửi thư nhắc nhở ? 


mm. - 


iv. Nếu có nhiều thì các thư trả lời sẽ liên hệ với bạn như thế nào ? 


Bước 2 : Dựa uào thông tin trên, mô tủ phác họa nghiên cứu của bơn 
(hướng dẫn từ xơ. tra cứu chương 8) 


Bài tận õ : Phút triển một thiết bì nghiên cứu 

Xây dựng một thiết bị nghiên cứu là bước thực hành đầu tiên trong 
hoạt động nghiên cứu của bạn. Khía cạnh rất quan trọng trong nghiên 
cứu của bạn như tạo nên đầu vào, đầu ra,... 


Chất lượng của thiết bị nghiên cứu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm 
của bạn. Nó quan trọng đối với một người mới bắt đầu theo các bước được 
để nghị ở dàn bài trong chương 9. 


Từ ngữ hay câu hỏi phải đơn giản và không tối nghĩa. Không hỏi 
những câu hỏi chính hoặc câu hỏi dựa trên điều đó là đúng. Cần phải 
tránh lặp lại câu hỏi hai lần. 


Bước 1 : Hình thành câu hỏi bằng bài biểm tra mục đích nhỏ (câu hỏi 
nghiên cứu [giả thuyết ; bằng đức trưng thông tin bạn đòi 
hỏi chỉ ra chúng ; bằng chứng biến đổi được đòi hỏi ; uù 
bằng hình thành câu hỏi chúa thông tin yêu câu. 
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Bước 2 : Viết những câu hỏi sau đây uào một mảnh giấy, cần chú ý 
những điểm đặc biệt sau đây : 
Mục đích đặc Thông tin đặc Chứng minh 
trưng câu trưng mà bạn những biến đổi 
hỏi/giả thiết đang hỏi là gì ? được yêu cầu 


Hình thành 
câu hỏi 


Bước 3 : Nấu bạn đang triển bhai một bảng thăm dò ý biến, sút nh 


ảnh huông lẫn nhau 


Bước 4 : Sau bhì triển khai dự thảo đều tiên của thiết bị nghiên cứu, 
tư trú lời các uấn đề, đó là tụ phỏng uấn. Nếu bạn không thể 
trả lời câu hỏi, cần biểm tro lại. 


Bước ö : Một khi bạn đã hòi lòng uới thiết bị, cân chọn một uòi sự đá 
ứng từ một phổ biến tương tự cái bạn sẽ nghiên cúu. 


Bước 6 : Khi bạn chắc rằng thiết bị không phụ thuộc từ uấn đề mô tả 
bay uấn đề khác, bết thúc nó. 


Bước 7 : Triển khai thiết bị bằng cúch lấy một mảnh giấy uà uẽ hai 
cột. Trong cột một uiết một khách thể nhỏ, câu hỏi nghiện 
cứu huy giả thuyết một cách riêng biệt để uiết số câu hỏi 
cung cốp thông tin cho những khách thể này, câu hói nghiên 
cứu hoặc giả thuyết. 


Bước 8 : Chuẩn bị dự thảo cuối cùng của nghiên cứu. 


Bước 9 : Nếu bạn dự tính dùng máy uì tính để phân tích dữ liệu, bạn 
có thể cung cấp khoảng trên thiết bị mã số của dữ liêu. 


Bài tập 6 : Chọn mẫu 


Sự chính xác của kết quả nghiên cứu cũng phụ thuộc vào cách bạn 
chọn mẫu. Cơ bản tiển để trong mẫu là nếu một số nhỏ liên hệ của nhiều 
đơn vị được lựa chọn một cách khoa học, nó có thể cung cấp với một mức 
độ cao, một cách đẩy đủ, có khả năng đúng, một sự thật phản ánh mẫu 
phổ biến được nghiên cứu. 
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Những chỉ tiết dự thảo mẫu, tham khảo chương 12. 


Bước 1 : Trả lời câu hỏi sau đây uề dự thảo mẫu của bạn 


1. Cái gì là đồng cỡ của nghiên cứu dân số ? 


Ị 


2. Bạn có muốn chọn một mẫu ? 


s[ | mHỈ” 


2.a. Nếu có, biểu hiện cỡ mẫu của bạn ? 


3. Bạn chọn mẫu của bạn như thế nào ? 


4. Tại sao bạn chọn dự thảo này ? ( ưu điểm của nó là gì ?). 


5. Theo bạn, nhược điểm của dự thảo này là gì ? 


Bước 2 : Trên cơ sở trẻ lời những câu hỏi trên, uiết phác hoạ mẫu của 
bạn như mô tả ở chương 13. đề xuất nghiên cứu. 


Bùi tập 7 : Phân tích một dữ liêu uà phát triển một khung sườn 
của bài phân tích. 

Tống quát thuật ngữ mô tả chiến lược bạn dự định sử dụng cho phân 

tích dữ liệu. Đặc trưng đữ liệu sẽ được phân tích bằng thủ công hay bằng 

máy vi tính. Nếu phân tích bằng máy vi tính, bạn cân chứng minh 
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chương trình bạn dự định sử dụng, đặc trưng loại phân tích bạn dự định 
thực hiện, đó là sự phân bố thường xuyên xếp cột ngang, phân tích hồi 
quy hoặc các phân tích khác. Luôn nhớ rằng khi bạn phân tích dữ liệu, 
bạn có thể phát triển ý tưởng mới. Tham khảo chương 15 để biết thêm 
nhiều chỉ tiết. 


Bước I_; Lựu ý qua những thông số sau đêy : 


1. Nếu bạn dự định dùng máy vi tính phân tích dữ liệu, phần mềm nào 
bạn sẽ sử dụng ? 


2. Bạn đưa ra những biến đổi nào để phân tích phân phối thường xuyên ? 


3. Những biến đổi nào sẽ được xếp thành cột ? 


4. Những biến đổi nào sẽ đưa ra để thống kê ( ví dụ, phân tích hồi quy, 
ANOVA, yếu tố phân tích). 


5. Bạn dự định xây dựng những biến đổi lớn như thế nào (ví dụ, phụ lục 
tiên nghi, hiệu lực) ? 


Bùi tập 8 : Phút triển một dàn bài của các chương 

Viết báo cáo là bước quan trọng nhất. Nó là kết quả của quá trình 
nghiên cứu và là phẩm vật cho người đọc. Bạn có thể mất công sức nếu 
báo cáo không được viết tốt. 
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Chất lượng của báo cáo phụ thuộc vào nhiều thứ : khả năng viết của 
bạn, làm rõ những ý tưởng và diễn giải logic, có kiến thức về chủ đề, và 
kinh nghiệm viết nghiên cứu. 

Phát triển một đàn bài hay cấu trúc của báo cáo là cực kì hữu ích. Bạn 
cần xem xét một cách cẩn thận những nội dung của báo cáo, sắp xếp 
chúng xung quanh đề tài chính của nghiên cứu, và chắc rằng những khía 
cạnh khác nhau của một để tài được hợp nhất tốt và tiếp theo một quá 
trình logic. 


Bài tập này được phác hoạ giúp bạn tổ chức ý nghĩ của bạn với mong 
muốn viết báo cáo nghiên cứu. Càng mở rộng càng tốt, bạn đặt thử khía 
cạnh khác nhau của báo cáo vào trong một chương trình đầu đề. 
Tuy nhiên, bài tập này chỉ phát triển đầu để cho các chương. Khi bạn 
bắt đâu viết một cách thật sự, nội đung của mỗi chương có thể được phát 
triển và điều chỉnh trong chí tiết lớn hơn. Tra cứu chương 18 để biết 
thêm chỉ tiết. 


1. Đề tài chính của nghiên cứu là gì ? 


2. Phát triển đầu để chương ở những đề tài trên sẽ được tổ chức trong 
bài báo cáo của bạn ? 
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Đé. <2 


HƯỚNG DẦN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 


LUẬN ÁN TIÊN SĨ 
(Nguồn : Phòng Đào tạo Sau Đại học, ĐHQG TP. HCM) 


Đánh giá luận án đào tạo Tiến sĩ, có vị trí quan trọng trong việc đảm 
bảo chất lượng đào tạo. Vì vậy, các cơ sở đào tạo cần tổ chức việc đánh 
giá luận án một cách nghiêm túc, có chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các yêu 
cầu quy định. Đánh giá luận án được tiến hành theo hai bước : 


1. Đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo 


2. Bảo vệ luận án cấp nhà nước 


I. ĐÁNH Giá LJẬN áN Ở CƠ SỞ ĐảO0 TạO 


Đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo là khâu quan trọng có tính quyết 
định đối với chất lượng của luận án Tiến sĩ. 


Trong buổi đánh giá luận án Tiến s1 ở cơ sở đào tạo, ngoài các thành 
viên hội đồng, thành viên của bộ môn, phòng nghiên cứu, cơ sở đào tạo 
cần mời rộng rãi các nhà khoa học cùng hoặc gần với chuyên ngành của 
để tài luận án thuộc cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu hoặc sản xuất đã ứng 
dụng kết quả nghiên cứu của luận án, nhằm đánh giá những kết quả luận 
án đã đạt được, chỉ ra những thiếu sót về nội dung, hình thức, phương 
pháp nghiên cứu, các kết luận, những điểm cần bổ sung và sửa chữa. 


Việc đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo xem xét có giá trị tư vấn cho 
Giám đốc ĐHQG TP. HCM cho phép nghiên cứu sinh được bảo vệ luận 
án cấp nhà nước. 
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11 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN Ở CƠ SỞ 
ĐÀO TẠO 


Luận án của nghiên cứu sinh được đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo 
khi : 


1. Nghiên cứu sinh đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy 
định ở điều 14 Quy chế Đào tạo Sau Đại học (sau đây gọi là quy 
chế) của ĐHQG TP. HCM. 


2. Tập thể hướng dẫn có văn bản khẳng định chất lượng của luận 
án ; nhận xét về tỉnh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên 
cứu của nghiên cứu sinh và để nghị cho nghiên cứu sinh được 
bảo vệ luận án. 


3. Nội dung của luận án đã được báo cáo trong các buổi sinh hoạt 
khoa học và đã được công bố trong ít nhất hai bài báo trên các 
tạp chí khoa học ở trong, ngoài nước hay tuyển tập Hội nghị 
khoa học. 


4. Nếu luận án là công trình khoa học hoặc một phần công trình 
khoa học của một tập thể thì phải có văn bản của các đồng tác 
giả đồng ý cho phép tác giả luận án sử dụng các kết quả nghiên 
cứu trong công trình khoa học đó để viết luận án Tiến sĩ. 


1.2 HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN Ở CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


Sau khi nghiên cứu sinh có đủ các điều kiện quy định ở mục 1.1, 
phòng Sau Đại học trình Thủ trưởng cơ sở đào tạo xem xét, ra quyết 
định thành lập Hội đồng đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo. 


1. Hội đồng đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo được quy định tại 
khoản 2,3, điều 23 Quy chế. Thành phân Hội đồng bao gồm chủ 
tịch, thư kí, hai người giới thiệu luận án và các uỷ viên. Các 
thành viên của Hội đồng phải là người không có quan hệ cha, 
mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột với nghiên cứu sinh, không 
là cán bộ cấp dưới trực tiếp của nghiên cứu sinh. Tất cả các 
thành viên phải đọc và có nhận xét về luận án. 
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2. Người giới thiệu luận án phải am hiểu lĩnh vực nghiên cứu của 
đề tài luận án. Bản nhận xét giới thiệu luận án cần nêu rõ : 
~ Ý nghĩa khoa học của luận án. 
— Sự hợp lí và độ tin cậy của các phương pháp nghiên cứu. 


- Đánh giá các kết quả đạt được, nêu lên những đóng góp mới và giá 
trị của những đóng góp đó. 


— Ý nghĩa thực tiễn và hiệu quả kinh tế xã hội mà luận án đem lại. 
~ Những ưu điểm và thiếu sót, những điểm cần sửa chữa. 


— Nhận xét về chất lượng các bài báo khoa học đã được công bố của 
nghiên cứu sinh, khẳng định các bài báo đó chứa đựng nội dung chủ 
yếu của luận án hay chưa. 


— Kết luận của bản nhận xét phải khẳng định nội dung và hình thức 
của luận án có đáp ứng yêu cầu một luận án Tiến sĩ nêu ở điều 20 
Quy chế và có đủ điều kiện để bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án 
cấp nhà nước hay chưa. 


3. Hội đồng không họp để đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo, nếu 
xảy ra một trong những trường hợp sau : 
— Số thành viên Hội đồng có mặt ít hơn 5 người. 
~ Vắng mặt chủ tịch hội đồng. 
- Vắng mặt cả hai người giới thiệu luận án. 
— Nghiên cứu sinh đang bị kỉ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 


1.3 TIẾN HÀNH BUỔI ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN 
1. Trình tự tiến hành buối đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo : 
~ Đại điện cơ sở đào tạo tuyên bố lí do, đọc quyết định thành lập Hội 


đồng đánh giá luận án của Thủ trưởng cơ sở đào tạo. 


— Chủ tịch hội đồng điều khiển buổi họp đánh giá luận án, công bố số 
lượng thành viên của hội đồng và các điều kiện để được tiến hành 
đánh giá luận án quy định tại mục 1.1 và 1.2 hướng dẫn này. Đọc 
lí lịch khoa học của nghiên cứu sinh. 
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— Nghiên cứu sinh trình bày nội dung luận án, không đọc theo tóm 


tắt luận án hoặc theo văn bản đã chuẩn bị. Thời gian trình bày của 
nghiên cứu sinh do Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ quyết định. 


- Hai người giới thiệu luận án đọc nhận xét. 


— Các thành viên Hội đồng và những người tham dự đặt câu hỏi hoặc 


phát biểu ý kiến về luận án. 


— Nghiên cứu sinh trả lời các câu hỏi và các ý kiến trao đổi. 


- Nếu không có vấn để tranh luận hoặc các vấn để đã được làm rõ, 


Hội đồng họp riêng, từng thành viên hội đồng ghi ý kiến nhận xét 
vào phiếu nhận xét và phải ghi rõ tán thành hay chưa tán thành 
để luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước. 
Nếu từ 3⁄4 trở lên số thành viên có mặt tán thành thì luận án đạt 
yêu cầu. Dựa vào nhận xét của các thành viên, Hội đểng thảo luận 
để thông qua kết luận của Hội đồng do chủ tịch Hội đồng dự kiến 
soạn thảo. 


— Chủ tịch hội đồng công bố kết luận của Hội đồng. Kết luận của Hội 


đồng cần khẳng định : 


Tên đề tài luận án có phù hợp với nội dung và mã số chuyên 
ngành, có trùng lặp về đề tài và nội dung với các luận án đã bảo vệ 
hay không. 


- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn cúa đề tài, hiệu quả kinh tế xã hội 


mà luận án đem lại. 


~ Những kết quả mới đã đạt được. 
~ Những thiếu sót của luận án, vấn để cần bổ sung, sửa chữa. 


~ Mức độ đáp ứng yêu cầu của luận án Tiến sĩ về cả nội dung và hình 


thức theo quy định tại điều 20 Quy chế. 


- Kết luận : đề nghị Giám đốc ĐHQG TP. HCM cho phép nghiên cứu 


sinh bảo vệ luận án cấp nhà nước hay chưa. 
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2. Nếu luận án đạt yêu cầu thì Hội đồng cho phép in tóm tắt luận 
án, thông qua đanh sách những cơ quan và cá nhân để gửi tóm 
tắt luận án (ít nhất 50 địa chỉ). Danh sách gửi tóm tắt luận án 
bao gồm đây đủ các cơ quan, các nhà khoa học có cùng chuyên 
ngành và gần ngành, các cơ quan và cá nhân quan tâm, nghiên 
cứu hoặc có thể ứng dụng những vấn để trong luận án, thư viện 
quốc gia và thư viện một số trường, viện. Danh sách này cần 
ghi đây đủ họ tên, học vị, chức danh, chuyên ngành, nơi làm 
việc của từng nhà khoa học và tên các thư viện. 


3. Biên bản cuộc họp đánh giá luận án cần ghi rõ : 


©« Thành viên Hội đồng có mặt (họ tên, học vị , chức danh khoa học, 
chuyên ngành, nơi làm việc, trách nhiệm trong Hội đồng). 


5ø Khách tham dự (họ tên, học vị, chức danh khoa học, chuyên ngành, 
nơi làm việc). 


»« Chi tiết diễn biến buổi đánh giá, những câu hỏi hoặc ý kiến trao 
đổi, phát biểu của thành viên Hội đồng và khách mời (ghi rõ họ 
tên, học vị, chức danh khoa học của người hỏi) và trả lời của nghiên 
cứu sinh cho từng câu hỏi. 


« Đề nghị về việc chỉnh tên để tài hoặc đổi mã số cần thiết. 


e Kết luận của Hội đồng (như đã nêu trên). 


II. BảO0 VỆ L1ậN áN Cấp NHậ Nước 


Trong thời gian không quá 90 ngày kể từ khi luận án được 
thông qua ở eơ sở đào tạo, căn cứ vào kết quả đánh giá luận án và kết 
luận của Hội đồng, nghiên cứu sinh phải hoàn thành việc sửa chữa luận 
án và cơ sở đào tạo phải hoàn chỉnh hề sơ trình ĐHQG TP. HCM xem 
xét việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp nhà nước cho nghiên cứu sinh. 
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2.1 HỒ SƠ TRÌNH ĐHQG TP. HCM XEM XÉT RA QUYẾT 
ĐỊNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN CẤP NHÀ NƯỚC 


Hồ sơ để nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp nhà 
nước trình ĐHQG TP. HCM gồm có (và cần xếp theo thứ tự sau) : 


1. 


10. 


11. 


Công văn để nghị của cơ sở đào tạo, trong đó cần nêu rõ 
tính thiết thực của đề tài, những kết quả chính của luận án, 
mức độ tin cậy, giá trị khoa học và thực tiễn của những kết 
quả nghiên cứu của tác giả. 

Giới thiệu danh sách Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước của 
cơ sở đào tạo với số lượng 15 thành viên là những người có 
trình độ chuyên môn cao và chuyên sâu theo hướng đề tài 
nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Những người lần đầu tiên hiện 
diện trong danh sách Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước cần 
nộp lí lịch khoa học theo mẫu do ĐHQG TP. HCM quy định. 
Biên bản buổi đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo có chữ kí của 
chủ tịch Hội đồng, thư kí Hội đồng và xác nhận của Thủ 
trưởng cơ sở đào tạo. 

Hai bản nhận xét của những người giới thiệu luận án và các 
phiếu nhận xét của các thành viên Hội đồng. 

Bản xác nhận luận án đã được bổ sung, chỉnh lí, có chữ kí 
của những người hướng dẫn và chủ tịch Hội đồng đánh giá 
luận án ở cơ sở đào tạo. 


Danh sách gửi tóm tắt luận án có xác nhận của Thủ trưởng 
cơ sở đào tạo. 


Bản trích yếu luận án. 

Đơn xin bảo vệ luận án của nghiên cứu sinh (xem phụ lục 4). 

Lí lịch khoa học của nghiên cứu sinh (xem phụ lục ð), có xác 
nhận của nơi cử đi học. 

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Đại học và bằng Thạc sĩ 
(nếu có) trên giấy A4. 

Bảng điểm Cao học và bảng điểm các chuyên để Tiến sĩ, 
hoặc bảng điểm nghiên cứu sinh, có chữ kí của Thủ trưởng 
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cơ sở đào tạo. Nếu là bản sao thì phải có xác nhận của cơ 
quan thẩm quyển. 


12. Bản sao quyết định công nhận nghiên cứu sinh và những 
văn bản quyết định về những thay đổi trong quá trình đào 
tạo (nếu có). 


18. Hai bộ sao chụp những bài báo, công trình công bế liên quan 
đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh và đã xoá tên nghiên 
cứu sinh trên các bài báo, công trình đó. 

14. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có công trình đồng 
tác giả). 

15. Hai bản luận án đóng bìa mềm, không có thông tìn về 
nghiên cứu sinh, người hướng dẫn và cơ sở đào tạo trong cả 
bản luận án. 


16. Ba bản tóm tắt luận án, trong đó hai bản không có thông tin về 
tên nghiên cứu sinh, người hướng dẫn và cơ sở đào tạo. 


Toàn bộ hồ sơ và phiếu nhận hồ sơ đã điển đủ các mục để trong một túi 
đựng hồ sơ kích thước 28 em x 34 em. Túi hồ sơ gửi đến ĐHQG TP. HCM 
(Ban Sau đại học) bằng bưu điện hoặc do cán bộ của phòng Sau đại học của 
cơ sở đào tạo mang nộp trực tiếp ; không giao hồ sơ cho nghiên cứu sinh 
mang nộp. 


Thời gian xử lí hỗ sơ và ra quyết định lập Hội đồng chấm luận án cấp 
nhà nước không ít hơn 30 ngày và không quá 60 ngày kể từ ngày 
ĐHQG TP. HCM nhận được hồ sơ. 


2.2 HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN CẤP NHÀ NƯỚC 


Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước gồm 7 thành viên là những nhà 
khoa học có học vị Tiến sĩ, Tiến sĩ khoa học hoặc chức danh phó Giáo sư, 
Giáo sư có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểu vấn để nghiên cứu của luận 
án. Hội đồng gồm chủ tịch, thư kí, ba người phản biện và các uỷ viên. Số 
thành viên thuộc cơ sở đào tạo không quá ba người. 

Các thành viên của Hội đồng chấm luận án phải là người không có 
quan hệ cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột và quan hệ cấp dưới 
trực tiếp với nghiên cứu sinh. 


7ó6 


PHẦN PHỤ LỤC 


Các phản biện phải là người ở các đơn vị khác nhau và không là đồng 
tác giả với nghiên cứu sinh trong các công trình công bế có liên quan đến 
đề tài luận án. 


1. 


Chủ tịch Hội đồng phải là người có cùng chuyên ngành với 
để tài luận án, có kinh nghiệm trong đào tạo Sau đại học và 
trong chỉ đạo, điều khiển các buổi bảo vệ luận án, chịu trách 
nhiệm về các hề sơ liên quan đến việc bảo vệ luận án cấp 
nhà nước của nghiên cứu sinh. 


. Thư kí Hội đồng phải là người có cùng chuyên ngành với để 


tài luận án và hiểu biết các thủ tục bảo vệ luận án, có nhiệm 
vụ kiểm tra và chịu trách nhiệm về các hồ sơ của nghiên cứu 
sinh (kể cả các bản nhận xét của các phản biện theo quy 
định ở mục 2.4 hướng dẫn này). 


Các phản biện phải là những người am hiểu sâu luận án, có 
uy tính chuyên môn cao trong lĩnh vực khoa học đó. Người 
phản biện phải có trách nhiệm cao trong đánh giá chất 
lượng khoa học của luận án. 


. Các uỷ viên Hội đồng phải đọc và có bản nhận xét về luận 


án của nghiên cứu sinh. Để chuẩn bị cho buổi bảo vệ cấp nhà 
nước, tất cả các thành viên Hội đồng phải chuẩn bị các câu 
hỏi để đánh giá luận án và trình độ của nghiên cứu sinh và 
sẽ nêu tại buổi bảo vệ. 

Toàn bộ các công việc cần thiết để tổ chức họp Hội đồng chấm 
luận án cấp nhà nước (như gửi luận án tới các thành viên Hội 
đồng ; gửi tóm tắt luận án đến cơ quan và cá nhân ; tập hợp 
đây đủ các hỗ sơ cần thiết để xác định ngày báo vệ và đăng 
báo ; chuẩn bị hồ sơ cho phiên họp của Hội đồng ; thanh toán 
tiên cho phản biện và thành viên Hội đồng ; hoàn thiện hô 
sơ, biên bản bảo vệ, quyết định của Hội đồng,..) phải do nhân 
viên văn phòng Sau đại học của cơ sở đào tạo thực hiện. 


Nghiêm cấm nghiên cứu sinh tham gia vào các công việc tổ chức họp 
hội đồng chấm luận án cấp nhà nước. Nghiên cứu sinh chỉ được trao đổi 
về chuyên môn với các phản biện trong Hội đồng sau khi các phản biện 
đã gửi bản nhận xét cho cơ sở đào tạo. 
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2.3 BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN CỦA PHẢN BIỆN 


1. Phần mở đầu bản nhận xét cần nêu đầy đủ các thông tin về tên đề 
tài, chuyên ngành và mã số, họ tên tác giả luận án ; trách nhiệm trong 
Hội đồng của người viết nhận xét ; học vị , chức danh khoa học, họ tên, 
đơn vị công tác của phản biện. 


Nội dung của bản nhận xét phải nêu ý kiến đánh giá về các vấn đề sau : 
Tính cần thiết, thời sự, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài luận án. 
Sự không trùng lặp của để tài nghiên cứu so với các công trình, luận 


văn, luận án đã công bố ở trong và ngoài nước ; tính trung thực, rõ ràng 
và đây đủ trong trích dẫn tài liệu tham khảo. 


Sự phù hợp giữa tên để tài với nội dung, giữa nội dung với chuyên 
ngành và mã số chuyên ngành. 


Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp đã sử dụng để nghiên cứu. 


Kết quả nghiên cứu mới của tác giả ; đóng góp mới cho sự phát triển 
khoa học chuyên ngành ; đóng góp mới phục vụ cho sản xuất, kinh tế, 
quốc phòng, xã hội và đời sống. Y nghĩa khoa học. 


2. Khi gửi công văn xin ý kiến của các phản biện, cơ sở đào tạo cần 
gửi kèm theo hướng dẫn và yêu cầu đối với bản nhận xét nêu trong 
khoản 1 mục 3.3 hướng dẫn này. 

3. Bản nhận xét luận án của các phản biện phải gửi cho chủ tịch Hội 
đồng ít nhất 15 ngày trước ngày họp Hội đồng chấm luận án cấp nhà 
nước. Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm chuyển bản sao các bản nhận 
xét cho nghiên cứu sinh ít nhất 10 ngày trước ngày họp Hội đồng để 
nghiên cứu sinh nghiên cứu chuẩn bị. 

4. Những bản nhận xét của phản biện không đạt yêu cầu quy định tại 
khoản 1 mục 2.3 hướng dẫn này thì chú tịch Hội đồng để nghị phản biện 
viết lại nhận xét. 


2.4. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH BẢO VỆ LUẬN ÁN 
CẤP NHÀ NƯỚC 


1. Sau khi có quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án cấp 
nhà nước, nghiên cứu sinh đóng quyển luận án, in tóm tắt 
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luận án và nộp cho cơ sở đào tạo. Phòng Sau đại học của cơ 
sở đào tạo có trách nhiệm gửi luận án và tóm tắt luận án với 
các phản biện và các thành viên Hội đồng, gửi tóm tắt luận 
án theo danh sách đã được Hội đổng đánh giá luận án ở cơ 
sở đào tạo thông qua trước ngày bảo vệ ít nhất 30 ngày để 
lấy ý kiến nhận xét. 

Sau khi xem xét, xác định đủ các điều kiện để nghiên cứu sinh được 
bảo vệ, chủ tịch Hội đồng thống nhất thời gian buổi bảo vệ với các thành 
viên trong Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng để nghị cơ sở đào tạo đăng tin 

: để tài luận án, chuyên ngành, mã số, họ tên nghiên cứu sinh, 
A: gian và địa điểm bảo vệ trên báo hàng ngày của trung ương hoặc địa 
phương trước ngày bảo vệ ít nhất 10 ngày. Đổng thời bản tin này 
cũng phải được niêm yết công khai tại cơ sở đào tạo và thông báo cho 
ĐHQG TP. HCM biết. 


2. Điều kiện để được đăng báo về buổi bảo vệ luận án cấp 
nhà nước : 
— Có đủ ba bản nhận xét của ba phản biện và các bản nhận xét của 
các thành viên Hội đồng. 


— Gó ít nhất 10 bản nhận xét tóm tắ¿ luận án của những nhà khoa 
học có học vị Tiến sĩ trở lên hoặc có chức danh khoa học từ các cơ quan 
khác nhau gửi đến cơ sở đào tạo. 


Trường hợp có đơn khiếu nại về luận án hoặc về tác giả luận án trước 
khi đăng báo ngày bảo vệ thì cơ sở đào tạo cần phối hợp với các cơ quan 
liên quan để xác minh và có kết luận đây đủ về những vấn để nêu trong 
đơn và báo cáo với Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước ở phiên họp 
trước phiên họp bảo vệ luận án. 


Các khiếu nại tố cáo sau ngày đăng báo và sau khi bảo vệ thực hiện 
theo điều 28 Quy chế và mục 3.4 hướng dẫn này. 


3. Hồ sơ chuẩn bị cho buổi bảo vệ : 


Để tiến hành bảo vệ luận án cấp nhà nước, thư kí Hội đồng cần chuẩn 
bị đầy đủ các văn bản sau : 


a. Các loại hồ sơ của nghiên cứu sinh như quy định tại 
khoản 7 đến khoản 14 mục 2.1, mỗi loại một bản, 
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b. Bản tổng hợp các nhận xét luận án của các thành viên 
(không phải phản biện) của Hội đồng chấm luận án cấp 
nhà nước và các nhận xét tóm tắt luận án của các cơ quan 
và các nhà khoa học gửi đến Hội đồng. 


c. Mẫu biên bản kiểm phiếu (phụ lục 6) và các phiếu đánh giá 
đã điền đầy đủ các chỗ trống. 


d. Dự thảo quyết nghị của Hội đổng theo yêu câu nêu tại 
khoản 4 mục 2.6 hướng dẫn này. 


2.5 TRÌNH TỰ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP NHÀ NƯỚC 


1. Buổi bảo vệ luận án cấp nhà nước được tiến hành theo trình 
tự sau đây : 

- Đại điện cơ sở đào tạo tuyên bố lí do, đọc quyết định của 
ĐHQG TP. HCM và đề nghị chủ tịch Hội đồng điều khiển phiên họp. 

~ Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt, các điều 
kiện chuẩn bị cho buổi bảo vệ (theo mục 2.5) và công bố chương trình 
làm việc. 

- Thư kí Hội đồng đọc lí lịch khoa học của nghiên cứu sinh và các 
điều kiện cần thiết để nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án (theo điều 14 
Quy chế). 

— Các thành viên Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi hoặc 
ý kiến thắc mắc (nếu có) về lí lịch khoa học và quá trình đào tạo của 
nghiên cứu sinh. 

— Nghiên cứu sinh trình bày nội dung luận án trong thời gian không 
quá 30 phút. Không được đọc bản tóm tắt luận án hoặc văn bản chuẩn 
bị trước. 

- Các phản biện đọc nhận xét. 

~ Thư kí hội đồng đọc bản tổng hợp các nhận xét khác. 

- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi. 

~ Tác giả luận án trả lời các câu hỏi nêu ra. 
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— Đại điện tập thể hướng dẫn phát biểu ý kiến bằng văn bản (như 
hướng dẫn khoản 2 mục 1.1 hướng dẫn này). 


~ Hội đồng họp riêng để bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín và thảo 
luận thông qua quyết nghị của Hội đông. 

— Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả đánh giá luận án. 

— Chủ tịch Hội đồng đọc quyết nghị của Hội đồng. 

—¬ Các đại biểu và nghiên cứu sinh phát biểu ý kiến. 

¬ Chủ tịch Hội đồng tuyên bố kết thúc buổi bảo vệ. 

Trường hợp cần thiết, ĐHQG TP. HCM cử đại diện tham dự cuộc họp 
của Hội đồng chấm luận án. 

2. Ban kiểm phiếu gồm 3 người (một trưởng ban và hai uỷ 
viên). Chủ tịch hội đồng không tham gia ban kiểm phiếu. 

3. Thành viên hội đổng ghi rõ một trong 3 mức đánh giá : Xuất 
sắc, tán thành hay không tán thành, sau đó kí và ghi họ tên 
vào cuối phiếu đánh giá. Luận án đạt mức xuất sắc nếu : 

a) Luận án có giá trị cao về khoa học, có đóng góp đáng kế 
trong việc bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm kiến 
thức lí thuyết của khoa học chuyên ngành, được thể hiện 
qua các bài báo đã công bố trên các tạp chí khoa học có uy 
tín về chất lượng khoa học ở trong và ngoài nước. 


b) Luận án có giá trị khoa học và thực tiễn, kết quả của luận 
án đã được ứng dụng trên diện rộng và được đánh giá cao. 
4. Quyết định của Hội đồng phải nêu được các vấn để theo 
trình tự sau : 
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án. 


— Tính hợp lí, hiện đại và độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu mà 
tác giả sử dụng. 


¬ Các kết quả mới của luận án. Giá trị sự đóng góp của các kết quả 
này trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành về mặt lí thuyết và ứng dụng. 


— Những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án 
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Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng đề nghị công nhận hoặc không 
công nhận học vị Tiến sĩ theo ngành nghiên cứu sinh (danh mục ngành 
khoa học của học vị xem phụ lục 6 hướng dẫn này). 


Nếu 100% thành viên hội đồng bổ phiếu tán thành và xếp loại xuất 
sắc thì quyết định của Hội đồng cẩn nêu rõ lí do luận án xuất sắc, 
kiến nghị cơ sở đào tạo, cơ quan sử dụng kết quả nghiên cứu hoặc 
ĐHQG TP. HCM khen thưởng nghiên cứu sinh. Thủ tục xét khen thưởng 
thực hiện theo Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/07/1998 của Chính 
phủ về công tác thi đua khen thưởng và các hướng dẫn kèm theo 
Nghị định. 


2.6 BẢO VỆ LẠI LUẬN ÁN 


Việc bảo vệ lại luận án được quy định tại khoản 4 điều 26 Quy chế. 
Ngoài các hồ sơ cần thiết trình ĐHQG TP. HCM như lân bảo vệ thứ 
nhất, cơ sở đào tạo cần có văn bản tường trình về quá trình bổ sung, 
sửa chữa, hoàn thiện luận án và để nghị cho tác giả luận án được bảo vệ 
lần hai. 


2.7 BẢO VỆ LUẬN ÁN CHẾ ĐỘ BẢO MẬT 


Luận án là công trình khoa học thuộc bí mật quốc gia được tổ chức bảo 
vệ theo chế độ mật. Việc xem xét cho phép bảo vệ luận án theo chế độ 
mật được tiến hành trước khi đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo. Thủ 
trưởng cơ sở đào tạo cần có văn bản trình bày những lí do cần tổ chức 
báo vệ mật để ĐHQG TP. HCM xem xét quyết định. Hồ sơ để nghị cho 
phép luận án được bảo vệ mật gồm có : 


- Công văn giải trình của cơ sở đào tạo. 


- Công văn để nghị của lãnh đạo Bộ chủ quản hoặc Bộ sẽ sử dụng kết 
quả nghiên cứu của luận án. 


- Dự kiến danh sách Hội đồng đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo và 
cấp nhà nước ; danh sách các cán bộ tham dự ngoài Hội đồng ; danh 
sách những nơi và những người được gửi luận án và tóm tắt luận án. 
Danh sách này phải được các cơ quan có liên quan đến việc bảo mật đề 
nghị và xác định. 
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Sau khi có văn bản của ĐHQG TP. HCM cho phép luận án được bảo 
vệ mật, cơ sở đào tạo thông báo cho nghiên cứu sinh và người hướng dẫn 
biết. Số lượng bản thảo luận án và tóm tắt luận án cũng như các bản 
chính thức phải được xác định và phải đóng dấu mật. 

Chỉ gửi luận án và tóm tắt luận án cho những nơi và những người 
trong danh sách đã được ấn định. Tất cả hồ sơ buổi bảo vệ mật phải được 
quản lí chặt chẽ theo quy chế bảo mật của nhà nước. 

Trình tự bảo vệ cũng tiến hành như bảo vệ công khai. Thời gian và 
địa điểm bảo vệ chỉ những người có trách nhiệm và những người được 
phép tham dự biết. 

Ngoài các quy định trên đây, người bảo vệ luận án theo chế độ mật 
vẫn phải thực hiện các quy định chung đối với nghiên cứu sinh. 


2.8 XỬ LÍ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NỘP HỒ SƠ SAU THỜI HẠN 

QUY ĐỊNH 

Nếu quá thời hạn 90 ngày sau khi được Hội đổng đánh giá luận án 
ở cơ sở đào tạo thông qua, cơ sở đào tạo mới nộp hô sơ đến ĐHQG TP. HCM 
thì Hội đồng đánh giá luận án ở cơ sở đào tạo sẽ phải họp lại để xem xét ý 
nghĩa khoa học, tính thời sự của đề tài luận án. Căn cứ biên bản họp lại 
Hội đồng, Thủ trưởng cơ sở đào tạo có công văn giải trình về việc chậm 
trễ và để nghị cho nghiên cứu sinh được bảo vệ luận án. 


HI. CấP BẰNG TIẾN Sỉ 


3.1 NỘP LUẬN ÁN 

Sau khi bảo vệ thành công, nghiên cứu sinh phải nộp cho thư viện 
Khoa học Tổng hợp TP. HCM và thự viện của cơ sở đào tạo, mỗi thư viện 
một luận án và một tóm tắt luận án. Quyển luận án nộp cho thư viện bao 
gồm bản luận án (giống như bản đã nộp ĐHQG TP. HCM) và các tài liệu 
sau được đóng bổ sung vào phần cuối : 

~ Danh sách Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước. 

~ Ba bản nhận xét của phần biện. 


- Quyết định của Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước, 
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3.2 HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP BẰNG TIẾN SĨ 


Sau ngày bảo vệ luận án cấp nhà nước chậm nhất 1õ ngày, cơ 
sở đào tạo phải hoàn chỉnh hề sơ nộp ĐHQG TP. HCM xét cấp bằng 
Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh. Hồ sơ đề nghị cấp bằng Tiến sĩ gồm có : 


1. 


8. 


Biên bản buổi bảo vệ luận án cấp nhà nước. Trong biên bản cần ghi 
đây đủ diễn biến của buổi bảo vệ ; thành phần tham dự ; các câu 
hỏi của thành viên Hội đồng và khách mời (ghi rõ họ tên, học vị, 
chức danh khoa học của người hỏi) ; trả lời của nghiên cứu sinh 
cho từng câu hỏi ; quyết định của Hội đồng. Biên bản phải có chữ 
kí của thư kí và chủ tịch Hội đồng. 


Các bản nhận xét của phản biện, của các thành viên khác của Hội 
đông, của các cơ quan và các nhà khoa học gửi tới Hội đồng. 


Bản tổng hợp các ý kiến nhận xét của các thành viên khác của 
Hội đồng, các cơ quan và các nhà khoa học gửi tới Hội đồng. 


Biên bản kiểm phiếu (theo mẫu tại phụ lục 6) và các phiếu đánh 
giá, kể cả phiếu không dùng do có thành viên Hội đồng vắng mặt. 


Bản nhận xét của tập thể hướng dẫn nghiên cứu sinh. 


Danh sách Hội đồng có chữ kí của các thành viên tham dự buổi 


_ bảo vệ. 


Giấy biên nhận luận án và tóm tắt luận án của thư viện Khoa học 
Tổng hợp Thành phố Hỗ Chí Minh và thư viện của cơ sở đào tạo. 


Tờ báo đăng tin hay bản sao chụp bản tin đăng báo ngày bảo vệ. 


Các văn bản 1, 3, 4, 5 phải có xác nhận của cơ sở đào tạo. 


Toàn bộ hồ sơ để trong một túi đựng hồ sơ kích thước 24 x 34cm, gửi 
đến ĐHQG TP. HCM (Ban Sau đại học) bằng bưu điện hoặc do cán bộ 
của phòng Sau đại học của cơ sở đào tạo mang nộp trực tiếp. 
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3.3 THẤM ĐỊNH VÀ CẤP BẰNG TIẾN SĨ 


1. ĐHQG TP. HCM thẩm tra kết quả bảo vệ luận án. Việc thẩm 
định chất lượng luận án được thực hiện trong các trường hợp 
sau đây : 


¬ Thẩm định xác suất một số luận án. 
¬ Khi xem xét khen thưởng luận án đạt xuất sắc. 


— Khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo về luận án, về nghiên cứu sinh, 
về thủ tục bảo vệ hoặc về hoạt động của Hội đồng chấm luận án cấp 
nhà nước. 


Hội đồng thẩm định chất lượng luận án do Giám đốc ĐHQG TP. HCM 
thành lập nhằm xem xét một lần nữa chất lượng luận án, quá trình đào 
tạo, quá trình hoạt động của Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước trước 
khi quyết định cấp bằng Tiến sĩ hoặc khen thưởng cho tác giả luận án. 


2. Khi được thông báo về việc thẩm định luận án, cơ sở đào tạo phải 
nộp bổ sung cho ĐHQG TP. HCM ba bộ tài liệu bao gồm luận án, 
tóm tắt luận án, sao chụp các báo cáo công bố kết quả nghiên cứu 
liên quan đến đề tài luận án của nghiên cứu sinh. 


Căn cứ vào kết quả của Hội đồng thẩm định, Giám đốc ĐHQG TP. HCM 
quyết định việc cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh hoặc khen thưởng 
đối với luận án xuất sắc. 


3. Giám đốc ĐHQG TP. HCM xem xét, quyết định công nhận học vị 
và cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công 
luận án. Việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ được tiến 
hành sau 60 ngày kể từ khi cơ sở đào tạo nộp đầy đủ hồ sơ đề 
nghị cấp bằng và vào tháng đầu các quý trong năm. 


Trường hợp luận án cần phải thẩm định thì việc công nhận học vị và 
cấp bằng Tiến sĩ được tiến hành ít nhất sau lỗ ngày kể từ khi có kết, 
luận của Hội đồng thẩm định. 
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3.4 KHIẾU NẠI 


Mọi khiếu nại, tố cáo về luận án, về quá trình đào tạo, về đạo đức 
khoa học của người bảo vệ luận án cũng như về việc bảo vệ luận án, hoạt 
động của Hội đồng chấm luận án, quyết nghị của Hội đồng chấm luận án 
đều được tiếp nhận, xem xét và giải quyết theo luật khiếu nại, tố cáo. 


Đơn khiếu nại, tố cáo gửi về ĐHQG TP. HCM phải ghi rõ họ tên, địa 
chỉ liên hệ của người viết đơn để tiện liên hệ và trả lời. 


IV. LUẬN đN Và TÓM TắT Lu1ẬN áN 


Luận án của nghiên cứu sinh trình ĐHQG TP. HCM phải thoả mãn 
các yêu cầu về nội dung và hình thức quy định tại điều 20 Quy chế. 


4.1 VỀ BỐ CỤC 


Số chương của mỗi luận án tuỳ thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài 
cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương sau : 


- MỞ ĐẦU : Trình bày lí do chọn để tài, mục đích, đối tượng 
và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của để tài 
nghiên cứu. 

- TỔNG QUAN : Phân tích đánh giá các công trình nghiên cứu đã có 
của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận 
án ; nêu những vấn để còn tổn tại ; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận 
án cân tập trung nghiên cứu, giải quyết. 


- NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HOẶC LÍ THUYẾT : 
Trình bày cơ sở lí thuyết, lí luận, giả thuyết khoa học và phương pháp 
nghiên cứu đã được sử dụng trong luận án. 


- TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ BÀN LUẬN CÁC KẾT QUÁ : Mô tả ngắn 
gọn công việc nghiên cứu khoa học đã tiến hành, các số liệu nghiên cứu 
khoa học hoặc số liệu thực nghiệm. Phần bàn luận phải căn cứ vào các 
dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của để tài luận án 
hoặc đối chiếu với nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu 
tham khảo. 
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- KẾT LUẬN : Trình bày những kết quả mới của luận án một cách 
ngắn gọn không có lời bàn và bình luận thêm. 


- KIẾN NGHỊ VỀ NHỮNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO. 


- DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ : Liệt kê các 
bài báo, công trình đã công bố của tác giả về nội dung của đề tài luận án, 
theo trình tự thời gian công bố. 


- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO : Chỉ bao gồm tài liệu được 
trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận án. 


- PHỤ LỤC. 


4.2 VỀ TRÌNH BÀY 


Luận án phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, 
không được tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biếu, hình vẽ, đề 
thị. Tác giả luận án cân có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học 
này của mình. Luận án đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt. 
Trang phụ bìa (title page) xem phụ lục 8. 


1. Soạn thảo văn bản 


Tuận án sử dụng chữ VNI-Times co chữ 18 của hệ soạn thảo Winword 
hoặc tương đương ; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo 
dãn khoảng cách giữa các chữ ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5lines ; lễ trên 
3, em ; lề đưới 3 em ; lễ trái 3,5 em ; lề phải 2 em. Số trang được đánh ở 
giữa phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày 
theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên 
hạn chế trình bày theo cách này. 

Luận án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), 


không quá 45.000 chữ , không kể phụ lục. Đối với các lĩnh vực khoa học 
xã hội thì luận án có thể đến 60.000 chữ. 


2. Tiểu mục 


Các tiểu mục của luận án được trình bày và đánh số thành nhóm chữ 
số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ : 
4.1.2.1 chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 mục 1 chương 4). Tại mỗi nhóm 
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tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 
2.1.1 mà không có tiểu mục 2.1.2 tiếp theo. 


3. Bảng biểu, hình vẽ, phương trình 


Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số 
chương ; ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong chương 3. Mọi đồ 
thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đây đủ, ví dụ 
“Nguồn : Bộ Tài chính 1996”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê 
chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biếu ghi 
phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, 
những bảng ngắn và để thị phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các 
bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang 
riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung để cập tới bảng này 
ở lần đầu tiên. 

Các bảng rộng vẫn nên trình bày theo chiêu đứng dài 297mm của 
trang giấy, chiều rộng của trang giấy có thể hơn 210 mm. Chú ý gấp 
trang giấy này như mình hoạ ở hình 4.1 sao cho số và đầu để của hình 
vẽ hoặc bảng vẫn có thể nhìn thấy ngay mà không cần mở rộng tờ giấy. 
Cách làm này cũng giúp để tránh bị đóng vào gáy của luận án phần mép 
gấp bên trong hoặc xén rời mất phân mép gấp bên ngoài. Tuy nhiên, 
nên hạn chế sử dụng các bảng quá rộng này. 


Trong mọi trường hợp, bốn lẻ bao quanh phần văn bản và bảng biểu 
vẫn như quy định tại khoản 1 mục 4.1 hướng dẫn này. 


Đối với những trang giấy có chiều đứng hơn 297 mm (bản đồ, bản 
vẽ,..) thì có thể để trong một phong bì cứng đính bên trong bìa sau luận 
án. (Xem cách gấp trang giấy rộng hơn 210 mm ở hình 18.1, chương 18). 


Trong luận án, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có 
thể sao chụp lại ; có đánh số và ghi đầy đủ đầu đề ; cỡ chữ phải bằng cỡ 
chữ sử dụng trong văn bản luận án. Khi để cập đến các bảng biểu và 
hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó, ví dụ “..được nêu trong 
bảng 4.1” hoặc “(xem hình 3.2)” mà không được viết. “.. được nêu trong 
bảng dưới đây” hoặc “trong đồ thị của X và Y sau”. Việc trình bày 
phương trình toán học trên một dòng đơn hoặc một dòng kép là tuỳ ý, 
tuy nhiên phải thống nhất trong toàn luận án. Khi kí hiệu xuất hiện lần 
đầu tiên thì phải giải thích và đơn vị tính phải đi kèm ngay trong 
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phương trình có kí hiệu đó. Nếu cân thiết, danh mục của tất cả các 
kí hiệu, chữ viết tắt và nghĩa của chúng cần được liệt kê và để phần đầu 
của luận án. Tất cả các phương trình cần được đánh số và để trong 
ngoặc đơn đặt bên phía lề phải. Nếu một nhóm phương trình mang cùng 
một số thì những số này cũng được để trong ngoặc, hoặc mỗi phương 
trình trong nhóm phương trình (5.1) có thể được đánh số là (5.1.1), 
(5.1.2), (6.1.3). 


4. Viết tắt 


Không lạm dụng việc viết tắt trong luận án. Chỉ viết tắt những từ, 
cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận án. Không viết 
tắt những cụm từ dài, những mệnh để ; không viết tất những cụm từ ít 
xuất hiện trong luận án. Nếu cần viết tắt những thuật ngữ, tên các cơ 
quan, tổ chức,.. thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ 
viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận án có nhiều chữ viết tắt thì phái có 
bảng danh mục chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận án. 


5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn 


Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải 
của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và ghi rõ 
nguồn trong danh mục tài liệu tham khảo của luận án. Phải nêu rõ cả 
việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng 
tài liệu của người khác và của đổng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công 
thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng,.) mà không chú dẫn tác giả và 
nguồn tài liệu thì luận án không được duyệt để bảo vệ. 


Không trích dẫn những kiến thức phổ biến, mọi người điểu biết cũng 
như không làm luận án nặng nê với những tham khảo trích dẫn. Việc 
trích dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng 
có giá trị và giúp người đọc theo được mạch suy nghĩ của tác giả, không 
làm trở ngại việc đọc. 

Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích 
dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng 
thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong đanh mục Tài liệu tham 
khảo của luận án. 
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Khi cân trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy 
thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. 
Nếu cân trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng 
khỏi phần nội dung trang trình bày với lễ trái lùi vào thêm 2 em. Khi 
này mở đầu và kết thúc đoạn trích không phải sử dụng dấu ngoặc kép. 


Cách xếp danh mục tài liệu tham khảo xem phụ lục 11 hướng dẫn 
này. Việc trích dẫn là theo số thứ tự của tài liệu ở Danh mục Tài liệu 
tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví đụ 
[15, tr.314-315]. Đối với phần được trích dẫn từ nhiều tài liệu khác nhau. 


6. Phụ lục của luận án 


Phân này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ hoặc bổ 
trợ cho nội dung luận án như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,.. Nếu luận án 
sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này 
phải được đưa vào phần phụ lục ở dạng nguyên bản đã cùng để điều tra, 
thăm dò ý kiến ; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Cách tính toán mẫu 
trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong phụ lục của 
luận án. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận án. 


Bố cục trang mục lục của luận án : nên sắp xếp sao cho mục lục của 
luận án gọn trong một trang giấy. (Xem bố cục trang mục lục luận án ở 
hình 18.2, chương 18). 


7. Tóm tắt luận án 


Tóm tắt luận án phải in chụp hoặc in typô kích thước 140 x 210 mm 
(khổ A4 gập đôi). Tóm tắt luận án phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, 
sạch sẽ, không được tẩy xoá. Số của bảng biểu, hình vẽ, đồ thị phải có 
cùng số như trong luận án. 


Tóm tắt luận án được trình bày nhiều nhất trong 24 trang in trên 2 
mặt giấy, cỡ chữ Vni-Time 11 của hệ soạn thảo Word hoặc tương đương. 
Mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo đãn khoảng cách giữa 
các chữ. Chế độ dãn dòng là Exactly 17pt. Lẻ trên, lễ dưới, lễ trái, lễ 
phải đều là 2 em. Cách bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy 
thì đầu bảng là lễ trái của trang. Tóm tắt luận án phải phản ánh trung 
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thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận án, phải ghi đẩy đủ toàn văn 
kết luận của luận án. 


Cuối bản tóm tắt luận án là danh mục các công trình của tác giả đã 
công bố liên quan đến đề tài luận án với đây đủ thông tin tên tác giả, 
năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, số trang của bài báo trên 
tạp chí. Danh mục này có thể in trên trang bìa của tóm tắt luận án. 


Trang bìa 1 và 2 của tóm tắt luận án xem phụ lục 9, 10 hướng dẫn này. 


4.3 VỀ SỐ LƯỢNG VÀ QUY CÁCH CỦA LUẬN ÁN, TÓM TẮT 
LUẬN ÁN 


Tại từng thời điểm của quá trình đánh giá luận án, nghiên cứu sinh 
cần chuẩn bị luận án và tóm tắt luận án như gợi ý ở bảng phụ lục 2 : 


Bảng gợi ý phụ lục 2 - Số lượng, quy cách của luận án và tóm tắt luận 
án cần chuẩn bị tại từng thời điểm xét duyệt 


Số bản in | 


Thời điểm Luận | Tóm Nơi gửi Quy cách 


án | tắt 
[Si — 


1. Đánh giá| 12 12 |- Người hướng đẫn | - Theo quy định tại 


luận án ở cơ sở | đến | đến , mục 4.2 hướng dẫn 
đào tạo. 15 | 15 |- Bộ môn đào tạo này (đưới đây gọi 
là quy cách 4.2). 


- Khoa chuyên môn 
- Luận án đóng 


- Phòng Sau đại học BỘ xiên 


- Các thành viên 
Hội đồng 


- Người tham dự 
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9. Trình ĐHQG, 2 3 |Ban Sau đại học -|- Theo quy cách 
TP. HCM. ị ĐHQG TP. HCM. 4.2 và theo quy 
định tại khoản 
14, lỗ mục 2.1 
ị hướng dẫn này. 
—: ` 
3. Bau khi 1 3 |Ban Sau đại học -|- Theo quy cách ' 
phản biện độc ĐHQG TP. HCM. 4.2 
lập, để thành 
lập và bảo vệ - Có đây đủ thông 
trước Hội đồng tin về tên cơ sở 
chấm luận án đào tạo, nghiên 
cấp nhà nước. cứu sinh và người ¡ 
hướng dẫn trong 
luận án và tóm 
tắt luận án. 
- Luận án đóng 
bìa cứng. 
4. Sau khi có! 12 80 | - Như thời điểm 1. - Như thời điểm - 
quyết định của | đến | đến Š: | 
Hội đổng cấp| 15 | 100 |- Tóm tắt luận án 


nhà nước. 


gửi đi theo danh 
sách đã được Hội 
đồng đánh giá luận 
án ở cơ sở đào tạo 
duyệt. 


- Tên các phản 


biện đã được điển | 
đây đủ vào trang : 


bìa 2 tóm tắt luận 
án. 


- Luận án có thể 
không đóng bìa 
cứng (tuỳ cơ sơ 
đào tạo). 
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ð. Sau bảo vệ 
cấp nhà nước. 


T 


_ 
- Thư viện Khoa học | - Như thời điểm 4 
Tống hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh và |- Luận án đóng 
thư viện của cơ sở | bìa cứng, theo quy 
đào tạo. định tại mục 3.1 
phần III hướng 
dẫn này. 


- Ban Sau đại học - 
ĐHQG TP. HCM 
trong trường hợp 
cần thẩm định luận 
án. 


— 
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Đéx. 6z 2 


HƯỚNG DẪN VIẾT TRÍCH YẾU 
LUẬN VĂN 


1. Yêu cầu 


Bản trích yêu cầu phản ánh trung thực và khách quan những nội dung 
chính của luận án, diễn đạt chính xác, ngắn gọn và súc tích, sử dụng các 
thuật ngữ đã được tiêu chuẩn hoá. Các công thức, phương trình, bảng 
biểu, hình vẽ có thể đưa vào bản trích yếu nếu đó là nội dung chính của 
luận án. Hạn chế xuống dòng, không viết tắt, trừ trường hợp một từ hay 
một tập hợp từ phải nhắc lại trên ba lần thì được viết tắt sau lần viết 
thứ nhất có kèm chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Các danh pháp hoá học 
nếu phải nhắc lại trên ba lần thì sau lần đầu có thể thay bằng chữ số 
La Mã (T, H, IL.) 


Bản trích yếu dài không quá 2 trang. Phần kết quả của luận án dài 
khoảng 200 — 300 chữ. 


2. Cấu trúc của bản trích yếu 


a) Tóm tắt mở đầu : 
— Tên tác giả. 
— Tên luận án. 
— Ngành khoa học của luận án. Mã số. 


— Tên cơ sở đào tạo. 
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b) Nội dung bản trích yếu 
— Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án. 


— Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng (đối với những phương 
pháp thông dụng thì không cân giải thích). 

— Các kết quả chính và kết luận : Những vấn đề khoa học và kĩ thuật 
đã được giải quyết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn (nếu là đề tài phát 
triển công nghệ mới thì cần nêu ý kiến đánh giá về mặt chất lượng và 
tiêu chuẩn), các mục tiêu kinh tế và các mục tiêu khác đã đạt được. 


Cuối bản trích yếu là chữ kí của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn, 
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Đá 6< + 


ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN 
SĨ CẤP NHÀ NƯỚC 


Kính gửi :Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM 


Đồng kính gửi :.......... (tên cơ sở đào tạo).............. 


Tên tôi là : 
Công tác tại : 


Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh theo quyết định số: 


HC TH, /..........NGÀY........./......../........ @ủa Đại học Quốc gia TP. HCM, 
hình thức đào tạo.................... thời hạn từ ngày.......... Í. 2 ta gà TIET đến 
ngày.......... đề Baxy2 2c Xá: Ez ; văn bản gia hạn số............................ (nếu có 


uăn bản uễ những thay đổi trong quá trình đào tạo thì ghi tiếp ở đây). 


Sau một thời gian học tập và thực hiện để tài nghiên cứu, đến nay tôi 
đã hoàn thành luận án Tiến sĩ với đề tài : 


Thuộc chuyên ngành : 


Mã số chuyên ngành : 


Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên 
cứu sinh, đã báo cáo luận án tại cơ sở đào tạo thông qua. 
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Vì vậy tôi làm đơn này để nghị Đại học Quốc gia TP. HCM cho phép 
tôi được bảo vệ luận án trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước. 


Tôi xin trân trọng cảm ơn. 


han tháng.........năm.......... 


Người làm đơn kí tên 
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Đá, &« S 


LÍ LỊCH KHOA HỌC 


(Dùng cho Nghiên cứu sinh uè học uiên cao học) 
I LÍ LỊCH SƠ LƯỢC 


Họ và tên : Giới tính : 
Ngày, tháng, năm sinh : Nơi sinh : 
Quê quán : Dân tộc : 


Chức vụ, đơn vị công tác trước khi đi học tập, nghiên cứu : 
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc : 


Điện thoại cơ quan : Điện thoại nhà riêng : 
Fax : E-mail : 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
1. Trung học chuyên nghiệp : 
Hệ đào tạo : 
"Thời gian đào tạo từ / đến / 
Nơi học (trường, thành phố!) : 
Ngành học : 
2. Đại học : 
Hệ đào tạo : 
Thời gian đào tạo từ / đến / 
Nơi học (trường, thành phố) : 
Ngành học : 
Tên đồ án, luận văn hoặc môn thi tốt nghiệp : 
Ngày và nơi bảo vệ luận văn : 
Người hướng dẫn : 
3. Thạc sĩ 
Thời gian đào tạo từ / đến / 
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Nơi học (trường, thành phối! : 

Ngành học : 

Tên luận văn : 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn : 

Người hướng dẫn : 
4. Tiến sĩ 

Hình thức đào tạo : 

Thời gian đào tạo từ / đến / 

Tại (trường, viện, nước) : 

Tên luận án : 

Người hướng dẫn : 

Ngày và nơi bảo vệ : 
ð. Trình độ ngoại ngữ (biết ngoại ngữ gì , mức độ) : 
6. Học vị, học hàm, chức vụ kĩ thuật được chính thức cấp ; số 

bằng, ngày và nơi cấp : 


II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT 
NGHIỆP ĐẠI HỌC 


Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm | 
| 
B=ƒ== 


IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ : 


XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CỬ BI HỌC Ngày tháng năm 
(Kí tên, đóng dấu) Người khai kí tên 
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BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU 
CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN 
TIẾN SĨ CẤP NHÀ NƯỚC 


Căn cứ quyết định số ........... ⁄QĐ-ĐHQG TP. HCM SĐH ngày.............../....... 
của Giám đốc ĐHQG TP. HCM về việc thành lập Hội đồng chấm luận án 
Tiến sĩ gềm 7 thành viên. Hội đồng đã họp vào ngày....... tháng...... năm....... 
CÀ 1i cuối 2201 2414a0415125 09442631009 0146121ã8/1442021441419x258x12122217138238381843z42349g2+24g251533 4475.4122 ý 
để chấm luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh : 


Về đề tài : 
Chuyên ngành : 


Mã số : 


Số thành viên có mặt trong phiên họp chấm luận án là .............. 
người, trong đó số người phản biện luận án là ...................... TgƯời. 


Hội đồng đã bầu ban kiểm phiếu bao gồm : 
1. Trưởng ban : 
2. Uỷ viên : 


3. Uÿ viên : 
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Số phiếu đã phát cho các thành viên : 
Số phiếu còn lại không dùng : 


- Số phiếu hợp lệ : 


Số phiếu không hợp lệ : 


Số phiếu tán thành : 


~ Số phiếu không tán thành : 


Trong đó, số phiếu xếp loại xuất sắc là : 


Trưởng ban kiểm phiếu 
(kí tên) 
Các Uỷ viên ban kiểm phiếu 


(Kí tên) 


Xác nhận của cơ sở đào tạo 
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Đá: &⁄ 


BÌA LUẬN ÁN CÓ IN CHỮ NHŨ 


(khổ 210 x 297 mm) 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 


TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


Họ và tên tác giả luận án 


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 


LUẬN ÁN (TIẾN SP,.......................... 


(Ghi ngành của học u‡ được công nhận) 


Tên thành phố - Năm 
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Đé. /‹° 


TRANG PHỤ BÌA LUẬN ÁN 


(title pape) 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


Họ và tên tác giả luận án 
TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 


Chuyên ngành : 


Mã số : 


LUẬN ÁN TIẾN S.......................... 
(Ghỉ ngành của học uị được công nhận) 


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 
1. 
2. 


Tên thành phố - Năm 


Phụ lục 9. TRANG _BÌA 1 TÔM TẮT LUẬN ÁN 


51A PPLNCKH 


Đá. 6 


TRANG BÌA 1 TÓM TẮT LUẬN ÁN 


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 


TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO 


Họ và tên tác giả luận án 


TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 
Chuyên ngành : 
Mã số : 


LUẬN ÁN TIẾN SI........................ 


(Ght ngành của học uị được công nhận) 


Tên thành phố - Năm 
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Đ. 44 70 


TRANG BÌA 2 TÓM TẮT LUẬN ÁN 


(khổ 140 x 200 mm) 


(Tóm tắt luận án in hai mặt kể cả bìa) 


Công trình được hoàn thành tại :..................................e sec. 


Người hướng dẫn khoa học :....................... 


(Ghi rõ họ tên, chúc danh khoa học, học 0 


Phần HBIỆn 1 š 6:22:22 2016534. s02 660 cabsesecák 


8 cán... 


Phản Biên li các Gệ vi v0 và c4 số aaết 


Luận án sẽ dược bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp 


(Ghi tên các thư uiện nộp luận án) | 


518 PPLNCKI. 
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Đá 6< 7 


HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, 
Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật,.). Các tài liệu bằng tiếng nước 
ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch kể cả 
tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật,. (đối với những tài liệu 
bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thế thêm phần dịch tiếng Việt 
đi kèm theo mỗi tài liệu. 


2. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án 
theo thông lệ của từng nước : 


— Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ. 


— Tác giả là người Việt Nam : xếp thứ tự ABC theo tên nhưng 
vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. 


~ Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu 
của tên cơ quan ban ngành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ : 
Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo đục và Đào tạo xếp 
vào vân B,.. 


ở. Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các 
thông tin sau : 


Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách) 
năm xuất bản, (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn) tên sách, 
luận án hoặc báo cáo, ín nghiêng, dấu phẩy cuối tên) nhà xuất bản, 
(đấu phẩy cuối tên nhà xuất bản) nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài 
liệu tham khảo). 
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(xem ví dụ trang sau, tài liệu số 2, 3, 4, 23, 30, 31, 32, 33) 


Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách,.. 
cần ghi đầy đủ các thông tin sau : 


Tên các tác giả (không có dấu ngăn cách), năm công bố, (đặt trong 
ngoặc đơn) tên bài báo, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, 
dấu phẩy cuối tên) tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy 
cuối tên) tập, số (không có dấu ngăn cách), (đặt trong ngoặc đơn, dấu 
phấy sau ngoặc đơn), các số trang (gạch ngang giữa hai chữ số, đấu chấm 
kết thúc). 
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Đá. 6< 2 
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CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 


MÔI TRƯỜNG 


1. Môi trường đất 


1 | Vật lí đất : 
- Tỉ trọng Pinomet 
| - Dung trọng 
- Độ xốp 

- Độ ẩm Trọng lượng 
- Cấp hạt 


- Thành phân cơgiới | Tỉ trọng kế 


của các tác nhân ô | phát triển rễ ? 
nhiễm đến thảm thực 
vật đất 


pH 


4 Canxi - Magie : 


- Ca tổng 
- Ca?* Chuẩn độ REDTA 
- Mg tổng 


- Mg?' 


STT Chỉ tiêu Phương pháp phân tích 


2 Xác định ảnh hưởng | Phương pháp đo sự ức chế 


Ghi chú 


(tác giả) 


TƠVN 5962 - 
1995 


Kali - Natri : 
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- KạO tổng 
- RKạO dễ tiêu 
- Ña tổng 
| - Na đễ tiêu 
6 § _ SO¿? 
ĩ HạS 
8 |Sắt: 
- Fe tổng số (FezO) 
- Fe trao đổi (Fe?' ; 
Ị Fe?*) 
9 Nhôm : 
- AI tổng số (Al;Os) 


- AI trao đổi (AIz+ ; 
Alz+) 


10 | Mangan ; 

- Mn trao đổi 
- Mn tổng số 
11 | Vi lượng : 

Ịị - Mo 

- #n 

- Cu 

- co 


12 |Kim loại nặng : As ; 


Hg ; Pb ; Cd,.. 


II. Môi trường nước 
1 Nhiệt độ Nhiệt kế bách phân 
tp [pm] 


Quang kế ngọn lửa 


Độ đục 


Todometric method/ 
Methylene blue 


So màu 


So màu 


Dobritxcaia + Periodate 


Periodate 


So màu 
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3 Độ cứng : Ca, Mg Chuẩn độ EDTA 
4_ ¡ Độ dẫn điện (EC) Máy đo EC 
5 Độ mặn / C]- Mohr / Chuẩn độ DPD 
6 Nitrate (NO) So màu 
7 Nitrite (NO, ) So màu 
8 DO DO meter / Azide cải tiến 
9 |BOD Ủ 20°C/ 5 ngày 
10 | COD Đun hoàn lưu kín 
11 | Ptổng; P hoà tan Aeid Aseorbie 
12 |N tổng số Kjeldahl TCVN 5987- 
1995 
I8O 5663 :1984 
138 |NH; Chưng cất và chuẩn độ TCVN 5988- 
1995 
ISO 5664 :1984 
14 | Dầu mỡ Phương pháp khối lượng TCVN 5070- 
1995 
15 | Chất rắn : 
- Rắn tổng cộng (TS) Cô cạn, sấy 1030 - 1050 
- Rắn lơ lửng (TSS) Lọc, sấy 1030 - 1050 
- Rắn hoà tan (TDS) Máy đo conduetivity 
16 | AI tổng (AlzO,⁄/AIŸ? So màu Erioebrane 
17 | Fe?'; Ee** Phenanthroline | 
18 So màu ị 
19 Molybdosilicate ị 
20 | Chlorophyll So màu 
21 |Eim loại nặng : Às ; ¡ AAS | 


Hg ; Cd ; Pb ;.. 
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22 |Mn Trắc quang dùng Fomaldoxim | TCVN 6002- 
1995 
= I5O 6333 ; 1986 
23 |E,Coli MPN 
ị Coliform 


HI. Môi trường không khí 


HA. 


J¡ 1 | Hàm lượng bụi Phương pháp khối lượng | TCVN B067- 
h 1995 

2 NHạa Tndophenol TCVN 5293- 
1995 

3 SO; Tetracloromercurat (TCM) / | TCVN B971- 
Pararosanilin 1995 

| ISO 6767 :1990 

Sắc kí khí TCVN 5972- 
1995 


ISO 8186 :1989 


4 |co 
| 5 |NO; 


———- 


IV. Sinh thái học 


=. 


— 


có 1 | 


| 


Nghiên cứu quần thể - Phương pháp xác định kiểu 


phân bố của cá thể trong 
quần thể. 


- Phương pháp đánh giá số 
lượng cá thể của quần thể. 

- Phương pháp khảo sát 
biến động quần thể. 


- Phương pháp xác định 
chuỗi năng lượng. 
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THUYẾT MINH ĐỀ TÀI 
Đề tài: 
ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH SỬ 
DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN 
ĐỔI LÚA - TÔM VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 


Chủ nhiệm để tài : GS. TSKH. Lê Huy Bá 


Cø quan chủ trì : Trung tâm Sinh thái, Môi trường 
và Tài nguyên - CEER 


Cơ quan chủ quản : Bộ Tài nguyên và Môi trường 


TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2005 


Thuyết minh đề tài 


nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 


1. Thông tin chung về đề tài : 


1. Tên đê tài : 29. Mã số : 


ĐÁNH GIÁ SUY THOÁI MỖI 
TRƯỜNG ĐẤT VÀ QUY HOẠCH SỬ 
DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT 
TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI 
LÚA - TÔM VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG 
BẰNG SÔNG CỬU LONG 
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3. Thời hạn thực hiện : 4. Cấp quản lí : 
Từ 4/2005 đến tháng 11⁄2007 Nhà nước Bộ Tỉnh CS 


E5] 1E |) Ta] 


ð. Kinh phí : 


Tổng số : 2.091.315.000 (Hai tỉ chín mươi mốt triêu, ba trăm mười lăm ngàn 
đông chẩn). 


Trong đó từ ngân sách SNKH : 100%, 


6. Thuộc chương trình : 


?. Chủ nhiệm đề tài : 

Họ và tên ; LẺ HUY BÁ 

Học hàm / học vị : Tiến sĩ Khoa học 

Chức danh khoa học : Giáo sự 

Điện thoại : (08) - 8291103 

Fax : (08) - 9975299 

Mobile : 0916272766 

E-mail : lehuyba®hem.vnn.vn 

Địa chỉ cơ quan : 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh. 


Địa chỉ nhà riêng : 350/5 Nguyễn Trọng Tuyển, Quận Tân Bình, TP. Hồ 
Chí Minh. 


8. Cơ quan chủ trì đề tài : 


Tên tổ chức KH&CN : Trung tâm Sinh thái, Môi trường 
và Tài nguyên - CEER 


Điện thoại : (08) - 2650829 
Fax : (08) - 9975299 
E-mail : ceer@vietteÌ.vn.com 


Địa chỉ : 350/7 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hà 
Chí Minh. 
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9. Cơ quan phối hợp thực hiện : 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. 


II. Nội dung khoa học và công nghệ của đề tài : 


10. Mục tiêu của đề tài : 

© Mục tiêu nghiên cứu : 

- — Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và môi trường đất tại các vùng chuyển 
đổi lúa - tôm ven biển ĐBSCL. 

- — Xác định nguyên nhân gây suy thoái môi trường đất của các vùng chuyển 
đổi lúa - tôm. 

- _ Xây dựng bản đồ chất lượng đất đai và bản đồ tổn thất đất vùng nghiên cứu. 

- Để xuất các giải pháp hạn chế và khắc phục sự suy thoái môi trường đất ở 
khu vực nghiên cứu. 

-_ Xây dựng mô hình sử dụng tài nguyên đất bên vững vùng chuyển đổi lúa - 
tôm ven biển ĐBSCL. 

- Quy hoạch sử dụng bên vững nguồn tài nguyên đất vùng chuyển đổi lúa- 
tôm ven biển ĐBSCL. 

®© Tiến trình đánh giá suy thoái đất đai uà quy hoạch sử dụng bền 
oững tài nguyên đất trong công tác chuyển đổi lúa - tôm (sơ đồ tóm 


tắt) : 
9. Thực hiện q = 
s+.g) 10. Quan trắc 


Kết quả đánh giá suy thoái đất đai 
và điểu chỉnh 


quy hoạch 


G Đánh giá thí 
nghỉ đất đai 

4. Giải pháp 

bảo tồn đất 


Tiến trình đánh giá suy thoái đất đai 


nguyên nhân 


VN 
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11. Tình hình nghiên cứu trong cà ngoài nước : 


tNGG B Kế tHếp đề tài đã kết 
Tình trạng đề tài : Mới j thúc giai đ, tru 


Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh oực của đề tài : 


F 


* Ngoài rước : 


Công tác đánh giá suy thoái đất đai mới được thực hiện gần đây khi mà 
công tác đánh giá đất phục vụ cho quy hoạch phát triển nông lâm ngư nghiệp 
và các mục đích khác đã hoàn chỉnh ở hầu hết các quốc gia trên thế giới theo 
hướng dẫn của FAO, USDA, Canađa, Anh, Ức, Hà Lan,... Vì vậy, kinh nghiệm 
về đánh giá suy thoái đất hiện đang được tích luỹ bởi một số quốc gia trên thế 
giới. Khi mà tài nguyên đất của họ đang ở trong tiến trình bị thoái hoá. Do áp 
lực gia tăng dân số, quỹ dinh dưỡng trong đất gần như đang đi vào con đường 
cạn kiệt do : gia tăng nhu cầu sản xuất nông nghiệp, cung cấp thức ăn, phá 
rừng lấy đất cho nông nghiệp, đô thị hoá, công nghiệp hoá,... 


Hội nghị khoa học Đất thế giới lần thứ 16 ở MonpelHer, Pháp vào tháng 
8 năm 1998, nhận định rằng : “Ngày nay, các nhà khoa học đã đóng góp để 
nuôi đưỡng 5,6 tỉ người ; chúng ta đang đối đầu với thứ thách là làm sao để 
nuôi dưỡng 8 tÌ người đến năm 2020. Thực tế, chúng ta phải thực hiện nhiệm 
vụ này không phải với quỹ đất như hiện nay mà một phân đất đai trên thế 
giới hiện đang bị thoái hoá và đang mất đi độ màu mỡ một cách nhanh 
chóng”. Sự mất đi độ màu mỡ là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng 
đến sản xuất an ninh lương thực của thế giới. Tại hội nghị Suy thoái Đất đai 
được tổ chức tại Thái Lan, hầu hết các nước thành viên của Hiệp hội Khoa học 
Đất thế giới : Úc, Ấn Độ, Đài Loan, Banglađét, Thái Lan, Mi, Áo, Anh, 
Philipin, Thuy Sĩ, Hà Lan, Ghana, Xri Lanca, Đức, Inđônêxia, Nga, Phần Lan, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Hungari, Kenya, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Italia, Việt 
Nam, Nam Phi đã thảo luận những vấn để về suy thoái đất đai và xây dựng 
thành khung đánh giá suy thoái đất đai. 
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Phương pháp này đã được nghiên cứu ứng dụng tại các nước như Nam 
Phi : quan trắc tài nguyên đất của tỉnh Mpumalanga ; Thái Lan : quan trắc sự 
thoái hoá đất ở lưu vực Chi, lập bản đổ suy thoái đất ; Úc : Đánh giá xói mòn 
đất và ô nhiễm ở New South Wales ; Mĩ : Suy thoái đất ở miền Nam nước Mi ; 
Trung Quốc : Suy thoái và bảo tổn đất ở Trung Quốc,... Kinh nghiệm đánh giá 
suy thoái đất đai từ các nước và hướng dẫn đánh giá suy thoái đất đai là cơ sở 
tốt nhất và duy nhất để thực hiện các đánh giá đất đai ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, những kinh nghiệm về đánh giá suy thoái đất đai của các nước chủ yếu 
để cập đến đất sản xuất nông nghiệp : cây công nghiệp, cây nông nghiệp,... 
Chưa có nghiên cứu nào về đánh giá suy thoái đất đai trên đất chuyển đổi từ 
nông nghiệp sang nuôi thuỷ sản được để cập. 


»  Trortg nước : 


Vấn đề đánh giá đất đai đã được thực hiện ở Việt Nam từ năm 1976 theo 
hướng dẫn của FAO, và sau đó được cập nhật hướng dẫn của FAO cho đến nay. 


Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên đất đai là nội dung cơ bản trong công 
tác quy hoạch sử dụng đất. Nội dung và phương pháp xây dựng bản để đất ở 
Việt Nam đã được xây dựng thành quy phạm chung cho cả nước. Công tác 
phân loại đất và xây dựng bán đổ đất đã đạt được những thành tựu đáng kể. 
Từ sau 1961, ở quy mô toàn quốc thì có bản đỗ đất Việt Nam tỉ lệ 1/1.000.000, 
1980 (Ban biên tập bản đô đất Việt Nam). Bản đề đã được Hội Khoa học nâng 
cấp và cho xuất bản vào cuối năm 1995. Ở quy mô cấp vùng, đặc biệt ở đồng 
bằng sông Cửu Long thì có sản phẩm bản đổ đất tỉ lệ 1⁄250.000 (Tôn Thất 
Chiếu, Nguyễn Công Pho, Nguyễn Hoàng Nhân, Trần An Phong, Phạm Quang 
Khánh, 1991). 


Phương pháp đánh giá đất của FAO, 1976 và các hướng dẫn tiếp theo, 
1983, 1985, 1987, 1992 đã được áp dụng vào nước ta và bước đầu cho thấy tính 
khả thi rất cao, đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xác nhận 
như một tiến bộ khoa học kĩ thuật có thể áp dụng rộng rãi trong toàn quốc 
(Hội nghị đánh giá đất đai cho việc quy hoạch sử dụng đất trên quan điểm 
sinh thái bển vững). Phương pháp được Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông 
nghiệp và Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
tổ chức tại Hà Nội từ 9 đến 10/1/1995 đã cho thấy một số kết quả sau : 07 
| vùng kinh tế của toàn quốc, trong đó có đổng bằng sông Cửu Long đã được 
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đánh giá đất đai trên bán đổ tỉ lệ 1⁄250000). Tuy nhiên đó chỉ là những Ì 
nghiên cứu về đánh giá đất đai. 


Nghiên cứu đánh giá suy thoái đất đai hiện chưa được phổ biến rộng rãi ở 
Việt Nam. Nghiên cứu đánh giá suy thoái đất đai đã được tiến hành bởi Viện 
Nông hoá Thổ nhưỡng nhưng chỉ tập trung ở các loại đất sản xuất nông 
nghiệp và lâm nghiệp. Mặc dù chưa có nghiên cứu đẩy đủ về hiện trạng SUy 
thoái đất đai ở Việt Nam, nhưng các chiến lược phục hồi đất bị thoái hoá đã 
được đề cập nhằm giảm thiểu tình trạng suy thoái đất tại các vùng đất trống 
đồi trọc của Việt Nam. 


Cũng như các nước trên thế giới, nghiên cứu đánh giá suy thoái đất đo chuyến 
đổi đất sản xuất nông nghiệp sang nuôi thuỷ sản biện chưa được để cập. Có thể 
nói đây là công trình đầu tiên của Việt Nam để cập đến vấn đề này. 


Để tài sẽ ứng dụng phương pháp khung đánh giá suy thoái đất đai để xây 
dựng bản đỗ suy thoái đất đai của vùng chuyển đổi từ đồng bằng sông Cửu Long 
nhằm mục đích đánh giá hiện trạng suy thoái đất đai của khu vực nghiên cứu. 


5» Tính cấp thiết của đề tài 


Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích tự nhiên gần 4 triệu ha, 
trong đó có 2,7 triệu ha đất nông, lâm nghiệp và mặt nước nuôi trồng thuỷ 
sản, với những ưu thế như : đất đai phì nhiêu, nguồn nước phong phú, nhiệt độ 
ổn định,... đây được coi là vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp. 


Từ cuối những năm 1970, người dân ở vùng này đã biết khai thác đất 
phèn mặn để canh tác một vụ lúa trong mùa mưa, còn vào mùa khô thì dẫn 
nước mặn từ sông rạch vào mương, ruộng để lấy tôm giống và tôm phát triển 
bằng nguồn thức ăn tự nhiên có được ở trên ruộng. Với mô hình lúa - tôm tự 
nhiên này đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, mấy 
năm trở lại đây do lợi ích kinh tế từ nuôi tôm sú quá lớn đã khiến cho người 
dân ở vùng này chuyển từ kiểu canh tác lúa - tôm tự nhiên rất bên vững sang 
lúa - tôm sú. Lúa - tôm sú có vụ, có năm cũng đạt hiệu quả cao, nông dân có 
lãi nhiều, nhưng cũng có vụ, có năm dân không có lãi, thậm chí thua lỗ, đặc 
biệt là hai, ba năm trở lại đây có sự giám sút đáng kể năng suất cả lúa và 
tôm, đặc biệt là hiện tượng tôm chết kéo dài đã ảnh hưởng nhiều đến kinh tế 
gia đình và xã hội, gây hoang mang cho người dân, Nguyên nhân làm tôm 
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chết thì có nhiều : cũng có thể do dịch bệnh đốm trắng, đô thân, và cũng có 
thể do độc chất môi trường tăng cao. Nhưng rõ ràng hệ sinh thái môi trường 
đất, nước ở đây đã biến đổi rất mãnh liệt, đặc biệt là môi trường đất. Đứng 
trước vấn đề đó, đề tài : “Đánh giá suy thoái môi trường đốt uà quy hoạch sử 
dụng bên uững tòi nguyên đất trong quá trình chuyển đổi lúa - tôm 0ùng 0uen 
biển ĐBSCL” là cần thiết và cấp bách. 


Phạm o¡ oà đối tượng nghiên cứu : 


Đề tài chỉ để cập đến các diện tích đất trồng lúa chuyển đổi sang mục 
đích nuôi tôm ở 8 tỉnh ven biển ĐBSCL : Tiển Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang. Tuy nhiên do phân bố diện tích 
chuyển đổi lúa - tôm ở các tỉnh là không đồng đều, đề tài sẽ tập trung nghiên 
cứu các khu vực có diện tích chuyển đối lớn như : Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau. Việc xây dựng mô hình sử dụng tài nguyên đất bền vững sẽ 
được xây đựng dựa trên cơ sở số liệu thu thập tại khu vực đã để cập. 


1. Lê Huy Bá, 2000. Môi trường. NXB ĐHQG TP. HCM. 

Lê Huy Bá, 2000. Sinh thói môi trường học cơ bản. NXB ĐHQG TP. HCM. 
Lê Huy Bá, 2000. Sinh thói môi trường ứng dụng. NXB KHKTT. 

Lê Huy Bá, 2002. Tài nguyên môi trường 0à phát triển bên uững. NXB KHKT. 


.- 


Lê Huy Bá, 2008. Đại cương quản trị môi trường. NXB ĐHQG TP. HCM. 


6. Lê Huy Bá, 2003. Điều tra, đánh gió các yếu tố tự nhiên, đặc điểm môi 
trường theo các uùng sinh thát nước mặn, lợ, ngọt các tỉnh Sóc Trăng, Bạc 
Liêu, Cà Mau uà Kiên Giang có mối quan hệ mật thiết uới nghệ nuôi trồng 
thuỷ sản. 


7. Lê Huy Bá, 2004. Điều tra, đánh giá các yếu tố tự nhiên, đặc điểm môi 
trường theo các uùng sinh thái nước mặn, lợ, ngọt các tỉnh Long An, Tiên 
Giang, Bến Tre uà Trà Vinh có mối quan hệ mật thiết uới nghề nuôi trông 
thuỷ sản. 


8. Lê Huy Bá và Thái Lê Nguyên, 2003. Nghiên cứu thoái hoó môt trường 
đất lưu uực sông Đông Nơi uà đề xuất các giải pháp khác phục. 
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9. Thái Lê Nguyên, 2000. Báo cáo kết quả nghiên cứu xói mòn đất lưu Uực 
Darmo, xã Đông Tâm huyện Đông Phú, 

10. Thái Lê Nguyên, Huỳnh Tiến Đạt, 2000, Dự án “Nghiên cứu xói mòn 
đất uè đề xuất các giải pháp phục hồi sinh thái các Uùng đất trống đôi núi 
trọc tình Bình Phước”. 


11. Lê Huy Bá và đồng sự, 1998. Đ;êu tra hiện trạng môi trường đốt uà nước 
hhu rừng ngập mặn nuôi tôm phía tây huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau. 


Và nhiều tài liệu, giáo trình và công trình nghiên cứu khác. 


12. Cách tiếp cận, phương phúp nghiên cứu, bĩ thuật sẽ sử dụng 

Cách tiếp cận : 

Suy thoái đất là vấn đề tồn tại lớn nhất của thế ki 21 bởi những tác động 
của quá trình này đến năng suất nông nghiệp, suy thoái môi trường, an ninh 


lương thực và chất lượng cuộc sống. Quá trình xói mòn và sa mạc hoá làm giảm 
đi 50% độ phì nhiêu của đất. 


| Sự suy thoái đất là quá trình mất đi hay giảm sút các chức năng của đất 
hay các tính năng sử dụng của đất. 


Suy thoái đất đai không đơn thuần là sự suy thoái đất về mặt thổ nhưỡng 
mà nó còn làm phá huỷ các cảnh quan tự nhiên và thảm thực vật. Quá trình 
thoái hoá đất đai liên quan đến các hoạt động của con người gồm : chăn thả 
quá mức, trồng trọt quá mức, chặt trắng rừng, quá trình xói mòn, lắng đọng các 
trầm tích, mở rộng các khu công nghiệp, đô thị hoá, chôn lắp rác thải công 
nghiệp, xây dựng đường giao thông, phá huỷ các quần xã thực vật, ảnh hưởng 
¡ của các loài thực vật và động vật xâm hại ảnh hướng của ô nhiễm không khí 
đối với đất đai (Houghton & Charman, 1986). 


Những hoạt động của con người là nguyên nhân gây ra sự suy thoái đất đai 
hay sự giảm sút chất lượng đất đai. Sự suy thoái đất đai tác động trực tiếp đến 
an ninh lương thực và chất lượng môi trường của thế giới nói chung, của 
Việt Nam và vùng ven biển ĐBSCL nói riêng. Mật độ dân số cao không liên 
quan đến suy thoái đất đai, mà đân số làm mở rộng phạm vi đất đai bị thoái 
hoá. Dĩ nhiên, con người chính là nhân tố quyết định làm thay đổi hoàn toàn 
tình trạng suy thoái đất đai. 


Nghiên cứu đánh giá suy thoái đất đai vùng chuyển đổi lúa - tôm ven biển 
ĐBSCL dựa trên cơ sở sau : các yếu tố đặc trưng của sự thoái hoá đất chính là 
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các quá trình lí sinh học. Đặc trưng của quá trình thoái hoá đất chính là các 
quá trình suy thoái như xói mòn, mặn hoá, Các nguyên nhân gây ra tình trạng 
thoái hoá đất chính là các yếu tố để xác định tốc độ thoái hoá. Cách đánh giá 
suy thoái đất đai trong nghiên cứu này được thể hiện theo sơ đồ thoái hoá đất 
đai sau đây : 


Mất ke Sài 
tiềm năng lMadtvrr 
P sản xuất 
sử dụng 
><⁄‹ >> 


Z 
Z 
⁄ Quần tí 
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Suy thoái 
về vật lí 


Suy thoái 
về hoá tính 


Suy thoái 
về sinh học 


- Mặn hoá. 
- Chua hoá. 
- Giảm dinh dưỡng. 


Suy thoái cấu trúc đất : - Giảm lượng sinh khối C 


- Xói mòn. - Giảm ĐDSH. 


- Mất hệ sinh vật đất. 
- Ô nhiễm môi trường đất. 
- Giữ nước kém. 


- Phú dưỡng hoá nước mật 
- Ô nhiễm nước (mặt, ngầm). 


- Giảm các cation 
trao đổi. 


(Sơ đồ thoái hoá đất đại) 


%4 ƒP,NDKH 
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Phương pháp nghiên cứu cụ thể : 


1. Thu thập và biên hội tài liệu về khí hậu, thuỷ văn, địa hình, thổ nhưỡng, 
hiện trạng sử dụng đất, quy hoạch phân vùng sinh thái sản xuất, thảm 
thực vật, hệ động vật trước khi chuyển đổi, các đánh giá chất lượng đất 
năng suất. và sản lượng của khu vực nghiên cứu, 


2. Phương pháp khảo sát thực địa : 


Khảo sát sơ bộ : được thực hiện trong phạm vì nghiên cứu để thiết kế 
tuyến điều tra, lấy mẫu và xác định số lượng mẫu. Khu vực sẽ khảo sát là 
8 tỉnh ven biển ĐBSCL. 


Điều tra phiếu : sử dụng phiếu để điều tra về tình hình kinh tế xã hội, 
dân số, cơ cấu sử dụng đất, diễn biến sử dụng đất đai, diễn biến năng suất 
cây trồng và sản lượng tôm nuôi ở các khu vực nuôi — trồng có hiệu quả và 
không hiệu quả. Phiếu điều tra này là bảng câu hỏi phống vấn dành cho 
đối tượng là người đân trực tiếp tham gia nuôi — trồng. Từ đó xác định các 
thông số kinh tế, xã hội và con người sử dụng cho việc xây dựng mô hình 
sử dụng tài nguyên đất bền vững 


Điều tra khảo sát hiện trạng chất lượng đất đai : điểu tra hiện trạng 
môi trường đất (cánh quan, sử dựng đất, sản lượng tôm nuôi, thẩm thực 
vật, hệ động vật, chất lượng nguồn nước, khí thải,). Lấy mẫu phân tích và 
đánh giá chất lượng đất hiện tại, từ đó xây dựng các khoá giải đoán ảnh. 


Phỏng vấn trực tiếp : điểu tra vẻ hiện trạng quản lí tài nguyên đất 
trong khu vực nghiên cứu gồm các vấn đề : kĩ thuật quản lí tài nguyên đất, 
thể chế, chính sách và quyển sử dụng tài nguyên đất. Phương hướng sử 
dụng đất trong tương lai. 


3. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm : sử dụng phương pháp phân tích hoá 
lí đất gồm các chỉ tiêu sau : dinh dưỡng đất (N tổng, P tổng, N dễ tiêu, 
P dễ tiêu, CEC, độ ẩm, mùn), các độc chất trong đất : C1”, SO2-, Fe tổng, 
AI di động, kết cấu đất, thành phần cấp hạt. Phương pháp này để đánh 
giá hiện trạng chất lượng đất ở các khu vực nghiên cứu. Số lượng mẫu và 
sơ đổ lấy mẫu sẽ được thiết kế sau chuyến khảo sát sơ bộ. 


%2 PPLNEKM 
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4. Sử dụng phương pháp hệ thống thông tin địa lí, phương pháp giải đoán 
ánh viễn thám xây đựng bản đỗ suy thoái đất tỉ lệ 1 : 100 000. 


B8. Phương pháp ma trận : lập các bảng ma trận về hiện trạng sử dụng đất, 
hiện trạng chất lượng đất, quỹ tài nguyên đất, các hoạt động sản xuất, 
kinh tế xã hội, dân số trước và sau khi chuyển đổi lúa - tôm của các khu 
vực nghiện cứu. Từ đó xác định các nguyên nhân, áp lực làm giảm chất 
lượng đất đai của khu vực nghiên cứu. 


6. Xây dựng mô hình sử dụng đất bên vững bằng sự hỗ trợ của chương trình 
STELLA. 


7. Phương pháp chuyên gia : toạ đàm, thảo luận về kết quả đánh giá suy 
thoái đất đai, xác định yếu tế chính làm suy thoái đất đai, mô hình sử 
dụng đất bền vững. Từ đó xây dựng quy hoạch sử dụng đất bền vững. 


13. Nội dung nghiên cứu : 
Nghiên cứu tổng quan tài liệu về hiện trạng chất lượng đất đai, hiện trạng 
sử dụng đất đai trước và sau khi chuyển đổi lúa - tôm thông qua các tài 
liệu được thu thập gồm : 

- Báo cáo về đặc điểm khí hậu : số liệu mưa, độ ẩm. 

— Thuỷ văn : số liệu ngập lụt, tưới tiêu, xâm nhập mặn, chất lượng nước. 

- Hiện trạng sử dụng đất : báo cáo hiện trạng sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất. 

- Kinh tế - xã hội : đân số, lao động, dân tộc, tập quán, sản phẩm nông 
nghiệp, thuỷ sản, thị trường tiêu thụ, năng suất cây trồng, sản lượng thuỷ 


sản,... 


~ Báo cáo hiện trạng chất lượng đất, nguồn nước, thảm thực vật, hệ động 
vật,... 


~ Dữ liệu nền : bản đỗ địa hình, đất (thổ nhưỡng), bản đô hành chính, hệ 
thống sông ngòi, thảm thực vật, độ che phú đất, hiện trạng sử dụng đất và 
ảnh viễn thám của khu vực nghiên cứu. 
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2. 


Điều tra và đánh giá hiện trạng suy thoái đất đai vùng chuyển đổi lúa - 
tôm ven biển ĐBSCL. 


— Nghiên cứu xây dựng kế hoạch khảo sát, thiết kế lấy mẫu ở các khu vực 
chuyển đổi lúa - tôm. 


— Điều tra và đánh giá tình hình kinh tế xã hội, dân số, cơ cấu sử dụng 
đất, diễn biến sử dụng đất đai, diễn biến năng suất cây trồng và sản lượng 
tôm nuôi ở vùng nghiên cứu. Dữ liệu này sử dụng để xác định các thông số 
kinh tế, xã hội và con người sử dụng cho việc xây đựng mô hình sử dụng 
tài nguyên đất bên vững. 


— Điều tra và đánh giá hiện trạng chất lượng đất đai (biến đổi về cảnh 
quan, sản lượng tôm nuôi, thảm thực vật, hệ động vật, chất lượng nguồn 
nước, khí thải,), hiện trạng và tiểm năng sử dụng đất đai ở vùng nghiên 
cứu. Đánh giá chất lượng đất đai hiện tại thông qua các mẫu phân tích và 
các bản đổ nên đã được thu thập. Các chỉ tiêu phân tích hoá lí đất gồm : 
dinh dưỡng đất (N tổng, P tổng, N đễ tiêu, P dễ tiêu, CEC, độ ẩm, mùn), 
các độc chất trong đất : CF, SO4~, Fe tổng, A1 đi động, kết cấu đất, thành 
phần cấp hạt. Lập bảng đữ liệu về chất luợng đất. 


~ Điều tra và đánh giá về hiện trạng quán lí tài nguyên đất trong khu vực 
nghiên cứu gồm các vấn để : kĩ thuật quản lí tài nguyên đất, thể chế, 
chính sách và quyển sử dụng tài nguyên đất. Phương hướng sử dụng đất 
trong tương lai. 


— Xác định các nguyên nhân, áp lực gây suy thoái đất đai. 


Biên tập các bản đổ eơ sở và xây dựng bản để hiện trạng chất lượng đất 
đai (tỉ lệ 1 : 250000), số hoá, biên tập các bản đô đã thu thập, giải đoán 
ảnh viễn thám để xây đựng bản đổ hiện trạng sử dụng đất. Từ đó xây 
dựng bản để suy thoái đất vùng chuyển đổi lúa - tôm ven biển ĐBSCL. 

Xây dựng mô hình sử dụng tài nguyên đất bển vững. Các thông số của mô 


hình sẽ được xác định thông qua các điều tra về kinh tế, xã hội, kết quả 
đánh giá suy thoái đất đai và kết quả xây đựng bản đồ suy thoái đất. 
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Quy hoạch và lập bản đề (ti lệ 1 : 250000) quy hoạch sử dụng bên vững tài 
nguyên đất trong quá trình chuyển đổi lúa - tôm vùng ven biển ĐBSCL dựa 
trên kết quả nghiên cứu các mục 1, 2, 3 nhằm bảo tổn và khôi phục tài 
nguyên đất tại các khu vực nghiên cứu. Lập kế hoạch quan trắc và điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất của vùng nghiên cứu. 


14. Hợp tác quốc tế : 


Đã hợp tác 


Dự kiến hợp tác 


1ã. Tiến độ thực hiện : 


Các nội dung, 
công việc thực hiện 
chủ yếu 


Xây dựng để cương tổng 
quát và đề cương chỉ tiết 
của đề tài ; thuyết minh 
đề cương đề tài 


Chưa 


Chưa 


Sản phẩm 
phải đạt 


Thuyết. 


minh đề 
cương chỉ 
tiết 


21 


Thi công đề tài : 


Thu thập các tài liệu các 
đữ liệu cơ bản : khí hậu, 
địa hình, dân số, kinh tế 
xã hội, cơ cấu, hiện trạng 
sử dụng đất, thổ nhưỡng 
(nội dung 1). 


Bộ tài liệu 
về các đữ 
liệu cơ bản, 
kèm theo 
tập bản đổ 
nên để cập ở 
nội dung 1. 


| Tên đối tác | Nội đung hợp tác 


Người, cơ quan 
thực hiện 


Lê Huy Bá 
Nguyễn Thị Trến 
Thái Lê Nguyên 


Nguyễn Vũ Hoài Uyên 


Lê Huy Bá 


Nguyễn Thị Trốn 

Thái Lê Nguyên 

Lê Thanh Hoà 

Lê Nguyễn Diễm Hằng 
Nguyễn Vũ Hoài Uyên 
Đoàn Thị Thuỷ 
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2.2 |Xây dựng kế hoạch | Kế hoạch điều | 08/05 | Lê Huy Bá 
khảo sát sơ bộ, khảo | tra thực địa. Nguyễn Thị Trốn 
sát thực địa, mẫu Mẫu phiếu Tàn ra. 
phiếu thực địa, mẫu điều tra Thái Lê Nguyên 
phiếu điều tra. l Lê Nguyễn Diễm Hằng 
2.3 thảo sát sơ bộ xác |Sơ đẻ khảo | 08- | Lê Huy Bá 
định tuyến điều sát điểu tra, | 09/05 La 2 
tra, thiết kế lấy số lượng mẫu, Thái Lê Nguyên 
mẫu (nội dung 2). | sơ đỏ phân bố Nguyễn Thị Trốn 
mẫu. Huỳnh Minh Hoàng 
h Lê Nguyễn Diễm Hàng 
2.4 | Điêu tra và đánh giá | Tập phiếu | 10- | Lê Huy Bá 
tình hình kinh tế xã | điều tra, báo 11/05 Huỳnh Minh Hoàng 
hội, dân số, cơ cấu | cáo đánh giá : : ' 
sử dụng đất, diễn |hiện trạng Lê Nguyễn Diễm Hằng 
biến sử dụng đất đai, |kinh tế xã Nguyễn thị Trốn 
diễn biến năng suất | hội.. (báo cáo : 2 
X Đoàn thị Th 
cây trồng và sản | chuyên đề 1). Là ke 
lượng tôm nuôi (nội 
dung 2). 
2.5 Điều tra và đánh | Tập số liệu | 12/05- | Lê Huy Bá 
giá hiện trạng chất |thực địa và 02/06 | Nguyễn Thị Trốn 
lượng đất đai (biến | báo cáo đánh mm 
đổi về cảnh quan, giá về hiện Thái Lê Nguyên 
sản lượng tôm nuôi, | trạng chất Lê Thanh Hoà 
thám thực vật, hệ | lượng đất đai. Thái Văn Nam 
động vật, chất (báo cáo 
lượng nguôn nước, chuyên để 2), Chu Mạnh Đăng 
khí thải, hiện Lê Nguyễn Diễm Hằng 


2.6 


trạng và tiêm năng 
sử đụng đất đai ở 
vùng nghiên cứu 
(nội dung 2). 


Điều tra và đánh giá 
về hiện trạng quần lí 
tài nguyên đất trong 
khu vực nghiên cứu 

Šm các vấn đề : kĩ 


Tập báo cáo 
kết quả điều 
tra và báo cáo 
đánh giá hiện 
trạng quản lí 


08- 
05/06 


Huỳnh Tiến Đạt 
Nguyễn Vũ Ngọc Uyên 
Đoàn Thị Thuỷ 

Lê Huy Bá 

Huỳnh Minh Hoàng 
Nguyễn Thị Trốn 

Lê Nguyễn Diễm Hằng 
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ï thuật quản lí tài | tài nguyên Nguyễn Vũ Ngọc Uyên 

Ũ nguyên đất, thể chế, | đất Đoàn Thị Thuỷ 

chính sách và quyển (báo b 
sử dụng tài nguyên 
đất. Phương hướng 
sử dụng đất trong 
tương lai (nội dung Ỉ 


cáo 
chuyên đề 3). 


2). Í 
27 | Xác định các|[Báo cáo kết | 06/06 | Lê Huy Bá 
nguyên nhân, áp | Quả xen Xem Huỳnh Minh Hoàng 
lực gây suy thoái | "8UuYên nhân, Ề Sàn sec 
đất đai. áp lực gây suy Nguyễn Thị Trồn 
thoái đất (báo Thái Lê Nguyên 


cáo chuyên đề 
4). 


Hệ thống các 


12.8 Biên tập các bản đỗ 
Ï cơ sở và xây dựng bản đề cơ SỞ, Nguyễn Thị Trốn 
bản đồ hiện trạng |bản để suy : - 
chất lượng đất đai. | thoái đất của Thái Lê Nguyên 
Xây dựng bản đồ khu vực Lê Thanh Hòa 


ĐEHIệN S0M: Lê Nguyễn Diễm Hằng 
chuyển đổi lúa - tôm 


„ Huỳnh Tiến Đạt 
ven biển ĐBSCL D0 ng hôn toc? 
(nội dung 3). Nguyễn Vũ Ngọc Uyên 
TOP TNNINENEEENNHUHEEE'. E2 Pnsses=ss===—=—eees=masmaesxssauxem 
2.9 Xây dựng mô hình Mô hình sử 08- Lê Huy Bá 


Lê Huy Bá 
086/06 


suy thoái đất vùng 


ị sử dụng tài nguyên Send ĐA 09/06 | Nguyễn Thị Trốn 
đất bên vững. (nội | 8uyễn Ẫ › 
dưng 4): bên vững (báo Huỳnh Minh Hoàng 


cáo chuyên đề Thái Lê Nguyên 

5) Lê Nguyễn Diễm Hằng 
Nguyễn Vũ Ngọc Uyên 
Đoàn Thị Thuỷ 


2.10 Quy hoạch và lập Bản thảo và 10- Lâ Huy Bá 


bản đổ quy hoạch sử |báo cáo quy | 11/06 | Huynh Minh Hoàng 
dụng bên vững tài | hoạch sử dụng Ñcutu Ti Tế 
nguyên đất trong | đất (báo cáo guyền thị trên 
uá trình chuyển đổi | chuyên đề 6). Thái Lê Nguyên 
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lúa - tôm vùng ven 
biển ĐBSCL (nội 
dung ð). 


Bản đổ quy 
hoạch sử dụng 
đất. 


Viết báo cáo tổng 
kết đề tài, 


Hội thảo khoa học 
nội bộ. 
Hội thảo mở rộng. 


Lê Thanh Hoà 
Huỳnh Tiến Đạt 


Báo cáo tổng 
kết đề tài. 


Lê Huy Bá 

Huỳnh Minh Hoàng 
Nguyễn Thị Trến 

Thái Lê Nguyên 

Lê Thanh Hoà 

Lê Nguyễn Diễm Hằng 
Nguyễn Vũ Ngọc Uyên 
Đoàn Thị Thuỷ 


02/07 


Lê Huy Bá 

Nguyễn Thị Trốn 

Thái Lê Nguyên 

Lê Thanh Hoà 

Lê Nguyễn Diễm Hằng 
Nguyễn Vũ Hoài Uyên 
Đoàn Thị Thuỷ 

và các Sở NN&PTNT, | 
8ở TNMT các tỉnh 
trong khu vực nghiên 
cứu. 


Nghiệm thu, báo cáo 
để tài lần 1. 


03/07 


Lê Huy Bá 

Huỳnh Minh Hoàng 
Nguyễn thị Trốn 

Thái Lê Nguyên 

Lê Thanh Hoà 

Lê Nguyễn Diễm Hằng 
Nguyễn Vũ Hoài Uyên 


Chỉnh sửa báo cáo 
tổng kết, nghiệm 
thu chính thức ; nộp 


Báo cáo tổng | 04- 


kết đề tài, đĩa | 05/07 
CD lưui trữ dữ 


Lê Huy Bá 
Huỳnh Minh Hoàng 
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báo cáo và bộ cơ sở 
dữ liệu đẻ tài. 


liệu đề tài. 


Nguyễn Thị Trốn Ị 
Thái Lê Nguyên | 
Lê Thanh Hoà 

Lê Nguyễn Diễm Hằng 


Nguyễn Vũ Hoài Uyên ị 


III. Kết quả của đề tài : 


16. Dạng kết quả dự hiến của đề tài : Ị 
I IH 
® Mẫu ứnodel- ® Quy trình công ® Sơ đồ % 
mobet nghệ ® Bảng số liệu 
® Sản phẩm ® Phương pháp x ® Báo cáo phân tích - 
® Vật liệu ® Tiêu chuẩn ® Tài liệu dự báo x 
® Thiếtbj máy ® Quy phạm ® Đề án, quy hoạch 
móc triển khai : 
® Dây chuyển ® Luận chứng kinh tế - 
công nghệ kĩ thuật, nghiên cứu 
® Giống cây khả thi 
trồng ® Chương trình máy tính * 
® Giống gia súc ® Khác (các bài báo, 
đào tạo NCS, 5V,...) 
17. Yêu câu khoa học đối uới sản phẩm tạo ra (dạng kết quả 1L111) : 
L —— 
TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học ng 
thích ; 
Báo cáo khoa học của để | Cung cấp đẩy đủ các thông tin 
tài: “ĐÁNH GIÁ SUY về : 
THOÁI MÔI TRƯỜNG : NÓ : 
ĐẤT VÀ QUY HOẠCH Nguyên nhân và áp lực gây ra 
1Ì SỬ DUNG BÊN VỮNG tình trạng. sUY: thoái đất từ hoạt . 
TÀI NGUYÊN ĐẤT động chuyển đôi lúa - tôm. 
TRONG QUÁ TRÌNH - — Đánh giá sự suy thoái đất đai ị 
CHUYỂN ĐỐI LÚA - của vùng nghiên cứu. 
TÔM VÙNG VEN BIỂN 
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ĐỒNG BẰNG SÔNG CỦU Ì_ Mô hình sử dụng tài nguyên | 
LONG” đất bền vững của vùng nghiên 
cứu 

- - Bản quy hoạch sử dụng tài 
nguyên đất bên vững của vùng 
Ễ nghiên cứu. 


Hệ thống các bản đồ nên 
(xem nội dung 1, phần bản 
2 | đồ) và bản đổ suy thoái 
đất, bản đồ quy hoạch sử 
dụng đất. 


Là hệ thống các bản đồ số, tỉ lệ 
1: 250 000 


18. Yêu câu kĩ thuật, chỉ tiêu chất lượng đốt uới sản phẩm tạo ra, 
(dạng kết quả 1) : 


Tên sản phẩm và 
TT chỉ tiêu chất Đơn vị đo Mức chất lượng 
lượng chủ yếu 
m1 King 
Cần đạt Mẫu Dự 
tương tự kiến 
số 
lượng 
sản 
phẩm 
tạo ra Ì 
Trong | Thế | ị 
l | nước | giới : si 
1 2 3 4 5 § T1. 
L Không có : | 


19. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu : 


Báo cáo kết quả nghiên cứu “Đánh giá suy thoái môi trường đất và quy 
hoạch sử dụng bẩn vững tài nguyên đất trong quá trình chuyển đổi lúa - tôm 
vùng ven biển ĐBSCL” công khai trước Hội đồng khoa học nhà nước. 


Nộp toàn bộ bản chính (gềm báo cáo và hệ thống các bản đề) có đĩa CD 
kèm theo của báo cáo khoa học để tài “Đánh giá suy thoái môi trường đất và ' 
quy hoạch sử dụng bến vững tài nguyên đất trong quá trình chuyển đổi lúa -. 
tôm vùng ven biển ĐBSCL” cho Hội đồng và cơ quan quản lí đề tài. 
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———————— 


đất,... 


của người dân : 


đai hợp lí và lâu dài. 


tham gia trong để tài) 


TT Tên tổ chức 


1 | Trung tâm Sinh 
thái, Môi trường 
và Tài nguyên - 
CEER 


Sở Khoa học & 
Công nghệ tỉnh 
Bạc Liêu. 


Liên hết tới sản xuất? uà đời sống : 


Địa chỉ 


350/7 Nguyễn 
Trọng Tuyến, 
Q. Tân Bình, 
TP, HCM. 


20. Các tác động của kết quả nghiên cứu : 


®  Cóc tác động đối uới các lĩnh uực khoa học liên quan : 


Lĩnh vực : nông nghiệp, thuỷ sản, địa chính có thể sử dụng báo cáo này 
làm luận cứ khoa học để quy hoạch phát triển cho các nghiên cứu của 
ngành : quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, bảo tên đa 
dạng sinh học, bảo tổn và phục hồi đất đai, sử dụng hợp lí tài nguyên 


® Cúc tác động dối uới kinh tế - xẽ hội : 


~ Giúp giữ ổn định nền kinh tế, an toàn thức ăn và chất lượng môi 
trường của các địa phương trong vùng nghiên cứu, 


— Nâng cao thu nhập và đời sống người dân, trong địa phương. 
— Sử dụng hợp lí, hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. 


Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trực tiếp vào đời sống sản xuất 
chọn mô hình sử dụng đất thích hợp, xoá đói giảm nghèo, 
nâng cao nhận thức của người dân về bảo tổn, phục hồi đất đai, sử dụng đất 


TV. Các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài 


21. Hoạt động của các tổ chức phối hợp tham gia thực hiện đê tài 
(ghi tất cả các tổ chức phối hợp thực hiện để tài và phần nội dung công việc 


Hoạt động/đóng góp cho 
để tài 


- Thu thập và xử lí các 
tài liệu hiện có. 


- Điều tra thực địa. 
- Tham gia thu thập và 


xử lí các tài liệu hiện 
có. 


Kinh phí 
(triệu) 
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F - Tham gia điều tra 
thực địa 
3 | Sở Nông nghiệp Cung cấp các tài liệu về 
và Phát triển điều kiện khí hậu, thuỷ 
Nông thôn các văn, thổ nhưỡng, địa 
tỉnh Tiên hình, sử đụng đất, kinh 
Giang, Bến tre, tế xã hội, dân số, cơ cấu 
Trà Vinh, Sóc sản xuất của địa 
Trăng, Bạc Liêu, phương. 
Cà Mau, Kiên 
Giang. 
=—I 
bT Sở Tài nguyên Cung cấp các tài liệu về 
và Môi trường điều kiện khí hậu, thuỷ 
các tỉnh : Tiển văn, thổ nhưỡng, địa 
Giang, Bến tre, hình, sử dụng đất, kinh 
Trà Vinh, Sóc tế - xã hội, cơ cấu sản 
Trăng, Bạc Liêu, xuất của địa phương. 
Cà Mau, Kiên 
J2 Giang. |L__ — ] 


22. Liên kết uới sản xuất uà đời sống 


Kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu có liên 
quan đến quy hoạch, phát triển của Nhà nước, Trung tâm Sinh thái, Môi 
Trường và Tài Nguyên, Sở KH&CN, Sở Thuỷ sản, Sở NN&PTNT của các | 
tỉnh vùng ven biển ĐBSCL. 


Kết quả nghiên cứu được ứng dụng gián tiếp vào đời sống sản xuất của 
người đân ở các địa phương của các tỉnh vùng ven biển ĐBSCL. 


L 
23 | Đội ngũ cán bộ thực hiện đề tài 
¬Ì I Số 
tháng 
TT Họ và tên Cơ quan công tác làm việc | 
cho đề 
_ Mai 
Ạ | Chủ nhiệm để tài : Đại học Quốc gia TP. HCM [_ 25 
| _ | GS.TSEKH. Lê Huy Bá 
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B 


10 


11 


tham gia nghiên cứu 


Th8. Thái Lê Nguyên 


CN. Đoàn Thị Thuỷ 
Huỳnh Minh Hoàng 


Thế. Lê Thanh Hoà 


Nguyễn Vũ Hoài Uyên 


Th8. Nguyễn Thị Trốn 


KS. Lê Nguyễn Diễm Hằng 


Th8. Huỳnh Tiến Đạt 


KS. Chu Mạnh Đăng 


Th8. Thái Văn Nam 


Trung tâm Sinh thái, Môi 
trường và Tài nguyên — 
CEER 


Đại học KHTN TP. HCM 


Sở Khoa học và Công nghệ 
Bạc Liêu 


Đại học KHXH-NV 

TP. HCM 

Trung tâm Sinh thái, Môi 
trường và Tài nguyên — 
CEER 


Trung tâm Sinh thái, Môi 
trường và Tài Nguyên — 
CEER 


Trung Tâm Sinh Thái, 
Môi Trường và 

Tài Nguyên - CEBEBR 

Đại học KHTN TP, HCM 


Trung tâm Sinh thái, 
Môi trường và 
Tài Nguyên — CEER 


Trung Tâm Sinh Thái, 
Môi Trường và 
Tài nguyên - CEER 


20 


14 


16 


18 


18 


25 


19 


82] 


Cán bộ 
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V. Kinh phí thực biện đề tài và nguồn kinh phí : 
(Dự toán kinh phí đề tài) 
(Đơn vị tính : 1000 đồng) 


Tổng số &i Nguồn vốn 
TT | Nội dung các khoản chỉ Kiữ SG lEm Đi NS [| 
P | vựy | NN | có : 
= 
[ 1 | Thuê khoán chuyên môn 1.750.400 Bã 84 x 
_—Í E B- 4 
| 2| Nguyên, vật liệu, năng lượng 69.000 IR 3| x 
TT hŠ T] 
3 | Chi khá 271.915 18 
|: 1 ể b- đi Xx 
L Tổng cộng 2.091.315 100 
—I 


Bằng chữ : 2.091.315.000 (Hai tỉ chín mươi mốt triệu, ba trữm mười lăm 
ngàn đông chẳn) 


TP. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng...... năm 2005 


Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài Chủ nhiệm đề tài 
(Họ tên, chữ kí, đóng dấu) (Họ tên và chữ kí) 


Thái Lê Nguyên GS.TSKH. Lê Huy Bá 
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BẢNG CÂU HỎI ÔN TẬP 


Chương l | Về khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học 
(NGKER) 


1. Vì sao phải có NCGEKH ? 
2. Những nghiên cứu như thế nào thì được gọi là NCEKH ? Lấy ví dụ ? 


Chương 2 | Các phương pháp tiếp cận trong NCKH 


1. Có bao nhiêu phương pháp NCKH ? Lấy ví dụ minh hoạ cho mãi 
phương pháp đó. 


| 9. Trong NCKHMT, phương pháp nào thường được sử dụng nhiều nhất ? 
Vì sao ? 


Chương 3 | Giới thiệu khái quát các bước NCKH 


1. Trình bày sơ lược các bước NCKH ? 


2. Trong NCKHMT thì bước nào là quan trọng nhất ? Vì sao ? 


¡ Chương 4 | Thu thập và đọc tài liệu 
1. Vì sao thu thập và đọc tài liệu là bước không thể thiếu trong NCKH ? 


¡ — 2. Theo ý bạn, đọc tài liệu như thế nào mới có hiệu quả ? 


Chương õ | Hình thành đề tài nghiên cứu (NC) 


¡ 1. Hãy trình bày các bước hình thành một đề tài nghiên cứu ? 


Cho ví dụ ? 


2. Những vấn đề gì cần quan tâm khi bạn lựa chọn đề tài nghiên cứu ? 
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{ 
| Chương 6 | Biến số đồng nhất 


1. Bạn hiểu gì về khái niệm biến số ? 


2. Có bao nhiêu thang đánh giá được sử dụng trong đánh giá biến số ? 


Chương 7 | Cách xây dựng giả thiết 


1. Thế nào là giả thiết ? Cho ví đụ ? 


2. Có mấy loại giả thiết ? Lấy ví dụ minh hoạ cho mỗi loại. 


Chương 8 | Chọn một đề tài nghiên cứu 


1. Cơ sở để lựa chọn một đề tài NC ? 


2. Hãy viết một để cương NC cho để tài mà bạn lựa chọn. 


! Chương 9 | Chọn phương pháp thu thập thông tin (mẫu) 


1. Vì sao trong NCKH, thu thập thông tin (mẫu) là khâu không thể 
thiếu ? 


2. Có bao nhiêu hình thức, phương pháp để thu thập thông tin ? 
Chương 10 | Thu thập số liệu, dùng các thang điểm quan điểm 


1. Như thế nào là thang đánh giá thái độ ? Quy trình xây dựng ? 


2. Trình bày khái quát các loại thang đánh giá sơ bộ ? 


Chương 11 | Thiết lập độ tin cậy và giá trị của một công cụ 
nghiên cứu 


1. Vì sao phải kiểm tra độ tín cậy của các công cụ nghiên cứu ? 


2. Nêu phương pháp xác định độ tin cậy của các công cụ nghiên cứu. 
Chương 12 | Lấy mẫu 


1. Trình bày các phương pháp lấy mẫu thường sử dụng trong NCEH ? 


2. Ý nghĩa của việc lấy mẫu ? 
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Chương 13 | Cách viết một để xuất nghiên cứu 


1. Cách thức trình bày một đề xuất NC ? 
2. Dựa vào mẫu, hãy viết một đề xuất NC cho để tài mà bạn tự chọn. 


Chương 14 | Xử lí số liệu trong nghiên cứu quản trị môi trường 
và nghiên cứu điều tra 


1. Vì sao xử lí số liệu được xem là bước quan trọng quyết định thành 
công của đề tài. | 

2. Trong NCMT, phương pháp xử lí nào thường được sử dụng nhiều ị 
nhất để xử lí số liệu ? vì sao ? 


Chương l1 | Quy trình xử lí thống kê thông dụng kết quả thí ¿ 
nghiệm môi trường 


1. Thế nào là NC định lượng, NC định tính ? Cho ví dụ ? 
2. Các mức độ xác định mức độ phân tán mẫu ? 


Chương 16 | Xử lí và tìm hệ số tương quan trong nghiên cứu môi 
trường 


1. Mục đích tìm hệ số tương quan trong NCMT là gì ? 
2. Hãy nêu các phương pháp để xác định hệ số tương quan ? 


Chương 17 | Cách biểu diễn dữ liệu kết quả nghiên cứu 


| 1. Có bao nhiêu phương pháp trình bày kết quả NC ? 
2. Trong NCMT, phương pháp trình bày kết quả NC nào được sử dụng 


phổ biến nhất ? Vì sao ? 


Chương 18 


Viết một báo cáo nghiên cứu (Báo cáo đầy đủ) 


1. Vì sao viết báo cáo NC đòi hỏi phải có độ chính xác cao ? 


2. Viết một đề cương báo cáo chi tiết cho để tài mà bạn lựa chọn. 


53A PPLNCKH 


826 BẰNG CÂU HỎI ÔN TẬP 


! Chương 19 | Cách viết báo cáo tóm tắt, từ khoá và cách trình 
bày báo cáo khoa học tại hội nghị 


1. Vì sao phải viết báo cáo tóm tắt ? 
2. Các dạng trình bày một báo cáo khoa học ? Cho ví du ? 


Chương 20 | Giới thiệu vài phương pháp nghiên cứu điều tra 
môi trường 


1. Nêu ứng dụng GIS và viễn thám để quản lí tài nguyên. 
2. Ngoài những phương pháp NÑC môi trường đã nêu, còn có phương 
pháp NC môi trường nào nữa? 


—] 
Chương 21 | Một số mô hình toán trong nghiên cứu môi trường 


1. Hiểu thế nào là mô hình toán ? 
2. Phân biệt mô hình toán và mô hình hoá môi trường. 


Chương 22 | Ứng đụng một số phần mềm trong NC môi trường đất 


1. Những thuận lợi và khó khăn của việc sử dụng các phần mềm trong 
NCMT ? 
2. Bạn biết các phần mềm nào sử dụng trong NCMT đất ? 


| 
| Chương 23 | Phương pháp nghiên cứu một số mô hình thực nghiệm 
' trong lan truyền ò nhiễm và xử lí môi trường 


1. Hiểu thế nào là mô hình ? 


2. Làm thế nào để ứng dụng một mô hình vào thực tế ? 


L Chương 24 | Mô hình xác định và thống kê của sự phân huỷ hoá 
chất trong hệ sinh thái 


———- 


1. Bạn hiểu gì về mô hình xác định và thống kê sự phân huỷ hoá chất 
trong hệ sinh thái ? 
2. Lợi ích khi sử dụng mô hình ? 
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25.4 _ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KINH TẾ SINH THÁI NƯỚC 699 


MỤC LỤC 


PHỤ LỤC 1: 


PHỤ LỤC 2: 
PHỤ LỤC 3: 
PHỤ LỤC 4: 
PHỤ LỤC 5 : 
PHỤ LỤC 6: 


PHỤ LỤC 7: 
PHỤ LỤC 8; 
PHỤ LỤC 9: 
PHỤ LỤC 10: 
PHỤ LỤC 11: 
PHỤ LỤC 12: 


PHẦN PHỤ LỤC 


PHÁT TRIỂN MỘT DỤ ÁN NGHIÊN CỨU - MỘT PHẢN 
BÀI TẬP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU VIẾT BÁO CÁO 
KHOA HỌC 


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
HƯỚNG DẪN VIẾT TRÍCH YẾU LUẬN VĂN 

ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP NHÀ NƯỚC 
LÍ LỊCH KHOA HỌC 


BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM PHIẾU CỦA HỘI ĐỒNG 
CHẤM LUẬN ÁN TIỀN SĨ CẤP NHÀ NƯỚC 


BÌA LUẬN ÁN CÓ IN CHỮ NHỦŨ 

TRANG PHỤ BÌA LUẬN ÁN 

TRANG BÌA 1 TÓM TẮT LUẬN ÁN 

TRANG BÌA 2 TÓM TẮT LUẬN ÁN 

HƯỚNG DẪN XẾP TÀI LIỆU THAM KHẢO 

CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG 


BẢNG CÂU HỎI ÔN TẬP 


TÀI LIỆU TRÍCH DẪN VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


839 


743 


744 


759 
783 
785 
787 
789 


791 
792 
798 
794 
795 
797 


828 


827 


840 


Chịu trách nhiệm xuất bản : : 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập NGUYỄN QUÝ THAO 


Tổ chức bản thảo uà chịu trách nhiệm nội dung : 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc NXBGD tại TP. Hồ Chí Minh 
VŨ BÁ HOÀ 


Biên tộp nội dung : 
HOÀNG CÔNG DŨNG 


Biên tập kĩ— mĩ thuật : 
HOÀNG LONG 


Trình bày bìa : 
HOÀNG PHƯƠNG LIÊN 


„ : Sảa bản in : 
PHÒNG SỬA BẢN IN NXB GIÁO DỤC TẠI TP. HCM 
Chế bản : 
HOÀNG LONG 


PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
Mã số: 7G052m?7 - CPH 


In 2.000 cuốn (QĐ 49), khổ 17 x 24 cm tại Cty Cổ phần In Gia Định, số 9D Nơ Trang Long, 
Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Số ĐKKH xuất bản: 02-2007/CXB/65-1951/GD. In xong và nộp 
lưu chiểu tháng 8 năm 2007. 


TÌM ĐỌC ðÁCH THAM KHẢO BỘ MÔN 


CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 


1, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 


2. Địa lí các tính và thành phố Việt Nam 


(tập 1,2,3,4,5,6) 


3. Tài nguyên Biến Đông Việt Nam 

4. Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam 
Š. Việt Nam lãnh thố và các vùng địa lí .~. 
6. Địa lí trong trường học (tập I+2+3+4) 


7, Địa lí tự nhiên Việt Nam 
§. Tìm hiếu động đất và sóng thần 


9, Các tố chức quốc tế và khối kinh tế 


10. Tìm hiểu Trái Đất 


11. Du lịch sinh thái, những vấn đẻ lí luận 
và thực tiễn phát triển ở Việt Nam 


Nguyễn Viết Thịnh 
Lê Thông (Chú biên) 


Phùng Ngọc Đính 

Phạm Trung Lương 

Lê Bá Tháo 

Nguyễn Hữu Danh (Chú biên) 
Đăng Duy Lợi 

Nguyễn Hữu Danh 

Nguyễn Giang Tiến - 

Nguyễn Cao Phương 

Nguyễn Hữu Danh 

Phạm Trung Lương(Chú biên) 


Bạn đọc có thể mua sách tại các Công tỉ Sách - Thiết bị trường học 
Ở các địa phương hoặc các cửa hàng sách của Nhà xuất bản Giáo dục : 


- Tại TP. Hà Nội : 187 Giảng Võ ; 232 Tây Sơn ; 
23 Tràng Tiên ; 25 Hàn Thuyên. 
- Tại TP. Đà Nẵng : 15 và 62 Nguyễn Chí Thanh. 
- Tại TP. Hồ Chí Minh : 104 Mai Thị Lựu, Quận I ; 
451 B- 453 Hai Bà Trưng, Quận 3 
240 Trần Bình Trọng, Quận 5. 
- Tại TP. Cần Thơ: 5/5 đường 30/4. 
Website : www.nxbgd.com.vn 


‹@)) Giá: 140.000đ 


